
 
 
 

 

 
 

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC 
Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanh Hóa, tháng 6 - 2022 



 
 
 

 

 
 

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanh Hóa, tháng 6 - 2022 



 
 
i 

 

 
 

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 
 

 
 



 
 

ii 
 

 
 



 
 

iii 
 

 
 

DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT 
 

Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ 

UBND Ủy ban nhân dân 

Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ĐHHĐ Đại học Hồng Đức 

BGH Ban giám hiệu 

HĐT Hội đồng trường 

CSGD Cơ sở giáo dục 

ĐGN Đánh giá ngoài 

KĐCL  Kiểm định chất lượng 

BĐCL Bảo đảm chất lượng 

KH&ĐT Khoa học và Đào tạo 

NCKH Nghiên cứu khoa học 

ĐT Đào tạo 

PVCĐ Phục vụ cộng đồng 

QLKH,CN&HTQT Quản lý khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế 

ĐBCL&KT Đảm bảo chất lượng và Khảo thí 

TC-HC-QT Tổ chức – Hành chính – Quản trị 

QLĐT Quản lý đào tạo 

QLĐT SĐH Quản lý đào tạo Sau đại học 

KH-TC Kế hoạch – Tài chính 

GDCT&CTHSSV Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên 

TT-TV Thông tin – Thư viện 

CB,VC-LĐ Cán bộ, viên chức – lao động 

CTĐT Chương trình đào tạo 

CĐR Chuẩn đầu ra 

CNTT Công nghệ thông tin 

CSVC Cơ sở vật chất 

CVHT Cố vấn học tập 

CLPT Chiến lược phát triển 

HSSV Học sinh sinh viên 

MC Minh chứng 

NCKH Nghiên cứu khoa học 

PGS. TS Phó giáo sư. Tiến sĩ 

TS Tiến sĩ 

Th.s Thạc sĩ 



 
 

iv 
 

 
 

SV Sinh viên 

TSTT Tài sản trí tuệ 

 
 
  



 
 
v 

 

 
 

MỤC LỤC 
 
PHẦN I. HỒ SƠ VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC ........................................ 1 

1. Khái quát về Trường Đại học Hồng Đức .............................................................. 1 

2. Bối cảnh triển khai các hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức ..................... 5 

3. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (xem Phụ lục) ...................... 7 

PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ..................................... 8 

Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá .......................................................... 8 

Tiêu chí 1.1. Lãnh đạo cơ sở giáo dục đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục 

đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan ....................................... 8 

Tiêu chí 1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ 

mạng của CSGD .......................................................................................................... 9 

Tiêu chí 1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp ứng nhu 

cầu và sự hài lòng của các bên liên quan ................................................................... 11 

Tiêu chí 1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như quá trình xây dựng và 

phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan

 ...................................................................................................................... 12 

Tiêu chuẩn 2: Quản trị ............................................................................................ 15 

Tiêu chí 2.1: Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; 

các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập 

định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của cơ sở giáo dục; đảm bảo trách 

nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong 

quá trình quản trị của cơ sở giáo dục ........................................................................ 15 

Tiêu chí 2.2: Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch 

hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện......................................... 17 

Tiêu chí 2.4: Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt 

động của cơ sở giáo dục và quản lý rủi ro tốt hơn ..................................................... 19 

Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý ........................................................................ 23 

Tiêu chí 3.1. Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ 

vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm 

nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD .................................. 23 

Tiêu chí 3.2: Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên 

quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở 

giáo dục ..................................................................................................................... 25 

Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lược .......................................................................... 30 



 
 

vi 
 

 
 

Tiêu chí 4.1: Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng 

và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng ..................................................................................................... 30 

Tiêu chí 4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch 

ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện .............................................................. 33 

Tiêu chí 4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để 

đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của CSGD ................................. 37 

Tiêu chí 4.4. Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, 

các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược của cơ 

sở giáo dục ................................................................................................................ 38 

Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng ................... 41 

Tiêu chí 5.1. Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng ........................................................................................ 41 

Tiêu chí 5.2: Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng văn 

bản, phổ biến và thực hiện ......................................................................................... 42 

Tiêu chí 5.3: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

được rà soát thường xuyên ......................................................................................... 43 

Tiêu chí 5.4: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu và sự 

hài lòng của các bên liên quan .................................................................................. 44 

Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực .................................................................. 46 

Tiêu chí 6.1: Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng ................................................. 46 

Tiêu chí 6.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn (bao gồm cả các tiêu chí về đạo đức 

và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự) được xác 

định và được phổ biến................................................................................................ 47 

Tiêu chí 6.3: Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực (bao gồm cả kỹ năng lãnh 

đạo) của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên khác nhau ..................................... 48 

Tiêu chí 6.4: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng  viên, nhân 

viên được xác định và có các hoạt động được triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó . 49 

Tiêu chí 6.5: Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen thưởng, 

ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng ........................................................ 55 

Tiêu chí 6.6: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được 

rà soát thường xuyên ................................................................................................. 57 

Tiêu chí 6.7: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được cải 

tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng ........................... 58 



 
 

vii 
 

 
 

Tiêu chuẩn 7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất .................................................. 60 

Tiêu chí 7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán tăng cường các nguồn lực tài 

chính của CSGD để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược 

trong đào tạo, NCKH và PVCĐ được thiết lập và vận hành....................................... 60 

Tiêu chí 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở 

hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để 

đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết 

lập và vận hành ......................................................................................................... 65 

Tiêu chí 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị CNTT và 

cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy 

cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và PVCĐ được thiết lập và vận hành

 68 

Tiêu chí 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học 

tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến 

để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được 

thiết lập và vận hành.................................................................................................. 69 

Tiêu chí 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức 

khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết 

lập và vận hành ......................................................................................................... 76 

Tiêu chuẩn 8: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại ............................................... 81 

Tiêu chí 8.1: Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt 

được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục .................... 81 

Tiêu chí 8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới 

và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện ......................................................... 83 

Tiêu chí 8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát .................... 87 

Tiêu chí 8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được 

tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục ................................... 88 

Tiêu chuẩn 9: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong ........................................ 92 

Tiêu chí 9.1. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống đảm 

bảo chất lượng bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo 

chất lượng của cơ sở giáo dục ................................................................................... 92 

Tiêu chí 9.2: Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng (bao gồm chiến 

lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có việc 

thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các 

mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục ................................. 94 

Tiêu chí 9.3: Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng được quán triệt và chuyển tải 

thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện ............................... 95 



 
 

viii 
 

 
 

Tiêu chí 9.4: Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, quy 

trình và thủ tục đảm bảo chất lượng được triển khai .................................................. 96 

Tiêu chí 9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập 

để đo lường kết quả công tác đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục ....................... 97 

Tiêu chí 9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn 

đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của 

cơ sở giáo dục ........................................................................................................... 99 

Tiêu chuẩn 10. Tự đánh giá và đánh giá ngoài ..................................................... 103 

Tiêu chí 10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được thiết lập

 ................................................................................................................................ 103 

Tiêu chí 10.2. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các cán 

bộ hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo ..................................................... 104 

Tiêu chí 10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được rà 

soát .................................................................................................................... 105 

Tiêu chí 10.4. Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được 

cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của CSGD ........................................... 106 

Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong ..................... 109 

Tiêu chí 11.1. Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc thu thập, xử 

lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập ..................................................... 109 

Tiêu chí 11.2. Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phải phù 

hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho 

việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và an toàn .............. 111 

Tiêu chí 11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số lượng, 

chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin ...................... 112 

Tiêu chí 11.4. Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các chính sách, quy 

trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng ................................................................................... 114 

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng .................................................................... 118 

Tiêu chí 12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của CSGD bao gồm 

các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt 

động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng ........................................................... 118 

Tiêu chí 12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để 

nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập ....................................................... 119 

Tiêu chí 12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động 

đảm bảo chất lượng và khuyến khích đổi mới, sáng tạo ........................................ 121 



 
 

ix 
 

 
 

Tiêu chí 12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được rà soát

 .................................................................................................................... 122 

Tiêu chí 12.5. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được 

cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng................................................................................................................ 123 

Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học ............................................................... 126 

Tiêu chí 13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các 

chương trình đào tạo khác nhau của cơ sở giáo dục ................................................ 126 

Tiêu chí 13.3. Quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học được thực hiện .. 130 

Tiêu chí 13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học ..................... 132 

Tiêu chí 13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù hợp 

và hiệu quả .............................................................................................................. 134 

Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà soát chương trình đào tạo .................................... 137 

Tiêu chí 14.1. Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, 

phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các chương trình đào tạo 

và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan .......... 137 

Tiêu chí 14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương trình 

đào tạo và các môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan .... 138 

Tiêu chí 14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của chương trình 

đào tạo và các môn học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên 

chuẩn đầu ra ............................................................................................................ 139 

Tiêu chí 14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học 

được thực hiện ......................................................................................................... 140 

Tiêu chí 14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để đảm 

bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan

 .................................................................................................................... 141 

Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập ................................................................... 145 

Tiêu chí 15.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với 

triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn đầu ra .......................................................... 145 

Tiêu chí 15.2. Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng viên, phân 

công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh 

nghiệm .................................................................................................................... 146 

Tiêu chí 15.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức 

phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra ........................................................................... 147 

Tiêu chí 15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và cải 

tiến chất lượng ......................................................................................................... 149 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 15 .......................................................................... 152 



 
 
x 

 

 
 

Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học....................................................................... 154 

Tiêu chí 16.1: Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá 

NH phù hợp trong quá trình học tập ........................................................................ 154 

Tiêu chí 16.2: Các hoạt động đánh giá NH được thiết kế phù hợp với việc đạt được 

chuẩn đầu ra ............................................................................................................ 155 

Tiêu chí 16.3: Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá NH được rà soát để đảm 

bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra .............. 156 

Tiêu chí 16.4: Các loại hình và các phương pháp đánh giá NH được cải tiến để đảm 

bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra ................................ 157 

Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học ............................... 160 

Tiêu chí 17.1: Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng 

như hệ thống giám sát người học ............................................................................. 160 

Tiêu chí 17.2: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 

người học được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan ..................... 161 

Tiêu chí 17.3: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 

người học được rà soát ............................................................................................ 166 

Tiêu chí 17.4: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 

người học được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan .. 168 

Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học ....................................................... 174 

Tiêu chí 18.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát 

các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt 

động liên quan đến nghiên cứu. ............................................................................... 174 

Tiêu chí 18.2. Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên 

cứu, phát triển khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt tầm 

nhìn và sứ mạng CSGD ........................................................................................... 176 

Tiêu chí 18.3. Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng và chất 

lượng nghiên cứu ................................................................................................... 177 

Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ .................................................................... 182 

Tiêu chí 19.1. Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, 

bản quyền và kết quả nghiên cứu ........................................................................... 182 

Tiêu chí 19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai . 183 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 .......................................................................................... 186 

Tiêu chí 19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực 

hiện .................................................................................................................... 186 

Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học .......................................... 191 

Tiêu chí 20.1. Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và  đối tác trong 

nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu ................................................. 191 



 
 

xi 
 

 
 

Tiêu chí 20.2. Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác 

nghiên cứu ............................................................................................................... 192 

Tiêu chí 20.3. Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu được 

triển khai thực hiện ................................................................................................ 196 

Tiêu chí 20.4. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được 

các mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................... 197 

Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục vụ cộng đồng ...................................................... 200 

Tiêu chí 21.1. Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng 

đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của Cơ sở giáo dục .................................... 200 

Tiêu chí 21.2. Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

được thực hiện ......................................................................................................... 202 

Tiêu chí 21.3. Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng 

đồng .................................................................................................................... 204 

Tiêu chí 21.4. Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến để 

đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan ............................................ 206 

Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo ............................................................................ 210 

Tiêu chí 22.1. Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các chương trình 

đào tạo, các môn học/học phần được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến ........ 210 

Tiêu chí 22.3. Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các chương 

trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến .................................... 213 

Tiêu chí 22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học tốt 

nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến .............................................. 215 

Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học ...................................................... 219 

Tiêu chí 23.1. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ 

nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến ....................................... 219 

Tiêu chí 23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác lập, giám 

sát và đối sánh để cải tiến ........................................................................................ 221 

Tiêu chí 23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến ......................................................... 223 

Tiêu chí 23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến ........................................................................................................ 224 

Tiêu chí 23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến .................................................................................................. 226 

Tiêu chí 23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử 

nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến ........................................................................................................ 227 

Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng ......................................................... 231 



 
 

xii 
 

 
 

Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 

góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến ................................. 231 

Tiêu chí 24.2. Tác động xã hội và kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, 

đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến ........................ 232 

Tiêu chí 24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người học 

và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

 .................................................................................................................... 234 

Tiêu chí 24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan trong việc tham gia và dịch vụ của 

cộng đồng; và đóng góp cho xã hội được thiết lập, theo dõi và chuẩn bị để cải tiến 235 

Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và thị trường ................................................... 239 

Tiêu chí 25.1: Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến ................ 239 

Tiêu chí 25.2: Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến ................ 243 

 
 
 
 
 

  



 
 

xiii 
 

 
 

DANH MỤC BẢNG, BIỂU 
 

Bảng 4.1 đối sánh KPIs từ chiến lược phát triển trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 

2017-2021 ................................................................................................................. 33 

Bảng 7.01: Tổng nguồn thu giai đoạn 2017 - 2021 ..................................................... 63 

Bảng 7.02: Kết quả tài chính giai đoạn 2017 – 2021 .................................................. 63 

Bảng 7.03: Nguồn thu sự nghiệp của Trường giai đoạn 2017 – 2021 ......................... 64 

Bảng 7.04: Tổng chi kinh phí cho các hoạt động của Trường ĐHHĐ ........................ 65 

Bảng 7.08: Bảng thống kê kinh phí đầu tư nguồn lực thông tin .................................. 73 

Bảng 7.09: Dự toán chi cho các hoạt động về môi trường, sức khỏe,an ninh trật tự, phòng 

cháy chữa cháy giai đoạn 2017-2021 ......................................................................... 76 

Bảng 7.10: Thống kê số sinh viên khám sức khỏe và tham gia Bảo hiểm y tế ............ 77 

Bảng 9.01: Các chỉ tiêu cơ bản công tác bảo đảm chất lượng của trường ĐHHĐ ....... 98 

Bảng 17.02. Thống kê tỷ lệ sinh viên ĐH, CĐ chính quy tốt nghiệp ........................ 163 

Bảng 17.02:  Thống kê kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên các năm học ............... 163 

Bảng 17.03. Số tiền chi cho học bổng khuyến khích sinh viên của Trường .............. 164 

Bảng 17.04. Số tiền sinh viên nhận được từ các nguồn học bổng tài trợ ................... 169 

Bảng 17.05. Thống kê thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên chính quy ........ 170 

Bảng 17.06. Thống kê tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp ........................... 170 

Bảng 22.01. Thống kê tỷ lệ sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp .......................... 211 

Bảng 22.01. Thời gian đào tạo các hình thức, trình độ đào tạo ................................. 211 

Bảng 22.02a Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên chính quy ..................... 212 

Bảng 22.02b Thời gian tốt nghiệp trung bình của học viên cao học ......................... 212 

Bảng 22.03. Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp toàn trường ...................... 213 

Giai đoạn 2017-2021 ............................................................................................... 213 

Bảng 22.04. Mức độ phù hợp của công việc với ngành đào tạo toàn trường ............. 214 

từ năm 2017-2021 .................................................................................................... 214 

Bảng 22.05. Thống kê tình hình thu nhập của sinh viên toàn trường ........................ 214 

từ năm 2017-2021 .................................................................................................... 214 

Bảng 22.06 Thống kê khu vực việc làm của sinh viên toàn trường ........................... 215 

từ năm 2017-2021 .................................................................................................... 215 

Bảng 22.7. Thống kê nhận xét của nhà sử dụng lao động về sinh viên tốt nghiệp từ năm 

2017-2021 ............................................................................................................... 216 



 
 

xiv 
 

 
 

Bảng 23.01: Số lượng đề tài, dự án KH&CN giai đoạn 2017-2021 .......................... 225 

Bảng 23.02: Số lượng công bố khoa học giai đoạn 2017-2021 ................................. 226 

Bảng 24.01: Bảng so sánh hoạt động Hiến máu nhân đạo, tình nguyện Mùa hè Xanh từ 

năm 2017-2021 ........................................................................................................ 233 

Bảng 25.01: Kết quả và các chỉ số tài chính giai đoạn 2017 – 2021 ......................... 241 

Bảng 25.02: Chỉ tiêu thị trường trong hoạt động đào tạo .......................................... 245 

Bảng 25.03: Thống kê quy mô tuyển sinh ................................................................ 246 

Bảng 25.04: Các chương trình đào tạo của một số các trường ĐH trực thuộc UBND tỉnh 

năm 2021 ................................................................................................................. 247 

 



1 
 

 
 

PHẦN I. HỒ SƠ VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 
1. Khái quát về Trường Đại học Hồng Đức 
        a) Giới thiệu chung 

Trường ĐHHĐ là trường đại học công lập, đa ngành, trực thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).  

Đảng bộ Nhà trường trực thuộc Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh; 
Công đoàn Trường trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh; Đoàn thanh niên  công sản Hồ 
Chí Minh Nhà trường trực thuộc Tỉnh đoàn Thanh Hóa.  

Sứ mạng: Trường ĐHHĐ có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực đa lĩnh vực, có 
khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động; nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và cả nước. 

Giá trị cốt lõi: Đổi mới- Sáng tạo- Hiệu quả- Hội nhập 
Tầm nhìn: Đến năm 2030, Trường ĐHHĐ là cơ sở giáo dục đại học tin cậy, có 

uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong nước, một số 
ngành/chuyên ngành đào tạo mũi nhọn có uy tín trong khu vực ASEAN.  

Nhà trường hoạt động với phương châm lấy người học, lợi ích của người sử dụng 
sản phẩm đào tạo và NCKH của Trường làm trung tâm cho mọi hoạt động, đồng thời 
chất lượng, hiệu quả đào tạo là mục tiêu, nguyên tắc và là định hướng cho các hoạt động 
đào tạo, NCKH của Nhà trường. Đây là yếu tố then chốt quyết định đến sự mở rộng và 
phát triển của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ.  

Từ tháng 9 năm 2014, Nhà trường được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo tiến 
sĩ, như vậy, Nhà trường đang đào tạo tất cả các bậc, trình độ đào tạo từ tiến sỹ trở xuống.  

Năm 2019 đến nay, mô hình quản trị Nhà trường gồm: Hội đồng Trường, Ban 
Giám hiệu; Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các Hội đồng tư vấn. Tổ chức bộ máy của 
Nhà trường thường xuyên được rà soát, kiện toàn để phù hợp với tình hình thực tế và 
các quy định Nhà nước có liên quan; 31/12/2021, Nhà trường có 12 khoa, 11 phòng, 3 
ban, 7 trung tâm, 01 trạm Y tế, 01 trường Mầm non thực hành, với 451 GV cơ hữu, 
trong đó: Phó giáo sư 25, tiến sĩ 166, thạc sĩ 260. Năm 2022, Nhà trường thực hiện rà 
soát, tinh giản bộ máy (giảm 7 đầu mối Phòng, Ban) 

Quy mô đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn 2017 - 2021 từ 8.600 đến 12.000 
người học. Năm học 2021 - 2022, Nhà trường có: 7.616 sinh viên hệ chính quy, 2.977 
sinh viên vừa làm vừa học (VLVH), 635 học viên cao học và 18 nghiên cứu sinh với cơ 
cấu: 53,26% nhóm ngành đào tạo giáo viên, 27,56% nhóm ngành Kinh doanh - Quản lý 
và Luật, 11,15% nhóm ngành Công nghệ thông tin - Kỹ thuật công nghệ - Nông lâm 
nghiệp và 8,04% nhóm ngành Khoa học xã hội - Nhân văn và Hành vi.  

Hiện nay, Nhà trường đang triển khai tổ chức đào tạo 4 chuyên ngành trình độ 
tiến sĩ, 19 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, 32 ngành trình độ đại học (có 4 ngành đào tạo 
sư phạm chất lượng cao) và ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non; bên cạnh đó còn thực 
hiện đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (chứng chỉ Kế toán trưởng, Tin học, Tiếng dân tộc, 
nghiệp vụ sư phạm, quản lý giáo dục, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp,…).  



2 
 

 
 

Hình thức đào tạo đa dạng (chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, ngành 2) đáp 
ứng được nhu cầu học tập, nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên cho thấy, tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp có việc làm bình quân đạt từ 70% đến 90%, trong đó số có việc làm đúng hoặc 
gần ngành đào tạo đạt từ 47% đến 60%; tổng hợp ý kiến của các nhà tuyển dụng, cho 
thấy sinh viên tốt nghiệp từ Nhà trường có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề 
nghiệp cơ bản, thích ứng được với môi trường công việc, ham học hỏi, năng động và 
khá sáng tạo. 

Kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án; kết quả ứng dụng, chuyển giao công nghệ 
đã đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Trường 
và năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên; phục vụ trực tiếp sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đất nước. Nhiều đề tài, dự án khoa học và công 
nghệ do Trường ĐHHĐ chủ trì là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chiến lược và xây 
dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế các địa phương, ngành, lĩnh vực của Tỉnh; uy 
tín, vị thế và thương hiệu của Trường ĐHHĐ ngày càng được nâng cao.  

Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được triển khai đa dạng, phong 
phú và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Chương trình đào tạo chính khóa và các 
hoạt động ngoại khóa đã chú trọng trang bị kiến thức, kĩ năng khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo cho người học. Chương trình đào tạo cũng được đổi mới theo hướng phát huy năng 
lực người học, đáp ứng yêu cầu của thi trường lao động. 

Hoạt động công bố kết quả nghiên cứu và Tạp chí Khoa học có bước phát triển 
vượt bậc: cán bộ, giảng viên Nhà trường đã công bố 1.861 bài báo trên các tạp chí khoa 
học chuyên ngành, trong đó có 297 bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế Tạp chí 
Khoa học Trường ĐHHĐ đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình 05 
ngành; từ năm 2017, Tạp chí được tham gia dữ liệu Tạp chí Khoa học Việt Nam trực 
tuyến. 

Hoạt động hội nghị, hội thảo khoa học đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng 
đào tạo và góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của Nhà trường, địa phương và đất 
nước, đã thu hút đông đảo các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước tham gia. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được đẩy mạnh: Sinh viên Nhà 
trường đã thực hiện 557 đề tài NCKH, trong đó có 213 đề tài đạt giải cấp Trường, 13 đề 
tài đạt giải cấp Bộ GD&ĐT. 

Trong những năm qua, Nhà trường được đầu tư 650 tỷ đồng để hoàn thành các 
hạng mục tại cơ sở chính gồm: Nhà Điều hành, 6 nhà giảng đường, nhà Ngoại ngữ - 
Giáo dục quốc tế, khu liên hợp Thể dục Thể thao, Hội trường 500 chỗ ngồi, 6 nhà ký 
túc xá sinh viên, giảng viên thỉnh giảng, Nhà ký túc xá của LHS Lào, Trung tâm Thông 
tin, Thư viện và Trường Mầm non thực hành, tổng diện tích xây dựng các công trình là 
103.630 m2 sàn; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh được đầu tư 93,6 tỷ đồng để 
xây dựng nhà làm việc, nhà học, nhà ký túc xá, sân bãi tập luyện với 9.793 m2 sàn. Cơ 
sở vật chất phục vụ đào tạo, NCKH nhìn chung cơ bản đáp ứng cho các ngành đào tạo. 

Nhà trường có 163 phòng học, 01 hội trường lớn 500 chỗ, 47 phòng thí nghiệm, 
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01 xưởng thực hành, 01 nhà thư viện và 01 khu liên hợp thể thao phục vụ giảng dạy bộ 
môn giáo dục thể chất. Trong đó có 125 phòng học từ 40 - 72 người học, 34 phòng học 
từ 80 - 120 người học và 04 phòng học 253 người học. 
Hiện tại, Nhà trường có một số phòng thí nghiệm hiện đại của khoa Khoa học Tự nhiên, 
khoa Kỹ thuật công nghệ, khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, khoa Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông; phòng thực hành kế toán, hệ thống mô phỏng Ngân hàng khoa Kinh tế - 
Quản trị kinh doanh; Trung tâm thực hành nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn khoa Khoa 
học Xã hội và Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm quản lý 
Trường ĐHHĐ. 

Trải qua gần 25 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã vinh dự nhận được 
nhiều bằng khen và các danh hiệu cao quý do Nhà nước tặng: Huân chương Lao động 
hạng Ba (2002); Huân chương Lao Động hạng Nhì (2011), Huân chương Lao động hạng 
Nhất (2017) và nhiều phần thưởng cao quý khác. 
     b) Cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hồng Đức  
            Sơ đồ Bộ máy tổ chức của Trường hiện tại như sau: (trang bên) 
 Đảng ủy lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể, xã hội. 
 Hội đồng Trường trường ĐHHĐ gồm 21 thành viên. 
 Ban Giám hiệu: gồm Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng. 

- 08 Phòng gồm:  Phòng Tổ chức-Hành chính- Quản trị; phòng Kế hoạch – Tài 
chính; Phòng Thanh tra- Pháp chế; Phòng Quản lý khoa học, Công nghệ và Hợp tác 
quốc tế; Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí; Phòng Quản lý Đào tạo; phòng Quản 
lý đào tạo Sau đại học; phòng Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên. 

- 12 Khoa, gồm:  Khoa Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội; Giáo dục Mầm 
non; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Thể chất; Ngoại ngữ; Lý luận chính trị - Luật; Tâm 
lý – Giáo dục; Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin và Truyền thông; 
Nông – Lâm -Ngư nghiệp và khoa Kỹ thuật công nghệ. 

- 07 Trung tâm, gồm: Trung tâm Giáo dục Quốc tế; Giáo dục thường xuyên; 
Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; Giáo dục quốc phòng an 
ninh; Thông tin – Thư viện; Công nghệ thông tin và Truyền thông và trung tâm Tư vấn, 
kiểm định xây dựng và môi trường. 

- 01 Ban: Ban quản lý Ký túc xá, Y tế và An ninh trật tự  
- và 01 Trường mầm non thực hành. 
- Đảng bộ Trường trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh 

Hóa. Đảng bộ có 28 Chi bộ và 540 đảng viên; Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn 
Lao động Tỉnh Thanh Hóa, có 28 đơn vị công đoàn bộ phận, với 657 đoàn viên công 
đoàn; Đoàn Thanh niên CSHCM trường ĐHHĐ trực thuộc Đoàn thành niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh Tỉnh Thanh Hóa, có 5.200 đoàn viên. 
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      c) Cấu trúc tổ chức của Hội đồng Trường 

Hội đồng Trường trường ĐHHĐ (nhiệm kỳ 2019-2024) được thành lập theo 
quyết định số số: 3320/QĐ-UBND, ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh 
Hóa, theo đúng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH (Luật số 
34/2018/QH14) và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hội đồng Trường gồm 
21 thành viên, gồm: Lãnh đạo Trường, công đoàn, trưởng, phó một số khoa, phòng, đại 
diện giảng viên và 01 sinh viên trong Ban chấp hành Đoàn trường; 7 thành viên ngoài 
Trường. Thường trực Hội đồng Trường gồm các đồng chí: Chủ tịch Hội đồng Trường, 
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng các Ban của Hội đồng Trường và Thư ký HĐ. Hội 
đồng Trường đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Trường; Thành 
lập các Ban chuyên môn của Hội đồng Trường theo Quy chế làm việc, bao gồm: Ban 
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Đào tạo, Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác, Ban Tài chính 
và Cơ sở vật chất.  
2. Bối cảnh triển khai các hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức 
      a) Quy định pháp lý các hoạt động của Nhà trường và mức độ ảnh hưởng 

Các quy định gồm: Luật Giáo dục, Luật giáo dục Đại học; các quy định, hướng 
dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và các Bộ, ngành có liên quan; 
các văn bản, quy định của UBND Tỉnh Thanh Hóa và các quy định do Trường ban hành 
phù hợp với điều kiện thực tiễn của Trường. Các quy định pháp lý luôn bảo đảm cho 
Nhà trường triển khai thực hiện mọi hoạt động theo đúng chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước và các quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT; là công cụ bảo đảm chất 
lượng giáo dục và các hoạt động, bảo đảm cho Nhà trường triển khai thực hiện đầy đủ 
nhiệm vụ của một cơ sở giáo dục (CSGD) đại học trong từng giai đoạn phát triển. 

Trường ĐHHĐ đã định hình rõ hướng phát triển và hoàn thiện việc kiện toàn cơ 
cấu tổ chức theo mô hình chung của một CSGD Đại học công lập; tích cực xây dựng và 
đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên; phát triển các chương trình đào 
tạo, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, phát triển mạng lưới đối 
ngoại và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.  

Cho đến nay, sau quá trình triển khai tự đánh giá chất lượng CSGD và tự đánh 
giá các chương trình đào tạo, mọi hoạt động của Trường đã đi vào nền nếp theo mô hình 
quản trị đại học. Công tác xây dựng chính sách, kế hoạch và các chiến lược hoạt động 
được chú trọng; công tác quản trị, lãnh đạo, quản lý toàn bộ các hoạt động chính yếu 
của Trường được rà soát và hoàn thiện; các nguồn lực về con người và nguồn lực tài 
chính được tính toán quy hoạch, sử dụng hiệu quả hướng tới sự phát triển lâu dài theo 
mục tiêu chiến lược. 

Nhà trường xây dựng đề án vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cho từng 
năm, rà soát sắp xếp lại các đơn vị, biên chế theo hướng tinh giản, giảm đầu mối; Hệ 
thống đảm bảo chất lượng (ĐBCL) nội bộ được thiết lập, có mạng lưới nhân sự và hệ 
thống các quy định, quy trình, công cụ, thủ tục được thiết lập để có thể triển khai thực 
hiện ĐBCL đến các đơn vị theo các chức năng cơ bản của CSGD đại học về đào tạo, 
nghiên cứu, kết nối và phục vụ cộng đồng. 
    b) Những thách thức chính và kế hoạch của Trường Đại học Hồng Đức   

Trong việc xây dựng đề án phát triển trường ĐHHĐ giai đoạn 2022 – 2030, Xây 
dựng Chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Nhà trường đã 
xác định các thách thức chính mà nhà trường gặp phải như sau:  

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế 
đang diễn ra mạnh mẽ, giáo dục đại học trên thế giới đã và đang thay đổi nhanh chóng 
với nhiều xu hướng khác nhau; cơ cấu lao động thay đổi thích ứng với những thành tựu 
về công nghệ thông tin làm chuyển dịch các ngành đào tạo truyền thống với ứng dụng 
trí tuệ nhân tạo; quốc tế hóa các lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng như các chương 
trình đào tạo của các trường đại học trên thế giới. Nền kinh tế tri thức đã hình thành các 
dự án đầu tư từ những nước phát triển vào khu vực, trong đó có Việt Nam, đòi hỏi nguồn 
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nhân lực phải nhanh chóng thích ứng với công nghệ mới. 
- Sự mở rộng hệ thống các trường đại học và gia tăng mạnh mẽ quy mô đào tạo của 

mạng lưới các trường đại học dẫn tới sự cạnh tranh giáo dục ngày càng gay gắt dẫn tới 
hậu quả trường nào chậm chuyển đổi cơ cấu và chất lượng kém sẽ bị loại trừ.  

- Sự kém hấp dẫn của ngành nghề truyền thống đối với người học và đãi ngộ kém 
đối với nguồn nhân lực được đào tạo cho các ngành này làm cho việc tuyển sinh và đào 
tạo ngày càng khó khăn. Sự chậm chễ trong sự thay đổi tư duy, điều chỉnh chính sách, 
thay đổi chương trình, phương thức đào tạo và mở rộng ngành nghề đào tạo thích ứng với 
sự thay đổi mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trong đó có Cách mạng công nghiệp 4.0 
đã ảnh hưởng lớn tới công tác tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.  

- Khả năng kết nối và liên kết Quốc tế còn hạn chế dẫn tới sự tụt hậu về hội nhập 
quốc tế, lạc hậu về chương trình đào tạo và kém hấp dẫn đối với thị trường đào tạo. Làn 
sóng tự chủ đại học và xu thế liên kết, sáp nhập và giải thể các trường đại học là thách 
thức to lớn đối với Nhà trường. 
        b) Điểm mạnh và cơ hội của Trường Đại học Hồng Đức   

 Điểm mạnh của Nhà trường: 
- Trường ĐHHĐ là Trường đào tạo đa ngành, đa bậc (từ Đại học đến Tiến sĩ), 

với nhiều hình thức đào tạo và đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo 
dục Trường và một số ngành đào tạo đã có thương hiệu;  

- Chương trình đào tạo được thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh theo định 
hướng ứng dụng nghề nghiệp; hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ linh hoạt, mềm dẻo; 
công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng chuẩn hóa; 

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên mạnh, có trình độ cao với 407 giảng viên, trong đó 
có 23 PGS, 162 TS; có nhiều công bố Quốc tế có uy tín; 

- Cơ sở vật được đầu tư đồng bộ, khang trang cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục 
vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

        Cơ hội của Nhà trường: 

- Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn, tạo ra cơ hội cho các 
cơ sở giáo dục đại học phát triển hoạt động đào tạo cung cấp nguồn nhân lực có trình độ 
chuyên môn cho xã hội 

- Ngày 15/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 69/QĐ-TTg 
về việc phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025 với 
mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ của hệ thống giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nguồn 
nhân lực; góp phần nâng cao chất lượng và năng suất lao động, thúc đẩy khởi nghiệp 
sáng tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh của quốc gia trong khu vực và trên thế giới. 

- Cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền 
thông sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi để đổi mới cơ bản nội dung, phương pháp và 
hình thức tổ chức giáo dục, đổi mới quản lý giáo dục, tiến tới một nền giáo dục điện tử, 
chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân người học. 
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- Quá trình hội nhập Quốc tế sâu rộng về giáo dục đang diễn ra ở quy mô toàn 
cầu tạo cơ hội thuận lợi để tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình giáo 
dục hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển giáo dục.  

- Kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua phát triển mạnh mẽ 
với nhiều thời cơ, vận hội đan xen không ít khó khăn, thách thức. Song với những thành 
quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... đã khẳng định 
quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh Thanh Hóa, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân 
dân trong Tỉnh, nhằm hướng tới mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới 
của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị là cơ hội lớn để 
Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, chuyên giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

 
3. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (xem Phụ lục) 
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PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG 
 

Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá 
Tiêu chí 1.1. Lãnh đạo cơ sở giáo dục đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo 
dục đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Trường ĐHHĐ được thành lập năm 1997 [H1.01.01.01], đến năm 1999 Trường 
ĐHHĐ được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển đến năm 2010 [H1.01.01.02] và 
đã được điều chỉnh nhiều lần cho phù hợp với Chiến lược phát triển ở từng giai đoạn 
[H1.01.01.03-06]. 

Năm 2006, Trường ĐHHĐ đã xây dựng và công bố bằng văn bản kế hoạch phát 
triển Trường ĐHHĐ, giai đoạn 2006-2010 với mục tiêu cụ thể [H1.01.01.03]. Năm 
2010, Nhà trường đã xây dựng và công bố Sứ mạng, Tầm nhìn [H1.01.01.04]. Qua các 
giai đoạn phát triển, Tầm nhìn, Sứ mạng của Trường được điều chỉnh cho phù hợp với 
chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Thanh Hóa và của đất nước [H1.01.01.02-
06]. Ở mỗi lần điều chỉnh, Nhà trường tổ chức họp toàn thể lãnh đạo trường, Trưởng, 
phó các đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc để lấy ý kiến, sau đó Trưởng các đơn vị 
triển khai lấy ý kiến của toàn thể CBVC-LĐ, người học của đơn vị. [H1.01.01.07]. 

Sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường hiện nay là: Sứ mạng “ Trường Đại học 
Hồng Đức đào tạo nguồn nhân lực đa lĩnh vực có khả năng thích ứng với sự thay đổi 
của thị trường lao động; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và cả nước”. Với việc xác định Tầm nhìn  
“Đến năm 2030, Trường Đại học Hồng Đức là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành mũi nhọn thuộc 
các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm 
- ngư nghiệp, kinh tế đạt trình độ ngang tầm với các trường đại học lớn trong khu vực 
miền Trung” cho thấy Tầm nhìn đã thể hiện định hướng của Nhà trường trong việc thực 
hiện Sứ mạng [H1.01.01.05]. Nhà trường ưu tiên phát triển đào tạo và NCKH trên một 
số lĩnh vực mũi nhọn, tạo động lực nâng cao chất lượng, khẳng định uy tín của Nhà 
trường. Sứ mạng và tầm nhìn đã được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn 
lực và định hướng phát triển của Nhà trường; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-
xã hội của khu vực và cả nước [H1.01.01.08]. 

Tầm nhìn và Sứ mạng của Trường ĐHHĐ phù hợp với từng giai đoạn phát triển 
của Nhà trường, đến nay Trường đã có 04 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 19 chuyên ngành 
đào tạo trình độ thạc sĩ và 32 ngành đào tạo trình độ đại học và ngành cao đẳng Giáo 
dục Mầm non đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của 
tỉnh Thanh Hóa và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Thanh Hóa đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt [H1.01.01.09-11].  

Trường đã tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn trên website của Trường, trong các buổi 
định hướng tân sinh viên hằng năm, trong các bài phát biểu của thầy Hiệu trưởng nhân 
dịp khai trường hay tổng kết năm học [H1.01.01.12] 
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Nhà trường đã ban hành Qui định, qui trình xây dựng Chiến lược phát triển Nhà  
trường và công bố tầm nhìn, sứ mạng công khai trên website, các trang mạng xã hội và 
gửi đến toàn thể CBVC-LĐ, người học và các bên liên quan [H1.01.01.12], 
[H1.01.01.13]. Hằng năm, lồng ghép đưa vào kế hoạch nhằm triển khai thực hiện tầm 
nhìn, sứ mạng của Nhà trường [H1.01.01.13-19].  

Để định hướng phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới, theo Nghị quyết 58-
NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị; Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại 
hội Đảng bộ trường lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025, Trường ĐHHĐ đã hoàn thành Đề 
án phát triển trường ĐHHĐ giai đoạn 2022 - 2030 và đang trình UBND Tỉnh Thanh 
Hóa phê duyệt [H1.01.01.06]. 

Chiến lược của Nhà trường xác định mục tiêu cho từng lĩnh vực hoạt động trong 
đó đã xác định những mục tiêu cụ thể từng năm, mục tiêu trung và dài hạn; phân tích 
những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và đề ra những giải pháp nhằm thực 
hiện thành công được sứ mạng, hiện thực hoá tầm nhìn của Nhà trường. Để thực hiện 
sứ mạng và hiện thực hoá tầm nhìn; Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch chiến lược cho 
từng giai đoạn, trong đó bao gồm tất cả các mặt từ đào tạo, NCKH, HTQT, CSVC, tài 
chính, nguồn nhân lực, ĐBCL, phục vụ cộng đồng. Các mục tiêu trong chiến lược phát 
triển của Nhà trường gắn chặt với những nội dung trong sứ mạng và tầm nhìn 
[H1.01.01.13-19]. [H1.01.01.20]. 

Trường có đủ các nguồn lực để thực hiện sứ mạng và tầm nhìn: đội ngũ GV của 
Trường là những người có trình độ cao, có biên chế cơ hữu, hợp đồng không xác định 
thời hạn và ổn định; đội ngũ cán bộ quản lí, nhân viên có kinh nghiệm; uy tín của Trường 
có sức thu hút các GV, SV, công ty, tổ chức trong và ngoài nước; CSVC (phòng học, 
phòng Lab, phòng máy tính, mạng Internet..) đáp ứng yêu cầu đào tạo và bồi dưỡng 
[H1.01.01.21]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức 5/7 
Tiêu chí 1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm 

nhìn và sứ mạng của CSGD 
Trường ĐH Hồng Đức xác định văn hóa cốt lõi như là kim chỉ nam cho mọi hoạt 

động của Nhà trường. Giai đoạn 2017 - 2021, Giá trị cốt lõi được Nhà trường xác định 
trong chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030 là“Chất lượng – Hiệu quả - Chuyên nghiệp – Hội nhập” [H1.01.01.05] - Đây là 
định hướng cho các hoạt động hướng tới giá trị cốt lõi của Nhà trường cần đạt tới. 

 Giá trị cốt lõi của Trường ĐHHĐ được xem là nguyên tắc hoạt động của Nhà 
trường, được mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường nhận thức sâu sắc trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ. 

Nhà trường xác định rõ giá trị cốt lõi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên 
cứu và phục vụ cộng đồng, các hoạt động của Trường được thực hiện trên tinh thần tôn 
trọng, sáng tạo và chất lượng. Giá trị cốt lõi được thảo luận, bàn bạc, góp ý tại các cuộc 
họp giao ban các đơn vị để xác định đúng giá trị cốt lõi và đảm bảo giá trị cốt lõi phải 
phản ánh được đặc trưng của Nhà trường [H1.01.02.01]. 
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Năm 2022, Nhà trường đã xây dựng Đề án “Phát triển Trường Đại học Hồng 
Đức, giai đoạn 2022- 2030”, tinh thần của đề án vẫn xuyên suốt với Giá trị cốt lõi của 
Nhà trường được xác định từ việc đúc kết giá trị truyền thống của 25 năm xây dựng và 
phát triển, được các thế hệ CB,VC-LĐ gìn giữ và phát triển, hướng tới thực hiện Sứ 
mạng và Tầm nhìn của nhà trường [H1.01.01.06].  

Để thúc đẩy các giá trị văn hoá “Chất lượng – Hiệu quả - Chuyên nghiệp – Hội 
nhập”, Nhà trường đã ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện để thúc đẩy các giá trị 
văn hoá. Trường hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, vừa đảm bảo được tính 
dẫn chủ rộng rãi vừa đảm bảo được quyền lực và kỉ cương trong quản lý và đảm bảo tất 
cả các thành viên được tham gia đóng góp xây dựng và phát triển Nhà trường. Nguyên 
tắc này được quy định trong Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của Nhà trường 
[H1.01.02.02]. Định kì, Hiệu trưởng tổ chức tiếp CB,VC-LĐ và hằng năm các đơn vị tổ 
chức hội nghị cán bộ viên chức để trao đổi những ý kiến của các thành viên trong đơn 
vị [H1.01.02.03]. Đối với sinh viên, hằng năm Trường tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh 
đạo Nhà trường với sinh viên để thấu hiểu và giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của 
sinh viên. Ngoài ra, sinh viên có nhiều kênh thông tin khác để trao đổi, góp ý các vấn 
đề của Nhà trường như thông qua các đợt khảo sát ý kiến đối với các lĩnh vực của Nhà 
trường, thông qua Ban cán sự lớp, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên hoặc có thể gặp trực 
tiếp lãnh đạo Khoa, Phòng và lãnh đạo Trường [H1.01.02.04]. 

Nội dung giá trị cốt lõi được Nhà trường công bố trên website của Trường tại địa 
chỉ: http://www.hdu.edu.vn, các trang mạng xã hội như: Nhóm fanpage, zalo, facebook 
ĐHHĐ, nhóm sinh viên đại học Hồng Đức và email của CB,VC-LĐ, người học. Nhà 
trường truyền thông Giá trị cốt lõi qua hệ thống biển, bảng pano trong khuôn viên và 
hướng dẫn đến toàn thể CB,VC-LĐ, người học, các bên liên quan được biết; đồng thời 
được thể hiện rõ trong các chiến lược phát triển, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn 
của Nhà trường nhằm không chỉ giữ gìn mà còn phát huy những giá trị này 
[H1.01.01.05], [H1.01.01.06]. 

Hằng năm, Nhà trường triển khai các giá trị văn hóa qua nhiều kênh, đa dạng về 
hình thức, phong phú về nội dung kết hợp lồng ghép qua các hội nghị, các hoạt động 
phong trào, các cuộc phát động thi đua… thể hiện thông qua kế hoạch năm học. Căn cứ 
vào kế hoạch của Nhà trường, các đơn vị thuộc và trực thuộc xây dựng kế hoạch của 
đơn vị phù hợp với tình hình thực tế [H1.01.02.05-10]; [H1.01.01.14-19]. 

Giá trị cốt lõi được Nhà trường xây dựng và lấy ý kiến góp ý của toàn thể CBVC-
LĐ, người học và các bên liên quan. Nhà trường cũng đã quy định về đánh giá, xếp loại 
cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng [H1.01.02.11]. Triển khai hiệu quả bộ Quy tắc 
ứng xử tại Trường ĐHHĐ nhằm đạt được chất lượng, hiệu quả [H1.01.02.12]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức 4/7 
Tiêu chí 1.3. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được phổ biến, quán triệt và 
giải thích rõ ràng để thực hiện 
 Ở từng giai đoạn phát triển, tầm nhìn, sứ mạng của Trường được điều chỉnh cho 
phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Thanh Hóa và của đất nước 
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[H1.01.01.09-11]. Giai đoạn 2017 - 2022, Nhà trường giao cho phòng KH-TC chủ trì, 
cùng với các đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện rà soát tầm nhìn, 
sứ mạng và văn hóa và được xác định vào năm 2020, trong Chiến lược phát triển Trường 
Đại học Hồng Đức đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [H1.01.01.05]. 
 Nhà trường tổ chức họp tập thể lãnh đạo, gồm các đồng chí trong Ban Giám hiệu, 
Chủ tịch Hội đồng Trường, các Trưởng đơn vị có liên quan để bàn về xây dựng tầm 
nhìn, sứ mạng và văn hóa, sau đó tổ chức họp toàn thể cán bộ chủ chốt của Nhà trường 
để lấy ý kiến về nội dung tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa [H1.01.03.01]. Sau khi ban 
hành, Tầm nhìn, Sứ mạng được đăng tải trên Website, gửi đến toàn thể CB,VC-LĐ, 
người học và các bên liên quan [H1.01.01.12]. 

Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi có vai trò định hướng trong các hoạt động của 
Nhà trường nhằm mục đích hướng đến việc đảm bảo chất lượng dạy học, đào tạo và 
NCKH. Nhà trường có kế hoạch chi tiết để giới thiệu, phổ biến tầm nhìn, sứ mạng của 
Nhà trường đến toàn thể CBVC, người học, nhà tuyển dụng và các bên liên quan khác 
[H1.01.03.02]. 

Nhà trường lồng ghép hoạt động phổ biến, quán triệt tầm nhìn, sứ mạng và văn 
hóa thông quan nhiều hình thức khác nhau, như: truyền thông trên website tại địa chỉ 
http://hdu.edu.vn, các trang mạng xã hội như: Nhóm fanpage, zalo, facebook Trường 
ĐHHĐ, nhóm sinh viên Đại học Hồng Đức, Hội Cựu sinh viên, các bên liên quan và 
qua email của CBVC-LĐ, người học [H1.01.03.03]. 

Bên cạnh đó, tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, văn hóa của Trường ĐHHĐ được 
phổ biến lồng ghép qua các hội nghị hằng năm, như Hội nghị CBVC-LĐ, hội nghị giao 
ban công tác người học, hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác SV, Ban 
cán sự các lớp, hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học, hội nghị tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật, hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông, báo cáo thời sự, Tuần 
sinh hoạt công dân SV đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa, sơ kết, tổng kết năm học… 
[H1.01.03.04-07]. 

Thông qua những hoạt động phổ biến, quán triệt và giải thích về sứ mạng, tầm 
nhìn, giá trị cốt lõi; cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học của Trường đã hiểu và 
nắm được và đã vận dụng vào trong các hoạt động của mình. Cụ thể như giảng viên các 
khoa đã hiểu vận dụng sứ mạng, tầm nhìn, triết lí giáo dục vào phát triển các chương 
trình đào tạo, Bản mô tả các CTĐT [H1.01.03.08]. 
 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức 5/7 

Tiêu chí 1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp 
ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Năm 2021, sau giai đoạn triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trường đến 
năm 2020 và tầm nhìn 2030, Nhà trường đã tiến hành xây dựng Đề án phát triển Trường 
Đại học Hồng Đức giai đoạn 2022-2030, dự thảo Chiến lược phát triển trường ĐHHĐ 
đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Nhà 
trường đã được rà soát lại cho phù hợp với bối cảnh và yêu cầu của các bên liên quan 
[H1.01.01.05]; [H1.01.04.01-02]. Khi Sứ mạng và Tầm nhìn có sự thay đổi, Trường đã 
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chủ động xây dựng kế hoạch để điều chỉnh Kế hoạch chiến lược với mục tiêu điều chỉnh, 
xác định những giải pháp phù hợp cho từng lĩnh vực hoạt động để đạt được tầm nhìn và 
thực hiện sứ mạng mới. Kết quả rà soát và đề xuất điều chỉnh sứ mạng, tầm nhìn, giá trị 
cốt lõi được báo cáo Đảng ủy, Hội đồng trường và đã được Đảng ủy, Hội đồng trường 
nhất trí thông qua [H1.01.04.03]. 

 Nhà trường giao phòng KH-TC là đơn vị đầu mối tham mưu, chịu trách nhiệm 
triển khai thực hiện tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Nhà trường; tổng hợp, kiểm tra 
đánh giá các hoạt động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả [H1.01.04.04]. Nhà 
trường rà soát, lấy ý kiến của các bên liên quan về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, văn 
hóa, định kỳ tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề để lấy ý kiến điều chỉnh tầm nhìn, sứ 
mạng và văn hóa. [H1.01.01.07]; [H1.01.04.05]. 

Nhà trường đã 3 lần điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, văn hóa để đáp 
ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan, cụ thể: Lần 1 (Giai đoạn 2006-2010) 
[H1.01.01.04]; lần 2 (Giai đoạn 2010-2020) [H1.01.01.05]; lần 3 (Giai đoạn đến năm 
2030) [H1.01.04.01].  

 Trên cơ sở điều chỉnh về chương trình, kế hoạch hoạt động cho là cơ sở để điều 
chỉnh về tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với các 
nguồn lực đang có, đáp ứng được kỳ vọng của các bên liên quan, phù hợp với Luật 
GDĐH hiện hành và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đến năm 
2030, tầm nhìn 2045 theo tinh thần của Nghị quyết số 58/NQ-TW ngày 05/8/2020 của 
Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045. Trong đó đề ra nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp để tỉnh 
Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực phía Bắc và cả nước 
[H1.01.01.09-11]. 

Việc rà soát, cập nhật tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị văn hóa còn được thực hiện 
trong từng năm học, thông qua các cuộc họp giao ban của HĐT và BGH. Nhà trường 
luôn chỉ đạo các đơn vị tích cực, nghiêm túc triển khai chiến lược, tạo tiền đề cho sự 
phát triển về thể chế, nhân lực, cơ sở vật chất cho các năm tiếp theo [H1.01.04.06]. 
 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức 4/7 

Tiêu chí 1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như quá trình 
xây dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của 
các bên liên quan 

Từ khi trường ĐHHĐ công bố sứ mạng, tầm nhìn và văn hóa lần đầu tiên đến 
nay đã được rà soát, điều chỉnh 03 lần, đang điều chỉnh lần 4. Giai đoạn hiện nay, để 
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 và 
Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh 
Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nhà trường thực hiện xây dựng 
Chiến lược phát triển trường ĐHHĐ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó 
tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi được tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp [H1.01.05.03-
05]; [H1.01.04.01]. 

Mỗi kỳ điểu chỉnh, bổ sung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, văn hóa, Nhà 
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trường đều thành lập Ban xây dựng, thành viên thường trực của Ban thuộc phòng KH-
TC làm đầu mối để triển khai thực hiện [H1.01.05.01]. Điều chỉnh chiến lược phát triển 
Nhà trường, trên cơ sở đó, Ban có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch, quy trình, 
rà soát, triển khai thực hiện và tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến về tầm nhìn, sứ 
mạng, giá trị cốt lõi, văn hóa phù hợp với nhu cầu xã hội và sự hài lòng của các bên liên 
quan [H1.01.01.07]; [H1.01.04.05]. Thực hiện quy trình xây dựng, rà soát, cải tiến tầm 
nhìn, sứ mạng và KHCL, các cuộc họp giữa Hội đồng trường, Ban Giám hiệu được 
triển khai nhằm thống nhất, điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn hóa của Trường 
cho phù hợp với từng giai đoạn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và 
định hướng phát triển; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của 
tỉnh Thanh Hóa và của cả nước; đồng thời đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên 
liên quan [H1.01.05.02]. 

Lần điều chỉnh thứ ba vào năm 2016, sứ mạng của Nhà trường là  “Trường ĐHHĐ 
có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực đa lĩnh vực có khả năng thích ứng với sự thay đổi 
của thị trường lao động; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và cả nước” [H1.01.01.06]. Sứ mạng của 
Trường đã kế thừa và phát huy nhiệm vụ cơ bản trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực chất lượng cao trong đó chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực đa lĩnh vực có khả 
năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động là nòng cốt và đặt trọng tâm vào 
phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

Trong lần điều chỉnh này, Nhà trường đã công bố giá trị cốt lõi trên website của 
Nhà trường tại địa chỉ http://hdu.edu.vn, các trang mạng xã hội như: Nhóm fanpage, 
zalo, facebook Đại học Hồng Đức, nhóm sinh viên Đại học Hồng Đức, Hội Cựu sinh 
viên, các bên liên quan và qua email của CB,VC-LĐ, người học với nội dung “Chất 
lượng - Hiệu quả - Chuyên nghiệp - Hội nhập”. Điều này thể hiện sự quyết tâm cao 
trong đổi mới sáng tạo để xây dựng thương hiệu, lấy hiệu quả làm thước đo giá trị và 
không ngừng hội nhập, liên kết đào tạo với các Trường đại học trong nước, khu vực để 
nâng cao vai trò, vị thế của Nhà trường [H1.01.03.03]. 

Sự điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa thể hiện sự phù hợp với Luật GDĐH 
hiện hành và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, 
tầm nhìn 2045 theo tinh thần của Nghị quyết số 58/NQ-TW ngày 05/8/2020 của Bộ 
chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 [H1.01.01.09-11]. 
          Tự đánh giá tiêu chí đạt mức 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1 
1. Tóm tắt những điểm mạnh 
- Giá trị cốt lõi được xây dựng và kế thừa qua từng giai đoạn phát triển của Nhà 

trường. 
- Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng, giá trị  

cốt lõi phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà trường. 
2. Tóm tắt những điểm tồn tại 
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- Trong các lần điều chỉnh kế hoạch chiến lược, sự tham gia đóng góp ý kiến của 
các bên liên quan về tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa, giá trị cốt lõi chưa thực sự chất lượng. 

- Công tác truyền thông của Nhà trường về tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa, giá trị 
cốt lõi chưa đa dạng. 
          3. Kế hoạch cải tiến 
 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Ban hành kế hoạch lấy ý kiến 
của các bên liên quan về tầm 
nhìn, sứ mạng, văn hóa và giá 
trị cốt lõi. 

Phòng KHTC,P. 
GDCT&CTHSS

V 

Năm học  
2022-2023 

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Ban hành kế hoạch, triển khai 
thực hiện công tác truyền thông 
trên website, các trang mạng xã 
hội, báo đài và thông tin đến 
toàn thể CBVC-LĐ, người học 
và các bên liên quan về tầm 
nhìn, sứ mạng, văn hóa, giá trị 
cốt lõi 

TT CNTT&TT 
Năm học  

2022-2023 

 
 
4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 
Tiêu chuẩn 1 4,5 

Tiêu chí 1 5 
Tiêu chí 2 4 
Tiêu chí 3 5 
Tiêu chí 4 4 
Tiêu chí 5 5 
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Tiêu chuẩn 2: Quản trị  
Tiêu chí 2.1: Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn 
thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm 
thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của cơ sở giáo dục; đảm 
bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm 
tàng trong quá trình quản trị của cơ sở giáo dục 

Hệ thống quản trị Trường ĐHHĐ gồm: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Hội đồng 
KH&ĐT, các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên (ĐTN), đáp ứng các 
quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, các quy định khác của pháp luật.  

Ban đầu, Đảng bộ Trường ĐHHĐ trực thuộc Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ngày 
03/5/2018, Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Quyết định chuyển giao Đảng bộ trường 
ĐHHĐ gồm 27 chi bộ trực thuộc và 444 đảng viên từ trực thuộc Tỉnh ủy về trực thuộc 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan và daonh 
nghiệp tỉnh Thanh Hóa) [H2.02.01.01]. Từ năm 2017 đến năm 2022, Đảng bộ Trường 
ĐHHĐ trải qua hai nhiệm kỳ đại hội. Tháng 5/2020, Nhà trường đã tổ chức Đại hội 
Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 
đồng chí. Kết quả bầu cử tại đại hội đã được Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh chuẩn y [H2.02.01.02]. Tính đến 31/12/2021, Đảng bộ trường ĐHHĐ có 28 chi bộ, 
với 484 Đảng viên. 

Trong mỗi nhiệm kỳ, Đảng ủy Trường đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban 
chấp hành Đảng bộ, trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Ban Chấp 
hành và của các cá nhân trong Ban Chấp hành [H2.02.01.03]; Ban hành Quy chế làm 
việc, phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành [H2.02.01.04], [H2.02.01.05]; ban hành 
Chương trình công tác toàn khóa của BCH [H2.02.01.06]; Chương trình công tác kiểm 
tra, giám sát của Ban Chấp hành [H2.02.01.07]; Chương trình kiểm tra, giám sát của ủy 
ban kiểm tra Đảng ủy [H2.02.01.08]. 

Hội đồng Trường trường ĐHHĐ nhiệm kỳ 2019-2024 được thành lập theo Quyết 
định số 3320/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Hội 
đồng Trường có 21 thành viên, bao gồm các thành viên trong và ngoài trường 
[H2.02.01.09]. Ngày 01/11/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 
về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường trường ĐHHĐ nhiệm kỳ 2019-2024 
[H2.02.01.10]. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Hội đồng Trường đã triển khai, tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật số 34/2018/QH14 
ngày 19/11/2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ. 

Hội đồng Trường đã ban hành Quy chế làm việc, trong đó quy định rõ hoạt động 
của Hội đồng Trường và mối quan hệ công tác giữa Hội đồng Trường và Đảng ủy; giữa 
Hội đồng Trường và Hiệu trưởng; giữa Hội đồng Trường và các đơn vị, tổ chức đoàn 
thể theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Nghị định 99/NĐ-CP [H2.02.01.11.1]. 
Hội đồng Trường đã ban hành nghị quyết về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
[H2.02.01.11.2]; Quy chế chi tiêu nội bộ [H2.02.01.11.3]; Quy chế dân chủ trong hoạt 
động của Trường [H2.02.01.11.4]; Qui định danh mục vị trí việc làm [H2.02.01.11.5]; 
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Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao 
động [H2.02.01.11.6]; Nghị quyết về quyết định nhân sự Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-
2024 [H2.02.01.11.7]. 

  Hội đồng KH&ĐT của Trường ĐHHĐ nhiệm kỳ 2016-2021 được thành lập 
theo Quyết định số 2508/QĐ-ĐHHĐ ngày 16/10/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHHĐ 
gồm có 23 thành viên [H2.02.01.12]. Năm 2021, do có sự thay đổi Hiệu trưởng nên Hội 
đồng KH&ĐT của Trường ĐHHĐ 2019-2024 được thành lập theo Quyết định số 
2255/QĐ-ĐHHĐ ngày 24/11/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHHĐ theo nhiệm kỳ của 
Hiệu trưởng [H2.02.01.13] theo đúng quy định tại nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 
30/12/2019 của Thủ tướng chính phủ. 

 Hội đồng đã phân công các chức danh của Hội đồng KH&ĐT. Hội đồng 
KH&ĐT hoạt động theo quy định của Điều 19 Luật Giáo dục đại học; Quy định tổ chức 
và hoạt động của Hội đồng KH&ĐT (Quyết định số 587/QĐ-ĐHHĐ ngày 22/4/2019) 
[H2.02.01.14]. 

Công đoàn Trường trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa. Đại hội Công 
đoàn Trường khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 bầu Ban Chấp hành công đoàn gồm 15 
đồng chí [H2.02.01.15]. Công đoàn Trường ĐHHĐ hoạt động theo điều lệ Công đoàn 
Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, quy định của tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, 
Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, sự chỉ đạo, lãnh đạo của ĐU Trường ĐHHĐ. BCH 
CĐ Trường đã ban hành quy chế hoạt động của BCH CĐ, quy định rõ trách nhiệm của 
tập thể BCH, BTV và của từng cá nhân trong BCHCĐ [H2.02.01.16 (1)]; quy chế làm 
việc của ủy ban kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. [H2.02.01.16 (2)]. 

ĐTNCS HCM Trường trực thuộc Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Từ năm 2017 đến nay, 
ĐTN đã trải 02 kỳ đại hội. Tại đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2020, đã bầu 27 
đồng chí là ủy viên Ban chấp hành đoàn trường [H2.02.01.17]. Tại đại hội lần thứ IX, 
nhiệm kỳ 2020 - 2022, bầu 25 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành đoàn Trường 
[H2.02.01.18.1] [H2.02.01.18.2]. Tính đến ngày 31/12/2021 có 12 liên chi đoàn, 03 chi 
đoàn trực thuộc đoàn trường, số lượng sinh viên là 5202 đoàn viên. 

ĐTNCS HCM Trường ĐHHĐ hoạt động theo điều lệ ĐTNCS HCM Việt Nam 
và các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương Đoàn, tỉnh đoàn Thanh Hóa và sự 
chỉ đạo, lãnh đạo của ĐU Trường. Qua 02 nhiệm kỳ: (2017 – 2020 và 2020-2022), Ban 
Chấp hành Đoàn trường đều ban hành Quy chế hoạt động của ban chấp hành ĐTN 
Trường ĐHHĐ [H2.02.01.19]; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban thường 
vụ, ban chấp hành [H2.02.01.20]. 

Quy chế làm việc của Đảng ủy trường ĐHHĐ xác định rõ nhiệm vụ quyền hạn 
của tập thể và cá nhân trong Đảng ủy Trường. Quy định mối quan hệ giữa Đảng ủy và 
Ban Giám hiệu. Đảng ủy là tổ chức lãnh đạo, định hướng phát triển nhà trường; Ban 
Giám hiệu chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, có trách nhiệm triển khai thực hiện 
các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng ủy và báo cáo với Đảng ủy về thực 
hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết [H2.02.01.03]. [H2.02.01. 04]. [H2.02.01.05]. 
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Quan hệ giữa Đảng ủy với các tổ chức đoàn thể được quy định tại Quy chế làm 
việc của Đảng ủy. Đảng ủy lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức đoàn thể trong trường; 
Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên phản ánh tình hình, báo cáo định kỳ hàng 
tháng về hoạt động của tổ chức mình với Đảng ủy tại hội nghị Đảng ủy hàng tháng. 
Định kỳ 6 tháng một lần, Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban thường vụ các Đoàn 
thể [H2.02.02.01.21]. 

Nhìn chung, hệ thống quản trị của Nhà trường đã vận hành hiệu quả, góp phần 
thúc đẩy sự phát triển của Nhà trường. 

Tự đánh giá tiêu chí: 6/7 
Tiêu chí 2.2: Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các 

kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện 
Tại đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết đại hội đại 
biểu đảng bộ Trường [H2.02.02.01]; ban hành chương trình công tác toàn khóa; xây 
dựng KH học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, 
kết luận của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Đảng ủy  khối các cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh Thanh Hóa, xây dựng chương trình hành động, từng đảng viên viết thu hoạch để 
triển khai thực hiện [H2.02.02.02].  

Hội đồng Trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu 
nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định về phương 
hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, 
hợp tác quốc tế, chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; Ban hành nghị quyết 
phê duyệt cơ cấu tổ chức, bộ máy của Nhà trường; Ban hành danh mục vị trí việc làm, 
tiêu chuẩn và điều kiện của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý CB,VC-
LĐ [H2.02.01.11] 

Hội đồng Trường đã giám sát các hoạt động: quản lý phòng thí nghiệm, việc chi 
trả thừa giờ cho giảng viên, các khoản chi ngoài học phí; việc sử dụng tài sản cố định, 
quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư, các nguồn dịch vụ. Kết quả giám sát đã được 
báo cáo tại Hội đồng Trường và được chuyển đến Hiệu trưởng để có kế hoạch khắc phục 
đối với những hạn chế. [H2.02.02.03] 

BCH CĐ Trường đã xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực 
hiện nghị quyết của đại hội Công đoàn [H2.02.02.04] và kế hoạch toàn khóa. BCH CĐ 
và BGH ký kết quy chế phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn [H2.02.02.05]; 
Ban hành kế hoạch thực hiện dân chủ [H2.02.02.06]. Từng tháng, công đoàn báo cáo 
kết quả hoạt động với Đảng ủy và BGH nhà trường qua Hội nghị giao ban [H2.02.02.07]. 
Hằng năm, Công đoàn Trường đều có tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động [H2.02.02.08].  

Căn cứ nghị quyết đại hội ĐTN Trường nhiệm kỳ 2018 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 
- 2022, ĐTN xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu 
quả nghị quyết [H2.02.02.09]. Trong từng năm học, ĐTN đều xây dựng chương trình 
công tác đoàn và phong trào thanh niên và có đánh giá, tổng kết cuối năm [H2.02.02.10]. 
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Hằng năm, ĐTN Trường duy trì thực hiện chương trình công tác đoàn và phong 
trào thanh niên như: Hiến máu tình nguyện (10 đợt hiến máu tình nguyện và thu được 
2.832 đơn vị máu); hỗ trợ giúp đỡ gia đình chính sách, đền ơn đáp nghĩa; quyên góp ủng 
hộ cho chương trình “Tình nguyện mùa đông” (quyên góp được 71.256.000đ); Thực 
hiện chương trình tình nguyện mùa hè Xanh, tổ chức các cuộc thi giọng hát hay HSSV; 
Sinh viên tài năng thanh lịch; Người dẫn chương trình; tham gia cuộc thi rung chuông 
vàng; tổ chức cắm trại,.. [H2.02.02.11]. 

Hằng năm, BCH CĐ phối hợp với BGH Nhà trường tổ chức hội nghị CB, viên 
chức và lao động từ cấp đơn vị đến cấp trường. Nghị quyết hội nghị CB, công chức, 
viên chức và người lao động được triển khai cụ thể đến từng đơn vị. Các văn bản của 
công đoàn ban hành xác định nội dung và giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, 
chăm lo bảo vệ quyền lợi, hợp pháp chính đáng của CB viên chức, người lao động và 
các hoạt động xã hội, đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ CB viên 
chức, người lao động trong Trường “Đảm việc nước, giỏi việc nhà”, xây dựng tổ chức 
công đoàn vững mạnh, công đoàn viên xuất sắc [H2.02.02.12]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
 Tiêu chí 2.3: Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên 

Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Chấp hành 
Đảng bộ gồm 21 đồng chí, đồng chí Hiệu trưởng làm bí thư Đảng ủy. Đến tháng 8/2018, 
đồng chí Bí thư đảng ủy nghỉ quản lý do đủ tuổi nghỉ hưu, Đảng ủy đã tiến hành quy 
trình bầu bổ sung bí thư đảng ủy. Ngày 05/4/2019 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban 
hành Quyết định số 532-QĐ/ĐUK chuẩn y kết quả bầu cử chức vụ Bí thư Đảng ủy 
Trường nhiệm kỳ 2015-2020 cho đồng chí Quyền Hiệu trưởng Nhà Trường 
[H2.02.03.01]. Đại hội đảng bộ trường lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 bầu ra Ban Chấp 
hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí; Đồng chí Quyền Hiệu trưởng làm Bí thư đảng ủy 
Trường. 

Trong nhiệm kỳ có bổ sung Hiệu trưởng từ nơi khác chuyển về nên có sự bổ sung 
ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tại Quyết định số 133-QĐ/ĐUK ngày 11/01/2021 của 
Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tăng thêm ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ Trường ĐHHĐ nhiệm kỳ 2020-2025; Chuẩn y kết quả bầu cử chức danh 
Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHHĐ nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tháng 10/2021, đồng chí 
Phó Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường chuyển công tác, Hiệu trưởng mới từ nơi 
khác chuyển về nên bổ sung đồng chí Hiệu trưởng vào Ban Chấp hành Đảng bộ tại 
Quyết định số 1379-QĐ/ĐUK ngày 11/10/2021 về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Trường ĐHHĐ nhiệm kỳ 2020-2025 [H2.02.03.02]. 

Đảng ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và 
2020-2022. Trong mỗi kỳ đại hội đều kiện toàn, bổ sung ban chi ủy, bí thư, phó bí thư 
của một số chi bộ [H2.02.03.03]. Hằng năm, Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch tổng 
kết công tác, trong đó có đánh giá phân loại từng chi bộ và từng đảng viên  Năm 2017, 
có 12/27 chi bộ đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; 49/396 Đảng 
viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, có 3/27 chi bộ Đảng hoàn thành xuất sắc 
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nhiệm vụ; 2/17 Ban chi ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 39/412 Đảng viên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019 có 5/28 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4/17 Ban 
chi ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 43/439 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020 
có 5/28 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3/19 ban chi ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ; 40/437 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021 có 4/28 chi bộ hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ; 4/19 Ban chi ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 37/443 Đảng 
viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ [H2.02.03.04]. 

Nhân sự của Hội đồng Trường được rà soát, bổ sung kịp thời. Trong nhiệm kỳ có 
02 đồng chí thành viên Hội đồng Trường chuyển công tác, Hội đồng Trường đã kịp thời 
bổ sung 02 đồng chí thay thế [H2.02.03.05].  

Đối với Công đoàn Trường, hằng năm đều tổ chức họp để rà soát, đánh giá cơ 
cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các tổ công đoàn trực thuộc để kịp thời bổ sung, 
thay thế nhân sự của các tổ công đoàn. Nội dung rà soát, đánh giá về cơ cấu tổ chức 
hằng năm; thống kê số lượng công đoàn viên, số lượng công đoàn bộ phận; rà soát chức 
năng nhiệm vụ của công đoàn đã thực hiện trong năm. Ngoài ra công đoàn đánh giá, 
phân loại, bình xét từng tổ công đoàn và đoàn viên công đoàn xuất sắc. Năm học 2019-
2020 có 26/28 công đoàn bộ phận đạt vững mạnh; 603/701 đoàn viên công đoàn xuất 
sắc. Năm học 2020 – 2021: 27/28 Công đoàn bộ phận đạt công đoàn vững mạnh; 
607/657 Đoàn viên công đoàn xuất sắc [H2.02.03.06]. Trong nhiệm kỳ có một số đồng 
chí nghỉ BHXH và chuyển công tác đến đơn vị khác ngoài trường. Ngày 11/01/2021 
Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định công nhận kết quả bầu bổ 
sung 02 ủy viên Ban Chấp hành, 02 ủy viên Ban Thường vụ, 01 Phó chủ tịch công đoàn 
Trường nhiệm kỳ 2017-2022 [H2.02.03.07]. Tính đến ngày 31/12/2021 có 28 công đoàn 
bộ phận, 675 đoàn viên công đoàn [H2.02.03.08].  

Hằng năm ĐTN Trường thực hiện rà soát lại cơ cấu tổ chức, bộ máy, việc thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ khi tổng kết năm học, kết quả rà soát được ghi nhận trong các 
báo cáo tổng kết năm học. Rà soát công tác công tác xây dựng tổ chức đoàn, đánh giá 
cơ cấu tổ chức, sổ đoàn viên, sổ chi đoàn, thành lập mới, sáp nhập, giải thể các chi đoàn 
trực thuộc; rà soát các văn bản của ĐTN để sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Cuối năm 
ĐTN tổng kết, bình xét xếp loại Đoàn viên, chi đoàn xuất sắc [H2.02.02.10].  

Hệ thống văn bản của hệ thống quản trị Nhà trường cũng được rà soát, chỉnh sửa, 
bổ sung kịp thời để phù hợp với các quy định của pháp luật.  

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
 

Tiêu chí 2.4: Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được cải tiến để tăng hiệu 
quả hoạt động của cơ sở giáo dục và quản lý rủi ro tốt hơn 

Trước tháng 8/2019, hệ thống quản trị của Nhà trường gồm: Đảng ủy, Hội đồng 
KH&ĐT, các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, ĐTN. Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh Thanh 
Hóa đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Trường Đại học Hồng Đức theo quyết 
định số 3320/QĐ-UBND. Khi đó hệ thống quản trị của Nhà trường gồm: Đảng ủy, Hội 
đồng Trường, Hội đồng KH&ĐT, các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, ĐTN, đáp ứng 
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các quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, các quy định khác của pháp luật 
có liên quan [H2.02.01.09 ]; [H2.02.04.01]. 

Đảng ủy Nhà trường chỉ đạo các chi bộ tổng kết công tác của chi bộ hằng năm, 
trong báo cáo cần phải chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế của chi bộ và đề ra các biện 
pháp khắc phục Ngoài ra tại các cuộc họp sơ kết, tổng kết năm, Đảng ủy Trường báo 
cáo đánh giá những mặt đạt được, mặt còn tồn tại, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc 
phục. Đảng ủy, ban chi ủy, sau khi kết thúc nhiệm kỳ xây dựng báo cáo kiểm điểm của 
tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, ban chi ủy chi bộ [H2.02.03.04]. 

Hằng năm, Đảng ủy Trường tiến hành đánh giá công tác nhân sự trong ban chấp 
hành Đảng bộ qua hội nghị kiểm điểm cuối năm, từng đồng chí trong ban chấp hành 
kiểm điểm, sau đó là ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí trong ban chấp hành 
Đảng bộ, Đảng ủy tiến hành bỏ phiếu kín để bình xét phân loại các đồng chí là Đảng ủy 
viên. Ngoài kiểm điểm trong Đảng ủy, các đồng chí còn kiểm điểm tại nơi sinh hoạt chi 
bộ. Cuối năm Đảng ủy Trường chỉ đạo các chi bộ kiểm điểm phân loại đảng viên tại chi 
bộ, từng đồng chí đảng viên tự kiểm điểm và lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng 
viên trong chi bộ, sau đó chi bộ tiến hành bỏ phiếu kín xếp loại đảng viên và chi bộ báo 
cáo Đảng ủy Trường [H2.02.04.02]. 

Hằng năm, Hội đồng Trường đều có báo cáo kết quả hoạt động tại Hội nghị 
CB,VC-LĐ. Cuối năm đánh giá xếp loại Chủ tịch Hội đồng Trường [H2.02.04.03]. 

Các tổ chức Công đoàn, ĐTN vào dịp cuối năm, hết nhiệm kỳ đều tổ chức tổng 
kết và có báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong năm hoặc cả nhiệm kỳ 
[H2.02.02.08]. Trong đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và biện 
pháp khắc phục hạn chế thiếu sót. Ngoài ra, trong báo cáo hoạt động của Ban thanh tra 
nhân dân hằng năm cũng đánh giá các kết quả hoạt động của hệ thống quản trị Nhà 
trường [H2.02.04.04]. Hằng năm, căn cứ quy chế, hướng dẫn của Công đoàn viên chức 
tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn Trường ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể [H2.02.04.05] 
để đánh giá, xếp loại cụ thể đề nghị Công đoàn Trường khen thưởng tổ công đoàn và 
đoàn viên công đoàn xuất sắc. Mặt khác xem xét đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng 
[H2.02.03.06]. 

Để nâng cao nghiệp vụ kỹ năng công tác xây dựng đảng, trong các nhiệm kỳ, 
Đảng ủy cử các đồng chí là bí thư chi bộ khóa mới đi dự các lớp tập huấn nghiệp vụ về 
công tác đảng do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức; cử cán bộ tham gia các khóa 
học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, tập huấn quản trị đại học. Từ năm 2017- 2021 
đã cử 12 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị; 105 cán bộ đi học trung cấp Lý luận 
chính trị - Hành chính [H2.02.04.06]. 

Trong nhiệm kỳ hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể (Đảng bộ, Công 
đoàn, ĐTN, chi bộ) khi có sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức, nhân sự các tổ chức đều ban 
hành hệ thống văn bản điều chỉnh để tổ chức quản lý phù hợp với sự thay đổi đó.  

Căn cứ chương trình hành động toàn khóa, các tổ chức chính trị trong trường 
như: Công đoàn, ĐTN... cũng sửa đổi ban hành kế hoạch, chương trình hoạt động theo 
từng năm để hoạt động có hiệu quả và thiết thực [H2.02.02.09] 



21 
 

 
 

Hội đồng KH&ĐT thường xuyên có kiện toàn và bổ sung, ban hành văn bản cho 
phù hợp với tình hình thực tế [H2.02.04.07]. 

Cơ cấu và quản trị nhà trường được bổ sung kịp thời, phù hợp với các quy định 
của pháp luật, đáp ứng định hướng phát triển của Nhà trường; Nhân sự điều chỉnh tham 
gia của các đơn vị, bộ phận đáp ứng tốt, giúp tăng hiệu quả hoạt động của Nhà trường; 
Hệ thống văn bản quản trị luôn được cập nhật, điều chỉnh theo văn bản pháp luật và phù 
hợp với sự phát triển của nhà trường. 

 Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
 Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 2 
1. Tóm tắt các điểm mạnh:  
- Có hệ thống văn bản quản lý đầy đủ, chi tiết, là công cụ quản lý có hiệu quả của 

hệ thống quản trị.  
- Các chủ trương được truyền tải thành các kế hoạch hành động, chính sách và 

được triển khai thực hiện có hiệu quả. 
- Công tác nhân sự và các văn bản trong hệ thống quản trị được đánh giá, rà soát 

hằng năm.  
- Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị bộ phận trong hệ thống 

quản trị được điều chỉnh kịp thời phù hợp với quy định hiện hành và thực tế của trường. 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  
Hệ thống quản trị của Nhà tường được hoàn thiện theo đúng quy định của luật 

giáo dục đại học. Tuy nhiên trong sự phối hợp giữa Hội đồng Trường và Ban giám hiệu 
có lúc vẫn còn lúng túng do những quy định tại Luật giáo dục đại học còn chung chung, 
khó thực hiện. 

 
3. Kế hoạch cải tiến: 

TT 
Mục 
tiêu 

Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn thành) 

1 
Khắc 
phục 
tồn tại 

Sửa đổi, bổ sung Quy chế 
hoạt động của Nhà trường; 
Quy chế hoạt động của 
BCH Đảng bộ. 

Lãnh đạo trường 
chủ trì; Phòng Tổ 
chức- Hành 
chính- Quản trị 
thực hiện 

Từ 8/2022 đến 
10/2022 

 
4. Mức đánh giá: 
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Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 2 4.75 

Tiêu chí 2.1 6 

Tiêu chí 2.2 5 

Tiêu chí 2.3 4 

Tiêu chí 2.4 4 
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Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý 
Tiêu chí 3.1. Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ 
vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được 
tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD  
 Trường ĐHHĐ được thành lập tháng 9 năm 1997, trên cơ sở sáp nhập và nâng 
cấp 03 Trường Cao đẳng của tỉnh Thanh Hóa: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế - 
Kỹ thuật và Cao đẳng Y tế (Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng 
Chính phủ) [H3.03.01.01]. 
 Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHHĐ có những bước phát triển 
vững chắc và toàn diện. Trong đó, để chỉ đạo, điều hành các hoạt động, Nhà Trường đã 
xây dựng, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHHĐ  đã được ban hành 
[H3.03.01.02] và được điều chỉnh, bổ sung [H3.03.01.03] về Quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường ĐHHĐ, quy định quản lý rõ gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; 
các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường gồm: Hội đồng Trường (21 thành viên), 12 khoa, 
8 phòng chức năng, 07 Trung tâm, 01 Ban và 01 Trường Mầm non thực hành 
[H2.02.01.11 (2)]. 
 Giai đoạn 2017-2022, Trường ĐHHĐ có nhiều thay đổi về nhân sự BGH 
[H3.03.01.04]. Nhà trường có phân công nhiệm vụ BGH kịp thời mỗi khi có sự thay đổi 
nhân sự [H3.03.01.05]. Nhà trường đã 02 lần rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, 
điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị thuộc trường, giảm 07 đơn vị thuộc 
và trực thuộc trường, giảm 07 Bộ môn trực thuộc các khoa đào tạo (trong đó có thành 
lập mới 02 đơn vị trên cơ sở sáp nhập các đơn vị cũ, đổi tên 03 đơn vị) [H3.03.01.06]. 
Sự thay đổi đảm bảo tính khoa học, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn trong quản lý, điều 
hành Nhà trường. 
 Tính đến tháng 4/2022, sau nhiều thay đổi về nhân sự lãnh đạo, quản lý, điều 
chỉnh cơ cấu tổ chức, hiện nay Trường ĐHHĐ  gồm: Đảng ủy, Hội đồng Trường (Chủ 
tịch Hội đồng Trường và 20 thành viên); BGH (Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu trưởng); 12 
khoa: khoa KHTN; khoa KHXH; khoa GDTH; khoa GDMN; khoa NN; khoa GDTC; 
khoa TLGD; khoa KT-QTKD; khoa NLNN; khoa CNTT&TT; khoa LLCT-L; khoa 
KTCN; 8 phòng, 01 ban chức năng: phòng TC-HC-TH; phòng KH-TC; phòng 
KT&ĐBCLĐT; phòng Thanh tra - Pháp chế; phòng Giáo dục chính trị và Công tác học 
sinh sinh viên; phòng Quản lý khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; phòng QLĐT; 
phòng QLĐT SĐH; Ban QLKTX,YT và ANTT; 07 Trung tâm: trung tâm GDQT; 
GDQPAN và An ninh trường ĐHHĐ; GDTX; TT-TV; Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển 
giao khoa học công nghệ; Công nghệ thông tin và Truyền thông; Tư vấn, kiểm định xây 
dựng và môi trường; Trường Mầm non Thực hành; các tổ chức đoàn thể xã hội (Công 
đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh, Hội khuyến học). 
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 Nhà trường có hệ thống văn bản quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối 
liên hệ giữa các thành phần trong cơ cấu quản lý. Thể hiện trong quy chế tổ chức và hoạt 
động của Trường [H3.03.01.03] và Đề án vị trí việc làm (năm 2018) ghi rõ nhiệm vụ, 
quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc 
[H3.03.01.07]. 
  Quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHHĐ quy định rõ mối quan hệ giữa BGH 
với ĐU; mối quan hệ giữa Hiệu trưởng với ĐU; mối quan hệ giữa Hiệu trưởng và Hội 
đồng Trường; mối quan hệ giữa Hiệu trưởng với các trường ĐH, các tổ chức nghiên cứu 
và đào tạo nước ngoài; mối quan hệ giữa Nhà trường với các bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND 
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tỉnh và các tổ chức, doanh nghiệp; mối quan hệ giữa Nhà trường với chính quyền địa 
phương [H2 02.01.11.02]. 
 Các đơn vị trực thuộc Trường đều được quy định chức năng, nhiệm vụ chung tại 
quy chế tổ chức và hoạt động, quy định cụ thể tại Quy định chức năng, nhiệm vụ của 
các đơn vị và các hội đồng trực thuộc Trường; quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn 
vị [H3.03.01.08], được chi tiết hóa trong Đề án vị trí việc làm [H3.03.01.07]. Trong quy 
chế, đã quy định, mối quan hệ công tác giữa các đơn vị là mối quan hệ bình đẳng, phối 
hợp, tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ. 
 Để nâng cao hiệu quả công tác, Nhà trường đã ban hành nhiều văn bản phân định 
rõ vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo của từng 
thành viên lãnh đạo quản lý Trường. Quy chế tổ chức hoạt động của Trường ghi rõ vai 
trò, trách nhiệm, thẩm quyền ra quyết định của từng vị trí lãnh đạo quản lý: Hiệu trưởng 
(Điều 9, quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHHĐ),  Phó Hiệu trưởng (Điều 10, 
quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHHĐ); các vị trí CB quản lý: trưởng, phó 
đơn vị thuộc Trường (Chương III, Mục 5 Điều 29, Điều 32, quy chế tổ chức và hoạt 
động của Trường ĐHHĐ) [H2.02.01.11.02].  
 Quy định rõ nhiệm vụ của BGH, thông báo nêu rõ nguyên tắc phân công nhiệm 
vụ, chế độ báo cáo, phối hợp công tác, thẩm quyền quyết định của từng thành viên trong 
BGH [H3.03.01.05]. 
 Đối với nhân sự là trưởng, phó đơn vị thuộc Trường; trưởng, phó các bộ môn và 
chức danh GV, chuyên viên; vai trò, trách nhiệm được mô tả trong đề án vị trí việc làm 
[H3.03.01.07], trong đó, quy định về mối liên hệ công tác, lề lối làm việc của CBGV-
NV từng khoa, phòng, ban, trung tâm; chế độ thông tin, báo cáo (Chương VIII, Điều 61, 
quy chế tổ chức và hoạt động của Trường). 
 Chế độ thông tin, báo cáo của nhân sự tham gia cơ cấu quản lý được quy định cụ 
thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHHĐ, từ báo cáo công việc, báo cáo định 
kỳ, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu [H2.02.01.11 (2)]. 
            Tự đánh giá tiêu chí: 5/7  

Tiêu chí 3.2: Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, kết nối các 
bên liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược 
của cơ sở giáo dục 
 Chiến lược phát triển và KH thực hiện CLPT Trường ĐHHĐ xác định: 

Sứ mạng: Trường ĐHHĐ có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực đa lĩnh vực có 
khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động; nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và cả 
nước. 

Các giá trị cốt lõi: Chất lượng – Hiệu quả - Chuyên nghiệp – Hội nhập 
Tầm nhìn: Đến năm 2030, Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành mũi nhọn 
thuộc các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông 
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- lâm - ngư nghiệp, kinh tế (mỗi lĩnh vực ngành chọn 1-2 chuyên ngành) đạt trình độ 
ngang tầm với các trường đại học lớn trong khu vực miền Trung. 

Phương châm:  
- Chất lượng, hiệu quả đào tạo là mục tiêu, nguyên tắc và là định hướng cho các 

hoạt động đào tạo, NCKH; là yếu tố quyết định cho sự mở rộng, hợp tác, phát triển và 
cạnh tranh của Trường. 
 - Phục vụ các mục tiêu kinh tế-xã hội, phù hợp với nhu cầu chung của cả nước, 
khu vực và Thanh Hoá. 
 - Lấy người học làm trung tâm cho mọi hoạt động của Nhà trường, lấy lợi ích của 
người sử dụng sản phẩm đào tạo và NCKH của Trường là lợi ích của chính Nhà trường. 

Mục tiêu chiến lược: Xây dựng Trường ĐHHĐ trở thành một cơ sở giáo dục đại 
học đa ngành theo định hướng ứng dụng đạt chuẩn quốc gia, có một số ngành đạt chuẩn 
quốc tế; một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín, đáp 
ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh Thanh Hóa và đất nước. 
 Hằng năm, tại các hoạt động như: lễ khai giảng, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11, kỷ niệm ngày thành lập Trường, kỷ niệm ngày thành lập ĐTNCS HCM, 
ngày HSSV Việt Nam, tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, ngày hội tư vấn tuyển sinh, 
ngày hội gặp gỡ nhà tuyển dụng, hội nghị CB,VC-LĐ,... lãnh đạo Nhà trường đều dành 
một khoảng thời gian nhất định để thông tin đến các đại biểu, nhà quản lý, nhà tuyển 
dụng, GV, nhân viên và toàn thể HSSV về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, các mục 
tiêu chiến lược của Nhà trường [H3.03.02.01]. Trên cơ sở đó, mỗi CBVC-NLĐ trong 
trường đều nắm bắt được phương châm, nội dung chủ yếu và chuyển tải được nội dung 
chủ yếu của tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược của Nhà trường 
vào hành động của cá nhân trong công tác hàng ngày. 
 Trong các sự kiện tiếp xúc, hợp tác, trao đổi với các đối tác trong và ngoài nước,  
trong các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài tỉnh, lãnh đạo Trường đã kết hợp để 
thông tin đến các đối tác về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, chiến lược phát triển của 
Trường [H3.03.02.01]. Hiện nay, Nhà trường đã hoàn thiện báo cáo với Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh Thanh Hóa và chờ phê duyệt Đề án phát triển trường ĐHHĐ giai đoạn 2022-2030.  
 Bên cạnh đó, lãnh đạo Trường cũng chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng và 
giải thích rõ ràng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, các mục tiêu chiến lược của Trường 
bằng nhiều hình thức khác nhau như: đăng tải trên Website của Trường tại địa chỉ 
http://hdu.edu.vn; các pano, áp phích ở các vị trí dễ nhìn thấy về nội dung tầm nhìn, sứ 
mạng, giá trị cốt lõi như trước sảnh nhà làm việc, lối đi trong khuôn viên Trường 
[H3.03.02.01]; trên Tạp chí khoa học [H3.03.02.02]; tờ rơi tuyển sinh [H3. 03.02.03]; 
kỷ yếu [H3.03.02.04]; niên khóa đào tạo [H3.03.02.05]. 
 Với việc tổ chức, chỉ đạo triển khai các hoạt động như trên, lãnh đạo Trường đã 
chủ động, tích cực thông tin và tổ chức tuyên truyền về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn 
hóa và các mục tiêu chiến lược đến các bên liên quan, đến CBVC-LĐ và người học, với 
xã hội. 
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 Tự đánh giá tiêu chuẩn: 5/7 
Tiêu chí 3.3. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được rà soát thường xuyên  
 Định kỳ hằng năm, sau khi kết thúc năm học, BGH Nhà trường chỉ đạo phòng 
TC-HC-QT rà soát cơ cấu tổ chức, quản lý các khoa, phòng, bộ môn để đề xuất cơ cấu 
quản lý cho năm học tiếp theo. Trên cơ sở cơ cấu tổ chức của Trường được Hội đồng 
Trường phê duyệt quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ 
máy của Trường. Hiện nay, Nhà trường đang tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán 
bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 
[H3.03.03.01]. 
 Song song với rà soát cơ cấu quản lý, trong giai đoạn đánh giá, lãnh đạo Trường 
chỉ đạo các đơn vị rà soát, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, bộ phận mình phụ trách. 
Trên cơ sở đó, phòng TC-HC-QT tổng hợp, tham mưu cho BGH nội dung cần cải tiến, 
bổ sung. Cuối cùng, Nhà trường tổ chức họp CB chủ chốt để lấy ý kiến và thông qua 
những nội dung cải tiến, bổ sung vào quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng, 
ban, đơn vị [H3.03.01.08]. 
 Đề án vị trí việc làm năm 2020, năm 2022 [H3.03.01.07] xác định rõ nhiệm vụ, 
quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường. 
Đồng thời, theo từng nhiệm kỳ hoặc khi thay đổi nhân sự thuộc BGH. 
Trong năm 2021, Nhà trường đã ban hành quyết định thành lập ban soạn thảo Đề án 
phát triển Trường ĐHHĐ, đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; sửa đổi, bổ sung quy chế 
tổ chức và hoạt động Trường [H3.03.03.02].  
 Căn cứ quy định đánh giá và phân loại CBGV-NV (Quyết định số 834/QĐ-
ĐHHĐ ngày 13/5/2021) [H3.03.03.03], theo năm học Nhà trường thực hiện đánh giá, 
phân loại CB lãnh đạo, quản lý theo 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Việc đánh giá được 
thực hiện thông Hội nghị, qua phiếu TĐG của từng CB lãnh đạo, quản lý, sau đó lấy ý 
kiến nhận xét của tập thể CBGV-NV trong đơn vị và cuối cùng là nhận xét, phân loại 
của Hiệu trưởng. Năm học 2017-2018 gồm 754 người, trong đó: Đánh giá, phân loại 
cán bộ quản lý: 86 người: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 44 người; hoàn thành tốt nhiệm 
vụ 41 người; không hoàn thành nhiệm vụ: 01 người; Năm học 2018-2019 gồm 710 
người, trong đó: Đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý: 89 người: Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ: 34 người; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 54 người. Năm học 2019-2020 gồm 690 người, 
trong đó: Đánh giá, phân loại cán bộ viên chức quản lý 88 người: Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ: 38 người; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 48 người; hoàn thành nhiệm vụ: 02 người. 
Năm học 2020-2021 gồm 650 người, trong đó Đánh giá, phân loại cán bộ viên chức lãnh 
đạo quản lý: 82 người: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 22 người; hoàn thành tốt nhiệm 
vụ: 59 người; hoàn thành nhiệm vụ: 01 người. Kết quả đánh giá định kỳ hằng năm được 
thông báo đến từng đơn vị trực thuộc và cá nhân được biết [ H3.03.03.04], công khai 
trên website của nhà trường. 
 Căn cứ Quy định số 378/QĐ-TU, ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Thanh Hóa về xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 
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định hướng nhiệm kỳ 2025-2030 [H3.03.03.05]. Căn cứ Công văn số 1125-CV/TU, 
ngày 16/01/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chủ trương rà soát cán bộ 
lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 [H3.03.03.06]; Công văn số 705-
CV/ĐUK, ngày 25/3/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về hướng 
dẫn quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy viên, ủy viên Ban thường vụ và các 
chức danh Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở [H3.03.03.07]. Nhà trường đã xây dựng KH 
và thực hiện quy trình, các bước xây dựng quy hoạch CB thuộc diện ban thường vụ tỉnh 
ủy quản lý trình tỉnh ủy phê duyệt. Đối với quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý các đơn vị 
thuộc Trường, Nhà trường giao phòng TC-HC-QT hướng dẫn các đơn vị xây dựng, rà 
soát quy hoạch trình BGH xem xét, phê duyệt. 
 Từ năm 2017 đến nay, nhờ việc thực hiện tốt công tác quy hoạch CB lãnh đạo 
quản lý, Nhà trường đã bổ sung được đội ngũ CB trẻ được đào tạo cơ bản, nhiều cán bộ 
trẻ được đào tạo ở nước ngoài, có trình độ chuyên môn cao, có triển vọng phát triển, 
được bổ sung vào quy hoạch, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không 
còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện và những đồng chí tín nhiệm thấp [H3.03.03.08]. 
  Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí  3.4. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được cải tiến nhằm tăng 
hiệu quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc của cơ sở giáo dục như mong muốn  
 Trong những năm qua, trên cơ sở rà soát định kỳ, cơ cấu lãnh đạo và quản lý Trường 
có nhiều cải tiến, thay đổi phù hợp với tình hình thực tế của Trường như: năm học 2016 - 
2017, BGH có Quyền Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng. Đến ngày 31/12/2021, BGH có 
04 thành viên, gồm: Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng [H3.03.01.04].  

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2022 sau khi sắp xếp, tổ chức lại, các đơn vị 
thuộc và trực thuộc Trường giảm 07 đơn vị (03 phòng, 02 ban, 01 trung tâm và 01 trạm 
Y tế). Bộ máy tổ chức của Trường sau sắp xếp, tổ chức lại gồm: Hội đồng Trường, Ban 
Giám hiệu và 29 đơn vị trực thuộc: Hội đồng Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; 8 
phòng; 12 khoa; 01 ban; 01 trường thực hành sư phạm. 
 Trong quá trình thay đổi về cơ cấu tổ chức cũng như cơ cấu lãnh đạo và quản lý, 
vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các thành phần trong cơ cấu quản lý cũng được điều 
chỉnh, bổ sung như: thông báo phân công nhiệm vụ trong BGH (năm 2020, 2021) 
[H3.03.01.05]. Các văn bản này đã thể hiện đầy đủ về cơ cấu tổ chức; cơ cấu lãnh đạo 
quản lý; vai trò, chức năng nhiệm vụ của các thành phần trong cơ cấu quản lý tại thời 
điểm hiện hành. Các văn bản được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với các văn bản quy 
định hiện hành, tình hình thực tế của Nhà trường nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả 
quản lý, điều hành đạt được hiệu quả cao nhất. 
 Sau khi tiến hành rà soát, dựa trên kết quả đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý 
công việc và hiệu quả công việc của CB lãnh đạo quản lý, Trường ĐHHĐ tiến hành quy 
hoạch CB lãnh đạo, quản lý sau cải tiến và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm, luân 
chuyển CB quản lý để phù hợp với vị trí việc làm và năng lực của từng cá nhân. 
 Trong giai đoạn 2017- 2022, số lượng CB được bổ nhiệm là 44 đồng chí (trong 
đó có 04 đồng chí thuộc BGH và 40  đồng chí thuộc các đơn vị); trưởng, phó các đơn vị 
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được bổ nhiệm lại là 25 đồng chí; số lượng CB lãnh đạo được điều động bổ nhiệm có 
24 đồng chí (trong đó BGH có 02 đồng chí, các đơn vị trực thuộc có 22 đồng chí); có 
15 CB lãnh đạo nghỉ chế độ [H3.03.04.01]. 
 Từ khi thành lập Trường đến nay Trường Đại học Hồng Đức đã ban hành điều 
chính quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp Luật Giáo dục Đại học và thực tế của nhà 
trường. Quyết định số 926/QĐ-CT ngày 11/4/2005 [H3.03.01.02]; Quyết định số 
709/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/5/2015 [H3.03.01.03]; Quyết định số 03/QĐ-HĐT ngày 
24/6/2020 [H2.02.01.11(2)] 
            Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
 Đánh giá chung tiêu chuẩn 3 
 1. Tóm tắt các điểm mạnh:  
 - Nhà trường đã thiết lập, điều chỉnh bộ máy quản lý, lãnh đạo ngày càng khoa 
học, rõ ràng, đảm bảo đúng quy định; trong đó, các đơn vị được thành lập mới căn cứ 
trên kế hoạch, định hướng chiến lược, đề án phát triển Trường đã được phê duyệt và phù 
hợp với bối cảnh cụ thể của Trường.  
 - Ban hành hệ thống văn bản quy định rõ vai trò, trách nhiệm, chức năng, lãnh 
đạo, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các thành phần trong cơ cấu lãnh đạo, quản lý. Cán 
bộ quản lý được phân định rõ vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền ra quyết định, chế độ 
thông tin, báo cáo. Định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với những điều chỉnh 
về cơ cấu quản lý cũng như đạt được hiệu quả quản lý, đáp ứng tầm nhìn, sứ mạng và 
mục tiêu chiến lược phát triển.  
 - Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, kết 
nối, phổ biến, truyền đạt thông tin về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến 
lược của Trường đến các bên liên quan (trong và  ngoài) Trường.  
 - Cơ cấu đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý được đánh giá, rà soát và cải tiến hằng 
năm, đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn hóa về chất lượng, nhằm tăng cường tính hiệu hiệu 
lực quả và kết quả của công tác lãnh đạo quản lý.  
 - Công tác rà soát, đánh giá, cải tiến cơ cấu CB lãnh đạo, quản lý được thực hiện 
đúng quy định, khách quan, tạo sự đồng thuận cao của đội ngũ CBVC-LĐ trong Trường. 
 2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  
 - Một số đơn vị trong Trường còn khuyết trưởng/phó (có đơn vị chỉ có cấp phó 
phụ trách); một vài đơn vị có số lượng cấp phó còn nhiều.  
 - Tỷ lệ CBVC-LĐ khối hành chính, phục vụ đào tạo/giảng viên chiếm tỷ lệ chưa 
hợp lý, hiệu quả chưa cao.  
 3. Kế hoạch cải tiến:  

- Phòng TC-HC-QT tham mưu, thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một 
số vị trí CB quản lý còn khuyết (hoàn thành trong quý III/2022). Đồng thời, tiếp tục 
quan tâm cử CB diện quy hoạch học tập hoàn thiện để đủ các điều kiện thực hiện bổ 
nhiệm. 
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- Phòng TC-HC-QT là đầu mối theo dõi, rà soát và định kỳ 1 lần/năm để kịp thời 
tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện 
thực tiễn của Nhà trường. 

TT 
Mục 
tiêu 

Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn thành) 

1 Khắc 
phục 
tồn tại 1 

Thực hiện quy trình bổ nhiệm các 
chức danh còn khuyết; luân 
chuyển cấp phó ở các đơn vị còn 
nhiều so với quy định. 

Phòng TC-HC-
QT và các đơn vị 
có liên qua tham 
mưu thực hiện 

Quý II đến 
Quý III năm 

2022 

2 Khắc 
phục 
tồn tại 2 

Thực hiện việc rà soát, sắp xếp 
lại khối CBVC-LĐ hành chính 
đảm bảo tinh gọn, hiệu quả hơn. 

Phòng TC-HC-
QT và các đơn 
vị có liên qua 
tham mưu thực 
hiện 

Quý III đến 
Quý IV năm 

2022 

3 Phát 
huy 
điểm 
mạnh 1 

Tiếp tục rà soát, bổ sung các quy 
định của Nhà trường theo quy 
định mới của pháp luật, phù hợp 
với thực tiễn của Nhà trường 

Phòng TC-HC-
QT chủ trì và 
các đơn vị có 
liên qua tham 
mưu thực hiện 

Quý III đến 
Quý IV năm 

2022 

4 Phát 
huy 
điểm 
mạnh 2 

Tạo môi trường làm việc, môi 
trường sư phạm cho đội ngũ 
CBVC-LĐ phát huy trí tuệ, đam 
mê sáng tạo, yêu nghề, yêu 
trường, cống hiến và hưởng thụ. 

Lãnh đạo Nhà 
trường và mỗi 
CBVC-LĐ 

Trong mỗi 
năm học 

 
              4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 3 5.00 

Tiêu chí 3.1 5 

Tiêu chí 3.2 5 

Tiêu chí 3.3 5 

Tiêu chí 3.4 5 

   
Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lược 

Tiêu chí 4.1: Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ 
mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và phục vụ cộng đồng 

Nhà trường giao phòng KH-TC là đơn vị đầu mối có trách nhiệm chủ trì, phối 
hợp với các phòng, ban, khoa, trung tâm, tổ chức và đoàn thể xây dựng chiến lược phát 
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triển dài hạn, trung hạn và hàng năm của nhà trường về tất cả các mặt. [H3.03.01.08 
(1)]. 

Lập kế hoạch chiến lược phát triển của Nhà trường là một trong những vấn đề 
quan trọng, cốt lõi được Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm hàng đầu. Từ khi Trường 
Đại học Hồng Đức được thành lập cho đến nay, Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 
đại học Hồng Đức đã được xây dựng và điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn phát 
triển, cụ thể như sau: Năm 2006, Trường ĐHHĐ đã xây dựng và công bố bằng văn bản 
kế hoạch phát triển Trường Đại học Hồng Đức 5 năm giai đoạn 2006-2010. 
[H4.04.01.01], Tháng 7 năm 2010, Nhà trường đã ban hành CLPT trường giai đoạn 
2010-2020. [H3.03.02.01(1)]. Tháng 12 năm 2016, Nhà trường đã ban hành Quyết định 
về việc điều chỉnh CLPT Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2030. [H3.03.02.01(2)] Tháng 4 năm 2022, Nhà trường đã xây dựng đề án phát 
triển Trường ĐHHĐ giai đoạn 2022-2030 và đang chờ UBND Tỉnh phê duyệt 
[H4.04.01.02]. 

Khi xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức, Nhà trường có văn 
bản hướng dẫn xây dựng quy trình kế hoạch chiến lược [H4.04.01.03], qua 4 bước sau: 

Bước 1: Công tác chuẩn bị: 
- Ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban Xây dựng, Ban 

Thư ký [H4.04.01.04]; 
- Thống nhất đề cương chiến lược phát triển (Mẫu đề cương) [H4.04.01.05]. 
Bước 2: Triển khai xây dựng Dự thảo chiến lược Phát triển  
 - Ban chỉ đạo, các Tiểu ban xây dựng, Ban thư ký triển khai biên soạn theo nhóm 

chiến lược được phân công [H4.04.01.06]. 
Bước 3: Lấy ý kiến góp ý dự thảo chiến lược 
   - Tổ chức hội thảo (hội nghị) góp ý chiến lược cấp trường [H4.04.01.07]. 

             - Tổ chức xin ý kiến góp ý các sở ban ngành các cấp có liên quan [H4.04.01.08]. 
              - Hoàn thiện chiến lược sau tổng hợp ý kiến góp ý của các bên liên quan 
[H4.04.01.09]. 

Bước 4: Trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện  
- Xây dựng tờ trình đề nghị Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt và đăng tải chiến 

lược phát triển lên các phương tiện công nghệ thông tin [H4.04.01.10]. 
- Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển theo kế hoạch được 

Hiệu trưởng phê duyệt [H3.03.02.01 (2)]. 
Nội dung chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 đã nêu rõ: Chất lượng, hiệu quả đào tạo là mục tiêu hàng đầu, 
nguyên tắc và là định hướng cho các hoạt động đào tạo, NCKH của nhà trường; Chất 
lượng đào tạo là yếu tố quyết định cho sự mở rộng, hợp tác, phát triển và cạnh tranh của 
trường; Phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh phù hợp với nhu 
cầu chung của cả nước, khu vực và Thanh Hóa; Lấy người học làm trung tâm cho mọi 
hoạt động của nhà trường, lấy lợi ích của người sử dụng sản phẩm đào tạo và NCKH 
của trường là lợi ích của chính nhà trường [H3.03.02.01 (2)]. 
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Với triết lý, lấy người học làm trung tâm, Trường đại học Hồng Đức chú trọng 
nuôi dưỡng hệ giá trị cốt lõi: Chất lượng - Hiệu quả - Chuyên nghiệp - Hội nhập. Trên 
nền tảng này, Nhà Trường xác định các mục tiêu cụ thể về các lĩnh vực: đào tạo, công 
tác nghiên cứu khoa học, công tác hợp tác quốc tế, đội ngũ cán bộ, bộ máy tổ chức, cơ 
sở vật chất kỹ thuật, nguồn lực tài chính nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt 
lõi của Nhà Trường [H3.03.02.01 (2)].  

Mục tiêu đào tạo: 
- Qui mô, ngành nghề đào tạo được phát triển một cách hợp lý, đáp ứng nhu cầu 

trực tiếp của nền kinh tế - xã hội của Thanh Hoá thời kỳ CNH, HĐH và một phần cho 
nhu cầu của đất nước, từng bước phát triển ngành và nâng dần quy mô đào tạo SĐH 
phục vụ phát triển nhà trường và đáp ứng nhu cầu xã hội [H3.03.02.01 (2)]. 

Mục tiêu Nghiên cứu khoa học 
- Xây dựng Trường Đại học Hồng Đức trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học 

và phát triển Công nghệ (NCKH&PTCN) đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín của tỉnh Thanh 
Hóa và khu vực Bắc trung bộ; gắn kết chặt chẽ giữa NCKH&PTCN với việc nâng cao 
chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo tại Trường; xây 
dựng các nguồn lực khoa học đủ khả năng đề xuất, tư vấn, phản biện và giải quyết tốt 
các nhiệm vụ khoa học mà thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và các địa phương 
đặt ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển Nhà trường và sự phát triển kinh tế- xã hội 
của Tỉnh và đất nước [H3.03.02.01 (2)]. 

Mục tiêu hợp tác quốc tế 
- Phát triển công tác HTQT trở thành động lực mạnh trong việc nâng cao chất 

lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo và NCKH, tăng cường CSVC, trang thiết bị phục vụ 
dạy - học; góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của nhà trường trong các hệ thống 
giáo dục đại học Việt Nam [H3.03.02.01 (2)]. 

Mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên 
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất 

lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô, bậc, ngành đào tạo; có đủ năng lực chuyên 
môn, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu NCKH chuyển giao công nghệ và hợp tế quốc tế phát 
triển nhà trường, ngang tầm với nhiều trường đại học lớn trong nước [H3.03.02.01 (2)]. 

Mục tiêu về bộ máy tổ chức 
- Xây dựng bộ máy tổ chức nhà trường tiếp cận ngày càng hoàn thiện, phù hợp với 

mô hình phát triển chung của các trường đại học đa ngành trong nước và thế giới, có đủ 
năng lực trong đào tạo, NCKH, hoạt động SXKD - DV, có khả năng phát huy tính tự chủ 
và tự chịu trách nhiệm với xã hội ngày càng cao [H3.03.02.01 (2)]. 

Mục tiêu về cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn lực tài chính 
- Đảm bảo đủ cơ sở vật chất (phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng, trại thực hành, 

thư viện; các phòng ban, các khoa đào tạo, phòng làm việc của các bộ môn, phòng sinh 
hoạt học thuật, phòng hội thảo khoa học đạt tiêu chuẩn) để thực hiện có hiệu quả chiến 
lược đào tạo, NCKH [H3.03.02.01 (2)]. 
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- Đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH và đào tạo 
đội ngũ thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển nhà trường; nguồn thu ngoài ngân sách 
của trường liên tục tăng hàng năm [H3.03.02.01 (2)]. 

Trong chiến lược phát triển, Trường đã nêu ra các mục tiêu chung, mục tiêu cụ 
thể và các kế hoạch hành động nhằm đạt được các mục tiêu cho các lĩnh vực hoạt động 
của Trường đặc biệt Nhà trường chú trọng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ 
cao để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ngày càng cao của tinh Thanh Hóa và cả nước.  

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch 
ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện 
          Trên cơ sở chiến lược phát triển dài hạn của nhà trường [H3.03.02.01(2)], để triển 
khai chiến lược dài hạn có hiệu quả, Nhà trường cụ thể hóa thành các kế hoạch chiến 
lược trung hạn, ngắn hạn theo các lĩnh vực: đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, công 
tác hợp tác quốc tế, đội ngũ cán bộ, kế hoạch kinh phí. Trong kế hoạch chiến lược trung 
hạn, Nhà trường xây dựng kế hoạch kinh phí trung hạn theo từng giai đoạn: giai đoạn 
2018-2020, giai đoạn 2019-2020, giai đoạn 2020-2022. [H4.04.02.01], kế hoạch đầu tư 
trung hạn, dài hạn trong giai đoạn 2017-2021 và kèm theo biểu kinh phí Đầu tư CSVC 
[H4.04.01.02]. Còn đối với kế hoạch ngắn hạn, Nhà trường cụ thể hóa trong mục tiêu, 
nhiệm vụ của từng năm học. Đối với hoạt động tài chính, Nhà Trường có kế hoạch khối 
lượng công việc và kinh phí hàng năm [H4.04.02.03], hoạt động giảng dạy: kế hoạch năm 
học [H4.04.02.04], Hoạt động ĐBCL: Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy 
và chất lượng quá trình đào tạo [H4.04.02.05], hoạt động thanh tra: kế hoạch công tác thanh 
tra, kiểm tra năm học [H4.04.02.06], hoạt động KHCN&HTQT: kế hoạch hoạt động khoa 
học và công nghệ, kế hoạch hoạt động Hợp tác quốc tế [H4.04.02.07], hoạt động kết nối và 
phục vụ cộng đồng: kế hoạch tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 
[H4.04.02.08]. Ngoài ra, Nhà trường ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng 
hàng năm [H4.04.02.09].  

Bảng 4.1 đối sánh KPIs từ chiến lược phát triển trường Đại học Hồng Đức giai 
đoạn 2017-2021 

Chiến lược phát triển Trường 
giai đoạn 2017-2020 

Năm học  
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Năm học  
2019-2020 

Năm học 
2020-2021 

Chiến 
lược 

Mục 
tiêu 
chiến 
lược 
(CSFs) 

Chỉ số thực 
hiện (KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện (KPIs) 

 
 
 
 
 

1. Phát 
triển 
quy mô 
đào tạo 
đồng 

- Mở 3 chuyên 
ngành đào tạo 
tiến sĩ, 5 
chuyên ngành 

Mở mới 
được ít nhất 
01 ngành, 
chuyên 

Mở mới 
được ít nhất 
3 ngành, 
chuyên 
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Chiến lược phát triển Trường 
giai đoạn 2017-2020 

Năm học  
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Năm học  
2019-2020 

Năm học 
2020-2021 

Chiến 
lược 

Mục 
tiêu 
chiến 
lược 
(CSFs) 

Chỉ số thực 
hiện (KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện (KPIs) 

 
 
 
1. Kế 
hoạch 
phát 
triển 
đào 
tạo 

bộ về 
trình 
độ và 
hệ đào 
tạo. 
Mở các 
ngành 
mới 
đáp 
ứng 
nhu 
cầu 
nhân 
lực. 

thạc sĩ và 3 
ngành đại học 
- Chỉ tiêu tuyển 
sinh và quy mô 
năm 2020 tổng 
SV 9.300 (700 
SĐH, 7.500 
ĐH, 1100 CĐ) 

ngành đào 
tạo 

ngành đào 
tạo 

2. 
Tăng 
cường 
chất 
lượng 
đào tạo 
theo 
hướng 
ứng 
dụng – 
nghề 
nghiệp, 
sử 
dụng 
CTĐT 
tiên 
tiến, 
đào tạo 
theo 
HCTC 

- CTĐT được 
xây dựng, theo 
định hướng ứng 
dụng, phát huy 
năng lực người 
học 
-Cập nhật 
chuẩn chất 
lượng đào tạo 
cho từng trình 
độ đào tạo. 
- Xây dựng các 
đề án.  

100%CTĐT 
được rà 
soát, điều 
chỉnh và tổ 
chức đào 
tạo theo 
định hướng 
ứng dụng, 
đảm bảo 
tính liên 
thông, khoa 
học và hiện 
đại 

100%CTĐT 
được rà 
soát, bổ 
sung, điều 
chỉnh phù 
hợp với yêu 
cầu nội 
dung 
CTĐT, đặc 
biêt là cập 
nhật với 
chương 
trình giáo 
dục tài liệu 

100%CTĐT 
được rà 
soát, bổ 
sung, điều 
chỉnh cập 
nhật, có ít 
nhất 8 
CTĐT hoàn 
thành báo 
cáo tự đánh 
giá và có ít 
nhất 03 
CTĐT được 
tổ chức 
đánh giá 
ngoài 

100% CTĐT 
được rà soát, 
điều chỉnh, 
có ít nhất 
30% CTĐT 
được tham 
khảo, có ít 
nhất 4 
CTĐT được 
hoàn thành 
báo cáo tự 
đánh giá 
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Chiến lược phát triển Trường 
giai đoạn 2017-2020 

Năm học  
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Năm học  
2019-2020 

Năm học 
2020-2021 

Chiến 
lược 

Mục 
tiêu 
chiến 
lược 
(CSFs) 

Chỉ số thực 
hiện (KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện (KPIs) 

2. Kế 
hoạch 
phát 
triển 
Khoa 
học, 
Công 
nghệ 

Thực 
hiện 
các đề 
tài 
nghiên 
cứu 
tầm 
chiến 
lược, 
đặc 
biệt 
chú 
trọng 
nghiên 
cứu 
ứng 
dụng 
dụng 
kết quả 
vào sản 
xuất 
- Tăng 
cường 
thu hút 
đội ngũ 
CBGV, 
SV 
tham 
gia 
NCKH 

- Nghiên cứu 
các đề tài, dự 
án làm luận cứ 
khoa học cho 
việc hoạch định 
các chính sách, 
kế hoạch phát 
triển KT-XH 
của tỉnh. 
- Chuyển giao 
CN sản xuất 
giống cây 
trồng, vật nuôi 
có năng suất và 
chất lượng cao, 
phù hợp với 
điều kiện địa 
phương 
Đến năm 2020:  
+ 6 đề tài cấp 
nhà nước, 9-11 
đề tài cấp bộ, 
cấp tỉnh/năm; 
01 sản phẩm 
KHCN đạt 
trình độ tương 
đương quốc 
gia. 
+ Đạt tỷ lệ 4 
GV/1 đề tài/1 
năm, 60% đề 
tài được ứng 
dụng thực tế.  
 

Được giao 
mới 02 
nhiệm vu 
KH cấp 
Nhà nước 
hoặc tương 
đương; 05 
nhiệm vụ 
cấp bộ; 06 
nhiệm vụ 
cấp Tỉnh; tổ 
chức được 
ít nhất 01 
hội thảo 
quốc gia và 
4 hội thảo 
liên trường; 
số công 
trình được 
công bố 
trên các tạp 
chí chuyên 
ngành tăng 
5% so với 
năm học 
2016-2017 

Được giao 
mới 02 
nhiệm vu 
KH cấp 
Nhà nước 
hoặc tương 
đương; 05 
nhiệm vụ 
cấp bộ; 08 
nhiệm vụ 
cấp Tỉnh; tổ 
chức được 
ít nhất 01 
hội thảo 
quốc gia; số 
công trình 
được công 
bố trên các 
tạp chí 
chuyên 
ngành tăng 
5% so với 
năm học 
2017-2018 

Được giao 
ít nhất 02 
nhiệm vụ 
KHCN cấp 
Nhà nước 
hoặc tương 
đương, 08 
nhiệm vụ 
cấp tỉnh; tổ 
chức ít nhất 
01 hội thảo 
khoa học 
cấp quốc 
gia hoặc 
cấp tỉnh; có 
ít nhất 30 
bài báo 
khoa học 
được đăng 
trên các tạp 
chí quốc tế 
có chỉ số 
ISI, Scopus; 
xây dựng 
được ít nhất 
01 sản 
phẩm mang 
thương hiệu 
Trường. 

Được giao ít 
nhất 02 
nhiệm vụ 
KHCN cấp 
Quốc gia 
hoặc tương 
đương; 08 
đề tài; dự án 
cấp tỉnh; có 
ít nhất 50 bài 
báo được 
đăng trên 
các tạp chí 
quốc tế 
thuộc danh 
mục Web of 
science; 
Scopus; đạt 
tỷ lệ 0.75 bài 
báo quy 
đổi/GV/năm; 
thêm 01 
ngành của 
Tạp chí khoa 
học Trường 
được Hội 
đồng giáo sư 
Nhà nước 
tính điểm 
công trình. 
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Chiến lược phát triển Trường 
giai đoạn 2017-2020 

Năm học  
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Năm học  
2019-2020 

Năm học 
2020-2021 

Chiến 
lược 

Mục 
tiêu 
chiến 
lược 
(CSFs) 

Chỉ số thực 
hiện (KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện (KPIs) 

 
 
 
 
3. Kế 
hoạch 
phát 
triển 
hợp 
tác 
quốc 
tế 

 
 
 
 
 
Mở 
rộng 
nội 
dung 
chương 
trình 
hợp tác  
quốc tế 

- Duy trì, phát 
triển quan hệ 
với các tổ chức, 
trường đại học: 
Tổ chức Project 
Trust (Anh), 
WUSC 
(Canađa), 
Fachhochschule 
Gelsenkirchen, 
Rajamangala, 
Tidewater, 
Olds, Selkirk, 
Fraser Valley, 
VRIJE (Bỉ), …  
- Trao đổi GV, 
SV với các 
trường đại học 
có quan hệ hợp 
tác  

Thực hiện 
được ít nhất 
01 chương 
trình liên 
kết đào tạo 
với các 
trường ĐH 
nước ngoài 

Thực hiện 
được ít nhất 
01 chương 
trình liên 
kết đào tạo, 
01 chương 
trình trao 
đổi giảng 
viên, sinh 
viên và 01 
chương 
trình hợp 
tác NCKH 
với các 
trường Đại 
học nước 
ngoài. 

Thực hiện 
được ít nhất 
01 chương 
trình liên 
kết đào tạo 
với các 
trường ĐH 
ở nước 
ngoài, 01 
chương 
trình trao 
đổi GV, 
SV, 01 
chương 
trình hợp 
tác NCKH 
mới, tuyển 
sinh được 
trên 60 lưu 
học sinh lào 

Thực hiện 
được ít nhất 
01 chương 
trình hợp tác 
đào tạo, trao 
đổi giảng 
viên, sinh 
viên, 01 
chương trình 
hợp tác 
NCKH có 
yếu tố nước 
ngoài. Tuyển 
sinh được ít 
nhất 30 lưu 
học sinh Lào 

 
 
 
 
4. Kế 
hoạch 
phát 
triển 
nguồn 
nhân 
lực 

Tăng 
cường 
đội ngũ 
giảng 
viên 

- Hoàn thiện cơ 
chế chính sách 
nhằm thu hút, 
duy trì và phát 
triển đội ngũ 
giảng viên giỏi, 
có học hàm, 
học vị trong và 
ngoài nước.  
- Năm 2020: 
Giảng viên có 
trình độ từ ThS 
trở lên chiếm 
90% (trong đó 

Trong năm 
học có ít 
nhất 5% 
giảng viên 
đi NCS 

Có ít nhất 
5% giảng 
viên đi 
NCS, tỷ lệ 
giảng viên 
có trình độ 
tiến sĩ đạt từ 
30% trở lên, 
trên 20% 
giảng viên 
có thể giảng 
dạy bằng 
tiếng Anh 
và 30% 

Cử ít nhất 
15 giảng 
viên đi học 
NCS, tỷ lệ 
giảng viên 
có trình độ 
tiến sĩ đạt từ 
35% trở lên, 
trên 20% 
giảng viên 
có thể giảng 
dạy bằng 
tiếng Anh 
và 30% 

Cử ít nhất 15 
giảng viên đi 
học NCS 
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Chiến lược phát triển Trường 
giai đoạn 2017-2020 

Năm học  
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Năm học  
2019-2020 

Năm học 
2020-2021 

Chiến 
lược 

Mục 
tiêu 
chiến 
lược 
(CSFs) 

Chỉ số thực 
hiện (KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện 
(KPIs) 

Chỉ số thực 
hiện (KPIs) 

TS 40%, 3,5% 
PGS) 

giảng viên 
có khả năng 
giao tiếp 
bằng tiếng 
Anh 

giảng viên 
có khả năng 
giao tiếp 
bằng tiếng 
Anh 

 
Bên cạnh đó, để thực hiện được các mục tiêu có hiệu quả, các phòng, ban chức 

năng còn triển khai các kế hoạch ngắn hạn khác trong năm học như:  
Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch thông báo tuyển sinh đào tạo [H4.04.02.10] 

trên cơ sở quyết định giao chỉ tiêu của UBND Tỉnh [H4.04.02.11];  
 Phòng QLKH&CN triển khai kế hoạch kiểm tra đề tài NCKH [H4.04.02.12];  
 Phòng Tổ chức xây dựng cụ thể kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, 

viên chức nhà trường hàng năm [H6.06.02.13] 
Phòng kế hoạch tài chính có Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch khối lượng 

công việc và kinh phí năm học đến các Khoa, Trung tâm, phòng ban [H4.04.02.14].  
Các Khoa xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học. [H4.04.02.15] 
Kế hoạch chiến lược được công bố công khai và được phổ biến, quán triệt đến 

tất cả cá nhân, đơn vị trong Trường và các bên liên quan, thông qua các hình thức như 
đăng tải trên website của Trường [H4.04.02.16],  gửi công văn và bản scan qua hệ thống 
văn thư điện tử, email nội bộ đến các đơn vị để phổ biến đến toàn thể CBVC và NLĐ, 
đồng thời gửi công văn đến các đơn vị bên ngoài để phối hợp thực hiện [H4.04.02.17]. 

Nhà trường kiểm soát, rà soát và đánh giá định kỳ việc thực hiện các KH chiến 
lược dài hạn và ngắn hạn thông qua các báo: báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo rà soát, 
đánh giá về việc thực hiện công tác hằng năm của Nhà trường. Báo cáo tổng kết công 
tác hàng năm [H1.01.03.02], báo cáo giao ban tháng [H1.01.03.01], báo cáo tại các hội 
nghị cán bộ, công viên chức và người lao động [H1.01.03.04], báo cáo tài liệu tuần sinh 
hoạt sinh viên đầu khoá [H1.01.03.05]. Báo cáo đánh giá xếp loại của cán bộ viên chức 
[H3.03.03.04]. Báo cáo tổng kết công tác đào tạo đại học, sau đại học, công tác HSSV 
[H4.04.02.18]. Kế hoạch thành lập đoàn và tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện 
kế hoạch của các đơn vị trực thuộc. Biên bản đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của 
các đơn vị trực thuộc [H4.04.02.19]. 

 Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được 
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thiết lập để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của CSGD 
Trong CLPT trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030, đối với từng lĩnh vực hoạt động, Nhà trường đã thiết lập các chỉ số thực hiện chính, 
các chỉ tiêu phấn đấu chính để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược. Trên 
cơ sở các chỉ số thực hiện chiến lược phát triển trường này, hàng năm Nhà trường căn 
cứ vào chức năng nhiệm vụ, vào các kết quả hoạt động của năm học trước, tình hình 
thực tế các nguồn lực hiện có, thời cơ và thách thức của Nhà trường để xây dựng các 
chỉ số thực hiện chính (KPIs), các chỉ tiêu phấn đấu chính đo lường mức độ thực hiện 
các mục tiêu chiến lược cụ thể về nguồn nhân lực, đào tạo, NCKH & HTQT, hoạt động 
phục vụ cộng đồng, hoạt động tài chính. Các chỉ tiêu  này đều cụ thể, rõ ràng, có tính 
khả thi, thích hợp, phù hợp với thời điểm xây dựng kế hoạch cho các đơn vị thực hiện 
và  được phổ biến rộng rãi đến tất cả các đơn vị trong Trường và đến từng cán bộ, GV và 
nhân viên thông qua trang web điện tử [H3.03.02.04 (2)]. 

Các chỉ số này cũng được giám sát, đánh giá và rà soát mức độ thực hiện định kỳ 
hàng năm để có những điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với thực tiễn: 

- Giám sát: Trong việc thực hiện công tác giám sát, Nhà trường giao phòng KH-
TC là đầu mối phụ trách công tác xây dựng, giám sát thực hiện các KH chiến lược của 
Trường [H3.03.01.08], tham mưu với BGH thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình 
thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của các đơn vị trực thuộc trường 
[H4.04.02.20 (1)]. 

- Đánh giá: hằng năm, phòng CTHSSV được Nhà trường giao nhiệm vụ tổ chức 
khảo sát tình hình việc làm của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường. Báo cáo này 
phản ánh khách quan chất lượng đào tạo của nhà trường, tâm tư nguyện vọng của sinh 
viên, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm có việc làm, đánh giá mức độ thực hiện theo 
kế hoạch hàng năm đưa ra [H4.04.03.01]. Cuối mỗi năm học, các đơn vị làm báo cáo 
tổng kết công tác năm và đưa ra phương hướng công tác của năm tiếp theo Trên cơ sở 
các báo cáo này, Nhà trường xây dựng báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm 
vụ năm học tiếp theo [H2.02.02.13]. 

Việc đánh giá, rà soát được thực hiện công khai rộng rãi thông qua các báo cáo 
hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động hằng năm [H2.02.02.13], báo cáo kết quả 
thực hiện ISO [H4.04.03.02]  

Dưới sự chỉ đạo của BGH và sự theo dõi chặt chẽ, kịp thời của Ban kiểm tra, 
giám sát, các phòng, ban và các khoa đã nghiêm túc thực hiện các mục tiêu chiến lược 
của Trường ĐHHĐ, đồng thời đánh giá, rà soát và tổng kết lại nhằm điều chỉnh kế hoạch 
sao cho phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của Nhà trường.  

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 4.4. Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, 
các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược của cơ 
sở giáo dục 

Khi Nhà trường xây dựng đề án phát triển Trường ĐHHĐ giai đoạn 2022-2030, 
thì quá trình lập kế hoạch chiến lược so với kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐHHĐ 
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đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 có một bước cải tiến trong quá trình lập kế 
hoạch chiến lược đó là trước khi Chiến lược được trình lên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh 
Hóa phê duyệt phải thông qua Hội đồng Trường xem xét và ra quyết định [H4.04.04.01].  

Để xây dựng kế hoạch chiến lược, Nhà trường tiến hành đối sánh, đánh giá trên 
nhiều phương diện hoạt động của Nhà trường. Trước hết là đối sánh kết quả thực hiện 
các chỉ số KPIs trong 5 năm từ năm 2017 đến 2022 cho các lĩnh vực chủ chốt của Nhà 
trường, bao gồm: Kết quả tuyển sinh, tài chính, NCKH. [H4.04.04.02].  

 Đối với chiến lược đội ngũ cán bộ, Trường đã cải tiến xây dựng đội ngũ cán bộ, 
giảng viên không những phát triển về mặt số lượng mà còn phát triển cả về mặt chất 
lượng. Nhà trường thường xuyên tổ chức thăm dò hoạt động giảng dạy của giảng viên 
thông qua phiếu nhận xét hoạt động giảng dạy của người học [H4.04.04.03]. Các chỉ số 
về đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên được thay đổi để nâng cao chất lượng 
dạy học. Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của người học đã được Nhà trường chỉ đạo khắc 
phục kịp thời. [H4.04.04.04]. Nhà trường đang xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án 
vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số người làm việc 
[H3.03.01.07]. 

Đối với chiến lược đào tạo, Trường thường xuyên cập nhật, bổ sung văn bản chỉ 
đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh qua đó các chỉ tiêu phấn đấu đào tạo được 
cải tiến hằng năm. Nhà trường đánh giá chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo 
thông qua sinh viên tốt nghiệp [H4.04.03.01], chương trình đào tạo luôn cải tiến phù 
hợp với quy định của Bộ giáo dục dục, thực hiện đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh theo 
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam [H4.04.04.05]; Chỉ đạo tăng cường đổi mới 
phương pháp dạy học, tăng cường tư vấn cho sinh viên trong việc tự học [H4.04.04.06], 
tăng cường các hoạt động nghiệp vụ, rèn nghề, thi olimpic, hoạt động các câu lạc bộ 
chuyên môn…góp phần nâng cao chất lượng đào tạo [H4.04.04.07]. 

Trong năm 2021, trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển Nhà trường, Kế 
hoạch khối lượng hằng năm và đặc biệt căn cứ vào tình hình thực tế, văn bản chỉ đạo 
của cấp trên, qua kết quả tổng kết, đánh giá hàng năm,  Nhà Trường đã cải tiến hơn so 
với những năm trước là  ban hành văn bản bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chiến lược và 
các KPIs cụ thể, rõ ràng hơn nhằm đạt được các chỉ tiêu phấn đấu chính cho phù hợp. 
[H4.04.04.08]. 

Tuy nhiên, một số các chỉ tiêu về đào tạo, về hoạt động hợp tác quốc tế còn hạn 
chế như: quy mô sinh viên, học viên, kết quả tuyển sinh một số ngành không đạt chỉ tiêu 
kế hoạch. [H4.04.04.02]; một số phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, phòng 
máy, hệ thống thông tin- thư viện của nhà trường chưa được khai thác thực sự hiệu quả 
[H4.04.04.09]. Các hoạt động HTQT mới chỉ được triển khai ở một số lĩnh vực nhất 
định, chủ yếu ở cấp trường. [H4.04.04.10] 

Ngoài ra, để có thể đạt các KPIs theo kế hoạch, Nhà trường đã ban hành các chính 
sách để thúc đẩy các hoạt động như xây dựng chế độ chính sách phúc lợi, phụ cấp cho 
cán bộ giảng viên, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ giảng viên tham gia thực hiện đề 
tài/dự án [H2.02.01.11(3)], [H4.04.04.11]. 
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Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 4 
1. Tóm tắt các điểm mạnh: 
- Nhà trường đã xây dựng CLPT phù hợp với Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi 

đề ra, có quy trình xây dựng chiến lược; đã thành lập ban soạn thảo chiến lược phân 
công bộ phận chịu tránh nhiệm viết kế hoạch chiến lược.  

- Có kế hoạch cụ thể hoá theo từng chiến lược, từng mục tiêu cụ thể. 
- Có các kế hoạch ngắn hạn hàng năm cụ thể, có rà soát, điểu chỉnh kế hoạch phù 

phù hợp với tình hình thực tế theo từng giai đoạn 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 
- KPIs cần phải xây dựng các chỉ số cụ thể hơn nữa trong việc xây dựng Chiến 

lược kế hoạch. 
- KPIs được xây dựng nhưng chưa thực sự bao phủ hết các lĩnh vực của Nhà 

trường.  
- Một số chỉ tiêu KPIs chưa đạt được như mong muốn. 
- Chưa có báo cáo tổng kết cụ thể, chi tiết việc đạt được chiến lươc phát triển 

Trường ĐHHĐ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
3. Kế hoạch cải tiến: 

 

T
T 

Mục 
tiêu 

Nội dung Đơn vị/ cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn thành) 

Ghi 
chú 

1 Phát 
huy 
điểm 
mạnh 
1,2 

Khi xây dựng một lĩnh vực 
nào đó cần cụ thể hóa KPIs 
để các bộ phận, tổ chức hoạt 
động có hiệu quả đồng thời 
qua đó Nhà trường đánh giá, 
giám sát được hiệu quả công 
việc. 

Liên quan đến 
lĩnh vực nào 
thì phòng, ban, 
khoa đó xây 
dựng, sau đó 
có bộ phận 
đánh giá lại. 

Năm 2022  

2 Khắc 
phục 

tồn tại 
1 

Xây dựng chỉ số KPIs cụ thể 
, rõ ràng bằng các số liệu, tỉ 
lệ hơn nữa trong việc xây 
dựng Chiến lược kế hoạch 
phát triển Trường 

Phòng Kế 
hoạch – Tài 
chính 

Năm 2022   
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3 

Khắc 
phục 

tồn tại 
2 

Cần phải xây dựng các chỉ 
số KPIs trên các lĩnh vực 
của Nhà Trường từ cấp bộ 
môn, khoa, phòng ban, cấp 
trường. 

Các phòng 
ban, khoa 
trong Trường 

Năm 2022 

 
4 

Khắc 
phục 

tồn tại 
3 

Khi xây dựng các chỉ tiêu 
KPIs cần bám sát với thực 
tiễn với các nguồn lực hiện 
có, đánh giá thời cơ, cơ hội 
và nguy cơ và đặc biệt bám 
sát vào kết quả thực hiện 
hàng năm, căn cứ vào số liệu 
cụ thể, rõ ràng không nói 
chung chung 

Các phòng 
ban, khoa 
trong Trường 

Năm 2022 

 
5 

 
Khắc 
phục 

tồn tại 
4 

Cần triển khai các phòng, 
ban để tổng kết báo cáo lại 
kết quả thực hiện Chiến lược 
phát triển Trường Đại học 
Hồng Đức đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030, 
qua đó rút kinh nghiệm cho 
việc thực hiện chiến lược 
phát triển Trường cho 
những năm tiếp theo 

Các phòng 
ban, khoa 
trong Trường 

Năm 2022 

 
4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 4 5,00 

Tiêu chí 4.1 5 

Tiêu chí 4.2 5 

Tiêu chí 4.3 5 

Tiêu chí 4.4 5 

 
 Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng  

Tiêu chí 5.1. Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và phục vụ cộng đồng  

Trường ĐHHĐ xác định các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng là 
những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Trên cơ sở thực hiện tuân thủ theo hệ thống 
văn bản pháp quy của Nhà nước, Bộ GD&ĐT, UBND Tỉnh cũng như tham chiếu, bám 
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sát sứ mạng và tầm nhìn của Trường [H1.01.01.04]. Trường đã thiết lập hệ thống để xây 
dựng hệ thống văn bản quy chế, quy định nội bộ phục vụ cho các hoạt động này, để từng 
bước chuẩn hóa hoạt động quản lý của Nhà trường, cụ thể như sau:  

Sự phân công các đơn vị được thể hiện trong quyết định thành lập các đơn vị 
thuộc và trực thuộc Trường và quy định chức năng, nhiệm vụ, cụ thể. Các đơn vị trực 
tiếp chịu trách nhiệm xây dựng dự thảo các quy chế, quy định theo chức năng, nhiệm 
vụ được phân công. Cụ thể các phòng chức năng:  

Phòng QLĐT tham mưu các quy định quản lý hoạt động đào tạo Đại học; Phòng 
QLĐT Sau đại học tham mưu quy định quản lý hoạt động đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến 
sĩ [H5.05.01.01]. 

Phòng ĐBCL và KT tham mưu quy định về quản lý hoạt động đánh giá, thi học 
phần và các quy định về đảm bảo chất lượng bên trong [H5.05.01.01]. 

Phòng QLKH,CN&HTQT tham mưu xây dựng các quy định về hoạt động 
KH&CN; HTQT trong Nhà trường, tham mưu hoàn thiện quy chế hoạt động của Hội 
đồng KH&ĐT, công tác chiến lược phát triển KH&CN, HTQT [H5.05.01.01]. 

Phòng TC-HC-QT phụ trách các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, 
viên chức và giảng viên về giảng dạy và NCKH ...[H5.05.01.01]. 

 Phòng GDCT&CTHSSV phụ trách các quy định chế độ chính sách đối với sinh 
viên [H5.05.01.01]. 

Phòng Kế hoạch tài chính tham mưu các quy định, quy chế tài chính, quy trình, 
dự toán thu – chi tài chính cho CBCV-LĐ và người học [H5.05.01.01]. 

Đồng thời, hằng năm các nội dung đăng ký xây dựng quy chế, quy định, chỉnh 
sửa, đổi mới cơ chế chính sách được các đơn vị đăng ký và trình Hiệu trưởng phê duyệt 
trong trong kế hoạch công tác năm của Nhà trường giao cho từng đơn vị [H5.05.01.02].  

Nhà trường liên tục bám sát các quy định của Nhà nước, các bộ/ban ngành, 
UBND tỉnh để triển khai văn bản hướng và tổ chức tập huấn cũng như cử cán bộ tham 
gia tập huấn về các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh [H5.05.01.03]  

Sau khi dự thảo các nội dung của chính sách, quy chế, quy định sẽ tiếp tục lấy ý 
kiến tư vấn của Hội đồng KH&ĐT, các hội đồng tư vấn chuyên môn, các đơn vị trực 
thuộc Trường để định hướng xây dựng các nội dung chính sách của Trường.  

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 5.2: Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa 

bằng văn bản, phổ biến và thực hiện 
Cùng với việc thực hiện và triển khai các chính sách, việc phân công theo dõi và 

giám sát việc thực hiện về chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ được giao cho các 
bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện chính sách ban hành của 
mỗi đơn vị. Đồng thời, Nhà trường có thành lập phòng Thanh tra giáo dục (nay là phòng 
Thanh tra – Pháp chế) trong đó có thực hiện nhiệm vụ giám sát, thanh kiểm tra các thực 
thi chính sách của các đơn vị chuyên trách [H5.05.02.01]. Việc phân công chịu trách 
nhiệm theo dõi và giám sát được cụ thể như: Phòng Quản lý đào tạo chịu trách nhiệm 
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giám sát giờ lên lớp của giảng viên thông qua việc ghi chép hàng ngày ở Sổ theo dõi 
giảng dạy và học tập. Quy định xây dựng, quản lý hồ sơ học phần và tổ chức đào tạo 
theo định hướng ứng dụng và phát triển năng lực người học. Phòng Thanh tra – Pháp 
chế thực hiện kiểm tra, thanh tra và có báo cáo trong các kỳ giao ban, sơ kết và tổng kết 
năm công tác. Đối với các kỳ thi tuyển sinh đầu vào và thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng ra 
quyết định thành lập Hội đồng và các ban công việc như Ban thanh tra, Ban chấm thi, 
Ban ra đề thi… Trong đó Ban thanh tra hoạt động độc lập với Hội đồng thi, chịu trách 
nhiệm thanh tra, giám sát quy trình tổ chức thi, ra đề thi, chấm thi và công bố kết quả 
thi. Phòng QLKH,CN&HTQT chịu trách nhiệm giám sát chung hoạt động NCKH của toàn 
Trường theo quyết định thành lập Phòng quy định rõ chức năng và nhiệm vụ; [H5.05.01.01]. 
Bên cạnh đó các cán bộ phụ trách NCKH của các khoa sẽ giám sát công tác NCKH tại đơn 
vị mình; các khoa có phân công lãnh đạo khoa và chuyên viên theo dõi.   

Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường có báo cáo hàng năm về thực 
hiện giám sát các hoạt động về đào tạo, NCKH và các hoạt động khác trong Trường. 
Nhà trường có truyền thông, phổ biến kết quả giám sát tới các cán bộ, giảng viên tại Hội 
nghị CBVC hàng năm và thông qua hệ thống thông báo bằng văn bản đến các đơn vị 
thuộc và trực thuộc Trường [H5.05.02.02]. 

Nhà trường có quy định về nội dung và quy trình hoạt động của phòng Thanh tra 
- Pháp chế  trong việc theo dõi, giám sát thực hiện quy định, quy chế về đào tạo, NCKH, 
[H5.05.01.03]. 

Trong các buổi họp giao ban, lãnh đạo Nhà trường đã phổ biến việc thực hiện, 
theo dõi, giám sát các chính sách này đến Trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm để triển 
khai thực hiện [H5.05.02.04], qua hệ thống email nội bộ.   

Phòng Thanh tra – Pháp chế thực hiện giám sát các chính sách, quy định về đào 
tạo, NCKH và PVCĐ và báo cáo Lãnh đạo Nhà trường trong các cuộc họp giao ban tổng 
kết công tác năm. Hàng năm, các phòng ban chức năng có báo cáo tổng kết việc triển 
khai thực hiện các chính sách đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng . Phòng quản lý 
Đào tạo lập báo cáo tổng kết công tác năm học trong đó có báo cáo cụ thể về việc theo 
dõi, giám sát việc thực hiện các chính sách về đào tạo trong năm học vừa qua. Phòng 
QLKH,CN&HTQT báo cáo về việc theo dõi, giám sát về việc thực hiện chính sách về 
NCKH các nội dung này được tổng hợp trong báo cáo tổng kết công tác hằng năm 
[H5.05.02.05]. 

Đặc biệt, Nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc họp “Đối thoại sinh viên” 
lắng nghe những phản hồi từ phía người học về toàn bộ các chương trình học, cơ chế 
chính sách dành cho người học phản hồi để kịp thời điều chỉnh và bổ sung; Phòng 
GDCT&CT HS-SV là đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch và có sự tham gia của các đơn 
vị phối hợp như Phòng QLĐT, Đoàn Thanh niên, Phòng ĐBCL&KT và Phòng 
QLĐTSĐH, phòng QLKH,CN&HTQT [H5.05.02.06]. 

 Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
     Tiêu chí 5.3: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 
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đồng được rà soát thường xuyên 
Hệ thống xây dựng chính sách được Nhà trường phân công và triển khai xây 

dựng đảm bảo đúng quy trình, bên cạnh đó Nhà trường có quy định về rà soát chính 
sách định kỳ hàng năm, trên cơ sở đó các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức rà 
soát, cập nhật các văn bản, quy chế, quy định do các quy định của Nhà nước thay đổi và 
nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan, cụ thể như sau:  

Trường có quy định về rà soát các chính sách định kỳ hàng năm, theo kết luận tại 
các cuộc họp giao ban và trong hệ thống các quy chế, quy định. 

Về công tác đào tạo: Từ năm 2017 đến nay, phòng Quản lý đào tạo, phòng QLĐT 
SĐH và Trung tâm GDTX đã tổ chức rà soát và điều chỉnh các quy định liên quan đến 
đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, đại học liên thông, song 
bằng, văn bằng hai; cụ thể hóa các nội dung trong quy chế đào tạo, định kỳ sau mỗi khóa 
học có sự điều chỉnh, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện CTĐT, bổ sung CĐR. 
[H5.05.03.01]. 

Về công tác NCKH: Từ năm 2017 đến nay, phòng Quản lý KH,CN&HTQT đã tổ 
chức rà soát và điều chỉnh các quy định liên quan đến chính sách về quản lý khoa học 
và công nghệ, HTQT [H5.05.03.02] 

Về công tác PVCĐ: Từ năm 2017 đến nay, phòng GDCT&CT HS-SV đã tổ chức 
rà soát và điều chỉnh các quy định liên quan đến chính sách về PVCĐ [H5.05.03.03] 

Báo cáo đánh giá thực hiện giám sát thực hiện chính sách hàng năm được thể 
hiện qua các Hội nghị về công tác đào tạo đại học.[H5.05.03.04]; Đào tạo sau đại học 
[H5.05.03.05]; Công tác sinh viên [H5.05.03.06]; Hoạt động tổng kết NCKH 
[H5.05.03.07]; Các nghị quyết của Đảng ủy, các quyết định của Ban Giám hiệu trong 
các kỳ họp [H5.05.03.08].  

 Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Tiêu chí 5.4: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu 
cầu và sự hài lòng của các bên liên quan  
  Trường ĐHHĐ có thực hiện việc cải tiến, điều chỉnh các chính sách về ĐT, 
NCKH và PVCĐ dựa trên các kết quả rà soát và đánh giá. Trường có triển khai khảo sát 
và nhận được phản hồi của các bên liên quan về chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ. 
Đối với các chính sách liên quan đến sinh viên như các quy chế, quy định về đào tạo, 
khảo thí, đánh giá kết quả rèn luyện… 

Kết quả khảo sát về các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được thể hiện qua 
các cuộc đối thoại giữa SV với lãnh đạo Nhà trường, giữa Nhà trường với các đơn vị sử 
dụng … [H5.05.04.01]. 

Trước khi ban hành Quyết định, Nhà trường đều có thông báo về xin ý kiến của 
sinh viên [H5.05.04.02].  

Nhà trường có điều chỉnh chính sách (các quy chế, quy định) dựa trên kết quả rà 
soát theo định kỳ và phản hồi của các bên liên quan. Trường có lấy ý kiến thăm dò của 
các bên liên quan như giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên về các văn bản liên quan 
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để tiến hành điều chỉnh các văn bản đó nhằm đáp ứng yêu cầu và sự hài lòng của họ, 
đồng thời để cho phù hợp với CLPT Trường [H5.05.04.03].  

Các bên liên quan có hài lòng về các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ: Trước 
hết, sự hài lòng của sinh viên về các đề xuất đã được Nhà trường kịp thời trả lời và thông 
tin chính thức sau các cuộc họp, hội nghị đối thoại sinh viên [H1.01.03.04].   

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
      Đánh giá chung về tiêu chuẩn 5 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 
- Nhà trường đã ban hành các quy định, văn bản, chính sách đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng phù hợp với các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và sứ mạng, 
tầm nhìn, chiến lược phát triển của Trường ĐHHĐ.  

- Hệ thống chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được chú trọng, 
quan tâm và chỉ đạo từ quá trình phân công xây dựng, quá trình giám sát thực hiện và 
quá trình tiếp nhận các thông tin phản hồi để sửa đổi, bổ sung phù hợp với xu thế phát 
triển giáo dục đại học nói chung và các ngành/lĩnh vực đào tạo của Nhà trường nói riêng.  
Đã xây dựng được các văn bản và phân công các bộ phận giám sát việc thực hiện các 
chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.  

- Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thực hiện rà soát 
thường xuyên và đổi mới hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 
 Trong quy trình ban hành các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ việc lấy ý 

kiến góp ý của các bên liên quan như đơn vị sử dụng lao động chưa nhiều.  
3. Kế hoạch cải tiến  
Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan khi ban hành chính sách đào tạo, 

NCKH và PVCĐ, trên cơ sở góp ý, phản hồi của các bên liên quan là căn cứ để phân 
tích, tiếp thu và cải tiến các chính sách hiện hành.  

TT  Mục tiêu  Nội dung  
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện  
Thời gian 
thực hiện  

 
Khắc phục 

tồn tại  

Rà soát lại quy trình ban hành các chính 
sách đào tạo, NCKH và PVCĐ để thực 
hiện xin ý kiến góp ý của các bên liên 
quan 
 

P.KH-TC; 
Các đơn vị 
liên quan  

4. Bảng tổng hợp mức đánh giá   
Tiêu chuẩn/Tiêu chí  Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 5  4,25 

Tiêu chí 5.1  5 

Tiêu chí 5.2  4 

Tiêu chí 5.3  4 

Tiêu chí 5.4  4 
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Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực 
Tiêu chí 6.1: Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 
Quy hoạch nguồn nhân lực là cơ sở cho các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, với mục tiêu “Chất lượng - Hiệu quả - Chuyên nghiệp - Hội nhập”, Trường 
ĐHHĐ đã xác định việc quy hoạch đội ngũ CBQL, phát triển nguồn nhân lực có năng 
lực và tâm huyết là mục tiêu tiên quyết nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động đào tạo, 
NCKH và PVCĐ. Tầm quan trọng của vấn đề nhân sự được Nhà trường nêu rõ trong 
Chiến lược phát triển Trường ĐHHĐ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
[H3.03.02.01]. Xuất phát từ Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi Nhà trường đã xác định 
mục tiêu chiến lược trong đó xác định rõ việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao 
và chuyên nghiệp trong tất cả các khâu cấu thành thực thể của Trường: CBQL, GV, 
chuyên viên và nhân viên phục vụ, mà trung tâm là lực lượng GV giữ vai trò quyết định 
về chất lượng đào tạo, vị thế và “thương hiệu” của Trường. 

Trên cơ sở đó Nhà trường đã triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm, xây dựng 
Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 [H6.06.01.01] và Quy hoạch 
đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2016-2021 [H6.06.01.02], Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
từng năm học cụ thể [H6.06.01.03] đồng thời đã xây dựng Quy định tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý viên chức [H2.02.01.11(6)], trong đó nêu rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn 
tuyển dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Đề án vị trí việc làm cũng nêu rõ chức 
năng, nhiệm vụ và tiêu chuẩn từng vị trí việc làm trong toàn Trường [H3.03.01.05].  

Lãnh đạo Nhà trường giao cho Phòng TC-HC-QT thực hiện chức năng tham mưu, 
giúp việc cho Nhà trường trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự; công tác đào 
tạo bồi dưỡng; công tác lao động - tiền lương... cụ thể hóa các nhiệm vụ trong quy định 
về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc [H3.03.01.06].  

Công tác quy hoạch nguồn nhân lực được thực hiện theo quy trình xây dựng rõ 
ràng, minh bạch từ cấp đơn vị đến cấp Trường theo chiến lược phát triển chung của Nhà 
trường. Từ năm 2017 đến năm 2021, Nhà trường đã thực hiện quy hoạch 200 cán bộ 
quản lý, 115 giảng viên đi học sau đại học [H6.06.01.05]; quy hoạch đội ngũ giảng viên 
đến năm 2025 về số lượng, cơ cấu đội ngũ, trình độ; Định hướng đến năm 2025: tỷ lệ 
nhân viên/GV là 217/436 người [H6.06.01.05], cụ thể trong bảng 6.01 

Bảng 6.01: Chỉ tiêu về nguồn nhân lực giai đoạn 2017-2021 và kế hoạch 2025 
 

TT Chia theo 
Giai đoạn 2017 - 2021 Dự kiến 

2017 2018 2019 2020 2021 2025 

I. GV cơ hữu 475 471 
 

451 
 

430 
 

411 
411 

411 
 

436 
 

1 GS       

2 Phó GS 15 18 20 20 23 28 
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TT Chia theo 
Giai đoạn 2017 - 2021 Dự kiến 

2017 2018 2019 2020 2021 2025 
3 TS 91 114 124 136 136 176 

4 ThS 330 311 288 265 247 232 

5 Đại học 39 28 19 9 5 0 

II. Hành chính phục vụ 277 283 259 251 243 217 

Tổng số I + II 752 754 710 681 654 653 

 (Nguồn: Phòng TC-HC-QT) 
Để đảm bảo được đội ngũ và chất lượng nguồn nhân lực, Nhà trường đã xây dựng 

các chính sách về nhân sự để thực hiện tốt công tác quy hoạch, trong đó thể hiện rõ các 
chính sách về tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, chế độ phúc lợi và chính sách thu hút, giữ 
chân nhân tài [H2.02.01.11 (3)].  

Nguồn nhân lực hiện nay được Nhà trường quy hoạch để đáp ứng nhu cầu của 
hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, đảm bảo tỉ lệ SV/GV theo quy định được quy định 
cụ thể thành văn bản Quy định định mức GV [H6.06.01.06]. Tính đến tháng 12/2021 
Nhà trường có hơn 10.000 sinh viên, học viên các hệ bậc đào tạo và 411 giảng viên, đạt 
tỷ lệ 24 SV/GV (Trong đó 159 giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên, 247 giảng viên có 
trình độ thạc sĩ); 83 cán bộ quản lý, 243 chuyên viên, nhân viên phục vụ. 

Nhà trường đã xây dựng và thực hiện tốt các chính sách về nhân sự, công tác quy 
hoạch, chính sách về tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, chế độ phúc lợi, môi 
trường làm việc và chính sách thu hút, giữ chân nhân tài, từ đó đảm bảo được đội ngũ 
và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho các mục tiêu phát triển. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 6.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn (bao gồm cả các tiêu chí về 

đạo đức và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự) 
được xác định và được phổ biến 

Việc tuyển dụng đảm bảo nguyên tắc: căn cứ nhu cầu tuyển dụng; công tác tuyển 
dụng đảm bảo khách quan, công bằng; phải thực hiện trên cơ sở xác định số lượng cần 
tuyển trong đó cần phân tích các vị trí, công việc để đưa ra các điều kiện, tiêu chuẩn khi 
tuyển dụng. Nhà trường đã xây dựng các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn được cụ thể 
hóa trong Đề án vị trí việc làm [H3.03.01.07], Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức, lao động, trong đó bao gồm các tiêu chí về đạo đức và trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ,… [H2.02.01.11.6], trong đó đội ngũ CBQL nòng cốt được thực hiện bổ 
nhiệm theo những tiêu chuẩn được xây dựng cụ thể và quy định rõ ràng cho từng chức 
danh.  

Quy định tuyển dụng, bổ nhiệm được phổ biến rộng rãi qua các kênh thông tin, 
giúp Nhà trường thuận lợi trong công tác đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự, vị trí 
công tác phù hợp với trình độ đào tạo và khả năng của từng người theo hướng chuyên 
môn hóa sẽ tạo môi trường thuận lợi để nhân sự có điều kiện phát huy sở trường, năng 
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lực theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển của Nhà trường.  

Quy định về chính sách tuyển dụng các chức danh công việc được xây dựng và 
thực hiện nghiêm túc. Số lượng nhân sự tuyển dụng được xây dựng căn cứ trên Đề án 
vị trí việc làm và đề xuất của các đơn vị [H6.06.02.01]. 

Bảng 6.02: Số lượng, chất lượng tuyển dụng giai đoạn 2017-2021 

STT Năm Tổng số Tiến sĩ Thạc sĩ Khác Ghi chú 

1 2017 30 1 23 6  

2 2018 19 1 10 8  

3 2019 5  3 2  

4 2020 1 1    

5 2021 1 1    

Tổng cộng 56 4 36 16  

(Nguồn: Phòng TC-HC-QT) 
Công tác bổ nhiệm CBQL được thực hiện theo quy trình bổ nhiệm được quy định 

trong văn bản của Chính phủ (tại Mục 3, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020), 
được thông qua bởi tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng ủy, 
Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt để đảm bảo việc bổ nhiệm các CBQL có năng lực 
chuyên môn và phẩm chất đạo đức phù hợp, đồng thời tuân thủ chặt chẽ quy trình bổ 
nhiệm (tại Chương IV, Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Trường Đại 
học Hồng Đức số 05/NQ-HĐT ngày 26/4/2021 của Hội đồng Trường, Trường Đại học 
Hồng Đức). Hằng năm, công tác tự đánh giá và đánh giá năng lực quản lý, phẩm chất 
đạo đức và khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với đội ngũ CBQL được thực 
hiện một cách minh bạch, rõ ràng và công bằng theo các tiêu chuẩn nhất định tại Quy 
định đánh giá, xếp loại CB,VC-LĐ của Nhà trường [H6.06.02.02]. 

Nội dung về tuyển dụng, bổ nhiệm được thông báo công khai về tiêu chuẩn, số 
lượng, hình thức thi tuyển trên Website Trường và trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, thành lập Hội đồng thi tuyển,...[H6.06.02.01]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 6.3: Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực (bao gồm cả kỹ 

năng lãnh đạo) của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên khác nhau 
Tiêu chuẩn năng lực của các nhóm cán bộ, GV, nhân viên khác nhau được xác 

định và xây dựng là yếu tố quan trọng để Nhà trường lựa chọn và xây dựng đội ngũ 
nguồn nhân lực chất lượng cao, giỏi về chuyên môn, giàu kinh nghiệm công tác và phẩm 
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chất đạo đức tốt. CBQL là lực lượng đầu tàu trong việc định hướng và thực hiện các 
hoạt động chung của Nhà trường. CBQL có tư cách đạo đức tốt thì mới tạo được sự 
đồng thuận trong sự cộng tác của NV. Bên cạnh đó, năng lực chuyên môn vững vàng 
mới nắm bắt và chỉ đạo được thông suốt.  

Căn cứ các quy định của Nhà nước về xác định tiêu chuẩn năng lực đối với các 
nhóm CBQL, GV khác nhau [H6.06.03.01], quy chế tổ chức hoạt động của Trường 
[H2.02.01.11 (2)] và mục tiêu chiến lược phát triển Trường, Nhà trường đã xây dựng 
quy định tiêu chuẩn năng lực các chức danh gồm các yêu cầu về phẩm chất, bằng cấp, 
năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm trong đó đặc biệt chú ý đến phẩm chất đạo đức và năng 
lực quản lý trong Đề án vị trí việc làm, Quy định quản lý viên chức, quy định chức năng 
nhiệm vụ của các đơn vị [H6.06.03.02], 

 Nhà trường đã xây dựng Quy định đánh giá xếp loại CB,VC-LĐ để đánh giá 
mức độ hoàn thành công việc và kết quả đánh giá xếp loại Cụ thể: 

 
Bảng 6.03: Thống kê kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức và lao động 

Giai đoạn 2017 -2021 
 

 
Năm học 

Kết quả xếp loại  
Tổng số HTXS NV HTT NV HTNV Không 

HTNV 
2017-2018 101 571 15 11 698 
2018-2019 86 557 59 08 710 
2019-2020 75 564 19 22 680 
2020-2021 73 549 17 11 650 

 
Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 

   Tiêu chí 6.4: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng  
viên, nhân viên được xác định và có các hoạt động được triển khai để đáp ứng các 
nhu cầu đó 

Vấn đề đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực được Nhà trường 
đặc biệt chú trọng thực hiện thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị kiến 
thức, kỹ năng, phương pháp cho việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng của đội ngũ 
CB,GV-NV, góp phần xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có đủ năng lực để xây dựng và 
phát triển Trường theo đúng chiến lược đã đề ra. Chính vì vậy, xác định nhu cầu đào tạo 
và phát triển nguồn nhân lực là bước đầu tiên quan trọng trong xây dựng chiến lược đào 
tạo và phát triển nguồn nhân lực cho Trường.  

Để xác định đúng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức, lao động, Nhà 
trường đã tiến hành tổ chức xây quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo từng giai đoạn 5 
năm trên cơ sở mục tiêu, chiến lược phát triển Nhà trường. Từ quy hoạch giai đoạn 5 
năm, Nhà trường cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể từng năm 
[H6.06.01.02; 03]; [H2.02.01.11 (3)]  Quy hoạch, kế hoạch từng năm được Nhà trường 
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đã triển khai văn bản xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tới từng cán bộ, giảng viên; 
từng CB, GV đăng ký thời gian, nội dung đi đào tạo, bồi dưỡng; từng đơn vị rà soát theo 
nhu cầu và chiến lược phát triển của đơn vị và đề xuất lên trường; Nhà trường thành lập 
Hội đồng, tiến hành rà soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo nhu 
cầu và chiến lược trường và ban hành quyết định, phát hành trong toàn trường. Các đơn 
vị xác định nhu cầu, Phòng TC-CB (nay là P. TC-HC-QT) tập hợp tham mưu, Hiệu 
trưởng ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng [H6.06.04.01] 

Nhà trường đã xây dựng các chính sách liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
phát triển đội ngũ nhân sự trong đó thể hiện rõ các chính sách về tuyển dụng, đào tạo, bổ 
nhiệm, chế độ phúc lợi và chính sách thu hút, giữ người có trình độ cao; chính sách hỗ trợ 
kinh phí cho CB-GV-NV tham gia các CTĐT trong và ngoài nước [H2.02.01.11(3)]. 

Căn cứ kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm được phê duyệt, Nhà trường ban 
hành các Quyết định cụ thể cử cán bộ, GV đi đào tạo, bồi dưỡng [H6.06.04.02].  

Cán bộ, GV được cử đi đào tạo phải tiến hành làm báo cáo định kỳ 6 tháng một 
lần cho đơn vị và gửi phòng TC-CB (nay là P TC-HC-QT) theo dõi và lưu hồ sơ cá 
nhân. Trong báo cáo định kỳ này, CB, GV phải báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu, 
những đề xuất Nhà trường hỗ trợ giải quyết [H6.06.04.03]. 

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng được Nhà trường tổ chức rà soát và đánh giá hằng 
năm và là tiêu chí trong đánh giá, xếp loại năm học. Việc đánh giá mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ được thực hiện rõ ràng, công khai, minh bạch và có Quyết định xếp loại mức 
độ của từng CB, GV [H3.03.03.04]. Năm học 2017-2021 Nhà trường đã cử đi CB,GV 
tham gia các khóa đào tạo TS, Th.s trong nước và nước ngoài, cụ thể tại bảng 6.04: 

Bảng 6.04: Thống kê số lượng CB,VC-LĐ được cử đi đào tạo  
giai đoạn 2017-2021 

Nội dung 2017 2018 2019 2020 2021 
Đào tạo trình độ TS ở nước ngoài 02 03 02 02 01 
Đào tạo trình độ ThS ở nước ngoài  01    
Đào tạo trình độ TS ở trong nước 08 14 07 09 9 
Đào tạo trình độ ThS ở trong nước 09 01 01 04 01 

Đào tạo sau Tiến sĩ nước ngoài   01   

Tổng số lượng viên chức được cử đi đào tạo 19 19 11 15 11 
Kinh phí đã chi cho đào tạo, bồi dưỡng 
(triệu đồng) 

     

(Nguồn: Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC) 
 
Nhìn vào bảng trên có thể thấy mặc dù số lượng được cử đi đào tạo giảm trong 

giai đoạn 2019-2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid (đặc biệt là đi đào tạo ở nước 
ngoài) nhưng kinh phí chi cho đào tạo, bồi dưỡng cũng như số lượng TS tăng dần qua 
các năm, điều đó thể hiện chính sách đào tạo là phù hợp và giúp thúc đẩy chất lượng 
nguồn nhân lực của Nhà trường.  
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Cơ cấu trình độ cảu đội ngũ giảng viên cơ hữu của Nhà trường giai đoạn 2017 -
2021 có số PGS, TS tăng nhanh, cụ thể tại Bảng 6.05 

Bảng 6.05: Cơ cấu về trình độ của giảng viên cơ hữu 

Năm học Tổng số GS, PGS TS ThS 
Đại 
học 

2017-2018 475 15 91 330 39 

2018-2019 471 18 114 311 28 

2019-2020 451 20 124 288 19 

2020-2021 430 20 136 265 09 

2021-2022 411 23 136 247 05 

(Nguồn: Phòng TC-HC-QT) 
Theo Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng hằng năm, Nhà trường tổ chức nhiều khóa 

bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, về trung cấp lý luận chính trị, về ngoại ngữ, tin học, 
về chuyển đổi số, về đổi mới sáng tạo, và nhiều khoá bồi dưỡng khác, thu hút được đông 
đảo CB,VC-LĐ tham gia (Xem bảng 6.06). 

Bảng 6.06: Danh sách các khoá bồi dưỡng, tập huấn giai đoạn 2017-2021 
 

STT 
Tên khóa đào 

tạo 
Năm tổ 

chức 

Hình 
thức 
đào 
tạo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đối 
tượng 

tham dự 

Số 
lượng 
tham 

dự 
(người) 

Địa 
điểm tổ 

chức 

Cấp hay 
không 

cấp 
chứng 

chỉ 

1 

Bồi dưỡng 
theo tiêu chuẩn 
chức danh 
nghề nghiệp 
GV chính 
(Hạng I] 

2019 
Bồi 

dưỡng 

Trường 
Đại học 

Vinh 
CB,GV 60  

Trường 
ĐHHĐ 

Cấp 
chứng 

chỉ 

2 

Bồi dưỡng 
theo tiêu chuẩn 
chức danh 
nghề nghiệp 
GV cao cấp 
(Hạng II] 

2017-
2019 

Bồi 
dưỡng 

Học viện 
Quản lý 
giáo dục 

CB, GV 248  

Trường 
ĐHHĐ 

Cấp 
chứng 

chỉ 

3 

Bồi dưỡng 
theo tiêu chuẩn 
chức danh 
nghề nghiệp 

2018-
2019 

Bồi 
dưỡng 

Trường 
ĐHHĐ 

CB, GV 335  
Trường 
ĐHHĐ 

Cấp 
chứng 

chỉ 
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STT 
Tên khóa đào 

tạo 
Năm tổ 

chức 

Hình 
thức 
đào 
tạo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đối 
tượng 

tham dự 

Số 
lượng 
tham 

dự 
(người) 

Địa 
điểm tổ 

chức 

Cấp hay 
không 

cấp 
chứng 

chỉ 

GV chính 
(Hạng III] 

4 

 Bồi dưỡng An 
ninh Quốc 
Phòng đối 
tượng 2 

2021 
Bồi 

dưỡng 
Quân 
khu 4 

CBQL 01  
Quân 
khu 4 

Cấp 
chứng 

chỉ 

5 

 Bồi dưỡng An 
ninh Quốc 
Phòng đối 
tượng 3 

2017-
2022 

Bồi 
dưỡng 

 Bộ chỉ 
huy quân 
sự tỉnh 
Thanh 
Hóa 

CBQL 51  

Bộ chỉ 
huy 

quân sự 
tỉnh 

Thanh 
Hóa  

Cấp 
chứng 

chỉ 

6 

 Bồi dưỡng An 
ninh Quốc 
Phòng đối 
tượng 4 

2019 
Bồi 

dưỡng 
 Trường 
ĐHHĐ 

CB, GV 314  
Trường 
ĐHHĐ 

Cấp 
chứng 

chỉ 

7 
Lớp Cao cấp 
Lý luận Chính 
trị 

2017-
2020 

Đào 
tạo 

Học viện 
chính trị 
quốc gia, 
Trường 

Chính trị 
tỉnh 

Thanh 
Hóa 

CBQL 12  

Học 
viện 

chính trị 
quốc 
gia, 

Trường 
Chính 
trị tỉnh 
Thanh 
Hóa 

Bằng 

8 
Lớp Trung cấp 
Lý luận Chính 
trị 

2018-
2021 

Đào 
tạo 

Trường 
Chính trị 

tỉnh 
Thanh 
Hóa 

CB, GV 105  

Trường 
ĐHHĐ, 
Trường 
Chính 
trị tỉnh 
Thanh 
Hóa 

Bằng 
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STT 
Tên khóa đào 

tạo 
Năm tổ 

chức 

Hình 
thức 
đào 
tạo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đối 
tượng 

tham dự 

Số 
lượng 
tham 

dự 
(người) 

Địa 
điểm tổ 

chức 

Cấp hay 
không 

cấp 
chứng 

chỉ 

9 
Lớp Bồi dưỡng 
Nghiệp vụ sư 
phạm 

2018-
2019 

Bồi 
dưỡng 

Học 
Viện 

Quản lý 
giáo dục 

GV 279  

Trường 
ĐHHĐ 

Cấp 
chứng 

chỉ 

10 
Lớp Tin học 
Cơ bản 

2017-
2022 

Bồi 
dưỡng 

TT 
CNTT 
ĐHHĐ 

CB,GV 418  
Trường 
ĐHHĐ 

Cấp 
chứng 

chỉ 

11 

Đạo tạo văn 
bằng đại học 
thứ hai, Ngôn 
ngữ Anh; Sư 
phạm Tiếng 
Anh 

2017-
2021 

Đào 
tạo 

Trường 
ĐHHĐ, 

Viện ĐH 
Mở 

CB,GV 
 

115  

 
Trường 
ĐHHĐ 

Bằng 
ĐH thứ 

2 

12 

  Chương trình 
Hội thảo về 
chuyển đổi số 
nhà trường và 
tại tỉnh Thanh 
Hóa: “Tiềm 
năng, cơ hội và 
thử thách” 

Năm 
2022 

Hội 
thảo 

ĐHHĐ 
CB,GV 
Khách 

mời 
40  

 
Trường 
ĐHHĐ 

 

13 
Lớp bồi dưỡng 
cán bộ Quản lý 
phòng ban 

2019-
2021 

Bồi 
dưỡng 

Học 
Viện 

Quản lý 
giáo dục 

CB,GV 
 

101  

Trường 
ĐHHĐ, 

Học 
Viện 

Quản lý 
giáo 
dục  

Cấp 
chứng 

chỉ 

14 
Lớp bồi dưỡng 
chuyên viên 
chính 

2019 
Bồi 

dưỡng 
Đại học 
Nội vụ 

CB,GV 
 

20  

Trung 
tâm 

GDTX 
tỉnh TH  

Cấp 
chứng 

chỉ 

15 
Lớp bồi dưỡng 
chuyên viên  

2020 
Bồi 

dưỡng 

Học 
Viện 

Quản lý 
giáo dục 

CB,GV 
 

20  

Trung 
tâm 

GDTX 
tỉnh TH  

Cấp 
chứng 

chỉ 
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STT 
Tên khóa đào 

tạo 
Năm tổ 

chức 

Hình 
thức 
đào 
tạo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đối 
tượng 

tham dự 

Số 
lượng 
tham 

dự 
(người) 

Địa 
điểm tổ 

chức 

Cấp hay 
không 

cấp 
chứng 

chỉ 

16 

Chương trình 
“Sinh viên 
trường Đại học 
Hồng Đức 
khởi nghiệp 
cùng Shark Đỗ 
Thị Kim Liên 
và ký kết thỏa 
thuận hợp tác 
giữa HDU-
CBAM” 

Năm 
2022 

Trao 
đổi 

ĐHHĐ 
và 

CBAM 

CB,GV 
HSSV 

600 
 

Trường 
ĐHHĐ 

Cấp 
chứng 

chỉ 

17 

Chương trình 
hội thảo “Ứng 
dụng các hệ 
thống tự động 
hóa thời đại 4.0 
trong lĩnh vực 
xây dựng” 

5/2022 
Hội 
thảo 

ĐHHĐ 

CB,GV, 
SV 

Khách 
mời 

65 

 
Trường 
ĐHHĐ 

Không 

18 

Hội thảo “Xây 
dựng thư viện 
số đại học và 
sử dụng chung 
tài nguyên 
thông tin số” 

27/5/202
2 

Hội 
thảo 

Quốc gia 

CB,VC -
LĐ và 
khách 
mời 
Đại diện 
Hiệp hội 

các 
trường 

ĐH, CĐ  
Việt 
Nam 

140 
 

Trường 
ĐHHĐ 

Không 

19 

Tập huấn về tự 
đánh giá 
CTĐT theo TT 
04/2016  

2019 
Bồi 

dưỡng 

Trường 
QLGD, 
ĐHQG 

CB,GV  160 

 
Trường 
ĐHHĐ 

Cấp 
chứng 

chỉ 

20 
Tập huấn về tự 
đánh giá 

2022 
Bồi 

dưỡng 
Trường 
ĐHHĐ 

CB,GV; 
HĐ 

TĐG; 
 64 

 
Trường 
ĐHHĐ 

Không 
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STT 
Tên khóa đào 

tạo 
Năm tổ 

chức 

Hình 
thức 
đào 
tạo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đối 
tượng 

tham dự 

Số 
lượng 
tham 

dự 
(người) 

Địa 
điểm tổ 

chức 

Cấp hay 
không 

cấp 
chứng 

chỉ 

CSGD theo TT 
12/2017  

Các 
nhóm 

chuyên 
trách 

21 
Học lớp đào 
tạo KĐV   

2017-
2022 

Bồi 
dưỡng 

TT 
KĐCL 

GD, 
ĐHQG 

HN 

CB,GV 05 

TT 
KĐCL 

GD, 
ĐHQG 

HN 

Cấp 
chứng 

chỉ 

22 

Tập huấn 
“Thiết kế và sử 
dụng Rubric 
trong đánh giá 
kết quả học tập” 

Tháng 
5/2022 

Bồi 
dưỡng 

Chuyên 
gia  

CB,GV 307 
Trường 
ĐHHĐ 

Không 

23 
Bồi dưỡng 
nghiệp vụ Thư 
viện   

 2018 
Bồi 

dưỡng 

Trường 
ĐHVH 
Hà Nội 

CB 4  
Trường 
ĐHHĐ  

24 

Bồi dưỡng 
chấm thi nói và 
viết của Khoa 
Ngoại ngữ 

2018- 
2020 

Bồi 
dưỡng 

ĐH Huế, 
ĐH 

Quốc 
Gia HN 

CB, GV 
Khoa 
NN 

40  

ĐH 
Ngoại 
ngữ, 

ĐH Huế 

Chứng 
chỉ 

Tổng số 3.504   

(Nguồn: Phòng TC-HC-QT) 
 

Ngoài các khoá đào tạo, bồi dưỡng do Nhà trường tổ chức, Trường tạo điều kiện, 
khuyến khích cho CB, GV tham gia các hội thảo khoa học quốc tế, hội thảo khoa học 
quốc gia, tham gia các khoá bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn ở trong nước và nước 
ngoài nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu về đào tạo và phát triển của đội ngũ CB, GV và 
chuyên viên [H6.06.04.04]. Công tác đào tạo bồi dưỡng được triển khai và nhận được 
sự tích cực tham gia của toàn thể CB,VC-LĐ. Hằng năm, Nhà trường có những điều 
chỉnh kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giúp công tác phát triển đội ngũ nguồn nhân lực ngày 
càng đa dạng và đạt được hiệu quả cao [H6.06.04.05]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 6.5: Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen 

thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt 
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động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 
Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ là một quá trình gồm các bước từ xác 

định nội dung, mục tiêu công việc đến theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện 
công việc giữa CBQL và NV nhằm đảm bảo các nhiệm vụ và mục tiêu công việc được 
thực hiện thành công, đóng góp vào mục tiêu chung của Trường. Nhà trường có quy 
trình, tiêu chí rõ ràng để đánh giá hiệu quả công việc của CB,VC-LĐ [H6.06.05.01]. 
Trường ĐHHĐ đã ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên và Quy chế 
chi tiêu nội bộ [H6.06.05.02]; [H2.02.01.11 (3)].   

Cơ cấu quản lý của Trường được hình thành và hoạt động đảm bảo phù hợp luật 
pháp Nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, có mục tiêu thống nhất, 
có trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi rõ ràng, có tính tập trung thống nhất và hoạt động  
hiệu quả. Cơ cấu quản lý tinh gọn, hiệu quả thể hiện rõ trong Quy định về tổ chức hoạt 
động của Trường [H2.02.01.11 (2)] và Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn 
vị trực thuộc Trường [H3.03.01.08].  

Việc xếp loại lao động hằng tháng được thực hiện theo quy định, với các mức A, 
B, C, D và các tiêu chí rõ ràng về việc thực hiện kết quả công việc về chất lượng, tiến 
độ, tinh thần trách nhiệm, việc thực hiện các quy định, quy chế và đạo đức nghề nghiệp. 
Kết quả xếp loại lao động được sử dụng làm căn cứ để trả các khoản thu nhập tăng thêm, 
tiền thưởng, bình bầu thi đua [H6.06.05.04; 05]. 

Bên cạnh đó là hệ thống quy định hướng dẫn đối với GV tập sự, chế độ báo cáo 
được tiến hành thường xuyên, tổ chức họp giao ban hàng hàng tháng để nắm bắt tình 
hình [H6.06.05.06]; báo cáo đào tạo định kỳ đối với CB,GV đang được cử đi đào tạo 
[H6.06.04.03]; đánh giá xếp loại CB,VC-LĐ và bình bầu thi đua cuối năm. Phòng TC-
CB (nay là P.TC-HC-QT) là đơn vị tham mưu, hỗ trợ lãnh đạo Nhà trường trong việc rà 
soát hồ sơ, sắp xếp tiêu chí đánh giá theo quy định và thực hiện các công tác đánh giá, 
phân loại VC cuối năm [H6.06.05.07]. 

Quy trình đánh giá xếp loại CB,VC-LĐ và bình bầu thi đua được thực hiện theo 
quy trình công khai, minh bạch. Các cá nhân làm phiếu đánh giá xếp loại CB,VC-LĐ 
và Báo cáo thành tích theo mẫu, các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường họp và tiến hành 
nhận xét, đánh giá, bỏ phiếu xếp loại CB,VC-LĐ và bình xét thi đua. Phòng TC-HC-QT 
tổng hợp các đánh giá CB,VC-LĐ, rà soát đối chiếu tiêu chuẩn và quy định, lập danh 
sách, làm tờ trình thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà trường. Căn cứ vào 
kết quả họp Hội đồng, phòng TC-HC-QT trình Hiệu trưởng ra quyết định phân loại 
CB,VC-LĐ và quyết định các danh hiệu thi đua cho toàn trường [H6.06.05.08]. 

Kết quả đánh giá xếp loại CB,VC-LĐ [H3.03.03.04]: 
  



57 
 

 
 

Bảng 6.07: Thống kê kết quả đánh giá xếp loại và khen thưởng 
của cán bộ, viên chức và lao động (giai đoạn 2017 -2021) 

 
 

 
Năm học 

Kết quả xếp loại Hình thức khen thưởng 

HTXS 
NV 

HTT 
NV 

HTNV Không 
HTNV 

BK 
của 

TTCP 

BK của 
BGD&ĐT 

BK 
của 
CT 

Tỉnh 

CSTĐ 
Cấp 
Tỉnh 

2017-
2018 

101 571 15 11 1 4 5 01 

2018-
2019 

86 557 59 08 1 1 3 01 

2019-
2020 

75 564 19 22 1 3 3 03 

2020-
2021 

73 549 17 11 1 2   

Cộng 335 2241 110 52 4 10 11 05 
 
Kết quả đánh giá xếp loại trên được sử dụng trong công tác thi đua khen thưởng 

các cấp, xem xét nâng lương trước thời hạn [H6.06.05.09]. 
Kết quả đánh giá CB,VC-LĐ là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi 

dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH [H6.06.05.10]. 
Thông qua hệ thống quản lý, các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho thấy 

các mặt hoạt động trong Trường ngày càng phát triển hiệu quả, CSVC ngày càng mở 
rộng, số lượng SV ngày càng tăng, số lượng, chất lượng các công trình NCKH tăng về 
số lượng và chất lượng, các hoạt động PVCĐ hưởng ứng các cuộc vận động diễn ra 
thường xuyên và thu hút đông đảo cán bộ, GV tham gia. Kết quả của hệ thống quản lý 
hiệu quả cho thấy vị thế của Trường ĐHHĐ được xã hội thừa nhận và đánh giá ngày 
càng cao.  

Tự đánh giá tiêu chí: 6/7 
  Tiêu chí 6.6: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân 
lực được rà soát thường xuyên 

Hàng năm, Nhà trường thực hiện rà soát các chế độ, chính sách, quy trình và quy 
hoạch về nguồn nhân lực để phù hợp với tình hình thực tiễn. Việc rà soát được thực hiện 
với các hình thức như lấy ý kiến của các cá nhân, đơn vị; qua Hội nghị đại biểu CB,VC-
LĐ [H6.06.02.01]. 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng TC-CB (nay là P. TC-HC-QT) tổ 
chức lấy ý kiến đóng góp các bên liên quan cho các văn bản về chế độ, chính sách, quy 
chế, quy định, quy hoạch nguồn nhân lực, … để xây dựng mới, điều chỉnh, bổ sung hệ 
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thống chế độ, chính sách, quy chế quy định và nguồn lực cho năm học mới 
[H2.02.01.11(2)]; [H6.06.06.01]. Phòng Thanh tra - Pháp chế cũng được giao để rà soát 
các quy định, quy chế của Nhà trường, trong đó có các quy định, quy chế về nhân sự 
[H6.06.06.02]. Cuối năm, Phòng TC-HC-QT có báo cáo về rà soát các chế độ, chính 
sách, quy trình và quy hoạch đội ngũ CB,VC-LĐ [H6.06.06.03]. 

Tại Hội nghị đại biểu CB,VC-LĐ, Nhà trường đã xin ý kiến biểu quyết thông qua 
các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học và phương hướng, nhiệm 
vụ trọng tâm của Nhà trường; Báo cáo quyết toán tài chính; Báo cáo sửa đổi, bổ sung 
Quy chế chi tiêu nội bộ; về báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ làm việc đối 
với giảng viên tại Trường ĐHHĐ [H6.06.06.04]. 

Hằng năm, Nhà trường lấy ý kiến người học về chất lượng đội ngũ, giảng viên, 
nhân viên hỗ trợ, qua đó lấy các ý kiến phản hồi để có các giải pháp rà soát, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực [H6.06.06.05-07] 

Ngoài ra, công tác nhân lực, quy hoạch nhân lực cũng được P.TC-HC-QT rà soát 
thường xuyên, lập các báo cáo tổng kết, đối sánh với các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
đề ra trong kế hoạch năm học đầu năm để có kế hoạch điều chỉnh, cải tiến kịp thời nhằm 
đạt được mục tiêu chiến lược đề ra [H6.06.06.08]. Giai đoạn 2017-2021, Nhà trường đã 
xây dựng nhiều văn bản, quy định về chính sách, quy hoạch liên quan đến xây dựng 
nguồn nhân lực [H6.06.06.09]. 

Bên cạnh việc rà soát chế độ chính sách cho CB,VC-LĐ, Nhà trường cũng đặc 
biệt quan tâm đến chế độ, chính sách đối với các GV được kéo dài thời gian làm công 
tác chuyên môn của các GV có chức danh GS, PGS và có trình độ TS. Nhà trường cũng 
rà soát, thực hiện theo quy định của nhà nước [H6.06.06.10]. 

Hàng năm, Nhà trường cũng ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch để 
rà soát đưa ra khỏi quy hoạch hoặc bổ sung quy hoạch; Rà soát đưa ra khỏi quy hoạch 
những CB,VC-LĐ không còn đủ điều kiện tiếp tục được quy hoạch, thực hiện rà soát về 
độ tuổi, trình độ chuyên môn, năng lực của CB,VC-LĐ, lựa chọn, giới thiệu CB,VC-LĐ 
vào quy hoạch vào giai đoạn tiếp theo [H6.06.06.11]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
  Tiêu chí 6.7: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực 
được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Trên cơ sở kết quả về rà soát các chế độ, chính sách, quy trình, quy hoạch nguồn 
nhân lực, Trường ĐHHĐ phân tích tình hình nhân sự cụ thể để cải tiến, sửa đổi, bổ sung, 
ban hành mới các quy chế, quy định, hướng dẫn nhằm hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục 
vụ cộng đồng. 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được rà soát, điều chỉnh 
cho phù hợp với các quy định pháp luật mới cũng như phù hợp với thực tiễn của Nhà 
trường. Cụ thể, các tiêu chuẩn, tiêu chí ngày một nâng cao: tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với 
Trưởng, phó các bộ môn phải có trình độ từ tiến sĩ trở lên; GV giảng dạy đại học phải có 
trình độ từ ThS trở, đối với một số vị trí Trưởng các phòng phải có trình độ tiến sĩ, có 
kinh nghiệm giảng dạy 5 năm đã giúp Nhà trường nâng cao chất lượng đội ngũ 
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[H6.06.07.01]. Từ tháng 4/2021, Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
của nhà trường được chỉnh sửa, 05 CB GV có trình độ đại học (ngành mỹ thuật và quốc 
phòng) đã có quyết định đi học thạc sĩ, đội ngũ GV được bổ nhiệm phó bộ môn trở lên 
đã có trình độ tiến sĩ, điều này có được cũng nhờ vào cải tiến chính sách sử dụng cũng 
như chế độ đãi ngộ phù hợp.  

Tháng 5/2021, Nhà trường có chỉnh sửa Quy định đánh giá, xếp loại VC, LĐ 
[H6.06.07.02]. Quy định được bổ sung cập nhật theo văn bản nhà nước và thực tế hóa 
các tiêu chuẩn, tiêu chí xét cho phù hợp với điều kiện và đặc thù công tác của Trường, 
lấy kết quả đánh giá phân loại VC làm cơ sở xét thi đua. Các tiêu chí được công nhận là 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành và không hoàn thành 
nhiệm vụ. Qua đó, việc bình xét thi đua khen thưởng mang tính thiết thực, có tác dụng 
tốt trong việc khuyến khích cá nhân và đơn vị phát huy sáng tạo, đổi mới để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng. 

Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định chế làm việc của GV được sửa đổi, bổ sung 
sau khi thực hiện rà soát và lấy ý kiến các đơn vị. Các nội dung đề xuất hợp lý từ các 
đơn vị được đưa vào Quy chế mới. Với các quy định chi tiết về cách tính giờ chuẩn 
giảng dạy và làm việc, cách tính vượt giờ, hệ số tăng cường độ cho CB,VC-LĐ theo 
VTVL, hệ số trách nhiệm dành cho CB,VC quản lý, các Quy chế của Nhà trường đã 
bước đầu thực hiện chi trả thu nhập theo kết quả công việc và vị trí công việc 
[H6.06.07.03], [H6.06.07.04].  

Liên tục rà soát và cải thiện chế độ, chỉnh sách liên quan đến việc nâng cao chất 
lượng đội ngũ CB, GV, NV đã giúp không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, 
NCKH, phục vụ cộng đồng của CB,VC-LĐ của Nhà trường. 

 Tự đánh giá tiêu chí: 5/7  
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 6 
1.   Tóm tắt các điểm mạnh 

 - Nhà trường đã xây dựng các kế hoạch phát triển nhân sự, kế hoạch quy hoạch 
cán bộ lãnh đạo và kế hoạch tuyển dụng với các bộ tiêu chí (tiêu chí tuyển dụng, tiêu 
chí chức danh, tiêu chí bổ nhiệm) rõ ràng. Ứng với mỗi chức danh đều có bộ tiêu chuẩn 
năng lực các vị trí và bản mô tả công việc tương ứng. 
 - Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực từng giai đoạn 5 
năm, hàng năm nhằm đáp ứng quy mô phát triển Nhà trường. 

- Xây dựng hệ thống quản lý nguồn nhân lực đầy đủ quy định, quy trình. Thực 
hiện tốt công tác đánh giá nhân sự hàng năm. 

- Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực luôn được rà 
soát và cải tiến, vì vậy càng ngày số lượng và chất lượng đội ngũ CBVC Nhà trường 
càng được duy trì ổn định và ngày càng có nhiều CB, GV có học vị học hàm cao. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 
 Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ nhân viên chưa được 

cụ thể hóa. 
3. Kế hoạch cải tiến 



60 
 

 
 

Năm học 2022-2023, TC-HC-QT sẽ bổ sung xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát 
triển đội ngũ nhân viên theo từng giai đoạn 5 năm và cụ thể từng năm. 

TT Mục 
tiêu 

Nội dung Đơn vị/ 
cá nhân 

thực hiện 

Thời gian thực 
hiện (bắt đầu và 

hoàn thành) 

1 Khắc 
phục 
tồn tại  

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch 
phát triển đội ngũ nhân viên 
theo giai đoạn 5 năm và cụ thể 
từng năm 

Phòng 
TC-CB 

Tháng 9-12/2022 

             4. Mức đánh giá:  
Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 6 5,1 
Tiêu chí 6.1 5 
Tiêu chí 6.2 5 
Tiêu chí 6.3 5 
Tiêu chí 6.4 5 
Tiêu chí 6.5 6 
Tiêu chí 6.6 5 
Tiêu chí 6.7 5 

 
Tiêu chuẩn 7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 
Tiêu chí 7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán tăng cường các 

nguồn lực tài chính của CSGD để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục 
tiêu chiến lược trong đào tạo, NCKH và PVCĐ được thiết lập và vận hành 

Phòng KH-TC có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, 
tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Nhà trường theo Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Nhà trường. Cơ cấu, tổ chức của phòng Kế hoạch – Tài chính 
gồm có 2 tổ chuyên môn, tổ phụ trách mảng kế hoạch, tổ phụ trách mảng tài chính. Tổng 
số cán bộ phòng KH-TC gồm 14 Người. Trình độ chuyên môn của cán bộ từ đại học trở 
lên chiếm tỉ lệ 100%, trong số đó, có 01 người học hàm tiến sĩ, 12 người thạc sỹ, 02 
người đại học. [H1.01.04.01]. Căn cứ vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá năng 
lực thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cán bộ trong phòng để phân công 
nhiệm vụ cho phù hợp giao đúng người, đúng việc với từng năng lực, sở trường và trình 
độ CMNV của từng cán bộ và định kỳ luôn chuyển vị trí công tác trong đơn vị và phân 
công rõ chức năng nhiệm vụ cho từng cán bộ [H1.01.01.05]; 

Phòng KHTC là đơn vị đầu mối triển khai xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung 
hạn, đồng thời phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá 
kế hoạch nhiệm vụ từng  năm học để phát triển các nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo, 
NCKH và PVCĐ [H7.07.01.01]; 
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Công tác lập kế hoạch, theo dõi, giám sát việc phát triển các nguồn lực tài chính 
phục vụ đào tạo, nghiên cứu và PVCĐ được triển khai qua hệ thống các văn bản quản 
lý điều hành như phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET, phần mềm quản lý thu Học 
phí; phần mềm hỗ trợ kê khai thuế; phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội… để theo 
dõi hệ thống tài chính trong toàn trường từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý kế 
hoạch tải chính và hoàn thành các nhiệm vụ được giao [H7.07.01.02] 

Đối với các nguồn lực tài chính PVCĐ, hàng năm phòng KHTC phối hợp với các 
đơn vị liên quan tham mưu triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh viên tình 
nguyện tiếp sức mùa thi và các hoạt động cộng đồng mà tỉnh phát động; hiến máu nhân 
đạo; giải bóng đá CBVC&LĐ và HSSV…[H7.07.01.03] 

 Để thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm quản lý tài chính, Trường thực 
hiện rà soát toàn bộ các văn bản quản lý tài chính trong đó quy định rõ về cơ chế quản 
lý tài chính, các định mức chi tiêu, quy trình các nghiệp vụ quản lý tài chính. Các văn 
bản quy định cụ thể các định mức chi tiêu như: Quy chế chi tiêu nội bộ [H7.07.01.04], 
Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách người học 
[H7.07.01.05], Quyết định ban hành về mức thu học phí hằng năm [H7.07.01.06], Quy 
trình quản lý sử dụng định mức tài sản công tại trường ĐHHĐ [H7.07.01.07] 

Hằng năm Trường xây dựng kế hoạch kinh phí tổng thể các hoạt động của Trường 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt [H7.07.01.08]. Trên cơ sở dự kiến cân đối thu chi và 
đảm bảo tích lũy cho phát triển của Nhà trường ổn định, phòng xây dựng các định mức 
dự phòng nhằm đảm bảo an toàn tài chính trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều rủi ro từ môi 
trường phát triển. Việc xây dựng KHTC được phân cấp về các đơn vị nhằm tăng tính 
chủ động trong khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính cho phát triển hoạt động đào tạo, 
nghiên cứu và chuyển giao  trên cơ sở các đơn vị trong trường xây dựng kế hoạch khối 
lượng công việc và kinh phí [H4.04.02.03]; Trường xây dựng kế hoạch kinh phí trung 
hạn (3 năm) đảm bảo tính an toàn về tài chính trình cấp thẩm quyền theo quy định và là 
cơ sở để Trường triển khai các nhiệm vụ hướng tới [H7.07.01.09]. 

Hằng năm, công tác tài chính được thể hiện bằng báo cáo quyết toán, báo cáo tài 
chính [H7.07.01.10]; báo cáo quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN [H7.07.01.11]. 

Công tác kế hoạch trong toàn trường được kiểm tra, giám sát thường xuyên hiện 
thông qua các báo cáo tổng kết năm học và thông qua Hội nghị CB,VC-LĐ hằng năm 
[H7.07.01.12], [H7.07.01.13]. Đồng thời, cũng tại Hội nghị CB,VC-LĐ, toàn bộ 
CB,VC-LĐ trong trường thảo luận, góp ý và thống nhất để điều chỉnh QCCTNB cho 
phù hợp. 

Việc giám sát các chỉ tiêu tài chính còn được thực hiện qua các hình thức công 
khai tài chính, từ dự toán và quyết toán thu chi ngân sách hằng năm như các nguồn chi: 
chi tiền lương, tiền công, tiền giảng, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án, 
chi học bổng cho SV, chi cho hoạt động NCKH, chi mua sắm, sửa chữa tài sản, chi phục 
vụ công tác chuyên môn… để CBVC người lao động biết, tham gia kiểm tra, giám sát. 
Công tác quyết toán thu, chi NSNN hằng năm đảm bảo đúng thời gian quy định, các 
khoản thu, chi cơ bản đúng theo các chế độ quy định của Nhà nước và quy chế chi tiêu 
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nội bộ của Nhà trường: Báo cáo  kết quả tự kiểm tra quản lý tài chính, kế toán hằng năm 
của nhà trường [H7.07.01.14]; Báo cáo Ban thanh tra nhân dân [H7.07.01.15];  hàng 
năm Trường có trách nhiệm nộp báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính trình Hội đồng 
Trường thông qua trước khi gửi các đơn vị liên ngành liên quan, thực hiện kiểm tra xét 
duyệt báo cáo quyết toán tài chính và ban hành thông báo xét duyệt quyết toán năm đối 
với Trường [H7.07.01.16].  

Bên cạnh đó, Trường luôn báo cáo đầy đủ công tác tài chính cho các đơn vị chức 
năng khi kiểm tra như Kiểm toán Nhà nước, các đoàn Thanh tra cũng như yêu cầu của 
các cơ quan chức năng khác của Nhà nước…[H7.07.01.17]. Các báo cáo quyết toán theo 
quy định nhà trường luôn nộp đúng thời hạn và theo đúng quy định. 

Việc quản lý, sử dụng tài chính đã được thực hiện theo quy định của nhà nước và 
phù hợp với tình hình tài chính của nhà trường, Thực hiện chế độ báo cáo tháng, qúy, 
năm đầy đủ theo quy định của ngành và chuẩn mực kế toán theo quy định hiện hành 
[H7.07.01.18]. Nhà trường thực hiện đầy đủ công khai tài chính theo quy định, triển 
khai các hoạt động kiểm soát nội bộ về mặt tài chính; kiểm soát hoạt động thu, chi minh 
bạch, hiệu quả đúng theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định của Nhà 
nước.  

Công tác quản lý tài sản đã đã nhà trường quy định cụ thể định mức cho từng 
chức danh, phong ban vì vậy khi triển khai thực hiện các đơn vị chức năng trong trường 
đã tham mưu thực hiện mua sắm đảm bảo phù hợpvới quy định trên tinh thần tiết kiệm, 
sử dụng có hiệu quả; đồng thời, thực hiện công khai, hằng năm Trường ban hành Quyết 
định ban kiểm kê, phân tổ kiểm tra thực tế đánh giá chất lượng của tài sản, trang thiết 
bị… và trích hao mòn tài sản theo quy định.[H7.07.01.19] 

Gia tăng tích lũy nguồn kinh phí cho phát triển bền vững nhà trường: Thực hiện 
lộ trình tự chủ Trường ĐHHĐ là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí chi 
thường xuyên thuộc nhóm 3, mức 2. Nghị định 60/2021/NĐ-CP, Nhà trường đã từng 
bước đa dạng hóa các nguồn thu và thực hiện chiến lược tích lũy cho phát triển. Mặc dù 
nguồn kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho giai đoạn 2017- 
2021 giảm dần theo tỷ lệ tự chủ, nhưng nguồn tiết kiệm của Trường hằng năm tăng dần, 
nhà trường tiết kiệm chi thường xuyên cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác trong và 
ngoài nước, điện nước và các hoạt động không thực sự cần thiết đề nguồn kinh phí 
phòng chống dịch covid diễn ra phức tạp suốt 2 năm qua. Việc sử dụng tích luỹ được 
thực hiện trên cơ sở kế hoạch chiến lược phát triển với 2 mục tiêu cơ bản: duy trì và 
nâng cấp các điều kiện ĐBCL giáo dục; đầu tư tái tạo năng lực giáo dục và chuyển giao 
[H7.07.01.20]. Vì vậy bên cạnh nguồn thu sự nghiệp của Trường, hằng năm vẫn được 
NSNN cấp một phần kinh phí. Tổng nguồn kinh phí chi thường xuyên trong giai đoạn 
2017 - 2021 của Trường [H7.07.01.23]. cụ thể qua các biểu số liệu như sau: 
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Bảng 7.01: Tổng nguồn thu giai đoạn 2017 - 2021 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

 
Nguồn 
kinh phí 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Cộng BQ 

Số 
tiền 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
tiền 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
tiền 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
tiền 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
tiền 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
tiền 

Tỉ lệ 
(%) 

NSNN 
cấp trong 
năm 

93.24
0 

71,5 
93.89
0 

65,7 
84.20
7 

61,5 
91.92
5 

62,8 
73.19
5 

45,3 
87.29
1 

61,3
6 

Nguồn 
thu từ 
Trường 

37.09
2 

28,5 
48.92
3 

34,3 
52.66
0 

38,5 
54.56
0 

37,2 
 
88.39
7 

 
54,7 

56.32
6 

38,6
4 

Tổng 
cộng 

130.3
32 

100,
0 

142.8
13 

100 
136.8
67 

100 
146.4
85 

100 
161.5
92 

100 143.6
17 

100 

Tỷ lệ tự 
chủ  (%)  

28,46  34,26  38,48  37,25  
54,70 100 

38,63 100 

(Nguồn: Phòng KH-TC, Trường ĐHHĐ) 
Nguồn thu sự nghiệp của Trường trong 5 năm qua có xu hướng tăng dần. Chứng 

tỏ bên cạnh việc tăng mức học phí theo lộ trình từng năm học theo quy định. Nhà trường 
đã tích cực khai thác các nguồn thu khác như các dịch vụ nhà ăn, căng tin, cho thuê trạm 
phát sóng, đặt cây ATM, thu khác. Kết quả tài chính của trường trong 05 năm qua được 
xác lập cụ thể như sau: 

Bảng 7.02: Kết quả tài chính giai đoạn 2017 – 2021 
ĐVT: Triệu đồng 

Nội dung 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Năm 
2021 

Cộng 
BQ 

1. Tổng số nguồn kinh phí 130.332 142.813 136.867 146.485 161.592 143.525 
2. Tổng số chi hoạt động 126.630 127.131 123.726 114.770 114.282 125.069 
3. Chênh lệch thu chi trích 
lập quỹ  

3.702 15.682 13.141 31.715 47.310 18.454 

4.Thu nhập bình quân của 
NLĐ (Tr. đồng/tháng) 

9.577 10.285 10.997 11.217 12.000 10.692 

(Nguồn: Phòng KH-TC, Trường ĐHHĐ) 
 
Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ được xác 

lập thông qua các chỉ tiêu của nguồn thu sự nghiệp giai đoạn 2017-2021 cụ thể như sau: 
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Bảng 7.03: Nguồn thu sự nghiệp của Trường giai đoạn 2017 – 2021 
                                                                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng 

Nội dung nguồn thu 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Số tiền Tỉ lệ (%) Số tiền 
Tỉ lệ 
(%) 

Số tiền 
Tỉ lệ 
(%) 

Số tiền 
Tỉ lệ 
(%) 

Số tiền 
Tỉ lệ 
(%) 

1. Học phí chính quy 16.156 43,56 18.899 38,63 21,684 41,18 29.348 53,79 41.392 46,83 

2. Học phí sau đại học  5.708 15,39 5.566 11,38 6.510 12,36 6.146 11,26 7.586 8,58 

3. Học phí không chính 
quy 

9.667 26,06 12.790 26,14 13.029 24,74 7.996 14,66 31.113 35,20 

4. Thu lệ phí tuyển sinh 1.348 3,63 1.427 2,92 1.590 3,02 1.478 2,71 1.476 1,67 

6. Thu dịch vụ (căng 
tin, photo, nhà ăn, trạm 
phát sóng, ATM, trông 
giữ xe, làm đề thi tuyển 
viên chức các huyện) 

732,8 1,98 663 1,35 671 1,27 1.348 2,47 1.660 1,88 

7. Thu từ H/Đ tài chính  2.826 0,01 71 0,15 2,4 0,0 11 0,02 23 0,03 

8. Thu khác: (thu các 
TT, Thanh lý TS,Quản 
lý KH…) 

3.477,2 9,37 9.907 19,43 9.173 17,42 8.223 15.09 5.146 5,82 

Tổng cộng 37.093 100 48.924 100 52.660 100 54.560 100 88.397 100 

(Nguồn: Phòng KHTC, Trường ĐHHĐ)
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Nhà trường nghiêm chỉnh thực hiện Quy định về mức thu học phí của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021, mức 
thu chỉ bằng 70% Nghị định 86/2016/NĐ-CP không thu thêm các khoản phụ thu nào 
[H7.07.01.02]. 

Để có thể tiến hành các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, căn cứ vào tổng 
nguồn kinh phí hằng năm, Trường tiến hành phân bổ cho các nội dung chi sau đây: 

Bảng 7.04: Tổng chi kinh phí cho các hoạt động của Trường ĐHHĐ 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

Nội dung 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Năm 
2021 

Chi thường xuyên 
(không bao gồm trích 

quỹ và lương tăng thêm) 
126.630 127.131 123.726 114.770 114.282 

Chi thanh toán cá nhân 89.136 96.397 89.815 84.258 80.986 
Chi hàng hóa, dịch vụ 32.496 28.228 31.422 28.641 31.433 
Các khoản chi khác 4.998 2.506 2.489 1.872 1.863 
Chi NCKH (KTX) 8.768 8.417 12.662 7.919 13.041 
Tổng cộng 135.398 135.548 136.388 122.689 127.323 

(Nguồn: Phòng KHTC, Trường ĐHHĐ) 
Phòng KH-TC của nhà trường đã thực hiện tốt chức năng xây dựng kế hoạch, 

theo dõi và giám sát việc phát triển các nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo, NCKH và 
PVCĐ; các kế hoạch của nhà trường được lập sát với thực tế và đáp ứng được những 
yêu cầu của các mặt hoạt động chính của Nhà trường nên ít khi phải điều chỉnh lớn. Nhà 
trường đã phân bổ một cách hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu nhằm đảm 
bảo chi phí cho các hoạt động thường xuyên, trong đó tăng cường chi cho các hoạt động 
đào tạo, NCKH và PVCĐ. 

Công tác lập kế hoạch, theo dõi, giám sát việc phát triển các nguồn lực tài chính 
phục vụ đào tạo, NCKH và PVCĐ được ứng dụng CNTT, triển khai qua hệ thống các 
văn bản quản lý điều hành các công cụ hỗ trợ như phần mềm Misa Mimoza, phần mền 
quản lý thu học phí; phần mềm quản lý đào tạo; phần mềm hỗ trợ kê khai thuế; phần 
mềm hỗ trợ kê khai BHXH. [H7.07.01.02] Có thể giám sát hệ thống tài chính trong toàn 
Trường từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính và hoàn thành các nhiệm vụ 
được giao.             

Tự đánh giá tiêu chí: 6/7 
Tiêu chí 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất 

và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và 
công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 
đồng được thiết lập và vận hành 

Công tác CSVC và cơ sở hạ tầng được Nhà trường chú trọng. Hằng năm, các đơn 
vị đề xuất nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, đầu tư, mua sắm, phòng KH-TC tổng hợp tham 
mưu trình Ban Giám hiệu, HĐT ban hành Kế hoạch [H4.04.02.03]. Nhà trường giao 



66 
 

 
 

nhiệm vụ cho Phòng QT-VT,TB (nay là P. TC-HC-QT) là đơn vị đầu mối xây dựng, 
giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư, bảo trì, đánh giá nâng cấp CSVC và hạ tầng các 
phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH và PVCĐ 
và hằng năm xây dựng kế hoạch mục tiêu chất lượng, quản lý các dự án đầu tư xây dựng 
cơ bản của Trường theo quy định [H7.07.02.01]. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phòng 
QT-VT, TB lập bảng phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận, cá 
nhân để triển khai thực hiện [H7.07.02.02].  

Để nâng cao CSVC và hạ tầng các phương tiện dạy và học, đáp ứng nhu cầu về 
đào tạo, NCKH Nhà trường luôn tăng cường công tác lập kế hoạch đặc biệt được chú 
trọng đầu tư cho phòng thí nghiệm, Thư viện, giảng đường, hội trường… nhằm tăng 
cường CSVC cho Nhà trường đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và NCKH. Bên cạnh 
đó, Nhà trường đã tăng cường đầu tư về sân chơi, bãi tập, khuôn viên khang trang, cảnh 
quan sáng- xanh - sạch - đẹp, môi trường an toàn, văn minh, chuyên nghiệp. 

Nhằm đảm bảo đáp ứng CSVC và cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và học, các 
phòng thí nghiệm, thiết bị, Nhà trường đã xây dựng CLPT Trường đến năm 2020, tầm 
nhìn 2030. Trong đó xác định một số giải pháp về CSVC, trang thiết bị khang trang hiện 
đại, từng bước hiện đại hóa các phòng thí nghiệm, thư viện, hội trường, phòng họp, nhà 
làm việc của CBGV đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và NCKH 
[H3.03.02.04 (2)], cụ thể: Hoàn thành các hạng mục gồm có: Nhà A4 – Mần non tiểu 
học; Hội trường lớn; Nhà KTX Lào (do nước bạn Lào đầu tư bản giao lại cho Nhà 
trường); Trung tâm Thông tin - Thư viện. Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (Cấp 
nước, cấp điện, chiếu sáng, PCCC, sân đường bộ, cây xanh, thoát nước mưa, thoát nước 
thải…). Tổng số kinh phí dành chi cho công tác tăng cường CSVC, mua sắm trang thiết 
bị chiếm tỷ trọng lớn và tăng dần theo hằng năm phù hợp với CLPT Trường, cũng như 
kế hoạch đầu tư trung, dài hạn trong từng thời kỳ [H7.07.01.09]. 

Nhà trường được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ tổng thể 1/500 trường ĐHHĐ [H7.07.02.03] Theo đó, hàng năm nhà 
trường được UBND tỉnh Thanh Hóa đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và máy 
móc thiết bị tại các phòng thí nghiệm đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và PVCĐ. Để 
công tác lập kế hoạch, dự toán và thực hiện mua sắm, sửa chữa thay thế trang thiết bị và 
CSVC vào nề nếp, Nhà trường đã ban hành các quy định, quy trình để thực hiện như: 
Quy định về quản lý và sử dụng tài sản công [H7.07.01.07]; Quy định quy trình thủ tục 
thanh toán nội bộ [H7.07.02.04]. Hằng năm, Nhà trường lập kế hoạch đầu tư nâng cấp 
CSVC trình Hiệu trưởng phê duyệt theo thẩm quyền, trình UBND tỉnh phê duyệt các dự 
án lớn [H7.07.02.05].  

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng và cân đối nguồn kinh phí tài chính các năm để đầu 
tư nâng cấp CSVC, cơ sở hạ tầng trang thiết bị theo kế hoạch. Kết quả giai đoạn 2017-
2021, Trường đã hoàn thành cải tạo, sửa chữa nhiều hạng mục công trình và mua sắm 
tài sản, công cụ dụng cụ các gói thầu nhằm tăng cường và duy trì máy móc thiết bị phục 
vụ công việc quản lý, giảng dạy và học tập [H7.07.02.06], [H7.07.02.07]. Công tác lập 
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kế hoạch và triển khai việc bảo trì, sửa chữa trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH và 
hoạt động PVCĐ được thực hiện thường xuyên ở tất cả các đơn vị, cụ thể: 
       Kinh phí sử dụng để sửa chữa, cải tạo, bảo trì, mua sắm tài sản và công cụ dụng cụ 
giai đoạn 2017 – 2021 trong bảng 7.05 

Bảng 7.05: Tổng hợp kinh phí sửa chữa, cải tạo, bảo trì, mua sắm tài sản 
giai đoạn 2017 – 2021 

                                                                                                     ĐVT: Tỷ đồng 
TT Năm Số tiền Ghi chú 
1 2017 8,344  
2 2018 251,599 Bao gồm chi đầu tư XDCB 
3 2019 21,091  
4 2020 4.952  
5 2021 7,155  
 Cộng 283.141  

(Nguồn: Phòng KHTC, Trường ĐHHĐ) 
 

Để đảm bảo máy móc thiết bị phục vụ quản lý, điều hành vận hành tốt, Nhà 
trường lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng [H7.07.02.08]; Kiểm tra, 
giám sát, nghiệm thu công việc thực hiện [H7.07.02.09]. Định kỳ nhà trường tổ chức 
duy tu, bão dưỡng hệ thống cơ sở hạ tầng, sữa chữa máy mọc thiết bị đảm bảo hoạt động 
thường xuyên, liên tục. 

Các kế hoạch về CSVC và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các phòng thực 
hành, thiết bị được rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư hằng năm, qua kế hoạch kiểm kê 
và báo cáo tài sản sau kiểm kê hằng năm [H7.07.02.10]. 

Ngoài ra, để kịp thời xử lý, các đơn vị chuyên trách có trách nhiệm ghi nhận phản 
ánh về tình hình CSVC và cơ sở hạ tầng sau khi đưa vào vận hành, thông qua: Kế hoạch 
tổ chức hội nghị công tác giao ban người học và thông qua Hội nghị giao ban công tác 
tháng [H7.07.02.11]  

Có dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng CSVC và hạ tầng các phương tiện 
dạy và học: Nhà trường sử dụng phần mềm quản lý tài sản để quản lý tài sản, qua đó 
thường xuyên cập nhật số liệu và nắm được những biến động tăng, giảm về CSVC 
[H7.07.02.12]. Bên cạnh đó, việc đánh giá hiệu quả sử dụng và hiệu quả đầu tư CSVC 
thông qua kế hoạch giảng dạy năm học, kế hoạch thực hành phòng máy [H7.07.02.13] 
và ý kiến đóng góp của CBGV trong hội nghị CB, VC và NLĐ hằng năm [H7.07.02.14]. 

Thông qua khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học qua các năm, các ý kiến 
phản ánh chưa hài lòng về CSVC [H7.07.02.15]. Tiếp thu các ý kiến phản ánh, Nhà 
trường đã từng bước đáp ứng nhu cầu của người học. Bên cạnh đó, Nhà trường chú trọng 
đầu tư cải tạo sửa chữa hạ tầng, cảnh quan, môi trường khang trang hiện đại như Ký túc 
xá, giảng đường, vườn hoa,... để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng phục vụ đào tạo, 
NCKH và PVCĐ [H7.07.02.16]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 
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Tiêu chí 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị 
CNTT và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật 
và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và PVCĐ được thiết lập 
và vận hành 

Hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng trong trường đại học đóng vai trò rất quan trọng 
đến việc cung cấp các dịch vụ, phục vụ nhu cầu đào tạo, NCKH. Vì vậy, Nhà trường đã 
thành lập Ban tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trường ĐHHĐ giai đoạn 2020-2025 
[H7.07.03.01]. Ban có vai trò chủ trì phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện 
nhiệm vụ tham mưu, triển khai ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động nghiên cứu, đào tạo 
và quản trị Nhà trường.  

Đồng thời, Nhà trường đã xây dựng và ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ 
thông tin tại trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2020-2025 [H7.07.03.02], với mục 
tiêu ứng dụng CNTT một cách sâu rộng có hệ thống trong hoạt động quản lý điều hành, 
đào tạo, NCKH, PVCĐ trong Nhà trường để nâng cao hiệu quả lao động và giảm chi 
phí hoạt động thông qua phát triển các dịch vụ công trực tuyến. Nhà trường cũng ưu tiên 
nguồn lực và tranh thủ sự ủng hộ của UBND tỉnh để đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật, 
các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát 
triển hệ thống điều hành liên thông, dùng chung dữ liệu, đảm bảo an toàn, an ninh thông 
tin (Quyết định số 4642/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê 
duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm về công nghệ 
thông tin, phần mềm hỗ trợ đào tạo, học tập, quản lý cho trường Đại học Hồng Đức”). 

Ngoài ra, Nhà trường giao cho Trung tâm TT-TV và Phòng Quản trị vật tư thiết 
(nay là phòng TC-HC-QT) là đơn vị đầu mối phối hợp khoa CNTT&TT và các đơn vị 
trong trường quản lý cơ sở hạ tầng, bao gồm quản trị hệ thống thông tin, đảm bảo an 
toàn thông tin, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công nghệ của hệ thống máy chủ, 
đảm bảo vận hành tốt phục vụ công tác quản lý điều hành của Trường; quản lý, sửa 
chữa, bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT, hệ thống mạng, lập kế hoạch bảo trì, nâng 
cấp thường xuyên [H7.07.03.03]. 

 Trung tâm TT-TV có chức năng Quản trị hệ thống công nghệ thông tin toàn 
trường; Quản trị, cập nhật website Trường và các phần mềm dùng chung; theo dõi, quản 
lý website các đơn vị trực thuộc Trường Quản lý; cấp quyền sử dụng thư viện 
[H7.07.03.04]. Để đảm bảo an toàn dữ liệu và thông tin hệ thống và khai thác hiệu quả 
các chức năng của hệ thống phần mềm và các dịch vụ số, tài nguyên số, Nhà trường đã 
ban hành Quy định phân quyền, sử dụng và quản lý tài nguyên, tài khoản cho các đối 
tượng người dùng khác nhau như lãnh đạo trường, lãnh đạo phòng ban, trưởng các khoa, 
lãnh đạo bộ môn, các trợ lý, và người học [H7.07.03.05]. Quy định này là căn cứ để nhà 
trường kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm các cá nhân và tổ chức khi có sự cố về an 
toàn thông tin thông qua hệ thống truy vết nhanh và lưu vết sử dụng trên hệ thống của 
người dùng. Nhờ vậy, vấn đề an toàn thông tin và toàn vẹn dữ liệu luôn được đảm bảo 
trong nhiều năm qua.  
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Hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập luôn được rà soát 
đánh giá thông qua kế hoạch lịch thực hành phòng máy, thông qua báo cáo kiểm kê hằng 
năm, từ đó có kế hoạch sửa chữa, bảo trì nâng cấp, khai thác hiệu quả [H7.07.01.20]. 
Để khai thác có hiệu quả quản lý, Nhà trường đã ban hành các Quy định về quản lý và 
sử dụng phòng máy; Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng và hợp đồng 
mua bản quyền phần mềm diệt virus. [H7.07.03.06] 

Hằng năm, Nhà trường ban hành Thông báo gửi các đơn vị phòng ban và khoa 
đào tạo tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT, trang thiết bị phục vụ dạy 
học (phòng máy, máy chiếu, phòng Lab, máy in…) để làm căn cứ xây dựng kế hoạch 
nâng cấp, sửa chữa nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn về đào tạo, NCKH và PVCĐ. 
[H3.07.03.07]. Bên cạnh sự kiểm tra thường xuyên của các bộ phận chức năng, kế hoạch 
bảo dưỡng định kỳ, các phòng máy, phòng học, phòng làm việc, Website, Cổng thông 
tin điện tử được giao theo phân khai dự toán hằng năm, Trường tiến hành kiểm tra định 
kỳ mỗi năm một lần và ban hành báo cáo kết quả hoạt động của các trang thông tin điện 
tử của từng đơn vị, qua đó làm căn cứ và cơ sở để đánh giá xếp loại thi đua cuối năm 
[H4.07.03.08].  

Ngoài ra, Hằng năm Nhà trường khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan 
(sinh viên, học viên, giảng viên) thông qua các kênh khác nhau (khảo sát trực tiếp, trực 
tuyến, kiểm tra đột xuất) để có đánh giá toàn diện về mức độ sẵn sàng và đáp ứng của 
hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT phục vụ đào tạo và NCKH. Kết quả nâng cấp, 
cải tiến hạ tầng và dịch vụ CNTT trong các năm gần đây đã cơ bản đáp ứng các nhu cầu 
về đào tạo, NCKH và PVCĐ. Cụ thể, hằng năm Nhà trường đều nâng cấp mua sắm và 
sửa chữa hệ thống hạ tầng mạng CNTT, máy chủ; các phần mềm cho phòng thực hành 
kế toán, phòng thực hành ngân hàng; phần mềm diệt virut; phần mềm bản quyền; phần 
mềm Quản lý đào tạo; Phần mềm Thư viện; lắp đặt lưu điện USP phòng Server; Cổng 
thông tin. Kết quả khảo sát hằng năm cho thấy phần lớn người học có đánh giá khách 
quan, tích cực và hài lòng với hệ thống CNTT và dịch vụ số của Nhà trường 
[H7.07.03.09]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn 

lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu 
trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 
đồng được thiết lập và vận hành 

Trường ĐHHĐ có chủ trương đầu tư phát triển các nguồn lực học tập để đáp ứng 
các nhu cầu đào tạo, NCKH và PVCĐ. Theo QĐ về việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường, Trung tâm TT-TV có chức năng thu thập, bảo 
quản, quản lý, cung cấp, phổ biến thông tin, tài liệu khoa học và hỗ trợ khai thác cho 
CBGV và SV trong công tác giảng dạy, học tập và NCKH của Trường [H7.07.04.01]. 
Ngoài ra, phòng QT,VT-TB (nay là P.TC-HC-QT) được giao nhiệm vụ đáp ứng các 
thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở trực tuyến [H7.07.04.02]. 
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Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác thư 
viện và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định đó trong toàn trường; Tham mưu cho 
BGH về chính sách, đề án, dự án, giải pháp phát triển thư viện, nâng cao hiệu quả phục 
vụ bạn đọc của thư viện đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên 
cứu của Trường; Cung cấp các thông tin, tư liệu KH&CN phục vụ giảng dạy, nghiên 
cứu và học tập của GV và SV; Mở cửa thư viện theo quy định của Trường phục vụ cho 
VC, SV, HV và NCS; Xây dựng và thực hiện kế hoạch thường xuyên bổ sung, cập nhật 
giáo trình, sách báo và các ấn phẩm phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH theo dự toán 
kinh phí được cấp, đảm bảo phù hợp với đề cương học phần, CTĐT; Xây dựng đề án 
phát triển thư viện điện tử; phối hợp với các đối tác thương mại và các trường đại học 
khác để chia sẻ tài nguyên thông tin thư viện.  

Hằng năm, Nhà trường đều xây dựng kế hoạch và lập dự toán mua sắm CSVC, 
trang thiết bị phục vụ cho công tác học tập và giảng dạy [H7.07.04.03] và được BGH 
phê duyệt. Trung tâm TT-TV lập kế hoạch, làm tờ trình gửi Phòng P.TC-HC-QT, phòng 
Kế hoạch -Tài chính trình BGH xin kinh phí bổ sung đầu tư các nguồn lực học tập để 
đáp ứng nhu cầu đào tạo, học tập, NCKH cho CBGV và SV trong Trường [H7.07.04.04].  

Thư viện của Nhà trường được đặt tại trung tâm cơ sở chính và được hoạt động 
theo mô hình thư viện mở, bạn đọc khi đến thư viện có thể tùy ý vào các giá sách để lựa 
chọn những tài liệu mình cần, tự do chọn chỗ ngồi phù hợp để đọc hoặc nghiên cứu 
[H7.07.04.05]. Thời gian mở cửa hàng ngày của thư viện làm theo giờ hành chính từ 
7h30 đến 17h theo Lịch làm việc của Nhà trường và mở cửa cả thứ bảy và chủ nhật 
[H7.07.04.06]. Buổi tối, Thư viện mở cửa từ 18h30 đến 21h00 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng 
tuần phục vụ tất cả các dịch vụ thư viện và phục vụ sinh viên tự học.  

Cơ cấu, tổ chức của Trung tâm Thông tin - Thư viện gồm có 3 tổ chuyên môn, 
trong đó có 2 tổ thực hiện nhiện vụ thư viện là tổ Nghiệp vụ thư viện và tổ Dịch vụ thư 
viện. Lãnh đạo Trung tâm TT-TV là Ban giám đốc gồm có Giám đốc và 01 Phó Giám 
đốc. Tổng số cán bộ Thư viện tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 có 18 người. 
[H7.07.04.07]. Trình độ chuyên môn của cán bộ thư viện từ đại học trở lên chiếm tỉ lệ 
100%. Trong số đó, có 7 người có trình độ đại học ngành thông tin – thư viện, 11 người 
có trình độ chuyên môn các ngành khác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn tại thư viện. 
Từ năm 2016, cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn các ngành khác được cử đi học 
các lớp Bồi dưỡng kiến thức thông tin – tư liệu – thư viện ở các cơ sở đào tạo có uy tín 
về ngành thông tin – thư viện. 

Bảng 7.06: Thống kê Danh sách tham dự các lớp học bồi dưỡng 
 chuyên môn, nghiệp vụ thư viện 

TT Họ và tên Thời gian Tên lớp học VB/CC 
1 Ngô Thị Phượng 14/04/2016 _ 

29/04/2016 
Bồi dưỡng kiến thức  
Thông tin – Tư liệu – thư 
viện 

Chứng chỉ 
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2 Lường Thị Hà 
 

14/04/2016 _ 
29/04/2016 

Bồi dưỡng kiến thức  
Thông tin – Tư liệu – thư 
viện 

Chứng chỉ 
 

3 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 

14/04/2016 _ 
29/04/2016 

Bồi dưỡng kiến thức  
Thông tin – Tư liệu – thư 
viện 

Chứng chỉ 
 

4 Nguyễn Thị Thùy Liên  
 

14/04/2016 _ 
29/04/2016 

Bồi dưỡng kiến thức  
Thông tin – Tư liệu – thư 
viện 

Chứng chỉ 
 

5 Hà Thị Huệ 11/06/2018 – 
20/06/2018 

Bồi dưỡng kiến thức  
Thông tin – Tư liệu – thư 
viện 

Chứng chỉ 
 

6 Nguyễn Thị thu Trang 11/06/2018 – 
20/06/2018 

Bồi dưỡng kiến thức  
Thông tin – Tư liệu – thư 
viện 

Chứng chỉ 
 

7 Cao thị Cẩm lệ 11/06/2018 – 
20/06/2018 

Bồi dưỡng kiến thức  
Thông tin – Tư liệu – thư 
viện 

Chứng chỉ 
 

8 Lê thị Thanh mai 11/06/2018 – 
20/06/2018 

Bồi dưỡng kiến thức  
Thông tin – Tư liệu – thư 
viện 

Chứng chỉ 
 

9 Lường Thị Hà Từ 10/2021 Đại học VB2 ngành 
Thông tin – Thư viện 

Đại học 

10 Nguyễn Thị Thu Trang Từ 10/2021 Đại học VB2 ngành 
Thông tin – Thư viện 

Đại học 

 (Nguồn TT TT-TV, Phòng TC-HC-QT) 
Ngoài các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện cho cán bộ có chuyên môn, hằng 

năm cán bộ thư viện được cử đi tham dự các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, 
cập nhật kiến thức mới về nghiệp vụ, quản lý thư viện do Thư viện Quốc gia Việt Nam, 
Liên Chi hội thư viện đại học khu vực phía Bắc (NALA), Cục Thông tin khoa học công 
nghệ, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức.  

Tài liệu của thư viện bao gồm 2 loại: tài liệu truyền thống (tài liệu in) và tài liệu 
điện tử/số. Tài liệu in gồm có gần 14.000 đầu sách, với hơn 130.000 bản của tất cả các 
ngành đào tạo của Nhà trường; báo tạp chí có 150 đầu. Luận án, luận văn, báo cáo tổng 
kết đề tài gồm có trên 3.000 bản.  

Bảng 7.07: Danh mục tài liệu thư viện tính đến tháng 2 năm 2022 
 

STT Môn loại Số đầu Số bản 

1 Du lịch 44 299 

2 Địa lý 289 4.839 
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STT Môn loại Số đầu Số bản 

3 Lịch sử Việt Nam 403 4.941 

4 Lịch sử thế giới 144 2.855 

5 Nông Lâm 1.089 8.199 

6 Tiếng Việt 186 3.657 

7 Y học 140 217 

8 Hoá học 256 5.164 

9 Vật lý 414 6.267 

10 HCM, Văn kiện 288 1.775 

11 Môn chung 1.291 4.924 

12 Kinh tế 875 5.312 

13 Luật 260 2.199 

14 Mầm non 239 3.158 

15 Logic 21 388 

16 Mỹ thuât, Âm nhạc, món ăn 238 4.590 

17 Văn học Việt Nam 1.749 14.983 

18 Văn học nước ngoài 584 2.492 

19 Tin học 836 4.472 

20 Sinh học 384 5.982 

21 Thể Dục 253 4.061 

22 Toán 567 12.230 

23 Tư tưởng HCM, LSĐ, CNXH 529 4.574 

24 Tiểu học 247 5.479 

25 Xã hội học 29 575 

26 Kỹ thuật công nghệ 635 5.682 

27 Công tác đội 60 1.031 

28 Tâm lý 82 1.152 

29 Giáo dục học 94 2.162 

30 Tiếng Anh 1.296 3.207 

Tổng 13.522 126.866 
(Nguồn TT TT-TV) 

Tài liệu dạng điện tử, gồm có nguồn từ tài liệu nội sinh, trên 3000 luận văn, luận 
án, báo cáo tổng kết đề tài do cán bộ, giảng viên và người học của Nhà trường thực hiện; 
nguồn tài liệu điện tử từ bên ngoài là 05 nguồn cơ sở sở dữ liệu tạp chí và sách điện tử 
tiếng nước ngoài thuộc Dự án Thư viện điện tử dùng chung (SAHEP). Tài liệu số hóa 
được Nhà trường mua bản quyền của Công ty trực tuyến Vina (Tailieu.vn) có số lượng 
gần 1,4 triệu tài liệu, trong đó có 4174 tài liệu số phục vụ trực tiếp cho các ngành đào 
tạo của Nhà trường [http://thuvienso.hdu.edu.vn/] [H7.07.04.08]. 
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Bảng 7.07: Danh mục tài liệu số 
 

STT Môn loại Số 
lượng 

 STT Môn loại Số 
lượng 

1 Sư phạm Mầm non – 
Tiểu học 

261  11 Xây dựng  219 

2 Sư phạm Tự nhiên 404  12 Công nghệ sinh học 190 
3 Sư phạm Xã hội 238  13 Môi trường 188 
4 Sư phạm Tiếng Anh 149  14 Nông – Lâm - Ngư 428 
5 Việt Nam học 142  15 Tài chính – Kinh doanh 230 
6 Xã hội học 237  16 Khách sạn – Du lịch 111 
7 Tâm lý học 240  17 Luật 183 
8 Công nghệ thông tin 254  18 Quản lý đất đai 121 
9 Kỹ thuật điện – điện tử 184  19 Giáo dục Thể chất 102 
10 Kỹ thuật cơ khí 182  20 Lý luận chính trị  111 

 
Bảng 7.08: Bảng thống kê kinh phí đầu tư nguồn lực thông tin 

 
(ĐVT: nghìn đồng) 

T
T 

Năm học 
 

Kinh phí bổ sung tài liệu 
 

Kinh phí bổ 
sung thư viện 

số 
 

Báo, tạp chí 
 

1 2017-2018 81.582  9.000 
2 2018-2019 155.993  5.000 
3 2019-2020 87.717 118.000 5.000 
4 2020-2021 50.365 118.000 6.600 
5 2021-2022 45.925 118.000 9.900 

(Nguồn: Phòng KHTC, Trường ĐHHĐ)  
Để tạo cơ sở pháp lý cho người sử dụng thư viện, Nhà trường đã ban hành Nội 

quy thư viện và các quy định về sử dụng các loại tài liệu, [H7.07.04.09]. Công tác bổ 
sung tài liệu in mới để tăng nguồn tài liệu tham khảo cho người học và bổ sung giáo 
trình cho những môn học mới được thực hiện đúng quy trình [H7.07.04.10]. Trong 
khuôn khổ kinh phí được BGH duyệt hằng năm, thư viện lập kế hoạch bổ sung theo các 
yêu cầu đề nghị bổ sung tài liệu dựa trên năm học của các Khoa [H7.07.04.11]; Hiện 
nay, ngoài giáo trình, tài liệu bản cứng, các tài liệu về số hóa và tài nguyên trực tuyến 
thư viện chưa được Nhà trường trang bị, đầu tư mua sắm. 

Năm 2020, Trung tâm TT-TV đưa vào sử dụng tòa nhà mới gồm 5 tầng xây dựng 
và được đầu tư 130 máy tính, trong đó các máy tính đều nối mạng Internet 
[H7.07.04.12]. Năm 2021 Nhà trường đầu tư phần mềm chống đạo văn và giao cho 
Trung tâm TT-TV quản lý [H7.07.04.13]. Thư viện đã ban hành các văn bản quy định 
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về quản lý, khai thác sử dụng thông tin, tài liệu và hướng dẫn quản lý, khai thác, sử dụng 
thông tin, tài liệu tại Thư viện [H7.07.04.14]; toàn bộ nguồn học liệu thư viện được quản 
lý bằng phần mềm Libol 6.0, được đưa lên mạng để bạn đọc tra cứu. Từ năm 2011, thư 
viện tổ chức khảo sát thăm dò chất lượng phục vụ của đơn vị, sự hài lòng của SV nhằm 
nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH. Kết quả hài lòng của 
người học hàng năm đạt trên 90%. [H7.07.04.15]. Hàng năm, thư viện mở lớp tập huấn 
cho người học đầu khóa để hỗ trợ hướng dẫn cho người học sử dụng tra cứu tài liệu tại 
Thư viện, tổ chức ngày hội đọc sách, trưng bày sách giới thiệu quảng bá và hướng bạn 
đọc đến Văn hóa đọc [H7.07.04.16].  

Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu về tài liệu, giáo trình của thư viện cho các bên liên 
quan, hằng năm, Nhà trường tổ chức Hội nghị công tác giao ban công tác người học, 
một năm 2 lần để tiếp nhận những ý kiến phản hồi từ SV về mức độ đáp ứng của hệ 
thống giáo trình, tài liệu bao gồm cả mức độ hài lòng của các bên liên quan đối với 
CSVC của Thư viện, công tác phục vụ [H7.07.04.17] và ý kiến đóng góp của CBGV 
trong hội nghị CB, VC và NLĐ hằng năm [H7.07.04.18]. Bên cạnh đó, hàng năm TT-
TV đều tổ chức đánh giá và theo dõi các chỉ tiêu về số lượt người học truy cập và khai 
thác thông tin từ thư viện trường; lấy ý kiến về mức độ hài lòng của bạn độc về hệ thống 
cơ sở hạ tầng, tư liệu và thái độ phục vụ của cán bộ TT-TV. Kết quả cho thấy trên 90% 
số ý kiến hài lòng về cơ sở hạ tầng, hệ thống tư liệu và thái độ phục vụ của cán bộ thư 
viện [H7.07.04.19]. 

Ngoài các hoạt động thông tin - thư viện tại Trường, cán bộ thư viện Trường 
ĐHHĐ còn tích cực tham gia các hoạt động phát triển văn hóa đọc tại cộng đồng nhân 
dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Thông qua các hoạt động tặng sách, giao lưu, 
trao đổi kinh nghiệm về quản lý, giới thiệu, phổ biến sách ở các địa bàn vùng sâu, vùng 
xa, vùng miền núi khó khăn, cán bộ thư viện Nhà trường mong muốn góp phần phát 
triển văn hóa đọc ở cộng đồng - ở những nơi xa trung tâm, khó tiếp cận với thư viện của 
Trường ĐHHĐ cũng như thư viện công cộng. [H7.07.04.20]. 

Thư viện Nhà trường tích cực tham gia các hoạt động của Liên chi hội thư viện 
đại học phía Bắc (NALA) và hợp tác với thư viện một số trường đại học khác để chia sẻ 
tài nguyên thông tin, trao đổi kinh nghiệm phát triển thư viện. Thư viện đã có thỏa thuận 
chia sẻ tài nguyên thông tin với Thư viện Đại học Hải Phòng, Thư viện Đại học Hùng 
Vương. Tháng 5/2022, Trung tâm TT-TV đã phối hợp với NALA tổ chức Hội thảo với 
chủ đề “Xây dựng thư viện số đại học và sử dụng chung tài nguyên thông tin số” tại 
Trường ĐHHĐ [H7.07.04.21].  

Để chuẩn bị điều kiện cho đào tạo elearning và chuyển đổi mô hình đào tạo trong 
thời đại công nghệ 4.0, hiện nay cơ sở hạ tầng cuả Nhà trường gồm có: Hạ tầng mạng 
nội bộ được kết nối cáp quang tốc độ cao hoàn chỉnh từ Nhà điều hành đến tất cả các 
khu nhà làm việc của các khoa và giảng đường. Mạng nội bộ của Trường được kết nối 
dịch vụ Internet tốc độ cao đáp ứng được nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin, dạy học 
trực tuyến. Hạ tầng CNTT phục vụ đào tạo bao gồm: 812 máy vi tính kết nối mạng nội 
bộ và truy cập Internet; 01 phòng thực hành chuyên ngành mạng; 06 phòng thực hành 
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Tin học; 01 phòng lab; 02 phòng học ngoại ngữ đa năng, 02 phòng thi trắc nghiệm trực 
tuyến; 01 phòng học thông minh, 02 phòng thực hành kế toán trên máy tính, 01 phòng 
thực hành kế toán ngân hàng. Hệ thống phần mềm PMT-EMS có bản quyền được trang 
bị đủ cho tất cả các hoạt động quản lý trong Nhà trường. [H7.07.04.22]. 

Bên cạnh đó, còn có các phần mềm chuyên biệt như phần mềm trắc nghiệm cho 
phòng ĐBCL&KT, phần mềm thư viện LIBOL cho TTTT-TV; phần mềm kế toán hành 
chính sự nghiệp Misa cho phòng KH-TC [H7.07.04.23]. Trong đợt dịch covid – 19 phức 
tạp, Nhà trường đã hợp đồng với VNPT Thanh Hóa để sử dụng phần mềm đào tạo trực 
tuyến LMS (Dự án nâng cao hiệu quả nghiên cứu khai thác  sử dụng cơ sở dữ liệu khoa 
học của thư viện trường Đại học Hồng Đức và tăng cường hội nhập, trao đổi thông tin 
khoa học theo đúng mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia) [H7.07.04.24]. 
           Trên cơ sở hạ tầng hiện có của Nhà trường cho việc đào tạo elearning và chuyển 
đổi số, TTTT-TV đang xây dựng kế hoạch cài đặt phần mềm quản lý thư viện số Despay 
để kết nối với Trung tâm Tri thức số do các thành viên của NALA xây dựng. Bên cạnh 
đó, TT TT-TV đang xây dựng kế hoạch tham mưu để Nhà trường mua sắm, đầu tư thiết 
bị số hóa và nâng cấp phần mềm quản lý thư viện để tăng cường vốn tài liệu cho thư 
viện số và ứng dụng công nghệ trong quản lý thư viện phục vụ hoạt động đào tạo 
elearning của Nhà trường. (Để nâng cao hiệu quả nghiên cứu, khai thác sử dụng cơ sở 
dữ liệu khoa học của thư viện trường Đại học Hồng Đức và tăng cường hội nhập, trao 
đổi thông tin khoa học theo đúng mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia).  Ngoài 
ra, Hằng năm nhà trường đã lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên quan 
cụ thể như sau: 

Tổng hợp mức độ hài lòng của sinh viên hàng năm 

STT Năm học Mức độ hài lòng  
1 2016 - 2017 92,5%  
2 2017 - 2018 95,0%  
3 2018 - 2019 95,0%  
4 2019 - 2020 95,5%  
5 2020 - 2021 96,0%  
6 2021 - 2022 98,0%  

Tổng hợp mức độ hài lòng của cán bộ, giảng viên hàng năm 

STT Năm học Mức độ hài lòng  
1 2016 - 2017 95,0%  
2 2017 - 2018 96,0%  
3 2018 - 2019 96,5%  
4 2019 - 2020 97,0%  
5 2020 - 2021 98,0%  
6 2021 - 2022 98,2%  
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Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 
 
Tiêu chí 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, 

sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được 
thiết lập và vận hành 

Đối với các yêu cầu về môi trường, sức khỏe, sự an toàn và các nhu cầu tiếp cận 
của các cá nhân khuyết tật, Trường ĐHHĐ đã có sự phân công chức năng, trách nhiệm 
rõ ràng cho Trạm Y tế và phòng Quản trị vật tư thiết bị [H7.07.05.01]. 

 Hằng năm, Trạm y tế và phòng QTVTTB triển khai lập kế hoạch trình BGH phê 
duyệt: “Dự toán chi cho các hoạt động về môi trường, sức khỏe, an ninh trật tự, phòng 
cháy chữa cháy”. Kết quả đầu tư cho môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp 
cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thể hiện ở Bảng 7.5.1. 
Bảng 7.09: Dự toán chi cho các hoạt động về môi trường, sức khỏe,an ninh trật tự, 

phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2017-2021 
                                                                          Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Nội dung chi 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Năm 
2021 

1 Dịch vụ bảo vệ, an ninh trật tự 104 63 77 76 108 

2 An toàn phòng cháy chữa cháy 268 26 151 38 30 

3 Mua thuốc phục vụ cho người học 60 68 66 47 52 

4 Vệ sinh môi trường 1.711 1.293 1.316 1.329 1.223 

5 Trồng cây xanh bóng mát      

6 Thuê chăm sóc cây cảnh 68 256 300 139 867 

(Nguồn: Phòng KHTC, Trường ĐHHĐ) 
Hằng năm Trạm Y tế xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn cụ thể và phân 

công nhiệm vụ trọng tâm cho từng cá nhân vào đầu năm học, đến cuối năm học khảo sát 
lấy ý kiến các tiêu chí về công tác y tế học đường   cụ thể như: Công tác chăm sóc sức 
khỏe ban đầu, Công tác VSMT, công tác VSATTP, phòng chống dịch bệnh. Tổng hợp 
kết quả làm biện pháp đối sánh hàng năm để đưa ra giải pháp khắc phục những mặt tồn 
tại [H7.07.05.02] 

Về công tác sức khỏe, Y tế cộng đồng: Trường có cơ sở khám chữa bệnh đủ tiêu 
chuẩn theo quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động của Trạm 
y tế trong các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp 
[H7.07.05.03]. Trạm Y tế của Nhà trường thực hiện trực chuyên môn  24h/24h để đảm 
bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBVC- LĐHĐ và người học 
[H7.07.05.04]. Căn cứ kế hoạch công tác chuyên môn của Trạm Y tế đã được ban hành. 
Trạm Y tế của nhà trường đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 
như: Trang bị tủ thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác cấp cứu và khám chữa bệnh ban 
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đầu [H7.07.05.05]. Kết hợp với phòng công tác HSSV xây dựng kế hoạch tổ chức khám 
sức khỏe đầu vào cho SV chính quy nhập học và khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho 
sinh viên; cập nhật, theo dõi và xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người học 
[H7.07.05.06]; Nhà trường đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho CBVC- LĐHĐ 
và người học, cụ thể hằng năm 100% công chức, viên chức, NLĐ và SV được Nhà 
trường tố chức triển khai mua bảo hiểm y tế [H7.07.05.07]. Số lượng SV tham gia khám 
sức khỏe và mua thẻ bảo hiểm y tế được thể hiện tại Bảng 7.5.2: 

Bảng 7.10: Thống kê số sinh viên khám sức khỏe và tham gia Bảo hiểm y tế 
ĐVT: người 

Nội dung 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Năm 
2021 

Khám sức khỏe cho sinh 
viên đầu vào 

1.137 990 991 1.655 2.262 

Khám sức khỏe cho sinh 
viên định kỳ 

5.165 4.774 2.319 1.940 1.986 

Bảo hiểm y tế 4.540 4.328 2.906 2.978 3.797 
(Nguồn: Trạm y tế, Trường ĐHHĐ) 

Về môi trường sinh thái và môi trường học tập: Nhằm tạo môi trường làm việc 
và học tập cho công chức, viên chức, NLĐ và SV đặc biệt là trong mùa nắng nóng, Nhà 
trường đầu tư hệ thống máy lạnh phủ toàn bộ khu làm việc, các phòng thực hành máy 
tính [H7.07.05.08]. Bên cạnh đó, Nhà trường đã lựa chọn và ký kết hợp đồng lao động 
thuê khoán bên ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, hợp đồng chăm 
sóc cây xanh trong khuôn viên Trường, tạo môi trường làm việc và học tập thoải mái 
cho công chức, viên chức, NLĐ và SV Nhà trường [H7.07.05.09]. Nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho những SV bị khuyết tập, tại các giảng đường, thư viện và hội trường lớn 
đều được thiết kế hệ thống đường dành riêng cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, người 
khuyết tật luôn được các tổ chức hội và nhà trường quan tâm hỗ trợ, giải quyết các vấn 
đề khó khăn và vướng mắc trong sinh hoạt và học tập. 

Nhà trường chủ động phòng tránh các bệnh dịch theo mùa để kiểm soát và ứng 
phó kịp thời với các đợt dịch bệnh xảy ra. Hằng năm, Trạm Y tế chịu trách nhiệm xây 
dựng kế hoạch, dự toán và lựa chọn đơn vị thực hiện phun thuốc diệt muỗi toàn bộ khu 
ký túc xá, nhà ăn, căng tin và trường Mầm Non Thực Hành. Phối hợp với Trạm Y tế 
Phường Đông Vệ đặt thuốc diệt chuột sinh học trong toàn trường [H7.07.05.10];  

Đặc biệt, cuối tháng 01/2020 khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 
của virus Corona (nCoV) gây ra, nhận định tình hình dịch bệnh phức tạp khả năng lan 
rộng bùng phát cao. Ban Giám hiệu nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch bệnh virus Corona do Hiệu trưởng trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo [H7.07.05.11].  

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của nhà trường đã thực hiện nghiêm túc, chỉ 
đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn trường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng 
chống bệnh theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, của UBND tỉnh, của Ban 
chỉ đạo cấp trên: Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn trường 
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[H7.07.05.12]; thông báo về việc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 khi sinh viên đi học trở lại. [H7.07.05.13]. Trạm Y tế đã tham mưu cho 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp trường đưa ra các biện pháp cụ thể phòng 
chống dịch như trang bị các máy đo thân nhiệt kiểm soát chặt chẽ các yếu tố dịch tễ 
ngay tại cổng trường, trang bị nước sát khuẩn tay, xà phòng rửa tay tại các điểm các chốt 
trong các khu nhà, giảng đường; hướng dẫn lau dọn vệ sinh các phòng làm việc, giảng 
đường hàng ngày bằng dung dịch Clopheramin B [H7.07.05.14]; Nhà trường đã ban 
hành quy trình, hướng dẫn xử trí khi có CBVC- LĐHĐ và người học có yếu tố dịch tễ, 
nghi ngờ hoặc mắc bệnh Covid-19. [H7.07.05.15] và xây dựng phương án xử trí khi có 
các trường hợp mắc bệnh Covid-19 [H7.07.05.16] 

Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm: Hiện nay, trong khuôn viên Trường có 3 
bếp ăn tập thể (bếp ăn số 1, số 2 và bếp ăn của Trường Mầm Non Thực Hành) và các 
căng tin bán hàng phục vụ CBGV, SV. Trạm Y tế Nhà trường thường xuyên tổ chức các 
đợt kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và các căng tin 
[H7.07.05.17]. Nguồn nước sinh hoạt của Trường được gửi đi xét nghiệm nhằm đảm 
bảo an toàn cho công chức, viên chức, NLĐ và SV toàn Trường [H7.07.05.18].  

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy: Trường có tường 
rào bao bọc, cách ly hoàn toàn với môi trường xung quanh. Nhà trường thành lập Bao 
bảo vệ trực tại trường 24/24h với chức năng và nhiệm vụ được phân công cụ thể và được 
trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như quần áo, đèn pin, dùi cui,… [H7.07.05.19]. 
Nhà trường kết hợp mật thiết với công an địa phương để tăng cường công tác kiểm tra 
an ninh đối với SV nội trú, ngoại trú. Ngoài ra, hằng năm phòng công tác HSSV cùng 
với công an phường Quảng Thành và công an phường Ngọc Trạo, Công an Thành phố, 
Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự của Trường 
[H7.07.05.20]. Công tác an toàn về phòng cháy chữa cháy được chú trọng. Hệ thống 
phòng cháy chữa cháy cả 2 cơ sở của Trường đều được trang bị đầy đủ, các bình cứu 
hỏa được kiểm tra định kỳ của công an PCCC tỉnh Thanh Hóa. Công tác tổ chức tập 
huấn về phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ được phòng QTVTTB, phòng 
Hành chính tổng hợp tập huấn thường xuyên [H7.07.05.21].  

Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được ban 
hành, Nhà trường thường xuyên thực hiện tổng kết rút kinh nghiệm trên cả hai cấp độ 
là các đơn vị được phân công và Nhà trường, thông qua các phản ánh của CB, VC và 
NLĐ và SV trong toàn Trường tại báo cáo tổng kết năm học, Hội nghị đối thoại với SV 
và thông báo kết luận của BGH về Hội nghị giao ban CTSV [H7.07.05.22].  

Kết quả, môi trường học tập được cải thiện rõ rệt; sức khỏe của CBGV và người 
học được đảm bảo; an ninh, an toàn trong trường học được duy trì được các cấp, ngành 
đánh giá cao. Đối với công tác y tế học đường, hằng năm vào cuối năm Trạm y tế sẽ 
khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan và tổng hợp kết quả thăm dò ý kiến để 
đánh giá chất lượng hoạt động của công tác y tế học đường, đồng thời đề ra các giải 
pháp khắc phục điểm chưa đạt và phát huy điểm mạnh trong giai đoạn tới. [H7.07.05.23] 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 7 
1. Tóm tắt các điểm mạnh 
- Nhà trường hằng năm đã xây dựng và triển khai hợp lý kế hoạch nguồn kinh 

phí tài chính trong hoạt động chi thường xuyên và đầu tư CSVC được xây dựng sát với 
thực tiễn và có tính khả thi, thường xuyên được rà soát nhằm đánh giá sát đúng tình hình 
thực hiện kế hoạch của Nhà trường để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp với 
thực tiễn. 

- Nguồn lực tài chính đã cân đối để bảo đảm thực hiện được các chính sách đầu 
tư CSVC, trang thiết bị thiết yếu và và các nhiệm vụ chi thường xuyên nhằm hỗ trợ tốt 
nhất cho đào tạo, NCKH và PVCĐ trên cơ sở bám sát kế hoạch và các mục tiêu chiến 
lược của Nhà trường. Chính vì vậy hệ thống CSVC, trang thiết bị, hệ thống CNTT, Thư 
viện và các nguồn lực học tập khác được giám sát chặt chẽ, đánh giá định kỳ, bảo trì, 
sửa chữa và lập kế hoạch triển khai mua mới thường xuyên góp phần nâng cao hiệu quả 
sử dụng và phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của toàn Trường. 

- Môi trường sinh thái và môi trường học tập, công tác phòng cháy chữa cháy, an 
ninh, an toàn, bảo hiểm y tế, tư vấn sức khỏe ban đầu cho NH luôn được Nhà trường 
quan tâm, đánh giá và cải tiến. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 
-  Nguồn thu chưa đa dạng, đặc biệt nguồn thu về NCKH, tốc độ các nguồn thu 

chưa cao phụ thuộc chủ yếu vào NSNN hỗ trợ đầu tư. Nguồn lực thông tin trong thư 
viện còn chưa phong phú,   

- Hệ thống an ninh mạng, hệ thống an toàn thông tin mạng chưa được đầu tư 
nhiều. 

- Hệ thống môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những 
người có nhu cầu đặc biệt chưa nhiều. Việc khám bệnh định kỳ cho CB,VC-LĐ chưa 
thường xuyên. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị 

thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

Ghi 
chú 

1. 
Phát huy 
điểm mạnh  

Qui trình quản lý tài chính của Nhà 
trường rõ ràng, thống nhất, tuân thủ 
các qui trình, qui định của pháp luật 
và đáp ứng mục tiêu phát triển của 
Nhà trường. 

Phòng KH-
TC 

Hằng năm 

 

2 
Phát huy 
điểm mạnh  

Việc đầu tư CSVC và CSHT phục 
vụ đào tạo, NCKH và PVCĐ được 
quan tâm thực hiện hằng năm trên cơ 
sở dự toán được giao, kế hoạch triển 
khai cụ thể. 

Phòng KH-
TC; Phòng 

TC-HC-
QT 

Hằng năm 

 

3 
Phát huy 
điểm mạnh  

Đảm bảo các hoạt động phục vụ hỗ 
trợ cho giảng dạy và học tập như: 

Phòng Tổ 
chức-hành 

Hằng năm 
 



80 
 

 
 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị 

thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

Ghi 
chú 

phòng học, môi trường học tập, 
trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy, vệ 
sinh môi trường, an ninh trật tự và 
chăm sóc sức khỏe. 

chính-
Quản trị; 
Trạm y tế 

4 
Khắc phục 
tồn tại  

Xây dựng một hệ thống các chỉ tiêu 
phân tích tài chính gắn liền với các 
chỉ số về ĐTao, NCKH và PVCĐ. 

Phòng Kế 
hoạch – 

Tài chính 
Năm 2022 

 

5 
Khắc phục 
tồn tại  

Cần có chiến lược và các giải pháp 
đa dạng hóa nguồn thu ngoài ngân 
sách nhằm tăng mức độ tự chủ theo 
mục tiêu đặt ra. 

Phòng Kế 
hoạch - Tài 

chính  
Năm 2022 

 

6 
Khắc phục 
tồn tại  

Cần xây dựng cơ chế phối hợp; xây 
dựng kế hoạch giám sát, đánh giá 
hiệu quả đầu tư, hiệu quả khai thác 
CSVC, thiết bị. 

Phòng Tổ 
chức-hành 

chính-
Quản trị 

Năm 2022 

 

7 
Khắc phục 
tồn tại  

Tiếp tục tăng cường đầu tư CSVC, 
trang thiết bị phục vụ dạy và học, ưu 
tiên cho Thư viện 

Phòng KH-
TC; Phòng 

TC-HC-
QT 

Năm 2022 
- 2023 

 

8 
Khắc phục 
tồn tại 

Xây dựng kế hoạch Hệ thống an 
ninh mạng, hệ thống an toàn thông 
tin mạng  
 

Trung tâm 
CNTT&TT 

Năm học 
2022-2023 

 

9 
Khắc phục 
tồn tại  

Lập kế hoạch tổ chức khám bệnh 
định kỳ cho CB, VC, NLĐ thường 
xuyên 

Trạm Y tế 
 

Hằng năm 
 

 
4. Mức đánh giá:  

Tiêu chuẩn/Tiêu chí TĐG 

Tiêu chuẩn 7 5,2 

Tiêu chí 7.1 6 

Tiêu chí 7.2 5 

Tiêu chí 7.3 5 

Tiêu chí 7.4 5 

Tiêu chí 7.5 5 
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Tiêu chuẩn 8: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 
Tiêu chí 8.1: Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối 

ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế hội nhập quốc tế của quốc gia nói chung 

và trong giáo dục nói riêng, Trường Đại học Hồng Đức xác định hoạt động đối ngoại là 
một trong những nhiệm vụ chiến lược. Điều này được nêu rõ trong chiến lược phát triển 
được xây dựng dựa trên tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường [H8.08.01.01]. 

Hiện nay, hoạt động HTQT là một bộ phận trong Phòng QLKHCN&HTQT có 
chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong các lĩnh vực: Xây dựng, thẩm định và quản 
lý các hoạt động KH&CN và tổ chức triển khai các hoạt động KH&CN; Công tác sở 
hữu trí tuệ; xuất bản tạp chí khoa học và các ấn phẩm KHCN khác của Trường; Phát 
triển các hoạt động HTQT của Nhà trường; triển khai các chương trình HTQT, dịch vụ 
quốc tế khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên giai đoạn trước, từ tháng 7/2010 
đến tháng 4/2022, Phòng Hợp tác quốc tế là một phòng độc lập, được thành lập từ việc 
tách Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế với chức năng tham mưu cho Ban 
Giám hiệu trong công tác tổ chức triển khai, quản lý nhà nước các hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài [H8.08.01.02]. Các 
hoạt động HTQT được thực hiện đúng quy trình, quy định hiện hành. Nhà trường đã có 
chiến lược dài hạn và có kế hoạch triển khai từng bước phù hợp với sứ mệnh và mục 
tiêu phát triển của Nhà trường trong từng giai đoạn: “Phát triển công tác HTQT trở thành 
động lực mạnh trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo và NCKH, 
tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy – học; góp phần nâng cao vị thế và 
thương hiệu của Nhà trường trong các hệ thống giáo dục đại học Việt Nam”. Điều này 
được cụ thể từng nhiệm vụ trong các kế hoạch hoạt động HTQT hàng năm, dần dần từng 
bước triển khai được các hoạt động: mở được 02 chương trình LKĐT với nước ngoài 
tại Trường; phối hợp triển khai được 03 đề tài NCKH với các trường đại học nước ngoài; 
triển khai thành công 20 chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên. Đặc biệt, thu hút 
LHS nước ngoài đến học tập, trao đổi tại Trường, giai đoạn này, Nhà trường đã đào tạo 
được gần 500 LHS Lào. Hoạt động HTQT được các đơn vị trong Trường tổ chức, triển 
khai đến cán bộ giảng viên, HSSV. Đảng ủy chủ trương xây dựng mạng lưới cán bộ làm 
công tác HTQT đến đơn vị cơ sở, bởi vậy, từ năm 2016, ngoài 08 cán bộ Phòng Hợp tác 
quốc tế giai đoạn 2017-2021, Nhà trường đã bổ sung chức danh trợ lý HTQT cho một 
số khoa đào tạo, gồm 07 giảng viên phụ trách công tác HTQT, các giảng viên đều có 
trình độ từ thạc sĩ trở lên và có giảng viên được đào tạo từ nước ngoài [H8.08.01.03]. 

Các hoạt động HTQT được triển khai trên cơ sở quy định tại các văn bản pháp 
quy: Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước 
ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định của Chính phủ số 05/2000/NĐ-CP ngày 
3/3/2000 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Thông tư số 102/2012/TT-
BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ công tác phí cho cán 
bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo 
đảm kinh phí; Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính hướng 
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dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho LHS Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại 
Việt Nam; Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 của Thủ tướng chính phủ 
về việc tổ chức và quản lý Hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; Quyết định số 206-
QĐ/TU ngày 1/2/2016 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế quản lý thống 
nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. [H8.08.01.04]. Nhà trường 
luôn phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa 
(Phòng PA 03) trong quan hệ với đối tác nước ngoài, thể hiện qua chế độ báo cáo trực 
tiếp với các cơ quan hữu quan, đảm bảo an ninh đối ngoại [H8.08.01.05]. 

Xây dựng và ban hành Quy định về công tác HTQT trong trường ĐHHĐ 
[H8.08.01.06]. Ban hành các quy định về quản lý người nước ngoài đến học tập tại 
trường [H8.08.01.07]; ban hành các văn bản quy định về chế độ quản lý: quy trình đoàn 
ra, quy trình đoàn vào, quy định về việc khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong hoạt động hợp tác quốc tế [H1.08.01.08]. Cán bộ viên chức nhà 
trường đã thực hiện nghiêm túc các quy định này [H8.08.01.09]. 

Hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế trình UBND Tỉnh qua 
Sở Ngoại vụ để đưa vào kế hoạch chung của Tỉnh, đồng thời tiến hành rà soát đánh giá 
việc triển khai các MOU, AOU với chủ trương thiết thực và hiệu quả. Trong 05 năm 
qua, Nhà trường đã đón tiếp và làm việc với 52 đoàn khách nước ngoài theo đúng nghi 
thức ngoại giao và đúng qui định. Đồng thời, Nhà trường đã đến thăm và làm việc với 
các trường, tổ chức tại các nước: Mỹ, Đức, Ba Lan, Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài 
Loan, Trung Quốc, Singapore, Lào, Campuchia nhằm thúc đẩy hợp tác trong đào tạo và 
NCKH [H8.08.01.10]. 

Với chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại theo chiều sâu, đạt hiệu quả cao, Nhà 
trường luôn tìm hiểu kỹ và lựa chọn các đối tác có khối ngành và tiềm lực NCKH phù 
hợp để xây dựng quan hệ hợp tác. Để đảm bảo chất lượng trong hợp tác với các đối tác, 
Nhà trường đã ban hành Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục của Trường 
Đại học Hồng Đức với các trường đại học khác [H8.08.01.11]. Giai đoạn 2017-2021, 
Nhà trường đã ký kết thêm 06 biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác, các trường nước 
ngoài cụ thể: CHLB Đức, Pháp, Singapore [H8.08.01.12] và 30 biên bản hợp tác với các 
đối tác trong nước [H8.08.01.13]. 

Năm 2015, thông qua việc chứng minh tư cách pháp nhân tại Cục quản lý xuất 
nhập cảnh Bộ Công An, Trường Đại học Hồng Đức đã được ủy quyền tư cách pháp 
nhân mời và bảo lãnh khách nước ngoài đến làm việc tại đơn vị [H8.08.01.14]. 

Kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được phổ biến 
rộng rãi đến các đơn vị, cán bộ, viên chức thông qua nhiều kênh thông tin với nhiều 
phương thức khác nhau. Trước hết, kế hoạch được thể hiện rõ trong Báo cáo tổng kết và 
phương hướng nhiệm vụ năm học hàng năm được trình bày trực tiếp tại Hội nghị cán 
bộ viên chức hàng năm [H8.08.01.15]. Ngoài ra, thông qua các cuộc họp giao ban thủ 
trưởng đơn vị hàng quý, Nhà trường đã thông tin và triển khai cụ thể kế hoạch phát triển 
các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại [H8.08.01.16]. Để thông tin được đến rộng 
rãi đến cán bộ, viên chức, Nhà trường đã gửi các nội dung liên quan đến kế hoạch phát 
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triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại qua hệ thống văn thư điện tử đến các 
đơn vị, hệ thống email và trên trang thông tin điện tử của Trường [H8.08.01.17]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, 

mạng lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện 
Trong 05 năm qua, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng tìm kiếm và mở 

rộng quan hệ đối ngoại với các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức 
giáo dục, khoa học và công nghệ trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực đào tạo, 
NCKH và thúc đẩy quá trình tiếp cận hội nhập khu vực và quốc tế. Nhà trường đã xây 
dựng chính sách thu hút chuyên gia đến làm việc tại Trường: như hỗ trợ nhà ở, sinh hoạt 
phí hàng tháng, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, phương tiện đi lại cho chuyên gia, …; 
chính sách thu hút sinh viên quốc tế theo học tại Trường: miễn phí kí túc xá, internet, 
miễn phí học và thi lại lần đầu (trường hợp phải học, thi lại) cho LHS, cứ 11 LHS nhập 
học tự túc kinh phí, Nhà trường miễn 01 xuất học phí cho LHS học đại học của đối tác 
[H8.08.02.01]. Quy trình, tiêu chí lựa chọn đối tác hợp tác của Trường Đại học Hồng 
Đức như sau: (1) liên hệ, tìm hiểu, làm việc với đối tác; (2) lựa chọn đối tác phù hợp về 
quy mô, lĩnh vực, chuyên ngành đào tạo, học phí phù hợp; (3) yêu cầu về hồ sơ pháp 
nhân của đối tác; (4) thảo luận các nội dung hợp tác với đối tác; (5) trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc cho phép ký kết thỏa thuận hợp tác (đối với các đối tác nước ngoài); (6) 
tiến hành ký kết hợp tác với đối tác [H8.08.02.02]. 

Căn cứ vào các biên bản ghi nhớ đã ký kết, nhiều hoạt động thực tế đã triển khai, 
đem lại hiệu quả và lợi ích cho Nhà trường với nhiều hoạt động trên nhiều lĩnh vực như 
phối hợp trong đào tạo, NCKH, trao đổi giảng viên, sinh viên, tổ chức các hội thảo 
chuyên đề, các gói học bổng cho giảng viên [H8.08.02.03]. 

Bảng 8.2.1. Thống kê số lượng Biên bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác 
giai đoạn 2017-2021 

 

TT Năm 
Số lượng 

Ghi chú 
Trong nước Nước ngoài 

1 2017 8 3   

2 2018 5 1   

3 2019 6 1   

4 2020 8 1   

5 2021 3 0   

Tổng cộng 30 6   
 
Hợp tác trong đào tạo: Trường Đại học Hồng Đức được UBND Tỉnh giao nhiệm 

vụ là đơn vị chủ lực trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Hủa Phăn, 
nước CHDCND Lào. Năm 2017, Nhà trường mở rộng phạm vi đào tạo LHS Lào đến 
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các Tỉnh Xiêng Khoảng, Bò Kẹo, Luông Nậm Tha [H8.08.02.04]. Giai đoạn 2016-2021, 
Nhà trường đã đào tạo gần 500 LHS Lào. Hiện tại, Nhà trường đang đào tạo 133 LHS 
Lào, trong đó diện trong kế hoạch: 81, tự túc kinh phí: 51, hiệp định: 01 [H8.08.02.05]. 
Nhiều LHS sau khi tốt nghiệp về nước đã được tỉnh bố trí các nhiệm vụ, vị trí quan trọng 
tại các Sở, Ban ngành của Tỉnh như: Sở Ngoại Vụ, Khoa học công nghệ, Giáo dục thể 
thao, Phòng Giao thông công chính, Trường dân tộc nội trú, … [H8.08.02.06] 

Hằng năm, Nhà trưởng tổ chức Tiệc chào mừng Tết Bunpimay và Lễ kỷ niệm 
quốc khánh nước CHDCND Lào cho LHS Lào. Tổ chức và cho LHS tham gia các 
chương trình Hội thi Tiếng Việt và giao lưu văn hóa với các trường đại học, cao đẳng 
đào tạo LHS Lào trong cả nước; tham gia Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho LHS Lào 
đang học tập tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm bồi dưỡng kỹ năng 
giao tiếp tiếng Việt trong quá trình học tập tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho 
LHS Lào đang học tập tại Trường chia sẻ, gắn kết và giao lưu học hỏi với các LHS Lào 
của một số trường đại học khác. Trong các cuộc thi các em đều đạt các giải cao 
[H8.08.02.07]. 

Phối hợp với trường ĐH Zienola Gora tổ chức lớp học online bằng tiếng Anh cho 
các sinh viên vật lý năm thứ 4 trường đại học Hồng Đức có nguyện vọng tham gia 
chương trình 4+1 nhằm hỗ trợ sinh viên nâng cao kiến thức chuyên ngành và năng lực 
tiếng Anh cho các sinh viên. Nhà trường đã cử 02 sinh viên K18 ĐHSP Vật lý tham gia 
chương trình đào tạo 4+1 tại Trường ĐH Zienola Gora. Hiện các em đã tốt nghiệp và 
hoàn thành chương trình học. [H8.08.02.08]. 

Nhà trường đã được Bộ GD&ĐT cho phép thực hiện Chương trình liên kết đào 
tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh theo mô hình 1+3 với trường Đại học 
Hoàng Gia, Thái Lan (RMUTT) (Quyết định số 53/QĐ-BGDĐT ngày 8/01/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) [H8.08.02.09]. Chương trình liên kết đào tạo sau 
đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh theo mô hình 1+1 với trường ĐH Soongsil, 
Hàn Quốc: đã khai giảng khóa đầu tiên với 46 học viên; khóa 2 với 18 học viên 
[H8.08.02.10]. 

Hợp tác với các doanh nghiệp trong nước trong đào tạo, hỗ trợ các gói học bổng 
cho sinh viên, NCKH, giới thiệu nguồn nhân lực chất lượng cao và giới thiệu việc làm 
cho sinh viên sau tốt nghiệp. Nhà trường đã triển khai được 03 lớp Tiếng Nhật miễn phí 
cho sinh viên, nhận các gói học bổng cho sinh viên và cung cấp nguồn lao động chất 
lượng cao cho các doanh nghiệp đã ký kết [H8.08.02.11]. 

Hợp tác trong NCKH: Triển khai hiệu quả 03 đề tài NCKH hợp tác với các đối 
tác nước ngoài: 
 Năm 2016-2018, phối hợp với Trường Đại học Greifwald, CHLB Đức thực 
hiện đề tài NCKH cấp Tỉnh "Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước sinh hoạt tại 
nguồn khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa" năm 2016 (do TS. Hoàng Đình Hải chủ nhiệm 
đề tài). 
 Năm học 2018-2019, Phối hợp với Đại học Aix – Marseille, Pháp triển khai 
01 đề tài NCKH được tài trợ bởi Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia NAFOSTED: 
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"Nghiên cứu chế tạo màng mỏng epitaxy Germani trên Silic có ứng xuất căng và pha 
tạp điện tử với mật độ cao nhằm ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử tích hợp”. Chủ 
nhiệm đề tài: PGS. TS. Lương Thị Kim Phượng. 
 Năm 2019, Phối hợp với Trường ĐH Warsaw, Ba Lan triển khai đề tài cấp 
Tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo thực hành thí nghiệm về sợi quang gắn với 
phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại trường ĐHHĐ”(do TS. 
Chu Văn Biên chủ nhiệm đề tài) tập trung nghiên cứu về xây dựng mô hình đào tạo thực 
hành thí nghiệm về sợi quang gắn với định hướng nghiên cứu phát triển tại Trường 
ĐHHĐ. [H8.08.02.12]. 
 Trong giai đoạn 2017-2021, Nhà trường có 322 bài báo khoa học được đăng 
trên các tạp chí quốc tế, trong đó có 115 bài báo khoa học của CBGV Nhà trường có sự 
tham gia của các chuyên gia nước ngoài [H8.08.02.13]. 

Bảng 8.2.2. Thống kê số lượng bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế       
giai đoạn 2017-2021 

Năm học 
Số lượng 

bài báo quốc tế 

Số lượng bài 
báo quốc tế có sự tham gia 
của chuyên gia nước ngoài 

2016-2017 47 17 

2017-2018 52 22 

2018-2019 51 23 

2019-2020 106 35 

2020-2021 66 18 

Tổng cộng 322 115 

 
Các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên: Triển khai thành công 16 chương 

trình trao đổi giảng viên (tương ứng 25 lượt người) và 04 chương trình trao đổi sinh viên 
(tương ứng 47 lượt người) với các trường đại học của các nước: Ba Lan, Đức, Pháp, 
Trung Quốc [H8.08.02.14]. 

Các chương trình trao đổi học giả, chương trình học bổng thường niên cho 
CBGV, chương trình học bổng của Tổ chức Fulbright - ĐSQ Hoa Kỳ, học bổng của 
chính phủ Bỉ, Ai len, Australia, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, các chương trình học 
bổng của Quỹ giáo dục Việt Nam, chương trình học bổng của Chính phủ các nước. 
Trong 05 năm qua, Nhà trường đã cử 27 CBGV đi đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước 
ngoài theo các chương trình học bổng [H8.08.02.15]. Bên cạnh đó nhà trường cũng đã 
tiếp nhận 01 chuyên gia về giảng dạy trực tiếp: Năm học 2017-2018, Nhà trường đã tiếp 
nhận Chuyên gia Anh Ngữ Kevin Gilman, từ văn phòng Tiếng Anh khu vực từ 
21/8/2017 đến 21/6/2018. Chuyên gia đã tích cực hỗ trợ Khoa Ngoại ngữ trong giảng 
dạy tiếng Anh cho sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh và tập huấn phương pháp giảng 
dạy cho giảng viên. Nhà trường đã tổ chức 03 lớp Tiếng Anh do chuyên gia Anh ngữ 
giảng dạy trong đó: 01 lớp dạy Tiếng Anh giao tiếp dành cho 30 giảng viên Trường Đại 
học Hồng Đức, 01 lớp nâng cao năng lực và phương pháp giảng dạy dành cho 12 giáo 
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viên cốt cán tiếng Anh Trường THPT Chuyên Lam Sơn và 01 lớp phương pháp giảng 
dạy Tiếng Anh cho 18 GV cốt cán tiếng Anh THPT Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. 
Chương trình này được tài trợ bởi ĐSQ Hoa Kỳ cho chuyên gia thực hiện khoàng 54.000 
USD tương đương 1.218.996.000đ [H8.08.02.16]. 

Ngoài ra, Nhà trường còn phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ triển khai các chương 
trình: Năm 2019, triển khai thành công chương trình học bổng Access thực hiện trong 
02 năm với nguồn tài trợ từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông qua Văn phòng Tiếng Anh 
khu vực, ĐSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam dành cho 50 học sinh (02 lớp tiếng Anh) trường 
Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa trị giá gần 40,000usd [H8.08.02.17]. Năm 2017, 2018 
tổ chức thành công các khóa học “Ươm mầm khởi nghiệp” cho sinh viên và người dân 
Thanh Hóa có nhu cầu. Trị giá các khóa học là 3,270 usd [H8.08.02.18]. Năm 2019, 
2020, phối hợp với Văn phòng Tiếng Anh khu vực, ĐSQ Hoa Kỳ triển khai chương 
trình lớp tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh qua dự án theo sách giáo khoa phổ 
thông mới do chuyên gia Anh ngữ giảng dạy; mở 02 lớp tập huấn tại Trường ĐHHĐ về 
nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh phổ thông và giảng viên các trường 
cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa [H8.08.02.19]. Nhằm khắc phục tình 
trạng tình hình dịch bệnh Covid-19, Năm 2021, Nhà trường phối hợp với Văn phòng 
Tiếng Anh khu vực triển khai giảng dạy trực tuyến các lớp tiếng Anh online do Chuyên 
gia tiếng Anh giảng dạy cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ, đợt 1: từ tháng 4-6/2021; đợt 2: 
từ tháng 8-11/2021; trị giá 8,000usd/đợt [H8.08.02.20]. 

Tổ chức Hội thảo, hội nghị, trao đổi học thuật: Năm 2017, Phối hợp với tổ chức 
Learnscape Planning and Design Australasia, Úc tổ chức Hội thảo chuyên đề về giáo 
dục môi trường và mô hình dạy – học lấy người học làm trung tâm [H8.08.02.21]. Năm 
2020, Tổ chức thành công seminar trao đổi kinh nghiệm phục vụ trong lĩnh vực F&B 
tại các nhà hàng, khách sạn 5 sao cho giảng viên và sinh viên Bộ môn Việt Nam học – 
Du lịch học, Khoa Khoa học xã hội. Năm 2021, Phối hợp với Chương trình Greenhub 
tổ chức hội thảo và trại sáng kiến thanh niên với chủ đề “Không rác thải nhựa” tại Trường 
ĐHHĐ do phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ thông qua tổ chức cựu sinh viên Hoa Kỳ 
[H8.08.02.22]. Phối hợp với đại sứ quán các nước tổ chức các hội thảo tư vấn du học tại 
Trường [H8.08.02.23]. 

Trong 05 năm qua Nhà trường đã cử 130 lượt CBGV đi làm việc, học tập, nghiên 
cứu tại nước ngoài [H8.08.02.24]. 

Nhà trường xây dựng đề án và đăng ký thành công gói sách ngoại văn do Cơ quan 
hàn lâm Đức (DAAD) tài trợ, đã bàn giao cho Trung tâm Thông tin thư viện đưa vào sử 
dụng tháng 6/2021. Gói tài trợ có trị giá 10,000 euro. [H8.08.02.25]. 

Nhà trường chủ động đưa tin tức về tiếp đón đoàn và thông báo về các chương 
trình trao đổi SV, các thông tin về các Hội thảo có sự hợp tác trong nước và quốc tế, các 
hoạt động triển khai các MoU, MoA được đưa lên website của Trường [H8.08.02.26]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
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Tiêu chí 8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát 
Nhà trường giao cho phòng Hợp tác quốc tế định kỳ hàng tháng, hàng quý và 

hàng năm báo cáo các cơ quan hữu quan và Ban giám hiệu nhà trường về các hoạt động 
đối ngoại đã triển khai, đánh giá hiệu quả hoạt động và đề xuất phương hướng, kế hoạch 
cùng các hoạt động dự kiến cho tháng, quý và năm tiếp theo [H8.08.03.01]. 

Đối với việc hợp tác với các đối tác, mạng lưới và quan hệ trong nước: Hoạt động 
liên kết đào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học trong nước hằng năm được tổ chức 
tổng kết để đánh giá các hoạt động đã triển khai trong năm từ đó, xây dựng giải pháp và 
kế hoạch cho các năm tiếp theo [H8.08.03.02]. Hoạt động liên kết đào tạo bồi dưỡng đã 
có sự phát triển rõ nét và đi vào chiều sâu. Việc theo dõi, đánh giá hoạt động liên kết 
đào tạo, bồi dưỡng được thông qua biên bản ghi nhớ cũng như hợp đồng giữa Trường 
và các đơn vị liên kết. Nội dung thỏa thuận được thể hiện rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ 
cũng như các nội dung công việc cụ thể để Trường có thể theo dõi, đánh giá được quá 
trình liên tục [H8.08.03.03]. 

Trường đã phối hợp được với nhiều đối tác để tổ chức các sự kiện khoa học và 
triển khai các đề tài KHCN các cấp mang lại hiệu quả thiết thực, các CBVC của Trường 
đã phối hợp với các tác giả trong và ngoài nước có nhiều bài báo đăng trong các tạp chí 
quốc tế uy tín trong danh mục ISI, Scopus [H8.08.02.13]. 

Đối với hoạt động hợp tác quốc tế; hằng năm, Trường tổng kết và đánh giá các 
hoạt động hợp tác quốc tế (trong đó có rà soát các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối 
ngoại) [H8.08.03.04]. Các hoạt động hợp tác quốc tế, hoạt động khuyến khích, hỗ trợ 
cho giảng viên và người học khi tham gia mạng lưới quốc tế, các hội thảo, dự án, các 
chương trình nghiên cứu được tổng hợp và báo cáo định kì hoặc đột xuất khi có yêu cầu 
của cơ quan chức năng … [H8.08.03.05].  

Các đối tác và hoạt động hợp tác đối ngoại của Trường Đại Hồng Đức cũng được 
rà soát và thống kê định kỳ, theo dõi website của các đối tác cũng như các bảng xếp 
hạng có liên quan, gặp gỡ trao đổi, lắng nghe ý kiến của các bên liên quan để tiếp tục 
duy trì hay ngừng hợp tác với các đối tác, đồng thời tránh các rủi ro. Hệ thống văn bản 
quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế đều được Phòng HTQT chủ 
động nghiên cứu, cập nhật văn bản có hiệu lực hiện hành để bảo đảm mọi hoạt động  
hợp tác quốc tế tuân thủ đúng quy định. Ví dụ như: Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 
06/6/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục thay thế 
Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, ngày 26/9/2012; Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 
21/2/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức và quản lý Hội nghị, hội thảo quốc 
tế tại Việt Nam thay thế Quyết định số Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 
30/11/2010; Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng 
dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho LHS Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại 
Việt Nam thay thế Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24/7/2012 [H8.08.03.06] 

Nhà trường triển khai ban hành các hướng dẫn đánh giá, xây dựng kế hoạch khối 
lượng công việc hàng năm, kế hoạch tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác 
quốc tế hàng năm, trong đó yêu cầu đánh giá việc hợp tác với các đối tác, hoạt động đối 
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ngoại luôn được rà soát và báo cáo, điều này thể hiện ở việc lựa chọn đối tác hợp tác và 
điều chỉnh nội dung hợp tác cho năm học tiếp theo trên cơ sở hiệu quả của năm học 
trước [H8.08.03.07]. Việc rà soát còn được thực hiện thông qua đánh giá nội bộ ISO 
hàng năm, kiểm tra thực hiện kế hoạch hàng năm tại đơn vị. Vì vậy, trong những năm 
qua, Trường ĐHHĐ luôn tuân thủ các quy định trong quản lý các hoạt động đối ngoại, 
chưa để xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm nào. Điều này được xây dựng thành các mục 
tiêu chất lượng và có báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng hàng năm của đơn 
vị [H8.08.03.08]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Tiêu chí 8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt 

được tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục 
Giai đoạn 2017-2021, mạng lưới quan hệ đối ngoại được mở rộng hướng đến tầm 

nhìn chiến lược của Nhà trường “trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành theo 
định hướng ứng dụng đạt chuẩn quốc gia, có một số ngành đạt chuẩn quốc tế; một trung 
tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín, đáp ứng yêu cầu nguồn 
nhân lực chất lượng, trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa 
và đất nước” [H8.08.04.01]. 

Bảng 8.4.1. Bảng thống kê Biên bản thỏa thuận hợp tác ký kết 
với các đối tác trong và ngoài nước giai đoạn 2017-2021 

TT Năm 
Số lượng 

Ghi chú 
Trong nước Nước ngoài 

1 2017 8 3   

2 2018 5 1   

3 2019 6 1   

4 2020 8 1   

5 2021 3 0   

Tổng cộng 30 6   
 
Các đối tác hợp tác trong giai đoạn này tập trung vào các đối tác trọng tâm, phát 

triển theo chiều sâu, tập trung hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên 
cứu khoa học có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài, mời chuyên gia về giảng dạy 
trực tiếp và trực tuyến cho sinh viên, tập huấn cho giảng viên nhằm nâng cao chất lượng 
đào tạo; triển khai các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên phù hợp với Chiến 
lược phát triển Trường [H8.08.04.02].  

Định kỳ 06 tháng, Trường báo cáo đánh giá kết quả hợp tác và định hướng hợp 
tác đối ngoại, đề xuất các biện pháp cải thiện các quan hệ hợp tác với các đối tác, mạng 
lưới và quan hệ đối ngoại [H8.08.04.03]. Các văn bản quy định về quản lý hoạt động 
đối ngoại được cập nhật, bổ sung, hoạt động mở rộng các quan hệ đối ngoại của đơn vị 
luôn tuân thủ đúng quy định, các kế hoạch đón đoàn vào, đưa đoàn ra đạt hiệu quả cao, 
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giai đoạn này đã có 53 đoàn ra (tương ứng 130 lượt người) tăng 01 đoàn ra so với giai 
đoạn 2011-2016 và đón tiếp làm việc với 63 đoàn vào (tương ứng 258 lượt người) tăng 
15 đoàn so với giai đoạn trước mặc dù 02 năm (2020-2021) bị ảnh hưởng của dịch bệnh 
covid-19, số lượng đoàn ra, đoàn vào giảm nhiều [H8.08.04.04].  

Nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp cải tiến nhằm duy trì các mối quan hệ 
với các đối tác, đồng thời giúp Nhà trường mở rộng và làm phong phú nguồn đối tác, 
các mạng lưới và các quan hệ đối ngoại phù hợp với sự thay đổi, phát triển và hội nhập 
xã hội, hội nhập quốc tế và để đạt được mục tiêu chiến lược phát triển đã đề ra. Nhà 
trường đã xây dựng chính sách thu hút chuyên gia đến làm việc tại Trường: như hỗ trợ 
nhà ở, sinh hoạt phí hàng tháng, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, phương tiện đi lại cho 
chuyên gia, …; chính sách thu hút sinh viên quốc tế theo học tại Trường: miễn phí kí 
túc xá, internet, miễn phí học và thi lại lần đầu (trường hợp phải học, thi lại) cho LHS, 
cứ 11 LHS nhập học tự túc kinh phí, Nhà trường miễn 01 xuất học phí cho LHS học đại 
học của đối tác [H8.08.04.05]; xây dựng thư viện điện tử hiện đại, phòng máy được 
trang bị đầy đủ phục vụ công tác dạy và học tốt nhất; nâng cấp cơ sở vật chất hiện đại 
hơn, đáp ứng nhu cầu của người học và yêu cầu của đối tác; cải tiến website để đưa 
thông tin quảng bá hình ảnh của Trường đến các bên liên quan nhanh chóng và hiệu quả; 
các chính sách dành cho CBGV có các công trình NCKH hay các bài báo được đăng 
trên các tạp chí quốc tế [H8.08.04.06], có các chế độ khen thưởng đối với các tập thể và 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động [H8.08.04.07]. Những minh chứng 
cụ thể cho các hoạt động đối ngoại được phản ánh trong các tin bài đăng trên website 
tiếng Việt và tiếng Anh của Nhà trường: http://hdu.edu.vn. 

Các chiến lược luôn được thực hiện đổi mới hàng năm thông qua Mục tiêu chất 
lượng của Trường và của đơn vị [H8.08.04.08]. Phòng HTQT cử một chuyên viên 
chuyên trách về vấn đề ký kết, theo dõi, hàng năm có cuộc họp rà soát việc thực hiện 
các Biên bản thỏa thuận hợp tác, cập nhật tình hình chung để kịp thời bổ sung các điều 
khoản có lợi cho sinh viên và giảng viên của Nhà trường trong vấn đề hợp tác. Khi cần 
thiết, Biên bản ghi nhớ có thể ký lại nếu các điều khoản và quyền lợi không còn phù hợp 
với xu thế hiện thời [H8.08.04.09]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 8: 
1. Tóm tắt các điểm mạnh: 
- Nhà trường đã xây dựng và ban hành chiến lược phát triển Trường, có các văn 

bản quản lý, thủ tục quy trình triển khai các hoạt động đối ngoại tại Trường Đại học 
Hồng Đức; Nhà trường đã bố trí chức danh trợ lý HTQT tại các khoa đào tạo, tham mưu 
cho trưởng khoa hoạt động đào tạo và NCKH có yếu tố nước ngoài. 

- Nhà trường đã quản lý và triển khai có hiệu quả chương trình liên kết đào tạo 
với các trường đại học nước ngoài. 

- Nhà trường đã phối hợp triển khai thành công các hợp tác trong đào tạo, đào tạo 
trực tuyến, NCKH với sự tham gia của các đối tác, các trường đại học trong và ngoài 
nước góp phần nâng cao năng lực đào tạo và NCKH cho CBGV Trường. 
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- Các hoạt động đối ngoại thường xuyên được rà soát và không có vi phạm nào 
trong quá trình xây dựng và triển khai. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 
- Một số MOU chưa được triển khai hoặc triển khai chưa hiệu quả. 
- Chương trình hợp tác quốc tế về hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị 

của Nhà trường chưa nhiều. 
- HTQT trong lĩnh vực NCKH của trường chưa được triển khai đồng bộ mà chỉ 

tập trung vào một số cán bộ chủ chốt đã từng học tập tại nước ngoài hoặc có trình độ 
ngoại ngữ thông thạo. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

1 Khắc phục 
tồn tại 1 

- Hàng năm rà soát, đánh giá việc tổ chức 
triển khai thực hiện các MOU, AOU đã ký 
kết theo hướng thiết thực, hiệu quả, đôi 
bên cùng có lợi. 
- Đẩy mạnh công tác phát triển đối tác, chủ 
động tìm kiếm và ký kết các MOU với các 
đối tác có uy tín, phù hợp với định hướng 
phát triển Nhà trường. 

Phòng 
QLKHCN&HT
QT 
Các khoa đào 
tạo. 

Từ năm 
học 2023-
2024 

2 Khắc phục 
tồn tại 2 

- Phòng QLKH,CN&HTQT chủ trì phối 
hợp với các đơn vị tăng cường các chương 
trình hợp tác, mở rộng quan hệ với các tổ 
chức nước ngoài, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ cơ 
sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt 
động dạy học và NCKH. 
- Xây dựng chính sách, chế độ khuyến 
khích CBGV có thành tích trong việc triển 
khai các chương trình hợp tác hiệu quả cho 
Trường. 
- Cập nhật trang web Tiếng Anh của 
Trường và tăng cường quảng bá hình ảnh 
của Trường ra bên ngoài với nhiều hình 
thức khác nhau nhằm thu hút các tổ chức 
trong và ngoài nước, cá viện, trường đại 
học trong và ngoài nước đến giao lưu, tìm 
hiểu và hợp tác với Trường. 

Các khoa đào 
tạo. 
Phòng 
QLKHCN&HT
QT 
Phòng KHTC 
 

Từ năm 
học 2023-
2024 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

3 Khắc phục 
tồn tại 3 

- Xây dựng đề án, chương trình NCKH và 
hợp tác NCKH, tăng cường phát triển 
giảng dạy, trao đổi giảng viên, sinh viên 
với các trường trong khu vực Việt Nam và 
nước ngoài. 
- Tiếp tục nâng cao năng lực ngoại ngữ 
cho CBGV nhà trường nhằm thúc đẩy khả 
năng làm việc, hợp tác trong NCKH với 
các đối tác nước ngoài. 

Các khoa đào 
tạo. 
Phòng 
QLKHCN&HT
QT 
 

Từ năm 
học 2023-
2024 

 
4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 8 4,75 

Tiêu chí 8.1 5 

Tiêu chí 8.2 5 

Tiêu chí 8.3 4 

Tiêu chí 8.4 5 
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Tiêu chuẩn 9: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 
Tiêu chí 9.1. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ 

thống đảm bảo chất lượng bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến 
lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục 

Trường ĐHHĐ luôn quan tâm xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng (BĐCL) bên 
trong nhằm cải tiến chất lượng mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Từ năm 2005, Nhà 
trường đã thành lập Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí (ĐBCL&KT), có đầy đủ cơ 
cấu bộ máy, cán bộ lãnh đạo [H9.09.01.01(1),(2),(3)]. Phòng ĐBCL&KT có chức năng: 
tham mưu trong việc xây dựng chiến lược phát triển chất lượng giáo dục và đào tạo; 
quản lý, thực hiện công tác khảo thí, thi kiểm tra, đánh giá và bảo đảm chất lượng trong 
Nhà trường [H9.09.01.01(4)]. 

Hình 9.01:  Cấu trúc mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục 

 
Về cơ cấu tổ chức, Phòng ĐBCL&KT có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 

tổ BĐCL (hiện có 02 chuyên viên phụ trách) và tổ Khảo thí (hiện có 05 chuyên viên phụ 
trách) [H9.09.01.02]. Ban Giám hiệu phân công 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác 
BĐCL [H9.09.01.03]. Phòng ĐBCL&KT đã xác định rõ vị trí việc làm, phân công trách 
nhiệm cho từng thành viên [H9.09.01.02]. Bên cạnh đó Nhà trường đã tổ chức được 
mạng lưới BĐCL bên trong, các tổ BĐCL đơn vị được thành lập để tham mưu cho đơn 
vị trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện công tác BĐCL của 
đơn vị, với 103 CB làm nhiệm vụ ĐBCL. Mỗi tổ BĐCL có 03- 05 CB chuyên trách 
công tác BĐCL của đơn vị (trong đó có trưởng hoặc phó đơn vị là tổ trưởng). Tuỳ theo 
tình hình thực tiễn, Nhà trường có những điều chỉnh nhân sự mạng lưới kịp thời, phù 
hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ của hệ thống [H9.09.01.04], cụ thể mạng lưới ĐBCL giáo 
dục theo hình 9.01 
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Nhằm tăng cường năng lực công tác BĐCL cho CB,VC-LĐ, hằng năm, Nhà trường 
đã cử nhiều cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác BĐCL 
[H9.09.01.05]. Trong giai đoạn 2017-2021: 07 CB đã tham gia khóa đào tạo kiểm định 
viên [H9.09.01.06], 02 CB tham gia học chương trình thạc sĩ Đo lường đánh giá trong 
giáo dục [H9.09.01.07], một số CB tham gia quan sát viên ĐGN cấp CSGD và CTĐT 
[H1.09.01.08]. Bên cạnh đó, đội ngũ CB của đơn vị chuyên trách, tổ ĐBCL, CBGV của 
Nhà trường đã tham gia nhiều khóa tập huấn, bồi dưỡng về ĐBCL, công tác kiểm định 
CTĐT và CSGD [H9.09.01.09].  

Mạng lưới hệ thống BĐCL của Trường ĐHHĐ được cấu trúc chặt chẽ, đảm bảo 
sự vận hành thống nhất từ cấp chỉ đạo là Hội đồng Trường, BGH tới các Khoa, Phòng, 
Ban, Trung tâm. Căn cứ chiến lược và KH thực hiện CLPT Trường ĐHHĐ đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 [H9.09.01.10], Nghị quyết và Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 [H9.09.01.11], 
[H9.09.01.12], Nhà trường đã ban hành Kế hoạch BĐCL giai đoạn 2020 - 2022, với 
mục tiêu: Nâng cấp hệ thống BĐCL giáo dục bên trong phù hợp với sứ mạng, mục tiêu 
và điều kiện thực tế của Nhà trường; Thực hiện KĐCL giáo dục Nhà trường và KĐCL 
CTĐT theo chuẩn Quốc gia và Quốc tế; Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan 
trong triển khai các hoạt động ĐBCL (quan tâm đến hoạt động khảo sát, lấy ý kiến); 
Khắc phục tối đa các hạn chế, tồn tại được khuyến nghị sau đánh giá ngoài 
[H9.09.01.13]. 

Trong thời gian qua, Nhà trường đã ban hành nhiều quy định, tài liệu và hướng 
dẫn về công tác BĐCL như: Quy định về BĐCL tại trường ĐHHĐ [H9.09.01.14]; Quy 
định về Công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng 
viên và quá trình đào tạo tại Trường ĐHHĐ [H9.09.01.15]; Quy định tạm thời về Quản 
lý hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong tại trường ĐHHĐ [H9.09.01.16]; 
Sổ tay hướng dẫn Tự đánh giá CTĐT [H9.09.01.17]; Quy định tạm thời về Quản lý hệ 
thống BĐCL bên trong tại trường ĐHHĐ [H9.09.01.18]; Quy định đối sánh, so chuẩn 
chất lượng giáo dục của Trường ĐHHĐ [H9.09.01.19]; Sổ tay BĐCL [H9.09.01.20]; 
Hướng dẫn TĐG CSGD [H9.09.01.21]; Quy định về Hệ thống khảo sát các bên liên 
quan tại trường ĐHHĐ [H9.09.01.22 (01)]. 

Hệ thống BĐCL bên trong của nhà trường đã thực hiện trách nhiệm giải trình 
thông qua thực hiện chức năng giám sát của Đảng ủy, Hội đồng Trường; xây dựng, hoàn 
thiện và thực hiện đầy đủ các văn bản về quản trị và quản lý nội bộ đối với mọi lĩnh vực 
hoạt động của nhà trường; thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục thông qua đảm bảo 
chất lượng bên trong – Tự đánh giá; thực hiện kiểm toán nội bộ; công khai việc thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý trước giảng viên, nhân viên, sinh viên của 
nhà trường. [H9.09.01.22 (02)]. 

Hằng năm, Nhà trường đã kiện toàn Hội đồng BĐCLGD và ban hành quy định 
về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng BĐCLGD [H9.09.01.23], 
[H9.09.01.24]. Có thể khẳng định: Hệ thống BĐCL bên trong, các quy trình, quy định 
được ban hành giúp Nhà trường vận hành một cách thống nhất, đồng bộ. Toàn bộ các 
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quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác BĐCL được công bố công khai 
tới tất cả các bên liên quan trên website của phòng: http://dbclkt.hdu.edu.vn, hệ thống 
văn bản của nhà trường: http://vanban1.hdu.edu.vn và gửi qua văn thư, hộp thư điện tử 
của các đơn vị. 

Tự đánh giá tiêu chí: 6/7 
Tiêu chí 9.2: Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng (bao gồm 

chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có 
việc thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp 
ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục 

Để thực hiện Sứ mạng, Tầm nhìn của Trường, trong chiến lược phát triển trường 
ĐHHĐ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nhà trường đã ban hành kế hoạch BĐCL 
giai đoạn 2020 - 2022 [H9.09.01.13] trong đó xác định cụ thể các chính sách BĐCL 
như: thực hiện định kỳ KĐCL CSGD, đánh giá CSGD chu kỳ 2 vào năm 2022, xây dựng 
hệ thống, mạng lưới BĐCL tại các đơn vị trực thuộc, nâng cao năng lực BĐCL và KĐCL 
đối với đội ngũ làm công tác BĐCL. Kế hoạch cũng đã đề ra các chỉ tiêu thực hiện cụ 
thể như: 100% CTĐT được rà soát điều chỉnh theo khung năng lực Quốc gia; Triển khai 
tự đánh giá và có ít nhất 8 CTĐT được kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, trong 
đó có ít nhất 5 CTĐT đào tạo giáo viên được kiểm định; 100% các hoạt động đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, kết nối phục vụ cộng đồng đều thực hiện lấy ý kiến các bên liên 
quan từ năm học 2020-2021; 100% thành viên hội đồng BĐCL giáo dục, hội đồng tự 
đánh giá cấp CSGD và CTĐT được tập huấn chuyên môn [H9.09.01.13].  

Bên cạnh đó, Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch KĐCL CTĐT giai 
đoạn 2020 - 2025 [H9.09.02.01], theo đó các CTĐT được thực hiện đăng ký kiểm định 
theo lộ trình ở các năm 2020 đến năm 2025 để đáp ứng yêu cầu đến năm 2025 có trên 
30% CTĐT được KĐCL, trong đó 100% CTĐT đào tạo giáo viên được KĐCL. 

Trong giai đoạn qua, Nhà trường rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng 
tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác ĐBCL. Nhà trường tạo điều kiện và hỗ 
trợ tối đa cho đội ngũ cán bộ tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ ĐBCL, hỗ trợ kinh 
phí cho CB làm công tác ĐBCL, TĐG [H9.09.01.05], [H9.09.02.02;03].  

Giai đoạn 2017-2021, Nhà trường đã có nhiều chính sách ưu tiên đẩy mạnh hoạt 
động BĐCL như: hỗ trợ chuyên gia tư vấn tại chỗ về xây dựng cơ sở dữ liệu BĐCL cho 
Phòng ĐBCL&KT, xây dựng quy trình, công cụ và các nội dung liên quan để vận hành 
quản lý chất lượng ISO 9001:2015 [H9.09.02.04], [H9.09.02.05]; Rà soát, hiệu chỉnh 
lại các quy trình dùng chung [H9.09.02.06]; rà soát cập nhật CTĐT 2 năm/lần; Nâng 
cao chất lượng đội ngũ GV, CB, lãnh đạo, quản lý; Tăng cường các điều kiện BĐCL 
trong đào tạo và NCKH; Tăng cường HTQT về trao đổi GV và SV; Tăng cường CSVC 
đảm bảo đồng bộ và hiện đại [H9.09.02.07].  

Nhà trường đã xác định các ưu tiên trong BĐCL, cụ thể như: Bố trí đủ nguồn lực, 
tài chính thực hiện để thực hiện TĐG CSGD, lựa chọn TT KĐCLGD có uy tín trong 
nước thực hiện KĐCL CSGD, CTĐT [H9.09.02.08]. 

Nhà trường đặc biệt chú trọng vai trò của các bên liên quan trong hoạt động 
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ĐBCL, cụ thể: Năm 2021, Nhà trường ban hành quy định Hệ thống khảo sát các bên 
liên quan tại trường ĐHHĐ [H9.09.01.22] với 20 hoạt động khảo sát liên quan các các 
lĩnh vực. 

Quá trình triển khai các hoạt động BĐCL đã có sự tham gia của các bên liên quan 
để đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch ĐBCL. Nhà trường 
đã ban hành quy định tạm thời về Quản lý hệ thống BĐCL bên trong [H9.09.01.18] và 
ban hành quy định tạm thời về Quản lý hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 
tại trường ĐHHĐ [H9.09.01.16]. Mạng lưới nhân sự BĐCL nội bộ được thiết lập có sự 
tham gia của lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên viên, giảng viên [H9.09.01.04,23]. Công 
tác tự đánh giá chất lượng giáo dục được quy định cụ thể trong hướng dẫn và các quy 
trình [H9.09.02.09]; [H9.09.02.10]; [H9.09.01.21], đồng thời khi triển khai hoạt động 
tự đánh giá cấp CSGD/cấp CTĐT, Nhà trường đã có kế hoạch cải tiến chất lượng trên 
cơ sở ý kiến các bên liên quan [H9.09.02.11]. Hằng năm, Nhà trường đều có kế hoạch 
triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên; 
chất lượng quá trình đào tạo; khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của sv sau 1 năm 
tốt nghiệp; Khảo sát ý kiến phản hồi của cơ quan, doanh nghiệp về mức độ đáp ứng công 
việc của cựu sinh viên trường ĐHHĐ… [H9.09.02.12].  

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 9.3: Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng được quán triệt và 

chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện 
Để thực hiện các mục tiêu chiến lược về BĐCL Nhà trường đã ban hành KH 

Kiểm định CTĐT đến năm 2025; KH BĐCL giai đoạn 2020-2022, trong đó xác định cụ 
thể các chính sách BĐCL như: Thực hiện định kỳ KĐCL CSGD, đánh giá CSGD chu 
kỳ 2 vào năm 2022; Xây dựng hệ thống, mạng lưới BĐCL tại các đơn vị trực thuộc; 
Nâng cao năng lực BĐCL và KĐCL đối với đội ngũ làm công tác BĐCL, với các chỉ 
tiêu cụ thể như: 100% CTĐT được rà soát điều chỉnh theo khung năng lực Quốc gia; 
Triển khai tự đánh giá và có ít nhất 8 CTĐT được kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ 
GD&ĐT, trong đó có ít nhất 5 CTĐT đào tạo giáo viên được kiểm định; 100% các hoạt 
động đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối phục vụ cộng đồng thực hiện lấy ý kiến các 
bên liên quan từ; 100% thành viên hội đồng BĐCL giáo dục; 100% thành viên các hội 
đồng tự đánh giá cấp CSGD và CTĐT được tập huấn về chuyên môn [H9.09.01.13]. 

Nhà trường đã cụ thể hoá thành các KH BĐCL hằng năm, trong đó, đã cụ thể các 
mục tiêu chất lượng cho các lĩnh vực hoạt động của Trường, mốc thời gian thực hiện, 
phân công đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp [H1.09.03.01].  

Các KH về công tác BĐCL của Trường đều được gửi đến các đơn vị trong 
Trường, được công khai trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản của Trường, thông 
qua Website của Trường [H1.09.03.02]. Kế hoạch BĐCL năm học cũng được phổ biến, 
quán triệt thông qua các cuộc họp (họp giao ban hàng tháng, họp tổng kết năm học, họp 
Hội đồng, Nhóm chuyên trách, Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá [H9.09.03.03]; 
[H9.09.03.04]; [H9.09.03.05]. 
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Hằng năm, Nhà trường đã cử nhiều cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức 
về công tác BĐCL [H9.09.01.05]. Trong giai đoạn 2017-2021, 07 CB đã tham gia khóa 
đào tạo kiểm định viên [H9.09.01.06], 02 CB tham gia học chương trình thạc sĩ Đo 
lường đánh giá trong giáo dục [H9.09.01.07], một số CB tham gia quan sát viên ĐGN 
cấp CSGD và CTĐT [H1.09.01.08]. Bên cạnh đó, đội ngũ CB của đơn vị chuyên trách, 
tổ ĐBCL, CBGV của Nhà trường đã tham gia nhiều khóa tập huấn, bồi dưỡng về ĐBCL, 
công tác kiểm định CTĐT và CSGD [H9.09.01.09]. 

Trên cơ sở kế hoạch năm học, Nhà trường ban hành kế hoạch triển khai các công 
tác BĐCL, trong đó có các nội dung cải tiến chất lượng các lĩnh vực hoạt động và kế 
hoạch triển khai công tác tự đánh giá CSGD (giai đoạn 2011 – 2016 và giai đoạn 2017 
-2022) [H9.09.03.06]; Kế hoạch tự đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ giáo dục đại 
học như:  Kế hoạch tự đánh 02 chương trình đào tạo ngành GDTH và Sư phạm Tiếng 
Anh năm 2019 [H9.09.03.07]; Kế hoạch tự đánh giá 08 CTĐT (ĐH sư phạm Toán, sư 
phạm Ngữ văn, sư phạm Lịch sử và QTKD; CTĐT ĐH CNTT, ĐH Luật, ĐH Kế toán 
và ĐH sư phạm Địa lý; ĐH Chăn nuôi, ĐH GDMN, ĐH GDTC và Thạc sĩ QTKD 
[H9.09.03.08]; Kế hoạch thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài [H9.09.02.11]; 
Kế hoạch tập huấn, hội thảo về đảm bảo và kiểm định chất lượng [H9.09.01.05]; Kế 
hoạch triển khai các khảo sát: lấy ý kiến nhận xét của người học về chất lượng hoạt động 
giảng dạy của giảng viên; KH khảo sát chất lượng quá trình đào tạo; KH khảo sát nhà 
tuyển dụng, Cựu người học; KH khảo sát về môi trường làm việc [H9.09.02.12]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 9.4: Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ 

thống, quy trình và thủ tục đảm bảo chất lượng được triển khai 
Để thực hiện thống nhất về công tác quản lý, lưu trữ văn bản trong toàn Trường, 

năm 2016, Nhà trường đã ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trong Trường 
ĐHHĐ [H9.09.04.01], Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến 
trong hoạt động của trường ĐHHĐ [H9.09.04.02]; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ và 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong Trường ĐHHĐ 
[H1.09.04.03]; Quy định thực hiện quy trình quản lý văn bản và xử lý công việc trên Hệ 
chương trình Quản lý Hồ sơ công việc tại Trường ĐHHĐ [H9.09.04.04]; Hướng dẫn tự 
đánh giá và lưu trữ hồ sơ minh chứng trong KĐCLGD [H9.09.04.05]; Hệ thống lưu trữ 
văn bản hiện nay theo 2 hình thức (truyền thống và CSDL phần mềm chuyên dụng) lưu 
trữ tại bộ phận văn thư, trên các phần mềm quản lý, tại các đơn vị trong toàn Trường 
[H9.09.04.06]; [H9.09.04.07]. 

Để trao đổi thông tin nội bộ, Nhà trường sử dụng phần mềm TD office quản lý 
công việc, quản lý dữ liệu hệ thống văn bản đến, văn bản đi trong tất cả các lĩnh vực 
hoạt động, Nhà trường phân công phòng TC-HC-QT phụ trách [H9.09.04.08]. Mỗi cán 
bộ, giảng viên được cấp 1 tài khoản cá nhân để có thể truy cập vào hệ thống, theo dõi, 
xử lý văn bản, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và dễ dàng truy xuất văn bản khi 
cần thiết. Nhằm giúp cán bộ, viên chức trong Trường có thể dễ dàng thực hiện công tác 
quản lý, cập nhật văn bản thuộc tất cả các lĩnh vực hoạt động nói chung, hoạt động 
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BĐCL nói riêng, Nhà trường đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm cho toàn thể cán 
bộ chuyên trách tại các đơn vị [H9.09.04.09].  

Hiện tại, toàn bộ thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục được Nhà trường tổ 
chức lưu trữ và quản lý một cách có hệ thống, sẵn sàng cung cấp thông tin khi cần thiết. 
Hệ thống các phần mềm Nhà trường đang sử dụng bao gồm: 

- Phần mềm TD office là phần mềm lưu trữ toàn bộ văn bản đi, văn bản đến, 
theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của CB,VC-LĐ, do Phòng HCTH (nay là Phòng 
TC-HC-QT) phụ trách [H9.09.04.10].  

- Phầm mềm PMT phiên bản Desktop là phần mềm điều hành tổng thể các hoạt 
động của Nhà trường như hoạt động đào tạo, khảo thí, QLKH&CN, HTQT, Cơ sở vật 
chất, quản lý cán bộ, khảo sát, do Trung Tâm CNTT&TT phụ trách [H9.09.04.11].   

- Phần mềm PMT phiên bản Web là cổng thông tin quản lý việc đăng ký tín chỉ 
cho SV, quản lý điểm thi của giảng viên, trao đổi thông tin với SV, GV về lịch học, lịch 
thi [H9.09.04.12]. Toàn bộ kết quả giảng dạy của giảng viên bao gồm số giờ giảng trên 
lớp, ra đề thi, chấm thi, công tác quản lý lớp ... được lưu trữ tại đây làm cơ sở thanh toán 
cho giảng viên, do Trung tâm CNTT&TT phụ trách [H9.09.04.13]. Phần mềm được 
đồng bộ với phần mềm PMT phiên bản Desktop.  

- Phầm mềm tổ chức thi iTest là phần mềm tổ chức thi trực tuyến online, do 
phòng ĐBCL&KT phụ trách [H9.09.04.14].  

- Phần mềm thư viện điện tử Libo, phần mềm kiểm tra đạo văn để quản trị Thư 
viện truyền thống, quản trị các bộ sưu tập số và tra soát luận văn, khóa luận tốt nghiệp, 
do Trung tâm Thông tin Thư viện phụ trách [H9.09.04.15]. 

- Phần mềm quản lý dữ liệu tài chính, kế toán là phần mềm kế toán Misa, do 
phòng KH-TC phụ trách [H9.09.04.16]. 

Các văn bản quản lý, CSDL về chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL 
của Nhà trường, sau khi số hoá: bản cứng được lưu trữ có hệ thống tại bộ phận văn thư, 
BĐCL, đáp ứng việc thống nhất trong triển khai công tác BĐCL của nhà trường 
[H9.09.01.20].  

Các chính sách, quy trình và thủ tục BĐCL được phổ biến rộng rãi trong toàn 
Trường qua các kênh thông tin: hệ thống văn bản đi - đến của Trường ĐHHĐ, thông 
qua website của Nhà trường, hệ thống email cá nhân [H9.09.04.17], qua các cuộc họp 
giao ban cấp Trường [H1.09.03.04] và cấp đơn vị [H9.09.03.05], phổ biến đến người 
học qua các buổi sinh hoạt tuần công dân SV [H9.09.04.18]. 
  Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 

Tiêu chí 9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được 
thiết lập để đo lường kết quả công tác đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục 

Để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu chiến lược về ĐBCL, trong chiến lược 
phát triển Trường đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 
2020-2025 đã xây dựng Các chỉ số phấn đấu chính:(i) Phát triển tuyển sinh; (ii) Xây 
dựng CTĐT và kiểm định CTĐT; (iii) Sinh viên tốt nghiệp có việc làm; (iv) NCKH và 
HTQT; (v) về đội ngũ giảng viên; (vi) tài chính và CSVC [H1.09.01.10;11; 12] là cơ sở, 
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căn cứ để các đơn vị xác lập các chỉ số thực hiện và chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn và 
từng năm để đo lường kết quả công tác BĐCL [H9.09.01.13], cũng như viêc xây dựng 
chỉ tiêu cụ thể trong MTCL và KH thực hiện MTCL hằng năm [H9.09.05.01]; 
[H9.09.05.02], các chỉ tiêu cơ bản về công tác BĐCL (tại Bảng 9.01) 

Bảng 9.01: Các chỉ tiêu cơ bản công tác bảo đảm chất lượng của trường ĐHHĐ 
 đến năm 2020, giai đoạn 2020-2022, tầm nhìn 2030  

STT Các chỉ tiêu cơ bản 2016 2017- 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2022- 
2030 

1 Xây dựng và phát triển 
Hệ thống BĐCL bên 
trong  

   X     X 

2 Thực hiện tự đánh giá 
và Kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường 
(Đạt chuẩn chất lượng 
theo tiêu chuẩn Quốc 
gia) 

X      X  

3 Thực hiện Tự đánh giá 
chương trình đào tạo 
 

  Từ 02 – 04 CTĐT 
 

04  04 X 

 
 
4 

Tổ chức Lấy ý kiến 
người học, cựu người 
học và Nhà Sử dụng lao 
động 
1. Về chất lượng 
HĐGD của GV (2 
lần/năm học) 
2. Về chất lượng quá 
trình đào tạo (Sv cuối 
khóa) 
3. Về CVHT (1 
lần/năm học 
4. Ý kiến nhà sử dụng 
về SV tốt nghiệp (1 
lần/năm học) 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

5 Kiểm định chất lượng 
trường theo tiêu chuẩn 
AUN-QA (CTĐT) 

       X 

6 Đối sánh Trường và các 
CTĐT theo bộ so chuẩn 
UPM 

      X X 
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Năm học 2021 – 2022, Nhà trường đã ban hành hệ thống chỉ số đánh giá năng 

lực thực hiện áp dụng tại trường ĐHHĐ, năm học 2021 – 2022 [H9.09.05.03] với các 
chỉ số cơ bản về đội ngũ CBGV; đào tạo; NCKH và HTQT; kết nối, phục vụ cộng đồng; 
hoạt động BĐCL và tài chính - Đây sẽ là các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn 
đấu chính để đo lường kết quả công tác BĐCL của Nhà trường trong năm học 2021 – 
2022. 

Trên cơ sở các chỉ tiêu phấn đấu chính của Nhà trường, các đơn vị, cá nhân xây 
dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu BĐCL. Kết quả thực 
hiện MTCL là sơ sở để bình xét thi đua đối với mỗi đơn vị [H9.09.05.04] và sử dụng 
khi đối sánh kết quả đạt được với chỉ tiêu trong KH [H9.09.05.05].  

Trong những năm qua, hằng năm Nhà trường đã xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu 
chính để đo lường và đánh giá kết quả công tác ĐBCL, trong quá trình thực hiện các chỉ 
số chính về BĐCL cơ bản được thực hiện: CSGD đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 
(năm 2017); 10 CTĐT được KĐCL (năm 2019, 2020, 2021); Hệ thống BĐCL bên trong 
đã được hình thành và vận hành góp phần nâng cao tính hệ thống của công tác bảo đảm 
và kiểm định chất lượng; Công tác khảo sát các bên liên quan được triển khai thường 
xuyên; Kế hoạch cải tiến đã được Nhà trường quan tâm đầu tư để triển khai thực hiện; 
Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản cần thiết để định hướng, chỉ đạo và hướng dẫn 
triển khai công tác ĐBCL; Công tác bảo đảm chất lượng về đào tạo (tuyển sinh, xây 
dựng và rà soát CTĐT, giảng dạy và học tập, kiểm tra, đánh giá); bảo đảm chất lượng 
về NCKH, chuyển giao công nghệ; bảo đảm chất lượng về mạng lưới, quan hệ đối ngoại, 
kết nối và PVCĐ thường xuyên được quan tâm, chú trọng và triển khai đồng bộ. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu 

phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất 
lượng của cơ sở giáo dục 

Trên cơ sở Luật Giáo dục Đại học số 08, năm 2012 và Luật sửa đổi bổ sung một 
số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34, năm 2018 và các văn bản hướng dẫn, Trường 
ĐHHĐ đã thực hiện rà soát và cải tiến việc lập KH các hoạt động, đảm bảo các kế hoạch, 
các chỉ số và chỉ tiêu phấn đấu đề ra đáp ứng mục tiêu chiến lược, phù hợp với sứ mạng 
và định hướng phát triển của Nhà trường. 

Hằng năm, vào tháng 4 chuẩn bị công tác xây dựng kế hoạch, nhà trường đều 
triển khai rà soát lại quy trình, biểu mẫu hướng dẫn [H9.06.01 (01)]. 

Đến thời điểm hiện tại, Nhà trường đã phổ biến quy trình xây dựng kế hoạch hoạt 
động năm học, để đáp ứng các mục tiêu của từng năm [H9.09.06.01 (02)]. Quá trình xây 
dựng kế hoạch các hoạt động được Trường xem xét, điều chỉnh, cải tiến cho phù hợp 
với điều kiện thực tiễn và hướng dẫn các đơn vị thực hiện, đảm bảo sự thống nhất trong 
toàn Trường, cụ thể: (1) Căn cứ chiến lược phát triển Trường, chiến lược ĐBCL, chức 
năng, nhiệm vụ theo quy định và ý kiến phản hồi của các bên liên quan, các đơn vị xây 
dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị [H9.09.06.02] (2) các đơn vị bảo vệ kế hoạch hoạt 
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động và kế hoạch kinh phí trước lãnh đạo Nhà trường và các phòng chức năng; (3) các 
đơn vị điều chỉnh kế hoạch hoạt động theo ý kiến góp ý; (4) Hiệu trưởng ra quyết định 
phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ và kinh phí của các đơn vị [H9.09.06.03].  

Căn cứ báo cáo kết quả đánh giá nội bộ, Nhà trường xây dựng kế hoạch điều 
chỉnh/cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, các quy trình làm việc để 
đảm bảo thường xuyên hiệu lực, hiệu quả của hệ thống BĐCL bên trong Nhà trường. 
[H9.09.06.05], nhiều quy trình cốt lõi được điều chỉnh và ban hành sử dụng kịp thời 
(Quy trình giải quyết đề nghị/ yêu cầu của sinh viên; Quy trình đánh giá kết quả rèn 
luyện của học sinh sinh viên; Quy trình khảo sát, lấy ý kiến nhà tuyển dụng về chương 
trình đào tạo và chất lượng đào tạo tại Trường; Quy trình khảo sát, lấy ý kiến cựu người 
học về tình hình việc làm và chương trình đào tạo sau khi tốt nghiệp; Quy trình thực 
hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; Quy trình tự đánh giá CTĐT; Quy trình tổ 
chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến; Quy trình phúc tra, sửa điểm trên 
phần mềm; Quy trình tổ chức thi trắc nghiệm trên máy; Quy trình đánh giá kết quả thử 
việc; Quy trình xét thi đua, khen thưởng; Quy trình bổ nhiệm Trưởng, phó Bộ môn; Quy 
trình giám sát hoạt động dạy học ở các khoa đào tạo, quy trình xây dựng và điều chỉnh 
kế hoạch năm học..) 
  Hằng năm, Nhà trường đều căn cứ vào báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất 
lượng, báo cáo tổng kết năm để điều chỉnh, cải tiến các hoạt động nhằm đáp ứng các 
mục tiêu chiến lược và BĐCL [H9.09.06.05]. Kết quả rà soát, đánh giá Quy trình lập kế 
hoạch, các chỉ số thực hiện chính, sau khi được xử lý được gửi đến các đơn vị trong 
Trường. Các đơn vị này phân tích và lập báo cáo về việc sử dụng các kết quả khảo sát 
cho hoạt động cải tiến tại đơn vị, nâng cao chất lượng liên tục.  

Tùy vào bối cảnh và yêu cầu của Trường, các chỉ tiêu phấn đấu chính (KPIs) 
được cập nhật để phù hợp với KH chiến lược các giai đoạn, như giai đoạn 2020 - 2022, 
Nhà trường đã cụ thể các chỉ tiêu phấn đấu gồm: Xây dựng và phát triển Hệ thống BĐCL 
bên trong; Thực hiện tự đánh giá và KĐCLGD Trường (Đạt chuẩn chất lượng theo tiêu 
chuẩn Quốc gia); Thực hiện Tự đánh giá CTĐT; Tổ chức Lấy ý kiến người học, cựu 
người học và Nhà Sử dụng lao động; KĐCL Trường theo tiêu chuẩn AUN-QA (CTĐT); 
Đối sánh Trường và các CTĐT theo bộ so chuẩn UPM 

Nhằm từng bước hoàn thiện bộ chỉ số làm công cụ đánh giá kết quả thực hiện 
công việc các đơn vị trong toàn Trường, năm học 2021 – 2022, Nhà trường đã ban hành 
hệ thống chỉ số đánh giá năng lực thực hiện, cụ thể hóa các chỉ số làm công cụ đo lường, 
đánh giá hiệu quả [H9.09.05.03]. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục sau 2 năm đánh giá 
ngoài và kế hoạch cải tiến giai đoạn 2 của chu kỳ kiểm định, Nhà trường đã xây dựng 
kế hoạch đánh giá chất lượng CSGD giai đoạn 2. Đây là bước tiếp theo để Nhà trường 
tiếp tục rà soát, cải tiến các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính để đáp 
ứng các mục tiêu chiến lược và BĐCL trong giai đoạn tới [H9.09.06.06]. 
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Hằng năm, trong các hội nghị tổng kết công tác ĐBCL, căn cứ vào kết quả thực 
hiện kế hoạch ĐBCLGD, Nhà trường đánh giá và xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu chính 
cho năm tiếp theo.  

Hệ thống BĐCL bên trong trường ĐHHĐ được thiết kế, xây dựng và phát triển 
nhằm hướng đến việc liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải tiến chất 
lượng các hoạt động chính của Trường như đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Hệ 
thống BĐCL hướng tới đáp ứng tốt sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, giá trị cốt 
lõi và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. 

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 9: 
1. Tóm tắt các điểm mạnh:  
- Lãnh đạo Nhà trường có sự quan tâm và sớm chỉ đạo triển khai xây dựng hệ 

thống BĐCL bên trong, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ tham gia các lớp tập huấn, 
khoá đào tạo và các chương trình hội thảo về hoạt động ĐBCL. 

- Nhà trường đã xây dựng bộ chỉ số đánh giá KPIs là cơ sở phấn đấu, đánh giá 
toàn diện các hoạt động, phù hợp với Sứ mạng, Tầm nhìn và mục tiêu của Nhà trường. 

- Hàng năm, Nhà trường đều xây dựng MTCL và kế hoạch năm học để đặt ra các 
chỉ tiêu phấn đấu chính trong năm học nhằm đạt mục tiêu kế hoạch về công tác ĐBCL. 

- Có hệ thống lưu trữ văn bản, dữ liệu, thông tin BĐCL đầy đủ, rõ ràng, dễ truy 
cập và được cập nhật liên tục. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  
- Đội ngũ chuyên trách đảm bảo chất lượng có chứng chỉ kiểm định viên còn hạn 

chế. Đa số cán bộ tham gia nhóm chuyên trách theo chế độ kiêm nhiệm. 
- Số lượng, quy mô các khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan còn chưa đạt kết 

quả như mong muốn, chưa thực hiện lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về sự đóng 
góp của hệ thống thông tin ĐBCL bên trong cho việc phát triển nhà trường. 

- Nhân sự phụ trách BĐCL chưa được tập huấn nhiều về công tác lưu trữ. 
 3. Kế hoạch cải tiến:  
 

TT 
Mục 
tiêu 

Nội dung 
Đơn vị/ cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn thành 

Ghi 
chú 

1  
Khắc 
phục 

tồn tại 1 

Tăng cường đào tạo nội 
bộ, gửi đi đào tạo/tập huấn 
về ĐBCL& KĐCL, đặc 
biệt cho nhân sự được 
phân công phụ trách công 
tác BĐCL cấp 
Trường, cấp đơn vị 

Ban giám hiệu; 
P. TC-HC-QT; Phòng 
ĐBCL 

2022-2024  
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TT 
Mục 
tiêu 

Nội dung 
Đơn vị/ cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn thành 

Ghi 
chú 

2 

Khắc 
phục 

tồn tại 2 

Tăng mức độ hiểu biết của 
các bên liên quan về quyền 
đóng góp ý kiến các hoạt 
động của Trường. Khảo 
sát ý kiến của các bên liên 
quan trên nhiêu kênh khác 
nhau (website, Facebook, 
Tuần sinh hoạt công dân, 
…) 

Ban giám hiệu, 
TT CNTT&TT 
Phòng ĐBCL&KT; 
P. CT HSSV 

Định kỳ hàng 
năm 

 

 

Xây dựng kế hoạch khảo 
sát các bên liên quan về hệ 
thống thông tin bảo đảm 
chất lượng bên trong tại 
trường đại học Hồng Đức 

Phòng ĐBCL&KT; 
TT CNTT&TT 

Bắt đầu từ 
năm 2023 

 

3  
Khắc 
phục 

tồn tại 3 

Tập huấn cho cán bộ trong 
mạng lưới BĐCL về công 
tác lưu trữ 

Ban giám hiệu, 
P. TC-HC-QT; 
Phòng ĐBCL&KT 

Trong năm 
học 

2022-2023 

 

4  

Phát 
huy 
điểm 
mạnh 

Hoàn thiện hệ thống 
BĐCL bên trong  

Hội đồng Trường, 
BGH, 
Phòng ĐBCL&KT 

Hằng năm  

 
 4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 
Tiêu chuẩn 9  5,0 
Tiêu chí 9.1  6 
Tiêu chí 9.2  5 
Tiêu chí 9.3  5 
Tiêu chí 9.4  5 
Tiêu chí 9.5  5 
Tiêu chí 9.6  4 
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Tiêu chuẩn 10. Tự đánh giá và đánh giá ngoài 
Tiêu chí 10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được 

thiết lập 
 Năm 2016 Trường ĐHHĐ tổ chức rà soát, chỉnh sửa Kế hoạch chiến lược phát 
triển Trường ĐHHĐ giai đoạn 2010 - 2020 để xây dựng và ban hành chiến lược phát 
triển Trường ĐHHĐ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 [H10.10.01.01]. Theo 
đó hằng năm, Trường xây dựng các kế hoạch ĐBCL, trong đó xác định cụ thể các nội 
dung, giải pháp, nguồn lực thực hiện và dự kiến sản phẩn đạt được [H10.10.01.02]. Để 
triển khai các hoạt động TĐG và ĐGN, thực hiện các quy định và hướng dẫn của Bộ 
GD&ĐT, Trường thành lập các Hội đồng TĐG và triển khai công tác TĐG theo quy 
định [H10.10.01.03]. Trường ĐHHĐ luôn xác định hoạt động tự đánh giá là một biện 
pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà 
trường. Chính vì vậy, ngay từ chu kỳ đánh giá chất lượng CSGD giai đoạn 2011-2016, 
Nhà trường đã ban hành kế hoạch TĐG [H10.10.01.04] và tiếp theo là kế hoạch TĐG 
CSGD giai đoạn 2017-2021 [H10.10.01.05]. Các kế hoạch tự đánh giá luôn thể hiện rõ 
nội dung chi tiết, cũng như thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm cụ thể cho 
các đơn vị và cá nhân liên quan. Đối với kiểm định CTĐT, Nhà trường có kế hoạch 
TĐG và kiểm định chất lượng cụ thể cho từng CTĐT [H10.10.01.06], [H10.10.01.07], 
trong đó đã xác định các công việc, thời gian thực hiện, đơn vị thực hiện để chuẩn bị 
cho ĐGN.  
 Để chuẩn bị cho công tác TĐG, Nhà trường đã tổ chức truyền thông về mục đích, 
ý kiến của công tác KĐCLGD [H10.10.01.08], phổ biến tài liệu chuyên môn về đảm 
bảo và KĐCLGD do Bộ GD&ĐT ban hành, các tài liệu đào tạo kiểm định viên do 
ĐHQGHN ban hành đến các bên liên quan [H10.10.01.09]. 
 Từ năm 2018, khi triển khai đánh giá các CTĐT, trên cơ sở các văn bản hướng 
dẫn của Bộ GD&ĐT, Trường đã ban hành văn bản hướng dẫn Tự đánh giá chất lượng 
CTĐT[H10.10.01.10], Trường đã thành lập Hội đồng TĐG, triển khai công tác TĐG 
các CTĐT đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ GD&ĐT [H10.10.01.11]. Năm 2020, 
Hiệu trưởng đã ban hành kế hoạch về ĐBCL giai đoạn 2020-2022, theo đó, các CTĐT 
được triển khai cập nhật số liệu và Tự đánh giá [H10.10.01.12]. Trong giai đoạn từ 2018-
2022, Trường đã hoàn thành TĐG và ĐGN 14 CTĐT trong đó 10 CTĐT đã được cấp 
chứng nhận KĐCLGD [H10.10.01.13], 04 CTĐT đang chờ cấp giấy chứng nhận 
KĐCLGD. 

Đối với đánh giá chất lượng CSGD, căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 
766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/04/2018 của Cục Quản lý chất lượng và các hướng dẫn 
về nghiệp vụ tự đánh giá, Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí đã tham mưu cho Hiệu 
trưởng thành lập thành lập Hội đồng TĐG CSGD giai đoạn 2017-202 theo Quyết định số 
2258/QĐ-ĐHHĐ [H10.10.01.14]. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể trong 
các nhóm công tác chuyên trách. Giúp việc cho Hội đồng có Ban thư ký được thành lập 
theo Quyết định số 2259/QĐ-ĐHHĐ [H10.10.01.15], trong đó, phân công rõ trách nhiệm, 
quyền hạn và nhiệm vụ của các thành viên cũng như cơ chế phối hợp để đảm bảo hiệu 
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quả công việc [H10.10.01.16]. Các nhóm chuyên trách đã triển khai các hoạt động theo 
kế hoạch TĐG như nghiên cứu tài liệu hướng dẫn thu thập minh chứng v.v. Hội đồng 
TĐG đã họp để rà soát tiến độ, báo cáo Ban Giám hiệu các vướng mắc trong quá trình 
triển khai để có chỉ đạo kịp thời. Nhà trường đã có kế hoạch chuẩn bị công tác ĐGN 
[H10.10.01.17], trong đó đã xác định các công việc, thời gian thực hiện, đơn vị thực hiện 
cụ thể.  
  Để nâng cao chất lượng hoạt động TĐG CSGD, Nhà trường có các hướng dẫn 
thực hiện tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài [H10.10.01.18], có phổ biến 
cho các bên liên quan của Trường về các văn bản liên quan đến ĐBCL, hướng dẫn TĐG 
do Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT ban hành, các tài liệu này được gửi qua hòm 
thư điện tử nội bộ Nhà trường cho các đối tượng liên quan. Bên canh đó, Nhà trường đã 
tổ chức tập huấn về nâng cao năng lực ĐBCL CSGD cho lãnh đạo, cán bộ quản lý và 
các thành viên tham gia Hội đồng tự đánh giá [H10.10.01.19]. Ngoài ra, để đáp ứng các 
tiêu chuẩn công tác TĐG, Nhà trường cử lãnh đạo Hội đồng TĐG và một số thành viên 
tham dự khóa đào tạo kiểm định viên KĐCLGD 7 CB tham gia lớp “Đào tạo kiểm định 
viên KĐCLGD đại học và TCCN” [H10.10.01.20] và trong đó có thành viên được cấp 
thể kiểm định viên [H10.10.01.21]. Trình tự và các thủ tục TĐG và ĐGN được Nhà 
trường thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định khác có liên quan như 
quy định về đấu thầu. 

 Để chuẩn bị cho các hoạt động KĐCL CSGD và CTĐT, Nhà trường đã gửi Báo cáo 
TĐG và Công văn cho Cục Quản lý chất lượng theo quy định [H10.10.01.22], liên hệ, 
đăng ký KĐCL đối với Trung tâm KĐCLGD- ĐHQGHN (Giai đoạn từ 2018- 2022, đã 
thực hiện KĐCL 14 CTĐT). Đối với KĐCL CSGD, theo kế hoạch của Trường, công tác 
tự đánh giá đang được triển khai đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, Nhà trường cũng đã tổ 
chức liên hệ với Trung tâm KĐCLGD- ĐHQGHN để thông báo về kế hoạch và lộ trình 
KĐCLGD [H10.10.01.23]; [H10.10.01.24], chuẩn bị các thủ tục về đấu thầu theo quy 
định của pháp luật, dự kiến sẽ triển khai đánh giá ngoài CSGD vào tháng 6/2022. 
  Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
  Tiêu chí 10.2. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi 
các cán bộ hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo 
 Công tác tự đánh giá được Nhà trường triển khai định kỳ hằng năm trên cơ sở kế 
hoạch của Trường [H10.10.02.01] , Nhà trường đã xây dựng kế hoạch TĐG CSGD 
ĐHHĐ giai đoạn 2017-2022 vào năm 2021 [H10.10.02.02], thực hiện tự đánh giá theo 
quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT 
tại thông báo số 702/TB-BGDĐT ngày 22/9/2016 về phương án triển khai công tác 
KĐCLGD [H10.10.02.03]; Nhà trường đã quyết định thành lập Hội đồng TĐG gồm 37 
thành viên [H10.10.02.04], Ban thư ký gồm 32 thành viên, và 6 nhóm chuyên trách với 
64 thành viên [H10.10.02.05]. Nhà trường đã có văn bản phân công nhiệm vụ cho hội 
đồng, ban thư ký và nhóm chuyên trách [H10.10.02.06] trong đó đã xác định các công 
việc, thời gian thực hiện, đơn vị thực hiện. Việc chuẩn bị cho ĐGN trong chu kỳ đánh 
giá cũng được Nhà trường sớm xây dựng trong kế hoạch ĐBCL năm học 2021-2022 
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[H10.10.01.01 (5)]. Đồng thời trong bản KH đánh giá chất lượng Trường ĐHHĐ giai 
đoạn 2017 - 2022 [H10.10.02.02] đã xác định rõ việc huy động các nguồn lực, hoàn 
thiện báo cáo TĐG và chuẩn bị cho ĐGN giai đoạn 2017 - 2022, trong đó xác định rõ 
lộ trình Nhà trường dự kiến hoàn thành báo cáo TĐG và đăng ký đánh giá ngoài vào 
năm 2022. 
 Để nâng cao chất lượng hoạt động TĐG, Trường đã cử cán bộ tham dự các khóa 
đào tạo KĐV. Tổng số cán bộ tham dự là 7 người, trong đó có 1 người có thẻ KĐV 
[H10.10.02.07]; [H10.10.02.08]. Các cán bộ này đã tham gia thành phần của các Hội 
đồng TĐG các CTĐT và CSGD [H10.10.02.04]; [H10.10.02.05]; [H10.10.02.06]; 
[H10.10.01.10].  Nhà trường cũng tổ chức các lớp tập huấn về ĐBCL, công tác kiểm 
định CTĐT và CSGD cho toàn bộ Hội đồng TĐG CSGD và CTĐT do Trung tâm 
KT&ĐBCL tổ chức, phối hợp với Viện Đảm bảo chất lượng – Đại học Quốc gia Hà Nội 
và Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN đồng tổ chức [H10.10.02.09]. 

Mức đánh giá tiêu chí: 5/7 
  Tiêu chí 10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài 
được rà soát 
  Công tác TĐG và ĐGN đã giúp Trường ĐHHĐ rà soát lại tổng thể tất cả các 
hoạt động liên quan đến đảm bảo chất lượng của Nhà trường. Đối với CSGD, ngay sau 
khi nhận được chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CSGD lần đầu tiên vào năm 2017 
theo Bộ tiêu chuẩn ban hành theo QĐ 65/2207/QĐ-BGDĐT và Thông tư 37/TT-
BGDĐT [H10.10.03.01] và KĐCL các CTĐT trong giai đoạn từ 2019 đến nay Nhà 
trường đã tổ chức hợp, phân tích kết quả khuyến nghị của Tổ chức KĐCL để xây dựng 
kế hoạch cải tiến chất lượng [H10.10.03.02]; [H10.10.03.03]. Kết quả cải tiến chất lượng 
được thể hiện trong Báo cáo giữa kỳ và gửi Trung tâm KĐCLGD- ĐHQGHN năm 2020, 
đây cũng là cam kết cải tiến chất lượng của Trường đối với tổ chức KĐCLGD 
[H10.10.03.04], thể hiện ở các hoạt động như: thành lập Hội đồng Trường trường ĐHHĐ 
[H2.02.01.10] ban hành Hệ thống chỉ số đánh giá năng lực thực hiện năm học 2021-
2022 [H9.09.02.03]. Ngoài ra, các điểm mạnh, tồn tại của các lĩnh vực hoạt động cũng 
được xác định, phân tích qua quá trình đánh giá ngoài, được thể hiện đầy đủ và chi tiết 
trong các Nghị quyết của hội đồng KĐCLGD [H10.20.03.13], [H10.10.03.14]. 
 Trên cơ sở các tồn tại đã phát hiện trong quá trình TĐG, ĐGN cùng với những 
khuyến nghị của Đoàn ĐGN sau kiểm định CTĐT và CSGD, Nhà trường đã ban hành 
các kế hoạch hướng đến khắc phục và cải tiến chất lượng. Cụ thể, Nhà trường đã ban 
hành và triển khai kế hoạch cải tiến các hoạt động theo khuyến nghị của Hội đồng Kiểm 
định chất lượng giáo dục, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN [H10.10.03.02] và 
[H10.10.03.03]. Bên cạnh đó, kế hoạch hành động để khắc phục những tồn tại này cũng 
như cải tiến chất lượng theo khuyến nghị của Đoàn ĐGN cũng được xây dựng và báo 
cáo trong Báo cáo giữa kỳ KĐCLGD Trường ĐHHĐ [H10.10.03.04]. Nội dung cải tiến 
tập trung vào những nội dung chính như: Sứ mạng và mục tiêu của Trường; tổ chức và 
quản lý; CTĐT; hoạt động đào tạo; NCKH, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công 
nghệ; hoạt động HTQT; thư viện, trang thiết bị học tập và CSVC 
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 Trong quá trình thực hiện công tác cải tiến, Nhà trường đã triển khai một số hoạt 
động cụ thể để nâng cao chất lượng. Đối với cải tiến chất lượng CTĐT, Nhà trường đã 
ban hành quy định mới về rà soát, cập nhật CTĐT, ĐC CTHP, mẫu đề, quy trình xây 
dựng và quản lý ĐC CTHP và phân cấp ban thẩm định, ban hành, quy định công tác 
công khai [H10.10.03.05] và [H10.10.03.06]; cập nhật các quy định về ĐBCL như xây 
dựng mạng lưới ĐBCL bên trong [H10.10.03.07], cập nhật các quy định về khảo sát lấy 
ý kiến các bên liên quan các hoạt động [H10.10.03.08] … Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực cho cán bộ làm công tác ĐBCL như cử thêm Nhà trường cử thêm 02 CB đi 
tham gia học đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCNN [H10.10.03.09]; phối hợp 
với Viện QLCL, ĐH QGHN mở 02 khóa tập huấn tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn 
ban hành kèm theo TT 04/2016/TT-BGDĐT và AUN - QA cho trên 180 CB chủ chốt 
của Trường [H10.10.03.10]. Đối với CSGD, Nhà trường đã cử cán bộ tham gia lớp tập 
huấn viết Báo cáo TĐG chất lượng Trường giai đoạn 2017-2022 theo Thông tư 
12/2017/TT-BGDĐT [H10.10.03.11]. 
 Nhà trường đã có báo cáo kết quả cải tiến chất lượng sau khi triển khai các kế 
hoạch hành động khắc phục tồn tại sau TĐG cùng với các khuyến nghị của Đoàn ĐGN 
[H10.10.03.12]. Đến thời điểm chuẩn bị ĐGN, Nhà trường cơ bản khắc phục được các 
tồn tại cũng như cải tiến chất lượng các hoạt động theo khuyến nghị của Đoàn ĐGN, 
đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn KĐCL của Bộ GD&ĐT để thực hiện ĐGN cấp CSGD.  

Mức đánh giá tiêu chí: 5/7 
 Tiêu chí 10.4. Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá 

ngoài được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của CSGD 
 Năm 2017, Nhà trường thực hiện công tác TĐG theo bộ tiêu chuẩn và quy trình 
ban hành kèm theo Thông tư 37/2012/TT-BGDĐT và văn bản hướng dẫn 
462/KTKĐCLGD-KĐĐH về hướng dẫn TĐG trường ĐH, CĐ và TCCN với 10 tiêu 
chuẩn đánh giá [H10.10.04.01]. Năm 2021, Trường Đại học Hồng Đức thực hiện công 
tác TĐG theo bộ tiêu chuẩn và quy trình ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-
BGDĐT; văn bản hướng dẫn 766/QLCL-KĐCLGD về hướng dẫn đánh giá CSGD đại 
học của cục QLCL. Ngoài ra, Trường ĐHHĐ đã ban hành Hướng dẫn số 352/HD-
ĐHHĐ về tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, Trường TĐG theo chu trình PDCA 
(lập kế hoạch - thực hiện - kiểm tra - cải tiến) với 25 tiêu chuẩn [H10.10.04.02].  
 Nhà trường đã căn cứ vào hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để thành lập hội đồng 
TĐG, ban thư ký, nhóm chuyên trách công tác, xây dựng kế hoạch TĐG [H10.10.04.03], 
[H10.10.04.04], [H10.10.04.05]. Năm 2021, Trường thực hiện quy trình TĐG theo công 
văn 766/QLCL-KĐCLGD về hướng dẫn đánh giá CSGD đại học của cục QLCL 
[H10.10.04.02(2)] gồm 6 bước: thành lập hội đồng TĐG, xây dựng kế hoạch TĐG, thu 
thập, xử lý và phân tích các minh chứng, đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí, 
viết báo cáo TĐG, công bố báo cáo TĐG. Nhà trường đã mở Hội nghị triển khai công 
tác TĐG CSGD giai đoạn 2017-2021 để nắm bắt tình hình tiến độ viết Báo cáo tiêu 
chuẩn tiêu chí của từng nhóm chuyên trách [H10.10.04.06]. Ngoài ra, Nhà trường còn 
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thường xuyên rà soát, đánh giá sự phù hợp từng bước quy trình thực hiện TĐG 
[H10.10.04.07]. 
 Trong giai đoạn 2017-2021, Nhà trường liên tục triển khai TĐG các CTĐT thông 
qua các kế hoạch TĐG [H10.10.04.08]. Nhà trường đã có những những cải tiến trong 
quá trình tự đánh giá, ngoài bộ tiêu chuẩn và các quy định của Bộ GD&ĐT, Nhà trường 
đã ban hành Quy trình dùng chung “Tự đánh giá CTĐT” [H10.10.04.09] và hướng dẫn 
công tác TĐG lưu trữ hồ sơ minh chứng trong kiểm định chất lượng giáo dục 
[H10.10.04.10]. 
 Do Bộ tiêu chuẩn và các quy định của Bộ GD&ĐT có nhiều thay đổi về cách tiếp 
cận, các yêu cầu của tiêu chí và triển khai thực hiện, để đáp ứng yêu cầu, Nhà trường đã 
tổ chức tập huấn nội bộ cho các thành viên Hội đồng tự đánh giá trên cơ sở kinh nghiệm 
và nghiệp vụ từ các khóa đào tạo kiểm định viên đã tham dự [H10.10.04.11]; 
[H10.10.04.12]. Ngoài ra, kế hoạch TĐG xác định rõ các hạng mục cần nghiệm thu theo 
giai đoạn để đảm bảo chất lượng công việc theo tiến độ. Ngoài các minh chứng được 
chuẩn bị theo phương pháp truyền thống, Trường tổ chức số hóa các minh chứng và lưu 
trữ minh chứng trên google drive để tiện chia sẻ, tham chiếu trong quá trình TĐG. 
 Trong quá trình hoàn thiện báo cáo TĐG, Nhà trường đã mở lớp tập huấn online 
“Viết Báo cáo TĐG chất lượng Trường giai đoạn 2017-2022 theo Thông tư 12/2017/TT-
BGDĐT” vào 2 ngày 4,5/03/2022 [H10.10.04.13]. Trong khâu lựa chọn Trung tâm kiểm 
định chất lượng thực hiện Đánh giá ngoài, hướng tới mục đích tạo ra sự cạnh tranh công 
bằng trong việc lựa chọn nhà thầu, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu cốt lõi của Nhà trường 
về chuyên môn, nhân lực, chi phí, v.v. Nhà trường đã thực hiện đấu thầu rộng rãi 
[H10.10.04.11]. Thực hiện cải tiến linh hoạt quy trình TĐG phù hợp với thực tiễn để 
thực hiện hiệu quả công tác TĐG, đạt mục tiêu KĐCL Trường và chuẩn bị cho ĐGN.  

Mức đánh giá tiêu chí: 5/7 
     Đánh giá chung về tiêu chuẩn 10 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 
 - Nhà trường có kế hoạch ĐBCL cụ thể cho từng năm, trong đó xác định rõ lộ 
trình cụ thể cho kế hoạch TĐG và chuẩn bị cho việc ĐGN các CTĐT. 
 - Nhàn trường đã có kế hoạch chuẩn bị công tác TĐG, ĐGN trong đó đã xác định 
các công việc, thời gian thực hiện, đơn vị thực hiện v.v. để chuẩn bị cho công tác TĐG 
và ĐGN.  
           2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cho đội ngũ làm công tác ĐBCL chưa 
được nhiều, dẫn đến chất lượng minh chứng, báo cáo TĐG chưa thực sự đầy đủ. 

- Việc cải tiến, khắc phục các tồn tại sau TĐG chưa được toàn diện. 
 - Nhà trường cần có quy định cụ thể cho công tác triển khai rà soát quy trình TĐG 

và ĐGN 
3. Kế hoạch cải tiến: 
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TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị/ cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn thành) 

Ghi 
chú 

1 Khắc phục 
tồn tại 1 

Điều chỉnh bổ sung nhân 
sự các nhóm công tác 
chuyên trách phù hợp với 
thực tiễn của Trường, 
đảm bảo tiến độ 

Phòng TCCB, 
phòng 
KĐCL&KT 

12/2021-
7/2022 

 

2 Khắc phục 
tồn tại 2 

Tăng cường chặt chẽ liên 
kết giữa các đơn vị để 
hoàn thiện, các kế hoạch 
khắc phục sau TĐG, 
ĐGN 

BGH, các 
phòng ban, 
trung tâm, 
khoa đào tạo 

2022-2027  

3 Khắc phục 
tồn tại 3 

Triển khai ra soát quy 
trình tự đánh giá sau đánh 
giá ngoài để rút kinh 
nghiệm và điều chỉnh bổ 
sung cho phù hợp 

BGH, các 
phòng ban, 
trung tâm, 
khoa đào tạo 

2022-2027  

4 Phát huy 
điểm mạnh 1 

Tiếp tục phát huy các kế 
hoạch ĐBCL, TĐG, 
ĐGN tổng thể và chi tiết 

BGH, các 
phòng ban, 
trung tâm, 
khoa đào tạo 

Hàng năm, 
định kỳ 

 

     
4.  Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 10 5,0 

Tiêu chí 10.1 5 

Tiêu chí 10.2 5 

Tiêu chí 10.3 5 

Tiêu chí 10.4 5 
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Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 
Tiêu chí 11.1. Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc thu 

thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt 
động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập 

Trường ĐHHĐ xác định đảm bảo chất lượng bên trong là một việc làm rất quan 
trọng và luôn song hành với sự phát triển. Vì vậy, nhà trường đã xây dựng các chiến 
lược rất cụ thể và theo lộ trình phù hợp với mục tiêu chiến lược của nhà trường, trong 
đó bao gồm kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin ĐBCL bên trong [H11.11.01.01]. Hệ 
thống thông tin ĐBCL bên trong của Trường ĐHHĐ gồm ba mảng thông tin chính: 
thông tin về Đào tạo; thông tin về NCKH và thông tin về PVCĐ. Ngoài ra, các thông tin 
về Tài chính, Nhân sự và hoạt động Đối ngoại cũng được Nhà trường phân công cho 
các đơn vị chuyên trách có chức năng, nhiệm vụ phù hợp để thực hiện, theo dõi và báo 
cáo BGH thường xuyên.  

Vai trò của hệ thống thông tin nội bộ là luôn đảm bảo sự điều hành của BGH tới 
các đơn vị cũng như các đơn vị, các cá nhân trong trường với nhau được liên tục, thông 
suốt, trôi chảy, an toàn, BGH đã có kế hoạch về quản thông tin nội bộ của trường; Giao 
cho Phó Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp [H11.11.01.02]. Trường đã xây dựng hệ thống 
quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để quản lý hệ thống thông tin 
ĐBCL bên trong của Nhà trường [H11.11.01.03].  

Trường đã ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến từ các bên liên quan 
[H11.11.01.04]. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến về chất lượng hoạt động giảng dạy học 
phần và chất lượng quá trình đào tạo [H11.11.01.05] và khảo sát tình hình việc làm của 
SV [H11.11.01.06] và kế hoạch lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo 
của Nhà trường [H11.11.01.07] được xây dựng và thực hiện hàng năm.  

Trường đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai của 
Trường trong từng năm học dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT, với những nội dung: 
cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện đảm bảo chất 
lượng giáo dục; thu chi tài chính và PVCĐ [H11.11.01.08]; bên cạnh đó là hệ thống quy 
trình, biểu mẫu theo chức năng của các đơn vị [H11.11.01.09]. 

Bộ phận Văn thư - lưu trữ thuộc Phòng TCHC thực hiện công tác quản lí, xử lí 
văn bản đi và đến, ban hành và giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính, tham 
mưu lãnh đạo Nhà trường để xử lí thông tin trong Trường một cách hợp lí 
[H11.11.01.02]. Để đảm bảo việc trao đổi, xử lí thông tin giữa các cấp quản lí Nhà 
trường và các đơn vị liên quan, Nhà trường đã xây dựng mạng lưới cán bộ tiếp nhận và 
xử lí thông tin; các thông tin được xử lí, tham mưu đến cán bộ quản lí cấp đơn vị để đưa 
ra hành động phù hợp, các thủ tục hành chính được thực hiện được lưu trữ đầy đủ bằng 
sổ công văn đi và đến [H11.11.01.10].  

Trước khi triển khai Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai, Ban chỉ đạo thực 
hiện Quy chế Ba công khai đã họp để thống nhất nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, cá 
nhân trong việc thực hiện Quy chế công khai, đồng thời thống nhất cách thu thập, kiểm 
tra, xử lý và báo cáo dữ liệu công khai [H11.11.01.11]. Nhà trường xây dựng kế hoạch, 
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biểu mẫu để các đơn vị trong Trường thực hiện theo bảng phân công nhiệm vụ cụ thể 
của kế hoạch [H11.11.01.07], [H11.11.01.08], [H11.11.01.12]. Để cụ thể hóa những 
thông tin thuộc các lĩnh vực, Nhà trường đã ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ, quy 
chế dân chủ, quy định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, lao động hợp đồng 
Trường ĐHHĐ, quy chế thi đua khen thưởng, quy định tổ chức và quản lý hoạt động 
KH&CN, quy định đào tạo theo học chế tín chỉ,… [H11.11.01.13]. Trên cơ sở đó, các 
đơn vị được giao phục trách có trách nhiệm lưu trữ và quản lý thông tin thuộc chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị mình [H11.11.01.02].  

Để việc thu thập, xử lý thông tin, quản lý các thông tin hiệu quả, phục vụ công 
tác quản lý, quản trị Nhà trường có hiệu quả, Nhà trường đã Ban hành Quy trình khảo 
sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp [H11.11.01.14], Quy 
trình lấy ý kiến nhà tuyển dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường 
[H11.11.01.15], Quy trình lấy ý kiến người học về chất lượng HĐ GD và quá trình đào 
tạo [H11.11.01.16], trong đó quy định rõ các nội dung thực hiện và chuẩn chất lượng, 
đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp, các mốc thời gian và các hồ sơ cần thu thập, lưu 
trữ; cơ chế phát ngôn các thông tin liên quan đến khảo sát,...  

Nhằm tăng hiệu quả quản lý HTTT, Nhà trường đã có “Kế hoạch ứng dụng CNTT 
tại Trường ĐH Hồng Đức giai đoạn 2020 – 2025” ; Đảng ủy Trường ĐHHĐ cũng đã có 
nghị quyết về “Xây dựng và hoàn thiện mô hình trường đại học số, chuyển đổi số toàn 
diện”; Trường cũng đang xây dựng và đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho 
thực hiện đề án “Chuyển đổi số Trường ĐHHĐ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 
2030”. [H11.11.01.17].  

Các hoạt động liên quan đến người học như: tuyển sinh, nhập học, đăng ký môn 
học, thu học phí, xếp thời khóa biểu,... của Nhà trường được tin học hoá thông qua phần 
mềm Quản lý đào tạo PMT-EMS, phần mềm Kế toán, phần mềm Thư viện,… Trong 
hoạt động quản lý, Nhà trường đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn phòng điện tử 
để các đơn vị, cá nhân có thể nhận, chuyển các thông tin công việc trên hệ thống, giúp 
cho việc quản lý, giám sát và đánh giá công việc của Nhà trường được thực hiện dễ 
dàng, minh bạch và hiệu quả [H11.11.01.18]; mỗi người dùng sẽ được cấp một tài khoản 
đăng nhập và được phân quyền sử dụng các thành phần khác nhau trong phần mềm 
[H11.11.01.19]. Hệ thống mạng Internet được đầu tư, phủ sóng wifi toàn trường giúp 
các Cán bộ, Giảng viên, Chuyên viên và Sinh viên có thể truy cập Internet mọi nơi với 
các đường truyền được nâng cấp đảm bảo sự ổn định và phục vụ tốt cho công tác đào 
tạo và phục vụ người học [H11.11.01.20].  

Trong năm học 2020 - 2021, Nhà trường đã nâng cấp và thêm chức năng khảo 
sát trên mềm quản lý đào tạo PMT-EMS áp dụng hình thức khảo sát trực tuyến (online), 
sinh viên được yêu cầu thực hiện khảo sát trước khi xem điểm của môn học. Kết quả 
khảo sát thu được được gửi về Phòng ĐBCL để xử lý số liệu, phân tích và viết báo cáo 
[H11.11.01.21]. Bên cạnh kết  quả khảo sát bằng phiếu điều tra, Nhà trường còn 
ghi nhận các ý kiến của sinh viên thông qua các buổi gặp mặt trực tiếp của sinh viên 
thông qua các buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên, giữa lãnh đạo khoa với 
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SV,… đồng thời trường cũng trang bị số điện thoại hotline để kịp thời ghi nhận cũng 
như hỗ trợ sinh viên và phụ huynh khi cần thiết [H11.11.01.22]. Đây cũng là kênh thu 
thập thông tin hiệu quả, các thắc mắc và ý kiến đóng góp của sinh viên được ghi nhận 
và làm cơ sở cho việc đề xuất các hoạt động cải tiến. 

Để nâng cao chất lượng hệ thống ĐBCL bên trong, Phòng ĐBCL phối hợp với 
các đơn vị rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy trình thực hiện của từng đơn vị nhằm cải 
tiến hệ thống quản lý chất lượng của nhà trường. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 11.2. Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu 

phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan nhằm 
hỗ trợ cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và an toàn 

Hệ thống thông tin ĐBCL bên trong được vận hành dựa trên Thông tư về việc Ban 
hành Quy chế thực hiện công khai đối với CSGD và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân [H11.11.02.01] và các quy định về công tác ĐBCL của Trường 
[H11.11.01.01].  

Đối với việc thực hiện công việc và lưu trữ hồ sơ, các tài liệu hồ sơ liên quan đến 
hệ thống ĐBCL bên trong được xác lập danh mục bao gồm các thông tin: nội dung hồ 
sơ, mã số, đơn vị han hành, nơi nhận, nơi lưu trữ, người có thẩm quyền phê duyệt tài 
liệu giúp cho việc lưu trữ và xử lí hồ sơ được chính xác và sẵn sàng sử dụng khi cần 
[H11.11.02.02]. Đối với các hồ sơ phát sinh, đơn vị có liên quan đến thông tin có trách 
nhiệm phân loại, sắp xếp, mã hoá để thuận tiện cho việc lưu trữ và tra cứu. Bộ phận văn 
thư – lưu trữ cấp Trường và các cá nhân chịu trách nhiệm văn thư ở các đơn vị chức 
năng cũng có trách nhiệm xử lí văn bản đến và đi, chuyển tiếp, tham mưu cho lãnh đạo 
Trường (hoặc cấp khoa/phòng) để xử lí các văn bản, thông tin liên quan đến hệ thống 
ĐBCL bên trong một cách hiệu quả. Các kết quả thực hiện công việc được báo cáo và 
lưu trữ theo quy định [H11.11.02.03]. 

Đối với các công văn đến từ các đơn vị quản lí, đối tác; Phòng TCHC chịu trách 
nhiệm số hoá các văn bản, tài liệu, tham mưu/xin ý kiến BGH để xử lí thông tin, tạo hồ 
sơ công việc trên hệ thống Văn thư điện tử, chuyển thông tin/giao việc đến cá nhận/đơn 
vị có liên quan để giải quyết công việc và thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ phù hợp 
[H11.11.02.04].  

Lãnh đạo các đơn vị đơn vị chuyên môn giao việc cho các bộ phận/cá nhân để 
giải quyết công việc, đảm bảo việc trao đổi thông tin thuận lợi, hệ thống Văn thư điện 
tử còn có chức năng giám sát công việc, phản hồi giúp việc trao đổi thông tin được hiệu 
quả. Việc trao đổi thông tin, lưu trữ công văn và giao việc, báo cáo công việc trên nền 
tảng công nghệ thông tin giúp cho việc phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả được chính 
xác, kịp thời và đảm bảo an toàn [H11.11.02.05]. 

Trường ĐHHĐ xây dựng hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong trên nền 
tảng công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác ra quyết định [H11.11.02.06]; Cổng thông 
tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và quảng bá hình ảnh của Trường và các các 
Khoa đào tạo, các phòng ban, các trung tâm trực thuộc Trường có tính liên thông tại địa 
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chỉ www.hdu.edu.vn và Hệ thống Gmail của Google dành cho cho ngành giáo dục Việt 
Nam với tên miền www.hdu.edu.vn [H11.11.02.07]. CSDL về hệ thống thông tin ĐBCL 
bên trong được lưu trữ có hệ thống, sẵn sàng trích xuất khi cần thông qua hệ thống phần 
mềm quản lý từng lĩnh vực chuyên môn như đào tạo, khảo thí, nhân sự, NCKH,… 
[H11.11.02.08]; việc thực hiện quy chế công khai và hoạt động khảo sát các bên liên 
quan được Nhà trường phân công đơn vị đầu mối, có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và 
lưu trữ dữ liệu [H11.11.02.01], [H11.11.02.09].  

Đối với các hoạt động khảo sát, hằng năm, Trường tổ chức các đợt khảo sát tình 
hình việc làm của SV sau tốt nghiệp [H11.11.01.06], ý kiến nhà tuyển dụng về chất 
lượng ĐT của Nhà trường [H11.11.01.07], ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt 
động giảng dạy của GV [H11.11.01.05]. Ngoài ra, định kỳ hoặc khi có nhu cầu, Nhà 
trường hoặc các phòng ban chức năng, các khoa đào tạo sẽ thực hiện khảo sát ý kiến 
Nhà tuyển dụng và cựu người học về CĐR của CTĐT, CTDH [H11.11.02.10]; khảo sát 
người học về CĐR của CTĐT, CTDH, các dịch vụ hỗ trợ,… [H11.11.02.11]; khảo sát 
GV/NV về CĐR của CTĐT, CTDH, các dịch vụ hỗ trợ, đội ngũ và CSVC,... 
[H11.11.02.12]. Tùy vào từng thời điểm và tình hình thực tế mà Nhà trường áp dụng 
những phương pháp lấy ý kiến các bên liên quan sao cho phù hợp như khảo sát online, 
khảo sát bằng phiếu, phỏng vấn trực tiếp, tổ chức hội thảo,... Dữ liệu sau khi thu thập từ 
các đợt khảo sát sẽ được đơn vị đầu mối tổng hợp, phân tích và lưu giữ theo đúng quy 
trình đã được xây dựng và công bố [H11.11.02.13]; dữ liệu sẽ được xử lý bằng excel 
hoặc các phần mềm chuyên dụng [H11.11.02.08]; các báo cáo kết quả khảo sát là cơ sở 
để tham mưu cho Ban Giám hiệu ra các quyết định phục vụ các hoạt động đào tạo, 
NCKH và cung cấp dịch vụ cộng đồng, là dữ liệu tin cậy để các khoa đào tạo cải tiến và 
điều chỉnh CĐR của CTĐT, CTDH [H11.11.02.14]. Việc quản lý thông tin ĐBCL bên 
trong bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên 
quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ được thực hiện theo quy định 
của Trường [H11.11.01.04] [H11.11.01.07]. Các thông tin thu thập được chủ yếu được 
lưu giữ tại các đợn vị trên cơ sở các biểu mẫu thống nhất, cách thức xử lý dữ liệu, bảo 
mật thông tin theo hướng dẫn của Nhà trường.  

Nhà trường đã ban hành quy trình ISO về tiếp nhận, xử lí và lưu trữ thông tin sơ 
cấp và thứ cấp (các kết quả phân tích, tổng hợp, đánh giá) theo đó tất cả các thông tin 
được ban hành và tổ chức lưu trữ theo đúng quy định bao gồm chế độ lưu trữ ngắn hạn, 
trung hạn và lưu trữ vĩnh viễn đảm bảo tính chính xác, an toàn thông tin và sẵn có để 
truy xuất. Việc giám sát lưu trữ dữ liệu cũng được thực hiện theo quy trình 
[H11.11.02.15]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, 

số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin 
Hệ thống quản lí thông tin ĐBCL bên trong được theo dõi, giám sát xuyên suốt 

quá trình vận hành, hạn chế tối đa sai sót phát sinh, đảm bảo chất lượng, sự thống nhất 
thông tin. Chế độ lưu trữ cũng được giám sát thường xuyên đảm bảo tính bảo mật và an 
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toàn. Nhà trường cũng thường xuyên rà soát hệ thống quản lí, việc thực hiện quản lí và 
sử dụng thông tin theo quy định để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp. 

Đối với các văn bản phát sinh từ các đơn vị chức năng trong Trường, các đơn vị 
chuyên môn chịu trách nhiệm về thông tin và sự phù hợp với các quy định của pháp luật 
về yếu tố nghiệp vụ, các văn bản này được lãnh đạo các đơn vị chức năng kiểm soát về 
mặt nội dung và tính pháp lý. Văn bản được rà soát về mặt thể thức, tính hợp pháp, hợp 
lí trước khi ban hành bởi phòng TCHC, việc thực hiện quy trình này đảm bảo văn bản 
phù hợp quy định về chuyên môn và thể thức [H11.11.02.15]. 

Trường cũng ban hành quy chế quản lí thông tin, công bố thông tin, quy trình 
kiểm soát thông tin đảm bảo tính xác thực, đồng nhất và có chất lượng từ các dữ liệu 
đầu vào (thông tin về tuyển sinh, nhập học, đội ngũ, CSVC, tài nguyên dạy học) đến quá 
trình tổ chức đào tạo (kế hoạch dạy học, tính khối lượng công việc, thu học phí, kết quả 
học tập, xét học vụ…) và các thông tin đầu ra (số lượng người học tốt nghiệp, tỉ lệ tốt 
nghiệp, trình trạng việc làm, thu nhập của người học sau tốt nghiệp…) [H11.11.03.01].  

Đặc biệt, đối với hoạt động đào tạo, các khoa, trung tâm chuyên môn cũng thường 
xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh công tác kiểm tra, đánh giá như: thay đổi hình thức 
kiểm tra, đánh giá rà soát, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi … nhằm phù hợp với yêu cầu 
của xã hội [H11.11.03.02]. Việc rà soát, cải tiến hệ thống thông tin được thực hiện trên 
cơ sở kết quả KĐCL CSGD năm 2017 và kết quả KĐCL các CTĐT trong giai đoạn từ 
2019 đến nay. Việc điều chỉnh được thể hiện trong chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 
trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường [H11.11.01.02] và trong mạng lưới 
ĐBCL của Trường được xây dựng năm 2019 [H11.11.01.01]. Các dữ liệu, thông tin 
được định kì rà soát, các cơ sở hạ tầng, nền tảng vận hành và hệ thống quy định quản lí 
thông tin ĐBCL bên trong cũng được thực hiện đảm bảo sự phù hợp trong quản lí thông 
tin của Nhà trường [H11.11.03.03]. Các quy định về phân công nhiệm vụ quản lý hệ 
thống thông tin cũng được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn 
[H11.11.03.04].  

Đối với hoạt động khảo sát các bên liên quan, tùy tình hình thực tế của mỗi năm 
học mà Nhà trường lựa chọn những phương pháp thu thập ý kiến cho phù hợp bên cạnh 
việc rà soát bảng hỏi với từng đối tượng lấy ý kiến [H11.11.01.12]; đối với Kế hoạch 
thực hiện Quy chế công khai của Trường trong mỗi năm học, trước khi triển khai thực 
hiện, Ban chỉ đạo cũng đã tham dự buổi họp cùng đại diện Tổ thu thập dữ liệu để cùng 
rà soát quy trình thực hiện, những thuận lợi, khó khăn cũng như cách ứng dụng công 
nghệ thông tin vào quá trình thu thập dữ liệu,… [H11.11.03.05]; đối với các quy trình 
tại đơn vị, trong quá trình thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, đơn vị có những cải tiến 
trong quy trình, biểu mẫu, thì thực hiện mã hóa, cập nhật, điều chỉnh cho thống nhất 
[H11.11.03.06]; đối với hệ thống phần mềm, trang web trong Trường, các đơn vị quản 
lý rà soát, lập báo cáo hằng năm để Nhà trường phối hợp với đơn vị cung cấp khắc phục, 
sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp [H11.11.01.17][H11.11.01.20][H11.11.03.07]. 

Các dữ liệu về tuyển sinh: Tỉ lệ đăng kí xét tuyển, phương thức xét tuyển, số 
lượng thí sinh trúng tuyển và nhập học hằng năm được xác lập và đối sánh, bên cạnh đó 
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Trường cũng họp rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả công tác tuyển sinh/ truyền thông 
tuyển sinh để đánh giá lại quá trình giúp nâng cao chất lượng tuyển sinh và nhập học 
[H11.11.03.08]. Hệ thống quản lí CBVC, CSVC và việc vận hành các lĩnh vực chuyên 
môn của Nhà trường cũng được định kì rà soát và đánh giá theo quy định. Các quy 
định/quy trình về tuyển dụng, đánh giá và khen thưởng CBVC, quy định/quy trình về sử 
dụng tài nguyên của Nhà trường phục vụ hoạt động dạy học, NCKH và phục vụ cộng 
đồng cũng được định kì rà soát [H11.11.03.09]. 

Các thông tin về KQHT của người học được xác lập từng học kì, sau khi KQHT 
của người học được nhập vào hệ thống quản lí trực tuyến sẽ được rà soát đối chiếu từ 
nhiều bên liên quan khác nhau bao gồm Phòng Đào tạo, Phòng ĐBCL&KT, giáo vụ 
khoa, GV và SV trước khi xét học vụ và công nhận chính thức đảm bảo tính chính xác 
và quyền lợi của người học [H11.11.03.10]. Nhà trường cũng có quy chế về khiếu nại 
dành cho người học quy định việc phản ánh và xử lí sai sót KQHT của người học, đảm 
bảo không phát sinh sai sót trong quản lí KQHT của người học [H11.11.03.11]. 

Các thông tin của CBVC như khối lượng giờ giảng, khối lượng NCKH cũng được 
rà soát, công bố dự thảo, tiếp nhận và xử lí thông tin phản hồi từ CBVC trước khi công 
bố và ban hành chính thức đảm bảo các thông tin này là chính xác và đồng nhất 
[H11.11.03.12]. 

Trường ĐHHĐ đã xây dựng và điều chỉnh các chính sách bảo mật, an toàn của 
dữ liệu và thông tin thông qua các Hợp đồng cung cấp phần mềm diệt virus, phần mềm 
bản quyền Windows server [H11.11.03.13], Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư 
viện điện tử và trang thông tin điện tử của Trường ĐHHĐ [H11.11.03.14], quy chế hoạt 
động của Ban Biên tập Website của Trường ĐHHĐ [H11.11.03.15], quy trình đăng tải 
thông tin trên website [H11.11.03.16], quy định về công bố thông tin, báo cáo khảo sát 
các bên liên quan [H11.11.03.17], báo cáo ba công khai [H11.11.02.01]; quy định về 
phát ngôn, cung cấp dữ liệu ra bên ngoài [H11.11.03.18]… 

Việc tổng hợp và phân tích kết quả khảo sát được thực hiện bằng các phần mềm 
chuyên dụng. Quá trình thực hiện, các bộ phận chuyên môn cũng rà soát, đánh giá và có 
phương án điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời, để đảm bảo cho sự an toàn thông tin, các 
bộ phận thực hiện in sao các tài liệu/thông tin quan trọng và thực hiện lưu trữ theo quy 
định của quy chế văn thư lưu trữ [H11.11.03.19] và quy định về thời hạn bảo quản hồ 
sơ tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của Trường ĐHHĐ [H11.11.02.15].  

Ngoài ra, hằng năm Nhà trường tiến hành rà soát, điều chỉnh hệ thống quản lý 
thông tin ĐBCL bên trong thông qua việc lấy ý kiến phản hồi mức độ hài lòng của SV 
và các bên liên quan. [H11.11.02.14] [H11.11.03.20] 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 11.4. Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các chính 

sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong được cải tiến để hỗ 
trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 

Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong của Trường được cải tiến, thể hiện 
qua những thay đổi trong kế hoạch lấy ý kiến các bên liên quan hằng năm 
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[H11.11.01.05][H11.11.01.06][H11.11.01.07]; báo cáo ba công khai [H11.11.02.09]; 
Rà soát, chỉnh sửa và ban hành các quy trình theo tiêu chuẩn ISO [H11.11.03.06]; rà 
soát, nâng cấp hoặc thay đổi các phần mềm quản lý tại Trường từ 2017-2021 
[H11.11.03.03][H11.11.03.07][H11.11.04.01]; và cải thiện vị trí xếp hạng của website 
Trường trong hệ thống xếp hạng Webometrics [H11.11.04.02]. 

 Với mục tiêu nâng cao trách nhiệm của các khoa trong quá trình đào tạo SV, các 
Khoa có SVTN là đơn vị thu thập ý kiến về tình hình việc làm của 100% SVTN trong 
vòng 01 năm của Khoa [H11.11.01.06]; Phòng Công tác học sinh sinh viên sẽ khảo sát 
30% tổng số SVTN để thẩm định thông tin này và là đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch 
và tổng hợp báo cáo gửi các bên liên quan [H11.11.02.14]. Ngoài ra, qua các đợt khảo 
sát, các câu hỏi trong phiếu cũng sẽ được rà soát và cập nhật [H11.11.04.03]. Bên cạnh 
đó, các phương pháp lấy ý kiến các bên liên quan cũng ngày càng đa dạng, nhiều cách 
thu thập ý kiến đã được sử dụng linh hoạt trong các đợt khảo sát như: Phát phiếu, khảo 
sát online, tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ (Nhà tuyển dụng, Chuyên 
gia),... [H11.11.04.04] 

Phương pháp thu thập dữ liệu công khai đã được cải tiến qua việc ứng dụng công 
nghệ thông tin, hạn chế rủi ro khi nhập dữ liệu, đồng thời có sự kiểm dò, đối chiếu của 
đơn vị quản lý trước khi công khai. Các văn bản được cập nhật và ban hành như thông 
báo về việc hướng dẫn thủ tục hành chính, quy trình dùng chung phiếu trình ký văn bản, 
Quy định thực hiện quy trình quản lý văn bản và xử lý công việc trên Hệ chương trình 
Quản lý Hồ sơ công việc tại Trường [H11.11.04.05], quy chế đào tạo đại học theo tín 
chỉ, quy chế hoạt động khoa học công nghệ được cập nhật [H11.11.01.13], quy chế thi, 
quy định tổ chức thi online, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập [H11.11.04.06],... Song 
song với hệ thống quản lý bằng văn bản là hệ thống quản lý bằng các phần mềm quản 
lý đào tạo, quản lý và tổ chức thi online, phần mềm khảo sát, thanh toán thừa giờ, quản 
lý NCKH,… [H11.11.02.08] được nâng cấp. Bên cạnh đó là hệ thống website của 
Trường đã tham gia vào Hệ thống xếp hạng Webometrics, Trường ĐHHĐ đứng thứ 30 
trong top 100 trường đại học đáng học nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng đầu năm 
2022 của Webometrics. [H11.11.04. 02] 

Nhà trường đã thành lập mạng lưới ĐBCL trong Trường và phân công nhiệm vụ 
cụ thể cho các thành viên [H11.11.04.07]. Các thông tin ĐBCL bên trong được sử dụng 
để hỗ trợ đào tạo, NCKH và PVCĐ.  

- Về đào tạo, dựa trên kết quả khảo sát nhà tuyển dụng, chuyên gia trong lĩnh vực 
đào tạo, Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh CTĐT và 
CĐR [H11.11.04.09]. Các Khoa đã có những cải tiến và điều chỉnh về phương pháp và 
nội dung giảng dạy. Ngoài phương pháp giảng dạy truyền thống (bảng, phấn), GV kết 
hợp công nghệ truyền thống và hiện đại để tăng sự chú ý, ham học tập của SV, đồng 
thời cho SV làm việc nhóm giúp SV tăng kỹ năng mềm 

- Về NCKH, căn cứ kết quả phân tích đánh giá về chất lượng NCKH, những ý kiến 
góp ý của cán bộ, viên chức, Nhà trường đã ban hành quy định hoạt động khoa học và 
công nghệ trong đó đưa ra được các tiêu chí đánh giá hiệu quả NCKH, điều chỉnh mức 
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hỗ trợ NCKH cho cán bộ, giảng viên và sinh viên,… góp phần tạo động lực khuyến 
khích các cán bộ, giảng viên trong học tập, bồi dưỡng và NCKH [H11.11.04.10].  

- Về PVCĐ: Dựa trên kết quả thống kê loại hình và khối lượng các hoạt động 
PVCĐ của Nhà trường thể hiện trong Báo cáo Hội nghị CBVC-NLĐ và báo cáo Ba 
công khai hàng năm của Nhà trường để các đơn vị hoạch định quy mô, loại hình và khối 
lượng các hoạt động PVCĐ của năm sau thường được mở rộng và có kế hoạch định 
hướng ngay từ ban đầu [H11.11.04.11]. Nhà trường đã phân công nhiệm vụ chuyên trách 
về mảng phục vụ cộng đồng cho Phòng CTSV,… [H11.11.01.02]. Đây là đơn vị đầu 
mối về công tác phục vụ cộng đồng, phối hợp cùng với các đơn vị khác trong quá trình 
triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

- Về CSVC: dựa trên ý kiến đánh giá của của người học về cơ sở vật chất và dịch 
vụ hỗ trợ; về tổ chức quản lý và phục vụ đào tạo và ý kiến của viên chức về điều kiện. 
môi trường làm việc tại Trường [H11.11.03.20] để có các kế hoạch nâng cấp trang thiết 
bị phục vụ đào tạo [H11.11.04.11].  

Nhà trường đã nghiên cứu và ban những quy định, chính sách mới để phù hợp với 
thực tiễn công tác quản lý thông tin trong nội bộ nhà trường. Từ tổng kết đánh giá trong 
quản lý hệ thống thông tin nội bộ, Nhà trường nhận thấy đảm bảo an toàn thông tin là 
vô cùng quan trọng. Để phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra suốt quá trình hoạt động 
của hệ thống, nên kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng đã được 
thiết lập [H11.11.01.19][H11.11.03.04][H11.11.03.13]. Các nhiệm vụ được triển khai 
tới các đơn vị, các các nhân trong toàn trường. Song song với kế hoạch ứng phó với rủi 
ro có thể xảy ra, nhà trường cũng đưa ra những chính sách, những quy định cụ thể đối 
với các các nhân, các đơn vị trong toàn trường về sử dụng thư điện tử và trang thông tin 
điện tử. Các quy định đã được phân rõ trách nhiêm của từng cá nhân, của đơn vị phụ 
trách, nêu rõ quyền và nghĩa vụ những giới hạn được làm, không được làm. Đây chính 
là bước cải tiến mới đã gắn trách nhiệm các cá nhân các đơn vị, nếu có sự cố xảy ra sẽ 
dễ truy cứu trách nhiệm và cũng là bước tiến trong quản lý hệ thống thông tin nội bộ 
của trường [H11.11.01.19][H11.11.03.04] [H11.11.03.16].  

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7  
            Đánh giá chung về tiêu chuẩn 11 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 
- Các hoạt động khảo sát và lấy ý kiến các bên liên quan được Nhà trường triển 

khai hàng năm với các quy trình, kế hoạch cụ thể, với nhiều hình thức khác nhau. 
- Việc quản lý HTTT đã được tin học hóa bằng nhiều phần mềm chuyên dụng và 

hệ thống website, mạng nội bộ. 
- Hệ thống quản lý thông tin về ĐBCL bên trong của CSGD trên nền tảng công 

nghệ thông tin được cải tiến thường xuyên và ngày càng được hoàn thiện. 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 
- Một bộ phận nhỏ GV, CN CNV chưa nhận thức đúng vai trò và trách nhiệm 

trong việc đóng góp ý kiến cho các đợt khảo sát hoặc góp ý cho các bảng dự thảo. 
- Chưa xây dựng được HTTT quản lý dữ liệu tập trung 
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3. Kế hoạch cải tiến: 

TT 
Mục 
tiêu 

Nội dung 
Đơn vị/ 
cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn thành) 

1 
Khắc 
phục tồn 
tại 1 

Xác định vai trò của trưởng đơn vị 
trong việc nâng cao trách nhiệm của 
viên chức trong hoạt động đóng góp ý 
kiến cho Trường. 

Ban 
Giám 
hiệu, 

Trưởng 
đơn vị 

 
Từ năm học 
2023-2024 

3 
Khắc 
phục tồn 
tại 2 

Xây dựng HTTT quản lý các dữ liệu 
của hệ thống ĐBCL bên trong và 
phân công đầu mối quản lý 

BGH, 
các đơn 

vị 

Từ năm học 
2023-2024 

4 
Phát huy 
điểm 
mạnh 1 

Nâng cấp phần mềm hỗ trợ hoạt động 
khảo sát các BLQ và xây dựng CSDL 
về nhà tuyển dụng để thu thập nhiều 
ý kiến hơn  

BGH, các 
đơn vị  

 
Hàng năm 

5 
Phát huy 
điểm 
mạnh 2 

Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống 
quản lý có ứng dụng CNTT 

Toàn 
Trường 

Hàng năm 

6 
Phát huy 
điểm 
mạnh 3 

Tiếp tục rà soát các phần mềm đang 
sử dụng để bổ sung, cập nhật và hoàn 
thiện các chức năng chưa đáp ứng 
yêu cầu nghiệp vụ và tiếp tục xây 
dựng những chính sách, kế hoạch 
ngắn hạn và dài hạn để cải tiến hệ 
thống quản lý thông tin ĐBCL bên 
trong của Trường. 

Các đơn 
vị 

Hàng năm 

  
     4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 
Tiêu chuẩn 11 5.0 
Tiêu chí 11.1 5 
Tiêu chí 11.2 5 
Tiêu chí 11.3 5 
Tiêu chí 11.4 5 

 
  



118 
 

 
 

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng 
Tiêu chí 12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của CSGD bao 

gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất 
hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 

Xác định chất lượng chính là nền tảng, là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo cho 
sự phát triển bền vững của Nhà trường. Vì vậy, việc cải tiến, nâng cao chất lượng được 
Nhà trường đầu tư và thực hiện thường xuyên, liên tục và đồng bộ. Nhà trường đã xác 
định mục tiêu nâng cao chất lượng ngay trong các chiến lược phát triển của Nhà trường 
đến năm 2020, tầm nhìn 2030 [H12.01.01.01] và trong đề án phát triển Trường ĐHHĐ 
giai đoạn 2022-2030. Dựa trên chiến lược phát triển Trường, Nhà trường đã xây dựng 
các kế hoạch trung hạn (05 năm) và kế hoạch ngắn hạn (hằng năm) [H12.01.01.03], 
[H12.01.01.04] với chất lượng năm sau ít nhất phải bằng hoặc cao hơn năm trước. 

Song song với việc hoàn thiện chiến lược phát triển của Nhà trường đến năm 
2030, Nhà trường cũng đã ban hành kế hoạch ĐBCL giai đoạn 2020 – 2022, kế hoạch 
kiểm định đến năm 2025 [H12.12.01.05] với các mục tiêu cụ thể như: Kiểm định chất 
lượng CSGD và kiểm định chất lượng CTĐT theo chuẩn quốc gia và quốc tế; Tăng 
cường sự tham gia của các bên liên quan trong triển khai các hoạt động ĐBCL, trong đó 
quan tâm đến hoạt động khảo sát, lấy ý kiến. Xây dựng các kế hoạch phát huy điểm 
mạnh, khắc phục tồn tại được khuyến nghị sau đánh giá ngoài, Nhà trường đã đề ra các 
chỉ tiêu thực hiện cụ thể như: 100% CTĐT được rà soát điều chỉnh theo khung năng lực 
Quốc gia; Triển khai tự đánh giá và có ít nhất 8 CTĐT được kiểm định theo tiêu chuẩn 
của Bộ GD&ĐT, trong đó có ít nhất 5 CTĐT đào tạo giáo viên được kiểm định; 100% 
các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối phục vụ cộng đồng đều thực hiện 
lấy ý kiến các bên liên quan từ năm học 2020-2021; 100% cán bộ thuộc hội đồng ĐBCL 
giáo dục và 100% thành viên các hội đồng tự đánh giá cấp CSGD và CTĐT được tập 
huấn chuyên môn . 

Để đạt được mục tiêu chiến lược này, Nhà trường đã ban hành quy định về hệ 
thống ĐBCL bên trong [H12.12.01.06] nhằm thiết lập hệ thống ĐBCL bên trong thống 
nhất trong toàn Trường để vận hành công tác ĐBCL theo 3 trụ cột chính của cơ sở giáo 
dục đại học là: (i) Đào tạo, (ii) NCKH, và (iii) Phục vụ cộng đồng. 

Đối với các hoạt động đào tạo, Nhà trường thường xuyên cập nhật, bổ sung đầy 
đủ các quy định, quy trình và kế hoạch thực hiện [H12.12.01.07], [H12.12.01.08], 
[H12.12.01.09]. Chương trình đào tạo của Nhà trường được rà soát, điều chỉnh theo 
hướng phát huy năng lực của người học, đáp ứng nhu cầu của xã hội [H12.12.01.10].  

Về NCKH, Nhà trường đã ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công 
nghệ [H12.12.01.11], trong đó quy định nội dung của hoạt động khoa học và công nghệ 
tại Nhà trường như: (i) thực hiện các đề tài khoa học các cấp; (ii) thực hiện nghiên cứu 
theo yêu cầu của các bên liên quan, (iii) viết bài báo cho tạp chí chuyên ngành trong 
nước và quốc tế, hội thảo…; (iv) ứng dụng và chuyển giao kết quả NCKH … để đáp 
ứng sứ mạng của Nhà trường [H12.12.01.12]. Năm 2021, Nhà trường đã điều chỉnh quy 
định về quản lý khoa học trong đó tập trung vào phát triển các nhóm nghiên cứu và 
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chương trình nghiên cứu theo các định hướng nghiên cứu của Nhà trường 
[H12.12.01.13]. Quy định về biên soạn tài tiệu, giáo trình cũng được điều chỉnh qua các 
năm [H12.12.01.14]. 

Các hoạt động PVCĐ tại Nhà trường được quan tâm trong những năm gần đây 
và hoạt động này ngày càng đi vào nề nếp. Để ĐBCL hoạt động phục vụ cộng đồng đạt 
được tầm nhìn, sứ mạng, Nhà trường xây dựng hệ thống các chính sách, quy định quản 
lý và hướng dẫn về hoạt động này đồng thời xây dựng các kế hoạch và hệ thống đo 
lường kết quả kết nối và phục vụ cộng đồng hàng năm và sử dụng kết quả này để cải 
tiến hoạt động một cách liên tục [H12.12.01.15]. 

Về chính sách tài chính, Nhà trường đã có kế hoạch cụ thể cho từng năm để tăng 
cường nguồn lực tài chính [H12.12.01.16], đa dạng hóa các nguồn thu [H12.12.01.17] 
để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ. Hàng năm Nhà trường đều có 
kế hoạch kinh phí để vận hành hệ thống chính sách, hoạt động đào tạo, hoạt động NCKH, 
phục vụ cộng đồng, sửa chữa cơ bản, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ … Giai đoạn 2017 – 
2021 Nhà trường đã cử hơn 200 CB, giảng viên đi đào tạo cả ngắn hạn và dài hạn 
[H12.12.01.18]. Kinh phí trung bình khoảng 500 triệu VNĐ mỗi năm cho công tác phát 
triển đội ngũ của Nhà trường [H12.12.01.19]. Kinh phí dành cho các hoạt động đào tạo, 
NCKH và phục vụ cộng đồng tăng dần theo từng năm [H12.12.01.20]. 

Để quản lý tất cả các hoạt động một cách có hiệu quả, từ năm 2017 đến nay Nhà 
trường đã ban hành đầy đủ hệ thống các quy trình nghiệp vụ, các thủ tục bắt buộc kèm 
theo các hướng dẫn và biểu mẫu rõ ràng [H12.12.01.21]. Toàn bộ các quy trình thủ tục 
này cũng được thường xuyên rà soát, bổ sung, cải tiến phù hợp với hệ thống và không 
ngừng nâng cao chất lượng quản lý các mặt hoạt động trong Trường [H12.12.01.22].  

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động, Nhà trường luôn xác 
định công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đóng vai trò 
chủ chốt. Từ năm 2017 đến nay, Nhà trường đã tiến hành tự đánh giá và được công nhận 
CSGD đạt chuẩn chất lượng (tháng 4/2017) [H12.12.01.23]. Trên cơ sở kết quả tự đánh 
giá và đánh giá ngoài, Trường đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng [H12.12.01.24]. 
Nội dung kế hoạch được cụ thể hóa trong các kế hoạch ĐBCL hằng năm [H12.12.01.25]. 
Nhà trường đã xây dựng báo cáo giữa chu kỳ gửi tổ chức KĐCLGD đúng quy định 
[H12.12.01.26]. Đến 5/2022, 10 CTĐT đại học của Nhà trường được cấp giấy chứng 
nhận đạt chuẩn chất lượng [H12.12.01.27]; 04 CTĐT đã hoàn thành kiểm định chất 
lượng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ GD&ĐT [H12.12.01.28]. 
Sau mỗi đợt KĐCLGD, các khuyến nghị của Tổ chức KĐCLGD được Nhà trường phân 
tích, triển khai cải tiến chất lượng [H12.12.01.29] và lan tỏa kết quả đến các đơn vị để 
tiếp tục KĐCL các CTĐT tiếp theo. Về cơ bản, các CTĐT được KĐCL sau đã cơ bản 
khắc phục được những hạn chế từ kết quả KĐCL các CTĐT trước. 
            Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 

 Tiêu chí 12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối 
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sánh để nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập 
Dựa trên các khuyến nghị của đoàn Đánh giá ngoài CSGD và CTĐT 

[H12.12.02.01], trong những năm gần đây công tác đối sánh được Nhà trường đặc biệt 
chú trọng. Việc đối sánh giúp Nhà trường thấy được vị trí của mình trong bản đồ đào 
tạo trong nước cũng như khu vực và Quốc tế. Nhà trường đã thiết lập các tiêu chí lựa 
chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh thông qua quy định đối sánh, so chuẩn 
chất lượng giáo dục của Trường ĐHHĐ [H12.12.02.02]. Các tiêu chí cụ thể này giúp 
Nhà trường xác định điểm mạnh và điểm yếu so với các trường trong và ngoài nước. 
Trong khi xây dựng các chỉ số cho kế hoạch chiến lược phát triển của mình, Nhà trường 
đã lựa chọn một số trường ĐH địa phương như: ĐH Hùng Vương, ĐH Hà Tĩnh …, hoặc 
một số trường ĐH đa ngành như: ĐH Vinh, ĐH Bách khoa Hà Nội… vì có những mục 
tiêu phát triển, điều kiện, bối cảnh, nhóm ngành đào tạo tương tự với Nhà trường 
[H12.12.02.13]. Khi rà soát hay phát triển mới các chương trình đào tạo, Nhà trường 
luôn quan tâm đến việc đối sánh chương trình đào tạo của Trường với các CTĐT tương 
tự hoặc gần của các trường đại học có uy tín trong nước và quốc tế [H12.12.02.03]. Thực 
hiện các công văn của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về việc xây dựng các chương trình đào 
tạo mới [H12.12.02.04], Nhà trường đã xây dựng các đề án mở ngành, trong đó nhấn 
mạnh việc đối sánh các CTĐT này với các chương trình đào tạo của các CSGD đại học 
khác [H12.12.02.05]. 

Công tác hợp tác với các đối tác, đặc biệt với các đối tác nước ngoài được Nhà 
trường đẩy mạnh trong những năm vừa qua. Cho tới nay, Nhà trường đã có hơn 20 đối 
tác là các trường đại học trên thế gới [H12.12.02.06]. Đối với các đối tác là các doanh 
nghiệp và các trường đại học trong nước, Nhà trường đã triển khai các hình thức hợp tác 
như: (i) trao học bổng, (ii) phát triển mạng lưới chuyên gia cho các chương trình định 
hướng nghề nghiệp, (iii) xây dựng cơ sở dữ liệu của đối tác là các tổ chức, doanh 
nghiệp… [H12.12.02.07]. 

Từ năm học 2017 – 2018, Nhà trường đã tiến hành công tác so sánh giữa các chỉ 
tiêu về tuyển sinh [H12.12.02.08] các hoạt động đào tạo [H12.12.02.09], NCKH 
[H12.12.02.10] theo từng năm học để có một cách nhìn tổng quan về kết quả của năm 
này so với năm trước. Bên cạnh đó, trong các báo cáo tại hội nghị CBVC-LĐ hàng năm 
còn đưa ra các chỉ tiêu định lượng về các hoạt động này cũng được xác định rõ ràng cho 
năm học sau [H12.12.02.07] theo một cách tiếp cận mới trong công tác quản lý của Nhà 
trường để nâng cao chất lượng dựa trên việc so sánh nội bộ. Hàng năm, Nhà trường đã 
thống kê và so sánh các chỉ số về tỷ lệ tốt nghiệp, thời gian tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học, tỷ 
lệ có việc làm của SV sau 1 năm tốt nghiệp… của các chương trình đào tạo để làm cơ 
sở cho việc đánh giá chất lượng và đưa ra các kế hoạch cải tiến chất lượng các khoa đào 
tạo và các đơn vị trong toàn Trường. 

Năm học 2020-2021, Nhà trường đã tiếp cận bộ Tiêu chí của hệ thống xếp hạng 
đối sánh UPM [H12.12.02.11] để thực hiện đối sánh và xác định thứ hạng của Nhà 
trường so với các trường trong nước và khu vực Châu Á. Theo đó, Nhà trường đã có kế 
hoạch, lộ trình [H12.12.02.12] cụ thể để tham gia vào hệ thống xếp hạng này.  
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         Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Tiêu chí 12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt 

động đảm bảo chất lượng và khuyến khích đổi mới, sáng tạo 
 Dựa trên các bộ tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục [H12.12.03.01] và chương 
trình đào tạo [H12.12.03.02], Nhà trường đã thiết lập các chỉ tiêu về đối sánh hàng năm 
đối với các chỉ số liên quan đến 03 hoạt động cốt lõi của cơ sở giáo dục, bao gồm: (i) 
đào tạo, (ii) NCKH, và (iii) phục vụ cộng đồng. Đối với hoạt động đào tạo, các chỉ số 
là: (i) tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp, thời gian tốt nghiệp trung bình; (ii) tỷ lệ SV có việc làm 
sau 1 năm tốt nghiệp; (iii) hoạt động NCKH của người học. Đối với hoạt động NCKH, 
các chỉ số bao gồm: (i) số lượng công bố khoa học; (ii) tài sản trí tuệ; (iii) ngân quỹ dùng 
cho NCKH. Các chỉ số đối sánh về hoạt động phục vụ cộng đồng bao gồm: (i) số lượng 
hoạt động PVCĐ; (ii) tác động xã hội; (iii) tác động hoạt động PVCĐ đối với viên chức 
và người học tại Trường; (iv) sự hài lòng các bên liên quan về hoạt động PVCĐ 
[H12.12.03.03]. 
 Căn cứ vào các chỉ số thực hiện chính, hằng năm, các đơn vị có các báo cáo hoạt 
động của đơn vị theo các nội dung công việc thực hiện trong năm và có sự so sánh giữa 
các năm với nhau [H12.12.03.04], [H12.12.03.05] để đưa ra các kế hoạch cải tiến chất 
lượng của đơn vị mình cũng như kế hoạch cải tiến chất lượng toàn Trường. Ngoài ra, 
Việc đối sánh với các chương trình đào tạo trong nước và ngoài nước là điều kiện bắt 
buộc của việc xây dựng các đề án mở chương trình đào tạo chất lượng cao tại Nhà trường 
[H12.12.03.06]. Các chương trình đào tạo chất lượng cao mới mở ra đã thu hút được 
một số lượng lớn người học [H12.12.03.07].  
 Căn cứ kết quả so chuẩn đối sánh, Trường hoàn thiện hệ thống ĐBCL nội bộ, cải 
tiến trong hoạt động tự đánh giá CSGD [H12.12.03.15]; tập huấn phát triển đội ngũ, số 
người tham dự các lớp tập huấn về công tác ĐBCL ngày càng tăng [H12.12.03.16]; cử 
CB làm quan sát viên về đánh giá ngoài CTĐT, CSGD [H12.12.03.17]; tăng cường CB 
đào tạo kiểm định viên KĐCLGD [H12.12.03.18]. Từ kết quả so chuẩn đối sánh, Nhà 
trường xây dựng một hệ thống ĐBCL bên trong bền vững, bao gồm các chính sách, các 
quy trình, thủ tục [H12.12.03.19] và các nguồn lực phục vụ hiệu quả cho công tác ĐBCL 
của Trường [H12.12.03.20][ H12.12.03.21], đa dạng các hình thức PVCĐ 
[H12.12.03.22]. 

Trong những năm gần đây, Nhà trường đã tăng cường công tác học tập kinh 
nghiệm tại các trường đại học khác ở Việt Nam làm cơ sở cho việc so sánh hoạt động 
giữa các trường đại học với nhau và từ đó có những cải tiến chất lượng hoạt động của 
Nhà trường [H12.12.03.08]. Trên cơ sở những cuộc tham quan các trường đại học khác 
tại Việt Nam, Nhà trường đã triển khai việc cải tiến chất lượng các mảng công việc liên 
quan như: điều chỉnh quy chế tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị 
[H12.12.03.09], hoàn thiện đề án vị trí việc làm [H12.12.03.10]. Công tác NCKH đã có 
sự tăng trưởng nhanh trong những năm trở lại đây với sự hình thành các nhóm nghiên 
cứu mạnh [H12.12.03.11] và chương trình nghiên cứu mũi nhọn của Nhà trường 
[H12.12.03.12].…  
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Trong giai đoạn 5 năm trở lại đây, dựa trên các bộ tiêu chuẩn cũng như hướng 
dẫn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT, Nhà 
trường đã tiến hành tự đánh giá 14 CTĐT [H12.12.01.13].  Định kỳ, Nhà trường đã tiến 
hành rà soát điều chỉnh tất cả các CTĐT ở các trình độ đào tạo [H12.12.01.14].  

Từ kết quả so chuẩn và đối sánh, Nhà trường đã có những điều chỉnh, đổi mới 
chính sách thu hút trong tuyển sinh [H12.12.03.23]; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, 
đổi mới phương pháp giảng dạy [H12.12.03.24]; phương pháp và hình thức đánh giá 
người học [H12.12.03.25]; viết sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng bài giảng điện tử, tham 
gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật [H12.12.03.26]; tăng định mức kinh phí cho các 
đề tài NCKH, thưởng các bài báo NCKH đạt tiêu chuẩn đăng trên các tạp chí trong nước 
và quốc tế [H12.12.03.20]; Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp [H12.12.03.27]; Xây dựng 
đề án thành lập trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo [H12.12.03.28], tổ chức cuộc 
thi ý tưởng sáng tạo [H12.12.03.29], cuộc thi chinh phục chuông vàng... [H12.12.03.30]. 
         Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 

Tiêu chí 12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được 
rà soát 

Theo Qui định đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục trường ĐHHĐ, đối sánh 
là hoạt động đối chiếu và so sánh một cơ sở giáo dục hoặc một chương trình đào tạo với 
bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục hoặc với cơ sở giáo dục được lựa chọn 
[H12.12.04.01]. Trường ĐHHĐ xem so chuẩn và đối sánh là phương pháp mang tính 
liên tục dùng để đánh giá, cải tiến sản phẩm, dịch vụ và thói quen để không ngừng nâng 
cao chất lượng các mặt hoạt động và vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục. Vì 
vậy, từ 2017 đến nay, hằng năm, căn cứ vào kết quả các hoạt động và đối sánh với các 
chỉ tiêu của các năm trước đó [H12.12.04.02], Nhà trường tiến hành điều chỉnh các chỉ 
tiêu đồng thời điều chỉnh các quy định, quy chế phù hợp với tình hình thực tế để hướng 
tới việc đạt được sứ mệnh và tầm nhìn của Nhà trường như: ban hành Quy định về đào 
tạo trình độ đại học [H12.12.04.03], điều chỉnh một số điều của Quy chế đào tạo thạc sĩ 
[H12.12.04.04], điều chỉnh Quy định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại 
Trường [H12.12.04.05]…  

Quy trình lựa chọn đối tác hợp tác đào tạo, các tiêu chí lựa chọn, khảo sát mức 
độ hài lòng của người học được Nhà trường định kỳ rà soát, theo dõi để phát triển tất cả 
những thỏa thuận hợp tác. Hàng năm, danh sách các đối tác được rà soát chọn lọc theo 
từng tiêu chí cụ thể. Việc rà soát lựa chọn đối tác của các đơn vị còn được thể hiện rõ 
thông qua các báo cáo tổng kết công tác tháng, năm và thông qua các cuộc họp rà soát 
đối tác hợp tác [H12.12.04.06]. Theo đó, Nhà trường không ngừng mở rộng, tăng cường 
mối quan hệ với các CSGD có uy tín, có chất lượng tốt và các doanh nghiệp trong và 
ngoài tỉnh [H12.12.04.07].  Hợp tác của Trường luôn hướng tới các lĩnh vực như tổ chức 
và quản lý; đội ngũ CB; đội ngũ SV; giảng dạy và học tập; NCKH; CSVC; tài chính và 
những vấn đề khác.   

Các thông tin so chuẩn và đối sánh về: đào tạo, đội ngũ, NCKH, CSVC và môi 
trường học tập, làm việc luôn được rà soát để có những điều chỉnh, cải tiến kịp thời. Nhà 
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trường luôn rà soát các hoạt động của mình với các mốc chuẩn trong hệ thống quản lý 
chất lượng ISO, của Bộ GD&ĐT để có những điều chỉnh, bổ sung cần thiết để không 
ngừng nâng cao chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của Nhà trường đã 
trải qua 3 phiên bản: 9001:2000 [H12.12.04.08], 9001:2008 [H12.12.04.09], 9001:2015 
[H12.12.04.10]. Qua mỗi phiên bản, Nhà trường luôn rà soát, đối sánh yêu cầu của các 
điều khoản và so chuẩn giữa các yêu cầu của điều khoản với thực tế Nhà trường. 

Để công tác đối sánh, so chuẩn có tính hệ thống và thống nhất trong các hoạt 
động, Nhà trường đã ban hành quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối 
sánh để hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng tại Trường 
[H12.12.04.11], trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ của các đơn vị trong triển khai thực hiện. 
Để xây dựng quy trình về đối sánh này, Nhà trường đã nghiên cứu kinh nghiệm của các 
trường đại học khác như Đại học Quốc gia Hà nội, Học viện Ngoại giao, trường Đại học 
Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà nội… [H12.12.04.13] để xây dựng quy trình phù hợp 
với điều kiện thực tế của Nhà trường.  

 Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
       Tiêu chí 12.5. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh 
được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, NCKH và phục 
vụ cộng đồng 
          Hệ thống ĐBCL bên trong của Trường được vận hành thông suốt do luôn được 
định kỳ rà soát và cải tiến. Các quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và 
đối sánh sau khi rà soát được Nhà trường tiến hành cải tiến nhằm tối ưu hóa từng quy 
trình trong hệ thống. Trong những năm trước đây, Nhà trường chỉ dừng lại ở mức so 
chuẩn và đối sánh bên trong [H12.12.05.01].  

Giai đoạn mới với một Tầm nhìn cũng như Mục tiêu đã thay đổi theo hướng trở 
thành đại học đổi mới sáng tạo [H12.12.05.02], việc đối sánh theo cách tiếp cận như trên 
không còn phù hợp để xác định và đánh giá chính xác các công tác cải tiến chất lượng 
của Nhà trường. Nhận thức vấn đề này, Nhà trường đã ban hành quy định về hệ thống 
ĐBCL bên trong tại Trường [H12.12.05.03]. Theo đó, trong những năm gần đây, trong 
công tác phát triển CTĐT, Nhà trường đã thực hiện các đối sánh ngoài nhằm tìm ra sự 
tương đồng, khác biệt giữa CTĐT của Trường với CTĐT của các CSGD trong và ngoài 
nước [H12.12.05.04].  

 Nhà trường thường xuyên rà soát quy trình lựa chọn đối tác hợp tác, rà soát các 
tiêu chí lựa chọn, để xem xét tính tương đồng của trường đối tác; tiến hành cải tiến quy 
trình với các tiêu chuẩn phù hợp hơn, từ đó đưa ra danh sách các trường đối tác rà soát 
chọn lọc theo từng tiêu chí cụ thể [H12.12.05.05]. 

Với việc ban hành quy định về hệ thống ĐBCL bên trong tại trường ĐHHĐ cùng 
với quá trình xây dựng quy trình so chuẩn, đối sánh tại Nhà trường, nhận thức của cán 
bộ viên chức trong toàn Trường về công tác ĐBCL cũng như công tác đối sánh, so chuẩn 
được nâng cao và trở thành một yếu tố mang tính quyết định trong thành công của công 
tác cải tiến chất lượng tại Trường trong những năm gần đây. Trong lĩnh vực bảo đảm và 
kiểm định chất lượng giáo dục, giai đoạn 2017 – 2021, Nhà trường đã tiến hành tự đánh 



124 
 

 
 

giá và kiểm định/ đánh giá ngoài 14 CTĐT tại Trường theo các Bộ tiêu chuẩn đánh giá 
chất lượng CTĐT của Bộ GD&ĐT và đã được công nhận kết quả đạt chuẩn chất lượng 
của các CTĐT này [H12.12.05.06].  

Thông qua các kết quả kiểm định CTĐT, cũng đồng thời để thực hiện so chuẩn, 
đối sánh với mặt bằng chung trong ASEAN với những quan điểm, nhận định trong quá 
trình đánh giá ngoài, Nhà trường đã có những bước đột phá trong công tác NCKH với 
việc xây dựng và đầu tư mạnh về các nguồn lực về con người và tài chính cho các nhóm 
nghiên cứu mạnh và các chương trình nghiên cứu theo định hướng phát triển của Nhà 
trường; số lượng các công bố quốc tế ngày càng tăng và các hình thức chuyển giao công 
nghệ cho địa phương cũng như doanh nghiệp được mở rộng [H12.12.05.01]. 

  Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
     

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 12 
1. Tóm tắt các điểm mạnh: 
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch khắc phục sau đánh giá ngoài chi tiết, có các 

chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để khắc phục những điểm còn tồn tại theo chiến lược và tầm 
nhìn đã xác lập. Các kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng có tính kế thừa, liên tục gắn 
với các mốc thời gian, đảm bảo tính khả thi. 

- Nhà trường đã ban hành văn bản lựa chọn đối tác có tiêu chí lựa chọn đối tác so 
chuẩn, nội dung so chuẩn, đối sánh đầy đủ, rõ ràng, bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện 
giúp Trường xây dựng một hệ thống ĐBCL bên trong bền vững. 

- Nhà trường đã rà soát quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối 
sánh chất lượng, đảm bảo mọi hoạt động được đi đúng hướng, phù hợp với chức năng 
nhiệm vụ và kế hoạch CLPT của Trường qua từng giai đoạn. 

- Nhà trường cải tiến quy trình lựa chọn thông tin so chuẩn đối sánh để thực hiện 
đối sánh có hiệu quả. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 
- Một số văn bản triển khai hướng dẫn về hoạt động đối sánh chưa chi tiết. Việc 

chia sẻ kết quả phân tích so chuẩn và đối sánh chất lượng giữa các đơn vị trong Trường 
để phục vụ cải tiến chất lượng còn hạn chế. 

- Mặc dù đã có kế hoạch nhưng Nhà trường chưa thực hiện đối sánh, so chuẩn 
với các trường quốc tế trong công tác đào tạo, NCKH và PVCĐ. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT 
Mục 
tiêu 

Nội dung 
Đơn vị/ 
cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn thành) 

1 
Khắc 
phục tồn 
tại 1 

Thống nhất xây dựng bản hướng dẫn 
so chuẩn đối sánh cụ thể một quy 
trình nghiệp vụ chung kèm biểu mẫu 

Phòng 
ĐBCL&
KT chủ 

trì  

Tháng 9/ 
2022 
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TT 
Mục 
tiêu 

Nội dung 
Đơn vị/ 
cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn thành) 

rõ ràng để tiện theo dõi, kiểm soát và 
quản lý thực hiện  
 

2 
Khắc 
phục tồn 
tại 2 

Tổ chức học tập kinh nghiệm, chia sẻ 
kinh nghiệm về quy trình so chuẩn, 
đối sánh chất lượng đối với các lĩnh 
vực hoạt động của Trường,  
 

Phòng 
ĐBCL&
KT chủ 

trì 

t tháng 8 năm 
2022. 

 
 
4. Mức đánh giá: 
 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 
Tiêu chuẩn 12 4.2 
Tiêu chí 12.1 5 
Tiêu chí 12.2 4 
Tiêu chí 12.3 4 
Tiêu chí 12.4 4 
Tiêu chí 12.5 4 
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Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học 
Tiêu chí 13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh 

cho các chương trình đào tạo khác nhau của cơ sở giáo dục 
Hằng năm, từ tháng 01 đến tháng 6, Trường ĐHHĐ xây dựng kế hoạch, đề án 

tuyển sinh, chính sách cũng như truyền thông cho công tác tuyển sinh các trình độ, hình 
thức đào tạo. Hiện nay, Nhà trường đang tổ chức tuyển sinh và đào tạo 4 chuyên ngành 
trình độ tiến sĩ, 19 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, 32 ngành trình độ đại học và 01 ngành 
trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non với các hình thức chính quy, liên thông chính quy, 
liên thông vừa làm vừa học và vừa làm vừa học, tuyển sinh trên phạm vi cả nước. 

Về kế hoạch tuyển sinh: Hàng năm, trên cơ sở các điều kiện bảo đảm chất lượng 
(đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, quy mô hiện có) và nhu cầu của xã 
hội, Nhà trường xây dựng ngành/chuyên ngành, hình thức, trình độ đào tạo và chỉ tiêu 
để đăng ký với UBND tỉnh Thanh Hóa và với Bộ GD&ĐT [H13.13.01.01]; xây dựng 
Đề án/Kế hoạch/Thông báo tuyển sinh phù hợp với mỗi trình độ, hình thức đào tạo 
[H13.13.01.02; H13.13.01.03; H13.13.01.04], trong đó xác định rõ: đối tượng tuyển 
sinh, phạm vi tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét 
tuyển/thi tuyển, các chính sách ưu tiên và kế hoạch xét tuyển. Để hoàn thành được nhiệm 
vụ tuyển sinh, Nhà trường đã thành lập HĐTS và Ban giúp việc cho HĐTS ở mỗi hình 
thức và trình độ đào tạo phù hợp, có phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân, 
đơn vị [H13.13.01.05; H13.13.01.06]. 

Về chính sách tuyển sinh: Ngoài các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy 
định của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở thảo luận thống nhất trong công tác tuyển sinh, Nhà 
trường đã xây dựng các chính sách tuyển sinh và được điều chỉnh cho phù hợp với từng 
năm và phù hợp với mục tiêu, chiến lược, quy hoạch đào tạo. 

Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy, Nhà trường công bố công 
khai các chính sách tuyển sinh như phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển (trong đó 
có ít nhất một môn Ngữ văn hoặc Toán, mỗi ngành có tối đa 4 tổ hợp xét tuyển), chỉ 
tiêu, chế độ ưu tiên, ưu tiên tuyển thẳng của Trường [H13.13.01.02; H13.13.01.03] và 
thực hiện tuyển sinh theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT [H13.13.01.04]. Để đáp ứng 
nhu cầu phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh Thanh Hóa, Nhà trường xác định 
tập trung phát triển các ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành kinh doanh, dịch vụ như 
Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Công nghệ thông tin, …. Nhằm thu hút được 
nhiều học sinh khá, giỏi vào học, Trường đã có những chính sách khác để thu hút như: 
Xây dựng đề án và Báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa có chính sách ưu tiên trong tuyển 
dụng sinh viên học 4 ngành đào tạo sư phạm chất lượng cao, chính sách học bổng, ở ký 
túc xá miễn phí [H13.13.01.07]; từ năm 2020, Nhà trường có chủ trương và thực hiện 
miễn 100% học phí học kỳ 1 cho thí sinh trúng tuyển có điểm từ 24,0 trở lên (không bao 
gồm điểm ưu tiên và khu vực), giảm 50% học phí đối với thí sinh từ 21 điểm đến cận 
24,0 điểm trúng tuyển nhập học vào Trường [H13.13.01.03] và thực hiện xét cấp học 
bổng khuyến khích học tập theo quy định.  

Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học (hình thức liên thông, VLVH), Nhà 
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trường công bố công khai các chính sách tuyển sinh như phương thức thi tuyển/xét tuyển 
(từ năm 2020) hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển, môn thi tuyển/hình thức xét tuyển, 
chỉ tiêu, chế độ ưu tiên của Trường [H13.13.01.02; H13.13.01.03] và thực hiện tuyển 
sinh mỗi năm từ 2 - 4 đợt. 

Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, Nhà trường công bố công khai các 
chính sách tuyển sinh như chuyên ngành đào tạo, môn thi, lịch thi, chỉ tiêu, chế độ ưu 
tiên của Trường, miễn thi môn ngoại ngữ; tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ theo hình 
thức xét tuyển và thực hiện tuyển sinh mỗi năm từ 1-2 đợt [H13.13.01.03]. 

Về công tác truyền thông: Các thông tin tuyển sinh của Nhà trường (đề án tuyển 
sinh, thông báo tuyển sinh) được công bố công khai trên website của Trường 
(www.hdu.edu.vn), các phương tiện thông tin đại chúng và các ứng dụng của mạng xã 
hội (zalo- https://zalo.me/3813136038332668260, facebook-  
https://www.facebook.com/groups/hdu.edu.vn, fanpage- 
https://www.facebook.com/DHHongDuc, YouTube Hồng Đức - HDU TV 
https://www.youtube.com/channel/UC8q2O8hI1co5bmOFfFj7i-Q Tiktok Đại Học 
Hồng Đức https://www.tiktok.com/@dhhongduc…). 

Để thông tin đến được với người học, trong các năm 2017 đến 2021, Nhà trường 
đã xây dựng kế hoạch tư vấn tuyên truyền tuyển sinh và thành lập Ban chỉ đạo, tổ tư vấn 
[H13.13.01.08], trong đó có nhiều hình thức để tư vấn như đến trực tiếp tại trường/lớp 
học của học sinh, tham gia chương trình tư vấn do Báo Tiền phong tổ chức hoặc do các 
Nhà trường tổ chức mời Trường tham gia. Đặc biệt, trong 2 năm 2020, 2021, Nhà trường 
đã tổ chức tư vấn trực tuyến, chạy quảng cáo trên facebook 
(https://www.facebook.com/groups/hdu.edu.vn), fanpage 
(https://www.facebook.com/DHHongDuc) của Trường. Tờ rơi về thông tin tuyển sinh, 
vị trí việc làm [H13.13.01.08], đồng thời cung cấp đến cho các trường/cơ quan doanh 
nghiệp nhằm hỗ trợ tốt nhất về thông tin tuyển sinh các trình độ, hình thức đào tạo 
[H13.13.01.08]. 

Kết thúc năm tuyển sinh, Nhà trường tổ chức tổng kết công tác tuyển sinh để 
đánh giá công tác tuyển sinh (phân tích kết quả, đánh giá hiệu quả của công tác tư vấn, 
tuyên truyền tuyển sinh và các chính sách thu hút,…) đồng thời đề ra phương án, kế 
hoạch cho năm tiếp theo. Báo cáo tuyển sinh được Nhà trường gửi báo cáo về Bộ 
GD&ĐT, UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở GD&ĐT [H13.13.01.09]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 6/7 
Tiêu chí 13.2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho 

mỗi chương trình đào tạo 
Trường ĐHHĐ đang triển khai tổ chức tuyển sinh đào tạo các trình độ đào tạo 

(từ cao đẳng Giáo dục Mầm non, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ) với các hình thức đào tạo 
chính quy, liên thông thông chính quy, liên thông vừa làm vừa học và vừa làm vừa học 
bằng các hình thức tuyển sinh như thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và 
xét tuyển. Vì vậy, tuỳ thuộc vào trình độ và hình thức đào tạo, hàng năm, Nhà trường 
xây dựng và công khai rõ ràng các tiêu chí để tổ chức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp 
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theo quy định của Bộ GD&ĐT nhằm thu hút và tuyển sinh được người học có chất lượng 
cho các chương trình đào tạo của Trường.  

Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy, Nhà trường thực hiện theo 
quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT bằng việc xây dựng Đề 
án tuyển sinh hàng năm [H13.13.01.02; H13.13.01.03] và được cụ thể hoá bằng thông 
báo tuyển sinh và thông báo xét tuyển từng đợt [H13.13.01.03; H13.13.02.01], trong đó 
cụ thể hoá về vùng tuyển, đối tượng, phương thức xét tuyển, ngành, tổ hợp xét tuyển, 
chỉ tiêu, thời gian thực hiện và các chính sách khác. Trong các năm từ 2017 đến 2019, 
Nhà trường chủ yếu chỉ xét tuyển bằng 2 phương thức: Phương thức 1-Sử dụng kết quả 
thi THPT quốc gia với chỉ tiêu từ 70% (áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo, riêng 
ngành có tổ hợp xét tuyển năng khiếu, Nhà trường tổ chức thi năng khiếu), điểm tuyển 
được xác định theo ngành là tổng điểm 3 môn thi với điểm ưu tiến (nếu có). Mức điểm 
trúng tuyển được HĐTS xác định với tiêu chí đảm bảo chất lượng của ngành đào tạo và 
theo quy định của Bộ GD&ĐT (từ năm 2018, Bộ GD&ĐT xác định ngưỡng đảm bảo 
chất lượng đối với các ngành đào tạo giáo viên) để lấy từ thí sinh có điểm cao xuống 
điểm thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu và ngưỡng đảm bảo chất lượng; Phương thức 2-Sử 
dụng kết quả học tập ở THPT (chỉ áp dụng cho các ngành đào tạo ngoài sư phạm), điểm 
xét tuyển là tổng trung bình cộng năm học theo môn thuộc tổ hợp xét tuyển 
[H13.13.01.03; H13.13.02.01]. Trong năm 2020 và 2021, Nhà trường mở rộng phương 
thức tuyển sinh, trong đó tiếp tục sử dụng kết quả thi TN THPT, sử dụng kết quả học 
tập THPT và mở rộng phương thức sử dụng kết quả thi của các năm trước, tuyển sinh 
bằng sử dụng kết quả học tập đối với các ngành đào tạo giáo viên, thực hiện tuyển thẳng 
học sinh giỏi từ các trường THPT chuyên, tuyển sinh học sinh đạt giải học sinh giỏi, học 
sinh có chứng chỉ tiếng Anh [H13.13.01.03, H13.13.02.01]. Đối với 4 ngành đào tạo 
chất lượng cao, tiêu chí được quy định ở mức cao hơn (học lực 3 năm THPT đạt loại 
khá, hạnh kiểm 3 năm loại tốt, điểm thi THPT quốc giá/điểm thi TN THPT 3 môn trong 
tổ hợp xét tuyển đạt từ 24,0 điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên). 

Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học liên thông chính quy, liên thông vừa 
làm vừa học và vừa làm vừa học (từ 2017 - tháng 3/2020), Nhà trường thực hiện từ 3 -
4 đợt/năm; các thông tin về vùng tuyển, đối tượng, ngành, môn thi, chỉ tiêu, kế hoạch 
thi được công bố công khai [H13.13.01.02]. Căn cứ kết quả thi và chỉ tiêu tuyển sinh, 
HĐTS xây dựng mức điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo đảm bảo chất lượng theo quy 
định của Bộ GD&ĐT, điểm trúng tuyển là tổng điểm bài thi môn 1+môn 2+môn 3+điểm 
ưu tiên (nếu có) lấy từ điểm cao xuống điểm thấp cho đến hết chỉ tiêu. Từ đợt 4/2020 - 
2021, Nhà trường thực hiện xét tuyển dựa trên điểm TBC tốt nghiệp (đối với đào tạo 
liên thông chính quy và VLVH) và dựa trên tổng điểm 3 môn học THPT thuộc tổ hợp 
xét tuyển theo ngành đào tạo (tuyển sinh đào tạo VLVH) [H13.13.01.02]. 

Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, Nhà trường thực hiện 02 đợt/năm, các 
thông tin về đối tượng, chuyên ngành, chỉ tiêu, môn thi, ngành gần/ngành phù hợp, chính 
sách miễn thi ngoại ngữ,... được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại 
chúng [H13.13.01.03]. Điểm trúng tuyển được HĐTS xác định theo quy định của Bộ 
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GD&ĐT, điểm trúng tuyển là tổng điểm môn cơ sở + môn cơ bản + ưu tiên (nếu có) với 
điều kiện điểm môn ngoại ngữ từ 5,0 trở trở lên theo thang điểm 10. 

Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, Nhà trường thực hiện 01 đợt/năm bằng 
hình thức xét tuyển; các thông tin về đối tượng, điều kiện, hồ sơ, chuyên ngành, chỉ tiêu, 
kế hoạch thực hiện được công bố công khai [H13.13.01.03]. Tiêu chí xét tuyển dựa trên 
kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn (theo thang điểm 100) với các tiêu chí sau: kết quả 
học tập ở trình độ đại học hoặc trình độ thạc sĩ; năng lực ngoại ngữ dựa trên kết quả các 
chứng chỉ ngoại ngữ; ý kiến đánh giá và ủng hộ trong thư giới thiệu của hai nhà khoa 
học; kết quả nghiên cứu khoa học dựa trên hồ sơ minh chứng là các công trình khoa học; 
chất lượng đề cương nghiên cứu và báo cáo đề cương nghiên cứu. Thí sinh đủ điều kiện 
xét tuyển là thí sinh đạt tối thiểu 50 điểm, trong đó điểm của đề cương nghiên cứu phải 
đạt tối thiểu 50% tổng số điểm tối đa của đề cương nghiên cứu.  

Để đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào cho từng trình độ, hình thức đào tạo, 
khi triển khai các quy trình tuyển sinh, Nhà trường đã xác định các tổ hợp môn thi 
tuyển/môn xét tuyển phù hợp với từng hình thức, CTĐT và có tính chất đặc thù đối với 
ngành đào tạo. Tuyển sinh đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học chính 
quy thường chọn tổ hợp có môn chính (ví dụ: Sư phạm Toán, các môn như Toán-Lý-
Hoá, Toán-Lý-Anh, Toán-Văn-Anh,…), với ngành có đào tạo đặc thù (GDMN, GDTC) 
thường chọn thêm môn thi năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát cho ngành GDMN; Bật xa 
tại chỗ và Chạy 100m cho ngành GDTC); các nhóm ngành khác, thường xác định các 
tổ hợp xét tuyển gắn với 2 môn chủ chốt là Toán và Ngữ văn. Kết quả điểm trúng tuyển 
vào các ngành tăng rõ rệt, nhất là các ngành đào tạo giáo viên [H13.13.02.02]. 

 
Biểu đồ kết quả điểm trúng tuyển giai đoạn 2017-2021. 

 
Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học liên thông chính quy, liên thông VLVH được 

xác định bằng các môn gắn với chuyên môn, trình độ đào tạo đã được cấp bằng và ngành 
dự kiến học liên thông để xác định môn thi nhằm đảm bảo tuyển được những thí sinh 
đảm bảo chất lượng bằng việc xác định môn cơ sở ngành và môn cơ bản ngành phù hợp. 
Ví dụ, ngành Nông học được xác định môn thi là Sinh lý thực vật, Cây lương thực 
[H13.13.01.03]. 

Để đáp ứng nhu cầu xã hội và đa dạng ngành/chuyên ngành đào tạo, trong giai 
đoạn 2017 - 2021, Nhà trường đã thực hiện khảo sát nhu cầu, mở mới được 02 chuyên 
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ngành tiến sĩ, 05 chuyên ngành thạc sĩ và 06 ngành đào tạo đại học (trong đó đã tự chủ 
mở mới 02 ngành Kiểm toán, Khoa học cây trồng), được Bộ GD&ĐT xác nhận 04 ngành 
đào tạo chất lượng cao (tại Công văn số 867/BGDĐT-GDĐH ngày 08/3/2018) 
[H13.13.01.07; H13.13.02.03].  

Hàng năm, tại Hội nghị tổng kết và triển khai công tác tuyển sinh, Nhà trường đã 
tổ chức đánh giá các kết quả đạt được trong đó cho thấy điểm tuyển của các ngành tăng 
dần theo các năm (ở tất cả các ngành tuyển sinh theo phương thức sử dụng điểm thi TN 
THPT). Qua đó có thể thấy được rằng với các tiêu chí được xác định, Nhà trường đã lựa 
chọn được người học có chất lượng và đáp ứng được yêu cầu mục tiêu đào tạo của Nhà 
trường ở mức độ cao [H13.13.01.09; H13.13.02.02]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 13.3. Quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học được thực 

hiện 
Để đảm bảo các khâu trong công tác tuyển sinh (thông báo, thi tuyển/xét tuyển, 

chấm thi, xét trúng tuyển, gọi nhập học, nhập học, kiểm tra hồ sơ nhập học,…) khách 
quan, công bằng, minh bạch và đúng quy chế, Nhà trường đã xây dựng các kế hoạch, 
quy định, phương án tuyển sinh [H13.13.01.04] để HĐTS và Ban giúp việc HĐTS thực 
hiện đúng tiến độ và có chất lượng đồng thời là cơ sở để Đoàn thanh tra tuyển sinh thực 
hiện giám sát, kiểm tra theo quy định. Nhờ công tác thanh tra, giám sát đã giúp cho 
HĐTS, Nhà trường phòng ngừa sai sót có thể xảy ra trong các khâu của quá trình tuyển 
sinh ở các hình thức, trình độ đào tạo. 

Trong tuyển sinh đối với mỗi trình độ, hình thức đào tạo, Hiệu trưởng Nhà trường 
đã thành lập HĐTS và chủ tịch HĐTS thành lập các Ban giúp việc HĐTS, phân công 
trách nhiệm đối với mỗi cá nhân/đơn vị rõ ràng [H13.13.01.05]; đồng thời, thành lập 
Đoàn thanh tra độc lập với HĐTS; đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra công tác 
tuyển sinh của mỗi trình độ, hình thức đào tạo phù hợp [H13.13.03.01; H13.13.03.02]. 
Đoàn thanh tra thực hiện các nhiệm vụ như: (1) Thanh tra, kiểm tra và giám sát các đợt 
thi tuyển/xét tuyển đối với trình độ, hình thức đào tạo do Nhà trường tổ chức; (2) Thanh 
tra toàn bộ quy trình tổ chức thi, xét tuyển (trước, trong và sau khi tổ chức thi, xét tuyển); 
(3) Kiểm tra hồ sơ dự thi, đối tượng ưu tiên,…; (4) Kiểm tra hồ sơ nhập học 
[H13.13.03.03]. 

Đối với công tác tuyển sinh trình đào tạo đại học chính quy, Đoàn thanh tra giám 
sát khâu tổ chức thi và chấm thi năng khiếu [H13.13.03.03]. Đối với xét tuyển sử dụng 
kết quả thi THPT, toàn bộ quy trình xét tuyển được thực hiện trên hệ thống tuyển sinh 
của Bộ GD&ĐT, Nhà trường tham gia nhóm xét tuyển Miền Bắc, trong quá thực hiện 
quy trình (khai thác số liệu, lọc ảo, xác định ngưỡng điểm, chuyển dữ liệu chạy lọc ảo 
về máy chủ của Bộ GD&ĐT, xuất dữ liệu về điểm và số lượng thí sinh dự kiến trúng 
tuyển sau mỗi lần lọc ảo … ) đều có sự giám sát của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng 
tuyển sinh và mức điểm trúng tuyển được HĐTS quyết định [H13.13.03.04]. Đối với 
việc xét tuyển theo kết quả học tập THPT, theo nhiệm vụ chức năng được giao, thành 
viên tổ xử lý dữ liệu sẽ nhập/khai báo các thông tin của thí sinh xét tuyển (mã hồ sơ, họ 
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và tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu, đối tượng, khu vực, tổ hợp xét tuyển, điểm xét 
tuyển…) vào các trường dữ liệu đồng thời tổng hợp số liệu, đề xuất ngưỡng điểm trúng 
tuyển, quá trình đều có sự tham gia giám sát chặt chẽ của trực HĐTS; căn cứ mức điểm 
trúng tuyển của HĐTS, Ban thư ký thực hiện công bố điểm trúng tuyển, in danh sách để 
Chủ tịch HĐTS ký danh sách trúng truyển, in giấy báo nhập học và gửi cho thí sinh 
trúng tuyển [H13.13.02.01; H13.13.02.02]. 

Đối với tuyển sinh đào tạo liên thông và tuyển sinh sau đại theo phương thức thi 
tuyển, toàn bộ lịch trình được xây dựng kế hoạch chi tiết [H13.13.01.04]. Căn cứ kế 
hoạch, Đoàn thanh tra thực hiện giám sát tất cả các khâu từ việc xét điều kiện thi, lập 
danh sách phòng thi; tổ hợp đề, in sao đề (theo chế độ mật, có 01 cán bộ thanh tra); giám 
sát khâu tổ chức thi (tập huấn coi thi, bốc thăm cán bộ coi thi, giám sát khâu coi thi tại 
các phòng thi,…), làm phách (tập huấn làm phách, phương án đánh phách, bàn giao túi 
bài trước, sau khi đánh phách), chấm thi (tập huấn chấm, giao bài chấm, phân công 
chấm, thống nhất điểm, lên điểm). Việc ra đề thi, bốc thăm và in sao đề thi, bàn giao đề 
thi; tập huấn thi, tổ chức coi thi, lên phương án đánh phách bài thi, dọc phách, bàn giao 
bài thi, tổ chức chấm thi, được Nhà trường lên kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể cho 
từng cá nhân và thực hiện nghiêm ngặt từng khâu theo đúng quy trình và đảm bảo tính 
bảo mật với sự giám sát của Thanh tra tuyển sinh [H13.13.03.03]. 

Về giám sát quá trình nhập học, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người trúng 
tuyển nhập học, Nhà trường đã thành lập Tổ nhập học do đại diện lãnh đạo Trường làm 
Tổ trưởng, đại diện lãnh đạo các phòng, khoa là uỷ viên, tổ nhập học xây dựng kế hoạch 
nhập học, cụ thể hóa các nội dung như: Thời gian nhập học, phân công nhiệm vụ các 
đơn vị trong ngày nhập học, thủ tục nhập học và quy trình nhập học; các thông tin, biểu 
mẫu hồ sơ nhập học được Nhà trường công bố công khai trên website tại địa chỉ: 
hdu.edu.vn [H13.13.03.07]. 

Thời gian, địa điểm, các loại hồ sơ nhập học được ghi cụ thể trên Giấy báo nhập 
học; quy trình nhập học gồm các bước như: (1) Người học có mặt tại địa điểm nhập học 
theo thời gian được Trường thông báo trong giấy báo; (2) Người học chuẩn bị đầy đủ 
hồ sơ; (3) Cán bộ được phân công tiếp nhận, kiểm tra và thu hồ sơ nhập học của người 
học; (4) Người học nộp học phí và các khoản nhập học; (5) Người học đăng ký ở ký túc 
xá (nếu có); (6) Kiểm tra sức khoẻ (đối với sinh viên chính quy); 6) Hoàn thành nhập 
học, người học được cấp biên lai thu tiền, biên nhận hồ sơ nhập học. Với mỗi khâu trong 
quy trình nhập học đều có sự giám sát Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức đón tiếp nhập học và 
Thanh tra Trường; Trong năm 2020 và 2021, Nhà trường đã kết hợp nhập học trực tuyến 
đối với tuyển sinh đào tạo liên thông và tuyển sinh sau đại học [H13.13.03.07]. 

Đơn vị được Nhà trường giao nhiệm vụ là đơn vị trực trong công tác tuyển sinh 
là các đơn vị quản lý đào tạo (phòng QLĐT-tuyển sinh đại học chính quy; Trung tâm 
GDTX-tuyển sinh đào tạo liên thông, VLVH; phòng QLĐT SĐH-tuyển sinh sau đại 
học) và đơn vị trực công tác tiếp nhận người học trúng tuyển nhập học là phòng Công 
tác HSSV (nay là phòng GDCT và Công tác HSSV); kết quả tuyển sinh, nhập học từ 
2017 đến 2021 được tổng hợp thống, báo cáo [H13.13.01.09]. 
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Để phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong công tác 
tuyển sinh, hàng năm Nhà trường đã tổ chức tổng kết tuyển sinh để phân tích số liệu, 
kết quả tuyển sinh nhằm đánh giá xu hướng lựa chọn ngành/chuyên ngành làm cơ sở đề 
xuất cho công tác tác tuyển sinh nằm sau [H13.13.01.09]. Kết quả thanh tra hàng năm 
được đoàn thanh tra báo cáo Hiệu trưởng và cấp trên theo quy định. Ngoài thanh tra nội 
bộ, Nhà trường đã được Bộ GD&ĐT thực hiện kiểm tra 3 đợt (2017, 2020, 2021) 
[H13.13.03.06], trong đó: 2 năm (2017, 2020) công tác tuyển sinh các trình độ và hình 
thức đào tào của Trường được Đoàn kiểm tra đánh giá đã thực hiện đúng quy chế quy 
định. Năm 2021, về cơ bản công tác tuyển sinh được thực hiện theo đúng quy chế, tuy 
nhiên, Đoàn kiểm tra đề nghị Nhà trường thực hiện điều chỉnh một số nội dung (xác 
định chỉ tiêu đào tạo liên thông, VLVH, cập nhật thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, rà soát 
số liệu báo trên hệ thống, cập nhật thông tin chỉ tiêu đào tạo giáo viên trong Đề án sau 
khi Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu, báo cáo đầy đủ thông tin kết quả tuyển sinh, thực hiện 
tuyển sinh đúng chỉ tiêu do Trường xác định,…). Nhà trường đã nghiêm túc tiếp thu các 
kiến nghị, đồng thời tổ chức thực hiện đúng quy định trong công tác xây dựng chỉ tiêu 
và tuyển sinh từ năm 2022 [H13.13.03.06]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
    Tiêu chí 13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học 

Công tác tuyển sinh và nhập học ở các hình thức, trình độ đào tạo được Nhà 
trường tổ chức giám sát chặt chẽ ở tất cả các khâu. Ngoài công tác giám sát của các 
thành viên HĐTS, Đoàn thanh tra tuyển sinh có những biện pháp nhằm tăng cường và 
đẩy mạnh công tác giám sát để đảm bảo công tác tuyển sinh và nhập học công bằng, 
công khai và đúng quy chế, quy trình. Tại các cuộc họp HĐTS, đều có thành phần của 
Trưởng đoàn thanh tra, các giải pháp nhằm đảm bảo cho kỳ tuyển sinh an toàn, công 
bằng, công khai, đúng quy chế đều được đưa ra thảo luận tại buổi họp. Hàng năm, tại 
buổi tổng kết công tác tuyển sinh đều có phân tích, đánh giá để chỉ ra những điểm mạnh, 
điểm tồn tại cần khắc phục [H13.13.01.09; H13.13.03.06]. Các HĐTS và Ban giúp việc 
HĐTS chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện và giám sát công tác tuyển 
sinh theo quy trình tuyển sinh, nhập học. Bên cạnh đó, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch 
thanh tra các hoạt động trong đó có hoạt động tuyển sinh và từ đó được cụ thể hoá thành 
các nội dung, lịch trình kiểm tra, giám sát cho mỗi kỳ thi tuyển sinh đối với các trình độ, 
hình thức đào tạo khác nhau [H13.13.03.01]. 

Nhà trường đã thực hiện các biện pháp để giám sát công tác tuyển sinh như: Công 
bố công khai đầy đủ thông tin liên quan đến tuyển sinh (đối tượng, chỉ tiêu, phương 
thức, ngành học, tổ hợp xét tuyển/thi tuyển,… mức điểm nhận đăng ký xét tuyển, lịch 
trình xét tuyển, thi năng khiếu nếu có) [H13.13.01.03], thực hiện thanh tra, kiểm tra nội 
bộ công tác tuyển sinh [H13.13.03.01]. Trên cơ sở đề án, thông báo tuyển sinh, đối với 
tuyển sinh trình độ đại học chính quy, HĐTS thực hiện theo đúng kế hoạch, lịch trình 
đã được xác định. Căn cứ kết số liệu thí sinh đăng ký xét tuyển (sử dụng kết quả thi 
THPT và sử dụng kết quả học tập THPT), ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT 
công bố, HĐTS tổ chức họp để xác định mức điểm nhận ĐKXT và mức điểm trúng 
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tuyển của các năm trước [H13.13.03.04; H13.13.02.01]. Căn cứ số lượng và chất lượng 
thí sinh ĐKXT, HĐTS họp để xác định điểm trúng tuyển theo nguyên tắc điểm trúng 
tuyển không thấp hơn so với ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định, số 
trúng tuyển không vượt chỉ tiêu do Bộ GD&ĐT thông báo hoặc do UBND tỉnh giao; 
căn cứ số liệu nhập học, HĐTS xác định ngành, chỉ tiêu, mức điểm đăng ký xét tuyển 
đợt bổ sung [H13.13.02.01]. 

 Đối với tuyển sinh liên thông và tuyển sinh đào tạo sau đại học, căn cứ số lượng 
dự thi và kết quả thi của thí sinh, HĐTS họp xác định mức điểm trúng tuyển đảm bảo 
tuyển đủ chỉ tiêu theo kế hoạch và đúng quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng theo 
Quy chế tuyển sinh tương ứng [H13.13.03.04; H13.13.02.01]. Căn cứ danh sách trúng 
tuyển, bộ phận tiếp nhận người học nhập học thực hiện kiểm tra hồ sơ nhập học theo 
quy định, đồng thời giám sát, thống kê tỷ lệ nhập học so với trúng tuyển; kết thúc tuyển 
sinh đợt hoặc trình độ, hình thức đào tạo, phòng Thanh tra - Giáo dục (nay là phòng 
Thanh tra - Pháp chế) thực hiện kiểm tra hồ sơ nhập học của người học (đối tượng, điểm 
trúng tuyển, …) trên cơ sở đối chiếu giữa danh sách thực nhập học với danh sách trúng 
tuyển, thông báo tuyển sinh,…[H13.13.03.06]. 

Kết thúc năm tuyển sinh, các đơn vị trực tuyển sinh (QLĐT, SĐH, GDTX) phối 
hợp để thực hiện thống kê, đánh giá báo cáo kết quả tuyển sinh trong đó có phân tích tỷ 
lệ đăng ký dự tuyển/xét tuyển, trúng tuyển và nhập học, chất lượng đầu vào của người 
học, trên cơ sở đó, Nhà trường rà soát quy trình và đưa ra phương án và kế hoạch tuyển 
sinh cho năm tiếp theo [H13.13.01.09]. Dữ liệu người học được lưu trữ theo đúng quy 
định từ thông tin tuyển sinh đến quá trình tổ chức đào tạo và công nhận, cấp bằng tốt 
nghiệp ở dạng bản in, ký và dạng file trên hệ thống QLĐT và công khai các thông tin 
người học theo quy định. 

Đơn vị được Nhà trường giao nhiệm vụ trực trong công tác tuyển sinh là các đơn 
vị quản lý đào tạo (phòng QLĐT-tuyển sinh đại học chính quy; Trung tâm GDTX-tuyển 
sinh đào tạo liên thông, VLVH; phòng QLĐT SĐH-tuyển sinh sau đại học) và đơn vị 
trực công tác tiếp nhận người học trúng tuyển nhập học; kết quả tuyển sinh, nhập học từ 
2017 đến 2021 được tổng hợp thống, báo cáo [H13.13.01.09]. 

Để phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong công tác 
tuyển sinh, nhập học, hàng năm Nhà trường đã tổ chức tổng kết tuyển sinh để phân tích 
số liệu, kết quả tuyển sinh nhằm đánh giá xu hướng lựa chọn ngành/chuyên ngành làm 
cơ sở đề xuất cho công tác tác tuyển sinh nằm sau [H13.13.01.09]. Kết quả thanh tra 
hàng năm được đoàn thanh tra báo cáo Hiệu trưởng và cấp trên theo quy định. Ngoài 
thanh tra nội bộ, Nhà trường đã được Bộ GD&ĐT thực hiện kiểm tra 3 đợt (2017, 2020, 
2021) [H13.13.03.06], trong đó: 2 năm (2017, 2020) công tác tuyển sinh các trình độ và 
hình thức đào tào của Trường được Đoàn kiểm tra đánh giá đã thực hiện đúng quy chế 
quy định. Năm 2021, về cơ bản công tác tuyển sinh và nhập học được thực hiện theo 
đúng quy chế, tuy nhiên, Đoàn kiểm tra đề nghị Nhà trường thực hiện điều chỉnh một 
số nội dung (xác định chỉ tiêu đào tạo liên thông, VLVH, cập nhật thông tin về chỉ tiêu 
tuyển sinh, rà soát số liệu báo trên hệ thống, cập nhật thông tin chỉ tiêu đào tạo giáo viên 
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trong Đề án sau khi Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu, báo cáo đầy đủ thông tin kết quả tuyển 
sinh, thực hiện tuyển sinh đúng chỉ tiêu do Trường xác định,…). Nhà trường đã nghiêm 
túc tiếp thu các kiến nghị, đồng thời tổ chức thực hiện đúng quy định trong công tác xây 
dựng chỉ tiêu và tuyển sinh từ năm 2022 [H13.13.03.06]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính 

phù hợp và hiệu quả 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyển sinh và nhập học, Nhà trường 

rất quan tâm và đã có nhiều giải pháp: đổi mới công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển; đổi 
mới phương thức tuyển sinh, ngành, chỉ tiêu, mở mới/dừng tuyển sinh ngành xã hội ít 
có nhu cầu; đổi mới cách thức đăng ký xét tuyển; linh hoạt, mềm dẻo cách thức nhập 
học,... [H13.13.01.03; H13.13.01.09].  

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyển sinh và nhập học, Nhà trường phân 
công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị (các khoa, đơn vị quản lý đào tạo, phòng 
GDCT&CTHSSV) về việc xây dựng kế hoạch, giải pháp để thực hiện tư vấn, tuyên 
truyền tuyển sinh trên cơ sở báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh [H13.13.01.09]. Thông 
qua đó, Nhà trường liên tục đổi mới hình thức, nội dung tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh; 
ngoài các thông tin đã được đăng tải trên website, thông báo trên đài truyền hình Thanh 
Hóa, Báo Thanh Hóa [H13.13.05.01]. Nhà trường thực hiện công tác tư vấn như tham 
gia tư vấn, hướng nghiệp trực tiếp tại các trường THPT [H13.13.05.02] tham gia cùng 
Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức, 
chạy quảng cáo trên các ứng dụng xã hội trên fanpage hoặc tư vấn trực tuyến 
[H13.13.05.02] làm phim phóng sự, thành lập tổ tư vấn trực tiếp [H13.13.05.02] các 
thông tin về ngành/chuyên ngành, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, cơ hội việc làm,… 
được công bố công khai, đồng thời giải đáp các thắc mắc của thí sinh và phụ huynh. 

Bên cạnh đó, phương thức tuyển sinh, ngành/chuyên ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn 
thi/xét tuyển hàng năm đều được Nhà trường điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu xã hội 
và quy định của Bộ GD&ĐT; để nâng cao chất lượng đầu vào các ngành sư phạm, từ 
năm 2018 Trường ĐHHĐ xây dựng và được Bộ GD&ĐT xác nhận 4 ngành ĐHSP chất 
lượng cao [H13.13.01.07], mở mới các ngành có nhu cầu [H13.13.02.03]; bên cạnh sử 
dụng kết quả thi THPT, Nhà trường còn sử dụng hình thức xét tuyển khác như tuyển 
thẳng học sinh đạt giải học sinh giỏi từ cấp tỉnh, sử dụng kết quả học tập THPT, có 
chứng chỉ tiếng Anh (trong xét tuyển đào tạo đại học chính quy), hoặc thi tuyển (tuyển 
sinh đào tạo LT, cao học), xét tuyển NCS,… 

Về hình thức đăng ký xét tuyển, từ năm 2020, trong tuyển sinh đào tạo trình độ đại 
học chính quy, thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến đối với phương thức sử dụng kết 
quả học tập THPT [H13.13.05.03]; hoặc thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp/hoặc chuyển 
phát qua đường chuyển phát (đối với tuyển sinh ở các trình độ, hình thức đào tạo). 

Trong công tác nhập học, Nhà trường liên tục đổi mới, cải tiến để mang lại hiệu 
quả tối ưu, thuận lợi nhất cho người trúng tuyển nhập học thông qua việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quá trình nhập học. Các thông tin về hồ sơ, thủ tục, quy trình nhập 



135 
 

 
 

học được công bố công khai trên website (hdu.edu.vn), tại địa điểm nhập học, đăng tải 
trên facebook (https://www.facebook.com/groups/hdu.edu.vn) hoặc fanpage 
(https://www.facebook.com/DHHongDuc) của Trường.  

Sau khi nhập học, Nhà trường tổ chức chương trình tuần sinh hoạt công dân đầu 
khóa đối với sinh viên đại học chính quy nhằm giới thiệu tổng quát về Trường, nội quy, 
quy định, quy chế học sinh-sinh viên, quy định đào tạo, giới thiệu về khoa/ngành đào 
tạo [H13.13.05.04], đối với sinh viên liên thông, VLVH hoặc SĐH, Nhà trường triển 
khai các quy định về đào tạo, kế hoạch học tập, nội quy… 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 13 
1. Tóm tắt điểm mạnh 
- Nhà trường đã chủ động xây dựng và công bố công khai thông tin tuyển sinh các 

hình thức, trình độ đào tạo; công tác truyền thông và tư vấn tuyển sinh đã được triển 
khai tích cực và hiệu quả. Hội đồng tuyển sinh các hình thức, trình độ đào tạo thực hiện 
các khâu của quá trình tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo công khai, công bằng, đúng 
đối tượng; phân công trách nhiệm rõ ràng cho các cá nhân, đơn vị; không ngừng cải tiến 
công tác tuyển sinh để nâng cao hiệu quả tuyển sinh các hình thức, trình độ đào tạo. 

- Các tiêu chí tuyển sinh được xác định rõ ràng cho từng chương trình đào tạo. Các 
hình thức thi tuyển/xét tuyển phù hợp theo quy định và xu hướng phát triển ngành nghề 
đào tạo của Trường; 

- Nhà trường đã xây dựng được quy trình giám sát tuyển sinh và quy trình nhập học 
rõ ràng, cụ thể; đồng thời, có các biện pháp để giám sát các khâu trong công tác tuyển 
sinh, nhập học ở các hình thức, trình độ đào tạo nhằm nâng cao tính minh bạch, khách 
quan, công bằng trong công tác tuyển sinh. 

2. Tóm tắt điểm tồn tại 
- Chưa xây dựng được mạng lưới cộng tác viên truyền thông và tư vấn tuyển sinh 

tại các trường THPT/các địa phương trong và ngoài tỉnh. 
- Chưa thu hút được thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, quốc 

gia và cấp tỉnh để tuyển thẳng vào học trình độ ĐH; chưa có chính sách xét chuyển tiếp 
sinh SĐH trong năm tốt nghiệp đối với sinh viên ĐH hệ chính quy tốt nghiệp loại giỏi, 
xuất sắc đúng ngành. 

- Chưa ứng dụng được nhiều công nghệ thông tin trong tổ chức nhập học trực tuyến.  
- Chưa khảo sát, phân tích hiệu quả của các chính sách trong tuyển sinh và các biện 

pháp giám sát công tác tuyển sinh, nhập học. 
 
3. Tóm tắt kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

1 
Khắc phục 
điểm tồn 
tại 1 

- Có kế hoạch thiết lập, kết nối với 
các trường THPT/các địa phương 
trong và ngoài tỉnh để xây dựng 

- Các đơn vị trực 
tuyển sinh; 
- Trung tâm 

Hằng năm 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

mạng lưới cộng tác viên truyền 
thông và tư vấn tuyển sinh. 
- Xây dựng và tăng cường mối 
quan hệ giữa Nhà trường với địa 
phương nhằm truyền thông đầy đủ 
thông tin tuyển sinh hằng năm của 
Trương đến với người học. 
địa phương. 

CNTT-TT; 
- Ban tư vấn và 
tuyên truyền 
tuyển sinh 

2 
Khắc phục 
điểm tồn 
tại 2 

- Có quy định (miễn, giảm học 
phí; học bổng; giới thiệu việc 
làm,…) để thu hút được học sinh 
đạt các giải trong các kỳ thi về học 
tại Trường; thực hiện chuyển tiếp 
sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc 
học sau đại học 
- Xây dựng các đề án ngành đào 
tạo tiên tiến, chất lượng cao. 

KHTC; các đơn vị 
QLĐT; Khoa đào 
tạo. 

Hằng năm 

3 
Khắc phục 
điểm tồn 
tại 3 

Xây dựng và khai thác có hiệu quả 
phần mềm nhập học trực tuyến. 

Phòng Giáo dục 
chính trị và Công 
tác HSSV 

Tháng 
10/2022 

4 
Khắc phục 
điểm tồn 
tại 4 

- Xây dựng tiêu chí khảo sát, đánh 
giá hiệu quả các chính sách trong 
công tác tuyển sinh và các biện 
pháp giám sát. 
- Tham khảo/đối sánh với các chính 
sách, biện pháp giám sát của các 
trường đại học uy trong nước 

Phòng 
ĐBCL&KT; 
Phòng Thanh tra-
Pháp chế 

Tháng 10 
hằng năm 

 
4. Bảng tổng hợp mức đánh giá tiêu chuẩn 13 

Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 13 5.2 

Tiêu chí 13.1 6 

Tiêu chí 13.2 5 

Tiêu chí 13.3 5 

Tiêu chí 13.4 5 

Tiêu chí 13.5 5 
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Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà soát chương trình đào tạo 
Tiêu chí 14.1. Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm 

định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các chương trình 
đào tạo và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được Nhà trường phân công [H09.09.01.01], 
phòng QLĐT/QLĐT SĐH chủ động tham mưu ban hành các văn bản quy định, hướng 
dẫn để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các 
chương trình dạy học cho các chương trình đào tạo và các môn học/học phần theo hướng 
ứng dụng và phát huy năng lực của người học, đáp ứng nhu cầu của xã hội trên cơ sở 
các ý kiến phản hồi của các bên liên quan (cựu sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà 
tuyển dụng…). 

Trường ĐHHĐ đang thực hiện nhiều hình thức đào tạo (Chính quy, LT, VLVH, 
VB2) ở các trình độ khác nhau (Cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ). Hiện nay, Nhà 
trường đã ban đầy đủ các CTĐT của các ngành/chuyên ngành đào tạo (01 cao đẳng Giáo 
dục Mầm non, 32 ngành trình độ đào tạo đại học, 19 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc 
sĩ và 04 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ). Để xây dựng được các chương trình này, 
trên cơ sở quy định của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã ban hành quy định về 
khối lượng kiến thức cho từng trình độ đào tạo [H14.14.01.01; H14.14.01.02], trong đó 
xác định khối kiến thức chung cho toàn trường, kiến thức chung cho khối ngành/nhóm 
ngành (Khung chương trình đào tạo) đồng thời quy định việc xác định mục tiêu, chuẩn 
đầu ra đảm bảo theo quy định của Khung trình độ quốc gia Việt Nam.  

Đồng thời, Nhà trường cũng đã quy định về quy trình thực hiện việc thiết kế, phát 
triển, rà soát, thẩm định phê duyệt CTĐT, ĐC CTHP trong đó quy định rõ chức năng, 
nhiệm vụ của tổ soạn thảo CTĐT, Bộ môn quản lý học phần, Khoa chuyên môn và các 
đơn vị QLĐT [H14.14.01.03]. Nhiệm vụ giám sát, rà soát các CTĐT/CTDH của từng 
trình độ được giao cho các đơn vị quản lý đào tạo (Phòng QLĐT đối với bậc đào tạo đại 
học, Phòng QLĐT sau đại học đối với bậc đào tạo sau đại học).  

Căn cứ vào quy định của của Bộ GD&ĐT (Thông tư 07/2015 và Thông tư 
17/2021), các CTĐT được định kỳ rà soát, cập nhật, chỉnh sửa. Theo đó, trong giai đoạn 
2017-2020, CTĐT/CTDH được định kỳ rà soát, cập nhật hằng năm (Thông tư 
07/2015/TT-BGDĐT) và từ năm 2021, công việc này được thực hiện ít nhất 1 lần trong 
5 năm (Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT). Việc xây dựng, chỉnh sửa, cập nhật 
CTĐT/ĐCCTHP được thực hiện bởi các Khoa/Bộ môn đào tạo trên cơ sở đề xuất của 
các khoa chuyên môn, ý kiến đóng góp và phản hồi của các bên liên quan (phiếu khảo 
sát, phỏng vấn, mời tham gia Hội đồng thẩm định kết quả biên soạn CTĐT, ĐC CTHP) 
[H14.14.01.05], kết hợp với các thông tin thu thập được qua tham khảo và đối sánh mức 
độ tương đồng của CTĐT các ngành/các bậc đào tạo của Trường với các trường đại học 
uy tín trong nước và thế giới để đảm bảo tính đặc thù và khác biệt; CTĐT được thẩm 
định bởi các nhà khoa học, chuyên gia cũng như phải được Hội đồng khoa học đào tạo 
của Trường thông qua để đảm bảo đáp ứng tính học thuật và yêu cầu thực tiễn và được 
Hiệu trưởng phê duyệt. Quy trình tổ chức đánh giá, thẩm định và phê duyệt CTĐT, ĐC 
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CTHP được thực hiện từ cấp bộ môn, khoa, trường gồm các bước cơ bản như sau: (1) 
Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực; (2) Xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra; (3) Xác định 
cấu trúc, khối lượng kiến thức của CTĐT; (4) Đối chiếu, so sánh CTĐT cùng trình độ; 
(5) Xây dựng ĐCHP; (6) Tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan; (7) Hoàn thiện dự 
thảo CTĐT; (8) Hội đồng KH&ĐT thực hiện thẩm định, phê duyệt và Hiệu trưởng ban 
hành CTĐT/CTDH [H14.14.01.02; H14.14.01.03, H14.14.01.04].  

Để thực hiện được quy trình này, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và các văn 
bản  quy định, hướng dẫn phương pháp lấy ý kiến của các bên liên quan về việc xây 
dựng và điều chỉnh CTĐT, ĐCCTHP [H9.09.01.15; H9.09.01.22]. Bên cạnh đó, Trường 
cũng ban hành quy định về đối sánh CTĐT của Nhà trường với CTĐT tương đương của 
các CSGD có uy tín trong và ngoài nước để làm căn cứ cho các Khoa chuyên môn phát 
triển CTĐT [H14.14.01.03]. Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát, đối sánh, tổ soạn thảo 
xây dựng mục tiêu, CĐR của CTĐT từ đó làm căn cứ thiết kế CTĐT và ĐCCTHP, hệ 
thống các phương pháp dạy-học và kiểm tra, đánh giá đảm bảo tương thích có định 
hướng với CĐR của học phần và CĐR của CTĐT. Các CTĐT được Hiệu trưởng phê 
duyệt và ban hành theo quy định thực hiện tuyển sinh và đào tạo theo quy định. Các 
CTĐT và ĐCCTHP của các ngành ở tất cả trình độ đào tạo được định kỳ cập nhật để 
thích ứng với sự thay đổi của chính sách cũng như nhu cầu của xã hội [H14.14.01.04]. 
Chương trình đào tạo/CTDH sau thẩm định, phê duyệt được công bố công khai trên 
trang website của Nhà trường tại địa chỉ hdu.edu.vn.  

Tính đến tháng 6/2022, 100% CTĐT và ĐC CTHP ở tất cả các ngành đào tạo (từ 
trình độ cao đẳng tới trình độ thạc sĩ, tiến sĩ) được tổ chức xây dựng, rà soát, cập nhật, 
bổ sung, chỉnh sửa và tổ chức thẩm định và phê duyệt đưa vào sử dụng trên cơ sở xây 
dựng kế hoạch năm học [H14.14.01.06]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
  Tiêu chí 14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo và các môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên 
liên quan 

Chuẩn đầu ra là nền tảng căn bản của CTĐT và ĐC CTHP, vì vậy, trong quá trình 
xây dựng và điều chỉnh CTĐT/ĐC CTHP, Trường ĐHHĐ đặc biệt chú trọng đến việc 
xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và các học phần liên quan. Trên cơ sở đó, 
các đơn vị Quản lý đào tạo (Phòng QLĐT, QLĐT sau ĐH) đã xây dựng đầy đủ các hệ 
thống các văn bản hướng dẫn xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và các học 
phần/môn học [H14.14.01.03]. Việc xây dựng cũng như điều chỉnh CĐR của các CTĐT 
và ĐCCTHP được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 
ngày 16/4/2015, Thông tư 17/2021-BGDĐT ngày 22/6/2021 và các quy định của 
Trường. Đặc biệt, Nhà trường đã tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam và ý 
kiến khảo sát của các bên liên quan để xây dựng mục tiêu cũng như CĐR của CTĐT, 
ĐC CTHP [H14.14.01.02]. 

Cụ thể, định kỳ hằng năm, Nhà trường triển khai thực hiện việc xây dựng, rà soát, 
điều chỉnh CTĐT trong đó có việc rà soát CĐR [H14.14.01.04]. Nhiệm vụ chủ trì xây 
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dựng/rà soát, chỉnh sửa CĐR được phân công cho các Khoa chuyên môn, cụ thể là Tổ 
soạn thảo chương trình [H14.14.02.01]. Quy trình cụ thể gồm các bước chính như sau: 
Việc thực hiện xây dựng và rà soát, cập nhật khung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra 
của CTĐT, chuẩn đầu ra của học phần được thực hiện theo quy trình: (1) Đăng ký kế 
hoạch và giới thiệu Tổ soạn CTĐT, CĐR; (2) Trên cơ sở góp ý của các đơn vị sử dụng 
lao động [H14.14.02.03], những thay đổi về chính sách của Nhà nước, tiến bộ về khoa 
học kỹ thuật, Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo CĐR, CTĐT và thực hiện tổ chức lấy ý 
kiến của các bên liên quan (cựu sinh viên, nhà khoa học, đơn vị sử dụng lao động,…) 
thông qua phiếu khảo sát, tổ chức hội nghị lấy ý kiến [H14.14.01.05]; (3) trên cơ sở ý 
kiến góp ý, phản hồi của các bên liên quan, cùng với những thay đổi về chính sách của 
Nhà nước, tiến bộ về khoa học kỹ thuật, kết quả đối sánh với các CTĐT tiên tiến của 
các trường đại học trong và ngoài nước [H14.14.02.02], Tổ soạn thảo tiếp thu, hoàn 
thiện CĐR của từng CTĐT [H14.14.01.03]; (4) Thẩm định cấp khoa; (5) Thẩm định cấp 
Trường; (6) Các đơn vị quản lý đào tạo (P. QLĐT, QLĐT SĐH) tổng hợp xin ý kiến của 
Hội đồng KH&ĐT; (7) Ban hành, công bố CĐR, CTĐT [H14.14.01.03].  

Trong giai đoạn 2017-2021, 100% CTĐT đã hoàn thành tự đánh giá và được rà 
soát, cập nhật CĐR đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan; trong đó có 10 CTĐT đã 
được kiểm định chất lượng, 04 CTĐT chờ công nhận kiểm định chất lượng 
[H14.14.02.04]; có 17 CTĐT được xây dựng mới (04 CTĐT chất lượng cao) 
[H13.13.02.03]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của 

chương trình đào tạo và các môn học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và thực 
hiện dựa trên chuẩn đầu ra 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được Nhà trường phân công [H09.09.01.01], 
phòng QLĐT/QLĐT sau ĐH ban hành các văn bản quy định về việc xây dựng CTĐT, 
ĐCCTHP, kế hoạch của chương trình đào tạo và các học phần [H14.14.01.02; 
H14.14.01.03; H14.14.03.01].  

Trên cơ sở kế hoạch rà soát, điều chỉnh CĐR và CTĐT hàng năm [H14.14.01.04], 
các Khoa đào tạo, trực tiếp là bộ môn phụ trách học phần được giao nhiệm vụ chủ trì 
việc xây dựng, rà soát ĐCCTHP theo CTĐT; phòng QLĐT/QLĐT sau ĐH được giao 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động này [H14.14.03.01; H14.14.01.03; H14.14.01.02; 
H14.14.03.02].  

Căn cứ CĐR của CTĐT/học phần, hướng dẫn quy trình xây dựng và thẩm định, 
phê duyệt ĐC CTHP, Bộ môn phân công giảng viên hoặc nhóm giảng viên tổ chức biên 
soạn dự thảo ĐC CTHP, tiến hành thẩm định cấp bộ môn; giảng viên/nhóm giảng viên 
chỉnh sửa bản dự thảo ĐC CTHP theo góp ý trình khoa để tổ chức thẩm định và phê 
duyệt ĐC CTHP [H14.14.03.01; H14.14.03.04]. 

Đề cương chi tiết học phần được lưu giữ tại bộ môn, khoa và đơn vị QLĐT. Đề 
cương chi tiết học phần gồm các thông tin: thông tin về GV, mục tiêu, chuẩn đầu ra học 
phần; lịch trình dạy học theo tuần, hình thức dạy học gắn với từng nội dung, chính sách 
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đối với học phần; học liệu; phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá, yêu cầu sinh viên 
phải chuẩn bị (gồm tự học, đọc trước, chuẩn bị bài,…) [H14.14.03.04]. Việc thực hiện 
điều chỉnh, cập nhật nội dung đề cương học phần bao gồm: điều chỉnh mục tiêu, CĐR, 
nội dung học phần để đáp ứng những điều chỉnh về mục tiêu, CĐR của CTĐT 
[H14.14.03.04]. 
Đề cương CTHP được công bố công khai cho người học ngay trong buổi học đầu tiên 
của học phần theo quy định về việc xây dựng, quản lý hồ sơ học phần và tổ chức đào 
tạo theo định hướng ứng dụng và phát triển năng lực người học [H14.14.03.01] và là cơ 
sở để người học xây dựng kế hoạch học tập cá nhân. 

Căn cứ CTĐT, kế hoạch dạy học hằng năm, các đơn vị quản lý đào tạo phối hợp 
với bộ môn quản lý học phần xây dựng thời khóa biểu cho lớp học phần, ngành học và 
được cập nhật trên phần mềm quản lý đào tạo để công bố công khai cho giảng viên và 
người học [H14.14.03.03; H14.14.03.04; H14.14.03.05]. Trên cơ sở ĐC CTHP, giảng 
viên triển khai dạy học theo đúng kế hoạch, lịch trình. Các hình thức dạy học gồm lí 
thuyết, thảo luận, bài tập, thực hành, tự học,… gắn với từng nội dung theo tuần nhằm 
hình thành kiến thức, kĩ năng và thái độ và để đạt chuẩn đầu ra của học phần 
[H14.14.03.04]. 

Các thông tin liên quan về ngành đào tạo, CĐR, vị trí cơ hội việc làm sau khi tốt 
nghiệp, …. được công bố công khai trong tuần sinh hoạt công dân đầu mỗi khóa học 
hoặc trên website, trên các tờ rơi hoặc sổ tay người học, niên lịch đào tạo [H13.13.05.04; 
H14.14.03.04;  H14.14.03.06]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình 

dạy học được thực hiện 
Việc thực hiện xây dựng và rà soát CTĐT trình độ đại học, sau đại học được thực 

hiện theo Quy định của Bộ GD&ĐT. Trên cơ sở quy định của Bộ GD&ĐT về quy trình 
thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học, Trường ĐHHĐ quy định quy trình 
xây dựng, rà soát, thẩm định và phê duyệt chương trình đào tạo [H14.14.01.03; 
H14.14.04.01; H14.14.04.03; H14.14.03.01].  

Để thực hiện việc rà soát, trên cơ sở kế hoạch chung, các quy định, hướng dẫn về 
việc rà soát, cập nhật CTĐT của Trường, các khoa, bộ môn thực hiện rà soát CTĐT theo 
đúng quy định [H14.14.01.04; H14.14.01.03]. Trong giai đoạn 2017-2020, quy trình ra 
soát, cập nhật, CTĐT được thực hiện theo các bước tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 
07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 gồm các bước: (1) Lập kế hoạch cập nhật, đánh 
giá chương trình đào tạo; (2) Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết 
phải cập nhật CTĐT; (3) Đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của 
CTĐT đang thực hiện, so sánh giữa kết quả nghiên cứu về yêu cầu phát triển CTĐT và 
mức độ đáp ứng yêu cầu của CTĐT đang thực hiện; (4) Dự thảo những nội dung cần 
sửa đổi, cập nhật CTĐT và trình Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét thông qua; (5) 
Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật CTĐT và 
trình Hiệu trưởng ban hành [H14.14.01.02; H14.14.01.03]. Trong quá trình rà soát, Tổ 
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soạn thảo đã thực hiện tham khảo, đối sánh CTĐT tiên tiến của một số cơ sở giáo dục 
trong và ngoài nước; lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan để điều chỉnh, cập nhật 
CTĐT [H14.14.02.02; H14.14.01.05]. Trong giai đoạn này, đã có 74 lượt CTĐT được 
rà soát và 16 CTĐT mới được xây dựng [H14.14.04.05; H13.13.02.03]. 

Từ năm 2021, Nhà trường ban hành quy trình rà soát, điều chỉnh CTĐT theo 
Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 trong đó tập trung vào việc rà soát mục 
tiêu, CĐR, thay đổi số tín chỉ của CTĐT, bổ sung học phần, thay đổi tên học phần, điều 
chỉnh mô tả học phần, danh mục tài liệu tham khảo, điều chỉnh tỷ lệ thời gian hoạt động 
dạy học/thảo luận/thực hành…  [H14.14.04.05]. Trong năm học 2021-2022, 34 lượt 
CTĐT đã được rà soát, chỉnh sửa trong đó có 01 CTĐT được xây dựng mới 
[H13.13.02.03, H14.14.04.05]. 

Từ năm 2006, Nhà trường đã vận hành quy trình quản lý theo hệ thống chất lượng 
ISO 9001 (9001:2000, từ năm 2010 áp dụng 9001:2008, từ năm 2017 đến nay áp dụng 
9001:2015) [H12.12.04.08; H12.12.04.09; H12.12.04.10]. Việc tổ chức đánh giá định 
kỳ đối với CTĐT đã được Nhà trường, các khoa, bộ môn thực hiện nghiêm túc trong 
các đợt sinh hoạt chuyên môn, họp Hội đồng KH&ĐT, khảo sát ý kiến của các bên liên 
quan theo quy định [H14.14.04.01]. Thông qua các hình thức đánh giá, các khoa/bộ môn 
đã tổ chức hội thảo, tọa đàm về phát triển CTĐT [H14.14.02.02], làm cơ sở để điều 
chỉnh thời lượng, tiến độ thực hiện, trình tự môn học, cơ cấu kiến thức, tỷ lệ lý thuyết - 
thực hành đối với mỗi CTĐT [H14.14.01.05]. Chương trình đào tạo các trình độ đều 
được rà soát, bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo tính liên thông, hiện đại trên cơ sở tham khảo 
ý kiến của các bên liên quan và tham khảo CTĐT tiên tiến của các trường đại học trong 
và ngoài nước [H14.14.04.02]; CĐR của từng CTĐT được mô tả chi tiết và công bố 
công khai (tại địa chỉ http://qldt.hdu.edu.vn/dao-tao-chuan-dau-ra-dai-hoc.html) cho xã 
hội, các nhà tuyển dụng, cán bộ giảng viên, người học, là cơ sở cho hoạt động kiểm tra, 
đánh giá và giám sát việc thực hiện cam kết đảm bảo chất lượng của Nhà trường. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải 

tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của 
các bên liên quan 

Nhằm đảm bảo sự phù hợp và cập nhật được những nội dung, yêu cầu của đổi 
mới trong giáo dục và đào tạo, những tiến bộ của khoa học cũng như các yêu cầu của 
các bên liên quan, Nhà trường không ngừng cải tiến CTĐT bằng việc định kỳ rà soát, 
cập nhật. 

Năm 2008, Nhà trường thực hiện chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang 
hình thức tín chỉ [H14.14.03.01]. Chuẩn đầu ra các CTĐT được xây dựng từ năm 2010, 
và định kỳ được rà soát, cập nhật và được công bố tại địa chỉ  http://qldt.hdu.edu.vn/dao-
tao-chuan-dau-ra-dai-hoc.html. Năm 2015, Nhà trường đã thực hiện hướng dẫn quy 
trình xây dựng chuẩn đầu ra và điều chỉnh bổ sung chương trình đào tạo theo hướng ứng 
dụng và phát huy năng lực người học, trong đó quy trình cập nhật CTĐT được thực hiện 
theo khoản 1 Điều 8 Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 và được định kỳ 
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cải tiến phù hợp với hướng dẫn, quy định mới của Bộ GD&ĐT [H14.14.01.03; 
H14.14.04.03]. Đến năm 2021, quy trình xây dựng, rà soát, cập nhật CTĐT được thực 
hiện theo Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 [H14.14.01.04]. Quy trình 
thiết kế, thẩm định và rà soát CTĐT được cải tiến với yêu cầu nâng cao chất lượng của 
CTĐT ban hành thể hiện ở các bước thực hiện đã gia tăng hoạt động trao đổi giữa đơn 
vị chuyên môn phụ trách chương trình với các đơn vị quản lý đào tạo. Gia tăng các hoạt 
động lấy ý kiến của các chuyên gia, phản biện [H14.14.01.03]. Các biểu mẫu đã được 
cập nhật điều chỉnh để xác định các CĐR của CTĐT rõ ràng và chính xác và gắn kết 
chặt chẽ hơn với CĐR của các học phần, từ đó giúp cho công tác ĐBCL được cải thiện 
[H14.14.01.04]. 

Trên cơ sở quy định của Bộ GD&ĐT và Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Nhà 
trường đã ban hành quy trình phê duyệt chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng 
và phát huy năng lực người học vào năm 2017 và đã được điều chỉnh, sửa đổi vào năm 
2020 [H14.14.01.03], đồng thời, cập nhật, bổ sung quy định về Khung chương trình đào 
tạo theo khối ngành, nhóm ngành [H14.14.01.02, H14.14.01.05], cụ thể: điều chỉnh và 
tăng 01 tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức Lý luận chính trị; từ năm 2021, tăng 
khối lượng học tập trong các chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân từ 121 tín chỉ lên 
124 tín chỉ hoặc 126 tín chỉ, đào tạo kỹ sư lên 150 tín chỉ; lồng ghép, tích hợp nội dung 
quyền con người, nội dung giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh 
phổ thông; lồng ghép, tích hợp nội dung chương trình, khởi nghiệp cho sinh viên. 

Nhà trường triển khai để các khoa, bộ môn thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung 
CTĐT, ĐC CTHP [H14.14.01.04]; kết quả giai đoạn 2017-2021 đã có 100% CTĐT 
được rà soát, trong đó có 108 lượt CTĐT được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 
[H14.14.04.02; H14.14.04.05; H14.14.03.04; H14.14.05.01]. Cũng trong giai đoạn này, 
Nhà trường đã mở mới một số ngành/chuyên ngành đào tạo như: Tiến sĩ Lịch sử Việt 
Nam, Lý luận và PPDH bộ môn Văn-Tiếng Việt; Thạc sĩ Động vật, Hóa hữu cơ, Kế 
toán, Địa lý học, Kỹ thuật xây dựng; ĐH Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Du lịch, Quản lý đất 
đai, Kiểm toán, khoa học cây trồng [H13.13.02.03]. 

Để nâng cao chất lượng của việc rà soát CTĐT, Nhà trường đã phối hợp với các 
khoa cử cán bộ, giảng viên tham gia các khóa tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng 
trong đó có việc rà soát, cập nhật, xây dựng CTĐT [H09.09.01.05]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 14 
1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- Nhà trường xây dựng đầy đủ các quy định, hướng dẫn, quy trình thực hiện việc 
xây dựng, rà soát, cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần; 
định kỳ rà soát, bổ sung, cập nhật các quy định, hướng dẫn phù hợp với quy định mới 
của Bộ GD&ĐT. 

- Nhà trường phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị/cá nhân liên quan trong 
quá trình xây dựng (hoặc rà soát, cập nhật), thẩm định, phê duyệt, ban hành CTĐT 
(chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, chương trình dạy học, bản mô tả chương trình) và 
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đề cương chi tiết học phần; quá trình xây dựng CTĐT và đề cương chi tiết học phần tuân 
thủ các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và có sự tham khảo CTĐT của các trường 
đại học có uy tín trong nước; có sự tham gia góp ý của các bên liên quan.  

- CTĐT sau khi phê duyệt được công bố công khai trên website của Trường. Đề 
cương chi tiết học phần trong CTĐT của từng ngành được xây dựng, phê duyệt và công 
bố cho người học; 

- Việc rà soát chương trình dạy học được Nhà trường thực hiện hằng năm nhằm 
cập nhật được những đổi mới trong giáo dục và đào tạo, đồng thời đáp ứng những nhu 
cầu của xã hội; các học phần trong chương trình dạy học có cấu trúc hợp lí, cân đối giữa 
kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành, ngành và kĩ năng mềm; trình tự bố trí các học 
phần hợp lí. 

- Các hoạt động dạy và học được triển khai theo kế hoạch hướng tới đạt được CĐR: 
Thông qua đề cương chi tiết được cụ thể hóa thành các bài giảng học phần, qua hoạt 
động giảng dạy, kiểm tra - đánh giá trong quá trình học tập giúp người học đạt được 
CĐR. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 
- Việc lấy ý kiến góp ý về CTĐT, đề cương chi tiết học phần của của các bên liên 

quan chưa thường xuyên và thống nhất giữa các khoa, bộ môn quản lý. 
- Hình thức lấy ý kiến của các bên liên quan trong xây dựng, điều chỉnh CTĐT 

chưa phong phú. 
- Việc thực hiện đối sánh CTĐT của Nhà trường với chương trình của một số trường 

nước ngoài chưa thực sự hiệu quả. 
3. Tóm tắt kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung Đ.vị/cá nhân 
thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 

 
1 

Khắc 
phục điểm 
tồn tại 1 

- Tập huấn, hướng dẫn việc lấy ý 
kiến của các bên liên quan trong quá 
trình xây dựng, điều chỉnh CTĐT, 
ĐC CTHP; 
- Hằng năm xây dựng kế hoạch lấy 

ý kiến của các bên liên quan về 
CTĐT, ĐC CTHP và thống nhất 
giữa các đơn vị trong trường. 

- QLĐT, SĐH 
- ĐBCL&KT; 
- P GDCT và CT 

HSSV 
- Các khoa đào tạo 

Tháng 12 
hằng năm 

 
2 

Khắc 
phục điểm 
tồn tại 2 

Đa dạng các hình thức lấy ý kiến 
của các bên liên quan trong xây  
dựng, điều chỉnh CTĐT, ĐC CTHP. 

- QLĐT, SĐH 
- ĐBCL&KT; 
- P GDCT và CT 

HSSV 
- Các khoa ĐT 

Ít nhất
 02 
một lần 



144 
 

 
 

 
3 

Khắc 
phục điểm 
tồn tại 3 

Nâng cao hiệu quả của việc thực 
hiện tham khảo, đối sánh với một số 
CTĐT tương ứng đã được kiểm định 
của nước ngoài trong quá trình thực 
hiện xây dựng, điều chỉnh CTĐT, 
ĐC CTHP.  

- Các khoa 
- P.QLĐTĐH 

Thường 
xuyên 
trong năm 

   
 
 4. Bảng tổng hợp mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 14 4.8 

Tiêu chí 14.1 5 

Tiêu chí 14.2 4 

Tiêu chí 14.3 5 

Tiêu chí 14.4 5 

Tiêu chí 14.5 5 
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Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập  
Tiêu chí 15.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù 

hợp với triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn đầu ra 
Để phù hợp với mục tiêu, sứ mạng của Trường ĐHHĐ là “Đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực đa ngành, đa lĩnh vực, có chất lượng, có khả năng thích ứng với sự thay 
đổi của thị trường lao động;….” [H1.01.01.03; H1.01.01.04; H1.01.01.05], Nhà trường 
đã xây dựng được hệ thống các hoạt động dạy và học phù hợp [H14.14.03.04].  

Phương châm đào tạo là: (1) Chất lượng, hiệu quả đào tạo là mục tiêu, nguyên 
tắc và là định hướng cho các hoạt động đào tạo, NCKH; là yếu tố quyết định cho sự mở 
rộng, hợp tác, phát triển và cạnh tranh của Trường; (2) Phục vụ các mục tiêu kinh tế-xã 
hội, phù hợp với nhu cầu chung của Thanh Hoá, khu vực và cả nước; (3) Lấy người học 
làm trung tâm cho mọi hoạt động của Nhà trường, lấy lợi ích của người sử dụng sản 
phẩm đào tạo và NCKH của Trường là lợi ích của chính Nhà trường. Cách tiếp cận này 
được thể hiện trong “Chiến lược phát triển Trường ĐHHĐ đến năm 2025, tầm nhìn đến 
2030” [H15.15.01.01].  

Trong những năm qua, Nhà trường đã thực hiện chuyển đổi quá trình giáo dục 
theo hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học, học đi đôi với hành, lý luận gắn 
với thực tiễn [H14.14.01.04, H14.14.01.02; H14.14.03.04; H9.09.01.05]. Chương trình 
đào tạo được thiết kế tăng thời lượng bài tập, thực hành và số các học phần tự chọn để 
nâng cao tính chủ động của người học, do đó trong quá trình dạy học, người học phải tự 
tìm hiểu và thực hiện chứ không đơn thuần là tiếp thu kiến thức do GV cung cấp 
[H14.14.01.04, H14.14.01.02; H14.14.03.04; H9.09.01.05]. Chuẩn đầu ra của từng 
CTĐT được xác định trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm, 
vị trí việc làm của người học sau khi hoàn thành CTĐT [H14.14.03.04] được công bố 
công khai trên website Nhà trường (http://qldt.hdu.edu.vn/dao-tao-chuan-dau-ra-dai-
hoc.html). Bên cạnh đó, GV căn cứ vào CĐR của CTĐT để xây dựng CĐR học phần và 
được cụ thể trong ĐC CTHP [H14.14.03.04].  

Để thực hiện mục tiêu giáo dục nói trên, Nhà trường đã quy định, hướng dẫn việc 
xác định, lựa chọn các hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá phù hợp với hình thức đào 
tạo [H15.15.01.02; H14.14.01.01; H14.14.01.03; H15.15.01.04]. Cụ thể:  

Bảng 15. 01: Bảng tổng hợp các phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 
Phương pháp dạy học, 

kiểm tra đánh giá 
Đào tạo trình độ  

đại học 
Đào tạo trình độ 

sau đại học 
1. Phương pháp dạy học   
Thuyết giảng Bắt buộc Bắt buộc 
Thảo luận Bắt buộc Bắt buộc 
Bài tập nhóm Bắt buộc Bắt buộc 
Bài tập cá nhân Bắt buộc Bắt buộc 
Thực hành Bắt buộc Không bắt buộc 
Tự học Bắt buộc Bắt buộc 
2. Kiểm tra đánh giá   
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Phương pháp dạy học, 
kiểm tra đánh giá 

Đào tạo trình độ  
đại học 

Đào tạo trình độ 
sau đại học 

Viết/tự luận Chủ yếu Chủ yếu 
Thực hành Một số học phần Một số học phần 
Trắc nghiệm Một số học phần Một số học phần 
Vấn đáp Một số học phần Một số học phần 
Bài tập lớn/chuyên đề Một số học phần Một số học phần 

 
Các phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá đã được cụ thể hóa trong 

ĐC CTHP [H14.14.03.04]. Trong quá trình thực hiện hoạt động dạy và học, giảng viên 
trực tiếp giảng dạy đã linh hoạt kết hợp các phương pháp dạy học, các hình thức kiểm 
tra đánh giá nhằm giúp người học đạt CĐR của học phần.  

Tính đến tháng 03/2022, Nhà trường đang triển khai tổ chức đào tạo 23 chuyên 
ngành sau đại học (04 trình độ tiến sĩ, 19 trình độ thạc sĩ), 34 ngành trình độ đại học, 01 
ngành trình độ cao đẳng hệ chính quy [H15.15.01.06]. Cùng với đào tạo hệ chính quy, 
Nhà trường đang đào tạo các hình thức vừa làm vừa học, liên thông và bồi dưỡng nghiệp 
vụ ngắn hạn để đáp ứng tối đa nhu cầu của người học [H15.15.01.03]. Các ngành/chuyên 
ngành đào tạo đều hướng đến nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội, phù hợp với nhu cầu chung của cả nước, khu vực và Thanh Hoá 
[H14.14.01.06]. 

Nội dung CTĐT và hình thức dạy học được xác định phù hợp với từng 
ngành/chuyên ngành, trình độ, hình thức đào tạo; được rà soát, cập nhật, chỉnh sửa và 
đổi mới trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan, theo định hướng phát huy năng lực 
người học [H14.14.01.04; H14.14.03.04]. Hoạt động kiến tập, thực tập, thực hành, rèn 
nghề, hỗ trợ người học được thực hiện nghiêm túc; đổi mới thường xuyên về quy trình, 
hình thức và cách thức đánh giá kiến tập, thực tập tốt nghiệp; các cơ sở thực tập được 
lựa chọn để phù hợp với nội dung, yêu cầu của ngành đào tạo nhằm giúp người học có 
điều kiện thực hành, rèn nghề tốt nhất [H15.15.01.05]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 15.2. Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng viên, 

phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn 
và kinh nghiệm 

Trường ĐHHĐ đã có những chủ trương, chính sách rõ ràng về thu hút, tuyển chọn 
đội ngũ giảng viên thông qua tuyên bố về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực được 
xác định trong chiến lược phát triển Trường ĐHHĐ các giai đoạn [H1.01.01.03; 
H1.01.01.04; H1.01.01.05; H15.15.01.01]. 

Trong những năm qua, Nhà trường đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu 
hút, tuyển dụng nên đã có được đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đáp 
ứng yêu cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học [H15.15.02.05; H15.15.02.06; 
H15.15.02.15]. Tính đến 4/2022, toàn Trường có 651 CBVC-LĐ, trong đó có 403 giảng 
viên với 23 PGS-TS, 139 tiến sĩ, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 40,2%. 
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Dựa trên chiến lược về nguồn nhân lực và nhu cầu thực tế, Trường ĐHHĐ đã tổ 
chức tuyển dụng nhân lực trong mỗi giai đoạn [H15.15.02.04]. Các đợt tuyển dụng được 
tổ chức bảo đảm chấp hành đầy đủ các quy định, thông báo, kết quả tuyển dụng được 
thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại website Nhà trường 
[H15.15.02.04]. 

Trong từng giai đoạn cụ thể, Nhà trường xây dựng danh sách quy hoạch đội ngũ 
lãnh đạo, quản lý và được rà soát hằng năm với những tiêu chí cụ thể nhằm phát hiện, 
đào tạo sớm những cá nhân ưu tú trong nội bộ đơn vị để có thể đủ khả năng đảm nhiệm 
các chức danh quản lý cũng như tạo nguồn nhân lực bổ sung các vị trí quan trọng trong 
Nhà trường, đảm bảo kịp thời, có kế thừa, phát triển [H15.15.02.05; H15.15.02.06].  

Hằng năm, Nhà trường luôn tạo điều kiện, khuyến khích đội ngũ giảng viên học 
tập, nâng cao trình độ, thông qua các văn bản: Quy định về chế độ làm việc của giảng 
viên [H15.15.02.07]; Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 
[H15.15.02.08]; Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức [H15.15.02.05]; 
cùng với những ưu đãi cụ thể về khen thưởng, miễn giảm giờ giảng, nghiên cứu khoa 
học cho nghiên cứu sinh cũng như tiền lương, thu nhập phân hoá theo trình độ đã giúp 
thúc đẩy số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ không ngừng tăng qua các năm. Giai 
đoạn 2017-2021 đã hợp đồng lao động 53 người (năm 2018: 51, năm 2020: 50), cử đi 
đào tạo 16 thạc sĩ, 59 tiến sĩ, 01 sau tiến sĩ; bổ nhiệm 101 giảng viên chính, 12 giảng 
viên được phong học hàm Phó Giáo sư (năm 2018: 03, năm 2019: 03, năm 2020: 05 và 
năm 2022: 01) [H15.15.02.05; H15.15.02.06].  

Trường ĐHHĐ đã xây dựng “Đề án vị trí việc làm” [H15.15.02.09] là một trong 
những căn cứ trong quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Việc phân công giảng 
dạy được thể hiện thông qua kế hoạch, thời khóa biểu [H15.15.02.10] và được công khai 
trên hệ thống phần mềm Quản lý đào tạo [H14.14.03.05]. Căn cứ trình độ, chuyên môn 
được đào tạo, giảng viên được Bộ môn phụ trách học phần phân công đảm nhận giảng 
dạy học phần phù hợp [H15.15.02.10; H15.15.02.12]. Mỗi ngành/chuyên ngành đào tạo 
có đủ giảng viên cơ hữu có trình độ phù hợp tham gia giảng dạy theo quy định 
[H15.15.02.12]. 

Bên cạnh đó, Trường ĐHHĐ đã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội thảo, hội 
nghị [H15.15.02.11], các lớp bồi dưỡng [H15.15.02.13], cử cán bộ đi đào tạo 
[H15.15.02.14] nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên. Các quy 
định về đãi ngộ, khen thưởng như hỗ trợ học phí, kinh phí đào tạo, thưởng sau khi có 
bằng thạc sĩ, tiến sĩ hoặc được phong học hàm [H15.15.02.02] nhằm thu hút nguồn nhân 
lực có chất lượng, đặc biệt là nguồn giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Bên cạnh 
việc thu hút nguồn nhân lực trực tiếp, Nhà trường thực hiện mời những chuyên gia, 
giảng viên từ các cơ sở giáo dục đại học có uy tín để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về 
phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo [H15.15.02.03]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
  Tiêu chí 15.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ 
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chức phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 
Các hoạt động dạy học và hoạt động hỗ trợ học tập của Nhà trường luôn hướng 

tới mục đích hình thành và rèn luyện khả năng tự học và học tập suốt đời cho người học 
nhằm đạt được chuẩn đầu ra [H14.14.03.04].  

Tất cả CTĐT của Nhà trường có CĐR được xác định rõ ràng, phù hợp với nhu 
cầu xã hội, đảm bảo cung cấp kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành cho người học 
ở các hình thức, trình độ đào tạo [H14.14.03.04]. CTĐT được phê duyệt và công bố 
công khai trên trang website (http://qldt.hdu.edu.vn/dao-tao-chuan-dau-ra-dai-
hoc.html), trong đó CĐR của ngành đào tạo được xác định gồm CĐR về kiến thức, kỹ 
năng và thái độ tương ứng; định kỳ được rà soát, điều chỉnh nhằm đáp ứng trước những 
thay đổi của chính sách, tiến bộ khoa học kỹ thuật và nhu cầu nguồn nhân lực của thị 
trường lao động [H14.14.01.04; H14.14.01.05].  

Nhà trường quy định việc xác định nội dung các hoạt động dạy học trong đó thời 
lượng cho hoạt động giảng dạy lý thuyết không quá 60% và không dưới 40% số giờ để 
tổ chức thảo luận, bài tập và thực hành nhằm giúp người học vận dụng được kiến thức 
lý thuyết giải quyết những vấn đề trong thực tiễn [H14.14.01.03]. Các hoạt động dạy 
học được thiết kế theo hướng tăng cường thời gian thảo luận, bài tập, thực hành, tự 
học,…. được cụ thể trong ĐC CTHP. Giảng viên là người hướng dẫn, định hướng, gợi 
mở tạo vấn đề còn người học sẽ chủ động tìm hiểu và thực hiện, không bị động tiếp thu 
kiến thức do giảng viên cung cấp. Để hoàn thành 01 tiết học trên lớp, người học phải có 
thời gian chuẩn bị bài tương đương với 03 tiết. Để đạt CĐR của mỗi học phần, người 
học phải có điểm tích luỹ từ các hoạt động tự học, bài tập nhóm, thảo luận, đóng vai, bài 
tập lớn,… để đánh giá mức độ tự học, tự nghiên cứu của người học được nêu rõ trong 
đề cương chi tiết học phần [H14.14.03.04]. 

Các CTĐT của Nhà trường đều hướng đến khả năng học tập suốt đời và kỹ năng 
thực hành nghề nghiệp cho người học nhằm đáp ứng mong muốn tự nâng cao trình độ 
sau khi tốt nghiệp [H14.14.03.04]. Các CTĐT không chỉ tập trung vào các kiến thức 
chuyên môn mà còn bổ sung những học phần liên ngành giúp khai mở những kiến thức 
mới, hướng tới phát huy tối đa sáng tạo cá nhân, tạo điều kiện cho họ phát huy hết khả 
năng cá nhân, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp sang nhiều ngành, lĩnh vực khác.  

Các CTĐT của Nhà trường đều hướng đến khả năng học tập suốt đời và kỹ năng 
thực hành nghề nghiệp cho NH nhằm đáp ứng mong muốn tự nâng cao trình độ sau khi 
tốt nghiệp. Do vậy, trong quá trình học tập, Nhà trường phối hợp với các địa điểm thực 
tập để tổ chức cho người học đi thực tập, thực tế tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành đào tạo [H15.15.03.03; H15.15.03.04]. Điều 
này giúp NH chuyển từ môi trường học tập lý thuyết sang môi trường thực tiễn gắn liền 
với ngành nghề đào tạo, được cầm tay chỉ việc, tạo cho NH tích lũy đủ kỹ năng cần có 
nhằm đáp ứng được công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.  

Mặt khác, thông qua hoạt động kiểm tra kiến tập, thực tập, Nhà trường có thêm 
thông tin từ các cơ sở tiếp nhận về nhu cầu của thị trường lao động, góp ý về quá trình 
đào tạo cũng như về quy trình tổ chức các hoạt động kiến tập, thực tập ngày càng hoàn 
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thiện … [H15.15.03.02; H15.15.03.03]. Chẳng hạn, trong đào tạo các ngành giáo viên, 
sinh viên được đi thực hành tại các trường phổ thông khi học các học phần Tâm lý-Giáo 
dục (năm 2), đi kiến tập sư phạm (năm 3) và đi thực tập sư phạm (năm 4); đối với các 
ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư (khối ngành Nông-Lâm nghiệp, Kỹ thuật công nghệ), sinh 
viên được đi thực tập giáo trình (năm 2-3), thực tế (năm 3), thực tập tốt nghiệp, thực 
hiện các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp (năm cuối);… [H14.14.03.04]. 

Nhằm tạo môi trường thúc đẩy cho việc tự học, tự nghiên cứu của người học, 
Nhà trường đã đầu tư về số lượng sách và công nghệ tra cứu thuận tiện dễ dàng; bước 
đầu số hóa tài liệu để thuận tiện cho việc tra cứu tại nhà cho cả GV, người học toàn 
Trường [H15.15.03.01]; các phòng học, trang bị máy tính, máy chiếu, màn chiếu….. và 
nâng cấp thường xuyên, đáp ứng bài giảng điện tử, góp phần quan trọng trong hoạt động 
giảng dạy và học tập tại Trường [H15.15.03.05]. 

Bên cạnh đó, ngoài tham gia vào các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội SV, 
sinh viên có thể tham gia vào các câu lạc bộ. Nội dung hoạt động của các câu lạc bộ sinh 
viên rất đa dạng, như: CLB tiếng Anh, Toán, Lý, Hóa, Nhà doanh nghiệp tương lai…, 
hoạt động tình nguyện, NCKH, khởi nghiệp… luôn sáng tạo, phù hợp với tâm lý, giới 
tính của đoàn viên thanh niên [H15.15.03.06]. Các hoạt động tập thể không những tạo 
ra môi trường giúp sinh viên thỏa mãn các nhu cầu sở thích, giúp ích cho cộng đồng mà 
còn tạo ra môi trường giúp sinh viên trao đổi kinh nghiệm học tập, nâng cao các kỹ năng 
nghề nghiệp cũng như kỹ năng sống [H15.15.03.06]. 

Hoạt động liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, các doanh 
nghiệp để tạo môi trường học tập đa dạng cho sinh viên học tập, NCKH luôn được Nhà 
trường chú trọng [H8.08.02.05; H8.08.02.07; H8.08.02.09; H15.15.03.07]. Hiện nay, 
Nhà trường đang tích cực làm việc với một số cơ sở giáo dục đại học trong và nước 
ngoài để xúc tiến triển khai chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ.  

Nhà trường đã có những chính sách trong việc trao đổi giảng viên, sinh viên và 
các chương trình tham quan khảo sát [H8.08.02.05; H8.08.02.07; H8.08.02.09]. Điều 
này được thể hiện thông qua các Bản ghi nhớ triển khai hoạt động hợp tác giữa Nhà 
trường với các cơ sở giáo dục đại học [H15.15.03.07].  

Tính từ năm 2017 đến nay, nhiều giảng viên, chuyên gia nước ngoài cũng đã đến 
Trường tham gia vào các buổi hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên gia hay nói chuyện 
chuyên đề với giảng viên, sinh viên trong Trường [H8.08.02.10; H8.08.02.11]. Hoạt 
động trao đổi sinh viên cũng được triển khai, hiện nay Nhà trường đã tiến hành kết nối 
và xúc tiến với một số trường đại học đối tác để tạo cơ hội cho các em sinh viên được 
tham gia học tập ngắn hạn tại các trường đối tác nước ngoài. Nhiều đoàn SV quốc tế đã 
đến tham quan và tham gia một số chương trình trao đổi sinh viên với sinh viên của Nhà 
trường [H8.08.02.09]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo 
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và cải tiến chất lượng 
Hoạt động dạy và học tại Nhà trường được giám sát và đánh giá để đảm bảo và 

cải tiến chất lượng bao gồm các nội dung thực hiện đánh giá chất lượng hàng năm từ 
NH của các ngành đào tạo trong và sau khi ra trường. Việc giám sát hoạt động dạy và 
học được Nhà trường thực hiện dưới nhiều hình thức bao gồm cả đánh giá khảo sát 
giữa kỳ cũng như cuối kỳ theo các năm [H15.15.02.15]. Bên cạnh đó, Nhà trường còn 
triển khai cải tiến chất lượng phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá NH dựa trên 
kết quả khảo sát đánh giá của sinh viên sau khi kết thúc học phần làm cơ sở để điều 
chỉnh các hoạt động dạy và học [H15.15.02.15]. 

Các hoạt động giảng dạy trên lớp được thực hiện theo quy định quản lý giảng dạy 
trên lớp mà cụ thể là các quy định về đào tạo [H14.14.01.01]. Mọi sự thay đổi được công 
bố công khai tới NH và GV được phân công.  Nhà trường thực hiện giám sát chặt chẽ 
hoạt động dạy và học thông qua phần mềm QLĐT dùng chung, bằng việc giảng viên 
thực hiện điểm danh và công bố số tiết tham gia học tập, điều kiện dự thi học phần, kết 
quả học tập của người học. Song song với đó, người học thực hiện kế hoạch học tập theo 
thời khóa biểu và lịch trình đã được công bố trong đề cương chi tiết học phần 
[H14.14.03.05]. Ngoài ra, hàng năm Nhà trường có kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt 
động dạy, học của giảng viên và người học [H15.15.04.01]; các đơn vị đào tạo chịu trách 
nhiệm giám sát chất lượng dạy, học [H14.14.01.01; H15.15.04.03]. 

Nhà trường luôn chú trọng đến việc lập kế hoạch và triển khai đánh giá các hoạt 
động giảng dạy của GV và có kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của NH về chất lượng giảng 
dạy trước khhi kết thúc học phần trong mỗi học kỳ của năm học thông qua hình thức 
khảo sát trực tiếp cho tất cả các hình thức đào tạo hiện nay như: đào tạo chính quy, đào 
tạo SĐH, đào tạo VLVH [H15.15.02.15]. Kết quả khảo sát cho thấy, các ý kiến đều đánh 
giá 100% GV có phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp để 
hỗ trợ người học đạt CĐR học phần. Số liệu thống kê cho thấy, các ý kiến của NH đánh 
giá về việc NH đã được nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu và được rèn luyện kỹ 
năng làm việc nhóm trong quá trình học tập tại Trường [H15.15.02.15]. Kết quả khảo 
sát đều được báo cáo BGH để chỉ đạo, điều hành hoạt động của Trường, đặc biệt là đổi 
mới phương pháp dạy và học, đồng thời được sử dụng làm kênh thông tin bổ sung cho 
việc giám sát hoạt động dạy hàng năm, là cơ sở để thực hiện rà soát, cập nhật, điều 
chỉnh, bổ sung CTĐT [H15.15.02.15; H14.14.01.04]. 

Bên cạnh đó, việc đánh giá GV còn được thực hiện bởi đồng nghiệp, công đoàn 
hoặc lãnh đạo đơn vị: Đồng nghiệp đánh giá khi GV hết thời gian tập sự, công đoàn dự 
giờ đối với các GV nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11  [H14.14.04.07]; lãnh đạo đơn vị đánh 
giá, phân loại viên chức hàng năm [H14.14.04.08]. 
Ngoài ra, hằng năm Nhà trường tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với người 
học theo các cấp (lớp, khoa, Nhà trường) để góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng phục 
vụ, hoạt động đào tạo [H15.15.04.05]. 
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Nhà trường luôn cải tiến chất lượng phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá 
người học. Từ năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19, Nhà trường đã ứng dụng 
CNTT trong dạy học, thi trực tuyển [H15.15.04.06]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 15.5. Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến 

để đạt được chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời 
Căn cứ sứ mạng, tầm nhìn phát triển của Nhà trường và Luật Giáo dục đại học, 

Nhà trường thường xuyên rà soát, cập nhật mục tiêu giáo dục để cải tiến hoạt động dạy 
và học nhằm đạt chuẩn đầu ra, đảm bảo hoạt động dạy và học có chất lượng và học tập 
suốt đời [H14.14.01.04]. 

Mục tiêu giáo dục của Nhà trường được xác định trong chiến lược phát triển Nhà 
trường và được cụ thể hóa trong quy định đào tạo của các hình thức và trình độ, trong 
mỗi chương trình đào tạo [H14.14.03.02; H14.14.03.04]. Theo đó, giáo dục không chỉ 
tập trung dạy kiến thức để người học có năng lực, chuyên môn làm việc trong thực tiễn, 
mà còn trang bị những phẩm chất, năng lực cần thiết cho người học trong thời đại mới 
nhất là năng lực học tập suốt đời.  

Nhà trường định kỳ tiến hành hoạt động xây dựng kế hoạch, khảo sát, lấy ý kiến 
phản hồi từ phía người học và các bên liên quan thông qua hệ thống phiếu khảo sát nhằm 
phân tích, đánh giá, tổng kết mức độ hài lòng của người học, các bên liên quan về mục 
tiêu giáo dục [H15.15.02.15]. Những ý kiến phản hồi là một kênh thông tin quan trọng 
để xem xét, điều chỉnh, cải tiến mục tiêu đào tạo nhằm đạt được chuẩn đầu ra, tiếp cận 
xu hướng mới của thời đại, đảm bảo hoạt động dạy và học có chất lượng [H14.14.02.02].  

Bên cạnh đó, Nhà trường triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học về 
hoạt động giảng dạy của giảng viên đối với từng học phần và đánh giá chất lượng học 
phần vào cuối mỗi học kỳ [H15.15.02.15].  

Nội dung ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên rất 
đa dạng, trong đó tập trung vào các nội dung cụ thể sau: nội dung và phương pháp giảng 
dạy của giảng viên, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và việc sử dụng phương tiện dạy 
học của giảng viên; trách nhiệm và sự nhiệt tình của giảng viên với người học và thời 
gian giảng dạy của giảng viên, … [H15.15.02.15].  

Các kết quả khảo sát lấy ý kiến của người học đối với hoạt động dạy học, kiểm tra 
đánh giá được sử dụng để rà soát, cải tiến, điều chỉnh ĐCCTHP, xác định nội dung - 
hình thức dạy học, phương thức kiểm tra đánh giá gắn với CĐR đảm bảo dạy và học có 
chất lượng, học tập suốt đời [H14.14.01.04; H14.14.03.04; H14.14.01.03]. Các CTĐT 
được cập nhật, điều chỉnh theo mục tiêu giáo dục của nhà trường, theo đó mỗi chuyên 
ngành đào tạo đều chú trọng đến việc xây dựng mục tiêu đào tạo và CĐR cho từng ngành 
[H14.14.04.02].  

Người học sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành đạt 
được chuẩn đầu ra ở 4 lĩnh vực: kiến thức; kỹ năng; năng lực; vị trí việc làm sau khi tốt 
nghiệp. Nhà trường chú trọng vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy đối với giảng viên, 
tăng cường khuyến khích giảng viên cải tiến phương pháp giảng dạy tích cực nhằm phát 
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huy tính chủ động, sáng tạo cho người học [H14.14.03.04].  
Để thực hiện mục tiêu giáo dục suốt đời, hoạt động dạy và học của Trường được 

cải tiến thường xuyên với phương châm lấy người học làm “trung tâm”. Nội dung các 
ĐC CTHP được điều chỉnh theo hướng tăng thời lượng bài tập, thảo luận, thực hành, 
thực tế chuyên môn [H14.14.01.03]; phương pháp dạy học được điều chỉnh, bổ sung 
như tăng thời gian thảo luận, bài tập/thực tế, thực hành, tự học [H14.14.03.04]; từ đó, 
chú trọng rèn luyện những kỹ năng tự học tập phù hợp cho người học như kỹ năng phân 
tích và tổng hợp tài liệu, kỹ năng phát hiện vấn đề, kỹ năng thuyết trình và giải quyết 
vấn đề, kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian [H14.14.03.04]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 15 
1. Tóm tắt các điểm mạnh 
- Hệ thống văn bản quy định về hoạt động dạy, học được xây dựng và đáp ứng được 

yêu cầu trong công tác quản lý. 
- Mục tiêu giáo dục phù hợp với sứ mạng của Nhà trường và với xu thế phát triển 

kinh tế xã hội; các chương trình đào tạo được xây dựng theo mục tiêu, CĐR phù hợp 
với mục tiêu giáo dục, đáp ứng nhu cầu xã hội. Mục tiêu giáo dục, CTĐT được định kỳ 
rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và cập nhật. 

- Nội dung dạy và học được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của các bên có liên 
quan và phù hợp với mục tiêu giáo dục. 

- Việc giám sát hoạt động dạy và học được Nhà trường thực hiện chặt chẽ, đảm bảo 
công bằng, khách quan, minh bạch. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 
- Việc thực hiện cải tiến chất lượng phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá NH 

dựa trên kết quả khảo sát môn học chưa được thực hiện thương xuyên. 
- Thực hiện lấy ý kiến phản hồi của giảng viên về tuyển dụng, bổ nhiệm, phát triển 

đội ngũ và việc phân công nhiệm vụ của Nhà trường chưa được thường xuyên. 
3. Tóm tắt kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

1 
Khắc phục 
điểm tồn tại 1 

Xây dựng kế hoạch để cải 
tiến chất lượng phương pháp 
giảng dạy, kiểm tra đánh giá 
NH dựa trên kết quả khảo sát 
môn học 

- QLĐT 
- ĐBCL&KT 
- các đơn vị  

Tháng12/2022 

 
2 

Khắc phục 
điểm tồn tại 3 

Xây dựng và triển khai kế 
hoạch ý kiến phản hồi của 
giảng viên về tuyển dụng, bổ 
nhiệm, phát triển đội ngũ và 
việc phân công nhiệm vụ của 
Nhà trường 

- Đơn vị TC-HC-
QT; 
- Khoa đào tạo; 

Từ năm học 
2022-2023 
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        Bảng tổng hợp mức đánh giá tiêu chuẩn 15 
Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 15 4.8 

Tiêu chí 15.1 5 

Tiêu chí 15.2 5 

Tiêu chí 15.3 5 

Tiêu chí 15.4 5 

Tiêu chí 15.5 4 
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Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học 
Tiêu chí 16.1: Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình 

đánh giá NH phù hợp trong quá trình học tập 
Đánh giá kết quả học tập của NH là một trong những hoạt động quan trọng trong 

hệ thống đào tạo. Hoạt động này cần sự chính xác, công bằng, khách quan và có tác 
dụng khuyến khích NH hướng đến mục tiêu học tập suốt đời. Vì vậy việc thực hiện các 
phương pháp, quy trình thi, kiểm tra, đánh giá luôn được Nhà trường quan tâm và chỉ 
đạo thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Bộ GD&ĐT, của Trường 
[H16.16.01.01], [H16.16.01.02], [H16.16.01.03], [H16.16.01.04], [H16.16.01.05]. Việc 
đánh giá NH được thực hiện liên tục từ khâu tuyển sinh đầu vào, qua quá trình học tập 
cho đến đánh giá đầu ra của khóa học [H16.16.01.06], [H16.16.01.07]. 

Nhà trường đã thiết lập hệ thống lập kế hoạch đánh giá NH phù hợp trong quá 
trình học tập thông qua quy định đào tạo trình độ tiến sĩ [H16.16.01.03], quy định đào 
tạo thạc sĩ [H16.16.01.02], [H16.16.01.11], quy định đào tạo trình độ đại học và cao 
đẳng [H16.16.01.04], [H16.16.01.10], kế hoạch tổ chức thi học phần theo từng năm 
[H16.16.01.12], quy định thi, kiểm tra, quy định xây dựng ĐCCT học phần 
[H16.16.01.13]. Đầu mỗi năm học, Nhà trường đều có thông báo về việc rà soát điều 
chỉnh hình thức thi, bổ sung, điều chỉnh, làm mới NHCHT [H16.16.01.14]. Dựa trên kế 
hoạch của Nhà trường, các Khoa, các bộ môn quản lý các CTĐT khi thiết kế CTĐT, 
ĐCCT học phần phải nêu rõ các hình thức kiểm tra đánh giá NH [H16.16.01.15], 
[H16.16.01.16].  

Dựa vào ĐCCTHP đã được phê duyệt, GV giảng dạy thực hiện nhiều nhiều 
phương pháp kiểm tra, đánh giá khác nhau [H16.16.01.17]. Giảng viên giảng dạy học 
phần là người chịu trách nhiệm về kết quả học tập của NH trước Bộ môn, Ngành, Khoa 
đào tạo và Trường [H16.16.01.20]. Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính từ điểm 
đánh giá bộ phận (điểm đánh giá quá trình) và điểm thi kết thúc học phần. Trong ĐCCT 
học phần quy định rõ trọng số điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần 
[H16.16.01.15] . Việc lựa chọn các hình thức đánh giá học phần và trọng số của các 
điểm đánh giá do GV đề xuất, thông qua Bộ môn [H16.16.01.25], Nhà trường phê duyệt 
[H16.16.01.26] và được quy định trong đề cương chi tiết học phần và thông báo cho NH 
qua Portal cá nhân, GV phổ biến cho NH ở buổi học đầu tiên. Giảng viên có thể sử dụng 
nhiều hình thức đánh giá quá trình như: giao bài tập, tiểu luận nhóm, thảo luận, thuyết 
trình, làm bài trắc nghiệm khách quan… hoặc kết hợp các hình thức nêu trên. Nhà trường 
cũng xây dựng quy định đánh giá rèn luyện của NH nhằm đánh giá kết quả rèn luyện 
của NH trong quá trình học tập tại trường [H16.16.01.18].  

Nhà Trường đã xây dựng và ban hành các Quy trình thủ tục về nghiệp vụ như: 
Tổ chức thi kết thúc học phần [H16.16.01.27]; Xây dựng NHCHT [H16.16.01.21]; Ra 
đề, in sao đề thi [H16.16.01.32]; Phúc khảo [H16.16.01.22], đánh giá khóa luận tốt 
nghiệp, đánh giá luận văn tốt nghiệp [H16.16.01.23], [H16.16.01.24]…  với các biểu 
mẫu, hướng dẫn rõ ràng, giúp Trường quản lý chặt chẽ; hạn chế các rủi ro, sai sót; đảm 
bảo tính công bằng, khách quan trong thi, kiểm tra, đánh giá NH. Trong kế hoạch hàng 
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tháng của Trường luôn có kế hoạch về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng 
[H16.16.01.28]. 

Việc tổ chức thi kết thúc học phần Nhà trường giao cho Ban coi thi 
[H16.16.01.21], [H16.16.01.01] chịu trách nhiệm dựa vào sự điều phối của phòng 
ĐBCL&KT thông qua kế hoạch thi [H16.16.01.29]. Trong kế hoạch tổ chức thi, vai trò 
của các GV tại các Khoa và các phòng ban liên quan được quy định cụ thể thông qua 
yêu cầu về số lượng và nhiệm vụ các thành phần tham gia. Công tác tổ chức thi được sự 
giám sát của phòng TT-PC [H16.16.01.27], đảm bảo việc thi kết thúc học phần trong 
Trường diễn ra rất nghiêm túc, chặt chẽ, tạo tính công bằng, khách quan.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7. 
Tiêu chí 16.2: Các hoạt động đánh giá NH được thiết kế phù hợp với việc đạt 

được chuẩn đầu ra 
Chuẩn đầu ra của CTĐT được công bố rõ ràng, có tính định lượng 

[H16.16.02.01], các hoạt động đánh giá NH được khoa, bộ môn quản lý học phần thiết 
kế phù hợp với việc đạt được CĐR. Từ năm học 2019 - 2020 Nhà trường đã ban hành 
kế hoạch đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo năng lực NH và chuẩn đầu ra học 
phần [H16.16.02.02].  

Các Khoa, Bộ môn quản lý học phần đã tiến hành xây dựng ma trận đề thi cho 
mỗi học phần, trong đó chỉ rõ những chuẩn đầu ra cần kiểm tra đánh giá, mức độ đạt 
được và nội dung kiến thức tương ứng [H16.16.02.03]. Các yêu cầu về kiến thức trong 
các đề thi kiểm tra đánh giá và trong các bảng ma trận đề thi phải tuân thủ nghiêm ngặt 
các quy định của Trường như phải bám sát ĐCCT học phần, kiến thức ghi nhớ, hiểu vận 
dụng. Các CĐR được nêu trong ĐCCT nhằm đáp ứng được CĐR của từng môn học, 
đảm bảo việc học tập các môn tiếp theo và tích hợp kiến thức của NH đối với chuyên 
ngành. Điểm đạt tối thiểu để đáp ứng CĐR của môn học là điểm D.  

Trường ban hành Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT và CĐR 
[H16.16.02.04]. Tất cả các CTĐT của Trường được xây dựng đều phải theo quy trình 
này. Mỗi CTĐT đều có bản mô tả CTĐT và có bảng ma trận đóng góp của các học phần 
vào mức độ đạt chuẩn đầu ra thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt CĐR 
của chương trình [H16.16.02.05].  

Căn cứ trên mục tiêu, CĐR của CTĐT, các Khoa lựa chọn các học phần tương 
ứng đáp ứng được mục tiêu và CĐR. Với mỗi học phần đều có CĐR của từng học phần. 
Dựa trên CĐR của từng học phần, các bộ môn xây dựng các hoạt động đánh giá phù hợp 
để đạt được CĐR về kiến thức, kỹ năng và thái độ của NH [H16.16.02.08].   

Với các phương pháp kiểm tra đánh giá đa dạng mà GV áp dụng (bài kiểm tra 
trên lớp, thi tự luận, thi trắc nghiệm, thi vấn đáp, bài tiểu luận, bài tập nhóm, bài báo cáo 
thực tập, …) [H16.16.02.07] trong quá trình giảng dạy giúp NH rèn luyện các kỹ năng 
cần thiết: kỹ năng giao tiếp hiệu quả, suy nghĩ tích cực; kỹ năng phân tích tình huống 
xuất hiện trong công việc; kỹ năng tổng hợp, đối chiếu, so sánh phân tích công nghệ, đề 
xuất phương án và phát triển sáng tạo; kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề phát 
sinh trong các tình huống công việc.  
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Trên thực tế, ngay từ những giờ bài tập của năm đầu, NH được khuyến khích 
tham gia tích cực vào việc thảo luận theo nhóm. Các phương pháp kiểm tra đánh giá NH 
ở mỗi học phần đo lường được mức độ đạt CĐR được nêu cụ thể ở đề cương chi tiết học 
phần [H16.16.01.15], ngân hàng câu hỏi đề thi. Từ đó có kết quả phân tích, nghiên cứu 
các loại hình, hình thức đánh giá đặc thù đối với mỗi loại học phần (lý thuyết, thực 
hành…)  hoặc là đối với mỗi loại kỳ thi, kỳ đánh giá.   

Để đảm bảo các hoạt động đánh giá NH phù hợp với việc xác định mức độ đạt 
CĐR của NH Nhà trường xây dựng Quy định về việc tổ chức thi, chấm thi học phần và 
quy trình tổ chức thi học phần [H16.16.01.27], [H16.16.01.21], [H16.16.01.22] .  

Trong thời kỳ dịch covid-19, để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đánh giá 
NH, Nhà trường ban hành quy định, quy trình tổ chức thi trực tuyến [H16.16.02.02]. 
Quy định về tổ chức thi, chấm thi, thi trực tuyến được công bố rộng rãi, công khai trên 
Website Trường cũng như đến các bên liên quan. Nhà trường đã yêu cầu các Khoa, bộ 
môn xây dựng các ma trận đề thi cho các học phần căn cứ vào các Đề cương chi tiết. 
Ma trận đề thi thể hiện những nội dung, kiến thức cần đánh giá, số câu hỏi cho mỗi nội 
dung đánh giá và CĐR đạt được đối với từng nội dung đánh giá [H16.16.02.03]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7. 
Tiêu chí 16.3: Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá NH được rà 

soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt được chuẩn đầu 
ra 

Hàng năm Trường có các kế hoạch thực hiện rà soát, cải tiến chất lượng giáo dục 
[H16.16.03.01] trong đó bao gồm hoạt động rà soát, cải tiến các quy trình, quy định và 
các loại hình, phương pháp kiểm tra đánh giá NH để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công 
bằng và hướng tới đạt được CĐR, từ đó các đơn vị liên quan, các khoa sẽ có kế hoạch 
thực hiện cụ thể [H16.16.03.02].  

Bên cạnh đó, các quy trình, quy định liên quan đến việc kiểm tra đánh giá cũng 
được rà soát đảm bảo cập nhật được các quy định, quy chế được ban hành bởi Bộ 
GD&ĐT và các đơn vị liên quan. Việc thực hiện rà soát quy chế quy định, quy trình, 
phần mềm được thực hiện bởi các đơn vị quản lý đào tạo và phòng ĐBCL&KT đảm 
nhiệm. Việc rà soát các loại hình/phương pháp đánh giá NH được thực hiện bởi GV và 
tổ bộ môn của các khoa quản lý trong đầu kỳ hoặc trong các đợt rà soát, chỉnh sửa bổ 
sung đề cương chi tiết học phần [H16.16.03.02]. 

Trong quá trình xây dựng đề thi kết thúc học phần, tất cả các đề thi, đáp án sau 
khi GV biên soạn, phải được Tổ trưởng Tổ bộ môn quản lý học phần rà soát về nội dung, 
thời lượng, hình thức thi, thể thức và phê duyệt mới được đưa vào sử dụng 
[H16.16.01.21]. Bên cạnh đó, các hình thức thi được rà soát, đối sánh giữa ĐCCT với 
lịch thi bởi GV, Phòng ĐBCL-KT, bởi cán bộ coi thi và bởi NH. 

Công tác chấm thi được thực hiện theo đúng quy định đảm bảo công bằng, khách 
quan [H16.16.01.27]. Điểm thi, điểm quá trình được công bố công khai đúng thời hạn 
trên website của Nhà trường. Khi phát hiện có bất cứ sự khác biệt nào giữa bảng ghi 
điểm đã công bố và điểm được nhập trên hệ thống, NH hoặc GV có thể gửi thông báo 
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tới phòng ĐBCL&KT để được kiểm tra, giải đáp và điều chỉnh nếu có sai sót 
[H16.16.01.22]. Sau khi công bố điểm thi kết thúc học phần nếu SV có thắc mắc về 
điểm thi kết thúc học phần, Nhà trường thành lập tổ chấm phúc khảo để chấm lại bài thi 
và điều chỉnh điểm nếu có sai sót cho NH [H16.16.03.08]. Kết quả phúc khảo được công 
bố trên Website của P. ĐBCL&KT và được cập nhật trên tài khoản cá nhân của NH. 

Sau mỗi đợt thi kết thúc học phần phòng ĐBCL-KT sẽ trích xuất các dữ liệu như: 
thống kê kết quả thi, bài thi, đề thi, ma trận đề thi, ngân hàng đề thi…để tiến hành tổng 
hợp, phân tích, đánh giá chất lượng đề thi và xem xét mức độ phù hợp của đề thi trong 
việc đánh giá mức độ đạt CĐR của CTĐT làm cơ sở để điều chỉnh đề thi, ngân hàng câu 
hỏi thi [H16.16.03.05], [H16.16.03.07].  

Các phương pháp đánh giá năng lực ngoại ngữ nhằm đạt được CĐR về ngoại ngữ 
của NH cũng được định kỳ rà soát điều chỉnh, lựa chọn phương thức, hình thức phù hợp. 
Trước năm 2016, CĐR ngoại ngữ được đánh giá dựa trên TOEIC thực hiện trên giấy. 
Năm 2017, việc đánh giá ngoại ngữ được tiến hành trên máy tính để nâng cao tính minh 
bạch và khách quan. Từ năm 2019, Nhà trường đã rà soát, điều chỉnh phương thức thi 
CĐR ngoại ngữ theo TOEIC sang đánh giá theo khung năng lực 6 bậc  với việc đánh 
giá cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết (trong đó 2 kỹ năng Đọc, Nghe được thực hiện 
trên máy). Đối với sinh viên, học viên Lào Nhà trường cho phép NH lựa chọn hoặc thi 
CĐR tiếng Anh hoặc học các học phần tiếng Việt thay thế [H16.16.01.19]. 

Cuối mỗi học kỳ, phòng ĐBCL-KT thực hiện tổ chức khảo sát thăm dò NH về 
sự phù hợp của phương pháp, hình thức đánh giá của các học phần [H16.16.03.09], kết 
quả khảo sát cho thấy trên 80% NH đồng ý với các phương pháp đánh giá hiện tại. Cùng 
với đó là thực hiện khảo sát đối với SV năm cuối về toàn khóa học trong đó có các nội 
dung về kiểm tra, đánh giá, công bố kết quả học tập. Kết quả khảo sát được tổng hợp và 
báo cáo BGH làm cơ sở để cải tiến về giảng dạy và đánh giá NH [H16.16.03.06]. 

Một năm nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên các ngành, các trình độ 
từ 4 đến 6 lần nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên hoàn thành chương trình được xét 
tốt nghiệp. Nhà trường thành lập các hội đồng xét tốt nghiệp, đảm bảo công bằng, khách 
quan và chính xác [H16.16.03.03], [H16.16.03.04]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7. 
Tiêu chí 16.4: Các loại hình và các phương pháp đánh giá NH được cải tiến 

để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra 
Sau các hoạt động rà soát, Nhà trường triển khai các hành động khắc phục, cải 

tiến các nội dung liên quan đến đánh giá NH như cải tiến quy chế, quy định, cải tiến 
NHCHT, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá … [H16.16.04.01]. Từ năm 2014,  Nhà 
trường đã xây dựng hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính, nhằm giúp quá 
trình thi được chính xác, nhanh chóng, việc lưu trữ, kiểm tra kết quả thi đảm bảo tính 
bảo mật và an toàn cao. đảm bảo tính khách quan, chính xác trong công tác tổ chức thi 
các học phần theo hình thức trắc nghiệm. Hệ thống phần mềm quản lý NHCHT, đề thi 
được áp dụng và liên tục cải tiến. Đến năm 2021 đã xây dựng và đưa vào thực hiện thi 
kết thúc học phần bằng hình thức vấn đáp trực tuyến bằng hệ thống phần mềm của Nhà 
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trường [H16.16.04.03]. Từ năm 2020-2021 thích ứng với tình hình thức tế việc dạy học 
trực tuyến và kiểm tra đánh giá trực tuyến [H16.16.04.06] cũng được Nhà trường triển 
khai thực hiện. 

Hình thức tổ chức thi, NHCHT cũng được rà soát, bổ sung hàng năm nhằm tăng 
cường độ chính xác và độ khách quan trong quá trình đánh giá [H16.16.02.03]. Trước 
đây, hình thức thi tập trung vào viết, vấn đáp, tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, 
Nhà trường đã đa dạng hóa các hình thức đánh giá như viết, vấn đáp, vấn đáp thực hành, 
tiểu luận thay thế, trắc nghiệm [H16.16.04.02]. Các ngân hàng câu hỏi đều được nghiệm 
thu theo đúng quy định của nhà trường [H16.16.04.05]. 
 Để nâng cao kỹ năng thiết kế, xây dựng các phương pháp kiểm tra, đánh giá NH, 
Nhà trường cử nhiều cán bộ tham gia tập huấn về công tác khảo thí [H16.16.04.07], P. 
ĐBCL&KT cũng tiến hành các buổi tập huấn cho các GV trong Nhà trường 
[H16.16.04.08]. Các phương pháp kiểm tra đánh giá NH sau khi được xây dựng cũng 
được thông báo công khai cho NH trước khi bắt đầu học mỗi khóa học/kỳ học/học phần 
[H16.16.01.10]. 

Hằng năm, Nhà trường đều xây dựng kế hoạch khảo sát NH về phương pháp 
kiểm tra, đánh giá [H16.16.03.09]. Nhìn chung NH hài lòng với các phương pháp đánh 
giá của GV [H16.16.03.06] cũng như tính công bằng, minh bạch trong sử dụng các 
phương pháp đánh giá học tập. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7. 
1. Tóm tắt các điểm mạnh 
- Nhà trường có hệ thống các quy định, quy trình, thủ tục, hướng dẫn từ việc lập 

kế hoạch, lựa chọn các loại hình đánh giá NH đến việc triển khai, giám sát để các bộ 
phận liên quan thực hiện tốt. 

- Xây dựng và thực hiện tốt quy trình về việc đánh giá kết quả NH để đạt được 
CĐR từ CTĐT, ĐCCT đến ngân hàng câu hỏi đề thi, kết quả kiểm tra đánh giá; công 
tác đánh giá NH tại Trường được đảm bảo sự chính xác, công bằng, khách quan. 

- Thực hiện được nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá và chọn được phương 
pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với mỗi loại học phần để đạt được CĐR. Công tác tổ 
chức thi, chấm thi, giám sát thi và chấm phúc khảo nghiêm túc, công khai minh bạch, 
đảm bảo sự chính xác, công bằng trong kiểm tra đánh giá NH. Kết quả học tập của NH 
được quản lý, lưu trữ và thông báo kịp thời, chính xác và an toàn. 

- Các loại hình và các phương pháp đánh giá NH được các khoa, bộ môn nghiên 
cứu cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được CĐR. Hệ thống 
phần mềm thực hiện các công tác về thi, kiểm tra ngày càng hoàn thiện, đảm bảo tính 
bảo mật của đề thi, tính khách quan, độ tin cậy trong kết quả đánh giá. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 
- Chưa đánh giá được độ tin cậy về phương pháp và kết quả đánh giá của GV đối 

với NH. Giảng viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về đánh giá quá trình NH. 
- Việc sử dụng kết quả phân tích, đối sánh kết quả của các kỳ thi để đánh giá chất 

lượng đề thi, ngân hàng câu hỏi thi chưa được áp dụng rộng rãi. 
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- Một số môn học chưa thực hiện rà soát, sửa đổi và bổ sung đề thi, ngân hàng 
câu hỏi thi thường xuyên 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá 
nhân phụ 

trách 

Thời gian 
thực hiện 

1 Khắc phục 
tồn tại thứ 

nhất 

Nghiên cứu, triển khai phương pháp đánh 
giá độ tin cậy của phương pháp và kết quả 
đánh giá GV đối với NH 

Bộ môn, 
Khoa 

Từ năm học 
2021-2022 

2 Khắc phục 
tồn tại thứ 

hai 

Tăng cường phân tích kết quả thi của các 
kỳ thi để đánh giá chất lượng của các đề 
thi, NHCHT tối thiểu 50% học phần 

Phòng 
ĐBCL-KT, 

Khoa 
Hàng năm 

3 Khắc phục 
tồn tại 3 

Thực hiện rà soát, sửa đổi và bổ sung đề 
thi, NHCHT hàng năm. 

Bộ môn, 
GV 

Hàng năm 

 
4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 16 4,75 

Tiêu chí 16.1 5 

Tiêu chí 16.2 5 

Tiêu chí 16.3 5 

Tiêu chí 16.4 4 
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Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 
Tiêu chí 17.1: Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người 

học cũng như hệ thống giám sát người học 
Trường ĐHHĐ đã ban hành quy định cụ thể về hoạt động hỗ trợ và giám sát 

người học trong chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, trung tâm 
[H17.17.01.01.(03)], Quy định về công tác khảo sát của Trường [H9.09.01.22]. 

Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người 
học tại Trường ĐHHĐ được tổ chức thành 2 cấp, cấp Trường gồm các đơn vị tham mưu 
cho Ban giám hiệu: phòng GDCT&CTHSSV, QLĐT, … ;Cấp khoa gồm 01 lãnh đạo 
khoa và các trợ lý (công tác sinh viên, giáo vụ …), để thực hiện nhiệm vụ các đơn vị 
chức năng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên để thực hiện các nhiệm vụ 
liên quan [H17.17.01.01]… 

Nhà trường phân công một Phó Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo hoạt động công tác 
này trong toàn Trường [H17.17.01.06]. Vào đầu năm học, Nhà trường đã ban hành kế 
hoạch phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban và đơn vị chức năng để triển khai các 
hoạt động hỗ trợ người học [H17.17.01.02]. Hằng năm, Nhà trường đã triển khai tập 
huấn công tác hỗ trợ sinh viên như: giới thiệu về chương trình đào tạo, triển khai phổ 
biến các quy chế, quy định về đánh giá rèn luyện, quản lý sinh viên…[ H17.17.01.03]. 
Đội ngũ cố vấn học tập (CVHT) trực tiếp tư vấn về ngành học, chương trình học tập, kế 
hoạch học tập và các vấn đề khác cho sinh viên [H17.17.01.04]. 

- Đoàn Thanh niên phân công cán bộ, sinh viên tình nguyện, các câu lạc bộ, đội 
nhóm… tổ chức các hoạt động văn thể mỹ, hoạt động thiện nguyện, hoạt động ngoại 
khóa cho sinh viên [H17.17.01.05].  

- Về công tác đào tạo: Nhà trường đã thiết lập hệ thống thông tin liên quan đến 
công tác đào tạo và triển khai các Quy chế đào tạo, Quy định Tổ chức kiểm tra, đánh giá 
kết quả học phần, Quy định đồ án/khóa luận tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học, thực tập, 
ngoại khóa, tốt nghiệp, việc làm … [H17.17.01.08].  

- Về các hoạt động ngoại khóa, các dịch vụ hỗ trợ khác: Phòng GDCT&CTHSSV 
là đơn vị đầu mối trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; công tác 
văn, thể, mỹ đối với sinh viên, thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy định hiện 
hành của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường. Trọng tâm xoay quanh các nội dung gồm: 
giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong sinh viên; Thi đua, khen thưởng, kỷ 
luật, chấp hành nội quy, quy chế; hỗ trợ sinh viên; đánh giá, bình xét điểm rèn luyện 
sinh viên toàn Trường; quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú, hoạt động Hội cựu sinh viên... 
Phòng GDCT&CTHSSV đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các hoạt động phục vụ 
và hỗ trợ người học: thủ tục vay vốn; hưởng các chế độ chính sách; công tác tư vấn và 
giới thiệu việc làm cho người học H17.17.01.09], [ H17.17.01.10].  

Giám sát hoạt động đào tạo gồm các đơn vị: phòng Thanh tra Pháp chế, các trợ 
lý, giảng viên, … [ H17.17.01.11], [ H17.17.01.12]. 

Các hoạt động giám sát người học được thiết lập và triển khai theo quy định: 
Đánh giá điểm rèn luyện, sinh viên nội, ngoại trú; giám sát học tập, xử lý học vụ; giám 
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sát hoạt động đào tạo... Hệ thống giám sát người học được thực hiện thông qua kết quả 
tuyển sinh đầu vào, quá trình đào tạo và đầu ra của sinh viên được đánh giá đo lường 
qua hồ sơ các kỳ thi: thi tuyển sinh, thi học kỳ và các kỳ thi bổ trợ khác [ H17.17.01.13]. 
Kết quả học tập của sinh viên được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và khai thác bởi phần 
mềm dùng chung PMT - EMS. Phiên bản Desktop là phần mềm điều hành tổng thể các 
hoạt động của Nhà trường, cụ thể như hoạt động đào tạo, khảo thí, QLKH&CN, cơ sở 
vật chất, quản lý cán bộ, khảo sát [H9.09.04.11]. Phiên bản Web là cổng thông tin quản 
lý việc đăng ký kế hoạch học tập của SV, quản lý điểm thi học phần, quản lý kế hoạch 
dạy học của giảng viên, trao đổi thông tin với SV, GV về lịch học, lịch thi [H9.09.04.12].  
Toàn bộ kết quả giảng dạy của giảng viên bao gồm số giờ giảng trên lớp, ra đề thi, chấm 
thi, công tác quản lý lớp ... được lưu trữ tại đây làm cơ sở xác nhận định mức và thanh 
toán thừa giờ cho giảng viên [H9.09.04.13]. Phần mềm được đồng bộ với phần mềm 
PMT phiên bản Desktop. 

Thông qua cổng thông tin điện tử và phần mềm dùng chung của nhà trường, sinh 
viên dễ dàng cập nhật các thông tin liên quan để xem thời khóa biểu, biết được số tín 
chỉ đã tích lũy, kết quả học tập, lịch thi, cảnh báo học vụ, … [ H17.17.01.14]. Bên cạnh 
đó việc theo dõi học tập của sinh viên còn được thực hiện qua việc điểm danh sinh viên 
của giảng viên lên lớp được thể hiện trong Sổ đầu bài của giảng viên, kết quả điểm danh 
trên phần mềm PMT-EMS, qua kết quả đánh giá điểm chuyên cần của các học phần. 
Theo dõi kết quả học tập của sinh viên thông qua kết quả xử lý học vụ từng học kỳ để 
có những nhắc nhở kịp thời đến sinh viên, theo dõi kỷ luật, đánh giá rèn luyện sinh viên 
thông qua giám sát hoạt động đào tạo [ H17.17.01.15].  

Nhà trường đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác đào tạo và quản lý người học 
được tổ chức định kỳ (02 lần/năm). Tại Hội nghị các báo cáo tổng hợp về kết quả học 
tập, rèn luyện của sinh viên; các kết quả về tư vấn, hỗ trợ, giám sát người học cũng được 
thảo luận, đánh giá và đưa ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo [ 
H17.17.01.16]. 

Các nhiệm vụ về công tác học sinh, sinh viên tại Trường Đại học Hồng Đức là 
một trong những căn cứ đánh giá chất lượng về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người 
học [H17.17.04.03]. 

Bên cạnh hệ thống giám sát người học, Nhà trường cũng quan tâm đến việc đánh 
giá mức độ hài lòng về các dịch vụ hỗ trợ. Hằng năm, các đơn vị chức năng của Nhà 
trường đều khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng về các dịch vụ hỗ trợ thông qua việc lấy 
ý kiến phản hồi của các bên liên quan qua phiếu khảo sát [ H17.17.01.17]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 17.2: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống 

giám sát người học được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan 
Phục vụ, tư vấn và hỗ trợ người học là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, để 

người học được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất, Nhà trường đã giao cho các đơn vị chức năng 
thực hiện nhiệm vụ này, gồm phòng GDCT&CTHSSV, QLĐT, khoa đào tạo và các đơn 
vị trực thuộc liên quan của Trường [ H.17.17.02.01]. 
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Nhà trường có đội ngũ CVHT trực tiếp tư vấn về ngành học, chương trình học 
tập, kế hoạch học tập và các vấn đề khác cho sinh viên [H17.17.02.03] 

Ngoài ra, còn có đội ngũ cán bộ chuyên trách phục vụ, hỗ trợ người học, họ là 
các CB, VC - NLĐ ở các đơn vị chức năng có đủ trình độ tư vấn và hỗ trợ, cụ thể: 

Bảng 17.01  Thống kê trình độ chuyên môn các đơn vị hỗ trợ người học 

TT Đơn vị 
Trình độ 

Tổng 
Tiến sĩ Thạc sĩ CN/KS Khác 

1 Phòng GDCT&CTHSSV 1 7 0 0 8 
2 Phòng QL Đào tạo 2 7 0 0 9 
3 Phòng QL Đào tạo SĐH 3 4 0 0 7 
4 Phòng ĐBCL&KT 1 8 1 0 10 
5 Trợ lý sinh viên 0 12 2 0 14 
 …..      

 
Hằng năm, ngoài việc tham gia các lớp tập huấn để trau dồi kiến thức tư vấn, hỗ 

trợ, đội ngũ CB, VC - NLĐ còn tham gia các khóa đào tạo, tập huấn để nâng cao trình 
độ, chuyên môn [H17.17.02.02]. 

Trường ĐHHĐ đã thiết lập hệ thống thông tin với nhiều kênh thông tin đa dạng, 
phong phú. Trong đó, cổng thông tin điện tử hdu.edu.vn là trang thông tin chính thống 
của Nhà trường [H17.17.02.04], các thông tin đăng tải trên Website được thể hiện một 
cách trung thực, khách quan, các thông tin liên quan đến công tác đào tạo (chương trình 
đào tạo, các thông báo và hướng dẫn đăng ký môn học, thời khóa biểu, cảnh báo học vụ, 
phúc khảo, thực tập, ngoại khóa, tốt nghiệp, việc làm…), chế độ chính sách (miễn, giảm 
học phí, học bổng, hỗ trợ khó khăn đột xuất…), nghiên cứu khoa học, thủ tục hành 
chính, đóng học phí, việc làm... để hỗ trợ tối đa cho người học về việc nắm bắt các thông 
tin về đào tạo, chế độ chính sách,… Nhà trường đã cấp cho mỗi sinh viên một tài khoản 
cá nhân, thông qua tài khoản để sinh viên đăng ký kế hoạch học tập, biết được kế hoạch 
học tập, lịch thi, kết quả thi… [H17.17.02.05].  

Hằng năm, Phòng GDCT&CTHSSV tham mưu ban hành kế hoạch, tổ chức Tuần 
Sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho tân sinh viên, thực hiện phổ biến chi tiết, đầy đủ 
mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Nhà trường; các 
chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động học tập của sinh viên… [H17.17.02.06], 
[H17.17.02.07], [H17.17.02.08]. 

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên, Nhà trường luôn coi đây là 
nhiệm vụ trọng tâm nhằm gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học trong học sinh, 
sinh viên; để nâng cao chất lượng hoạt động này, nhà trường đã Quy định về tổ chức và 
quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐHHĐ [H17.17.02.09].  

Thư viện Nhà trường là một không gian học tập mở được trang bị đẩy đủ giáo 
trình, tài liệu học tập sát với từng chương trình đào tạo. Việc ứng dụng công nghệ thông 
tin trong hoạt động thư viện cũng được Nhà trường quan tâm; cơ sở dữ liệu trực tuyến 
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được cập nhật liên tục nhằm hỗ trợ cho sinh viên về nguồn tài liệu học tập và nghiên 
cứu khoa học [H17.17.02.10]. 

Việc nắm tình hình sinh viên được thực hiện thường xuyên, hằng tháng, hằng kỳ 
thông qua các buổi sinh hoạt lớp. Trợ lý CT HSSV theo dõi, lập danh sách và báo cáo 
về nhà trường danh sách sinh viên bỏ học dài ngày [H17.17.02.05]; từ năm 2017-2021, 
số liệu sinh viên thôi học - không thể tốt nghiệp được thể hiện ở bảng sau. 

Bảng 17.02. Thống kê tỷ lệ sinh viên ĐH, CĐ chính quy tốt nghiệp 

Khóa 
Số SV 

nhập học 
Số SV  

thực học 
Tỷ lệ SVTN 

đúng hạn (%) 
Tỷ lệ SV thôi 

học (%) 
Tỷ lệ SVTN 
muộn (%) 

2013 - 2017 2.824 2.600 68,72 7,93 31,28 
2014 - 2018 2.149 1.951 73,15 9,21 26,85 
2015 - 2019 2.252 1.968 76,21 12,61 23,79 
2016 - 2020 2.838 2.658 72,23 6,34 27,77 
2017 - 2021 1.292 1.142 72,82 11,6 27,18 

 
Bảng 17.2 cũng thể hiện tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hằng năm tăng dần, tỷ lệ tốt 

nghiệp trung bình của sinh viên trong 05 khóa tốt nghiệp của Trường từ năm 2017 đến 
năm 2021 trong khoảng từ 72% đến 91%, trong đó tỷ lệ tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại 
Giỏi, loại Khá, đạt từ 65% đến 78%  [H22.22.01.04] 

Việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên được thực hiện theo Quy trình tại 
Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên với các tiêu chí, tiêu chuẩn, biểu mẫu 
và hướng dẫn rõ ràng [H17.17.02.09]. Hằng năm, thông qua tuần sinh hoạt công dân 
sinh viên đầu khóa, các buổi sinh hoạt lớp và các kênh thông tin của Trường, toàn thể 
sinh viên đều được phổ biến và tiếp cận quy chế về việc đánh giá điểm rèn luyện 
[H17.17.02.11].  

Bảng 17.02:  Thống kê kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên các năm học 

TT Năm học 
Tổng số 
sinh viên 

Phân loại 
Xuất 
sắc 

Tốt Khá TB Yếu Kém KXL 

1.  2017-2018 5298 311 2477 2205 272 33 0 0 
2.  2018-2019 4440 397 2204 1592 223 10 0 0 
3.  2019-2020 3564 411 1738 1242 169 4 0 0 
4.  2020-2021 4174 435 2178 1379 103 1 0 78 
5.  2021-2022         

 
Nhà trường đã thực hiện đúng quy định về việc cấp học bổng khuyến khích học 

tập cho sinh viên từng kỳ học, năm học; tất cả những sinh viên thuộc diện chính sách 
đều được thực hiện chế độ theo đúng quy định của Nhà nước. Ngoài ra Nhà trường còn 
hỗ trợ sinh viên từ Quỹ Khuyến học; vận động nguồn tài trợ học bổng từ các tổ chức, 
đơn vị ngoài Trường với nhiều chương trình bổng dành cho sinh viên như học bổng tài 
năng, học bổng vượt khó”,…. hướng dẫn các thủ tục và xác nhận để sinh viên có thể 
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vay tiền của Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho sinh viên học tập và sinh 
hoạt [H17.17.02.12]. 

Bảng 17.03. Số tiền chi cho học bổng khuyến khích sinh viên của Trường 
 Giai đoạn 2017-2021 (đơn vị: triệu đồng) 

Năm 
học 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Tổng 
số tiền 

2.511.825 1.941.935 1.993.835 2.962.915 Chưa có 

Về vấn đề chăm sóc y tế, Nhà trường giao cho Ban quản lý Ký túc xá, An ninh 
trật tự và Y tế (Ban QL KTX,ANTT&YT) là đơn vị trực thuộc Trường, trong đó có 05 
cán bộ y tế thường xuyên theo dõi, sơ cấp cứu và xử lý ban đầu các trường hợp sinh viên 
có vấn đề về sức khỏe, tăng cường nhiều biện pháp hỗ trợ sinh viên đăng ký bảo hiểm y 
tế, làm các thủ tục để sinh viên được nhận các chế độ bảo hiểm. Trung bình mỗi năm 
học, bộ phận Y tế Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho khoảng 2500 sinh viên; tiếp 
nhận, xử lý ban đầu các sinh viên có vấn đề về sức khỏe khoảng 600 trường hợp; mua 
bảo hiểm và cấp phát thẻ BHYT cho trên 4000 sinh viên [H17.17.02.13]. 

Hằng năm, thông qua Hội nghị giao ban công tác sinh viên Nhà trường tổ chức, 
định hướng, hỗ trợ để phát triển hệ thống các hoạt động, phong trào thể dục - thể thao, 
văn hóa - văn nghệ trong toàn thể sinh viên, các câu lạc bộ và các cuộc thi học thuật 
[H17.17.02.25]. Một số câu lạc bộ và các cuộc thi học thuật được thành lập và hoạt động 
hiệu quả như: Câu lạc bộ Tiếng Anh Aloha, Câu lạc bộ Tiếng Anh kinh tế, Câu lạc bộ 
Nhà Doanh nghiệp tương lai, Câu lạc bộ năng khiếu, Câu lạc bộ Guitar… Các trang 
mạng xã hội Fanpage Tuổi trẻ Hồng Đức, HDU Confession như một diễn đàn cho sinh 
viên thể hiện các ý tưởng riêng trong học tập, văn học, thơ ca, các kỹ năng và hiểu biết 
xã hội [ H17.17.02.14]; Cuộc thi Sinh viên tài năng thanh lịch, Cuộc thi giọng hát hay 
sinh viên, Cuộc thi Tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng, Hội thi Sinh viên Khởi 
nghiệp; Cuộc thi ảnh, video Hồng Đức trong tôi; Thi Dân vũ, Giải bóng đá tân sinh viên, 
giải bóng đá sinh viên HDU... [H17.17.02.15]. Các chương trình hoạt động được xây 
dựng với nhiều hình thức, thu hút sinh viên tham gia như: Cuộc thi sinh viên tài năng 
thanh lịch, Cuộc thi giọng hát hay sinh viên, Tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng, 
Sinh viên Khởi nghiệp, Trò chơi dân gian - Tết xưa. 

Đầu mỗi năm học, Ban QL KTX,ANTT&YT rà soát và ra thông báo các đối 
tượng sinh viên được xem xét vào ở Nội trú [H17.17.02.16]. Tạo điều kiện học tập tốt 
cho sinh viên, Khu nội trú có bố trí phòng tự học, ngoài ra Ban còn sắp xếp sinh viên 
theo lớp, khóa, ngành ở cùng nhau giúp cho sinh viên thuận lợi trong việc học nhóm. 
Bên cạnh đó Nhà trường còn hỗ trợ để tìm nhà trọ an toàn cho sinh viên khi sinh viên 
có nhu cầu ở bên ngoài Khu Nội trú.  

Về hướng dẫn - tư vấn - giới thiệu việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp: Nhà trường 
và các Khoa thường xuyên phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động 
tổ chức chương trình tư vấn kỹ năng nghề nghiệp và ngày hội việc làm cho sinh viên 
trong quá trình học tập, đặc biệt là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Ký thỏa thuận hợp tác 
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với nhiều doanh nghiệp trong việc đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. 
Sinh viên được tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng, định hướng nghề nghiệp, ngày hội 
việc làm. Bên cạnh đó, sinh viên còn được giới thiệu việc làm bán thời gian 
[H17.17.02.17]. 

Hằng năm, Nhà trường tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên và 
tổ chức cuộc thi sinh viên khởi nghiệp để nâng cao tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên. 
Hỗ trợ cho sinh viên các lớp kỹ năng mềm, ngoại ngữ giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ 
năng bên cạnh kiến thức chuyên môn, tạo điều kiện cho sinh viên dễ dàng hội nhập với 
môi trường doanh nghiệp trong nước và quốc tế sau khi tốt nghiệp [H17.17.02.18].  

Ngoài ra, Nhà trường liên kết với các trường đại học nước ngoài tổ chức các 
chương trình trao đổi sinh viên quốc tế ngắn hạn và dài hạn cho sinh viên của Trường. 
Các sinh viên quốc tế hiện đang học tại Nhà trường luôn được sự quan tâm, hỗ trợ về 
chỗ ở, sinh hoạt... [H17.17.02.19]. Năm 2017, 2018 tổ chức thành công các khóa học 
“Ươm mầm khởi nghiệp” cho sinh viên và người dân Thanh Hóa có nhu cầu. Trị giá các 
khóa học là 3,270 USD [H8.08.02.13] 

Hệ thống giám sát người học được thực hiện thông qua kết quả tuyển sinh đầu 
vào, quá trình đào tạo và đầu ra của sinh viên được đánh giá đo lường qua hồ sơ các kỳ 
thi: thi tuyển sinh, thi học kỳ và các kỳ thi bổ trợ khác [H17.17.02.20]. Hệ thống quản 
lý kết quả học tập của sinh viên được hệ thống hóa trên phần mềm PMT - EMS. Thông 
qua cổng thông tin điện tử của Trường và phần mềm dùng chung, sinh viên dễ dàng cập 
nhật các thông tin liên quan để xem thời khóa biểu, biết được số lượng tín chỉ đã tích 
lũy, kết quả học tập, lịch thi, cảnh báo học vụ, … [H17.17.02.21]. Bên cạnh đó việc theo 
dõi học tập của sinh viên còn được thực hiện qua việc điểm danh sinh viên của giảng 
viên lên lớp được thể hiện trong Sổ đầu bài của giảng viên, kết quả điểm danh trên phần 
mềm PMT-EMS, qua kết quả đánh giá điểm chuyên cần của các học phần. Theo dõi kết 
quả học tập của sinh viên thông qua kết quả xử lý học vụ từng học kỳ để có những nhắc 
nhở kịp thời đến sinh viên, theo dõi kỷ luật, đánh giá rèn luyện sinh viên thông qua giám 
sát hoạt động đào tạo [H17.17.02.22].  

Về khen thưởng - tuyên dương: Nhà trường xét khen thưởng sinh viên hằng năm 
đối với cá nhân theo từng lĩnh vực (Đạt giải Olympic; NCKH...) hoặc khen thưởng định 
kỳ cuối mỗi năm học cho các sinh viên có thành tích tốt trong năm học và khen thưởng 
toàn khóa.... [H17.17.02.23]. Ngoài ra, Nhà trường tổ chức vinh danh các sinh viên tiêu 
biểu, trao Giấy khen và phần thưởng của Hiệu trưởng như một lời động viên, khen ngợi 
các em đã có thành tích cao trong học tập [H17.17.02.24]. Đồng thời, hàng kỳ Nhà 
trường cũng tổ chức Hội nghị giao ban công tác sinh viên, giao ban các lớp trưởng, bí 
thư …; Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên để lắng nghe những chia sẻ và 
giải đáp những thắc mắc, cùng sinh viên tháo gỡ khó khăn, giúp sinh viên ngày càng 
tiến bộ [H17.17.02.25].  

Để có cơ sở điều chỉnh các hoạt động phục vụ, hỗ trợ người học, Phòng 
GDCT&CTHSSV và Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí đã triển khai các hoạt động 
đánh giá, xin ý kiến phản hồi từ các bên liên quan. Phòng GDCT&CTHSSV tiến hành 
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khảo sát và lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên đã tốt nghiệp trong khoảng thời gian 
từ 6 đến 12 tháng, việc lấy ý kiến thường triển khai bằng hình thức gọi điện, gửi phiếu 
qua gmail, hoặc khảo sát online qua zalo, facebook. Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo 
thí lấy ý kiến của sinh viên đang theo học bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp hoặc phát 
phiếu khảo sát trực tiếp đến sinh viên [H17.17.02.26]. Kết quả khảo sát sau khi xử lý 
được gửi đến các đơn vị liên quan và được sử dụng để cải tiến chất lượng đội ngũ 
[H6.06.06.03]  

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 17.3: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống 

giám sát người học được rà soát 
Nhà trường căn cứ các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình 

hình thực tế tại Nhà trường để rà soát đánh giá các văn bản pháp quy đang được triển 
khai thực hiện, các văn bản hành chính, các chế độ chính sách, các quy trình nghiệp vụ 
và các biểu mẫu liên quan [H17.17.03.01]. Từ đó các bộ phận tham mưu cho Ban Giám 
hiệu ban hành và triển khai các văn bản mới về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người 
học, kế hoạch ngân sách phục vụ hoạt động này cũng được điều chỉnh hằng năm cho 
phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Trường 

Hằng tháng các đơn vị thuộc và trực thuộc trường báo cáo hoạt động của đơn vị 
về Phòng TC-HC-QT. Tuần đầu tiên của tháng, Nhà trường tổ chức giao ban công tác 
tháng qua đó các hoạt động liên quan đến người học được rà soát, thực hiện theo đúng 
Kế hoạch đề ra, nhiệm vụ nào chưa đạt - các đơn vị phải giải trình và hoàn thiện công 
việc theo Kế hoạch [H17.17.03.02].  

Định kỳ hằng năm, Nhà trường tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu 
trưởng Nhà trường với sinh viên nhằm đánh giá các hoạt động liên quan đến người học. 
Ý kiến phản ánh của người học tại Hội nghị được Nhà trường lấy làm căn cứ để cải tiến 
chất lượng hỗ trợ và phục vụ qua đó thực hiện tốt công tác giám sát các hoạt động phục 
vụ và hỗ trợ người học. Hội nghị này do Hiệu trưởng chủ trì với sự tham mưu của Phòng 
GDCT&CTHSSV, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức của Trường, CVHT, chuyên viên tham 
gia công tác đào tạo và phục vụ của Nhà trường với sinh viên. Đây cũng là hoạt động 
thường niên của Nhà trường nhằm rà soát, đánh giá các hoạt động chính trị, văn hóa, 
giáo dục trong tháng, trong quí của Nhà trường với HSSV; đảm bảo kênh thông tin thông 
suốt trong hoạt động Nhà trư ờng, các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học và hệ 
thống giám sát người học cũng được rà soát chặt chẽ [H17.17.03.03].  

Các trang Facebook, Zalo, hotline, email lãnh đạo là các kênh để sinh viên thực 
hiện việc giám sát [H17.17.03.04].  

Tất cả các thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên được lưu trữ và 
quản lý bởi phần mềm dùng chung do phòng QL Đào tạo, phòng QL Đào tạo SĐH, 
Phòng GDCT&CTHSSV quản lý [H17.17.03.05].  

Vào đầu năm công tác, Ban QL KTX,YT&ANTT phối hợp với Phòng 
GDCT&CTHSSV xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người học: cải tiến quy 
trình tổ chức khám sức khỏe, đăng ký bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế có uy tín, gần chỗ 
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ở của sinh viên, tổ chức tọa đàm kết hợp với tư vấn sức khỏe sinh sản và cách chăm sóc 
sức khỏe cho nữ sinh, cơ sở vật chất phục vụ người học [H17.17.03.06].  

Phòng ĐBCL&KT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và các Khoa tổ chức 
cải tiến phiếu đánh giá mức độ hài lòng về các dịch vụ hỗ trợ người học [H17.17.03.07].  

Phòng GDCT&CTHSSV, Phòng QLĐT phối hợp với các đơn vị liên quan và các 
Khoa có kế hoạch gặp gỡ, tư vấn cho sinh viên về học tập, định hướng nghề nghiệp, kết 
nối sinh viên với doanh nghiệp. Qua đó  cải tiến về hình thức tổ chức cho sinh viên đi 
thực tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sinh viên, kết quả học tập, rèn 
luyện … [H17.17.03.08].  

Sau mỗi học kỳ, phòng QLĐT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 
Hội nghị giao ban công tác đào tạo và quản lý người học, trong đó có báo cáo tổng hợp 
về kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên được rà soát theo các chỉ tiêu, phân tích 
kết quả, tìm nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục [H17.17.03.09].  

Ngoài ra, vào cuối mỗi năm học, Nhà trường tổng kết hoạt động năm học, chỉ ra 
hạn chế, tồn tại và phương hướng hoạt động trong năm tiếp theo, trong đó có các chỉ số 
liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, tốt nghiệp và NCKH của sinh viên, các chỉ số liên 
quan đến chất lượng người học (đầu vào, đầu ra) được rà soát chặt chẽ [H17.17.3.10].  

Bên cạnh đó, định kỳ mỗi năm 1 lần, Nhà trường thực hiện đánh giá nội bộ ISO, 
Các phòng/ban, các khoa, trung tâm theo dõi các chỉ tiêu được đề ra, các đề tài NCKH 
trong sinh viên, rà soát so sánh các chỉ tiêu đầu năm học với kết quả thực hiện trong năm 
học, để có kế hoạch hành động phù hợp kịp thời nhằm đạt được mục tiêu [H17.17.3.11].  

Hằng năm, Phòng ĐBCL&KT còn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên theo 
năm học và về chất lượng đội ngũ nhân viên hỗ trợ [H6. 06.06.03]. Kết quả khảo sát sau 
khi xử lý được gửi đến các đơn vị liên quan và được sử dụng để cải tiến chất lượng đội 
ngũ. Kết quả này được xem như một công cụ để đánh giá hiệu quả của hệ thống giám 
sát người học, qua đó Nhà trường và các đơn vị sẽ phát huy những mặt tích cực và có 
những hành động khắc phục/cải tiến kịp thời những tồn tại nhằm nâng cao chất lượng 
phục vụ [H17.17.3.12]. ví dụ việc áp dụng thủ tục hành chính cho sinh viên thông qua 
phần mềm PMT-EMS. 

Đoàn Thanh niên phân công cán bộ, sinh viên tình nguyện, các Câu lạc tổng kết 
các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong năm, từ đó có kế hoạch triển khai các hoạt động 
nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên: Câu lạc bộ năng khiếu, tổng đội sinh viên tình 
nguyện, HDU Media ... với việc nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên, phương hướng 
tìm nhà trọ giá rẻ, tổ chức các hoạt động văn thể mỹ, hoạt động xã hội tình nguyện, hoạt 
động ngoại khóa cho sinh viên [H17.17.3.13].  

Thông qua các đề tài NCKH trong sinh viên, các kết quả khảo sát, Ban Giám hiệu 
Nhà trường giao cho Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ lập kế hoạch cải tiến nâng 
cao hiệu quả của công tác NCKH trong sinh viên (thông qua hội nghị tổng kết, thông 
qua các đề tài NCKH gửi tham gia đánh giá toàn quốc), [H17.17.03.14], thông qua các 
hội nghị đối thoại với sinh viên hàng quí, hội nghị về công tác đào tạo, các chuyên đề, 
báo cáo thực tập, các tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp, Ban Giám hiệu giao cho Phòng 
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GDCT&CTHSSV làm đầu mối phối hợp với các đơn vị xây dựng và triển khai hệ thống 
các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên, tư vấn đào tạo, hoạt động ngoại khóa, các 
dịch vụ hỗ trợ khác (hỗ trợ tài chính, hỗ trợ chỗ ở, hỗ trợ hội nhập, hỗ trợ việc làm) 
[H17.17.03.14].  

Kế hoạch cải tiến sau rà soát, đánh giá định kỳ hoạt động hiệu quả, định kỳ Hằng 
năm, Nhà trường xây dựng một hệ thống giám sát người học chặt chẽ, bao gồm: Ban 
Giám hiệu, Hội đồng Trường, các tổ chức chính trị trong Nhà trường, các đơn vị chức 
năng, Phòng Thanh tra Pháp chế; các hoạt động nâng cao công tác chính trị tư tưởng 
trong sinh viên, các phong trào, các chương trình hành động trong sinh viên xây dựng 
Kế hoạch căn bản, thiết thực [H17.17.03.15].  

Kế hoạch cải tiến hệ thống thông tin liên quan đến công tác đào tạo: qui định về 
đánh giá tiểu luận, đồ án/khóa luận tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học, thực tập, hoạt động 
ngoại khóa, thay đổi qui định về công tác CVHT, giám sát người học được thực hiện 
bởi một hệ thống các phần mềm: PMT-EMS, Giám sát hoạt động đào tạo (P. Thanh tra 
-Pháp chế, giảng viên trực tiếp đứng lớp quản lý) [ H17.17.03.16]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Tiêu chí 17.4: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống 

giám sát người học được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên 
quan 

Các đơn vị thuộc và trực thuộc trong Nhà trường đều có trách nhiệm tham gia 
vào việc phát hiện các điểm không phù hợp, các điểm bất hợp lý trong các hoạt động 
phục vụ và hỗ trợ người học trong triển khai công việc, để từ đó có biện pháp khắc phục, 
cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên 
liên quan.[H17.17.04.01] 

- Các chỉ số cải thiện về chất lượng các hoạt động phục vụ người học: Cải tiến hệ 
thống văn bản: Các chính sách, quy chế, quy định của Nhà trường được cập nhật, điều 
chỉnh cho phù hợp với mục tiêu chiến lược Nhà trường, các chính sách và Đề án tuyển 
sinh Hằng năm của Nhà trường luôn được cải tiến cho phù hợp để có thể tuyển đúng và 
đủ chỉ tiêu đề ra [H17.17.04.02]. Các biểu mẫu hướng dẫn sinh viên các thủ tục hành 
chính, các chế độ chính sách về học phí và học bổng của sinh viên đều được cải tiến 
hằng năm [H17.17.04.03] Chất lượng đào tạo của sinh viên hằng năm tăng lên, số lượng 
sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm sau cao hơn năm trước, đã có nhiều sinh viên 
đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trường, cấp tỉnh và nhiều sinh viên đạt sinh viên 5 tốt 
cấp trung ương, chú trọng đến chất lượng sinh viên phát triển toàn diện về đức, trí, thể, 
mỹ [H17.17.04.04].  

Tại Hội nghị giao ban công tác đào tạo, quản lý người học, Nhà trường rà soát, 
phân tích chất lượng học tập, rèn luyện của sinh viên, phòng QLĐT, Phòng 
GDCT&CTHSSV lập danh sách sinh viên có kết quả học tập rèn luyện yếu kém, bị cảnh 
báo học vụ [H17.17.04.05]. BGH yêu cầu các khoa, trung tâm, đơn vị quản lý sinh viên, 
CVHT lớp có biện pháp giúp những SV năm đầu còn gặp khó khăn khi thay đổi môi 
trường học tập (từ phổ thông lên đại học) và những SV có kết quả học tập, rèn luyện 
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yếu kém nâng cao kết quả bằng nhiều biện pháp, ví dụ như: Hướng dẫn cách học tập và 
NCKH, tăng giao tiếp qua Email, qua gặp ngoài giờ cho những đối tượng này để hỗ trợ 
tối đa cho SV còn gặp khó khăn trong học tập, theo dõi nhắc nhở SV trong sinh hoạt 
lớp, họp cán bộ lớp phân công giúp đỡ sinh viên cùng tiến, CVHT báo cáo kết quả họp 
lớp hàng tháng và có đề xuất kịp thời, [H17.17.04.06].  

Cải tiến một số mô hình tổ chức cho sinh viên kiến tập, thực tập. Tại một số Khoa 
cử giảng viên hướng dẫn sinh viên liên hệ, chọn nơi thực tập, làm luận văn/đồ án tốt 
nghiệp. Tăng số lượng Doanh nghiệp kết nối, phù hợp với chuyên môn sinh viên, tăng 
kênh thông tin tìm kiếm chỗ thực tập/thực hành và tìm kiếm việc làm bán thời gian cho 
SV đang học hoặc toàn thời gian cho SV tốt nghiệp ra Trường [H17.17.04.07].  

Các chỉ số cải thiện về chất lượng các hoạt động hỗ trợ người học: Các hoạt động 
hỗ trợ SV cũng được cải tiến nhằm tạo nhiều sân chơi bổ ích cho SV. Đổi mới cách thức 
tổ chức một số chương trình/sự kiện nâng cao đời sống tinh thần cho SV: Cuộc thi Sinh 
viên tài năng thanh lịch, Cuộc thi giọng hát hay sinh viên, Tìm kiếm người dẫn chương 
trình tài năng, Sinh viên Khởi nghiệp; Cuộc thi ảnh, video Hồng Đức trong tôi; Thi Dân 
vũ, Giải bóng đá tân sinh viên, giải bóng đá sinh viên HDU... [H17.17.04.08].  

Kinh phí học bổng khuyến khích Hằng năm Nhà trường đều bố trí một phần kinh 
phí thu học phí để cấp cho sinh viên. Ngoài ra, Nhà trường còn nhận được học bổng từ 
nguồn học bổng từ các nhà tài trợ... Số tiền và danh sách sinh viên được hỗ trợ từ các tổ 
chức ngoài Nhà trường tăng dần hằng năm:  

Bảng 17.04. Số tiền sinh viên nhận được từ các nguồn học bổng tài trợ 
      (đơn vị: triệu đồng) 

Năm học 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Tổng số 

tiền 
415.5 504.1 426.4 452.6 513.5 

 Số tiền miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập: Trung bình mỗi năm Nhà 
trường giải quyết miễn giảm học phí cho khoảng 1700 lượt sinh viên với số tiền miễn, 
giảm khoảng trên dưới 6 tỷ đồng; Hỗ trợ chi phí học tập cho khoảng 900 lượt sinh viên 
với số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng [H17.17.04.09]. Khuyến khích, động viên sinh viên đạt 
thành tích cao trong học tập và rèn luyện Hằng năm: Tổ chức khen thưởng sinh viên đạt 
sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc, sinh viên 5 tốt, tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa 
học và khen thưởng sinh viên có thành tích trong hoạt động NCKH cấp Khoa, cấp 
Trường. Bên cạnh đó, Nhà trường còn hướng dẫn và cấp xác nhận Hằng năm cho khoảng 
800 lượt sinh viên để sinh viên có thể vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội tại địa 
phương [H17.17.04.10].  

Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc đóng học phí từ năm 2015 Nhà trường 
phối hợp với ngân hàng BIDV Thanh Hóa phối hợp làm thẻ sinh viên liên kết, thẻ này 
có giá trị để giao dịch ngân hàng, có mã sinh viên và thuận tiện cho việc chuyển tiền 
nộp học phí, lệ phí theo qui định, ngoài ra Nhà trường  còn phối hợp với ngân hàng 
BIDV mở dịch vụ thu hộ học phí, sinh viên/người nhà có thể nộp học phí trực tuyến qua 
ứng dụng BIDV Smartbanking [ H17.17.04.11]. 
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Phần mềm dùng chung của Nhà trường và quản lý người học được cải tiến hằng 
năm nhằm phục vụ và hỗ trợ người học ngày càng tốt hơn: được thực hiện theo một chu 
trình: từ quản lý hồ sơ sinh viên, lập mã sinh viên, quản lý thu học phí, giảng viên nhập 
điểm của sinh viên, tổ chức thi kết thúc học phẩn đến việc đánh giá kết quả của người 
học đều được thực hiện thông qua phần mềm quản lý đào tạo [ H17.17.04.12].  

Ngoài người học, Trợ lý Công tác sinh viên, CVHT, Giáo vụ Khoa cũng có mật 
khẩu để cập nhật phân hệ quản lý đào tạo liên quan đến kết quả học tập của sinh viên. 
Trên các cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý điểm học tập, thuận tiện cho việc tin học hóa: 
in bảng điểm, đánh giá kết quả của người học trên hệ thống phần mềm... nhằm cải thiện 
dịch vụ và chất lượng trong quá trình hỗ trợ học vụ. Hệ thống CVHT đã được Nhà 
trường quan tâm, tổ chức tập huấn Hằng năm, cải tiến cách thức báo cáo bằng văn bản 
sang báo cáo qua phần mềm quản lý tự động [H17.17.04.13].  

Hằng năm, Nhà trường giao cho Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí tiến 
hành khảo sát sự hài lòng về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học thông qua người 
đang học và cựu người học. Từ năm học 2017-2018, Nhà trường giao khảo sát tình hình 
việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp cho Phòng GDCT&CTHSSV. Trong quá trình 
khảo sát tình hình việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên, Phòng GDCT&CTHSSV có 
khảo sát về sự hài lòng của cựu người học [H17.17.04.14].  

Việc theo dõi thời gian tốt nghiệp trung bình đã được thống kê, đối sánh với từng 
ngành học, khóa học. Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên toàn Trường theo 
từng khóa học được thể hiện qua Bảng 17.5 

Bảng 17.05. Thống kê thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên chính quy 

Khoá học 
Tỷ lệ tốt nghiệp 

Tuyển sinh < 4 năm 4 năm > 4 năm Tổng 
2013 - 2017 1941 0 64% 24% 88% 
2014 - 2018 1515 0 64% 25% 89% 
2015 - 2019 1482 0 55% 17% 72% 
2016 - 2020 897 7% 70% 11% 88% 
2017 - 2021 731 0 72% 19% 91% 

Kết quả thống kê các khóa học trong giai đoạn 2017-2021 đã ghi nhận tỷ lệ sinh 
viên tốt nghiệp đúng hạn tăng dần theo từng khóa học. 

Kết quả khảo sát tình hình việc làm và sự hài lòng của sinh viên sau 01 năm tốt 
nghiệp được thể hiện ở bảng 17.6. 

Bảng 17.06. Thống kê tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp  
(Cựu sinh viên - CSV) trường ĐHHĐ từ năm 2017-2021 

 
 

Diễn giải 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Năm 
2021 

Số lượng CSV được khảo sát 2033 1864 1514 957 (Đang 
thực Số lượng CSV phản hồi 1791 1570 1274 850 
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Diễn giải 

Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Năm 
2021 

Số lượng CSV có việc làm 86,99% 83,57% 86,11% 90,59% hiện 
khảo 
sát) 

Số lượng CSV phản hồi hài lòng 
với cán bộ phục vụ trong quá trình 
đào tạo 

85,23% 87,56% 88,72% 90,10% 

  
Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp toàn Trường có thông tin phản 

hồi là đạt yêu cầu của khảo sát, số sinh viên có việc làm và hài lòng với cán bộ phục vụ 
trong quá trình đào tạo của Nhà trường sau 12 tháng tốt nghiệp có xu hướng tăng dần. 
Điều này cho thấy các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học của Nhà trường là kịp thời 
và hiệu quả. 

Với các hình thức và nội dung khảo sát khác nhau nhưng hầu hết các sinh viên 
và cựu sinh viên được hỏi đều hài lòng với đội ngũ phục vụ hoạt động đào tạo của 
Trường. Cụ thể, 90% sinh viên tốt nghiệp năm 2016, 95% sinh viên tốt nghiệp năm 2017 
hài lòng về hoạt động đào tạo. Số liệu khảo sát cho thấy, hoạt động này được người học 
ghi nhận và đánh giá cao. Số liệu đó phần nào thể hiện sự tích cực của Nhà Trường trong 
việc cải tiến các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 
người học để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của người học [H17.17.04.15]. 

Mức đánh giá tiêu chí: 4/7 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 17 
1. Tóm tắt các điểm mạnh:  
- Kế hoạch tổng thể về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học được Nhà 

trường xây dựng theo nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của Kế hoạch (luôn đặt người 
học ở vị trí chủ thể cần phải phục vụ để xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch), có 
sự thống nhất từ việc triển khai đến việc đánh giá rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời 
các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học.  

- Trường có đội ngũ tư vấn và hỗ trợ người học đông đảo, đầy đủ năng lực. Việc 
triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học được các đơn vị phối hợp thực 
hiện đồng bộ, có trách nhiệm.  

- Hệ thống thông tin từ Nhà trường đến sinh viên được là một hệ thống hoàn 
chỉnh, do đó các chế độ, chính sách hay những thông tin tới sinh viên được triển khai 
một cách kịp thời, hiệu quả và chính xác. Đây được coi là cách thức tiện lợi, tiết kiệm 
và nhanh nhất để kết nối giữa Nhà trường, giảng viên và học sinh sinh viên. 

- Nhà trường ký kết với nhiều tổ chức và cá nhân tài trợ và hỗ trợ sinh viên trong 
việc thực hành, thực tập nghề. 

- Trường có các đơn vị chức năng, Trung tâm… cùng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ 
sinh viên trong các hoạt động và xử lý sự vụ, sự việc để sinh viên có nhiều cơ hội và 
điều kiện học tập tốt nhất. 

- Kế hoạch đào tạo của Trường đề ra thời gian hợp lý để sinh viên có điều kiện 
được học chuyên ngành 2 song song và có nhiều cơ hội để cải thiện điểm; hoạt động 
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này đã khích lệ rất nhiều cho sinh viên; giúp các em có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm 
kiếm việc làm khi ra trường đồng thời ổn định về mặt tâm lý khi tham gia tập học tập 
tại Trường. 

- Hình thức tổ chức hoạt động của sinh viên có nhiều đổi mới, phong phú và hấp 
dẫn sinh viên. Nhà trường đã kết hợp với nhiều tổ chức, cá nhân, chuyên gia để tổ chức 
các hoạt động dành cho sinh viên phong phú về nội dung, nhiều về tài trợ… tạo động 
lực cho sinh viên tham gia các hoạt động của các tổ chức trong Nhà trường. 

- Hình thức khen thưởng, động viên của sinh viên đã triển khai kịp thời và được 
ghi nhận và tính vào điểm đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cuối kì. 
Công tác đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và cải tiến hoạt động phục vụ hỗ trợ người học 
luôn luôn được duy trì và coi là hoạt động thường xuyên, hoạt động trọng tâm của Nhà 
trường.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  
- Việc khảo sát người học về hiệu quả của các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám 

sát chưa thực hiện được toàn diện.  
- Công tác CVHT còn một số hạn chế trong công tác tư vấn cho người học. 
- Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên còn khiêm tốn, môi 

trường về NCKH chưa thật sự tạo được sự khích lệ cho nhiều sinh viên. 
3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ 
cá 

nhân 
thực 
hiện 

T.gian 
thực hiện 

hoặc 
hoàn 
thành 

1. 
Khắc phục 
tồn tại 1 

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá 
tổng thể, chi tiết cho từng hoạt 
động hỗ trợ người học. 
Tiến hành khảo sát người học 
trên cơ sở bộ tiêu chí đã được 
hoàn thiện. 

BGH, 
P.ĐBCL
&KT, 
P.GDCT
&CTHSS
V và các 
đơn vị 
liên quan 

Năm 
2022 
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TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ 
cá 

nhân 
thực 
hiện 

T.gian 
thực hiện 

hoặc 
hoàn 
thành 

2  
Khắc phục 
tồn tại 2 

- CVHT tham gia các buổi tập huấn, 
bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng thường 
xuyên. 
- Xây dựng Kế hoạch tư vấn của 
CVHT từ đầu năm học. 
- Hỗ trợ đội ngũ CVHT và tăng thêm 
cơ hội giúp đỡ, hỗ trợ và tư vấn cho 
sinh viên. 

- CVHT 
 
- Phòng 
QLĐT 
&GDCT-
CT 
HSSV 

 

3  
Khắc phục 
tồn tại 3 

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động 
NCKH và đăng kí đề tài từ đầu năm 
học. 
- Nhà trường ghi nhận và có chế độ 
hỗ trợ tương xứng nhằm khích lệ, 
động viên, khen thưởng những cá 
nhân, tập thể đạt thành tích cao và 
đảm bảo đúng tiến độ. 

Khoa đào 
tạo; 
 
Phòng 
QLKHC
N&HTQ
T; 
ĐTN; 
HSV 

Trong 
năm 
học 

4. Mức đánh giá: 
Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 17 4,5 

Tiêu chí 17.1 5 

Tiêu chí 17.2 5 

Tiêu chí 17.3 4 

Tiêu chí 17.4 4 
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Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học 
Tiêu chí 18.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát 

và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực 
và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu. 

Nhà trường thành lập phòng QLKH&CN theo Quyết định số 797/TTg ngày 
24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ [H18.18.01.01]. Phòng có chức năng tham mưu và 
giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hoạt động KH&CN của Trường ĐHHĐ 
[H18.18.01.02].  

Nhà trường phân công 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác KH&CN 
của Trường ĐHHĐ và quản lý phòng QLKH&CN [H18.18.01.03]. Các nghiên cứu cụ 
thể được thực hiện bởi các đơn vị khoa, phòng và các trung tâm của Nhà trường, các 
đơn vị này tổ chức hoạt động nghiên cứu dưới hình thức các nhóm nghiên cứu, bộ môn, 
trung tâm. Hệ thống nói trên được xác định trong quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trường ĐHHĐ [H18.18.01.04]. Tại các khoa chuyên môn còn có Hội đồng khoa để chỉ 
đạo, triển khai và thực hiện các hoạt động nói chung trong đó có hoạt động KH&CN 
[H18.18.01.05].  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phòng QLKH&CN phân công nhân sự thực hiện 
việc giám sát, rà soát các hoạt động nghiên cứu trong bảng phân công nhiệm vụ phòng 
QLKH&CN [H18.18.01.02], ở các đơn vị chuyên môn đều có phân công một lãnh đạo 
khoa phụ trách công tác NCKH và có trợ lý khoa học của đơn vị đó [H18.18.01.02]; 
Trường ĐHHĐ có Hội đồng KH&ĐT (Quyết định số 2508/QĐ-ĐHHĐ ngày 
06/10/2016; Quyết định số 2350/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/12/2020 về việc thành lập Hội 
đồng KH&ĐT Trường ĐHHĐ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 
Trường ĐHHĐ theo Quyết định số Quyết định số 587/QĐ-ĐHHĐ ngày 22/4/2019 
[H18.18.01.06] có chức năng tham mưu, tư vấn cho hiệu trưởng về KH dài hạn và KH 
hằng năm phát triển GDĐT, KH&CN của Trường.  

Nhà trường thành lập Hội đồng biên tập và các tiểu ban biên tập Tạp chí khoa 
học Trường ĐHHĐ [H18.18.01.07]. Nhà trường ban hành Quy trình thực hiện xuất bản 
của Tạp chí Khoa học Trường ĐHHĐ. Trong đó quy định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm 
của các thành viên trong từng bước xuất bản tạp chí  [H18.18.01.08]. Đối với biên soạn 
tài liệu phục vụ đào tạo, Nhà trường ban hành Quy định biên soạn tài liệu phục vụ giảng 
dạy (Quyết định số 1227/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/8/2020) và Quy trình biên soạn tài liệu 
phục vụ giảng dạy. 

Để thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng 
NCKH của GV, phòng QLKH&CN đã tham mưu, xây dựng các quy định, quy trình về 
quản lý hoạt động KH&CN [H18.18.01.09], kế hoạch hoạt động KH&CN 5 năm, hằng 
năm [H18.18.01.10]. Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức, quản lý, phối hợp để thực hiện 
nhiệm vụ NCKH của đơn vị; chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát về mặt chuyên môn 
các nhiệm vụ NCKH của đơn vị điều này được thể hiện trong quy định về quản lý nhiệm 
vụ KH&CN Trường ĐHHĐ [H18.18.01.09]. 

Quy định về quản lý hoạt động KH&CN Trường ĐHHĐ đã hướng dẫn công tác 
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quản lý, quy trình xây dựng và đề xuất các hoạt động nghiên cứu đối với CBGV; Quy 
định về chế độ làm việc của giảng viên đã quy định về định mức giờ NCKH đối với các 
chức danh GV tại điều 9 chương 2 trong Quy định theo Quyết định số 726/QĐ-ĐHHĐ 
ngày 20/5/2019 [H18.18.01.11], trong đó quy định GV phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ 
thời gian làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ NCKH.  

Để thực hiện, triển khai các KH hoạt động KH&CN hằng năm của Trường được 
thuận lợi, hiệu quả, căn cứ vào quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN Trường ĐHHĐ 
[H18.18.01.09] cùng với Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H18.18.01.12], và căn cứ 
vào thông báo xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và kinh phí hàng năm trong đó có kế hoạch 
KH&CN [H18.18.01.13], phòng QLKH&CN kết hợp với phòng KH-TC tiến hành lập 
dự thảo dự toán phân bổ kinh phí cho hoạt động KH&CN hằng năm. Kinh phí được 
phân bổ cho các hoạt động nghiên cứu chính như: Thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ (sử 
dụng kinh phí của Trường), đề tài cấp cơ sở, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp 
chí khoa học; viết giáo trình, bài giảng, kinh phí tổ chức hội thảo, NCKH của SV… 
[H18.18.01.14]. Các đơn vị trong Trường tiến hành đăng ký nhiệm vụ KH&CN theo 
đúng quy định [H18.18.01.15]. Phòng QLKH&CN tập hợp, tham mưu, thành lập các 
hội đồng tư vấn, thẩm định thuyết minh, tham mưu Hiệu trưởng phê duyệt thực hiện. 
Kinh phí được Hiệu trưởng phê duyệt dựa trên các nhiệm vụ đề xuất và dự toán phân 
bổ kinh phí cho hoạt động NCKH theo quy định [H18.18.01.16].  

Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp quốc gia, Nhà trường căn cứ vào 
thông báo của Sở KH&CN, Bộ KH&CN (và các Bộ khác chủ quản nhiệm vụ) để ban 
hành thông báo của Nhà trường về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp Quốc 
gia [H18.18.01.17]. Các cá nhân, đơn vị trong Trường tiến hành đăng ký, phòng 
QLKH&CN tập hợp, tham mưu Ban Giám hiệu xem xét, gửi Công văn kèm danh mục 
đề xuất tới Sở KH&CN và các Bộ theo đúng thời gian quy định [H18.18.01.18]. 

Kế hoạch hoạt động KH&CN 5 năm và hàng năm nhấn mạnh rõ các mục tiêu, 
định hướng phát triển KH&CN của Trường [H18.18.01.10]. Trong đó xác định xây 
dựng Trường Đại học Hồng Đức trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung 
Bộ; Hệ thống chỉ số năng lực, các chỉ tiêu căn bản được thể hiện trong Kế hoạch. Cùng 
với đó, Nhà trường ban hành Hệ thống chỉ số đánh giá năng lực thực hiện áp dụng tại 
Trường Đại học Hồng Đức thể hiện rõ các chỉ số thực hiện cốt lõi (KPI) theo mục tiêu 
phát triển của Trường [H18.18.01.19]. Các tiêu chí đánh giá chất lượng NCKH được 
Nhà trường quy định trong Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN Trường ĐHHĐ 
[H18.18.01.09]. Đối với các đề tài NCKH các cấp được các hội đồng chuyên môn đánh 
giá chất lượng nghiên cứu thông qua các phiếu đánh giá, nhận xét, chấm điểm, biên bản 
nghiệm thu đề tài [H18.18.01.20].  

Trường có bộ phận theo dõi, giám sát, đánh giá về chất lượng các NCKH. Phòng 
QLKH&CN là đơn vị đầu mối tham mưu thực hiện hoạt động theo dõi, giám sát, đánh 
giá về chất lượng NCKH. Phòng QLKH&CN có trưởng/phó trưởng phòng phụ trách 
chung và điều hành tổng thể, cùng các chuyên viên trực tiếp thực hiện triển khai các 
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nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý khoa học [H18.18.01.02]. Việc thực hiện theo dõi, 
giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu dựa trên các quy định về quản lý nhiệm vụ 
KH&CN, quy định chống đạo văn Trường ĐHHĐ, các tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt 
động KH&CN tại Trường ĐHHĐ [H18.18.01.09]. Điều 4, Điều 7, Điều 8 Quy định chế 
độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Hồng Đức quy định rõ nhiệm vụ hoạt động 
KH&CN của giảng viên; Quy định quy đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
[H18.18.03.01]. Hằng năm, Nhà trường đều tổ chức hội nghị tổng kết năm học trong đó 
có tổng kết các hoạt động KH&CN trong toàn Trường bao gồm các đề tài/dự án cấp bộ, 
cấp tỉnh, cấp Trường, hoạt động NCKH của SV, bài báo khoa học đăng tạp chí, hội thảo 
khoa học. Từ đó chỉ ra những mặt mạnh, những tồn tại và nguyên nhân để tìm ra biện 
pháp khắc phục nhằm cải thiện chất lượng các hoạt động KH&CN phù hợp với sứ mạng 
nghiên cứu và phát triển của Trường [H18.18.01.21]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 18.2. Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc 

đẩy nghiên cứu, phát triển khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai 
để đạt tầm nhìn và sứ mạng CSGD 

Trong giai đoạn từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2021, Nhà trường đã khai thác 
nguồn thu từ hoạt động KH&CN như: Tham gia thực hiện đề tài cấp quốc gia và tương 
đương, cấp bộ và cấp tỉnh với tổng kinh phí cấp là 77,61 tỷ đồng, trong đó: Thực hiện 
đề tài, dự án KH&CN các chương trình quốc gia với tổng kinh phí 28,68 tỷ đồng 
[H18.18.02.01], thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp bộ với tổng kinh phí 4,78 tỷ đồng 
[H18.18.02.02], thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh với tổng kinh phí 44,15 tỷ đồng 
[H18.18.02.03]; Kinh phí ký các hợp đồng, biên bản hợp tác các dịch vụ KH&CN và 
chuyển giao kết quả nghiên cứu với tổng số kinh phí hơn 500 triệu đồng [H18.18.02.04]. 

Nhà trường thiết lập các nhóm nghiên cứu về các lĩnh vực khác nhau để thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN các cấp; Cụ thể như thành lập nhóm nghiên cứu Nghiên cứu chính 
sách phát triển kinh tế địa phương có sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài 
trường, các nhà doanh nghiệp, các nhà quản lý trong tỉnh; thành lập nhóm nghiên cứu 
về Sợi quang tử để thực hiện các đề tài HTQT [H18.18.02.05].  

Nhà trường có chính sách hỗ trợ giảng viên có bài báo công bố trên tạp chí thuộc 
danh mục ISI, Scopus [H18.18.01.12]. Nhà trường có quy định khen thưởng đối với cán 
bộ, giảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN. Cụ thể, khen thưởng với 
thành tích có 01 đề tài, dự án KH&CN được Hội đồng xếp loại xuất sắc và có ít nhất tác 
giả chính bài báo 01 bài báo vượt nhiệm vụ theo quy định; Đề xuất được 01 nhiệm vụ 
cấp nhà nước (hoặc tương đương); Chủ biên 01 giáo trình hoặc sách tham khảo; có ít 
nhất 04 bài báo (quy đổi) trong danh mục được HĐCDGSNN tính điểm công trình; hoặc 
là tác giả chính của 01 bài báo thuộc danh mục Web of Science, Scopus… 
[H18.18.02.06]. Hàng năm, Nhà trường đều có từ 35-40 giảng viên được khen thưởng 
có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN [H18.18.02.07].  

Nhà trường đã triển khai đa dạng các hoạt động hợp tác KH&CN với các đơn vị, 
địa phương, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đại học; Như thực hiện các 
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Chương trình hợp tác thúc đẩy hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ với Sở 
KH&CN, Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, 
Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, Tạp chí 
KH&XH… Cùng với đó, Nhà trường triển khai các hoạt động hợp tác thông qua phối 
hợp thực hiện các đề tài, dự án KH&CN [H18.18.02.08]. 

Trong 5 năm qua, Nhà trường đã triển khai thực hiện thành công 10 đề tài cấp 
quốc gia và tương đương, 28 đề tài cấp Bộ, 39 đề tài cấp tỉnh, 209 đề tài cấp cơ sở 
[H18.18.02.09]. Từ kết quả thực hiện các đề tài, dự án, cán bộ, giảng viên Nhà trường 
đã công bố một số lượng lớn các bài báo trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế 
[H18.18.02.10]. Xuất bản các giáo trình, sách chuyên khảo thuộc các lĩnh vực KH&CN 
đa dạng như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kinh tế - quản trị kinh doanh 
[H18.18.02.11]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 18.3. Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng 

và chất lượng nghiên cứu 
Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Trường ĐHHD 

được triển khai dưới nhiều hình thức như: Thực hiện các đề tài, dự án KH&CN các cấp 
(cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp bộ, cấp quốc gia); tổ chức các hội nghị, hội thảo các cấp (cấp 
bộ môn, cấp khoa, cấp Trường, cấp tỉnh, cấp liên trường, cấp quốc gia, quốc tế); công 
bố các công trình trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế (cơ sở dữ liệu 
Web of Science, Scopus, quốc tế khác, quốc gia); báo cáo khoa học được đăng trên kỷ 
yếu hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; số lượng bằng sáng chế, giải pháp hữu ích 
được cấp và số đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ; số lượng sản phẩm KH&CN được 
chuyển giao hoặc thương mại hóa; số chương trình hợp tác nghiên cứu trong nước và 
quốc tế; số lượng sách chuyên khảo tiếng Việt, tiếng nước ngoài; số lượng nhóm nghiên 
cứu [H18.18.03.01].  

Để đánh giá số lượng và chất lượng các hoạt động KH&CN, chỉ số hiệu suất chính 
(KPIs) được sử dụng trong công tác quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ. 
Các chỉ số về hoạt động KH&CN được thể hiện rõ trong các kế hoạch về KH&CN theo 
từng năm và theo từng giai đoạn của Trường, trên cơ sở đó, các đơn vị (Khoa/Phòng/Trung 
tâm), xây dựng kế hoạch và được chi tiết hóa trong kế hoạch hàng năm của các Khoa và 
của phòng QLKH&CN. Đối với các đơn vị, Trường tổ chức kiểm tra hoạt động KH&CN 
hàng năm, trên cơ sở đó định hướng các chỉ tiêu phấn đấu về KH&CN cho các đơn vị 
[H18.18.03.02]. 

Trong thời gian từ 2017 đến 31/12/2021, toàn Trường đã thực hiện 286 đề tài, dự 
án các cấp, trong đó có 10 đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia và tương đương, 28 đề 
tài, dự án KH&CN cấp bộ, 39 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh, 209 đề tài, dự án KH&CN 
cấp cơ sở và 557 đề tài NCKH sinh viên [H18.18.02.09]. Số lượng đề tài, dự án hàng 
năm đều giữ ổn định, CBGV của Trường đã đề xuất và được chấp nhận tài trợ từ các cơ 
quan, ban ngành từ địa phương đến trung ương, điều này khẳng định được vai trò, vị trí 
và uy tín của Trường cũng như của CBGV đã được khẳng định. Công bố công trình trên 
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các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước của CBGV hằng năm đều tăng, giai đoạn 
2017-2021, toàn Trường đã công bố được 297 bài báo quốc tế, trong đó có 247 bài báo 
quốc tế thuộc danh mục cơ sở dữ liệu Web of Science (ISI) và Scopus, 50 bài báo quốc 
tế khác và 1564 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước [H18.18.02.10]. Nhà 
trường luôn khuyến khích các CBGV, các nhà khoa học công bố kết quả NCKH trên 
các tạp chí trong và ngoài nước. Nhà trường áp dụng định mức giờ NCKH cho bài báo 
trong nước, bài báo quốc tế để khuyến khích hơn các hoạt động viết và đăng báo trên 
các tạp chí [H18.18.01.11]. Với sự phát triển nghiên cứu khoa học về cả số lượng và 
chất lượng trong những năm gần đây, đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế của các CBGV 
nói riêng và nhà Trường nói chung.  

Đặc biệt, trong vòng năm năm trở lại đây, nhiều CBGV của Trường đã có nhiều 
thành tích KH&CN và được xét phong học hàm PGS và học vị TS với số lượng đáng 
kể. Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn 
lực của Trường. Tạp chí Khoa học Trường ĐHHĐ là cơ quan ngôn luận chính thức của 
Trường ĐHHĐ, có chỉ số ISSN 1859-2759 (xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Việt) và ISSN 
2588-1523 (xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh). Tạp chí hoạt động theo giấy phép số 
14/BTTTT-GPHĐBC ngày 09/01/2009, và Giấy phép số 125/GP-BTTTT, cấp lại ngày 
10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Giấy phép) 
[H18.18.03.03]. Tạp chí Khoa học Trường ĐHHĐ xuất bản 6 số/năm với ngôn ngữ xuất 
bản bằng cả tiếng Việt và 01-02 số tiếng Anh/năm. Hiện nay Hội đồng Giáo sư Nhà 
nước đã công nhận tính điểm công trình cho 5 ngành Tạp chí của Nhà trường cụ thể như 
sau: Văn học (0 - 0,5đ), Nông nghiệp - Lâm nghiệp (0 - 0,5đ); Giáo dục học (0 - 0,25đ); 
Vật lý (0 - 0,25 đ) và Kinh tế (0 - 0,25 đ). Tháng 12/2017, Tạp chí Khoa học Trường 
ĐHHĐ đã tham gia cơ sở dữ liệu “Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến” (Vietnam 
Journals Online, VJOL) do Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa 
học và Công nghệ) quản lý. Hiện nay, Tạp chí được truy cập tại  địa chỉ: 
http://hdu.edu.vn/vi-vn/28/209/Tap-chi-khoa-hoc/ hoặc https://www.vjol.info.vn/ 
index.php /DHHD/ issue/archive (số tiếng Việt) và https://www.vjol.info.vn/index. 
php/HDU/ issue/ archive (số tiếng Anh). Theo bảng xếp hạng Webometrics Ranking of 
World Universities (Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha), trên cơ sở đánh giá 
xếp hạng trang website các trường đại học trên toàn thế giới, năm 2021, Trường ĐHHĐ 
được bảng xếp thứ 36/178 các trường đại học có mức độ ảnh hưởng trên mạng dựa trên 
tên miền, tệp tin, bài báo khoa học tốt nhất tại Việt Nam. Năm2022, Trường ĐHHD 
được xếp thứ 30/178 [https://webometrics.info/en/Asia/Vietnam].  

Tại Trường ĐHHĐ, CBGV được chia nhóm các lĩnh vực nghiên cứu theo chuyên 
môn được đào tạo, Nhà trường đã thành lập hai nhóm nghiên cứu: “Nhóm nghiên cứu 
khoa học về Sợi quang tử” và “Nhóm nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế địa 
phương” [H18.18.02.05]. Trong đó nhóm nghiên cứu về sợi quang tử đã thực hiện thành 
công 01 đề tài cấp tỉnh có sự phối hợp với các nhà khoa học tại Trường Đại học Zielona 
Gora, Cộng hòa Ba Lan “Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo thực hành thí nghiệm 



179 
 

 
 

về sợi quang gắn với phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại 
Trường ĐH Hồng Đức”. 

Hằng năm hoặc hết một học kỳ, Nhà trường định kỳ thực hiện rà soát, đánh giá 
việc thực hiện các KPIs làm căn cứ đề xuất, điều chỉnh các kế hoạch KHCN cho từng 
giai đoạn. Đồng thời tổ chức kiểm tra hoạt động KH&CN, trên cơ sở đó định hướng các 
chỉ tiêu phấn đấu về KH&CN cho các CBGV thông qua định mức lao động của CBGV 
[H18.18.01.10]. Kết thúc năm học Nhà trường đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, 
trong đó kết quả hoạt động KH&CN thông qua bảng kê khai giờ NCKH cho mỗi GV 
[H18.18.03.04], đây là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ cũng như bình xét danh hiệu thi đua đối với mỗi cá nhân CBGV. 

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Tiêu chí 18.4. Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất 

lượng nghiên cứu và phát kiến khoa học 
Hằng năm, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến khảo sát của các bên liên quan về công 

tác NCKH, công tác quản lý nghiên cứu [H18.18.04.01]. Đối tượng khảo sát mỗi năm 
từ 30 - 35 CB lãnh đạo, quản lý, 120 CBGV Nhà trường và 500 SV, trong các năm khảo 
sát, mức hài lòng được duy trì ở mức cao 2019, 2020, 79,2% và 81,6% CB lãnh đạo, 
quản lý và CBGV, 79,91%, 83,99% SV được khảo sát rất hài lòng và hài lòng về công 
tác quản lý NCKH. Đến năm 2021 tỷ lệ này tăng dần lên, cụ thể với CB lãnh đạo, quản 
lý và CBGV lần lượt ba năm là 85,6%, 96,1%, 99,2%, SV là: 92,75%, 91,99%, 91,33% 
[H18.18.04.01]. Ngoài ra, từ năm 2020, Nhà trường còn tiến hành khảo sát một số doanh 
nghiệp về công tác quản lý các hoạt động NCKH có hợp tác với doanh nghiệp, kết quả 
có từ 80% đến 100% doanh nghiệp đều rất hài lòng về sự hợp tác giữa Nhà trường và 
doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và đề nghị với Nhà trường tiếp tục trao đổi, hợp 
tác trong những năm tiếp theo [H18.18.04.01]. Tuy nhiên, hợp tác với doanh nghiệp 
trong NCKH mới chỉ dừng lại ở việc thực hiện đề tài NCKH còn việc thực hiện đề tài 
theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp với Nhà trường vẫn còn hạn chế. 

Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến và được đánh giá tốt. Cụ thể: 
Cải tiến NCKH của GV: Số lượng GV tham gia hoạt động NCKH cũng như số 

lượng đề tài, số công trình bài báo được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong và 
ngoài nước ngày càng tăng [H18.18.04.02] là nhờ Nhà trường đã tiến hành nhiều hoạt 
động cải tiến tích cực: Chuẩn hóa quy trình và các biểu mẫu về hoạt động NCKH của 
GV theo hướng tinh giản nhưng quản lý hiệu quả [H18.18.01.09]. Tăng định mức kinh 
phí cho hoạt động NCKH [H18.18.01.12]; Cải tiến công tác hành chính: đưa ra tiêu 
chuẩn xét chọn đề tài cấp cơ sở rõ ràng giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính 
[H18.18.01.09], phân công người hỗ trợ chủ nhiệm đề tài về thủ tục hành chính 
[H18.18.01.02]; liên hệ thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với chủ nhiệm đề tài để giải 
đáp những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài [H18.18.01.02]; Chuẩn 
hóa, rà soát, thống nhất hồ sơ đăng ký đề tài ngoài Trường [H18.18.04.03]. Hỗ trợ thủ 
tục thanh lý đề tài nhanh chóng về mặt giấy tờ và tài chính [H18.18.01.02]. Quy định 
quy đổi sản phẩm KH&CN để tính giờ khoa học được quy định chi tiết, đầy đủ các sản 
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phẩm, tạo điều kiện khuyến khích, thúc đẩy hoạt động KH&CN [H18.18.03.01]. Về mặt 
triển khai: cập nhật phổ biến kịp thời các đợt đăng ký đề tài cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
cơ sở cho GV đăng ký [H18.18.01.17]. 

Cải tiến NCKH của SV: Ngoài việc chuẩn hóa quy trình và các biểu mẫu về quản 
lý hoạt động NCKH của SV, Nhà trường còn cải tiến công tác hành chính: hệ thống hóa 
các quy định, các thể lệ thành văn bản thống nhất giúp GV hướng dẫn và SV thuận lợi 
trong quá trình thực hiện, hoàn tất đề tài [H18.18.01.09] . Cải tiến công tác tổ chức, 
nhân sự: phòng QLKH&CN phân công một chuyên viên phụ trách công tác NCKH của 
SV, thực hiện quản lý, giám sát, hỗ trợ hoạt động SV NCKH trong toàn Trường 
[H18.18.01.02]. Tại mỗi khoa, có một CB phụ trách chuyên trách về hoạt động NCKH 
nói chung, trong đó có NCKH nói riêng [H18.18.01.02]. Về tài chính: tăng định mức 
khen thưởng cho những SV đạt thành tích cao trong NCKH cấp Trường, hỗ trợ kinh phí 
tham gia đề tài cấp Bộ và đề tài khối ngành [H18.18.01.12]. 

Ngoài ra, Nhà trường còn tăng cường CSVC các phòng thực hành, thí nghiệm 
phục vụ cho công tác NCKH với những trang bị máy móc, thiết bị hiện đại 
[H18.18.04.04]. Công tác quản lý hoạt động NCKH trong giai đoạn đánh giá được 
Nhà trường, cấp trên ghi nhận và đánh giá cao, vì vậy các tập thể và cá nhân của Nhà 
trường đã được nhận bằng khen các cấp (Bằng khen giai đoạn của Chủ tịch UBND 
tỉnh, Phòng QLKH&CN được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen), nhiều giảng 
viên được khen thưởng các cấp, giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam, danh hiệu 
trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa [H18.18.04.05]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 18: 
1. Tóm tắt các điểm mạnh:  
- Nhà trường đã thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành có tính khoa học, tính 

logic và tính hệ thống. Các hoạt động KH&CN trong Trường được hiện theo các quy 
định, quy trình từ cấp đơn vị đến cấp Trường; Các tiêu chí chất lượng được xây dựng từ 
khâu đề xuất đến nghiệm thu các đề tai, dự án KH&CN. 

- Các hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường đã đạt được những thành 
tích nổi bật về số lượng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, số lượng các công 
bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước, đã có các thống kê về số lượng đề tài, dự 
án và các công bố khoa học trong Trường hằng năm.  

- Nhà trường đã có đơn vị chức năng chuyên trách quản lý hoạt động khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò định hướng, theo dõi, đôn đốc, tổng kết, báo 
cáo các kết quả NCKH trong toàn Trường. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  
- Chưa ban hành bộ tiêu chí riêng về chất lượng hoạt động KH&CN. 
- Chưa có nhiều sản phẩm mang thương hiệu Trường ĐHHD từ kết quả nghiên 

cứu của Nhà trường được thương mại hóa.   
- Trường mới thống kê số lượng và phân loại các đề tài dự án, các công bố khoa 

học nhưng chưa xây dựng được các KPIs cụ thể về số lượng và chất lượng nghiên cứu. 
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- Chưa xây dựng được quy chế hoạt động của nhóm nghiên cứu. 
3. Kế hoạch cải tiến:  

TT 
Mục 
tiêu 

Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

1 Khắc 
phục tồn 
tại 1 

Xây dựng bộ tiêu chí chất lượng về hoạt 
động KH&CN. 

Phòng 
QLKHCN&HTQT 
Các khoa đào tạo. 

Hàng năm 

2 Khắc 
phục tồn 
tại 2 

Xây dựng các chương trình khoa học 
trọng điểm và đầu tư phát triển các sản 
phẩm KH&CN mang thương hiệu của 
Nhà trường có thể thương mại hóa. 

Phòng 
QLKHCN&HTQT 

Hàng năm 

3 Khắc 
phục tồn 
tại 3 

Xây dựng bảng thống kê chỉ số khoa 
học và công nghệ cho năm học 2022-
2023, đồng thời xây dựng được các 
KPIs cụ thể về số lượng và chất lượng 
nghiên cứu ngay trong chiến lược phát 
triển Trường trong đó có chiến lược 
phát triển khoa học công nghệ. 

Phòng 
QLKHCN&HTQT 
Phòng KHTC 
 

Hàng năm 

4 Khắc 
phục tồn 
tại 4 

Xây dựng và ban hành quy định hoạt 
động của nhóm nghiên cứu cũng như 
các chính sách liên quan đến nhóm 
nghiên cứu tại Trường. 

Phòng 
QLKHCN&HTQT 
Phòng KHTC 

 Năm 2023 

 4. Mức đánh giá: 
 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 
Tiêu chuẩn 18 4,75 
Tiêu chí 18.1 5 
Tiêu chí 18.2 5 
Tiêu chí 18.3 4 
Tiêu chí 18.4 5 
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Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ 
Tiêu chí 19.1. Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng 

chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu 
Hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) là một bộ phận không thể tách rời của hoạt động 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Do đó, công tác quản lý tài sản trí tuệ (TSTT) 
tại Trường ĐHHD đã được quan tâm, chú trọng với mục tiêu bảo vệ các tài sản trí tuệ 
như các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền và các kết quả nghiên cứu 
khoa học công nghệ khác của cán bộ, giảng viên. Tại Trường ĐHHĐ, bộ phận quản lý 
TSTT thuộc Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (QLKH&CN) để thực hiện các 
nhiệm vụ liên quan đến bảo hộ, khai thác đối với quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công 
nghệ và thương mại hóa sản phẩm KH&CN [H19.19.01.01]. Nhà trường đã ban hành 
quy định về quyền SHTT trong Trường ĐHHĐ, trong mục tiêu nhấn mạnh việc khuyến 
khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao quyền SHTT và bảo 
vệ tài sản trí tuệ của Nhà trường [H19.19.01.02]. Phần phân chia lợi nhuận được quy 
định như sau: Tác giả được hưởng ít nhất 30% lợi nhuận sau thuế từ thương mại kết quả 
nghiên cứu, được thanh toán một lần; người môi giới (nếu có) được hưởng 10% lợi 
nhuận và được thanh toán một lần; phần còn lại thuộc Nhà trường, trong đó 50% phần 
còn lại được sử dụng cho đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và 50% 
dùng cho quỹ phúc lợi, khen thưởng KH&CN [H19.19.01.02]. Trường ĐHHĐ quản lí 
kết quả, sản phẩm của các nhiệm vụ KH&CN trên cơ sở thực hiện theo những quy định 
của pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và các quy định khác có liên 
quan của Nhà nước. Trong đó, xác định rõ các nội dung quản trị tài sản trí tuệ, thẩm 
quyền quản trị tài sản trí tuệ, nội dung quản trị tài sản trí tuệ, tổ chức thực hiện và các 
điều khoản thi hành [H19.19.01.02]. 

Quy định hoạt động KH&CN có quy định rõ về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, 
về các sáng chế bản quyền và các kết quả nghiên cứu khác; định giá các đối tượng sở 
hữu trí tuệ phù hợp với yêu cầu của quốc gia và quốc tế [H19.19.01.03]. Nhà trường đã 
ban hành quy định tiêu chuẩn và đạo đức trong các hoạt động KH&CN trong Trường 
ĐHHĐ [H19.19.01.04]. Trong đó quy định rõ các tiêu chuẩn của các tổ chức, cá nhân 
trong Trường phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn đạo đức trong các hoạt động KH&CN, 
đồng thời đưa ra các hành vi bị cấm khi thực hiện các hoạt động KH&CN cũng như các 
hình thức xử lý vi phạm. Nhằm nâng cao chất lượng các đề tài NCKH, nâng cao ý thức 
đạo đức trong hoạt động NCKH và giúp đảm bảo quyền SHTT, Nhà trường đã ban hành 
Quy định về trích dẫn và chống đạo văn và sử dụng phần mềm chống “đạo văn” phổ 
biến và cung cấp tài khoản sử dụng cho các đơn vị và cá nhân có liên quan để triển khai 
thực hiện [H19.19.01.05]. Nhà trường đã ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu 
khoa học sinh viên trong Trường ĐHHĐ [H19.19.01.06], trong đó có các vấn đề liên 
quan đến sở hữu trí tuệ. 

Phòng QLKH&CN là đơn vị có trách nhiệm tham mưu, giúp Hiệu trưởng rà soát, 
khai thác và quản trị tài sản trí tuệ trong phạm vi Nhà trường; tham mưu cho lãnh đạo 
Nhà trường về quản lý và hỗ trợ bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả 
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nghiên cứu; có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hằng năm và kế hoạch hoạt động KH&CN 
theo giai đoạn công tác về KH&CN; triển khai thực hiện các hoạt động về NCKH, 
chuyển giao công nghệ và hoạt động khai thác, quản trị các TSTT; hỗ trợ cho các hoạt 
động đào tạo của Nhà trường. Trên cơ sở các quy định của Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT 
và UNND tỉnh Thanh Hóa,  Nhà trường xây dựng hệ thống các văn bản quản lý tài sản 
trí tuệ với mục tiêu quản lý tốt và bảo hộ các bản quyền, sáng chế, các phát minh, dữ 
liệu nghiên cứu, hồ sơ và kết quả nghiên cứu của CBGV trong Trường, xây dựng kế 
hoạch chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm và xây dựng sản phẩm mang 
thương hiệu ĐHHĐ giai đoạn 2021-2025 [H19.19.01.01].  

Các kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu và thanh lý hợp đồng sẽ được công 
bố, quản lý và lưu trữ theo quy định cụ thể trong quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN 
Trường ĐHHĐ:  

- Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp đơn vị (khoa, phòng, trung tâm): Sau khi nghiệm 
thu, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thông báo công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN trên mạng nội bộ, trang thông tin điện tử hoặc bản tin của đơn vị và được lưu 
trữ tại đơn vị [H18.18.01.09];  

- Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (cấp Trường): sau khi nghiệm thu được 
lưu trữ tại Phòng QLKH&CN và Thư viện Trường ĐHHĐ [H18.18.01.09];   

- Đối với đề tài cấp cao (cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp Quốc gia): ngoài việc lưu trữ theo 
quy định của đề tài cấp cao, sau khi nghiệm thu sẽ được lưu trữ tại Phòng QLKH&CN, 
Thư viện Trường ĐHHĐ và Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng KH&CN nghiên cứu 
chuyển giao kết quả nghiên cứu [H18.18.01.09]. Kết quả của nhiệm vụ khi công bố dưới 
dạng các ấn phẩm khoa học phải ghi đầy đủ địa chỉ và cơ quan chủ trì là Trường ĐHHĐ 
để Trường quản lý kết quả, sản phẩm của các nhiệm vụ KH&CN của Nhà trường 
[H18.18.04.04]. 

Việc giám sát chất lượng của đề tài KH&CN hoặc tài liệu dạy học biên soạn được 
Nhà trường triển khai thông qua các Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN, 
đề cương tài liệu dạy học đăng ký biên soạn hoặc các Hội đồng nghiệm thu tài KH&CN, 
Hội đồng thẩm định và nghiệm thu tài liệu dạy học, các chuyên gia trong lĩnh vực liên 
quan được Nhà trường mời tham dự Hội đồng để nhận xét, đánh giá các thuyết minh đề 
tài, bản thảo giáo trình sau khi nhóm nghiên cứu, nhóm biên soạn giáo trình thực hiện 
[H19.19.01.07]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Tiêu chí 19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển 

khai 
Nhà trường đã quy định về quyền sở hữu trí tuệ trong Trường ĐHHĐ 

[H19.19.02.01], như Quyền SHTT là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, 
bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp 
và quyền đối với sản phẩm khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và ý tưởng sáng tạo. Quyền 
tác giả, Quyền sở hữu công nghiệp, Sáng chế, giải pháp hữu ích, Giống cây trồng, Kiểu 
dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Tên thương mại, Bí mật kinh doanh. Phòng QLKH&CN 
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và các đơn vị trực thuộc Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm có trách nhiệm phổ biến, hướng 
dẫn, hỗ trợ cho cán bộ GV, học viên và sinh viên của Trường các quy định về quyền 
SHTT đồng thời hướng dẫn về khiếu nại hoặc khởi kiện về hành vi xâm phạm quyền 
SHTT khi có tranh chấp.  

Nhằm nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn cho các tổ chức cá nhân trong 
việc quản lý, thực hiện quyền bảo hộ SHTT, Nhà trường cử các CBGV và tham dự các 
lớp bồi dưỡng về SHTT [H19.19.02.02]. Mời chuyên gia về tập huấn về vấn đề SHTT 
cho toàn thể CBGV và học viên, sinh viên [H19.19.02.03]. Năm học 2018-2019, Trường 
ĐHHD đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn – Cục Sở 
hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ cho cán bộ giảng viên Nhà trường 
[H19.19.02.04]. Tiếp nối chương trình về sở hữu trí tuệ, năm học 2019-2020, Nhà trường 
đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho CBGV và sinh 
viên năm cuối các kiến thức về SHTT, sau khóa học, đã được Cục SHTT cấp Giấy chứng 
nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về SHTT [H19.19.02.05]. 

Toàn bộ hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ được lưu trữ trong hệ thống lưu trữ của 
phòng Quản lý KH&CN và Trung tâm TT-TV. Tài sản SHTT tại Trường ĐHHĐ được 
ghi nhận chủ yếu là: Sáng chế, giải pháp hữu ích, bảo hộ giống cây trồng, sách, giáo 
trình, bài giảng, bài báo khoa học, các sản phẩm là các kết quả NCKH và chuyển giao 
công nghệ [H19.19.02.02-05]. Trường ĐHHĐ đã được cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng 
cho giống lúa Hồng Đức 9 trong thời hạn 20 năm; năm 2021 Trường ĐHHĐ đã xây 
dựng hồ sơ và đến năm 2022, Nhà trường đã được cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng có 
hiệu lực trong 20 năm cho giống ngô QT55, theo Quyết định số 108/QĐ-TT-VPBH 
ngày 18/5/2022 [H19.19.02.06]. 

Dựa trên cơ sở phân cấp quản lí, các sản phẩm NCKH sẽ được theo dõi, lưu trữ 
cấp Trường hoặc tại đơn vị thực hiện. Các đề tài KH&CN cấp cơ sở, cấp tỉnh cấp Bộ, 
cấp Nhà nước do Nhà trường chủ trì được lưu trữ và công bố kết quả nghiên cứu theo 
quy định của cấp chủ quản. Các báo cáo toàn văn kết quả nghiên cứu của đề tài KH&CN 
cấp Trường được đánh giá, nghiệm thu xếp loại đạt trở lên đều được lưu giữ tại Phòng 
QLKH&CN và Trung tâm Thông tin - Thư viện. Phòng Quản lý KH&CN là nơi theo 
dõi, lưu trữ sản phẩm của sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu cấp Trường, các 
kỉ yếu khoa học cấp Trường, hội thảo Quốc gia, hội thảo Quốc tế, Tạp chí khoa học. Các 
đơn vị trực thuộc Trường theo dõi và lưu trữ các sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm, báo 
cáo seminar, kỉ yếu hội thảo khoa học cấp đơn vị. 

Nhà trường đã triển khai cài đặt và sử dụng phần mềm chống “đạo văn” có bản 
quyền “Kiểm tra tài liệu” do Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN phát triển, cung cấp 
bởi Công ty CP Metis tại Trung tâm TT-TV và cấp quyền truy cập sử dụng đến các 
Khoa/Phòng/Trung tâm chuyên môn để phát hiện những đề tài có hành vi sao chép, vi 
phạm quyền SHTT trong quá trình duyệt cũng như nghiệm thu đề tài để có hình thức xử 
lý nghiêm minh [H19.19.01.04]. Các phần mềm này cũng giúp cho lãnh đạo và CBGV 
sinh viên các đơn vị quản lý vấn đề SHTT trong các hoạt động triển khai. 
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Quản lý tài sản trí tuệ không chỉ là việc tạo lập và bảo vệ các tri thức được tạo ra, 
quản lý tài sản trí tuệ còn là tìm ra cơ hội tốt trên thị trường để ứng dụng và khai thác 
các kết quả sáng tạo đó. Trong lĩnh vực thực hiện các thử nghiệm, sản xuất thử và thương 
mại hóa, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản 
phẩm và xây dựng sản phẩm mang thường hiệu Trường ĐHHĐ giai đoạn 2021-2025 
[H19.19.01.06], các Quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện sản phẩm khoa học và 
công nghệ hằng năm [H19.19.02.07]. 

Trong các hợp đồng xuất bản sách chuyên khảo, giáo trình của Trường với các 
nhà xuất bản có điều khoản nêu rõ về bản quyền tác giả, Phòng QLKH&CN và Trung 
tâm TT-TV hỗ trợ từng giảng viên thực hiện hoạt động này. Việc phân chia lợi ích từ tài 
sản trí tuệ là kết quả NCKH cũng được quy định rõ ràng trong Quy định hoạt động khoa 
học và công nghệ của Nhà trường [H18.18.01.09]. 

Việc khai thác tài sản SHTT đang được Nhà trường đặc biệt chú trọng và triển 
khai. Hệ thống dữ liệu quản lý theo quy định của Luật KH&CN, Luật sở hữu trí tuệ và 
Quy định hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường [H18.18.01.09]. Do vậy, hệ 
thống lưu trữ tài sản trí tuệ của Trường đã được triển khai, tất cả dữ liệu, hồ sơ và kết 
quả nghiên cứu của Trường được cập nhật theo đúng quy định hướng dẫn về việc ghi 
nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ nêu trong Quy định về việc bảo hộ bản quyền 
và quyền sở hữu trí tuệ Nhà trường có các cơ sở dữ liệu về tài sản trí tuệ, như báo cáo 
và sản phẩm của các đề tài NCKH; giáo trình; luận án tiến sĩ, luận văn, khóa luận, đồ án 
tốt nghiệp; ấn phẩm khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học; các công bố khoa 
học; các tài sản trí tuệ đã được thông kê, quản lý và lưu trữ [H19.19.02.08]. Nhà trường 
đã ban hành Quy định về nộp lưu chiểu luận án, luận văn, khóa luận, đồ án tốt nghiệp, 
báo cáo tổng kết đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, tạp chí và các ấn phẩm khác vào thư 
viện Trường ĐHHĐ để phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và lưu trữ 
[H19.19.02.09]. 

Các cơ sở dữ liệu này đều được lưu trữ tại Phòng QLKH&CN và Trung tâm TT-
TV một cách đầy đủ và khoa học. Việc lưu trữ được cập nhật theo từng giai đoạn triển 
khai của sản phẩm trí tuệ, sau nghiệm thu là chỉnh lý và đưa vào lưu trữ. Để ngăn ngừa 
hiện tượng sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền, Nhà trường đã trang bị bản quyền 
phần mềm chống đạo văn. Các văn bản yêu cầu, quy định về việc ghi nhận, lưu trữ và 
khai thác sản phẩm NCKH của Nhà trường được quy định trong Quy định quản lý 
KH&CN và các văn bản hàng năm của Nhà trường [H19.19.02.10]. Trung tâm TT-TV 
có trách nhiệm xin phép chủ biên, tập thể tác giả hoặc cá nhân các nhà khoa học và cơ 
sở đào tạo đã biên soạn sách để được sử dụng theo quy định của pháp luật về quyền tác 
giả và quyền SHTT. 

Nhằm quản lý tốt và bảo hộ các bản quyền, sáng chế, các phát minh, dữ liệu 
nghiên cứu, hồ sơ và kết quả nghiên cứu, Phòng QLKH&CN tiến hành rà soát công tác 
quản lý tài sản trí tuệ qua các khâu tạo dựng/phát hiện, bảo hộ, khai thác, sử dụng có 
hiệu quả tài sản trí tuệ [H19.19.02.11]. Ngoài ra, Nhà trường yêu cầu và giao trách nhiệm 
cho các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN các cấp, Hội đồng thẩm định 
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và nghiệm thu giáo trình, phản biện bài báo, chấm luận văn... thực hiện nghiêm túc các 
quy định về sở hữu trí tuệ đối với các tác giả thực hiện đề tài cũng phải có cam kết về 
sở hữu trí tuệ đối với đề tài do mình thực hiện [H19.19.02.12] [H19.19.02.13]. Đến nay, 
Nhà trường không có trường hợp các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ và các CBGV 
của Trường nhận được nhiều hình thức khen thưởng từ các cấp về hoạt động KH&CN 
[H19.19.02.14]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai 

thực hiện 
Hằng năm, Nhà trường triển khai rà soát công tác quản lý trí tuệ, hoạt động này 

được triển khai với phương thức lồng ghép trong hoạt động đánh giá hoạt động khoa 
học và công nghệ định kỳ của Nhà trường. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao theo kế 
hoạch, Phòng QLKH&CN có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác quản lý, việc thực 
hiện Quy định về quản lý tài sản trí tuệ và kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu về tài 
sản trí tuệ so với đề ra trong kế hoạch đầu năm của Trường, báo cáo kết quả hoạt động 
về Ban Giám hiệu theo định kỳ, báo cáo đột xuất và báo cáo tổng kết cuối năm 
[H18.18.01.10] [H18.18.01.21]. Trên cơ sở đã triển khai rà soát, trong các cuộc họp tổng 
kết hoạt động khoa học công nghệ, Trường triển khai tổng kết, đánh giá hoạt động công 
tác quản lý tài sản trí tuệ [H18.18.01.21]. Trong một số phiên họp tổng kết của Hội đồng 
KH&ĐT, công tác quản lý tài sản trí tuệ cũng được đưa ra để tổng kết và đánh giá. Kết 
quả rà soát, đánh giá cho thấy các Khoa / Phòng/Trung tâm, giảng viên, học viên, sinh 
viên triển khai tốt quy định nộp lưu chiểu các đồ án, khóa luận, báo cáo đề tài NCKH, 
dự án, đề án.  Tiến hành kiểm tra đạo văn đối với các tài liệu bằng cách yêu cầu các 
thành viên hội đồng và các phản biện rà soát thật kĩ các nội dung trong tài liệu, nếu phát 
hiện có đạo văn thì tùy theo mức độ vi phạm mà có hình thức nhắc nhở hoặc kỷ luật 
theo quy định đối với tất các các đồ án, khóa luận, báo cáo NCKH trong Trường 
[H19.19.03.01].  

Dựa trên Kế hoạch hoạt động của Nhà trường, phòng QLKH&CN xây dựng Kế 
hoạch hoạt động KH&CN hàng năm của đơn vị, xây dựng kế hoạch rà soát công tác 
quản lý TSTT, trong đó có sự phân công, yêu cầu phối hợp của các đơn vị liên quan 
[H19.19.03.02]. Trong đó chỉ rõ, việc rà soát công tác quản lý TSTT được tiến hành từ 
các đơn vị, phòng QLKH&CN rà soát toàn Trường theo Kế hoạch KH&CN hằng năm 
của Phòng. Một thực tế hiện nay trong Trường là nhiều sản phẩm trí tuệ của CBGV, học 
viên, sinh viên chưa đăng ký quyền SHTT, chưa nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, vì vậy 
sau khi rà soát danh mục các tài sản trí tuệ, Phòng QLKH&CN có thể phát hiện và hỗ 
trợ các tác giả xem có những quyền SHTT nào đã được đăng ký và những phát triển 
mang tính cơ sở nào có thể bảo hộ bằng sáng chế. Rà soát lại tất cả các văn bản pháp 
luật hiện hành, các quy trình nghiệp vụ NCKH của GV và SV liên quan đến SHTT và 
cập nhật, bổ sung thêm những vấn đề còn thiếu. Phòng QLKH&CN và các 
Khoa/Phòng/Trung tâm luôn tiến hành rà soát tiến độ, rà soát các chỉ tiêu về hoạt động 
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KH&CN đề ra qua từng giai đoạn, từng năm học và từng tháng thông qua các báo cáo 
tổng kết công tác tháng, năm và giai đoạn [H19.19.03.03].  

Ngoài ra, sau mỗi đợt đánh giá nội bộ và ISO, các hoạt động KH&CN của các 
đơn vị được rà soát một lần nữa thông qua Sổ theo dõi việc thực hiện NCKH và hành 
động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến nếu đơn vị chưa thực hiện đúng và đủ các chỉ tiêu 
đã đề ra [H19.19.03.04]. Trong báo cáo tổng kết hoạt động của Nhà trường vào các đợt 
sơ kết và tổng kết công tác năm của Nhà trường, nội dung này đã được các đơn vị chức 
năng báo cáo trong báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN của Trường [H18.18.01.21]. 
Bên cạnh đó, hoạt động sở hữu trí tuệ cũng được định phướng xây dựng, rà soát, trao 
đổi thông qua nội dung Nghị quyết của Hội nghị CBVC, trong các cuộc họp giao ban 
các đơn vị và trong Hội nghị CBVC các đơn vị và Trường. Nội dung rà soát tập trung 
vào việc tìm các giải pháp để chống đạo văn đối với CBVC cũng như SV của Trường 
và vấn đề bản quyền tác giả đối với tài liệu số hóa của Thư viện [H19.19.03.05].  

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Tiêu chí 19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ cơ sở 

giáo dục, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng 
Để công tác quản lý TSTT đạt hiệu quả, hằng năm Nhà trường đã thực hiện việc 

rà soát công tác quản lý TSTT lồng ghép trong công tác rà soát hoạt động KH&CN tổng 
thể của Nhà trường. Sau khi thực hiện rà soát, Nhà trường đã tiến hành cải tiến công tác 
quản lý TSTT, giao phòng QLKH&CN là đơn vị chủ trì, Nhà trường đã tổ chức lấy ý 
kiến đóng góp về việc cải tiến công tác quản lý TSTT trong toàn trường [H19.19.04.01], 
những cải tiến công tác quản lý TSTT dựa trên kết quả rà soát, ý kiến đóng góp của các 
đơn vị về công tác quản lý TSTT. Các nội dung cải tiến Nhà trường đã thực hiện: Tăng 
chỉ tiêu số lượng TSTT trong bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động KH&CN Trường 
ĐHHĐ [H19.19.01.02], Nhà trường đã mời chuyên gia từ Cục Sở hữu trí tuệ về tập huấn 
cho CBGV và đào tạo cho sinh viên năm cuối, nâng cao hiểu biết cho CBGV và SV về 
quyền SHTT [H19.19.02.02-04], Cục SHTT đã cấp chứng chỉ cho các CBGV và sinh 
viên đã tham gia khóa đào tạo [H19.19.04.02].  

Nhà trường có kế hoạch và triển khai thực hiện cải tiến công tác quản lý tài sản 
trí tuệ để bảo hộ các TSTT của Nhà trường, bảo hộ các kết quả nghiên cứu của CBGV, 
nhà khoa học và các lợi ích cộng đồng có hiệu quả [H18.18.01.10]. Nhà trường lưu giữ 
Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN hằng năm trong đó có tổng kết công tác quản lý 
tài sản trí tuệ bao gồm đánh giá tổng nguồn thu từ khai thác thương mại TSTT 
[H18.18.01.21].  

Để có cơ sở cho việc cải tiến chính sách quản lý, Phòng QLKH&CN chủ động 
thực hiện công tác thống kê, đánh giá dựa trên cơ sở dữ liệu sẵn có về các đề tài, dự án 
hoặc thành tích KH&CN của các chủ nhiệm đề tài để cập nhật vào CSDL thông qua hoạt 
động đánh giá giờ hoạt động KH&CN để phục vụ cho công tác xếp loại theo Quy định 
chế độ làm việc của giảng viên [H18.18.01.11]. Dựa trên cơ sở CSDL này, các chuyên 
viên sẽ tiến hành cung cấp dữ liệu để đánh giá tình hình hoạt động SHTT trong Trường 
ĐHHĐ, qua đó lãnh đạo có chính sách cải tiến hoạt động quản lý TSTT hiệu quả.  
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Việc quản lý tài sản trí tuệ gần đây đã được cải tiến theo hướng động viên khuyến 
khích đội ngũ tham gia NCKH tích cực đăng ký bản quyền tác giả khi có công trình 
nghiên cứu, bài đăng tạp chí bên ngoài, xuất bản sách chuyên khảo.v.v. Các khoa đều 
phân công cán bộ, GV của khoa kiêm nhiệm công tác quản lý tài sản trí tuệ. Các đề tài 
khoa học, sách chuyên khảo, các bài nghiên cứu của CBGV Trường cũng như các luận 
văn ThS, luận án TS đều được lưu tại thư viện của Nhà trường để làm tài liệu tham khảo 
cho SV các khóa và những người quan tâm. Các luận văn/khóa luận của SV đại học, bài 
viết của SV đều được lưu tại Khoa. 

Để quản lý tình hình công bố khoa học trên các tạp chí cũng như kiểm soát thông 
tin liên quan đến tài sản trí tuệ có thể phát sinh từ các đề tài KH&CN, Nhà trường đã 
yêu cầu tất cả cán bộ nghiên cứu, GV trước khi công bố công trình trên các tạp chí khoa 
học chuyên ngành phải có nghĩa vụ thông qua Phòng QLKH&CN để kiểm tra nhằm 
tránh thất thoát tài sản trí tuệ vì Phòng QLKH&CN là đơn vị giúp việc cho Ban Giám 
hiệu Nhà trường quản lý các chương trình, đề tài KH&CN các cấp, và lưu giữ hồ sơ đề 
tài vô thời hạn [H18.18.01.02]. 

Các tài liệu nghiên cứu và kết quả các công trình NCKH về các vấn đề thuộc 
danh mục bí mật nhà nước tùy theo độ mật phải được thực hiện nghiêm ngặt chế độ 
công bố theo đối tượng, theo yêu cầu công việc. Các tài liệu có tính bảo mật khi đăng 
trên mạng nội bộ cũng phải được bảo mật, yêu cầu các cá nhân khi tải bài cung cấp 
thông tin cá nhân để theo dõi truy cập [H19.19.04.03]. 

Nhà trường rất quan tâm đến việc phản hồi về các đề tài KH&CN bằng việc tiếp 
thu các ý kiến phản biện đề tài, nhận xét của hội đồng khoa học cho đề tài …Nhà trường 
có tổng kết hàng năm về chất lượng của công tác quản lý tài sản trí tuệ. Hằng năm, Nhà 
trường tổ chức lấy ý kiến khảo sát của các bên liên quan về công tác quản lý tài sản trí 
tuệ  [H19.19.04.04]. Trong các năm khảo sát, mức hài lòng được duy trì ở mức khá cao, 
năm 2019, 2020, 2021 là 78,4%, 80,7%, 82,3% CB lãnh đạo, quản lý và CBGV, 76,1%, 
81,2%, 83,4% SV được khảo sát rất hài lòng và hài lòng về công tác quản lý tài sản trí 
tuệ. Bên cạnh đó, từ năm 2020 Nhà trường còn tiến hành khảo sát một số doanh nghiệp 
về công tác quản lý tài sản trí tuệ, kết quả có từ 84,4% đến 95,3% doanh nghiệp đều rất 
hài lòng về công tác quản lý tài sản trí tuệ và đề nghị Nhà trường tiếp tục hợp tác về lĩnh 
vực tài sản trí tuệ trong những năm tiếp theo [H19.19.04.04].  

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 19: 
1. Tóm tắt các điểm mạnh: 
- Nhà trường đã có bộ phận nhân sự quản lý và hỗ trợ đăng ký tài sản trí tuệ và 

kết quả nghiên cứu, có quy định rõ về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, về các sáng chế, 
bản quyền và các kết quả nghiên cứu cũng như việc định giá các đối tượng sở hữu trí 
tuệ phù hợp với yêu cầu của quốc gia và quốc tế, có quy định về việc khai thác tài sản 
trí tuệ. Có quy định về quy trình công bố, theo dõi và lưu trữ kết quả nghiên cứu. 

- Nhà trường đã có văn bản phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ cho cán bộ khoa học, 
GV các quy định về quyền sở hữu trí tuệ như đăng ký bản quyền, quyền sở hữu công 



189 
 

 
 

nghiệp, công nhận sản phẩm KH&CN, khiếu nại hoặc khởi kiện về hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ của cán bộ, GV thuộc Trường. 

- Nhà trường đã có Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển 
khai thực hiện. 

- Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, cán bộ nghiên 
cứu và các lợi ích cộng đồng. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 
- Trường chưa có chính sách hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn bị và hỗ trợ khai thác 

thương mại hóa các đề tài nghiên cứu, chưa có các công cụ hỗ trợ quản lý sở hữu trí tuệ. 
Chưa có nhân sự chuyên trách quản lý việc triển khai, ứng dụng những kết quả NCKH 
sau khi nghiệm thu hoặc dự thi vào thực tiễn. 

- Việc khai thác các tài sản trí tuệ nhằm thương mại hóa tăng nguồn thu và phục 
vụ cộng đồng chưa thực sự có kết quả rõ nét. 

- Chưa tổ chức triển khai khảo sát chính thức để tổng hợp sự hài lòng của các bên 
liên quan về công tác quản lý TSTT. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục 
tiêu 

Nội dung Đơn vị/ cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian thực 
hiện (bắt đầu 

và hoàn thành) 

Ghi 
chú 

1 Khắc 
phục 
tồn tại 1 

Nhà trường xây dựng chính 
sách hỗ trợ trong giai đoạn 
chuẩn bị và hỗ trợ khai thác 
thương mại hóa các đề tài 
nghiên cứu. 

Phòng 
QLKH&CN 

Từ năm học 
2022-2023 

 

2 Khắc 
phục 
tồn tại 2 

- Xây dựng được Kế hoạch 
hoạt động cải tiến công tác 
quản lý tài sản trí tuệ để bảo 
hộ cơ sở giáo dục, cán bộ 
nghiên cứu và các lợi ích 
cộng đồng. 
- Bổ sung vào Kế hoạch khoa 
học công nghệ tổng thể của 
Nhà trường theo kế hoạch 
công tác năm. 

Phòng 
QLKH&CN 

Năm học 2022-
2023 

 

3 Khắc 
phục 
tồn tại 3 

Xây dựng được Kế hoạch 
triển khai rà soát công tác 
quản lý tài sản trí tuệ ít nhất 
2 lần trong chu kỳ đánh giá. 

Phòng 
QLKH&CN 

Năm học 2022-
2023 
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4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 19 4,25 

Tiêu chí 19.1 4 

Tiêu chí 19.2 5 

Tiêu chí 19.3 4 

Tiêu chí 19.4 4 
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Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 
Tiêu chí 20.1. Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và  đối 

tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu 
Mục tiêu chiến lược của Trường ĐHHĐ là trở thành một cơ sở giáo dục đại học 

đa ngành theo định hướng ứng dụng đạt chuẩn quốc gia, có một số ngành đạt chuẩn 
quốc tế; một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín, đáp 
ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh Thanh Hóa và đất nước. Vì vậy, trong chiến lược phát triển, Nhà trường đã xây 
dựng mục tiêu cụ thể: phát triển công tác HTQT trở thành động lực mạnh trong việc 
nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo và NCKH, tăng cường cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phục vụ dạy - học; góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của Nhà trường 
trong các hệ thống giáo dục đại học Việt Nam [H20.20.01.01]. 

Để đạt được mục tiêu này, dựa trên các luật định, Nhà trường xây dựng các chính 
sách: Nhà trường đã xây dựng chính sách thu hút chuyên gia đến làm việc tại Trường: 
như hỗ trợ nhà ở, sinh hoạt phí hàng tháng, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, phương 
tiện đi lại cho chuyên gia, …; chính sách thu hút sinh viên quốc tế theo học tại Trường: 
miễn phí kí túc xá, internet, miễn phí học và thi lại lần đầu (trường hợp phải học, thi lại) 
cho LHS, cứ 11 LHS nhập học tự túc kinh phí, Nhà trường miễn 01 xuất học phí cho 
LHS học đại học của đối tác [H20.20.01.02]; các chính sách dành cho CBGV có các 
công trình NCKH hay các bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế [H20.20.01.03], 
có các chế độ khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
các hoạt động [H20.20.01.04].  

Song song với việc thực hiện các hoạt động hợp tác theo quy định Nhà nước, Nhà 
trường ban hành các Quy định quản lý hoạt động KH&CN; Quy định quản lý các hoạt 
động HTQT của Trường ĐHHĐ [H20.20.01.05]. 

Hằng năm Nhà trường xây dựng các kế hoạch thực hiện dựa trên chiến lược phát 
triển và phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của Trường, trong đó số lượng các chương trình 
hợp tác ngày càng tăng, nội dung hợp tác nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, thúc đẩy quá trình tiếp cận hội nhập khu vực và quốc tế. Các kế hoạch hợp 
tác và đối tác khoa học của Nhà trường hằng năm đã được cụ thể hóa các chỉ tiêu cần 
đạt và lộ trình thực hiện theo từng năm phù hợp với tình hình thực tiễn [H20.20.01.06]. 
Trong 5 năm năm qua, Nhà trường đã triển khai 53 đoàn ra và 63 đoàn vào theo đúng 
kế hoạch đề ra [H20.20.01.07]. Các đoàn ra, đoàn vào đều tuân thủ đúng quy định của 
Nhà nước và Nhà trường, có báo cáo đầy đủ sau mỗi đoàn công tác [H20.20.01.08]. 
Trong giai đoạn này, Trường cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 02 chương 
trình liên kết đào tạo với nước ngoài, tuy nhiên, mới triển khai tuyển sinh thành công 01 
chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc [H20.20.01.09]. 

Nhà trường có hệ thống điều hành, triển khai, theo dõi, giám sát và đánh giá nhằm 
đạt được các mục tiêu chiến lược về hoạt động hợp tác và đối tác trong nghiên cứu khoa 
học, bao gồm: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu và Hội đồng Khoa học và 
Đào tạo xác định các định hướng và giám sát việc thực hiện; Quản lý, điều hành việc 
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hợp tác trong nghiên cứu được thực hiện bởi 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác hợp 
tác liên kết khoa học với các đơn vị trong và ngoài nước, Phòng QLKH&CN, Phòng 
HTQT, các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trực thuộc Trường thực hiện các nghiên cứu 
cụ thể. Hệ thống này được xác định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
[H20.20.01.10], các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc 
Trường: quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng QLKH&CN, 
làm rõ các trách nhiệm liên quan trong việc quản lý, phát triển hợp tác trong nghiên cứu. 
Cụ thể là: 

+ Phòng Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm quản lý, phát triển và tổ chức thực 
hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường [H20.20.01.11]. 

+ Phòng Quản lý KH&CN chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát 
triển khoa học và công nghệ trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi 
được phê duyệt [H20.20.01.12]. 

+ Các khoa đào tạo có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ 
hoạt động đào tạo; nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn khoa học và công nghệ, hợp tác trong 
nước, quốc tế về các lĩnh vực thuộc các ngành đào tạo của Trường [H20.20.01.13] 

Nhà trường có các chỉ số xác định cụ thể các mục tiêu đối tác hợp tác cần xây 
dựng và phát triển trong các kế hoạch hằng năm và mục tiêu chất lượng hằng năm của 
đơn vị [H20.20.01.14]. Các chỉ số, định hướng này cơ bản phù hợp với sứ mạng và định 
hướng phát triển của Nhà trường, điều này được thể hiện thông qua các báo cáo đánh 
giá nội bộ ISO hàng năm của đơn vị. Trong giai đoạn này, Nhà trường đã mở được 02 
chuyên ngành LKĐT với nước ngoài tại Trường; phối hợp triển khai được 03 đề tài 
NCKH với các trường đại học nước ngoài; triển khai thành công 20 chương trình trao 
đổi giảng viên, sinh viên. Đặc biệt, thu hút LHS nước ngoài đến học tập, trao đổi tại 
Trường, giai đoạn này, Nhà trường đã đào tạo được gần 500 LHS Lào [H20.20.01.15]. 
Năm học 2021-2022, Nhà trường đã ban hành hệ thống chỉ số đánh giá năng lực thực 
hiện áp dụng tại Trường Đại học Hồng Đức [H20.20.01.16]. 

Các đối tác được xác định dựa trên nguyên tắc: có thế mạnh về cùng lĩnh vực 
chuyên môn, quan tâm đến cùng vấn đề nghiên cứu, có năng lực và nguồn lực phù hợp, 
và ưu tiên những đối tác đã ký kết thỏa thuận hợp tác [H20.20.01.17]. Nhằm thu hút các 
đối tác tiềm năng trong nghiên cứu, trên website Nhà trường đăng tải thông tin về các 
thế mạnh trong nghiên cứu khoa học của Trường, đồng thời thường xuyên cập nhật các 
hoạt động và thành tựu của các dự án hợp tác nghiên cứu mà Trường triển khai thực 
hiện [H20.20.01.18]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 20.2. Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác 

và đối tác nghiên cứu 
Triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác với các đối tác chiến lược trong khu 

vực và trên thế giới, Trường ĐHHĐ đã lập kế hoạch đoàn ra, đoàn vào và tổ chức thực 
hiện theo lộ trình từng năm [H20.20.02.01]. 
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Bảng 20.01. Bảng thống kê số lượng đoàn ra, đoàn vào giai đoạn 2017-2021 
 

Năm Đoàn ra Đoàn vào 

2017 10 30 
2018 24 21 
2019 15 9 
2020 4 2 
2021 0 1 

Tổng cộng 53 63 
 
Số liệu bảng thống kê số lượng đoàn ra, đoàn vào trong thời gian từ 2017 đến 

nay, có thể thấy rằng kết quả thực hiện công tác đoàn ra trong những năm gần đây cơ 
bản đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19 năm 
2020, 2021 số lượng đoàn ra, đoàn vào giảm, thay vào đó là triển khai các lớp dạy trực 
tuyến của các chuyên gia Anh ngữ đến từ Văn phòng Tiếng Anh khu vực, ĐSQ Hoa Kỳ 
[H20.20.02.02]. 

Các đoàn đến làm việc tại Trường đã được lựa chọn sao cho kết quả hợp tác được 
triển khai thành các hoạt động cụ thể, có chất lượng, tập trung vào mục tiêu phát triển 
chung của Trường. Điều này cũng thể hiện rõ sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban 
Giám hiệu, sự nỗ lực của đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý và xúc tiến các hoạt động 
hợp tác quốc tế. 

Trên cơ sở các Biên bản ghi nhớ đã ký kết với các đối tác như CHLB Đức, Pháp, 
Ba Lan, Singapore [H20.20.02.03], Nhà trường đã tập trung triển khai vào các chương 
trình, đề án với các đối tác nước ngoài trên các lĩnh vực như hợp tác trao đổi giảng viên, 
sinh viên và nghiên cứu khoa học; tổ chức các hội thảo quốc tế, tọa đàm chuyên gia. Các 
hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực 
hiện các dự án, đề án hợp tác khoa học công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học 
chung, phù hợp với việc thực hiện sứ mạng mở cơ hội học tập cho mọi người với chất 
lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa 
cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành và cho xã hội trong công cuộc xây 
dựng đất nước và hội nhập quốc tế và tầm nhìn đến năm 2030 trở thành trường đại học 
đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín trong nước, khu vực và quốc tế.  

Bảng 20.02. Bảng thống kê Biên bản thỏa thuận hợp tác ký kết 
với các đối tác trong và ngoài nước giai đoạn 2017-2021 

TT Năm 
Số lượng 

Ghi chú 
Trong nước Nước ngoài 

1 2017 8 3   

2 2018 5 1   



194 
 

 
 

3 2019 6 1   

4 2020 8 1   

5 2021 3 0   

Tổng cộng 30 6   
 
Với sự quan tâm sâu sắc và định hướng quyết liệt trong chủ trương, chiến lược 

phát triển, Nhà trường đã tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác cả trong và ngoài 
nước. Đến năm 2021, Nhà trường đã ký kết các bản ghi nhớ với các đối tác nước ngoài, 
bao gồm các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức giáo dục quốc tế. Các Bản 
ghi nhớ (MOU) được ký kết giữa Trường ĐHHĐ với các đối tác nước ngoài đã triển 
khai được nhiều hoạt động thực tế, đem lại hiệu quả và lợi ích cho Nhà trường với nhiều 
hoạt động trên nhiều lĩnh vực như trao đổi giảng viên và sinh viên, trao đổi học thuật, 
tham quan khảo sát, tổ chức hội thảo khoa học, các chương trình chuyên gia, tọa đàm 
chuyên gia, nói chuyện chuyên đề, cấp học bổng cho giảng viên và sinh viên nâng cao 
trình độ chuyên môn, năng lực đội ngũ, tài liệu phục vụ dạy – học. Các hoạt động này 
đã đem lại một phần nguồn thu cho Trường.  

Về hợp tác đào tạo: Trường đã hợp tác với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài để 
xúc tiến triển khai chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị 
kinh doanh theo mô hình 1+1 với trường ĐH Soongsil, Hàn Quốc: đã khai giảng khóa 
đầu tiên với 46 học viên; khóa 2 với 18 học viên [H20.20.02.04]. 

Về nghiên cứu khoa học: Triển khai hiệu quả 03 đề tài KH&CN hợp tác với các 
đối tác nước ngoài:  Năm 2016-2018, phối hợp với Trường Đại học Greifwald, CHLB 
Đức thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh "Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước sinh 
hoạt tại nguồn khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa" năm 2016 (do TS. Hoàng Đình Hải 
chủ nhiệm đề tài). Năm học 2018-2019, Phối hợp với Đại học Aix – Marseille, Pháp 
triển khai 01 đề tài KH&CN được tài trợ bởi Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia 
NAFOSTED: "Nghiên cứu chế tạo màng mỏng epitaxy Germani trên Silic có ứng xuất 
căng và pha tạp điện tử với mật độ cao nhằm ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử tích 
hợp”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lương Thị Kim Phượng. Năm 2019, Phối hợp với 
Trường ĐH Warsaw, Ba Lan triển khai đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình 
đào tạo thực hành thí nghiệm về sợi quang gắn với phát triển hoạt động nghiên cứu khoa 
học và hợp tác quốc tế tại Trường ĐHHĐ” (do TS. Chu Văn Biên chủ nhiệm đề tài) tập 
trung nghiên cứu về xây dựng mô hình đào tạo thực hành thí nghiệm về sợi quang gắn 
với định hướng nghiên cứu phát triển tại Trường ĐHHĐ [H20.20.02.05] 

Về trao đổi giảng viên, sinh viên và các chương trình tham quan khảo sát:  Triển 
khai thành công 16 chương trình trao đổi giảng viên (tương ứng 25 lượt người) và 04 
chương trình trao đổi sinh viên (tương ứng 47 lượt người) với các trường đại học của 
các nước: Ba Lan, Đức, Pháp, Trung Quốc [H20.20.02.06]. Trường đã tiến hành kết nối 
và xúc tiến với một số trường đại học đối tác để tạo cơ hội cho sinh viên của Trường 
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được tham gia học tập ngắn hạn tại các trường đối tác nước ngoài. Nhiều đoàn sinh viên 
quốc tế đã đến tham quan và tham gia một số chương trình trao đổi sinh viên với sinh 
viên của Nhà trường. 

Về tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi học thuật: Là một hoạt động thường xuyên 
trong quan hệ đối ngoại, Trường ĐHHĐ đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, trao đổi học 
thuật, hội nghị, hội thảo với sự tham gia của các đối tác quốc tế cũng như trong nước. 
Từ năm 2017 đến 2021, Nhà trường đã phối hợp với các đối tác nước ngoài, cùng tổ 
chức 03 hội thảo quốc tế, tọa đàm chuyên gia, nói chuyện chuyên đề tại Trường 
[H20.20.02.07]. 

Các chương trình chuyên gia đã tích cực hỗ trợ Khoa chuyên môn trong công tác 
giảng dạy và tập huấn phương pháp giảng dạy cho giảng viên. Chương trình với kinh 
phí khoảng 54.000 USD [H20.20.02.08]. Chương trình học bổng Access thực hiện trong 
02 năm với nguồn tài trợ từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông qua Văn phòng Tiếng Anh 
khu vực, ĐSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam dành cho 50 học sinh (02 lớp tiếng Anh) trường 
Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa trị giá gần 40,000usd [H20.20.02.09]. Năm 2017, 2018 
tổ chức thành công các khóa học “Ươm mầm khởi nghiệp” cho sinh viên và người dân 
Thanh Hóa có nhu cầu với trị giá các khóa học là 3,270 USD [H20.20.02.10]. Đề án gói 
sách ngoại văn do Cơ quan hàn lâm Đức (DAAD) tài trợ, có trị giá 10,000 euro 
[H20.20.02.11]. Chương trình chuyên gia tiếng Anh do ĐSQ Hoa Kỳ tài trợ giảng dạy 
trực tuyến cho sinh viên Trường ĐHHĐ trị giá 8,000usd/người [H20.20.02.12]. 

Trường đã cử nhiều đoàn công tác với nhiều mục đích khác nhau như tham gia 
các hội nghị, hội thảo về khoa học, quản lý; tìm kiếm và thiết lập các cơ hội hợp tác 
mới; học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tiếp đón nhiều đoàn khách 
nước ngoài đến từ các Trường đại học trên thế giới, các tổ chức quốc tế sang thăm và 
tìm cơ hội hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên [H20.20.02.13]. 
Trong 5 năm, từ năm 2017 đến năm 2021, Nhà trường đã tổ chức 53 đoàn ra và đón 63 
đoàn vào. Công tác tổ chức đoàn ra và đón tiếp đoàn vào được Nhà trường rất chú trọng 
và có sự chuẩn bị đầy đủ từ nhân sự thực hiện, cơ sở vật chất đến kinh phí thực hiện. 
Trường ĐHHĐ luôn chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác đối 
ngoại; tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước, của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh trong 
công tác hợp tác quốc tế đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng theo kế hoạch phê 
duyệt. 

Công tác hợp tác quốc tế (đoàn ra - đoàn vào) luôn được Nhà trường chú trọng 
báo cáo, xin ý kiến của UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo triển khai 
đúng quy định, các bước quy trình thực hiện đoàn ra, đoàn vào [H20.20.02.14]. 

Nhà trường luôn bám sát kế hoạch, thực hiện tốt công tác xây dựng các đề án, dự 
án được giao. Những nội dung chuyên môn là thế mạnh của Trường được Ban Giám 
hiệu chú trọng và giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, cá nhân trong Nhà trường xúc tiến 
và triển khai hợp tác, đồng thời cũng mở rộng hợp tác sang lĩnh vực mới. Nhà trường đã 
có một hệ thống nhân lực đảm bảo phục vụ cho hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu 
được thực hiện theo đúng quy định. Các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân có trách 



196 
 

 
 

nhiệm đã phối hợp triển khai các nội dung hợp tác, các đề tài, dự án thực hiện cùng đối 
tác. 

Trong những năm qua, nhằm thúc đẩy mở rộng mạng lưới hợp tác, Nhà trường 
đã tích cực đầu tư, hỗ trợ những hoạt động hợp tác nêu trên để mang lại hiệu quả cao. 
Nhà trường đã chủ động chi từ nguồn ngân sách hoặc các dự án cho một số đoàn ra đến 
công tác tại các quốc gia có các đối tác chiến lược để thúc đẩy các hoạt động hợp tác 
quốc tế. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 20.3. Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên 

cứu được triển khai thực hiện 
Phòng QLKH&CN được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả 

của hợp tác và đối tác NCKH theo Quyết định số 577/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/4/2016, tại 
điều 13 của Quy định Quản lý hoạt động KH&CN; Trường ĐHHĐ có quy định: thống 
kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ NCKH và hoạt động hợp tác 
trong KH&CN của Nhà trường [H18.18.01.09]. Nhà trường cũng đã ban hành Quy định, 
cơ chế hợp tác trong hoạt động KH&CN và thương mại hóa sản phẩm [H20.20.2.03].   

Hàng năm, Trường tổ chức rà soát, đánh giá tính hiệu quả của các mối quan hệ 
hợp tác và đối tác, của các đối tác cụ thể. Xây dựng quy định về việc thu thập ý kiến 
đánh giá của các bên liên quan, thực hiện khảo sát từ đó làm căn cứ điều chỉnh hoạt 
động KH&CN, trong đó có hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu.  

Kết quả khảo sát cho thấy trong giai đoạn TĐG có từ 78% đến 100% GV hài 
lòng về hiệu quả hợp tác với các đối tác bên ngoài về KH&CN và trong ba năm 2019, 
2020, 2021 có từ 80% đến 100% các doanh nghiệp hài lòng về hiệu quả hợp tác NCKH 
với Nhà trường [H20.20.03.01] [H18.18.04.01]. Đối với các đối tác hợp tác cụ thể, Nhà 
trường đã tiến hành rà soát giữa giai đoạn và báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác nghiên 
cứu hằng năm với đối tác, do đó có thể điều chỉnh các hoạt động trong hợp tác và đối 
tác. Trong quá trình thực hiện các đề tài hợp tác, Trường ĐHHĐ xây dựng kế hoạch rà 
soát, điều chỉnh hoạt động KH&CN, trong đó có hoạt động hợp tác và đối tác nghiên 
cứu. Nhà trường triển khai đánh giá tiến độ thực hiện đề tài thông qua những cuộc họp 
rà soát, điều chỉnh hoạt động KH&CN [H20.20.3.02].  

Trong báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động 
KH&CN Trường ĐHHĐ, đã đánh giá kết quả hợp tác về NCKH. Nhà trường tổ chức rà 
soát, đánh giá tính hiệu quả của các mối quan hệ hợp tác và đối tác, trình Ban Giám hiệu 
phê duyệt nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác và tìm kiếm đối tác trong nghiên cứu. Hiệu 
quả của hợp tác nghiên cứu thể hiện qua thực hiện đúng tiến độ đề tài, kết quả hội đồng 
nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề tài và qua chất lượng của các sản phẩm nghiên 
cứu [H18.18.01.19]. Việc rà soát tính hiệu quả của các mối quan hệ hợp tác và đối tác 
nghiên cứu được tham mưu bởi phòng QLKH&CN. Trường có rà soát và sơ kết đánh 
giá các mối quan hệ hợp tác với đối tác định kỳ hai năm một lần.  

Với một số đối tác, sau một giai đoạn có đánh giá với các đối tác khác, phòng 
QLKH&CN tổng hợp, rà soát tính hiệu quả các hoạt động hợp tác nghiên cứu và báo 
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cáo BGH. Các hoạt động hợp tác và phát triển đối tác nghiên cứu của Trường ĐHHĐ 
phát triển là nhờ Nhà trường có biện pháp rà soát tính hiệu quả của hoạt động KH&CN. 
Rà soát các chính sách, rà soát lại quy trình và các tiêu chí của quy trình lựa chọn đối 
tác NCKH; Nhà trường đã ban hành Quy định về hợp tác trong hoạt động NCKH, 
chuyển giao kết quả nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm [H20.20.2.03]. Đối với 
các hợp tác với các đối tác thông qua phối hợp nghiên cứu, hiệu quả của hợp tác nghiên 
cứu thể hiện qua đánh giá của hội đồng nghiệm thu đề tài và ứng dụng kết quả nghiên 
cứu vào thực tế [H20.20.2.04] [H18.18.01.19] [H18.18.02.06].  

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Tiêu chí 20.4. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để 

đạt được các mục tiêu nghiên cứu 
Hằng năm, Nhà trường tổng kết, rà soát, đánh giá hiệu quả của các hoạt động 

hợp tác trong NCKH được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm và phương hướng hoạt 
động của năm tiếp theo [H18.18.01.20]. Từ việc rà soát các hoạt động NCKH đã triển 
khai với đối tác, Nhà trường xác định được các điểm còn tồn tại trong quá trình thực 
hiện đề tài và đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục. Với kết quả đánh giá, rà soát, 
Nhà trường xây dựng kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KH&CN nhằm gia tăng 
các mối quan hệ hợp tác. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá các sản phẩm của NCKH, 
Nhà trường có định hướng nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác và đối tác, thực hiện 
cải thiện các mối quan hệ trong NCKH để đạt được hiệu quả từ những hoạt động hợp 
tác, phát triển đối tác. Trong chu kỳ đánh giá, hoạt động hợp tác và đối tác NCKH của 
Nhà trường được mở rộng và đạt những thành quả nhất định. Số lượng các dự án, đề tài, 
chương trình hợp tác nghiên cứu với đối tác được duy trì đều đặn. Nhà trường đa dạng 
hóa các đối tác trong NCKH, bao gồm các địa phương trong và ngoài tỉnh, cơ sở, ban, 
ngành trong tỉnh, các trường đại học, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp 
[H20.20.04.01]. 

Nhà trường gia tăng được các mối quan hệ hợp tác và đối tác. Trong giai đoạn 
2017-2021, số lượng đối tác được gia tăng với chất lượng tốt lên, có thêm các đối tác 
phù hợp với mục tiêu phát triển của Nhà trường. Các đối tác được Nhà trường lựa chọn 
đảm bảo tính pháp lý theo quy định, đủ điều kiện về năng lực về lĩnh vực hợp tác. Các 
đối tác là doanh nghiệp hợp tác với Nhà trường phần lớn là các doanh nghiệp lớn, có 
thương hiệu trên địa bàn cả nước. Cụ thể, số biên bản ghi nhớ và hợp đồng, thỏa thuận 
hợp tác với các đối tác NCKH được ký năm 2017 là 4 năm 2018 là 6, năm 2019 là 9, 
năm 2020 là 10 và năm 2021 là 11 [H20.20.04.01] [H20.20.04.03]. 

Kết quả của các hoạt động phát triển hợp tác và đối tác của Nhà trường đáp ứng 
được mục tiêu nghiên cứu. Nhà trường có cơ chế mời các nhà khoa học có trình độ cao 
từ các đơn vị khác và các CB quản lý thuộc các Bộ và địa phương tham gia đánh giá và 
cố vấn cho các đề tài, dự án nghiên cứu trọng điểm nhằm đảm bảo nội dung và kết quả 
nghiên cứu đi đúng hướng [H20.20.04.02]. Các hoạt động hợp tác và phát triển đối tác 
NCKH của Nhà trường đem lại hiệu quả không chỉ về tài chính mà còn phát triển nhân 
lực trong chất lượng và số lượng. 
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Việc cử CBGV đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, tham dự hội thảo [H20.20.04.04] giúp 
nâng cao trình độ năng lực nói chung và năng lực NCKH cho GV của Trường nói riêng. 
Các hoạt động hợp tác và đối tác của Trường ĐHHĐ làm gia tăng các nguồn lực cho 
Trường, ngoài ra các kết quả nghiên cứu còn được áp dụng vào giảng dạy 
[H20.20.02.09]. Trường đã ký hợp đồng, thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ với các 
doanh nghiệp để đưa SV đi trải nghiệm và thực tập.  

Trong giai đoạn TĐG, Nhà trường có 50 lượt SV được đi thực tập, trải nghiệm 
tại các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh [H20.20.04.05]. Trong thời gian thực 
tập tại doanh nghiệp, GV hướng dẫn và SV có cơ hội được trải nghiệm về công tác quản 
lý, tổ chức sản xuất, các công nghệ hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, SV được trực tiếp 
đảm nhận các vị trí việc làm liên quan đến ngành được đào tạo trong Trường, trau dồi 
kiến thức, tăng các kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp và có các trải nghiệm thực tế, 
GV nâng cao kiến thức thực tiễn trong giảng dạy, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục 
vụ cho công việc. Bên cạnh đó, GV trong Trường còn tham gia hợp tác NCKH 
[H20.20.04.06]. Thông qua dự án hợp tác, các sản phẩm của đề tài được đưa vào phục 
vụ công tác đào tạo và nghiên cứu [H20.20.02.09]. Nhà trường đặc biệt quan tâm khuyến 
khích việc hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực đưa SV đi thực tập và thực tập 
sinh [H20.20.02.03].  

Thông qua các hoạt động hợp tác và đối tác, SV Nhà trường có cơ hội tiếp xúc 
với điều kiện làm việc thực tế, được củng cố kiến thức, nâng cao các kỹ năng mềm và 
GV được nâng cao kiến thức thực tiễn trong giảng dạy và nghiên cứu. 

 
 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 20 
1. Tóm tắt các điểm mạnh: 
Nhà trường có chiến lược phát triển dài hạn và kế hoạch cụ thể hàng năm trong 

phát triển hợp tác trong NCKH, có quy chế, quy định quản lý các công trình hợp tác 
nghiên cứu và phát triển hợp tác nghiên cứu hàng năm. 

2. Tóm tắt điểm tồn tại: 
Các chỉ số liên quan đến hoạt động hợp tác nghiên cứu có nhưng chưa được xây 

dựng một cách có hệ thống. 
3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục 
tiêu 

Nội dung Đơn vị/ cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian thực 
hiện (bắt đầu và 

hoàn thành) 

Ghi chú 

1 Khắc 
phục 
tồn 
tại 1 

Xây dựng bộ chỉ số đánh 
giá hiệu quả hợp tác 
NCKH. 

Phòng 
QLKHCN 
&HTQT 

Năm học 2022-
2023 
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 4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 20 4,5 

Tiêu chí 20.1 5 

Tiêu chí 20.2 5 

Tiêu chí 20.3 4 

Tiêu chí 20.4 4 
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Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục vụ cộng đồng 
Tiêu chí 21.1. Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục 

vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của Cơ sở giáo dục 
Hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ được xác định trong tầm nhìn 

và sứ mạng của nhà trường, trong Chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức 
[H21.21.01.01], [H21.21.01.02]. Trước năm 2020, việc xây dựng kế hoạch kết nối và 
cung cấp các dịch vụ PVCĐ được phân công, lồng ghép trong kế hoạch hoạt động hàng 
năm của Nhà trường, của các đơn vị, của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường 
[H21.21.01.08],  [H21.21.01.14], [H21.21.01.15], [H21.21.01.16]. Từ năm 2020, trường 
đã ban hành Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học 
Hồng Đức, xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cồng động 
trong từng năm học trên các trụ cột chính là: đào tạo, bồi dưỡng phục vụ cộng đồng; 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách phục vụ cộng đồng; các 
hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện phục vụ cộng đồng [H21.21.01.10], 
[H21.21.01.11]. Trên cơ sở đó, các đơn vị trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể xây 
dựng kế hoạch kết nối và phục vụ cộng đồng tại đơn vị [H21.21.01.13], [H21.21.01.14], 
[H21.21.01.15], [H21.21.01.16]. 

Đối với kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng: Nhà 
trường xây dựng kế hoạch mở rộng đào tạo các hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn 
bằng 2 trên cơ sở cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm 
phục vụ tối đa nhu cầu học tập của người dân trong tỉnh [H21.21.01.17].  

Nhà trường xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo với các địa phương có nhu cầu 
nguồn nhân lực để mở lớp, mở rộng liên kết đào tạo các trình độ với các trường đại học 
trong và ngoài nước để phục vụ nhu cầu nâng cao kiến thức của người dân trong cả nước 
[H21.21.01.18], [H21.21.01.19]. Bên cạnh đó, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức 
các lớp bồi dưỡng, cấp chứng chỉ: Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng 
viên trong các cơ sở giáo dục đại học, Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, 
Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên, giảng viên 
trong các cơ sở giáo dục, Chứng chỉ công nghệ thông tin, Chứng chỉ tiếng và chữ viết 
dân tộc thiểu số, Chứng chỉ kế toán trưởng để phục vụ nhu cầu của người dân địa phương 
[H21.21.01.20].  

Đối với kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ, tư vấn chính sách: Nhà trường xây dựng, ban hành các chính sách, kế 
hoạch hoạt động khoa học, công nghệ gắn công tác nghiên cứu khoa học của đội ngũ 
giảng viên, sinh viên với nhiệm vụ phục vụ cộng đồng, xây dựng môi trường nghiên cứu 
khoa học thuận lợi để khuyến khích, phát huy khả năng sáng tạo của cán bộ, giảng viên, 
sinh viên trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công 
nghệ vào sản xuất và đời sống, xây dựng các sản phẩm mang thương hiệu của nhà trường 
[H21.21.01.21], [H21.21.01.22], [H21.21.01.23]. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cơ 
sở, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên và đề tài nghiên cứu khoa học các cấp do đội 
ngũ giảng viên, sinh viên trong trường làm chủ nhiệm đều gắn với nhiệm vụ phát triển 
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kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương và của cả nước [H21.21.01.24], 
[H21.21.01.25], [H21.21.01.26]. Nhà trường xây dựng kế hoạch mở rộng hợp tác với 
các đơn vị, doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ [H1.21.01.27]. Đối với lĩnh vực tư vấn, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học 
công nghệ hàng đầu của tỉnh, Nhà trường đã được UBND tỉnh tin tưởng giao thực hiện 
các đề tài, đề án phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, nhà 
trường cũng thường xuyên tư vấn, góp ý chính sách của các sở ban ngành, các cơ quan 
đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh [H21.21.01.28], [H21.21.01.29]. 

Đối với kết nối và phục vụ cộng đồng trong các hoạt động tình nguyện, từ thiện, 
nhân đạo: thông qua các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh 
viên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện phục vụ 
cộng đồng như: Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Mái ấm công 
đoàn, ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi, ủng hộ phòng 
chống dịch bệnh, chương trình Hiến máu nhân đạo, chương trình tình nguyện Mùa hè 
xanh, dạy học trẻ em Làng trẻ SOS Thanh Hóa,... [H1.21.01.31], [H1.21.01.32], 
[H1.21.01.33], [H21.21.01.34].  

Việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của 
Nhà trường, của các đơn vị, đoàn thể trong nhà trường tuân thủ các quy định của pháp 
luật, các điều lệ hoạt động của các tổ chức đoàn thể [H21.21.01.07], quy định rõ cơ chế 
quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng 
và các quy định của Nhà trường. Đảng ủy, Ban giám hiệu đã chỉ đạo, phân công các đơn 
vị trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch công tác 
hàng năm coi trọng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, tuân thủ theo đúng quy 
định của pháp luật, quy chế, quy định của nhà trường như Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Nhà trường, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về chế độ làm việc của giảng viên 
Trường Đại học Hồng Đức, Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 
Trường Đại học Hồng Đức [H1.21.01.03], [H1.21.01.04], [H1.21.01.05], [H1.21.01.06]. 
Ban Giám hiệu Nhà trường có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc điều hành, quản lý chung 
để phối hợp hoạt động giữa các khoa, phòng, trung tâm diễn ra thông suốt, hiệu quả, 
phục vụ tốt nhất sứ mạng phát triển cộng đồng của Trường Đại học Hồng Đức. 

Việc quy định nhiệm vụ và nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chính 
sách kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng được quy định rõ ràng. Nhà 
trường đã thành lập Ban soạn thảo Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 
của Trường Đại học Hồng Đức để xây dựng và ban hành quy định, trong đó phân công 
01 Phó Hiệu trưởng Nhà trường phụ trách việc chỉ đạo xây dựng. Phòng GDCT và 
CTHSSV là đầu mối xây dựng Kế hoạch hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng trong 
toàn trường. Kế hoạch kết nối và phục vụ cộng đồng được ban hành hằng năm cũng quy 
định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên liên quan, trong đó: Phòng GDCT và CT 
HSSV là đơn vị chủ trì tham mưu cho Hiệu trưởng lập kế hoạch tổ chức các hoạt động 
kết nối và phục vụ cộng đồng của nhà trường, thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực 
công tác HSSV. Các đơn vị quản lý đào tạo lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động thuộc 
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lĩnh vực quản lý đào tạo. Phòng Quản lý KHCN và HTQT lập kế hoạch, tổ chức các 
hoạt động thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính 
sách, hợp tác quốc tế. Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên) 
lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện, các hoạt động 
tình nguyện. Các đơn vị khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng 
kế hoạch kết nối và phục vụ cộng đồng [H21.21.01.10], [H21.21.01.11]. Trong đó, 
Trưởng các đơn vị là người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch, tổ 
chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và cải tiến các hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng; được thể hiện trong Quy chế tổ chức hoạt động của Trường cũng như trong 
chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 21.2. Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng được thực hiện 
Trên cơ sở các chủ trương, quy định và Kế hoạch các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng đã được ban hành hằng năm, các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong nhà trường 
đã triển khai hiệu quả các hoạt động, được thể hiện trong báo cáo tổng kết của nhà trường 
và của các đơn vị trong nhà trường [H21.21.02.07], [H21.21.02.08]. 

Đối với kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng: Trung 
tâm Giáo dục thường xuyên của Nhà trường thông báo tuyển sinh các hình thức đào tạo 
liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 trong từng năm học, tiếp nhận hồ sơ, tiến hành 
xét tuyển hoặc thi tuyển và công bố danh sách trúng tuyển đến người học 
[H21.21.02.01]. Nhà trường tiến hành mở các lớp liên kết đào tạo với các địa phương 
có nhu cầu nguồn nhân lực như mở lớp tại Đắc Lắc, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh...; tuyển 
sinh đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh liên kết với trường Đại học Soongsil Hàn 
Quốc, tham gia chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên và học bổng nghiên cứu sinh 
với Trường ĐH Zielona Gora (Ba Lan) trong khuôn khổ học bổng Eramus Plus, Ký kết 
thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Khoa học ứng dụng Zittau Goerlitz, CHLB Đức; ký 
kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong nghiên cứu, giảng dạy và trao đổi sinh viên với ĐH 
Polytech Tours, Cộng hòa Pháp... [H21.21.02.02], [H21.21.01.03]. Trung tâm CNTT và 
Truyền thông trực thuộc trường liên tục tuyển sinh, tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tin 
học. Thông báo tuyển sinh và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng 
viên trong các cơ sở giáo dục đại học, Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, 
Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên, giảng viên 
trong các cơ sở giáo dục, Chứng chỉ tiếng và chữ viết dân tộc thiểu số, Chứng chỉ kế 
toán trưởng. Loại hình, khối lượng tham gia kết nối và phục vụ cộng đồng đã được xác 
lập thông qua: số lượng các khóa đào tạo, số lượng học viên được cấp chứng chỉ hàng 
tháng/năm [H1.21.01.20]. 

Đối với kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ, tư vấn chính sách: Trong giai đoạn 2017-2021, cán bộ, giảng viên nhà 
trường đã chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện 293 đề tài, dự án KH&CN các cấp. Trong 
đó 11 đề tài, dự án cấp quốc gia và tương đương; 27 đề tài cấp bộ, 40 đề tài, dự án cấp 
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tỉnh; 215 đề tài cấp cơ sở, chất lượng các đề tài ngày càng được nâng cao, sản phẩm đề 
tài gắn kết với thực tế sản xuất và đời sống [H21.21.01.24], [H21.21.02.25]. Một số đề 
tài, dự án có phạm vi, quy mô lớn, nội dung liên ngành, giải quyết các vấn đề thực tiễn 
đang đặt ra như xây dựng các mô hình phục vụ chương trình phát triển nông thôn miền 
núi; ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu; bảo tồn 
quỹ gen; công nghệ nhà thông minh; đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. Một số sản phẩm 
nghiên cứu của nhà trường đã được thương mại hóa để thúc đẩy phát triển sản xuất như 
Giống lúa HĐ9; Bơm thủy năng HĐBT, Công nghệ xử lý môi trường, Bộ chế phẩm 
Trico-HDU, Giường bệnh đa năng... [H21.21.01.26], [H21.21.01.27], [H21.21.02.05], 
[H21.21.02.06]. Hiện nay, trường được UBND tỉnh tin tưởng giao thực hiện các đề tài, 
đề án phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Đề án Nâng cao chất 
lượng đào tạo sư phạm, tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh gắn với nhu cầu tuyển 
dụng và đào tạo giáo viên giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đề án thành 
lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, Đề án Đào tạo nhân 
lực công nghệ thông tin chất lượng cao phục vụ phát triển đô thị thông minh và các dịch 
vụ số tại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2030.... [H21.21.01.28]. Đồng thời, nhà trường 
cũng thường xuyên tư vấn, góp ý chính sách của các sở ban ngành, các cơ quan đơn vị, 
đoàn thể trên địa bàn tỉnh như UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào 
tạo... [H21.21.01.29]. 

Đối với kết nối và phục vụ cộng đồng trong các hoạt động tình nguyện, từ thiện, 
nhân đạo: Hằng năm Công đoàn trường vận động người lao động trong nhà trường ủng 
hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Mái ấm công đoàn... với số tiền 
hơn 100 triệu đồng. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường tổ chức các hoạt động: 
chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hiến máu tình nguyện, Dạy học cho trẻ em làng 
SOS Thanh Hóa, chương trình cây ATM gạo, vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-
19, ủng hộ khắc phục hậu quả bão lụt, ủng hộ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Các 
hoạt động trên đã thu hút động đảo cán bộ giảng viên trẻ, đoàn viên sinh viên tích cực 
tham gia. Chương trình tình nguyện “Mùa hè xanh” là một trong những hoạt động rất 
thiết thực và ý nghĩa do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức triển khai thực hiện hàng 
năm với các hoạt động tình nguyện chuyên sâu ở vùng sâu vùng xa, trao quà cho các hộ 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, trực tiếp hoặc phối hợp giúp 
đỡ xây dựng các công trình thiện nguyện, khu vui chơi thiếu nhi, làm đường giao thông 
nông thôn, tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ, dạy học, tập thiếu nhi cho trẻ em… Hoạt 
động Hiến máu nhân đạo thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia, hoạt động cây 
ATM gạo vận động được trên  giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; vận động hơn ủng hộ 
đồng bào bão lụt, ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19... [H21.21.02.09], 
[H21.21.02.10], [H21.21.02.11], [H21.21.02.12], [H21.21.02.13]. 

Tất cả các thông tin và hình ảnh thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ cộng 
đồng được công bố công khai trên website của nhà trường (www.hdu.edu.vn). Trong 
quá trình thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng nêu trên, Trường Đại học Hồng 
Đức cùng các đơn vị có liên quan luôn tuân thủ theo đúng chính sách của Đảng, pháp 
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luật của Nhà nước và các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết của nhà trường. Quá trình 
và kết quả thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng thường xuyên được báo cáo tới 
Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Nhờ sự quán triệt, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo 
Nhà trường và sự báo cáo kịp thời của các đơn vị chức năng, các kế hoạch, hành động 
phục vụ cộng đồng cụ thể luôn được kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo tuân thủ những quy 
định, hướng dẫn trong quá trình thực hiện.  

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 21.3. Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và 

phục vụ cộng đồng 
Việc ban hành, thực thi các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng, Nhà trường đã đo lường, giám sát hoạt động này thông qua các báo cáo 
tổng kết, bám sát vào cách chỉ tiêu trong kế hoạch đã được ban hành, đánh giá tính hiệu 
quả thông qua việc hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch đề ra. 

Đối với kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng: được đo 
lường, đánh giá, giám sát qua báo cáo tổng kết hàng năm của các đơn vị đào tạo, các 
trung tâm phụ trách việc đào tạo cấp các loại chứng chỉ. Ngoài ra, còn được đo lường, 
giám sát thông qua: số lượng các lớp liên kết đào tạo trong nước và ngoài nước, số người 
theo học các chương trình liên kết đào tạo; số lượng các loại chứng chỉ được cấp, số 
lượng các lớp đào tạo thi cấp chứng chỉ, số lượng người theo học, số người được cấp 
chứng chỉ... [H21.21.02.07]. 

Đối với kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ, tư vấn chính sách: được đo lường, đánh giá, giám sát qua báo cáo tổng 
kết hàng năm của Phòng Quản lý KHCN và HTQT, đo lường, giám sát thông qua số 
lượng hợp đồng, biên bản hợp tác các dịch vụ KH&CN và chuyển giao kết quả nghiên 
cứu, số lượng đề tài các cấp đã thực hiện, số lượng các sản phẩm mang thương hiệu 
Hồng Đức được thương mại hóa, số lượng các biên bản hợp tác về NCKH và chuyển 
giao công nghệ đã ký kết, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ các 
cấp được ứng dụng trong thực tế. Đối với hoạt động tư vấn chính sách, được đo lường 
thông qua số lượng đề án, dự án được UBND tỉnh giao cho trường Đại học Hồng Đức 
thực hiện, số lượng Phiếu ý kiến, Bản góp ý của trường đối với các đề tài, dự án của các 
cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh. [H21.21.02.08]. 

Đối với kết nối và phục vụ cộng đồng trong các hoạt động tình nguyện, từ thiện, 
nhân đạo: được các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thực hiện như 
ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Mái ấm công đoàn, ủng hộ 
phòng chống lũ lụt, phòng chống dịch bệnh, Mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo,... được 
đo lường, đánh giá và giám sát các hoạt động thông qua các báo cáo tổng hợp của các 
tổ chức đoàn thể, các bằng khen, thư cảm ơn của các đơn vị thụ hưởng. Qua các báo cáo 
đánh giá được kết quả đạt được đạt hay vượt chỉ tiêu đề ra, những hạn chế, khuyết điểm 
để khắc phục trong lần tổ chức sau. Hệ thống đo lường, giám sát các hoạt động tình 
nguyện, nhân đạo, từ thiện được thực hiện thông qua: số lượng các hoạt động được triển 
khai; số lượng cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia; số lượng và giá trị các công trình 
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tình nguyện, số lượng cán bộ, giảng viên, sinh viên được cấp giấy chứng nhận, được 
khen thưởng... [H21.21.02.09]. 

Ngoài ra, Nhà trường đã đề ra các tiêu chuẩn để đo lường, giám sát, đánh giá các 
hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của cán bộ, giảng viên và sinh viên. 

Đối với cán bộ, viên chức, người lao động: Trong Quy định về chế độ làm việc của 
giảng viên, nhà trường quy định rõ định mức thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên 
trong nhà trường gồm định mức giảng dạy, định mức nghiên cứu khoa học, định mức 
tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng [H21.21.01.06]. Nhà trường ban hành quy 
định, triển khai đánh giá xếp loại thi đua đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên theo từng 
tháng và từng năm học ở các mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ để đánh giá xếp loại, 
ngoài hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, giảng viên còn được đánh giá theo 
các tiêu chí liên quan đến nhiệm vụ kết nối và phục vụ cộng đồng quy định. Đồng thời, 
đây cũng là căn cứ để bình xét các danh hiệu thi đua các cấp, xét nâng lương, chi trả thu 
nhập tăng thêm [H21.21.03.01], [H21.21.03.02].  

Đối với sinh viên: Khi kết thúc mỗi kỳ học, việc đánh giá kết quả rèn luyện được 
đánh giá ở 3 cấp độ: tự đánh giá, lớp đánh giá và khoa đánh giá, sau đó đề xuất lên nhà 
trường công nhận kết quả đánh giá. Điểm đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó có 
tiêu chí về tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng như tham gia các hoạt động tình 
nguyện, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... [H21.21.03.04]. Đặc 
biệt, các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng của sinh viên là một trong những tiêu chí 
quan trọng để Đảng ủy nhà trường xem xét kết nạp Đảng  cho sinh viên, là tiêu chí quan 
trọng để đánh giá, khen thưởng Đoàn Hội các cấp, xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt, giải 
thưởng Sao tháng giêng [H1.21.03.05], [H1.21.03.06]. 

Cơ sở dữ liệu về hoạt động kết nối và PVCĐ của Nhà trường được lưu trữ theo 
từng đơn vị: các chương trình liên kết đào tạo, khóa đào tạo ngắn hạn được lưu tại các 
trung tâm, khoa chuyên môn; hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng được 
lưu tại Phòng Quản lý KHCN và HTQT, các hoạt động tình nguyện, từ thiện, nhân đạo 
được lưu tại Văn phòng Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. Để đảm bảo các 
hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được triển khai hiệu quả, các hoạt động phục 
vụ cộng đồng được giám sát chặt chẽ bởi các đơn vị phụ trách theo từng lĩnh vực cụ thể: 
Các hoạt động thiện nguyện do Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên giám sát, 
Các hoạt động về hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng do Phòng Quản lý 
KHCN và HTQT giám sát. Ngoài ra, việc thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng cũng được giám sát bởi các đơn vị như Phòng Thanh tra Pháp chế, Ban Thanh 
tra nhân dân, Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Phòng GDCT và CT HSSV... 

Việc triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động các hoạt động của nhà trường được 
thực hiện thông qua việc lấy ý kiến khảo sát của cán bộ, giảng viên và sinh viên hàng 
năm. Kết quả đánh giá được báo cáo Ban Giám hiệu để thực hiện tổng hợp, phân tích, 
làm cơ sở cho việc cải tiến nâng cao chất lượng của từng loại hoạt động. Số liệu tổng 
hợp từ các phiếu khảo sát cho thấy cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường cảm 
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thấy hài lòng với các hoạt động phục vụ cộng đồng mà họ tham gia. Bên cạnh đó, Nhà 
trường cũng sử dụng kết quả phản hồi của các bên liên quan để đánh giá hiệu quả của 
các hoạt động, đánh giá cao các hoạt động nhận được phản hồi tích cực như thư cảm ơn 
từ các địa phương, các tổ chức đoàn thể... [H1.21.03.10].  

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Tiêu chí 21.4. Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được 

cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 
Sau mỗi năm học, các đơn vị chức năng có liên quan đến hoạt động kết nối và 

PVCĐ đều tiến hành báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động kết nối và PVCĐ 
[H1.21.04.07], [H1.21.04.08]. Trên cơ sở đó, báo cáo tổng kết năm học của Nhà trường 
sẽ đưa ra những tổng kết, đánh giá khách quan về công tác kết nối, phục vụ cộng đồng 
và giải pháp khắc phục hạn chế trong năm học tới [H1.21.04.01]. 

Đối với kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng: Nhà 
trường liên tục nghiên cứu nhu cầu được học tập, đào tạo nghề của xã hội để bổ sung 
các lớp đào tạo vừa làm vừa học, cấp chứng chỉ nghề. Đối với hệ vừa làm vừa học, trong 
những năm gần đây, Nhà trường liên tục mở ngành đào tạo với các ngành mới góp phần 
nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bằng cấp theo đúng quy định của pháp luật cho 
một bộ phận đông đảo cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh bạn. 
Số lượng lớp cũng như khung chương trình, nội dung giảng dạy không ngừng được bổ 
sung để đáp ứng nhu cầu của người học [H1.21.04.02]. 

Đối với kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ, tư vấn chính sách: Trong những năm gần đây, lãnh đạo nhà trường quán 
triệt chủ trương về nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu với đào tạo, đẩy mạnh nghiên 
cứu với ứng dụng thực tiễn. Do đó, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đề tài 
nghiên cứu khoa học sinh viên đều được rà soát ngay từ khi đề xuất, ưu tiên lựa chọn 
những đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao trong xã hội. Sau khi nghiệm thu, phòng 
Quản lý KHCN và HTQT và các khoa đào tạo tiếp tục theo dõi quá trình tiếp nhận, ứng 
dụng kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài với các bên liên quan. Đây là cơ sở để 
nhà trường xem xét các đề xuất nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên đó trong 
những năm tiếp theo. Các đề tài nghiên cứu của Nhà trường thường tập trung vào việc 
đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế xã hội, nông 
lâm nghư nghiệp, công nghệ thông tin... Do đó, Nhà trường cũng thường xuyên thu thập 
ý kiến đóng góp, phản hồi của các đơn vị liên quan đến đề tài nghiên cứu khoa học để 
cải tiến, hoàn thiện cơ chế, phương thức phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học 
phục vụ cộng đồng [H1.21.02.04], [H1.21.04.03]. 

Đối với kết nối và phục vụ cộng đồng trong các hoạt động tình nguyện, từ thiện, 
nhân đạo: Ban đầu, các chương trình tình nguyện của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên 
chủ yếu tập trung vào hai chương trình thường niên là Mùa hè xanh, hoạt động hiến máu 
tình nguyện. Trong những năm gần đây, các hoạt động tình nguyện gần như diễn ra suốt 
năm học, đa dạng dưới nhiều phương thức khác nhau theo yêu cầu của xã hội như ủng 
hộ đồng bào bị lũ lụt, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh, các hoạt động trao quà 
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tặng, dọn dẹp vệ sinh môi trường, chương trình Trung thu cho em, quyên góp cho 
chương trình Đông ấm xứ Thanh, tình nguyện mùa đông... [H1.21.02.09], 
[H1.21.02.10]. Cùng với đó, hoạt động tình nguyện trong những năm gần đây không chỉ 
có sinh viên và một số thầy cô phụ trách Đoàn thanh niên, Hội sinh viên mà còn có sự 
tham gia đông đảo của nhiều cán bộ, giảng viên trong trường, đặc biệt là chi đoàn cán 
bộ - giảng viên. Sự tận tâm, chuyên nghiệp, không ngừng cải tiến sáng tạo trong hoạt 
động thiện nguyện của Trường Đại học Hồng Đức đã tạo dựng được lòng tin vững chắc 
và sự ủng hộ nhiệt tình của xã hội, nhiều cán bộ, giảng viên, người học nhận được khen 
thưởng của Nhà trường, của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường 
[H1.21.04.04], [H1.21.04.05], [H1.21.04.06], [H1.21.04.07]. Các hoạt động tình nguyện 
ngày càng được mở rộng về quy mô, địa bàn và lực lượng tham gia. Đoàn thanh niên, 
Hội sinh viên đã thực hiện khảo sát nhu cầu của địa phương, bổ sung thêm các hoạt động 
tình nguyện như xây dựng đường nông thôn, xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi, tập 
huấn kiến thức về nông lâm ngư nghiệp, kiến thức về khởi nghiệp... 

Trong quá trình thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng, Nhà trường cũng nhận 
được phản hồi tích cực của các bên liên quan thông qua nhiều hình thức như: Trao tặng 
giấy khen, trao giấy chứng nhận và thư cảm ơn. Điều đó cho thấy hiệu quả của các hoạt 
động phục vụ cộng đồng những đóng góp tích cực của Trường Đại học Hồng Đức đối 
với sự phát triển chung của cộng đồng xã hội.  

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 21 
1. Tóm tắt các điểm mạnh 
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai được nhiều hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng phong phú, đa dạng về hình thức, nội dung, tạo sự gắn kết giữa nhà 
trường và cộng đồng, thực hiện được tầm nhìn, sứ mạng của nhà trường. 

- Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được lãnh đạo Nhà 
trường và các đơn vị chuyên môn thường xuyên cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài 
lòng của các bên liên quan.  

- Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được triển khai mang lại lợi ích cho 
nhà trường và cộng đồng, đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 
- Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng còn chưa đồng bộ do cơ chế phối hợp 

thực hiện giữa các khoa, phòng, trung tâm còn chưa nhịp nhàng. 
- Nguồn tài chính thu được từ các hoạt động dịch vụ và chuyển giao còn thấp. 
- Chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng. Việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan còn chưa được tiến 
hành thường xuyên, liên tục  

3. Kế hoạch cải tiến 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 
thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 
hoặc hoàn 
thành 

1 
Khắc 
phục  
tồn tại 1 

Tăng cường sự phối hợp giữa các 
khoa, phòng, trung tâm trong triển 
khai các hoạt động phục vụ kết nối 
cộng đồng 

Ban Giám hiệu và 
các đơn vị liên 
quan  

Hằng năm 

2 
Khắc 
phục  
tồn tại 2 

Tăng cường nguồn thu từ các hoạt 
động dịch vụ và chuyển giao 

Phòng QLKHCN 
và HTQT và các 
đơn vị liên quan  

Hằng năm 

2 
Khắc 
phục  
tồn tại 3 

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết 
quả hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng; bố trí nhân sự lấy ý 
kiến phản hồi của các bên liên 
quan ngay trong quá trình thực 
hiện các hoạt động phục vụ cộng 
đồng.   

Phòng 
ĐBCL&KT và 
các đơn vị liên 
quan 

Năm học 
2022-2023 

3 
Phát huy 
điểm 
mạnh 1 

Tiếp tục xây dựng kế hoạch và 
triển khai nhiều hoạt động kết nối 
và phục vụ cộng đồng để tạo sự 
gắn kết giữa nhà trường và cộng 
đồng, thực hiện được tầm nhìn, sứ 
mạng của nhà trường. 

Ban Giám hiệu và 
các đơn vị liên 
quan 

Hằng năm 

4 
Phát huy 
điểm 
mạnh 2 

Tiếp tục cải tiến việc cung cấp các 
dịch vụ phục vụ và kết nối cộng 
đồng để đáp ứng nhu cầu và sự hài 
lòng của các bên liên quan. 

Ban Giám hiệu và 
các đơn vị liên 
quan 

Hằng năm 

5 
Phát huy 
điểm 
mạnh 3 

Nâng cao lợi ích cho nhà trường và 
cộng đồng, đáp ứng được nhu cầu 
và sự hài lòng của các bên liên 
quan thông qua các hoạt động 
phục vụ cộng đồng. 

Ban Giám hiệu và 
các đơn vị liên 
quan 

Hằng năm 

 
4. Mức đánh giá tiêu chuẩn 21: 
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Tiêu chuẩn/ Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 21 4,5 

Tiêu chí 21.1 5 

Tiêu chí 21.2 5 

Tiêu chí 21.3 4 

Tiêu chí 21.4 4 
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Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo 
Tiêu chí 22.1. Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các 

chương trình đào tạo, các môn học/học phần được xác lập, giám sát và đối sánh để 
cải tiến 

Trường ĐHHĐ tổ chức đào tạo theo tín chỉ; NH được sắp xếp học tập theo khóa 
học, năm học và học kỳ [H14.14.03.03]. Hàng năm, Nhà trường xây dựng Đề án tuyển 
sinh và kế hoạch tuyển sinh cho từng trình độ, hình thức đào tạo và tuyển chọn NH phù 
hợp với định hướng phát triển của Nhà trường và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất 
lượng cao của xã hội [H13.13.01.02]. 

Thời gian của một khoá học được quy định tùy thuộc vào trình độ, hình thức và 
ngành đào tạo. Thời gian đào tạo thiết kế chuẩn cho trình độ đại học là 4 năm, trình độ 
thạc sĩ là 1,5 - 2 năm, trình độ tiến sĩ là 3 - 4 năm (3 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 
4 năm đối với người có bằng đại học); với hệ VLVH (3 năm đối với người đã tốt nghiệp 
1 bằng đại học, 4,5 năm đối với người có bằng THPT hoặc trung cấp và 1,5 - 2 năm đối 
với người tốt nghiệp cao đẳng). Thời gian đào tạo tối đa cho các trình độ đào tạo được 
quy định rõ trong quy định đào tạo các trình độ của Nhà trường [H14.14.01.01].  

Trong mục tiêu chất lượng năm học và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng, 
Nhà trường luôn đặt mục tiêu và xây dựng các giải pháp để thực hiện nhằm xác lập được 
tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp và đạt yêu 
cầu của học phần/môn học nhằm làm cơ sở đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo 
[H22.22.01.01; H14.14.03.03].  

Trên cơ sở đó, từng học kỳ/năm học, Nhà trường tiến hành thống kê, phân loại 
đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học để làm căn cứ xét cấp học bổng khuyến 
khích học tập [H22.22.01.06], thực hiện cảnh báo học tập [H14.14.03.05; 
H22.22.01.07]. Bên cạnh đó, Nhà trường thực hiện thống kê tỷ lệ sinh viên thôi học của 
từng ngành theo khóa học làm cơ sở phân tích nhằm xác định nguyên nhân sinh viên 
thôi học, nghỉ học từ đó đề xuất giải pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh viên thôi học 
[H22.22.01.02]. 

Nhà trường theo dõi, giám sát, đánh giá tỉ lệ tốt nghiệp của người học bằng việc 
thống kê tỷ lệ viên tốt nghiệp đúng hạn hằng năm [H22.22.01.04]. Trong mỗi năm, Nhà 
trường ban hành kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp để công bố cho người học, mỗi đợt 
xét có thông báo để người học đủ điều kiện nộp đơn, đăng ký xét hoặc đăng ký hoãn xét 
CNTN [H22.22.01.03]. 
  



211 
 

 
 

Bảng 22.01. Thống kê tỷ lệ sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp 

Khóa 
Số SV 
nhập 
học 

Số SV  
thực 
học 

Tỷ lệ SVTN 
đúng hạn 

(%) 

Tỷ lệ SV 
thôi học (%) 

Tỷ lệ 
SVTN 

muộn (%) 
2013 - 2017 2.207 1.976 66,86 10,46 33,14 
2014 - 2018 1.638 1.509 75,73 7,88 24,27 
2015 - 2019 1.765 1.552 76,21 12,07 23,79 
2016 - 2020 1.061 1.040 72,23 1,89 27,77 
2017 - 2021 1.031 977 72,82 5,24 27,18 
 Nhìn chung, tỷ lệ sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp đúng hạn tăng dần qua 

các năm trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021, trong đó tỷ lệ tốt nghiệp loại Xuất 
sắc, loại Giỏi, loại Khá, đạt trên 78% [H22.22.01.04]. 

Nhà trường đã thực hiện đối sánh tỉ lệ tốt nghiệp giữa các CTĐT, kết quả cho thấy: 
Trong 05 khóa sinh viên tốt nghiệp của Trường, tỉ lệ tốt nghiệp của khối ngành Sư phạm 
cao hơn so với các ngành khác [H22.22.01.04].  

Trong thời gian sinh viên học tập tại Trường, để tăng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng 
hạn và giảm tỉ lệ sinh viên thôi học của tất cả các CTĐT, Nhà trường đã thực hiện đồng 
bộ nhiều giải pháp cải tiến chất lượng phù hợp để tăng tỷ lệ tốt nghiệp và giảm tỷ lệ thôi 
học cho tất cả các CTĐT; giảm tỷ lệ học lại, thi lại môn học/học phần: đổi mới phương 
pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, đổi mới hoạt động của đội ngũ cố vấn học tập, các hoạt 
động của câu lạc bộ, mở các lớp học tích lũy, học nhanh tiến độ, học cải thiện,…. 
[H22.22.01.05; H15.15.03.06; H22.22.01.08]. 

Bên cạnh đó, trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa hoặc 
định kỳ, các khoa giao ban lớp trưởng/bí thư hoặc cố vấn học tập gặp gỡ để nhắc nhở và 
tư vấn về tiến độ học tập, quy trình đăng ký học phần... [H13.13.05.04]. Sinh viên phải 
tuân thủ quy định đào tạo của Nhà trường, có các mức độ cảnh báo và buộc thôi học 
theo từng trường hợp cụ thể [H14.14.01.01]. Các sinh viên không đạt yêu cầu được báo 
cáo tại Hội đồng xét tốt nghiệp cũng như gửi thông tin về khoa, bộ môn. Để nâng cao 
kết quả học tập của những học phần có điểm D hoặc D+, hay bị điểm F, trong quy định 
đào tạo Nhà trường tổ chức học kì phụ để sinh viên học lại hoặc học cải thiện điểm 
[H22.22.01.08]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Tiêu chí 22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương trình đào 

tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 
Để triển khai các hoạt động đào tạo và thực hiện mục tiêu chất lượng theo năm học, 

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy học cho mỗi hình thức, trình độ đào tạo; phân 
công trách nhiệm để các đơn vị thực hiện giám sát và triển khai các hoạt động nhằm đạt 
được kết quả theo mục tiêu đề ra [H22.22.01.01; H14.14.03.03]. Thời gian đào tạo thiết 
kế chuẩn cho các trình độ, hình thức đào tạo được quy định trong chương trình đàotạo 
và quy định đào tạo, cụ thể được trình bày tại bảng 22.1. 

Bảng 22.01. Thời gian đào tạo các hình thức, trình độ đào tạo 
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Trình độ đào tạo Thời gian đào tạo Thời gian học tập tối đa 

Cao đẳng 3 năm 6 năm 
Đại học chính quy cấp bằng cử nhân 4 năm 8 năm 
Đại học chính quy cấp bằng kỹ sư 4.5 năm 9 năm 
Liên thông cao đẳng lên đại học 1.5-2 năm 2.5-3 năm 
Liên thông trung cấp lên đại học 2.5-3 năm 3.5-4 năm 
Đại học vừa làm vừa học 4.5 năm 9 năm 
Văn bằng 2 2 – 2.5 năm 4-5 năm 
Thạc sĩ 2 năm 4 năm 
Tiến sĩ 3-4 năm 6-8 năm 

Việc theo dõi thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên đại học chính đã được 
phòng Quản lý đào tạo thống kê, đối sánh với từng ngành học, khóa học nhằm đề ra giải 
pháp rút ngắn thời gian đào tạo so với kế hoạch đào tạo chung [H22.22.02.03]. Thời 
gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên toàn Trường theo từng khóa học được thể hiện 
qua Bảng 22.02a 

Bảng 22.02a Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên chính quy 
 

Khoá học 
Tỷ lệ tốt nghiệp (%) 

Tuyển sinh < 4 năm 4 năm > 4 năm 
2013 - 2017 2.207 0 66,86 33,14 
2014 - 2018 1.638 0 75,73 24,27 
2015 - 2019 1.765 0 76,21 23,79 
2016 - 2020 1.061 0 72,23 27,77 
2017 - 2021 1.031 0 72,82 27,18 

 
Kết quả thống kê thời gian tốt nghiệp trung bình các khóa học trong giai đoạn 2017-

2021 đã ghi nhận, tỷ lệ sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp đúng hạn tăng dần theo 
từng khóa học, điều này cho thấy các chính sách quản lý và hỗ trợ sinh viên của Nhà 
trường thông qua cố vấn học tập, trợ lý quản lý học sinh sinh viên là kịp thời và hiệu 
quả [H22.22.01.03; H22.22.02.03; H22.22.02.04]. 

Thời gian tốt nghiệp trung bình của học viên cao học đã được thống kê cho thấy, 
tỷ lệ học viên tốt nghiệp đúng hạn các khóa đều đạt trên 86% và thể hiện cụ thể qua 
bảng 22.02b. 

Bảng 22.02b Thời gian tốt nghiệp trung bình của học viên cao học 

TT Khóa học 
Tổng số học viên 

đã tốt nghiệp 

Từ 18 - 24 tháng Trên 24 tháng 
Số học 

viên 
Tỷ lệ 

% 
Số học 

viên 
Tỷ lệ % 

1 2015 - 2017 239 206 86,2 33 16,2 
2 2016 - 2018 306 304 99,3 2 0,7 
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3 2017 - 2019 393 390 99,2 3 0,8 
4 2018 - 2020 295 261 88,5 34 11,5 
5 2019 - 2021 277 260 93,9 17 6,1 

Để nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp và rút ngắn thời gian hoàn thành CTĐT, Nhà trường 
đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp như thực hiện cảnh bảo học tập trên hệ thống 
phần mềm quản lý đào tạo, giao cố vấn học tập thường xuyên liên hệ với người học có 
nguy cơ chậm tiến độ hoặc bị cảnh báo học tập, tổ chức mở các lớp học tích lũy trong 
học kì phụ (học kỳ 3-Kỳ hè) và các lớp học phần đặc thù để giúp sinh viên hoàn thành 
CTĐT đúng hạn [H22.22.01.05; H22.22.01.07; H22.22.01.08]. Bên cạnh đó, Nhà 
trường thực hiện đào tạo ngành 2 đối với sinh viên chính quy đủ điều kiện học ngành 2 
(có đơn và điểm TBC đạt từ 2.0 trở lên, học ngành khác với ngành 1) [H22.22.02.01; 
H14.14.01.01].  

Hằng năm, Nhà trường tổ chức hội nghị giao ban công tác đào tạo để công khai tỷ 
lệ sinh viên tốt nghiệp, sinh viên có nguy cơ chậm tiến độ, tỷ lệ thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp 
đúng hạn, tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo để đề xuất các giải pháp cải 
tiến nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo [H22.22.02.02; H22.22.01.07]. 
       Tiêu chí 22.3. Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các 
chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Nhà trường ban hành CĐR của các CTĐT để làm cơ sở đào tạo, đánh giá sau đào 
tạo, sự phù hợp giữa việc làm của người tốt nghiệp với ngành nghề được đào tạo. Các 
CTĐT mô tả/đề cập đến vị trí việc việc làm mà người tốt nghiệp CTĐT có thể đảm 
nhiệm [H14.14.03.04]. Trên cơ sở khảo sát, thống kê tình trạng việc làm của NH, trong 
Đề án tuyển sinh hàng năm xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho từng ngành đào tạo đảm 
bảo NH sau khi tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo 
[H13.13.01.02]. 
Nhà trường luôn quan tâm tới tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt 
nghiệp. Trong kế hoạch hoạt động đào tạo từng năm học, tỷ lệ có việc làm của người 
học sau khi tốt nghiệp được xác lập [H22.22.01.01]. Hằng năm, Nhà trường xây dựng 
kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng 
[H22.22.03.01]. Kết quả khảo sát trình bày tại bảng 22.3 

Bảng 22.03. Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp toàn trường  
Giai đoạn 2017-2021 

 
 
Diễn giải 

SV tốt 
nghiệp 
2017 

SV tốt 
nghiệp 
2018 

SV tốt 
nghiệp 
2019 

SV tốt 
nghiệp 
2020 

SV tốt 
nghiệp 
2021 

Số lượng CSV 
được khảo sát 

2.033 1.864 1,514 957 (Đang 
thực hiện 
khảo sát) 

Số lượng CSV 
phản hồi 

1.791 1.570 1,274 850 
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Tỷ lệ CSV có 
việc làm (%) 

84,92 83,57 84,93 88,82 

Tỷ lệ chưa có 
việc làm (%) 

13,01 15,40 13,89 9,41 

Tỷ lệ sinh viên 
tiếp tục đi học 
(%) 

2,07 1,15 1,18 4,76 

Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp toàn Trường có thông tin phản 
hồi là đạt yêu cầu của khảo sát, số sinh viên có việc làm của Nhà trường sau 12 tháng 
tốt nghiệp có xu hướng tăng dần [H22.22.03.01]. Đặc biệt, số liệu năm 2020 ghi nhận 
trong số 957 sinh viên được khảo sát có 850 sinh viên phản hồi và tỷ lệ sinh viên có việc 
làm lên tới 88,82%. Tuy nhiên, tỷ lệ này có sự sai khác giữa từng khoa đào tạo 
[H14.14.02.03]: 100% sinh viên khoa Công nghệ thông tin và Giáo dục thể chất có việc 
làm sau khi tốt nghiệp. Tỷ lệ này ở các khoa Kỹ thuật Công nghệ (85,71%-100%), Ngoại 
ngữ  (88.24% - 95,16%) cũng tương đối cao. Đáng chú ý, tỷ lệ sinh viên 12 tháng sau 
tốt nghiệp có việc làm thấp ở một số khoa (Nông Lâm Ngư nghiệp, Kinh tế quản trị kinh 
doanh) cũng đã tăng dần theo năm. Điều này cho thấy, việc điều chỉnh các cơ chế, chính 
sách của Nhà trường là phù hợp và kịp thời. 

Kết quả so sánh tỷ lệ có việc làm 4 năm gần đây cho thấy tỷ lệ người học có việc 
làm đúng ngành đào tạo ở mức tương đối cao. Điều này cho thấy trong quá trình học tập 
Nhà trường đã định hướng, trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng phù hợp 
với nhu cầu của xã hội. Mức độ phù hợp của công việc với ngành đào tạo được thể hiện 
qua bảng 22.4. 

Bảng 22.04. Mức độ phù hợp của công việc với ngành đào tạo toàn trường  
từ năm 2017-2021 

Năm 

Sinh viên đã có việc làm sau khi tốt nghiệp 
Tổng số 
SV có 

việc làm 

Đúng ngành đào 
tạo 

Liên quan đến 
ngành đào tạo 

Không đúng 
ngành đào tạo 

SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % 
2017 1.521 1.003 65,94 189 12,43 329 21,63 
2018 1.312 738 56,25 278 21,19 279 21,27 
2019 1.082 705 65,16 168 15,53 209 19,32 
2020 755 503 66,62 123 16,29 129 17,09 

Tình hình thu nhập bình quân/tháng của người học tốt nghiệp được thống kê qua 
bảng 22.5, trong đó số sinh viên có mức thu nhập từ 3-5 triệu có tỷ lệ cao nhất. 

Bảng 22.05. Thống kê tình hình thu nhập của sinh viên toàn trường  
từ năm 2017-2021 

Mức thu nhập bình quân/ 
tháng  

Tỷ lệ sinh viên có thu nhập (%) 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Dưới 3 triệu 14,86 7,77 2,31 3,84 
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Từ 3-5 triệu 54,43 50,38 41,68 38,81 
Từ 5-7 triệu 23,80 24,62 30,22 28,34 
Trên 7 triệu 6,9 15,78 25,60 27,28 
Khu vực việc làm của người học tốt nghiệp được thống kê, cho thấy tỷ sinh viên có 

việc làm tập trung chủ yếu ở khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Bên canh đó, số 
lượng sinh viên có khả năng tự tạo việc làm tăng dần theo các năm. Chi tiết thể hiện tại 
bảng 22.06 

Bảng 22.06 Thống kê khu vực việc làm của sinh viên toàn trường 
 từ năm 2017-2021 

Năm 
Khu vực nhà 

nước 
Khu vực tư 

nhân 
Liên doanh với 

nước ngoài 
Tự tạo việc làm 

SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % 
2017 833 54,77 534 35,11 108 7,1 46 3,02 
2018 432 32,93 639 48,70 155 11,81 60 4,57 
2019 530 48,98 388 35,68 113 10,44 47 4,34 
2020 281 37,22 364 48,21 47 6,23 63 8,34 

Trên cơ sở kết quả khảo sát hằng năm về chất lượng quá trình đào tạo, Nhà trường 
đã triển khai để các khoa đào tạo cải tiến, phát triển chương trình đào tạo, rà soát cập 
nhật nội dung học phần, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá nhằm nâng 
cao sản phẩm đào tạo đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động [H14.14.02.03]. 

Để nâng cao tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, Nhà trường tăng 
cường mối quan hệ giữa Trường, doanh nghiệp và sinh viên ký kết các Hợp đồng hợp 
tác/các biên bản ghi nhớ với đơn vị sử dụng nhân lực, thông tin tuyển dụng của các đơn 
vị luôn được đăng tải trên các bảng thông báo và trên website của Nhà trường tại địa chỉ 
http://www.hdu.edu.vn/ trên nhóm facebook và fanpage ĐHHĐ, đồng thời mời các 
chuyên gia về tuyển dụng để tư vấn cho sinh viên phương pháp trả lời phỏng vấn, làm 
hồ sơ xin việc; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp để nâng cao tinh thần khởi nghiệp cho sinh 
viên [H15.15.03.07]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
       Tiêu chí 22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người 
học tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Hằng năm, Nhà trường triển khai khảo sát lấy ý kiến về chất lượng đào tạo đối 
với các nhà sử dụng lao động khi sử dụng sinh viên tốt nghiệp từ Trường ĐHHĐ nhằm 
giám sát và đối sánh làm cơ sở để cải tiến CTĐT, đổi mới nội dung, phương pháp dạy 
học, kiểm tra đánh giá [H22.22.01.01; H14.14.02.03]. Quy trình thu thập thông tin phản 
hồi của các bên liên quan về chất lượng của người học tốt nghiệp từ các CTĐT của 
Trường theo quy trình sau: Bước 1. Tổ chức khảo sát (Xây dựng Kế hoạch khảo sát; 
Thiết kế mẫu phiếu khảo sát; Lập cơ cấu mẫu khảo sát và danh sách các đơn vị, doanh 
nghiệp và nhà sử dụng lao động được khảo sát (địa chỉ email, số điện thoại, facebook…); 
Gửi phiếu khảo sát trực tiếp hoặc thông qua website, email, facebook…); Bước 2. Xử 
lý kết quả (Thống kê, phân tích số liệu); Bước 3. Sử dụng kết quả (xây dựng kế hoạch 
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khắc phục, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, bổ sung 
minh chứng báo cáo Tự đánh giá hàng năm và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo…) 
[H22.22.04.01; H14.14.02.03]. Việc khảo sát được tiến hành dưới nhiều hình thức khác 
nhau, như gửi qua bưu điện, hỏi qua điện thoại, thông qua zalo, viber, skype, tin nhắn 
facebook.  

Các tiêu chí đo lường sự hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người 
học tốt nghiệp các CTĐT của Nhà trường bao gồm: sự hài lòng về kiến thức, kĩ năng, 
thái độ của người học sau tốt nghiệp; mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của người học 
sau tốt nghiệp; mức độ hài lòng về kết quả học tập của người học [H14.14.02.02; 
H14.14.03.03; H14.14.02.03]. Kết quả thống kê nhận xét, cụ thể tại bảng 22.7, cho thấy: 
các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

 
Bảng 22.7. Thống kê nhận xét của nhà sử dụng lao động về sinh viên tốt nghiệp từ 

năm 2017-2021 

TT Nội dung 
Điểm trung bình 

2017 2018 2019 2020 2021 
1. KIẾN THỨC      
1.1 Kiến thức lý thuyết cơ bản của 

ngành 
3,848 3,89 4,00 4.12 4,14 

1.2 Kiến thức thực tế của ngành 3,654 3,92 3,96 4.14 4,15 
1.3 Kiến thức xã hội (chính trị, 

pháp luật…) 
3,786 3,89 4,00 4,15 4,21 

2. KỸ NĂNG       
2.1 Kỹ năng nghề 3,639 3,94 3,77 4.17 4,08 

2.2 
Kỹ năng phản biện, phân tích, 
tổng hợp 

3,785 3,83 3,82 3.98 4,08 

2.3 
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ 
chức thực hiện 

3,711 3,92 3,75 4.13 4,19 

2.4 Kỹ năng giao tiếp, ứng xử  3,981 3,84 3,95 4.31 3,77 

2.5 
Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại 
ngữ 

3,403 3,39 3,28 3.82 4,16 

2.6 
Kỹ năng sử dụng công nghệ 
thông tin 

3,799 3,91 3,84 4.16 4,21 

2.7 
Kỹ năng hợp tác, làm việc 
nhóm 

3,686 4,01 3,85 4.14 4,3 

2.8 Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 3,848 4,04 3,91 4.16 4,37 
3. THÁI ĐỘ      
3.1 Ý thức tổ chức kỷ luật 4,151 4,11 4,23 4.47 4,46 

3.2 
Trung thực, chịu trách nhiệm 
cá nhân 

3,931 4,14 3,98 4.51 4,18 
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TT Nội dung 
Điểm trung bình 

2017 2018 2019 2020 2021 

3.3 
Giám sát người khác thực hiện 
nhiệm vụ 

3,973   4.26 4,1 

3.4 
Đóng góp ý kiến, xây dựng, 
phát triển đơn vị 

3,892 4,06 3,85 4.20 4,45 

3.5 
Lắng nghe, tiếp thu, khắc phục 
nhược điểm 

4,15 3,92 4,09 4.43 4,43 

Ghi chú: Điểm trung bình (TB) dưới 1.8: Không hài lòng; từ 1.8 đến dưới 2.6: Ít 
hài lòng; từ 2.6 đến dưới 3.4: Tương đối hài lòng; từ 3.4 đến dưới 4.2: Hài lòng; từ 4.2 
đến dưới 5.0: Rất hài lòng. 

Các đơn vị, doanh nghiệp và nhà sử dụng lao động đánh giá người học tốt nghiệp 
các chương trình đào tạo của Nhà Trường là năng động, cơ bản đáp ứng nhu cầu công 
việc [H14.14.02.03]. Mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo 
của Trường có sự tương đồng với giữa các khối ngành, nhóm ngành đào tạo và có xu 
hướng tốt lên khi so sánh của cùng một ngành đào tạo qua các năm [H22.22.04.02].  

Nhà trường mới thực hiện khảo sát sự thăng tiến của người học ở 01 chuyên ngành 
đào tạo sau đại học, kết quả cho thấy 100% học viên sau khi tốt nghiệp có sự thay đổi 
vị trí công tác [H22.22.04.04]. 

Những thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng của người học tốt 
nghiệp các CTĐT của Trường được sử dụng trong việc điều chỉnh CTĐT, ĐC CTHP, 
hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động kiểm tra đánh giá [H14.14.01.04; 
H14.14.04.02; H22.22.04.03]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 22 
1. Tóm tắt các điểm mạnh 
- Nhà trường có hệ thống theo dõi và giám sát tỉ lệ tốt nghiệp, thời gian tốt nghiệp 

trung bình của người học; kết quả học tập của sinh viên chính quy;  
- Có kế hoạch khảo sát tỉ lệ có việc làm của người học tốt nghiệp sau 12 tháng, mức 

độ hài lòng của các bên liên quan sau khi tốt nghiệp. 
- Đã thực hiện các giải pháp để cải tiến chất lượng đào tạo trên cơ sở ý kiến góp ý 

của các bên liên quan. 
- Nhà trường đã triển khai được các biện pháp hướng nghiệp và hỗ trợ tìm việc làm 

cho sinh viên 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại 
- Việc theo dõi, giám sát, đánh giá tỷ lệ thôi học, tỷ lệ học lại, thi lại các môn 

học/học phần chưa được thường xuyên, liên tục. 
- Việc thực hiện đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học, tỷ lệ học lại, thi lại các 

môn học/học phần, thời gian tốt nghiệp trung bình, tỷ lệ sinh viên có việc làm 12 tháng 
sau tốt nghiệp giữa các CTĐT của Nhà trường với CTĐT tương ứng trong nước và Quốc 
tế chưa được thực hiện. 
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- Chưa có nhiều hình thức lấy ý kiến về mức độ hài lòng của các bên liên quan đối 
với chất lượng đào tạo của mỗi ngành. 

- Việc khảo sát mức độ sự thăng tiến của học viên sau đại học chưa nhiều. 
 
 
3. Kế hoạch cải tiến   

 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân thực 

hiện 
Thời gian 
thực hiện 

1 
Khắc phục 

điểm tồn tại 1 

Thực hiện theo dõi, giám sát, 
đánh giá tỷ lệ thôi học, học lại, thi 
lại các môn học/học phần thường 
xuyên 

- Đơn vị quản lý 
đào tạo; 
- Khoa đào tạo 

Thường 
xuyên 

 
2 

 
Khắc phục 

điểm tồn tại 2 

Thực hiện đối sánh tỷ lệ tốt 
nghiệp, tỷ lệ thôi học, tỷ lệ học lại, 
thi lại các môn học/học phần, thời 
gian tốt nghiệp trung bình, tỷ lệ 
sinh viên có việc làm 12 tháng sau 
tốt nghiệp giữa các CTĐT của Nhà 
trường với CTĐT tương ứng trong 
nước và Quốc tế 

- Đơn vị quản lý 
đào tạo; 
- Khoa đào tạo 
- Phòng Chính trị và 

công tác HSSV 

Hàng năm 

3 
Khắc phục 

điểm tồn tại 3 

Bổ sung thêm các hình thức để 
lấy ý kiến kiến các bên liên quan 
đối với chất lượng đào tạo của mỗi 
ngành 

- Đơn vị quản lý 
đào tạo; 
- Khoa đào tạo 
-Phòng ĐBCL&KT 

Hàng năm 

4 
Khắc phục 

điểm tồn tại 4 

Xây dựng kế hoạch và thực hiện 
khảo sát sự thăng tiến của học viên 
sau đại học sau khi tốt nghiệp 

Phòng QLĐT SĐH 
Các đơn vị liên 

quan 
Hằng năm 

4. Bảng tổng hợp mức đánh giá  
Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 
Tiêu chuẩn 22 4,50 
Tiêu chí 22.1 4 
Tiêu chí 22.2 4 
Tiêu chí 22.3 5 
Tiêu chí 22.4 5 
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Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học 
Tiêu chí 23.1. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và 

cán bộ nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 
Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu  

được Trường ĐHHĐ rất quan tâm, xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) được xem là một trong những nhiệm 

vụ trung tâm, khâu then chốt của toàn bộ chiến lược phát triển của Trường ĐHHĐ. Để 
xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động KH&CN theo đúng sứ mạng phát triển của 
Nhà trường, Trường ĐHHĐ đã xây dựng chiến lược phát triển KH&CN nằm trong chiến 
lược phát triển chung của Nhà trường [H23.23.01.01].  

NCKH và phát triển công nghệ trong Nhà trường được tổ chức thực hiện trên cơ 
sở huy động các nguồn lực. Để các giảng viên, viên chức thuận lợi trong việc lựa chọn 
các loại hình nghiên cứu phù hợp, Nhà trường quy định các loại hình nghiên cứu trong 
Quy định hoạt động KH&CN [H23.23.01.02]. Các nội dung của hoạt động KH&CN 
được thể hiện trong Mục 2. Điều 2 của Quy định. Theo đó, bao gồm thực hiện các đề 
tài, dự án KH&CN, ứng dụng chuyển giao kết quả NCKH và phát triển công nghệ; xuất 
bản các ấn phẩm khoa học, viết bài công bố công trình nghiên cứu trên tạp chí chuyên 
ngành…; hàng năm Nhà trường triển khai hoạt động NCKH của giảng viên, viên chức 
thông qua việc đăng kí, tham gia nhiệm vụ khoa học các cấp nếu đủ điều kiện và tiêu 
chuẩn. Những quy định về số lượng và chất lượng NCKH mà đội ngũ giảng viên và 
nghiên cứu viên được quy định cụ thể trong Quy định hoạt động KH&CN. Theo các quy 
định này, hiện tại định mức giờ NCKH cho một giảng viên của Nhà trường là 195-235 
giờ/năm học tùy theo ngạch giảng viên. Giờ NCKH được thực hiện, quy đổi từ nhiều 
hoạt động khoa học như nghiên cứu thực hiện đề tài các cấp, viết bài hội nghị, hội thảo 
khoa học các cấp, bài báo khoa học, tham gia các hội đồng khoa học của Trường…. 
Phòng QLKH&CN là đơn vị được Nhà trường giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát các hoạt 
động KH&CN của viên chức, giảng viên Nhà trường [H23.23.01.03]. Để triển khai hiệu 
quả hoạt động này, ngoài Trưởng phòng phụ trách điều hành chung, Phòng còn có 02 
Phó Trưởng phòng phụ trách mảng quản lý khoa học và các chuyên viên chịu trách 
nhiệm theo dõi, giám sát từng mảng hoạt động KH&CN [H23.23.01.04]. Các quy định 
hướng dẫn triển khai đề tài KH&CN [H23.23.01.05], giáo trình, hội nghị, hội thảo khoa 
học, sáng kiến, tiêu chí, quy trình để đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu về loại 
hình NCKH được quy định trong Quy định hoạt động KH&CN [H23.23.01.02]. Để xây 
dựng và thường xuyên cập nhật số liệu cho cơ sở dữ liệu về loại hình nghiên cứu và khối 
lượng nghiên cứu đạt được của giảng viên, nghiên cứu viên, hàng năm Nhà trường thông 
báo và thực hiện thống kê giờ NCKH của giảng viên [H23.23.01.06]. Theo hướng dẫn 
của Nhà trường, các đơn vị triển khai việc kê khai giờ NCKH và quy đổi theo Quy định 
chế độ làm việc đối với giảng viên. Sau đó, Phòng QLKH&CN tổ chức hoạt động kiểm 
tra việc kê khai này để đảm bảo việc kê khai và đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu 
về loại hình và khối lượng nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên rõ ràng, cụ thể, 
đảm bảo độ tin cậy, chính xác. Trên cơ sở việc thống kê giờ NCKH, Nhà trường nắm 



220 
 

 
 

giữ thông tin, xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu được cập nhật về loại hình và khối 
lượng nghiên cứu đạt được của từng giảng viên. Hệ thống thu thập thông tin phản hồi 
của các bên liên quan về chất lượng hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng viên được 
xây dựng thông qua các hoạt động kê khai giờ NCKH của giảng viên, kết quả nghiệm 
thu các sản phẩm, nhiệm vụ KH&CN, bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, báo 
cáo đăng trong các kỉ yếu hội nghị, hội thảo các cấp… Kết quả NCKH của giảng viên 
được đánh giá thông qua các sản phẩm NCKH cụ thể, được công bố, công nhận hoặc 
nghiệm thu trong năm, bao gồm: Bài báo khoa học đã được công bố; báo cáo khoa học 
tại hội nghị khoa học trong nước, quốc tế; chương trình, đề tài, dự án KH&CN và các 
sản phẩm KH&CN khác đã được nghiệm thu; sách, giáo trình, bài giảng phục vụ đào 
tạo được xuất bản [H23.23.01.07]. Hàng năm, giảng viên, viên chức thống kê kết quả 
hoạt động NCKH của mình và đây là một trong những căn cứ chính để đánh giá mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ và xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng. Mức quy đổi các khâu 
công tác NCKH được quy định cụ thể trong Quy định hoạt động KH&CN của Nhà 
trường và quy trình quản lý khối lượng NCKH của giảng viên trong đó quy định rõ trách 
nhiệm của các đơn vị liên quan từ cấp khoa, chủ nhiệm đề tài, Phòng QLKH&CN và 
phòng Kế hoạch Tài chính [H23.23.01.08]. Hoạt động đối sánh, đánh giá về chất lượng, 
khối lượng nghiên cứu của giảng viên Nhà trường cũng được thể hiện rõ trong báo cáo 
hoạt động KH&CN hàng năm của Nhà trường [H23.23.01.09]. Cũng thông qua các báo 
cáo đó cho thấy số lượng, chất lượng các các đề tài NCKH tăng lên đáng kể. Cụ thể, số 
lượng các đề tài nghiệm thu được đánh giá loại khá và xuất sắc tăng so với những năm 
trước. Nếu trước năm 2017, số lượng đề tài trung bình hằng năm chỉ từ 45-50 đề tài, thì 
từ năm 2017 đến năm 2021 số lượng đề tài tăng dần và ổn định từ 55-60 đề tài/năm 
[H18.18.02.09]. Các đề tài các cấp về cơ bản đều nghiên cứu những vấn đề liên quan đến 
các chuyên ngành đào tạo, các hoạt động phục vụ cho sự phát triển của Nhà trường và 
phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy, tính ứng dụng của các kết quả nghiên cứu ngày càng 
cao, gắn với địa chỉ ứng dụng cụ thể. 

So sánh với giai đoạn 2011-2016, số bài báo, công bố khoa học trung bình của 
giảng viên từ năm 2017-2021 tăng dần cả về số lượng và chất lượng: Năm 2017 có 378 
bài, năm 2018 có 388 bài, năm 2019 có 361 bài, năm 2020 có 407 bài và năm 2021 có 
327 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. So với một số trường đại 
học trong cùng lĩnh vực như Trường Đại học Thái Bình thì số lượng NCKH của CBGV 
Nhà trường cũng tương đương và vượt trội hơn ở một số loại hình như: Thực hiện đề tài 
KH&CN cấp cao, bài báo khoa học, báo cáo kỷ yếu hội thảo, hướng dẫn sinh viên NCKH 
[H23.23.01.10]. 

Đa số các giảng viên đảm bảo giờ định mức NCKH, sản phẩm KH&CN thông 
qua các đề tài, bài báo… đều được hội đồng khoa học, các bên liên quan đánh giá tốt. 
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động NCKH, hàng năm Phòng QLKH&CN 
tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu các phương án cải tiến quy định, phương thức, 
loại hình, quy trình quản lý nghiên cứu khoa học. Những cải tiến này thường được đề 
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xuất và phê duyệt trong kế hoạch hoạt động KH&CN và báo cáo tổng kết hoạt động 
KH&CN hàng năm [H23.23.01.11] [H23.23.01.09].  

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7  
Tiêu chí 23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 
Hoạt động NCKH của người học luôn được Trường ĐHHĐ chú trọng, quan tâm. 

Tham gia NCKH là một trong những nhiệm vụ và quyền lợi của người học Trường 
ĐHHĐ. Nhà trường xác định một trong những giải pháp cần thực hiện để đảm bảo chiến 
lược phát triển KH&CN là có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi cho người học sớm được 
tham gia vào công tác nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Chính vì vậy Quy 
định hoạt động NCKH của sinh viên Nhà trường đã quy định cụ thể về các loại hình 
hoạt động nghiên cứu, số lượng và chất lượng NCKH mà người học thực hiện. Mục 3 
Điều 2 Quy định hoạt động NCKH của sinh viên chỉ rõ sinh viên thực hiện đề tài NCKH 
thuộc lĩnh vực được đào tạo và các lĩnh vực khác phù hợp với khả năng của sinh viên, 
tham gia đề tài KH&CN cùng giảng viên, công bố kết quả NCKH… [H23.23.02.01]. 
Các hình thức NCKH của sinh viên được thể hiện qua việc viết bài đăng trên các ấn 
phẩm khoa học, tham gia thực hiện đề tài khoa học các cấp và các hoạt động KH&CN 
khác trong nước, tham gia các giải thưởng, cuộc thi dành cho sinh viên. Hàng năm Nhà 
trường ban hành kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên [H23.23.01.11]; Trên cơ sở 
đó, các khoa triển khai, hướng dẫn cho sinh viên lựa chọn đề tài nghiên cứu và phương 
pháp nghiên cứu để triển khai hoạt động nghiên cứu đạt hiệu quả; Kết quả NCKH của 
sinh viên được coi là một trong những tiêu chí xét điểm rèn luyện và cộng điểm học tập 
khi đạt các giải thưởng nghiên cứu [H23.23.02.01].  

Phòng QLKH&CN căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình [H23.23.01.03] 
phối hợp chặt chẽ với các khoa để thực hiện hoạt động theo dõi, giám sát loại hình, khối 
lượng và chất lượng nghiên cứu, các hoạt động NCKH của người học. Bên cạnh đó, 
Phòng còn phối hợp với Phòng Công tác học sinh sinh viên, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh 
các hoạt động tuyên truyền, động viên khích lệ để nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH 
của sinh viên. Quy trình thực hiện hoạt động theo dõi, giám sát này cũng được quy định 
trong Quy định hoạt động NCKH của sinh viên Nhà trường [H23.23.02.01], cụ thể: Các 
quy định về đăng kí, xét chọn, hướng dẫn đề tài NCKH cho sinh viên đến quy trình đánh 
giá mức độ hoàn thành, khối lượng, chất lượng, loại hình nghiên cứu của người học đều 
được quy định cụ thể rõ ràng trong Quy định này. Cụ thể, tháng 8 hàng năm, Nhà trường 
ban hành kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên. Trên cơ sở đó, các khoa triển khai 
hoạt động NCKH của sinh viên hàng năm như sau: Hướng dẫn sinh viên đăng ký và xây 
dựng thuyết minh đề tài NCKH; tổ chức Hội đồng khoa học cấp khoa xét duyệt đề tài 
và thuyết minh chi tiết theo các tiêu chí đánh giá; tổng hợp danh sách tên đề tài, giảng 
viên hướng dẫn, phòng QLKH&CN trình Ban Giám hiệu phê duyệt danh mục đề tài; tổ 
chức triển khai thực hiện đề tài theo kế hoạch; tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện đề 
tài; tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên ở cấp khoa, cấp trường và tổ chức 
Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo vào tháng 5 hằng năm [H23.23.02.01]. 
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Bên cạnh đó, Nhà trường còn quy định kinh phí cho hoạt động NCKH của sinh viên 
trong Quy chế chi tiêu nội bộ [H18.18.01.12]. Để cơ sở dữ liệu được cập nhật thường 
xuyên về loại hình và chất lượng nghiên cứu của sinh viên, Phòng QLKH&CN đã phân 
công công việc cho 01 chuyên viên phụ trách NCKH của sinh viên thực hiện nội dung này. 
Trên cơ sở hồ sơ triển khai đề tài sinh viên các năm và danh sách đề tài sinh viên hàng 
năm, chuyên viên sẽ cập nhật thường xuyên về hoạt động NCKH của người học 
[H23.23.02.02].  

Các chỉ số chính để đánh giá hoạt động NCKH của sinh viên là số lượng, chất 
lượng báo cáo khoa học, số lượng giải thưởng các cấp… Các báo cáo khoa học của sinh 
viên được đánh giá bởi hội đồng khoa học theo các tiêu chí đánh giá đầy đủ, khách quan 
như đối với một công trình khoa học.  

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động NCKH của sinh viên, Nhà 
trường quan tâm tới các hoạt động đối sánh về khối lượng và chất lượng nghiên cứu của 
người học từ các cấp khoa đến cấp Trường. Bên cạnh đó, thông qua việc gửi những báo 
cáo NCKH xuất sắc đi dự thi, đánh giá ở cấp Bộ GD&ĐT, đây cũng là cơ hội tốt để 
Trường ĐHHĐ so sánh, đánh giá chất lượng sinh viên NCKH trong Trường với các 
trường đại học khác trên cả nước. Hoạt động đối sánh này cũng được phản ánh trong 
Báo cáo hoạt động NCKH sinh viên hàng năm tại Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo 
[H23.23.02.03]. Với những giải pháp tích cực của Nhà trường, số lượng và chất lượng 
hoạt động NCKH của sinh viên ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 
của Nhà trường.  

Số lượng sinh viên tham gia NCKH cũng như số đề tài NCKH cấp Trường, cấp 
khoa và số giải thưởng NCKH của SV tăng cao so với giai đoạn 2011-2016, thể hiện sự 
tích cực tham gia hoạt động NCKH của sinh viên trong toàn Trường. Cơ sở dữ liệu về 
hoạt động NCKH của sinh viên được phòng QLKH&CN và các khoa cập nhật và lưu 
trữ trên phần mềm, bản in lưu ở phòng QLKH&CN và các khoa. Trong giai đoạn 2017-
2021 có 1.871 lượt sinh viên tham gia NCKH với 213 đề tài NCKH cấp trường, 344 đề 
tài cấp khoa, 3.257 lượt sinh viên tham gia hội nghị, hội thảo khoa học các cấp, 397 lượt 
sinh viên tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, 14 đề tài, giải pháp tham gia hội thi Sáng 
tạo KH&CN [H23.23.02.04]. So với một số trường đại học trong cùng lĩnh vực như 
Trường Đại học Thái Bình thì số lượng NCKH của sinh viên của Nhà trường cũng tương 
đương và vượt trội ở một số loại hình như: Thực hiện đề tài NCKH, tham gia hội thảo 
khoa học, tham gia cuộc thi sinh viên khởi nghiệp… [H23.23.02.05]. Phát huy, khích 
lệ, thu hút người học tham gia NCKH ngày càng cao, phòng QLKH&CN thường xuyên 
tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu cải tiến quy trình, thủ tục và cách thức tổ chức, 
quản lý hoạt động sinh viên NCKH. Những cải tiến này được đề cập đến trong kế hoạch 
hoạt động KH&CN hàng năm [H23.23.01.10], Báo cáo hoạt động NCKH sinh viên hàng 
năm tại Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo [H23.23.02.03] và được thực hiện trong quá 
trình triển khai hoạt động sinh viên NCKH. Ví dụ: Trường có chính sách khen thưởng 
cho thành tích NCKH của sinh viên như cấp giấy khen sinh viên NCKH, được công bố 
kết quả nghiên cứu trong kỷ yếu NCKH sinh viên, được cộng thêm điểm thưởng vào 
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điểm rèn luyện… Bên cạnh đó, Nhà trường cũng thường xuyên quan tâm, cải tiến các 
quy trình, biểu mẫu nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu, các tiêu chí đánh giá thi đua 
khen thưởng liên quan đến chất lượng NCKH cho phù hợp với tình hình phát triển của 
Nhà trường và yêu cầu thực tiễn [H23.23.02.03]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7  
Tiêu chí 23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các 

trích dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 
Công bố khoa học là một trong những tiêu chuẩn đánh giá năng lực, mức độ hoàn 

thành của một Cán bộ giảng viên và được quy đổi ra số tiết NCKH theo quy định. Loại 
hình công bố khoa học của Trường Đại học Hồng Đức được xác lập bao gồm: (i) Các 
bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế; (ii) Các bài kỷ yếu đăng trên 
Hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế. 

Nhà trường đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể về công bố khoa học trong chiến lược phát 
triển KH&CN giai đoạn 2017-2021 và tổ chức thống kê kết quả hàng năm. Số liệu được 
tổng hợp báo cáo theo từng đơn vị, từng giảng viên để đánh giá kết quả hoạt động về 
công bố khoa học, những điểm mạnh nên phát huy và điểm yếu cần khắc phục. Các quy 
định cụ thể về các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm cả các trích dẫn 
cho từng năm và theo giai đoạn được thể hiện thông qua: Giấy phép hoạt động báo chí 
[H23.23.03.01]; Công văn chấp thuận xuất bản Tạp chí khoa học Trường Đại học Hồng 
Đức các số đặc biệt; Biên bản tham gia cơ sở giữ liệu Tạp chí Việt Nam trực tuyến và 
các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức. 

Trong quá trình thực hiện mục tiêu chất lượng và theo dõi, Nhà trường giao phòng 
QLKHCN&HTQT cùng với Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức thực hiện 
theo dõi, giám sát về công bố khoa học trong toàn trường.  

Thông qua việc ban hành các quy định, chính sách về việc yêu cầu và hỗ trợ giảng 
viên công bố các công trình khoa học. Cụ thể: Ban hành Quyết định Số 577/QĐ-ĐHHĐ 
ngày 15/4/2016 về việc Ban hành Quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong 
Trường Đại học Hồng Đức, trong đó có quy định sản phẩm của các đề tài nghiên cứu 
phải có 01 bài báo khoa học [H23.23.03.02]; Ban hành Quy định về công tác thi đua 
khen thưởng trong Trường Đại học Hồng Đức. Trong đó quy định cụ thể khen thưởng 
về hoạt động khoa học và công nghệ CBGV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
[H23.23.03.03]; Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ về việc thanh toán đối với bài báo 
quốc tế thuộc danh mục ISI và Scopus [H23.23.03.04]; Ban hành quy chế làm việc đối 
với cán bộ giảng viên là một kênh thúc đẩy hoạt động công bố khoa học của cán bộ 
giảng viên. Trong đó quy định cụ thể định mức quy đổi giờ NCKH đối với các công 
trình công bố trên các tạp chí chuyên ngành và Hội thảo các cấp [H23.23.03.05]; Bên 
cạnh đó, khuyến khích các cán bộ giảng viên, các đơn vị tăng cường tham gia và phối 
hợp tổ chức Hội nghị - Hội thảo các cấp, được thể hiện qua cuốn “Xây dựng kế hoạch 
khối lượng công việc và kinh phí năm học” [H23.23.03.06] để giám sát quá trình thực 
hiện mục tiêu và làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện. 
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Từ những quy định ban hành kể trên Nhà trường đã tổng hợp được kết quả cụ thể 
là các danh mục công trình công bố trên tạp chí trong nước và Quốc tế [H23.23.03.07]; 
danh mục bài báo đăng trên TCKH Trường Đại học Hồng Đức [H23.23.03.08]; Danh 
mục Hội nghị - Hội thảo do Trường Đại học Hồng Đức tổ chức [H23.23.03.09]; Danh 
mục bài tham luận đăng trên Hội nghị - Hội thảo cấp quốc gia và quốc tế [H23.23.03.10]. 
Đó là minh chứng đánh giá chất lượng công bố khoa học giai đoạn 2017 - 2021, làm cơ 
sở đối sánh với giai đoạn 2012 - 2016, từ đó khẳng định được hoạt động công bố khoa 
học được nâng cao cả về số lượng và chất lượng ở giai đoạn này [H18.18.02.10].  

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến 
Tài sản trí tuệ của Nhà trường được xác lập thông qua các quy định cụ thể về loại 

hình, số lượng các tài sản trí tuệ, trong đó quy định về việc sở hữu trí tuệ được thể hiện 
trong điều 4, Quy định về quyền sở hữu trí tuệ trong Trường ĐHHĐ [H23.23.04.01] bao 
gồm: 

- Tên Trường, Logo, nhãn hiệu hàng hoá, hiệu dịch vụ của Trường. 
- Tác phẩm nghệ thuật và khoa học do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí 

tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác. 
- Tác phẩm khoa học, sách giáo trình, bài giảng, bài báo được thể hiện dưới dạng 

chữ viết hoặc ký tự khác. 
- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học. 
- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu. 
- Tác phẩm phái sinh nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác 

phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh. 
- Các giống cây trồng vật nuôi. 
- Kết quả các công trình khoa học, tiến bộ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền công 

nhận cho phép ứng dụng tại các địa bàn sản xuất. 
- Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất, sáng chế. 
- Các ý tưởng sáng tạo trong cán bộ giảng viên, cán bộ công chức và học sinh 

sinh viên. 
- Quy trình công nghệ; các bí mật kinh doanh. 
- Linh phụ kiện mới, các máy móc, thiết bị mới chế tạo. 
- Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng 

công nghiệp, giấy chứng nhận bản quyền tác giả. 
- Các sản phẩm liên kết với các đơn vị, cá nhân ngoài Trường (có văn bản thoả 

thuận riêng cho từng loại sản phẩm và đóng góp của mỗi bên). 
Đối với loại tài sản trí tuệ thuộc quyền tác giả, Nhà trường có văn bản quy định 

cụ thể nhiệm vụ của GV bao gồm giảng dạy, NCKH và phục vụ. Đối với hoạt động 
NCKH, Nhà trường quy định định mức giờ lao động NCKH cho từng đối tượng chức 
danh [H18.18.01.11]. Các quy định trên được Nhà trường nghiêm túc triển khai thực 
hiện thông qua hoạt động NCKH hàng năm của đội ngũ GV, được giám sát đánh giá 



225 
 

 
 

tổng kết và được cải tiến liên tục nhằm đạt chỉ tiêu đề ra. Nhà trường có quy định cụ thể 
về các loại về các loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ, trong đó có quy định về việc 
sở hữu trí tuệ trong Quy định hoạt động khoa học của Nhà trường [H18.18.01.09]. Nhà 
trường đã bắt đầu thực hiện việc đối sánh loại hình và số lượng các loại hình, số lượng 
các tài sản trí tuệ; thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các chỉ số về loại hình và số lượng 
các tài sản trí tuệ hàng năm đồng thời có kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động căn 
cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan về loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ 
của Trường. Các hoạt động này thể hiện qua báo cáo khoa học công nghệ hàng năm 
[H18.18.01.20]. 

Trong chu kỳ KĐCLGD, từ 2017 - 2021, số lượng TSTT của Nhà trường bao 
gồm: Nhà trường đã chủ trì thực hiện 286 nhiệm vụ KH&CN các cấp, trong đó 10 đề 
tài, dự án cấp quốc gia và tương đương; 28 đề tài cấp bộ, 39 đề tài/dự án cấp tỉnh, 209 
đề tài cấp cơ sở (bảng 23.4.1) [H18.18.02.09].  

 
 

Bảng 23.01: Số lượng đề tài, dự án KH&CN giai đoạn 2017-2021 

TT Đề tài (cấp quản lý) 
Giai đoạn 2017-2021 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 

1 
Đề tài cấp quốc gia và 
Quỹ NAFOSTED 

1 3 2 2 2 10 

2 Đề tài cấp bộ 6 9 5 1 7 28 

3 Đề tài cấp tỉnh 9 8 8 5 9 39 

4 Đề tài cấp cơ sở  48 43 38 40 40 209 

 Tổng 64 63 53 48 58 286 

Nhà trường đã tiếp cận được các đề tài thuộc các chương trình cấp Quốc gia, các 
chương trình KH&CN của các Bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ KH&CN; Quỹ 
Phát triển KH&CN Quốc gia; Bộ Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban Dân tộc; Chương trình 
khuyến nông Quốc gia; Chương trình Nông thôn miền núi; Đề án 844, Chương trình 
Nông thôn mới... Chất lượng các đề tài/dự án ngày càng được nâng cao, sản phẩm đề 
tài/dự án ngày càng có sự gắn kết với thực tế sản xuất và đời sống, có địa chỉ áp dụng, 
tiếp nhận, triển khai ứng dụng của các đơn vị đặt hàng là các sở, ngành, các địa phương 
và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa. 

Giai đoạn 2017-2021, cán bộ, giảng viên toàn Trường đã công bố 2.268 bài báo 
trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, trong đó có 297 bài báo công bố trên các tạp 
chí quốc tế; 247 bài báo thuộc danh mục Web of Science, Scopus (bảng 23.02) 
[H18.18.02.10]. 
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Bảng 23.02: Số lượng công bố khoa học giai đoạn 2017-2021 

TT Phân loại tạp chí 
Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 
số 

1 

Tạp chí khoa học quốc tế 23 54 65 116 39 297 

Danh mục ISI 11 29 46 55 24 165 
Danh mục Scopus 4 8 11 52 7 82 
Khác 8 17 8 9 8 50 

2 Tạp chí khoa học chuyên 
ngành trong nước 

260 232 201 189 210 1.092 

3 Tạp chí / tập san của cấp 
trường 

205 102 95 102 78 582 

 Tổng cộng 511 442 426 523 366 2.268 
 
Nhà trường đã có đầy đủ văn bản quy định cụ thể và có hệ thống theo dõi, giám 

sát chặt chẽ, hiệu quả về loại hình, số lượng và chất lượng TSTT, có CSDL về TSTT 
luôn được cập nhật. Tuy nhiên, CBGV và SV chưa thực sự quan tâm đến việc đăng ký 
SHTT cho các sản phẩm, công trình NCKH của mình sau khi nghiệm thu.  

Hàng năm, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến đối với cán bộ, giảng viên, các chủ 
nhiệm đề tài về công tác quản lý, hỗ trợ đối với tài sản trí tuệ; Ngoài ra, trong tổng kết 
hoạt động KH&CN hàng năm, Nhà trường đã đánh giá thực trạng và chỉ ra các hạn chế, 
nguyên nhân của hạn chế trong quản lý tài sản trí tuệ; Đồng thời có các thảo luận, phản 
hồi của đại biểu tham dự hội nghị. Từ đó ngày càng hoàn thiện các nội dung liên quan 
đến tài sản trí tuệ. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến 
Nhà trường xây dựng Kế hoạch hoạt động KH&CN hàng năm có kèm theo Dự 

toán kinh phí, trong đó xác định chỉ số về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu; 
Dự toán kinh phí này được gửi đến Phòng KH-TC để trình phê duyệt phân bổ kinh phí 
cho các loại hình hoạt động KH&CN [H23.23.05.01]. Từ năm 2017-2021 Nhà trường 
đã phê duyệt 5.430 triệu đồng cho NCKH, trong đó 850 triệu VNĐ cho phát triển nhân 
lực khoa học công nghệ, 1.760 triệu đồng cho phát triển tiềm năng phục vụ hoạt động 
khoa học công nghệ, 2.820 triệu đồng cho các hoạt động KH&CN của giảng viên và 
sinh viên. Nhà trường cũng ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai chi tiết như Quy 
chế chi tiêu nội bộ [H18.18.01.12] hướng dẫn lập dự toán kinh phí NCKH, hướng dẫn 
định mức kinh phí cho các loại đề tài nghiên cứu. Kinh phí chi thường xuyên được phân 
bổ theo nhu cầu đào tạo, hoạt động NCKH và các hoạt động khác, trong đó, kinh phí 
phân bổ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được thiết lập. Việc phân bổ dự toán và 
quyết toán được quy định rất chi tiết, tạo hành lang thuận lợi cho việc thực hiện đề tài 
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và quyết toán các khoản chi cho đề tài về sau. Hệ thống các văn bản, các chính sách liên 
quan đến ngân quỹ dành cho hoạt động NCKH luôn được rà soát và cải tiến nhằm đẩy 
mạnh hoạt động KH&CN ngày càng phát triển. Đối với NCKH của sinh viên, ngân quỹ 
cho hoạt động NCKH sinh viên cũng luôn được giám sát, đối sánh thể hiện qua các Quy 
chế, chính sách dành cho NCKH sinh viên [H18.18.01.09]. 

Hằng năm, Nhà trường thực hiện công khai tài chính của Trường (trong đó có 
kinh phí về hoạt động KH&CN) và kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và 
tài chính năm học trong Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động [H23.23.05.02]; Trên 
cơ sở đó, cán bộ, viên chức, giảng viên phản hồi về tình hình phân bổ tài chính liên quan 
đến hoạt động KH&CN. Nhà trường tổ chức lấy ý kiến khảo sát của giảng viên, cán bộ 
nghiên cứu về mức độ phù hợp, minh bạch của ngân quỹ cho từng loại hoạt động 
KH&CN. Trong các năm khảo sát từ 2017-2021, mức hài lòng được duy trì ở mức cao 
từ 87,3% đến 97,6% [H23.23.05.03].  

 Bên cạnh đó, hàng năm, hoạt động kiểm toán, giám sát của các cơ quan có thẩm 
quyền thực hiện việc giám sát đối với ngân quỹ cho hoạt động KH&CN. Hàng năm, 
hoặc theo giai đoạn, Nhà trường thực hiện điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù 
hợp với tình hình mới, đồng thời thực hiện đối sánh, điều chỉnh về ngân quỹ cho từng 
loại hoạt động KH&CN hằng năm. Từ đó xây dựng kế hoạch nâng cao mức đầu tư cho 
từng loại hoạt động KH&CN và lập bảng thống kê so sánh mức chi cho NCKH các năm 
trong giai đoạn từ 2017-2021 [H23.23.05.04]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 4/7 
Tiêu chí 23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại 

hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, giám 
sát và đối sánh để cải tiến 

Nhà trường đã ban hành Kế hoạch hoạt động KH&CN Trường ĐHHĐ giai đoạn 
2016-2020 [H18.18.01.10], đồng thời hằng năm, Nhà trường ban hành các kế hoạch 
hoạt động KH&CN, trong đó chỉ rõ mục tiêu cần đạt của các hoạt động KH&CN trong 
toàn Trường trong đó bao gồm cả việc thử nghiệm, chuyển giao các kết quả nghiên cứu 
từ các đề tài, dự án KH&CN. Đồng thời triển khai thương mại hóa các sản phẩm từ kết 
quả các nhiệm vụ KH&CN đã hoàn thành được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; Nhà 
trường đã ban hành Kế hoạch hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ của Trường 
ĐHHĐ, giai đoạn 2021-2025 để làm căn cứ thực hiện [H19.19.01.01] kế hoạch KH&CN 
hằng năm 2017-2021. Nhà trường đang xúc tiến xây dựng đề án đề nghị UBND tỉnh 
Thanh Hóa ra quyết định thành lập “Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” đặt tại 
Trường ĐHHĐ  [H23.23.06.01]. 

Các kết quả nghiên cứu và sáng tạo bao gồm: Công bố khoa học, đăng ký SHTT, 
đăng ký quyền tác giả, và các giải thưởng quốc gia, quốc tế, các doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo và các giải thưởng quốc gia và quốc tế về KH&CN…. Nhà 
trường có quy định cụ thể về kết quả nghiên cứu sáng tạo trong hoạt động NCKH trong 
Quy định hoạt động khoa học và công nghệ. Trong đó bao gồm ứng dụng, chuyển giao 
kêt quả NCKH và phát triển công nghệ, xây dựng và phát triển các tổ chức KH&CN; 
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xây dựng các vườn ươm công nghệ, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp 
KH&CN, gắn phát triển công nghệ với tạo ra sản phẩm mới có khả năng thương mại, 
thực hiện dịch vụ KH&CN [H18.18.01.09]. Theo đó, quy định rõ quyền và nghĩa vụ, 
trách nhiệm của tác giả cũng như của các đơn vị liên quan đến đăng ký quyền tác giả, 
tham gia các giải thưởng quốc gia, quốc tế; Ngoài ra, trong Kế hoạch KH&CN hàng 
năm, Nhà trường tích hợp các nội dung về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo các 
Chương trình đang được UBND tỉnh Thanh Hóa và các cấp triển khai [H18.18.01.10]. 

Trường ĐHHĐ đã được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp Bằng bảo 
hộ giống cây trồng có hiệu lực trong 20 năm cho giống lúa Hồng Đức 9, theo Quyết 
định số 377/QĐ-TT-VPBH ngày 25/8/2015; Năm 2021 Trường ĐHHĐ đã xây dựng hồ 
sơ và đến năm 2022, Nhà trường đã được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT 
cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực trong 20 năm cho giống ngô QT55, Bằng 
bảo hộ số 29 VN-2022 theo Quyết định số 108/QĐ-TT-VPBH ngày 18/5/2022 
[H19.19.02.06]. Giai đoạn 2017-2021, cán bộ, giảng viên toàn Trường đã công bố 2.268 
bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, trong đó có 297 bài báo công bố trên 
các tạp chí quốc tế; 247 bài báo thuộc danh mục Web of Science, Scopus 
[H18.18.02.10]. 

Căn cứ vào các văn bản quy định (quy trình, phương pháp, công cụ, hướng dẫn) 
về việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về kết quả nghiên cứu và sáng 
tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị 
khởi nghiệp). Nhà trường đã khảo sát ý kiến của các bên liên quan và thu thập phiếu 
khảo sát, các ý kiến phỏng vấn để lưu trữ thành cơ sở dữ liệu đánh giá về kết quả nghiên 
cứu và sáng tạo. Hằng năm, Nhà trường giao cho phòng QLKHCN&HTQT tổ chức rà 
soát, lấy ý kiến phản hồi của CBGV và SV về kết quả nghiên cứu KH&CN, thông qua 
tổng hợp đóng góp ý kiến trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
hằng năm, báo cáo tổng kết hằng năm, báo cáo của các phòng chức năng về chất lượng 
kết quả nghiên cứu và sáng tạo, biên bản rà soát, điều chỉnh số lượng, loại hình kết quả 
nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, 
thành lập các đơn vị khởi nghiệp). Nhà trường đã ban hành quy định về khen thưởng tập 
thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN hằng năm của Trường 
ĐHHD [H18.18.02.06]. Nhà trường đã có chính sách hỗ trợ các công bố quốc tế có uy 
tín và các tạp chí khoa học trong nước có uy tín [H18.18.01.12]. 

Bên cạnh đó, Nhà trường tổ chức các hoạt động khởi nghiệp; Hỗ trợ, tìm kiếm, 
tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư; Tổ chức thông tin các hoạt động khởi nghiệp và 
thực hiện một số chức năng khác theo yêu cầu của Nhà trường. Phát triển dự thảo quy 
trình, hướng dẫn chuyển giao công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ giảng 
viên có sản phẩm khoa học công nghệ có nhu cầu chuyển giao quyền sở hữu hoặc chuyển 
quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ [H19.19.01.01], [H19.19.01.02]. Từ 
đó, Nhà trường có chính sách đầu tư, phát triển hoạt động chuyển giao công nghệ, khai 
thác thương mại từ các sản phẩm khoa học công nghệ. Hướng dẫn CBGV lập hồ sơ chấp 
thuận chuyển giao công nghệ và hồ sơ cấp giấy phép chuyển giao công nghệ. Nền tảng 
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cơ sở để chuyển giao các đề tài nghiên cứu từ các Khoa/Phòng/Trung tâm ứng dụng trên 
thực tiễn nhằm thu lợi nhuận, tái hoạt động đầu tư. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 23: 
1. Tóm tắt các điểm mạnh: 
- Nhà trường quy định cụ thể về các loại hình hoạt động nghiên cứu; số lượng và 

chất lượng nghiên cứu khoa học mà đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu phải thực 
hiện theo quy định hiện hành. 

- Nhà trường đã xác lập các loại hình và khối lượng hoạt động nghiên cứu của 
CBGV và của HVSV cũng như các công bố khoa học, vấn đề SHTT, việc thương mại 
hoá sản chuyển giao công nghệ, ... thông qua việc thống kê, quy đổi thành các chỉ số rõ 
ràng. Từ đó, theo dõi được số lượng, chất lượng các hoạt động này nhằm đưa ra hướng 
phát triển và KHCL nghiên cứu cụ thể để đạt mục tiêu đề ra. 

- Nhà trường đã có quy định cụ thể về công tác nghiên cứu khoa học của người 
học; hỗ trợ thanh toán các công bố quốc tế và công bố trong nước được đăng ở các tạp 
chí uy tín; hỗ trợ kinh phí cho công tác NCKH của người học và có kinh phí khen thưởng 
cho cán bộ giảng viên hướng dẫn và người học có kết quả NCKH tốt. 

- Nhà trường có thế mạnh hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, CBGV và 
HVSV Nhà trường đã tham gia các đề tài KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và 
có công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, có bài viết tại các Hội 
nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, vinh viên đạt các giải cao trong các cuộc thi thuộc 
các Bộ, Ngành. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 
- Hoạt động đối sánh về loại hình, khối lượng và chất lượng nghiên cứu của người 

học chưa được đối sánh với thông tin của nước ngoài. 
- Hoạt động thương mại hoá cũng như chuyển giao công nghệ các sản phẩm khoa 

học sáng tạo của CBGV và HVSV chưa phát triển mạnh, nguồn thu từ khai thác các tài 
sản trí tuệ chưa nhiều. 

- Nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học còn hạn chế. Mức đầu tư kinh 
phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng được quan tâm và cải tiến nhưng còn 
khiêm tốn so với yêu cầu. 

- Việc quản lý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ chưa được quan tâm đầu tư đúng 
mức. Đa số các nhà nghiên cứu, chuyên viên, giảng viên Nhà trường còn hạn chế trong 
việc tiếp cận quy trình đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và chưa chủ động trong các hoạt 
động đăng ký để xác lập quyền tài sản trí tuệ của mình. 
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3. Kế hoạch cải tiến: 

 
TT 

 
Mục tiêu 

 
Nội dung 

Đơn vị/ cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện  

1 Khắc 
phục tồn 
tại 1 

Tăng cường hoạt động đối sánh về loại 
hình, khối lượng và chất lượng nghiên 
cứu của người học chưa được triển khai 
mạnh ra nước ngoài. 

Phòng 
QLKHCN 
&HTQT 

Năm học 
2022-2023 

2 Khắc 
phục tồn 
tại 2 

Tăng cường phối hợp để đẩy mạnh các 
hoạt động thương mại hoá cũng như 
chuyển giao công nghệ các sản phẩm 
khoa học, các kết quả sau nghiên cứu của 
CBGV và HVSV. 

Phòng 
QLKHCN 
&HTQT 

Năm học 
2022-2023 

3 Khắc 
phục tồn 
tại 3 

Tăng cường mức đầu tư kinh phí cho hoạt 
động nghiên cứu khoa học đặc biệt là đề 
tài cơ sở 

Phòng 
QLKHCN 
&HTQT 

Năm học 
2022-2023 

4 Khắc 
phục tồn 
tại 4 

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho các 
nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, nghiên 
cứu viên trong việc xác lập quyền sở hữu 
trí tuệ 

Phòng 
QLKHCN 
&HTQT 

Năm học 
2022-2023 

 4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 23 4,83 

Tiêu chí 23.1 5 

Tiêu chí 23.2 5 

Tiêu chí 23.3 5 

Tiêu chí 23.4 5 

Tiêu chí 23.5 4 

Tiêu chí 23.6 5 
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Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng 
Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào kết nối và phục vụ cộng 

đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 
Các hoạt động kết nối và PVCĐ tại trường Đại học Hồng Đức được Ban Giám 

hiệu giao cho Phòng GDCT và CTHSSV làm đầu mối tổng hợp và theo dõi kế hoạch 
công tác hằng năm [H24.24.01.01], [H24.24.01.03]. Trong đó, các đơn vị có trách nhiệm 
chính là Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Phòng QLKH,CN và HTQT, các 
đơn vị quản lý đào tạo và các khoa trong trường dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu. 
Nhà trường đã ban hành Quy định hoạt động kết nối và PVCĐ, xây dựng Kế hoạch về 
việc tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021, 2021-
2022, quy định cụ thể về các loại hình, khối lượng công việc tham gia hoạt động kết nối 
và phục vụ cộng đồng [H24.24.01.02], [H24.24.01.03]. Các loại hình và khối lượng hoạt 
động kết nối và PVCĐ được thể hiện rõ nét trong hoạt động của tổ chức Công đoàn, 
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Phòng GDCT và CT HSSV, Phòng QLKH,CN và 
HTQT, Trung tâm GDTX và các đơn vị liên quan [H24.24.01.04], [H24.24.01.05], 
[H24.24.01.06], [H24.24.01.08]. 

Đối với cán bộ, giảng viên, người lao động trong Nhà trường, thông qua Công 
đoàn trường đã có những hoạt động phục vụ cộng đồng được tổ chức với quy mô lớn và 
triển khai đồng loạt rất hiệu quả như hoạt động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền 
ơn đáp nghĩa, Quỹ Mái ấm Công đoàn, Quỹ hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao 
động Công đoàn Thanh Hóa, các cuộc vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-
19...[H24.24.01.12]. Cán bộ giảng viên trong nhà trường tham gia hiệu quả các hoạt 
động nghiên cứu khoa học, tham gia nhiều đề tài có tính ứng dụng cao, thực hiện nhiều 
hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đào tạo, nâng cao kỹ 
năng, cấp chứng chỉ cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh; tham gia phản biện các chính 
sách, góp ý kiến cho các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
[H24.24.01.09], [H24.24.01.10], [H24.24.01.11]. 

Đối với sinh viên, hằng năm Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường tổ chức nhiều 
hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện như Tình nguyện Mùa hè xanh, Ngày Chủ 
nhật xanh, Tiếp sức mùa thi, Hỗ trợ sinh viên Lào, Dạy trẻ em làng trẻ SOS Thanh Hóa, 
Hiến máu tình nguyện, quyên góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, ủng hộ sinh viên gặp 
khó khăn, ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19, Cây gạo ATM ủng hộ người dân 
gặp khó khăn do dịch Covid-19... [H24.24.01.13], [H24.24.01.14], [H24.24.01.15]. 
Trong đó, chương trình Tình nguyện “Mùa hè xanh” là hoạt động nổi bật với các hoạt 
động tình nguyện ở các xã vùng sâu, vùng xa khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, làm đường 
giao thông nông thôn, các công trình văn hóa xây dựng nông thôn mới, trao quà cho các 
hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó... [H24.24.01.13]. 
Chương trình hiến máu tình nguyện “Sắc đỏ HDU” thu hút đông đảo cán bộ giảng viên, 
sinh viên tham gia [H24.24.01.15]. 

Loại hình và khối lượng tham gia vào kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho 
xã hội được Nhà trường giám sát chặt chẽ thông qua các bộ phận như Phòng Thanh tra 
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– Pháp chế, Ban thanh tra nhân dân. Đối với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn 
thanh niên, Hội sinh viên chịu sự giám sát chặt chẽ của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà 
trường và của Công Đoàn, Đoàn Hội cấp trên thông qua các đợt tổng kết, các báo cáo 
của các đơn vị tổ chức, qua các buổi làm việc định kỳ, thực hiện theo Quy chế làm việc 
của tổ chức [H24.24.01.16]. Nhà trường đã ban hành Quy định chế độ làm việc đối với 
Giảng viên, quy định cụ thể định mức chuẩn giờ giảng dạy, NCKH và phục vụ cộng 
đồng. [H24.24.01.24]. Các hoạt động phục vụ cộng đồng được Công đoàn, Đoàn thanh 
niên khảo sát, lập kế hoạch tổ chức thực hiện, các phòng ban chức năng liên quan ký 
xác nhận, Đảng ủy, Ban giám hiệu ký phê duyệt, được giám sát chặt chẽ, sau các hoạt 
động đều có báo cáo cụ thể [H24.24.01.18], [H24.24.01.19], [H24.24.01.20], 
[H24.24.01.21]. Đối với các hoạt động thiện nguyện của Công đoàn, Đoàn thanh niên, 
Hội sinh viên thường xuyên có đại diện của lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo Nhà trường tham 
dự, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Nhà trường đối với các hoạt động thiện 
nguyện phục vụ cộng đồng. Các hoạt động, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 
nghệ được thực hiện theo Quy định về hoạt động khoa học công nghệ và quản lý đề tài 
trong nhà trường. [H24.24.01.07] 

Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của của trường hàng năm đều được 
tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thông qua các Hội nghị tổng kết và các Báo cáo tổng 
kết năm học của Nhà trường, của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phòng GDCT và 
CTHSSV, Phòng QLKHCN và HTQT và các đơn vị trực thuộc [H24.24.01.18], 
[H24.24.01.19], [H24.24.01.20], [H24.24.01.21] hay các bài viết được đăng tải chính 
thức trên website của Nhà trường. Nhà trường đã khảo sát, lấy ý kiến của cán bộ, giảng 
viên về các hoạt động của Nhà trường, trong đó có hoạt động kết nối và phục vụ cộng 
đồng; hoạt động khoa học và công nghệ cũng có khảo sát ý kiến đánh giá của cán bộ 
giảng viên, doanh nghiệp [H24.24.01.25]. Đối với các hoạt động tình nguyện xa trường, 
trước và sau mỗi đợt hoạt động đều có xin ý kiến phản hồi từ các đơn vị tiếp nhận và 
đơn vị liên quan [H24.24.01.14]. Các hoạt động phục vụ cộng đồng đều được các đơn 
vị tiếp nhận đánh giá cao những đóng góp của Nhà trường nói chung và các cá nhân 
tham gia trực tiếp nói riêng như Bằng khen của các tổ chức chính trị xã hội cấp trên như 
Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, thư cảm ơn của các đơn vị thụ hưởng và 
qua sự đưa tin của các phương tiện thông tin đại chúng [H24.24.01.22]. Đồng thời, sau 
mỗi hoạt động, ý kiến đóng góp phản hồi từ các đơn vị tiếp nhận sẽ là căn cứ để Nhà 
trường hạn chế các tồn tại, phát huy những giá trị tốt được xã hội ghi nhận, đánh giá cao 
để từ đó có những cải tiến thích hợp. Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng cũng 
linh hoạt thay đổi theo bản thân nội tại các hoạt động và tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương với yêu cầu ngày càng cao [H24.24.01.22], [H24.24.01.23]. 

Mức đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 24.2. Tác động xã hội và kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 
đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Đầu mỗi năm học, Nhà trường xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt 
động kết nối và phục vụ cộng đồng, quy định rõ từng nội dung hoạt động. Các đơn vị, 
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tổ chức đoàn thể dựa trên kế hoạch của Nhà trường để xây dựng kế hoạch của đơn vị. 
Đồng thời, Nhà trường, các đơn vị, đoàn thể tiến hành tổng kết, báo cáo các hoạt động 
hàng năm [H24.24.01.18]. 

Đối với các hoạt động tình nguyện, từ thiện, nhân đạo, Công đoàn, Đoàn thanh 
niên vừa là đầu mối triển khai, lên kế hoạch thực hiện cũng là bộ phận giám sát về tác 
động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội. 
Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Hồng Đức hàng năm 
đều được giám sát chặt chẽ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thông qua cáo Báo cáo 
tổng kết của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên [H24.24.01.18], 
[H24.24.01.19], [H24.24.01.20], [H24.24.01.21] hay các bài viết được đăng tải chính 
thức trên website của Nhà trường (www.hdu.edu.vn) và các phương tiện thông tin đại 
chúng khác. 

Đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính 
sách: Sau khi thực hiện chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ, Nhà trường đã 
tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của các đơn vị tiếp nhận và xây dựng Báo cáo kết quả 
khảo sát ý kiến đánh giá của cán bộ giảng viên và doanh nghiệp về hoạt động KH&CN 
trong từng năm, đánh giá về tác động của các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ đối với cộng đồng xã hội. [H24.24.02.01]. Các hoạt động tư vấn, tham 
gia phản biện các chính sách, góp ý kiến cho các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh 
đã được thực hiện góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thiện tiêu chuẩn cho cán bộ, công 
chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; góp phần trong việc hoàn thiện các đề án, chính sách 
của địa phương [H24.24.01.10], [H24.24.01.11]. 

Đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng: Trên cơ sở khảo sát nhu cầu đào tạo 
trên địa bàn, Nhà trường ban hành kế hoạch đào tạo hàng năm. Đồng thời tiến hành 
tuyển sinh đào tạo, sau khi tổ chức nhà trường đều lấy ý kiến của người học về công tác 
tổ chức, chất lượng đào tạo, sự phù hợp của nội dung đào tạo để tiến hành cải tiến 
[H24.24.02.02], [H24.24.02.03], [H24.24.02.04]. 

Việc cải tiến chất lượng các hoạt động phục vụ cộng đồng được cụ thể hóa trong 
kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện 
của các đơn vị liên quan trong nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Nhà trường đã có 
những so sánh và đánh giá kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng qua 
những mảng công tác hàng năm của các đơn vị và đoàn thể trong trường để có cái nhìn 
khách quan tổng thể và có những điều chỉnh tác động lên kế hoạch cho năm tiếp theo 
nhằm đạt được những kết quả cao hơn. Ví dụ như Bảng so sánh tác động xã hội và kết 
quả hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên qua từng năm:  

Bảng 24.01: Bảng so sánh hoạt động Hiến máu nhân đạo,  
tình nguyện Mùa hè Xanh từ năm 2017-2021 

Chỉ tiêu 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm  
2020 

Năm 
2021 

Số người tham gia hiến máu 946 875 923 875 675 
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Chỉ tiêu 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm  
2020 

Năm 
2021 

Số đơn vị máu thu được 621 576 602 576 468 

Số lượng người tham gia chiến dịch
tình nguyện Mùa hè xanh 

428  tình 
nguyện 
viên (12 
đội hình) 

468  tình 
nguyện 
viên (10 
đội hình) 

442  tình 
nguyện 
viên (11 
đội hình) 

450 tình 
nguyện 
viên (10 
đội hình) 

Do dịch 
bệnh 
Covid-
19 nên 
không 
triển 
khai 
mùa hè 
xanh 

Số tiền đã trao tặng trong chiến dịch
70 triệu 
đồng 

72 triệu 
đồng 

75 triệu 
đồng 

76 triệu 
đồng 

 

Số phần quà được trao đến các địa 
điểm 

100 phần 
quà 

110 phần 
quà 

120 phần 
quà 

125 phần 
quà 

 

Số công trình được thực hiện 
12 công 
trình 

10 công 
trình 

12 công 
trình 

10 công 
trình 

 

Các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường và của các 
đơn vị đối với cộng đồng tuy chưa có hệ thống chuyên thu thập thông tin phản hồi nhưng 
Nhà trường đã có sự thu nhận thông tin qua các kênh như các hình thức khen thưởng 
của các tổ chức, cá nhân được bằng khen, giấy khen, thư khen, điện thoại, trao đổi trực 
tiếp hay thư cảm ơn của các lãnh đạo địa phương nơi diễn ra các hoạt động tình nguyện 
và qua các tin bài về các hoạt động phục vụ cộng đồng [H24.24.01.22], [H24.24.01.23]. 
Sau khi kết thúc các hoạt động, dựa trên các thông tin phản hồi của các bên liên quan, 
dựa trên báo cáo tổng kết sau mỗi hoạt động và báo cáo định kỳ hằng năm của các đơn 
vị triển khai và thông tin phản hồi từ các đơn vị thụ hưởng đó rút ra kinh nghiệm để phát 
huy những điểm mạnh và hạn chế những điểm còn tồn tại của những hoạt động tiếp 
theo. Trên cơ sở đó, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên sẽ cải tiến các hoạt động 
trong năm học, cải tiến về quy mô tổ chức và hiệu quả hoạt động trong các phong trào 
[H24.24.01.18], [H24.24.01.19], [H24.24.01.20], [H24.24.01.21]. 

Mức đánh giá tiêu chí: 5/7 
Tiêu chí 24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với 

người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác lập, giám sát và đối 
sánh để cải tiến 

Ngay từ khâu xây dựng các kế hoach hoạt động, Nhà trường đã chú trọng vào kết 
quả, hiệu quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. Cán bộ, giảng viên, người 
lao động và sinh viên trong Nhà trường thêm ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm xã hội 
của mỗi cá nhân, tập thể trong hoạt động cộng đồng. Nhà trường tiến hành khảo sát ý 
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kiến của cán bộ, giảng viên và người học trong từng năm học để đánh giá, cải tiến các 
hoạt động, trong đó có hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.  

Đối với cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường, kết quả đánh giá hoạt 
động kết nối và phục vụ cộng đồng là cơ sở để đánh giá, xếp loại cuối năm, bình xét thi 
đua, khen thưởng, đồng thời cũng thúc đẩy, nâng cao ý thức cán bộ, giảng viên tiếp tục 
tham gia vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đóng góp vào các Quỹ Vì người nghèo, 
Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn. [H24.24.03.01], [H24.24.03.05]. 

Đối với sinh viên, kết quả đánh giá hoạt động kết nối và PVCĐ được dùng làm căn 
cứ để xét điểm rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng, xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt, giải 
thưởng Sao tháng giêng, xét tiêu chuẩn kết nạp Đảng. Ngoài ra, tác động của các hoạt 
động phục vụ cộng đồng cũng nâng cao kỹ năng, nhận thức, thái độ, thúc đẩy tinh thần 
hoạt động vì cộng đồng của sinh viên. Số lượng đăng ký tham gia các phong trào ngày 
một tăng lên, các đơn vị phải lựa chọn những sinh viên năng động, hiểu biết, kỹ năng 
tốt, có năng khiếu để tham gia [H24.24.03.03], [H24.24.03.04], [H24.24.03.06]. 

Các hoạt động kết nối và PVCĐ được thực hiện với các quy trình khảo sát, nắm 
tình hình, xây dựng kế hoạch, triển khai và tổng kết. Đồng thời, trong quá trình thực 
hiện tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá và phân tích ra các điểm mạnh để phát huy, 
nêu lên những mặt còn hạn chế và nguyên nhân từ đó có phương hướng cải tiến các hoạt 
động cho cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên trong các năm tiếp theo được 
hiệu quả hơn qua báo cáo tổng kết [H24.24.02.06], [H24.24.02.07], [H24.24.01.18]. Một 
trong những ví dụ về cải tiến các hoạt động phục vụ cộng đồng: qua ý kiến của cán bộ, 
giảng viên và sinh viên có mong muốn thực hiện các hoạt động tình nguyện tại chỗ, ủng 
hộ người dân trên địa bàn gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Đoàn thanh niên, Hội 
sinh viên đã tổ chức Chương trình cây ATM gạo, đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các 
thầy, cô giáo, các bạn sinh viên, cựu sinh viên, các đơn vị, tổ chức cá nhân trong và 
ngoài nhà trường gồm hơn 11 tấn gạo và 106,9 triệu đồng, tổng lượng gạo quy đổi là 
gần 19 tấn gạo cấp phát cho người nghèo, những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 trên địa bàn. 

Mức đánh giá tiêu chí: 4/7 
Tiêu chí 24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan trong việc tham gia và dịch vụ 

của cộng đồng; và đóng góp cho xã hội được thiết lập, theo dõi và chuẩn bị để cải 
tiến 

Các hoạt động kết nối và PVCĐ được triển khai qua các đơn vị Công đoàn, Đoàn 
thanh niên, Hội sinh viên, Phòng GDCT và Công tác HSSV, Phòng Quản lý KHCN và 
HTQT... luôn được sự đánh giá cao và ghi nhận từ các đơn vị liên quan. Đây cũng là 
đầu mối thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về tác động của hoạt động kết 
nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội. Các hoạt động thường xuyên, tích cực 
của Công đoàn trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên với các chiến dịch và hoạt động 
tình nguyện đa dạng, thiết thực, hiệu quả, hầu hết người hưởng lợi và địa phương đánh 
giá cao sự đóng góp của Nhà trường vào sự phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội của địa 
phương, được các bộ, ban, ngành từ Trung ướng đến địa phương ghi nhận, đánh giá rất 
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cao thông qua các cờ thi đua, bằng khen, giấy khen các cấp, thư cảm ơn của các đơn vị 
tiếp nhận như Trung tâm Huyết học và Truyền máu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 
Hóa, Làng trẻ SOS Thanh Hóa, Hội người mù Thành phố Thanh Hóa, Huyện đoàn Bá 
Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân..., xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa 
[H24.24.01.22], [H24.24.01.23]. 

Tiêu biểu như hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh được Đoàn trường Đại học 
Hồng Đức thực hiện liên tục trong 10 năm tại xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa với mô hình 
“Con đường Hồng Đức” đã góp phần giúp xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình 
Sắc đỏ HDU là ngày hội hiến máu cứu người có truyền thống của Trường Đại học Hồng 
Đức luôn được đông đảo sinh viên và cán bộ, viên chức, người lao động của Trường 
tham gia, được Trung tâm Huyết học và Truyền máu - Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thanh 
Hóa đánh giá cao sự hợp tác của toàn thể ban lãnh đạo Nhà trường nói chung và sinh 
viên Trường nói riêng thông qua các bài phát biểu, thư cảm ơn. Hoạt động Dạy trẻ em 
tại làng trẻ SOS Thanh Hóa cũng được Ban giám đốc làng trẻ đánh giá rất cao, là 1 trong 
30 dự án xã hội xuất sắc được Quỹ Hỗ trợ phát triển thanh niên chứng nhận 
[H24.24.04.01], [H24.24.04.02]. 

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, một số đề tài, dự 
án của cán bộ, giảng viên có phạm vi, quy mô lớn, nội dung liên ngành, giải quyết các 
vấn đề thực tiễn đang đặt ra như xây dựng các mô hình phục vụ chương trình phát triển 
nông thôn miền núi; ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi 
khí hậu; bảo tồn quỹ gen; công nghệ nhà thông minh; đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. Một 
số sản phẩm nghiên cứu của nhà trường đã được thương mại hóa để thúc đẩy phát triển 
sản xuất như Giống lúa HĐ9; Bơm thủy năng HĐBT... [H24.24.04.03]. 

Sau mỗi hoạt động, Công đoàn trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tiến hành 
rà soát lại hiệu quả hoạt động và đánh giá hiệu quả của hoạt động để rút ra bài học cho 
các hoạt động tiếp theo. Trường cũng tiến hành khảo sát sự hài lòng của người thụ hưởng 
các hoạt động, thu thập ý kiến của đơn vị tiếp nhận thông qua phỏng vấn trực tiếp các 
bên liên quan, thông qua các buổi tổng kết, báo cáo tổng kết để đánh giá các ưu điểm, 
hạn chế sau mỗi đợt hoạt động, từ đó rút kinh nghiệm nhằm điều chỉnh và cải tiến các 
hoạt động tiếp theo [H24.24.01.19], [H24.24.01.20], [H24.24.01.21]. 

 Mức đánh giá tiêu chí: 4/7 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 24: 
1. Tóm tắt các điểm mạnh: 
- Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của nhà trường đều gắn với thực 

tiễn của địa phương, góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có 
sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, được ghi nhận, đánh giá cao của chính quyền, 
nhân dân địa phương, nhận được những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho 
tập thể nhà trường 

- Sự phát triển của khoa học công nghệ, phương tiện thông tin đại chúng giúp cho 
các thông tin về các chương trình, hoạt động cộng đồng nhanh chóng tiếp cận được với 
nhiều người, giúp thu hút được đông đảo số lượng người tham gia hơn. 
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- Góp phần hình thành môi trường làm việc, học tập thân thiện, đoàn kết, cởi mở 
trong nhà trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng và nâng cao uy 
tín của Nhà trường. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 
- Kinh phí tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của nhà trường còn 

hạn chế. 
- Chưa thiết lập được các chỉ số đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng. 
- Hoạt động khảo sát, thu thập thông tin phản hồi, đánh giá tác động và sự hài lòng 

của các bên liên quan chưa được thực hiện một cách chuyên nghiệp, thường xuyên, đồng 
bộ. 

3. Tóm tắt kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá 
nhân thực 
hiện 

Thời gian 
thực hiện 
hoặc hoàn 
thành 

1 

 
Khắc 
phục tồn 
tại 1 

Nhà trường bố trí thêm kinh phí để tổ 
chức các hoạt đông, huy động đóng 
góp của cán bộ, viên chức người lao 
động trong đơn vị để thực hiện. 
Vận đồng các nguồn lực xã hội hóa cho 
các hoạt động vì cộng đồng trong nhà 
trường từ các doanh nghiệp, nhà hảo 
tâm trên địa bàn. 

Công đoàn 
trường, Đoàn 
thanh niên, Hội 
sinh viên và các 
đơn vị liên 
quan 

 

2 

 
Khắc 
phục tồn 
tại 2 

Xây dựng chỉ số đánh giá, đo lường hiệu 
quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng 
đồng trên cơ sở ý kiên góp ý của các đơn 
vị trong nhà trường 

Phòng ĐBCL 
và Khảo thí, 
Công đoàn 
trường, Đoàn 
thanh niên, Hội 
sinh viên và các 
đơn vị liên 
quan 

 

3 

 
Khắc 
phục tồn 
tại 3 

Giao phòng ĐBCL và Khảo thí là đầu 
mối, cùng với các đơn vị, tổ chức đoàn 
thể trong nhà trường thực hiện việc 
khảo sát, đánh giá tác động của các 
hoạt động phục vụ cộng đồng. 
Xây dựng quy trình khảo sát, lấy ý kiến 
phản hồi trước, trong và sau khi hoạt 
động diễn ra; xây dựng các biểu mẫu, 
phiếu khảo sát phù hợp. 

Phòng ĐBCL 
và Khảo thí, 
Công đoàn 
trường, Đoàn 
thanh niên, Hội 
sinh viên và các 
đơn vị liên 
quan 

 



238 
 

 
 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá 
nhân thực 
hiện 

Thời gian 
thực hiện 
hoặc hoàn 
thành 

4 

 
Phát huy 
điểm 
mạnh 1 

Các hoạt động phục vụ cộng đồng cần 
tiếp tục gắn với thực tiễn của địa 
phương, góp phần phục vụ sự phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
có sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng 
đồng. 

Công đoàn 
trường, Đoàn 
thanh niên, Hội 
sinh viên và các 
đơn vị liên 
quan 

 

5 

Phát huy 
điểm 
mạnh 2 

Tăng cường truyền thông hơn nữa về 
các hoạt động phục vụ cộng đồng của 
nhà trường, thu hút đông đảo cán bộ, 
viên chức, người lao động, sinh viên 
của đơn vị tham gia.  

Công đoàn 
trường, Đoàn 
thanh niên, Hội 
sinh viên và các 
đơn vị liên 
quan 

 

6 

Phát huy 
điểm 
mạnh 3 

Thông qua các hoạt động góp phần nâng 
cao thương hiệu và vị thế của Trường, 
tạo niềm tin cho xã hội, thu hút tuyển 
sinh và đào tạo. 

Công đoàn 
trường, Đoàn 
thanh niên, Hội 
sinh viên và các 
đơn vị liên 
quan 

 

4. Mức đánh giá: 
Tiêu chuẩn/ Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 24 4,5 

Tiêu chí 24.1 5 

Tiêu chí 24.2 5 

Tiêu chí 24.3 4 

Tiêu chí 24.4 4 
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Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và thị trường 
Tiêu chí 25.1: Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 
Các kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng được Nhà trường xác lập [H25.25.01.01], [H25.25.01.02] và các báo 
cáo kết quả và phương hướng hoạt động tại Hội nghị tổng kết năm học, Hội nghị cán bộ 
công nhân viên chức hàng năm và trong kế hoạch tài chính cho năm học [H25.25.01.03]. 
Cụ thể:  

 Chỉ tiêu tài chính từ hoạt động đào tạo được xác lập dựa trên đề án tuyển sinh 
[H25.25.01.04] và số lượng sinh viên trúng tuyển thực tế hàng năm [H25.25.01.05]. Nhà 
trường đã mở rộng, đa dạng hoá ngành học với các hệ đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ. 
Trung bình mỗi năm tuyển sinh đều có sự tăng trưởng dao động từ 5-10% 
[H25.25.01.05]. Chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo được xác định bởi các nguồn 
thu, chi cho hoạt động đào tạo hàng năm và có sự so sánh giữa kế hoạch và thực hiện, 
giữa năm này và năm khác, nhằm đưa ra các giải pháp cải tiến. [H25.25.01.06].  

Kết quả các chỉ số tài chính cho hoạt động NCKH được xác lập dựa trên kế hoạch 
hàng năm về số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: Đề tài, dự án cấp Nhà 
nước, Dự án Nafosted, Đề tài KHCN cấp Bộ, tỉnh và cấp cơ sở; các ấn phẩm (tài liệu, 
giáo trình, sách chuyên khảo), các bài báo đăng trên tạp chí trong và ngoài nước 
[H25.25.01.07]. Trong kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hằng năm 
[H25.25.01.07] có kèm theo dự toán kinh phí, trong đó xác định chỉ số về ngân quỹ cho 
từng loại hoạt động nghiên cứu [H25.25.01.07]. Hằng năm nguồn thu từ NCKH đem lại 
khoảng trên 10 tỷ đồng; bên cạnh đó hoạt động sáng tạo và chuyển giao công nghệ cũng 
từng bước được chú trọng nhằm tạo nguồn thu cho nhà trường [H25.25.01.06] 
[H25.25.01.08]. Chỉ số tài chính của hoạt động NCKH được xác lập bởi các nguồn thu 
và chi cho hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ, sáng kiến sáng tạo hàng năm và 
có sự so sánh giữa kế hoạch và thực hiện, giữa năm sau và năm trước [H25.25.01.06] 
[H25.25.01.08]. Có cơ chế hỗ trợ, khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên; bài báo 
khoa học đăng trên tạp chí SCIE, SCI, ISI, Scopus và các ý tưởng, sáng kiến được quy 
định trong quy chế chi tiêu nội bộ [H25.25.01.09]. Quy chế chi tiêu nội bộ hướng dẫn 
lập dự toán kinh phí NCKH, hướng dẫn định mức kinh phí cho các loại đề tài nghiên 
cứu [H25.25.01.09]. Kinh phí chi thường xuyên được phân bổ theo nhu cầu đào tạo, 
hoạt động NCKH và các hoạt động khác [H25.25.01.06] ]. Trong đó, kinh phí phân bổ 
cho từng loại hoạt động nghiên cứu được thiết lập. Việc phân bổ dự toán và quyết toán 
được quy định chi tiết, tạo thuận lợi cho việc thực hiện đề tài và quyết toán các khoản 
chi cho đề tài. Đối với NCKH của sinh viên, ngân quỹ cho hoạt động NCKH sinh viên 
cũng luôn được xác lập trong các quy định về NCKH sinh viên được quy định trong quy 
chế chi tiêu nội bộ [H25.25.01.09] 

Trên cơ sở kế hoạch các hoạt động kết nối cộng đồng của nhà trường 
[H25.25.01.11] [H25.25.01.12] xác lập các chỉ số tài chính thể hiện trong kế hoạch khối 
lượng và kinh phí hằng năm [H25.25.01.13] làm căn cứ để thực hiện và đánh giá kết 
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quả. Kết quả các hoạt động phục vụ cộng đồng được ghi nhận trên cả 3 cấp độ gồm hoạt 
động đào tạo phục vụ cộng đồng (các hệ bậc đào tạo, hoạt động bồi dưỡng khởi sự kinh 
doanh, bồi dưỡng doanh nhân, tư vấn cộng đồng, hoạt động hỗ trợ các cuộc thi khởi 
nghiệp của tỉnh) [H25.25.01.14], hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng 
(chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ cộng đồng) [H25.25.01.15] và hoạt động 
tình nguyện, nhân đạo, từ thiện phục vụ cộng đồng (mùa hè xanh, chương tình tình 
nguyện đến vùng khó khăn, hiến máu nhân đạo, tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh 
cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa) [H25.25.01.16]. Nguồn 
thu từ hoạt động phục vụ cộng đồng gần như không đem lại giá trị tài chính (trừ các hoạt 
động đào tạo, bồi dưỡng theo đơn đặt hàng), nhưng lại giá trị nhân văn cao đẹp góp phần 
xây dựng uy tín và thương hiệu cho Nhà trường, vì vậy được Nhà trường thường xuyên 
xây dựng kế hoạch duy trì và phát triển [H25.25.01.10], [H25.25.01.11] cũng như có 
những đánh giá kết quả đạt được thông qua các chỉ số, tác động và sự hài lòng của các 
bên liên quan [H25.25.01.15], [H25.25.01.17]. 

Trên cơ sở kết quả tài chính thu chi thực tế từng năm, Nhà trường xác lập các chỉ 
số tài chính, định mức và kế hoạch cụ thể cho các chỉ số doanh thu và chi phí từ các 
khoản mục nguồn thu và nguồn chi đúng với các quy định tài chính theo quy định.  

- Chỉ số các nguồn thu tài chính bao gồm: Nguồn thu từ hoạt động đào tạo (thu 
học phí theo quyết định về mức thu học phí theo từng giai đoạn; kinh phí đào tạo, lệ phí, 
đào tạo ngắn hạn [H2.25.01.18]); Nguồn thu từ NCKH (đề tài, dự án cấp Bộ, cấp Nhà 
nước và chuyển giao công nghệ [H25.25.01.19]); Nguồn thu từ chính sách phục vụ cộng 
đồng được xác lập bởi nhu cầu xã hội (nguồn thu từ các hoạt động đào tạo khởi sự doanh 
nghiệp, bồi dưỡng doanh nhân [H25.25.01.06] [H25.25.01.08]. 

- Chỉ số tài chính về các khoản chi phí bao gồm: Nguồn chi cho hoạt động đào 
tạo (chi cho con người, học bổng sinh viên, chi cho hoạt động đào tạo khác); Nguồn chi 
cho NCKH (chi cho các hội thảo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, cho các bài đăng 
tạp chí khoa học, cho viết giáo trình, chi cho đầu tư trang thiết bị phục vụ NCKH); 
Nguồn chi cho hoạt động phục vụ cộng đồng (chi cho các tài trợ hỗ trợ chính sách bên 
ngoài như: chi hoạt động tình nguyện (mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, ...) hoạt động 
do Công đoàn Trường phát động [H25.25.01.06] [H25.25.01.08], [H25.25.01.20]. 
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Bảng 25.01: Kết quả và các chỉ số tài chính giai đoạn 2017 – 2021 
(Đơn vị tính: Đồng) 

Năm Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 
Tổng số thu  224.444.860.760 158.370.511.306 297.638.107.931 253.650.494.734 207.574.645.049 
Hoạt động đào tạo 21.795.163.450 24.465.511.200 27.302.289.136 35.494.471.032 39.433.187.380 
Hoạt động NCKH 11.900.149.260 10.990.549.620 13.321.807.900 9.912.972.000 12.625.922.150 
Tổng số chi  224.449.765.107 158.377.010725 297.651.044.958 253.675.287.093 208.271.112.397 
Hoạt động đào tạo 

120.760.985.325 48.642.896.123 
191.790.982.900 

 
156.605.830.205 110.384.638.022 

Hoạt động NCKH 11.900.149.260 10.990.549.620 13.321.807.900 9.912.972.000 12.625.922.150 
Hoạt động kết nối 
doanh nghiệp, tư vấn 
và hỗ trợ việc làm 

253.278.000 259.600.000 327.465.000- 
 

419.820.000 
 

662.330.000 

Phát triển đội ngũ 
91.783.726.175 98.728.065.563 92.525.317.131 87.131.692.529 

84.564.084.877 
 

Trích lập các quỹ  4.904.347 15.499.419 12.937.027 24.792.359 34.137.348 
 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch tài chính) 
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Nhà trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động (H25.25.01.21], Quy chế 

chi tiêu nội bộ [H25.25.01.09] quy định rõ ràng việc giám sát các kết quả hoạt động tài 
chính trong hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. Để triển khai thực hiện các chỉ số tài 
chính của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, Nhà trường và các đoàn thể đã xây dựng 
kế hoạch, giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện [H25.25.01.07]; 
[H25.25.01.08]; [H25.25.01.11]; [H25.25.01.13]. Cuối năm học tổng hợp dữ liệu, phân 
tích trong Báo cáo tổng kết năm học, có thực hiện phân tích, đối sánh, so sánh đa chiều 
với mục tiêu về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ 
[H25.25.01.14]; [H25.25.01.15]; [H25.25.01.16]; được công bố công khai trong Hội 
nghị CBVC&LĐ và được kiểm tra hàng năm. Công tác giám sát còn được hiện thông 
qua duyệt quyết toán, kiểm toán chuyên đề hằng năm [H25.25.01.03]. Kết thúc năm tài 
chính nhà trường tổ chức các tổ thanh tra, kiểm tra tài chính gồm các thành viên không 
thuộc phòng KH-TC để thanh kiểm tra toàn diện hoạt động tài chính của trường sau đó 
báo cáo kết quả trước Đảng uỷ, Hội đồng Trường, Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn 
trường. Công tác giám sát còn được thực hiện thông qua duyệt quyết toán hằng năm; 
kiểm toán chuyên đề nhằm phát hiện ra các sai sót trong hoạt động tài chính nói chung 
và tài chính trong đào tạo, NCKH và PVCĐ nói riêng [H25.25.01.21]; [H25.25.01.22], 
[H25.25.01.23]. 

Hằng năm, nhà trường thực hiện đối sánh kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt 
động đào tạo, NCKH và PVCĐ; có sự so sánh các kết quả và chỉ số tài chính với năm 
trước, giữa kế hoạch với thực hiện và được công khai tại hội nghị CB,VC-LĐ 
[H25.25.01.03], [H25.25.01.06], [H25.25.01.08]. 

Căn cứ nguồn tài chính và đối sánh kết quả trong năm, Nhà trường lập kế hoạch 
dự toán chi cho các hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ,  đánh giá kết quả thực hiện để điều 
chỉnh dự toán cho những năm tiếp theo [H25.25.01.06], [H25.25.01.08]. 

Hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về kết quả và các chỉ 
số tài chính của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ được thực hiện thường xuyên và đa 
dạng: Từ phản hồi của các khoa và cá nhân; qua báo cáo tổng kết năm học; qua các cuộc 
họp duyệt kế hoạch kinh phí; qua các đợt kiểm tra thực hiện kế hoạch; kết luận thanh tra 
thường xuyên, chuyên đề hàng năm. Kết quả giám sát, kiểm tra được thể hiện thông qua 
báo cáo quyết toán tài chính được đơn vị cấp trên duyệt hằng năm [H25.25.01.22], 
[H25.25.01.23] và giao dự toán của UBND Tỉnh Thanh Hóa [H25.25.01.06]. 

Căn cứ thông tin phản hồi, Nhà trường điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn tài 
chính cho phù hợp và hiệu quả, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động ĐT, NCKH và 
PVCĐ. 
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Hình 25.1 Nguồn thu từ đề tài NCKH  

 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 
Tiêu chí 25.2: Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 
 Trong Chiến lược phát triển trường ĐHHĐ các giai đoạn [H25.25.01.01] đã quy 
định cụ thể về kết quả và các chỉ số thị trường giáo dục của hoạt động ĐT, NCKH và 
PVCĐ, như thứ bậc xếp hạng, thị phần đào tạo, danh tiếng, số chương trình được kiểm 
định chất lượng, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, xếp hạng trường trên 
webometrics, số CTĐT được kiểm định đạt chất lượng AUN-QA, số công bố quốc tế và 
các hoạt động cộng đồng. Hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm 
đạt được mục tiêu đề ra [H25.25.01.07]; [H25.25.01.08]; [H25.25.01.11]. 

Đối với hoạt động đào tạo xác lập các chỉ số: Số lượng SV trúng tuyển 
[H15.15.01.03], [H25.25.01.04], số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm 
[H25.25.02.01], tỷ số cạnh tranh về tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục khác có cùng 
ngành đào tạo tương ứng; thị phần của nguồn lực do Nhà trường đào tạo cung cấp cho 
thị trường lao động; thứ hạng của Nhà trường so với các cơ sở đào tạo có cùng ngành 
đào tạo; số CTĐT được kiểm định [H25.25.02.02]; Bảng xếp hạng các trường đại học 
[H25.25.02.03]; Báo cáo tổng hợp/so sánh phát triển bậc/hệ đào tạo so các trường đại 
học địa phương 5 năm [H25.25.02.05], tỷ lệ có việc làm của SV tốt nghiệp 
[H25.25.02.08], mức độ hài lòng của người học về CTĐT [H25.25.02.04].  
          Đối với hoạt động NCKH xác lập các chỉ số: Các bài báo đăng trên tạp chí  ESCI, 
ISI, Scopus, số đề tài NCKH cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở; số sinh viên 
dự thi và đạt giải tại các cuộc thi Olympic quốc gia [H25.25.02.06]; tỷ lệ ứng dụng của 
các đề tài NCKH vào trong thực tế [H25.25.02.10].  
 Đối với hoạt động phục vụ cộng đồng xác lập các chỉ số: Số lượng các đề án, dự 
án, biên soạn giáo trình PVCĐ; hoạt động tình nguyện, nhân đạo; hoạt động hỗ trợ khởi 
nghiệp [H25.25.02.06], [H25.25.02.07]; tỷ lệ có việc làm của SV tốt nghiệp 
[H25.25.02.08]; bảng xếp hạng của webometrics [H25.25.02.09]. 

Đề tài cấp NN và Quỹ 
NAFOSTED

Đề tài cấp bộ Đề tài cấp tỉnh

2016-2017 9,239 10,662

2017-2018 8,090 9,008

2018-2019 655 7,695

2019-2020 1,300 1,780 7,282

2020-2021 9,400 3,000 9,500
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Trường đã ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá xếp loại đơn vị, viên chức, 
người lao động dựa trên các chỉ số đánh giá cụ thể [H25.25.02.11]. Trên cơ sở các mục 
tiêu chỉ số, hằng năm, Trường xây dựng kế hoạch hoạt động và mục tiêu cụ thể cho từng 
lĩnh vực để hướng tới đạt được mục tiêu [H25.25.01.07], [H25.25.01.08], 
[H25.25.01.11], [H25.25.01.13]. Nhà trường căn cứ vào chỉ tiêu được giao, xây dựng 
kế hoạch, phân công nhiệm vụ theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện 
[H25.25.01.15]. Cuối năm học, tiến hành tổng hợp dữ liệu, phân tích, xây dựng báo cáo 
tổng kết năm học, trong đó có thực hiện đối sánh về kết quả và các chỉ số thị trường của 
hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ [H25.25.01.16] để báo cáo trước Hội đồng Trường, 
người lao động trong trường và định kỳ Nhà trường phải có trách nhiệm báo cáo giải 
trình kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu thị trường với UBND Tỉnh Thanh Hóa, Bộ GD&ĐT 
và các đơn vị hữu quan, đây là một trong những nội dung thể hiện sự giám sát bên ngoài 
đối với các hoạt động của nhà trường. Bên cạnh đó, Trường đánh giá kết quả của thực 
hiện hoạt động của mỗi đơn vị dựa trên kết quả đạt được của các mục tiêu đã được xác 
định. Kết quả đánh giá năm học cho thấy đa số các đơn vị đã hoàn thành mục tiêu đề ra 
[H25.25.02.12]. Những đơn vị nào hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và vượt 
định mức được Hội đồng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được khen thưởng 
[H25.25.02.12]. 
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Bảng 25.02: Chỉ tiêu thị trường trong hoạt động đào tạo 

Năm 
Tổng số 
SVTN 

Số SV 
trả lời 
khảo 
sát 

Đại học Cao đẳng Trung cấp 

Số sinh 
viên tốt 
nghiệp 

Tỷ lệ 
sinh 

viên có 
việc làm 
ngay sau 
khi tốt 
nghiệp 

Tỷ lệ 
sinh 
viên 
chưa 

có việc 
làm, đi 

học 
nâng 
cao 

Tỷ lệ 
sinh 
viên 

chưa có 
việc 
làm 

Số sinh 
viên tốt 
nghiệp 

Tỷ lệ 
sinh 

viên có 
việc làm 
ngay sau 
khi tốt 
nghiệp 

Tỷ lệ 
sinh 
viên 

chưa có 
việc 

làm, đi 
học 

nâng 
cao 

Tỷ lệ 
sinh 
viên 

chưa có 
việc 
làm 

Số sinh 
viên tốt 
nghiệp 

Tỷ lệ 
sinh 

viên có 
việc làm 
ngay sau 
khi tốt 
nghiệp 

Tỷ lệ sinh 
viên chưa 

có việc 
làm, đi 

học nâng 
cao 

Tỷ lệ 
sinh 
viên 

chưa có 
việc 
làm 

2017 2033 1791 1362 85,09% 0,8% 14,02% 236 77,54% 6,77% 11,44% 193 92,7% 4,66% 2,59% 

2018 1864 1570 1346 83,8% 0,74% 15,67% 160 8,3% 1,88% 15,0% 64 79,68% 7,81% 12,5% 

2019 1514 1274 1151 77,93% 0,95% 4,6% 108 74,07% 3,7% 22,22% 15 100% 0% 0% 

2020 957 850 791 88,6% 1,6% 9,7% 59 91,52% 3,38% 5,08% - - - - 

 
 

Năm 

Sinh viên đã có việc làm sau khi tốt nghiệp 
Tổng số 
SV có 

việc làm 

Đúng ngành đào 
tạo 

Liên quan đến 
ngành đào tạo 

Không đúng 
ngành đào tạo 

SL Tỷ lệ% SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % 
2017 1.521 1.003 65,94 189 12,43 329 21,63 
2018 1.312 738 56,25 278 21,19 279 21,27 
2019 1.082 705 65,16 168 15,53 209 19,32 
2020 755 503 66,62 123 16,29 129 17,09 
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   Trên cơ sở Kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm, Nhà trường thực hiện việc 
đánh giá kết quả theo chu kỳ 6 tháng một lần và sau mỗi đợt tuyển sinh để chủ động 
điều chỉnh mục tiêu, nhiêm vụ và giải pháp [H25.25.01.05], [H25.25.01.06], 
[H25.25.01.14], [H25.25.01.15], [H25.25.01.16].  
   Để thu thập dữ liệu về chỉ số thị trường trong hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ 
nhà trường tiến hành thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan, từ người học, từ 
hệ thống báo cáo nội bộ [H25.25.02.13] để có cơ sở trong việc xây dựng chiến lược dài 
hạn, mở rộng ngành nghề đào tạo, điều chỉnh CTĐT, hợp tác với doanh nghiệp, nhà 
tuyển dụng; hợp tác quốc tế trong ĐT và NCKH, thành lập các nhóm NCKH, câu lạc 
bộ, … nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ. 
       Việc xây dựng các chỉ số thị trường đều được triển khai rộng rãi, lấy ý kiến từ các 
đơn vị, cá nhân và được thông qua Hội nghị CB,VC-LĐ hàng năm [H25.25.01.03]. Kết 
quả và các chỉ số thị trường của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ đều được điều chỉnh 
theo hướng giữ ổn định hoặc tăng dần. 

Bảng 25.03: Thống kê quy mô tuyển sinh 
Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2020 2021 

I. Chỉ tiêu đào tạo      
1. Chỉ tiêu tuyển sinh 1.860 1.750 1.750 1.390 1.933 
2. Số lượng trúng tuyển 1.529 1.650 1.619 2.428 3.189 
3. Tỷ lệ tuyển sinh 82,2% 94,2% 92,5 161,6% 164,9% 
II. Chỉ tiêu NCKH       
1. Đề tài NCKH      
Cấp Quốc gia và Quỹ Nafosted 1 3 2 2 2 
Cấp bộ 6 9 5 1 7 
Cấp tỉnh 9 8 8 5 9 
Cấp cơ sở  48 43 38 40 40 
2. Công bố khoa học quốc tế      
 Web of science (ISI) 11 29 46 55 24 
 Scopus 4 8 11 52 7 
 Quốc tế khác 8 17 8 9 8 
3. Công bố khoa học trong nước      
Tạp chí KH chuyên ngành 260 232 201 189 210 
Tạp chỉ KH ĐH Hồng Đức 95 102 95 102 78 

Ngoài việc tự đối sánh nội bộ, hàng năm Trường cũng tiến hành thu thập dữ liệu 
thị trường và đối sánh với các trường đại học thuộc UBND tỉnh quản lý hoặc các trường 
đại học trong nước về số lượng ngành đào tạo, tỷ lệ sinh viên đăng ký dự tuyển, chi phí 
học tập, quy mô đào tạo của các trường đại học làm căn cứ khách quan cho việc cải tiến 
chất lượng  [H25.25.02.14]. Các kết quả đối sánh cho thấy, Trường đã có sự tiến bộ rõ 
rệt trong 5 năm gần đây. Quy mô tuyển sinh và đào tạo được giữ ổn định qua các năm 
ở mức trên 7.600 sinh viên chính quy; 635 học viên cao học, 18 nghiên cứu sinh; nghiên 
cứu khoa học có bước phát triển mạnh đặc biệt là số lượng các bài đăng trên các tạp chí 
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quốc tế thuộc danh mục ISI và Scopus tăng mạnh trong các năm gần đây (Năm 2019: 
37 bài , Năm 2020: 57 bài; Năm 2021: 107 bài) [H25.25.01.14], [H25.25.02.10].  

Trên cơ sở các thông tin và kết quả đối sánh về các chỉ số thị trường trường của 
hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng Nhà trường đã xác định 
các mục tiêu và cũng như các kế hoạch, giải pháp để cải tiến chất lượng. 

Bảng 25.04: Các chương trình đào tạo của một số các trường ĐH trực thuộc 
UBND tỉnh năm 2021 

 
 

TT 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Chương trình đào tạo  
Tiến 

sĩ 
Thạc 

sĩ 
Đại 
học 

Cao 
đẳng 

Tổng 

1. Hồng Đức  4 19 34 1 59 
2. Văn hóa TT & Du lịch  1 17  18 
3. ĐH Hùng Vương  8 38  46 
4. ĐH An Giang  3 35 19 57 
5. ĐH Bạc Liêu   13 1 14 
6. ĐH Hoa Lư   11 1 12 
7. ĐH Hải Dương  2 10  12 
8. ĐH Phạm Văn Đồng   13  13 
9. ĐH Phú Yên   16 1 17 
10. ĐH Quảng Nam   13  13 
11. ĐH Thủ Dầu 1 1 11 52  64 
12. ĐH Tiền Giang   22 1 23 
13. ĐH Trà Vinh  21 58 1 80 
14. ĐH Tây Bắc  6 25 1 32 
15. ĐH KT CN Cần Thơ   18  18 
16. ĐH CN Quảng Ninh  2 29  31 
17. ĐH Hà Tĩnh   22 1 23 
18. ĐH Đồng Tháp 1 6 29 1 37 
19. ĐH Tài chính - QTKD  1 7  8 
20. ĐH Sài Gòn 1 10 39  50 

Nguồn: tổng hợp từ websites và báo cáo 3 công khai của các trường ĐH 
Ngoài ra việc đối sánh còn được tổng hợp từ sự đánh giá độc lập của các tổ chức 

xếp hạng uy tín các trường đại học trong nước và quốc tế như Bảng xếp hạng các trường 
đại học ở các nền kinh tế mới nổi 2021 – THE Emerging Economies University 
Rankings 2021- của tổ chức Times Higher Education vừa công bố Webometric, 
http://ctsv.vnua.edu.vn/top-100-truong-dai-hoc-dang-hoc-nhat-viet-nam-462.html, 
https://webometrics.info/en/Asia/vietnam?sort=asc&order=World%20Rank 
[H25.25.02.09]. 

Tự đánh giá tiêu chí: 5/7 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 25 
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1. Tóm tắt điểm mạnh 
             - Trường đã xây dựng lộ trình kế hoạch tự chủ tài chính. 
              - Thiết lập được tiêu chí đánh giá chỉ số tài chính về kết quả và các chỉ số tài 
chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.   
            - Làm tốt công tác thu thập dữ liệu từ sinh viên tốt nghiệp và đơn vị SDLĐ làm 
căn cứ đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 
             - Kế hoạch các chỉ số thị trường chưa được tổng hợp thành một văn bản thống 
nhất mà đang rãi rác ở các bộ phận trong Trường.  
             - Chưa thiết kế được hệ thống giám sát kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt 
động ĐT, NCKH và PVCĐ.  
            - Khảo sát sự hài lòng của nhà tuyển dụng và các bên liên quan đối với nguồn 
nhân lực đào tạo, đối sánh nguồn nhân lực so với CSGD khác có cùng ngành đào tạo 
chưa thực hiện đồng bộ. 

3.  Kế hoạch cải tiến  
 

Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị thực 
hiện 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Khắc phục 
tồn tại 1  

Có kế hoạch xây dựng các chỉ số thị trường 
thống nhất của toàn trường. 

BGH giao cho 
đơn vị chuyên 
môn thực hiện  

Từ Năm 
học 
2022-
2023 

Khắc phục 
tồn tại 2 

Thiết kế hệ thống giám sát kết quả và các chỉ 
số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH 
và phục vụ cộng đồng.  
 

BGH giao cho 
phòng Công tác 
HSSV thực hiện 

Từ Năm 
học 
2022-
2023 

Khắc phục 
tồn tại 3 

Đa dạng và đồng bộ cách thức, đối tượng khảo 
sát các bên liên quan đối với nguồn nhân lực 
đào tạo, đối sánh nguồn nhân lực so với 
CSGD khác có cùng ngành đào tạo chưa thực 
hiện đồng bộ. 

Phòng Kế hoạch 
- Tài chính  

Từ Năm 
học 
2022-
2023 

Phát huy 
điểm mạnh 1  

Tiếp tục thực hiện lộ trình và kế hoạch tự chủ 
tài chính. 

Phòng Kế hoạch 
- Tài chính  

 
Hàng 
năm 

Phát huy 
điểm mạnh 2  

Hoàn thiện và áp dụng các tiêu chí đánh giá 
chỉ số tài chính, về kết quả và các chỉ số tài 
chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục 
vụ cộng đồng.   

Phòng QLĐT  

 
Hàng 
năm 
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Phát huy 
điểm mạnh 3 

Duy trì và mở rộng quy mô khảo sát cựu sinh 
viên và đơn vị SDLĐ làm căn cứ đề xuất giải 
pháp đáp ứng nhu cầu phát triển của thị 
trường 

Phòng Kế hoạch 
- Tài chính 

 
Hàng 
năm 

4. Mức đánh giá 
Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 
Tiêu chuẩn 25 5 
Tiêu chí 25.1 5 
Tiêu chí 25.2 5 
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PHỤ LỤC 
CƠ SỞ DỮ LIỆU  

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 
Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày   31/12/2021 
I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục  
1. Tên cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập):  

Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 
Tiếng Anh: HONGDUC UNIVERSITY 

2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục: 
Tiếng Việt: HDU 
Tiếng Anh: HDU 

3. Tên trước đây (nếu có): .................................................................................... 
4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá 
5. Địa chỉ: 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa. 
6. Thông tin liên hệ: Điện thoại: (0237) 3910.222; 3910.963 - Số fax: 3910.475 

E-mail: hongduc@hdu.edu.vn;  Website: //www.hdu.edu.vn. 
7. Năm thành lập (theo quyết định thành lập): Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997. 
8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1997 
9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 2001 
10.  Loại hình cơ sở giáo dục: 

       Công lập      Bán công ☐    Dân lập ☐ Tư thục    ☐  

       Loại hình khác (đề nghị ghi rõ)............................................................. 
11. Các loại hình đào tạo của cơ sở giáo dục (đánh dấu x vào các ô tương ứng) 
                                                                             Có   Không 

       Chính quy        ☐ 

       Không chính quy      ☐ 

       Từ xa       ☐  

       Liên kết đào tạo với nước ngoài    ☐ 

       Liên kết đào tạo trong nước              ☐  

       Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình): Bồi dưỡng ngắn hạn 
12.  Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của trường ĐHHĐ (các phòng, ban, khoa, trung 
tâm chỉ ghi cấp Trường) 

Các đơn vị 
(bộ phận) 

Họ và tên 
Chức 

vụ 

Học 
vị 

Chứ
c 

danh 
Điện thoại E-mail 

BGH  
Bùi Văn Dũng 

 
Hiệu 

trưởng 
TS P.GS 

 
0902.091.969 

Buivandung@hdu.ed
u.vn 

Ban Giám 
hiệu 

Hoàng Nam PHT TS  0912.162.824 Hoangnam@hdu.edu.
vn 



262 
 

 
 

Các đơn vị 
(bộ phận) 

Họ và tên 
Chức 

vụ 

Học 
vị 

Chứ
c 

danh 
Điện thoại E-mail 

Ban Giám 
hiệu 

Hoàng Thị Mai PHT TS P.GS 0915.188.090 Hoangthimai@hdu.ed
u.vn 

Ban Giám 
hiệu 

Lê Hoằng Bá 
Huyền 

PHT TS P.GS 0912.222.345 Lehoangbahuyen@hd
u.edu.vn 

3. Các tổ 
chức Đảng, 
Đoàn TN, 
Công 
đoàn,… 
(liệt kê) 

      

3.1. Đảng 
bộ Trường 

      

 Hoàng Nam Bí thư 
Đảng 

ủy 

TS  0912162824 Hoangnam@hdu.edu.
vn 

 Lê Viết Báu Trực 
Đảng 

ủy 

TS P.GS 0912276151 Levietbau@hdu.edu.v
n 

3.2. Hội 
đồng 
Trường 

      

 Lê Viết Báu Chủ 
tịch 

HĐT 

TS P.GS 0912276151 Levietbau@hdu.edu.v
n 

 Ngô Chí Thành Thư 
ký 

HĐT 

TS P.GS 0946681166 Ngochithanh@hdu.ed
u.vn 

3.3. Các tổ chức đoàn thể 
3.3.1. Công 
đoàn 
Trường 

Lê Văn Hà CTCĐ Th.s  0912725381 Levanha@hdu.edu.vn 
Mai Xuân Thắm P.CTC

Đ 
Th.s   Maixuantham@hdu.e

du.vn 
3.3.2. Đoàn 
Thanh niên 
Cộng sản 
Hồ Chí 
Minh 

 
Lê Đức Đạt 

Bí thư 
Đoàn 
Thanh 
niên 

Th.s   
0912416498 

 
Leducdat@hdu.edu.v
n 

  
Trần Văn Huy 

Phó Bí 
thư 

Th.s   
0913483123 

 
Tranvanhuy@hdu.ed
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Các đơn vị 
(bộ phận) 

Họ và tên 
Chức 

vụ 

Học 
vị 

Chứ
c 

danh 
Điện thoại E-mail 

Đoàn 
Thanh 
niên 

u.vn 

3.3.3. Hội 
Sinh viên 

Trương Ngọc 
Bình 

Chủ 
tịch 
Hội 

Th.s  0842166555 Truongngocbinh@hd
u.edu.vn 

Trịnh Lam 
Hồng 

Phó 
Chủ 
tịch 
Hội 

  0987405308 Trinhlamhong@hdu.e
du.vn 

3.3.4. Hội 
Cựu chiến 
binh 

Phạm Văn 
Hùng 

CT 
Hội 
CCB 

TS  0911.262.345 phamvanhung@hdu.e
du.vn 

3.3.5. Hội 
Khuyến 
học 

Hoàng Thị Mai Chủ 
tịch 
Hội 

  0915.188.090 Hoangthimai@hdu.ed
u.vn 

Phạm Văn Hiền Phó 
chủ 
tịch 

  0918.068.689 Phamvanhien@hdu.e
du.vn 

4. Các phòng, ban chức năng (liệt kê) 
4.1. Phòng 
Tổ chức – 
Cán bộ 

Nguyễn Thị 
Dung 

Trưởn
g 

phòng 

Th.s  0915608269 Nguyenthidung@hdu.
edu.vn 

Lê Văn Hà PTP Th.s  0912725381 Levanha@hdu.edu.vn 

Phạm Thị Thúy 
Vân 

PTP TS  0915142489 Phamthithuyvan@dh
u.edu.vn 

4.2. Phòng 
Quản lý 
Đào tạo 

Đậu Bá Thìn Trưởn
g 

phòng 

TS PGS 0912483189 Daubathin@hdu.edu.
vn 

Nguyễn Hữu 
Hậu 

PTP TS PGS 0912383342 Nguyenhuuhau@hdu.
edu.vn 

4.3. Phòng 
Quản lý 
đào tạo sau 
đại học 

Lương Thị Kim 
Phượng 

TP TS PGS 0904621503 Luongthikimphuong
@hdu.edu.vn 

Lê Văn Thành PTP TS  0914538666 Levanthanh@hdu.edu 

4.4. Phòng 
Quản lý 

Ngô Chí Thành Trưởn
g 

TS PGS 0946681166 Ngochithanh@hdu.ed
u 
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Các đơn vị 
(bộ phận) 

Họ và tên 
Chức 

vụ 

Học 
vị 

Chứ
c 

danh 
Điện thoại E-mail 

khoa học 
và Công 
nghệ 

phòng 
Đinh Ngọc 
Thức 

PTP TS PGS 0912942959 Dinhngocthuc@hdu.e
du.vn 

Nguyễn Văn 
Thế 

PTP TS PGS 0912226095 Nguyenvanthe@hdu.
edu.vn 

4.5. Phòng 
Hợp tác 
Quốc tế 

Trịnh Thị Thơm TP TS  0945019027 Trinhthijthom@hdu.e
du.vn 

Hoàng Thị Hà PTP TS  0915244847 Hoangthiha@hdu.edu
.vn 

4.6. Phòng 
Kế hoạch –
Tài chính 

 
Lê Ngọc Sê 

Phó 
phòng, 

Phụ 
trách 

phòng 

Th.s  0912910812 Lengocse@hdu.edu.v
n 

4.7. Phòng 
Quản trị -
Vật tư, 
thiết bị 

Ng Đức Long TP Th.s  0904393366 Nguyenduclong@hdu
.edu.vn 

Lê Bá Đài PTP Th.s  0912131136 Lebadai@hdu.edu.vn 
Võ Hồng Sơn PTP Th.s  0912299953 Vohongson@hdu.edu

.vn 
4.8. Phòng 
Hành chính 
– Tổng hợp 

Phạm Chí Công TP Th.s 
 0912910952 Phamchicong@hdu.e

du.vn 

4.9. Phòng 
Đảm bảo 
chất lượng 
và Khảo thí 

Lê Thị Hạnh TP Th.s  0983130369 Lethihanh@hdu.edu.v
n 

Lê Đình Nghiệp PTP TS  0912698679 Ledinhnghiep@hdu.e
du.vn 

4.10. 
Phòng 
Thanh tra 
giáo dục 

Thiều Minh Tú TP Th.s  0912240929 Thieuminhtu@hdu.ed
u.vn 

4.11. 
Phòng 
Công tác 
học sinh 
sinh viên 

Lê Minh Hiền TP TS PGS 0912275116 Leminhhien@hdu.ed
h.vn 

Lê Hồng Sinh PTP TS  0904240158 Lehongsinh@hdu.edu
.vn 

Hoàng Lê Minh PTP Th.s  0983725357 Hoangleminh@hdu.e
dh.vn 

  5. Các trung tâm/ viện trực thuộc (liệt kê) 
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Các đơn vị 
(bộ phận) 

Họ và tên 
Chức 

vụ 

Học 
vị 

Chứ
c 

danh 
Điện thoại E-mail 

5.1. Trung 
tâm Giáo 
dục thường 
xuyên 

Phạm Văn Hiền 
Giám 
đốc 

TS 

 

0918068689 
Phamvanhien@hdu.e

du.vn 

 Hoàng Ngọc 
Hùng 

PGĐ TS  0915055386 Hoangngochung@hd
u.edu.vn 

5.2. Trung 
tâm Thông 
tin- Thư 
viện 

Lê Thanh Thủy Giám 
đốc 

TS  0936660295 Lethanhthuy@hdu.ed
u.vn 

Trần Minh 
Ngọc 

PGĐ Th.s  0903222800 Tranminhngoc@hdu.
edu.vn 

5.3. Trung 
tâm Giáo 
dục Quốc 
phòng An 
ninh 

Bùi Văn Dũng 

Giám 
đốc 

(Hiệu 
trưởng

) 

  0902.091.969 
Buivandung@hdu.ed

u.vn 

5.4. Trung 
tâm Nghiên 
cứu ựng 
dụng khoa 
học và 
Công nghệ 

Lê Bá Tuấn Giám 
đốc 

TS  0983505675 Lebatuan@hdu.edu.v
n 

Trần Ngọc Lợi PGĐ Th.s  0913580219 Tranngocloi@hdu.ed
u.vn 

Vũ Văn Chiến PGĐ TS  0913580219 Vuvanchien@hdu.ed
u.vn 

5.5. Trung 
tâm Giáo 
dục Quốc 
tế 

Hoàng Đình Hải Giám 
đốc 

TS  0916671458 Hoangdinhhai@hdu.e
du.vn 

Lê Quang Hùng PGĐ Th.s  0918342088 Lequanhung@hdu.ed
u.vn 

Trịnh Thanh 
Sơn 

PGĐ Th.s  0912275275 Trinhthanhson@hdu.
edu.vn 

5.6. TT 
Nghiên cứu 
Khoa học 
và Nhân 
văn 

Mai Văn Tùng Giám 
đốc 

TS PGS 0948210728 Maivantung@hdu.ed
u.vn 

  6. Các ban 
6.1. Ban 
Quản lý 
Nội trú 

 
Lê Văn Huấn 

Phó 
trưởng 
ban, 
Phụ 

Th.s   
0983847657 

 
Levanhuan@hdu.edu.
vn 
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Các đơn vị 
(bộ phận) 

Họ và tên 
Chức 

vụ 

Học 
vị 

Chứ
c 

danh 
Điện thoại E-mail 

trách 
ban 

6.2. Ban 
Quản lý 
nhà ở sinh 
viên 

 
Lê Hữu Khuê 

Phó 
trưởng 
ban, 
Phụ 
trách 
ban 

Th.s   
0904842232 

 
Lehuukhue@hdu.edu.
vn 

6.3. Ban 
bảo vệ 

Nguyễn Lương 
Phương 

Trưởn
g ban 

Th.s  0948669363 Nguyenluongphuong
@hdu.edu.vn 

  7. Các khoa/viện đào tạo, tổ (liệt kê) 
7.1. Khoa 
Khoa học 
Tự nhiên 

Ngô Xuân 
Lương 

Trưởn
g khoa 

TS PGS 0912240475 Ngoxuanluong@hdu.
edu.vn 

Trần Thị Hải PTK TS PGS 0915017980 Tranthihai@hdu.edu.
vn 

Lê Xuân Dũng PTK TS  0941001919 Lexuandung@hdu.ed
u.vn 

7.2.Khoa 
Khoa học 
Xã hội 

Mai Văn Tùng Trưởn
g khoa 

TS PGS 0948210728 Maivantung@hdu.ed
u.vn 

Lê Thị Phượng PTK TS PGS 0915831971 Lethiphuong@hdu.ed
u.vn 

Lê Tú Anh PTK TS PGS 0982273209 Letuanh@hdu.edu.vn 
7.3. Khoa 
Ngoại ngữ 

Nguyễn Thị 
Quyết 

Trưởn
g khoa 

TS  0988121899 Nguyenthiquyet@hdu
.edu.vn 

Nguyễn Thanh 
Minh 

PTK TS  0936086678 Nguyenthanhminh@h
du.edu.vn 

7.4. Khoa 
Giáo dục 
Tiểu học 

Nguyễn Văn 
Đông 

Trưởn
g khoa 

TS  0912475746 Nguyenvandong@hd
u.edu.vn 

Lê Thị Thu 
Bình 

PTK TS  0912605657 Lethithubinh@hdu.ed
u.vn 

Đỗ Hoàng Mai PTK TS  0904535146 Dohoangmai@hdu.ed
u.vn 

7.5. Khoa 
Giáo dục 
Mầm non 

Hồ Thị Dung Trưởn
g khoa 

TS  0919758365 Hothidung@hdu.edu.
vn 

Cao Xuân Hải PTK TS  0985839042 Caoxuanhai@hdu.edu
.vn 

Phạm Thi Anh PTK TS PGS 0914336316 Phamthianh@hdu.edu
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Các đơn vị 
(bộ phận) 

Họ và tên 
Chức 

vụ 

Học 
vị 

Chứ
c 

danh 
Điện thoại E-mail 

.vn 
Lê Thị Huyên PTK   0914161953 Lthihuyen@hdu.edu.

vn 
7.6. Khoa 
Kinh tế - 
Quản trị 
kinh doanh 

Lê Quang Hiếu Trưởn
g khoa 

TS  0945250666 Lequanghieu@hdu.ed
u.vn 

Trần Thị Thu 
Hường 

PTK TS  0915679669 Tranthithuhuong@hd
u.edu.vn 

Lê Huy Chính PTK TS  0911233289 Lehuychinh@hdu.edu
.vn 

7.7. Khoa 
Giáo dục 
Thể chất 

Nguyễn Văn 
Toàn 

Trưởn
g khoa 

TS  0919073768 Nguyenvantoan@hdu
.edu.vn 

Trịnh Văn Bắc PTK TS  0945018581 Trinhvanbac@hdu.ed
u.vn 

Đồng Hương 
Lan 

PTK TS  0912766519 Donghuonglan@hdu.
edu.vn 

7.8. Khoa 
Nông – 
Lâm – Ngư 
nghiệp 

Lê Văn Ninh Trưởn
g khoa 

TS  0945213258 Levanninh@hdu.edu.
vn 

Lê Văn Cường PTK TS  091411567 Levancuong@hdu.ed
u.vn 

Bùi Thị Huyền PTK TS  0917117363 Buithihuyen@hdu.ed
u.vn 

7.9. Khoa 
Công nghệ 
thông tin và 
Truyền 
thông 

Phạm Thế Anh Trưởn
g khoa 

TS PGS 0936082212 Phamtheanh@hdu.ed
u.vn 

Trịnh Viết 
Cường 

PTK TS PGS 0915901935 Trinhvietcuong@hdu.
edu.vn 

Nguyễn Thế 
Cường 

PTK TS PGS 0975008134 Nguyenthecuong@hd
u.edu.vn 

7.10. Khoa 
Lý luận 
chính trị - 
Luật 

Lê Văn Minh T      
Trưởn
g khoa 

TS  0912017411 Levanminh@hdu.edu.
vn 

Mai Thị Quý PTK TS  0912603834 Maithiquy@hdu.edu.
vn 

7.11. Khoa 
Kỹ thuật – 
Công nghệ 

Nguyễn Văn 
Dũng 

Trưởn
g khoa 

TS  0943683669 Nguyenvandung@hd
u.edu.vn 

Lê Thị Giang PTK TS PGS 0904988929 Lethigiang@hdu.edu.
vn 

7.12. Khoa Lê Thị Thu Hà Trưởn TS  0912276727 Lethithuha@hdu.edu.
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Các đơn vị 
(bộ phận) 

Họ và tên 
Chức 

vụ 

Học 
vị 

Chứ
c 

danh 
Điện thoại E-mail 

TL– GD g khoa vn 
Dương Thị 
Thoan 

PTK TS  0904461138 Duongthithoan@hdu.
edu.vn 

Nguyễn Thị Hà 
Lan 

PTK TS PGS 0912958092 Nguyenthihalan@hdu
.edu.vn 

8. Trạm Y 
tế 

Mai Thị Thùy Phụ 
trách 
trạm 

BS  0979290938 Maithithuy@hdu.edu.
vn 

9. Trường 
Mầm non 
thực hành 

Nguyễn Thị 
Dung 

Hiệu 
trưởng 

Th.s  0987527989 Nguyenthidungmn@h
du.edu.vn 

Nguyễn Thị 
Hoa 

PHT Th.s  0986601011 Nguyenthihoa@hdu.e
du.vn 

 
13. Các khoa đào tạo của trường ĐHHĐ 

Khoa/viện đào tạo 

Đại học Sau đại học Khác (ghi rõ) 

Số 
CTĐT 

Số sinh 
viên 

Số 
CTĐT 

Số người 
học 

Số 
CTĐT 

Số 
người 
học 

K. CNTT&TT 01 439 01 76 0 0 

K. Ngoại ngữ 02 855 0 0 0 0 

K.KHXH 09 471 05 249 03 13 

K. LLCT – Luật 01 132 0 0 0 0 

K. KTCN 02 347 02 69 0 0 

K.GDTC 01 437 0 0 0 0 

K.GDTH 01 4.922 0 0      0 0 

K.GDMN 01 5.186 0 0 1(CĐ) 368 

K.KHTN 6 1.052 8 291 0 0 

K.TL-GD 01 44 01 284 0 0 

K.NLNN 6 388 2 57 0 0 

 
14. Danh sách đơn vị trực thuộc (bao gồm các trung tâm nghiên cứu, chi nhánh/cơ sở 
của các đơn vị) 
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TT Tên đơn vị 
Năm 
thành 

lập 

Lĩnh vực  
hoạt động 

Số lượng 
nghiên 

cứu viên 

Số lượng  
cán bộ/nhân 

viên 
1 Phòng Tổ chức – Cán bộ 1997   11 
2 Phòng Quản lý Đào tạo 1997   09 

3 
 Phòng Quản lý đào tạo sau 
đại học 

2015 
  

07 

4 
Phòng Quản lý khoa học và 
Công nghệ 

2010 
  

08 

5 Phòng Hợp tác Quốc tế 2010   08 
6 Phòng Kế hoạch –Tài chính 1997   13 

7 
Phòng Quản trị -Vật tư, thiết 
bị 

1997 
  

11 

8 
Phòng Hành chính – Tổng 
hợp 

1997 
  

12 

9 
Phòng Đảm bảo chất lượng và 
Khảo thí 

2008 
  

10 

10 Phòng Thanh tra giáo dục 2008   04 

11 
Phòng Công tác học sinh sinh 
viên 

1997 
  

08 

12 
Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên 

2015 
  

10 

13 
Trung tâm Thông tin- Thư 
viện 

1997 
  

23 

14 
Trung tâm Giáo dục Quốc 
phòng An ninh 

1997 
  

16 

15 
Trung tâm Nghiên cứu ứng 
dụng khoa học và Công nghệ 

1997 
 

3 04 

16 Trung tâm Giáo dục Quốc tế 1997   09 

17 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa 
học xã hội và Nhân văn 

1997 
 

3 03 

18 Khoa Khoa học Tự nhiên 1997   52 
19 Khoa Khoa học Xã hội 1997   55 
20 Khoa Ngoại ngữ 1997   32 
21 Khoa Giáo dụ Tiểu học 1997   22 
22 Khoa Giáo dục Mầm non 1997   29 

23 
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 
doanh 

1997 
  

61 

24 Khoa Giáo dục Thể chất 1997   17 



270 
 

 
 

TT Tên đơn vị 
Năm 
thành 

lập 

Lĩnh vực  
hoạt động 

Số lượng 
nghiên 

cứu viên 

Số lượng  
cán bộ/nhân 

viên 

25 
Khoa Nông – Lâm- Ngư 
nghiệp 

1997 
  

46 

26 
Khoa Công nghệ thông tin và 
Truyền thông 

2009 
  

22 

27 Khoa Kỹ thuật – Công nghệ  2009   32 
28 Khoa Lý luận chính trị - Luật 1997   32 
29 Khoa Tâm lý Giáo dục 2012   19 
30 Trạm Y tế 1997   6 
31 Trường Mầm non thực hành 2017   21 
32 Ban Bảo vệ 2010   10 
33 Ban Quản lý Nội trú 1997   12 
34 Ban Quản lý nhà ở Sinh viên 2016   12 

35 
Trung tâm Công nghệ thông 
tin Hồng Đức 

2018 
  

0 

36 
Trung tâm Tư vấn, kiểm định 
xây dựng và Môi trường 
Hồng Đức 

2019 
  

0 

 
II. Cán bộ, giảng viên, nhân viên  

CSGD cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ, giảng viên1, nhân viên của mình, bao gồm 
cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin dưới đây (Thống 
kê mỗi loại gồm 5 bảng tương ứng với 5 năm của giai đoạn đánh giá): 

15. Thống kê số lượng giảng viên và nghiên cứu viên 
Năm 2017 

Phân cấp giảng viên 
và nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 
Số lượng Tiến sĩ (%) Số lượng Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 475 106 (22,31%) 5 5 (100%) 
Nghiên cứu viên 6 0 (0%)   
Tổng 481 106   

 Năm 2018 

Phân cấp giảng viên 
và nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 
Số lượng Tiến sĩ (%) Số lượng Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 471 132 (28%) 6 6 (100%) 
Nghiên cứu viên 6 0 (0%)   
Tổng 477 132   

 

                                                
1 Việc xác định giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng áp dụng theo các quy định hiện hành. 
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Năm 2019 
Phân cấp giảng viên 
và nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 
Số lượng Tiến sĩ (%) Số lượng Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 451 144 (31,9%) 6 6 (100%) 
Nghiên cứu viên 6 0 (0%)   
Tổng 457 144   

 
Năm 2020 

Phân cấp giảng viên 
và nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 
Số lượng Tiến sĩ (%) Số lượng Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 430 156 (36,27%) 6 6 (100%) 
Nghiên cứu viên 6 0 (0%)   
Tổng 436 156   

 
Năm 2021 

Phân cấp giảng viên 
và nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 
Số lượng Tiến sĩ (%) Số lượng Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 411 162 (39,42%) 6 6 (100%) 
Nghiên cứu viên 6 0 (0%)   
Tổng 417 162   

 
16. Thống kê số lượng cán bộ quản lý, nhân viên 
Năm 2017 

Phân cấp cán bộ, nhân viên 
(Nêu cụ thể) 

Số lượng 
Cơ hữu/toàn 

thời gian 
Hợp đồng bán 

thời gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 90  90 
Nhân viên 257 18 275 
Tổng cộng 347 18 365 

Năm 2018 

Phân cấp cán bộ, nhân viên 
(Nêu cụ thể) 

Số lượng 
Cơ hữu/toàn 

thời gian 
Hợp đồng bán 

thời gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 88  88 
Nhân viên 260 18 278 
Tổng cộng 348 18 366 

Năm 2019 

Phân cấp cán bộ, nhân viên 
(Nêu cụ thể) 

Số lượng 
Cơ hữu/toàn 

thời gian 
Hợp đồng bán 

thời gian 
Tổng số 
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Cán bộ quản lý 81  81 
Nhân viên 236 18 254 
Tổng cộng 317 18 335 

Năm 2020 

Phân cấp cán bộ, nhân viên 
(Nêu cụ thể) 

Số lượng 
Cơ hữu/toàn 

thời gian 
Hợp đồng bán 

thời gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 80  80 
Nhân viên 229 18 247 
Tổng cộng 309 18 327 

Năm 2021 

Phân cấp cán bộ, nhân viên 
(Nêu cụ thể) 

Số lượng 
Cơ hữu/toàn 

thời gian 
Hợp đồng bán 

thời gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 79  79 
Nhân viên 241 18 259 
Tổng cộng 320 18 338 

 
17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của 
CSGD theo giới tính: 

          Năm 2017 
 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 
I Cán bộ cơ hữu  

Trong đó: 
   

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo 
các quy định của pháp luật về viên chức (trong 
biên chế) 

219 320 539 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng 
không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

91 122 213 

II Các cán bộ khác  
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên 
thỉnh giảng 

   

 Tổng cộng 310 442 752 
  
          Năm 2018 
 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 
I Cán bộ cơ hữu  

Trong đó: 
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TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 
I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo 

các quy định của pháp luật về viên chức (trong 
biên chế) 

220 303 523 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng 
không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

85 146 231 

II Các cán bộ khác  
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên 
thỉnh giảng 

   

 Tổng cộng 305 449 754 
 
Năm 2019 
 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 
I Cán bộ cơ hữu  

Trong đó: 
   

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo 
các quy định của pháp luật về viên chức (trong 
biên chế) 

191 297 488 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng 
không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

78 144 222 

II Các cán bộ khác  
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên 
thỉnh giảng 

   

 Tổng cộng 269 441 710 
 
    Năm 2020 
 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 
I Cán bộ cơ hữu  

Trong đó: 
   

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo 
các quy định của pháp luật về viên chức (trong 
biên chế) 

170 293 463 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng 
không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

59 159 218 

II Các cán bộ khác  
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên 
thỉnh giảng 

   

 Tổng cộng 229 452 681 
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     Năm 2021 
 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 
I Cán bộ cơ hữu  

Trong đó: 
   

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo 
các quy định của pháp luật về viên chức (trong 
biên chế) 

153 287 440 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng 
không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

71 143 214 

II Các cán bộ khác  
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên 
thỉnh giảng 

   

 Tổng cộng 224 430 654 
 
18. Thống kê, phân loại giảng viên theo trình độ  

Năm 2017 

TT 
Trình độ, 

học vị, chức 
danh 

GV 
trong 

biên chế 
trực tiếp 

giảng 
dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng 
viên kiêm 
nhiệm là 
cán bộ 
quản lý 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 
trong 
nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 
quốc 

tế 

Tổng 
số 

1 Giáo sư, Viện 
sĩ 

0 0 0 1 1 
2 

2 Phó Giáo sư 12 0 3 5 0 20 

3 Tiến sĩ khoa 
học 

0 0 0 0 0 
0 

4 Tiến sĩ 75 4 12 3 0 94 
5 Thạc sĩ 256 66 8 0 1 331 
6 Đại học 5 34  0 0 39 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 348 104 23 9 2 486 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị 
vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 
 Tổng số cán bộ cơ hữu: 752 ngườ;i 
 Tổng số giảng viên cơ hữu2: 475 người; 

                                                
2 Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. 
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 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 63,16%. 
Năm 2018 

TT 
Trình độ, 

học vị, chức 
danh 

GV 
trong 

biên chế 
trực tiếp 

giảng 
dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng 
viên kiêm 
nhiệm là 
cán bộ 
quản lý 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 
trong 
nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 
quốc 

tế 

Tổng 
số 

1 Giáo sư, Viện 
sĩ 

0 0 0 1 1 
2 

2 Phó Giáo sư 13 0 5 5 0 23 

3 Tiến sĩ khoa 
học 

0 0 0 0 0 
0 

4 Tiến sĩ 100 2 12 3 0 117 
5 Thạc sĩ 226 77 8 0 1 312 
6 Đại học 5 23  0 0 28 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 344 102 25 9 2 482 

 
((Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị 
vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 
 Tổng số cán bộ cơ hữu: 754 ngườ;i 
 Tổng số giảng viên cơ hữu3: 471 người; 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 62,46%. 
Năm 2019 

TT 
Trình độ, 

học vị, chức 
danh 

GV 
trong 

biên chế 
trực tiếp 

giảng 
dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng 
viên kiêm 
nhiệm là 
cán bộ 
quản lý 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 
trong 
nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 
quốc 

tế 

Tổng 
số 

1 Giáo sư, Viện 
sĩ 

0 0 0 1 1 
2 

2 Phó Giáo sư 17 0 3 5 0 25 

3 Tiến sĩ khoa 
học 

0 0 0 0 0 
0 

4 Tiến sĩ 109 6 12 3 0 130 

                                                
3 Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. 
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5 Thạc sĩ 200 80 8 0 0 288 
6 Đại học 3 16  0 0 19 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 329 102 23 9 1 464 

 
((Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị 
vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 
 Tổng số cán bộ cơ hữu: 710 ngườ;i 
 Tổng số giảng viên cơ hữu4: 451 người; 
 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 63,52% 
       Năm 2020 

TT 
Trình độ, 

học vị, chức 
danh 

GV 
trong 

biên chế 
trực tiếp 

giảng 
dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng 
viên kiêm 
nhiệm là 
cán bộ 
quản lý 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 
trong 
nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 
quốc 

tế 

Tổng 
số 

1 Giáo sư, Viện 
sĩ 

0 0 0 1 1 
2 

2 Phó Giáo sư 17 0 3 5 0 25 

3 Tiến sĩ khoa 
học 

0 0 0 0 0 
0 

4 Tiến sĩ 121 6 12 3 0 142 
5 Thạc sĩ 167 90 8 0 0 265 
6 Đại học 3 6  0 0 9 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 308 102 23 9 1 443 

 
((Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị 
vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 
 Tổng số cán bộ cơ hữu: 681 ngườ;i 
 Tổng số giảng viên cơ hữu5: 430 người; 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 63,14%. 
 

                                                
4 Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. 
5 Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. 
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Năm 2021 

TT 
Trình độ, 

học vị, chức 
danh 

GV 
trong 

biên chế 
trực tiếp 

giảng 
dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng 
viên kiêm 
nhiệm là 
cán bộ 
quản lý 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 
trong 
nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 
quốc 

tế 

Tổng 
số 

1 Giáo sư, Viện 
sĩ 

0 0 0 1 1 
2 

2 Phó Giáo sư 16 0 7 5 0 28 

3 Tiến sĩ khoa 
học 

0 0 0 0 0 
0 

4 Tiến sĩ 121 6 12 3 0 142 
5 Thạc sĩ 171 66 8 0 1 246 
6 Đại học 1 3 0 0 0 4 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 309 75 27 9 2 422 

 
((Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị 
vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 
 Tổng số cán bộ cơ hữu: 654 ngườ;i 
 Tổng số giảng viên cơ hữu6: 411 người; 
 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 62,84%. 
19. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo độ tuổi (số người): 

Năm 2017 

TT 
Trình độ / học 
vị 

Số 
lượng 

Tỷ 
lệ 
(%)

Phân loại 
theo giới 

tính 
Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 15 3,2 11 4 0  10 4 1 
3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 91 19,
2 

38 53 1 15 49 26 0 

5 Thạc sĩ 330 69,
5 

132 198 56 145 83 46 0 

                                                
6 Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. 



278 
 

 
 

TT 
Trình độ / học 
vị 

Số 
lượng 

Tỷ 
lệ 
(%)

Phân loại 
theo giới 

tính 
Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
6 Đại học 39 8,1 17 22 28 6 1 4 0 
7 Cao đẳng 0    0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0    0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0    0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 475 100 198 277 85 166 143 81 475 

 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:.44 tuổi 
 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 
của CSGD: 22,3%  
 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 
CSGD: 69,5%  
 Năm 2018 

TT 
Trình độ / 

học vị 

Số 
lượn

g 

Tỷ 
lệ 
(%)

Phân loại 
theo giới 

tính 
Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện 

sĩ 
0 0 0 0 0 0 0 0   

2 Phó Giáo sư 18 3,8 12 6 0 1 12 3 2  
3 Tiến sĩ khoa 

học 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 
114 

24,
2 

41 73 1 25 53 35 0 

5 Thạc sĩ 311 66  129 182 50 133 85 43 0 
6 Đại học 28  6 12 16 19 5 1 3 0 
7 Cao đẳng 0       0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0       0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0       0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 471 100 194 277 70 164 151 86 0 

 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:.43 tuổi 
 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 
của CSGD: 28%  
 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 
CSGD: 66,2%  

Năm 2019 
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TT 
Trình độ / 

học vị 
Số 

lượng 

Tỷ 
lệ 
(%)

Phân loại 
theo giới 

tính 
Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, 

Viện sĩ 
0 0 0 0 0 0 0 0   

2 Phó Giáo sư 20 4,4  13 7 0 3 12 2 3 
3 Tiến sĩ khoa 

học 
0   0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 
124 

 27,
5 

45 79 4 31 54 35 0 

5 Thạc sĩ 
288 

 63,
9 

128 160 47 122 76 43 0 

6 Đại học 19 4,2 8 11 5 11 1 2 0 
7 Cao đẳng 0       0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0       0 0 0 0 0 
9 Trình độ 

khác 
0       0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 451 100 194 257 56 167 143 82 3 
 
Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:.42 tuổi 
 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 
của CSGD: 31,9%  
 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 
CSGD: 63,9%  
 

Năm 2020 

TT 
Trình độ / 

học vị 

Số 
lượn

g 

Tỷ 
lệ 
(%)

Phân loại 
theo giới 

tính 
Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện 

sĩ 
0 0 0 0 0 0 0 0   

2 Phó Giáo sư 20 4,7  13 7 0 3 12 2 3 
3 Tiến sĩ khoa 

học 
0   0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 
136 

31,
6 

50 86 6 40 55 35 0 

5 Thạc sĩ 265 
61,
6 

126 139 44 112 64 45 0 
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TT 
Trình độ / 

học vị 

Số 
lượn

g 

Tỷ 
lệ 
(%)

Phân loại 
theo giới 

tính 
Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
6 Đại học 9 2,1  4 5   8 1   0 
7 Cao đẳng 0       0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0       0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0       0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 430 100 193 237 50 163 132 82 3 

 
Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:.43 tuổi 
 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 
của CSGD: 36,3%  
 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 
CSGD: 61,6%  
 
Năm 2021 
  

TT 
Trình độ / 

học vị 

Số 
lượn

g 

Tỷ 
lệ 
(%)

Phân loại 
theo giới 

tính 
Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện 

sĩ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 23 5,6 13 10 0 3 14 4 2 
3 Tiến sĩ khoa 

học 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 
136 

33,
1 

62 74 1 61 59 15 0 

5 Thạc sĩ 
247 

60,
1 

73 174 5 153 53 36 0 

6 Đại học 5 1,2 4 1 0 4 1 0 0 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 411 100 151 260 5 220 128 56 2 

 
Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:.43 tuổi 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 
của CSGD: 38,7%  
 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 
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CSGD: 60,1%  
 

20. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng 
ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu: 

            Năm 2017 
 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử 

dụng ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công 
việc) 

10 90 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của 
công việc) 

13  

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của 
công việc) 

11  

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công 
việc) 

14  

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% 
thời gian của công việc) 

45  

 Tổng 100 90 
 
    Năm 2018 
 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử 

dụng ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công 
việc) 

11 92 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của 
công việc) 

13  

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của 
công việc) 

15  

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công 
việc) 

13  

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% 
thời gian của công việc) 

48  

 Tổng 100 92 
  
      Năm 2019 

TT Tần suất sử dụng Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử 
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dụng ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công 
việc) 

12 95 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của 
công việc) 

12  

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của 
công việc) 

14  

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công 
việc) 

13  

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% 
thời gian của công việc) 

49  

 Tổng 100 95 
  
    Năm 2020 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử 

dụng ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công 
việc) 

11 98 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của 
công việc) 

11  

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của 
công việc) 

13  

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công 
việc) 

14  

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% 
thời gian của công việc) 

49  

 Tổng 100 98 
 
    Năm 2021 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử 

dụng ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công 
việc) 

12 100 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của 
công việc) 

12  

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của 
công việc) 

13  
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4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công 
việc) 

13  

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% 
thời gian của công việc) 

50  

 Tổng 100 100 
 
III. Người học  
 Người học bao gồm sinh viên, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh: 
21. Tổng số người học đăng ký dự thi vào trường ĐHHĐ, trúng tuyển và nhập học trong 

5 năm gần đây hệ chính quy     

Đối tượng, thời 
gian (năm) 

Số thí 
sinh dự 
tuyển 
(người) 

Số  
trúng 
tuyển 
(người) 

Tỷ lệ 
cạnh 
tranh 

Số 
nhập 
học 

thực tế 
(người) 

Điểm 
tuyển 
đầu 
vào 

(thang 
điểm 
30) 

Điểm 
trung 
bình 
của 

người 
học 

được 
tuyển 

Số 
lượng 
sinh 
viên 

quốc tế 
nhập 
học 

(người) 
1. Nghiên 
cứu sinh 

       

2017 5 5  5   0 
2018 3 3  3   0 
2019       0 
2020 2 2  2   0 
2021       0 
2. Học viên 
cao học 

     
  

2017 430 416  415 13.50 15.92 7 
2018 326 313  313 13.30 15.01 0 
2019 318 295  293 13.02 14.60 7 
2020 314 275  271 13.36 15.14 5 
2021 385 369  364 13.48 14.61 4 
3.      Đại học        
2017 2.596 1458 1/1.7 1.292  15,50 146 
2018 3.102 1615 1/1.9 991  16,01 108 
2019 3.085 1430 1/2.1 838  16,76 89 
2020    3.381 2371 1/1.4 1612  17,28 23 
2021 11.300 3143 1/3.6 2215  19,43 0 
4.      Cao đẳng        
2017 89 71 1/1.2 96  15,0 0 
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Đối tượng, thời 
gian (năm) 

Số thí 
sinh dự 
tuyển 
(người) 

Số  
trúng 
tuyển 
(người) 

Tỷ lệ 
cạnh 
tranh 

Số 
nhập 
học 

thực tế 
(người) 

Điểm 
tuyển 
đầu 
vào 

(thang 
điểm 
30) 

Điểm 
trung 
bình 
của 

người 
học 

được 
tuyển 

Số 
lượng 
sinh 
viên 

quốc tế 
nhập 
học 

(người) 
2018 154 153 1/1.01 112  15,0 0 
2019 192 189 1/1.01 153  16,0 0 
2020 64 57 1/1.12 42  16,5 0 
2021 124 46 1/2.69 36  17,0 0 
5.      Trung cấp        
2017 21 21 1/1 19    
2018 0 0 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 0 0 
6. Khác ........        
20... 0 0 0 0 0 0 0 
20... 0 0 0 0 0 0 0 
20... 0 0 0 0 0 0 0 
20... 0 0 0 0 0 0 0 
20... 0 0 0 0 0 0 0 

Số lượng người học hệ chính quy đang học tập tại trường ĐHHĐ: 6.166  người. 
22. Tổng số người học đăng ký dự thi vào trường ĐHHĐ, trúng tuyển và nhập học trong 

5 năm gần đây hệ không chính quy:  

Năm 

Số thí 
sinh dự 
tuyển 
(người) 

Số  
trúng 
tuyển 
(người) 

Tỷ lệ 
cạnh 
tranh 

Số 
nhập 
học 
thực tế 
(người) 

Điểm 
tuyển 

đầu vào 
(thang 
điểm 
30) 

Điểm 
trung 

bình của 
người học 

được 
tuyển 

Số lượng 
sinh viên 
quốc tế 

nhập học 
(người) 

1. Đại học        
2017 892 797 1/1,12 581  16.5 5 
2018 1.291 1.174 1/1,09 26  16.5 10 
2019 1.820 1.670 1/1,08 140  17 10 
2020    2.926 2.518 1/1,13 1.102  18 10 
2021 2.588 2.186 1/1,18 1.656  18.5 2 
2. Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 



285 
 

 
 

Năm 

Số thí 
sinh dự 
tuyển 
(người) 

Số  
trúng 
tuyển 
(người) 

Tỷ lệ 
cạnh 
tranh 

Số 
nhập 
học 
thực tế 
(người) 

Điểm 
tuyển 

đầu vào 
(thang 
điểm 
30) 

Điểm 
trung 

bình của 
người học 

được 
tuyển 

Số lượng 
sinh viên 
quốc tế 

nhập học 
(người) 

20... 0 0 0 0 0 0 0 
20... 0 0 0 0 0 0 0 
20... 0 0 0 0 0 0 0 
3. Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 
20... 0 0 0 0 0 0 0 
20... 0 0 0 0 0 0 0 
4. Khác ........ 0 0 0 0 0 0 0 
20... 0 0 0 0 0 0 0 
20... 0 0 0 0 0 0 0 
20... 0 0 0 0 0 0 0 
23. Ký túc xá cho sinh viên: (QL Nội trú..) 

Các tiêu chí 2017 2018 2019 2020 2021 
1. Tổng diện tích phòng ở (m2) 11.396 11.396 11.396 6.808 9.990 
2. Số lượng sinh viên  1.214 1.156 1.075 617 859 
3. Số sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá 1.578 1.502 1.397 987 1.374 
4. Số lượng sinh viên được ở ký túc xá 1.214 1.156 1.075 617 859 
5. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên ở 

trong ký túc xá, m2/người 
9,4 9,9 10,6 11,0 11,6 

Ghi chú: Năm 2017, 2018, 2019: Có 7 dãy nhà (CSC: 04 dãy, CS2: 03 dãy) 
               Năm 2020: Có 4 dãy nhà tại CSC (CS2 bàn giao cho UBND Tỉnh) 
               Năm 2021: Có 6 dãy nhà (Trong năm 2021 đưa vào sử dụng thêm 2 dãy nhà) 
 
24. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học:  

Các tiêu chí 2017 2018 2019 2020 2021 

Số lượng (người) 410 422 304 254 239 
Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên  29,5 38,3 30,7 15,4 10,6 

 
25. Thống kê số lượng người học tốt nghiệp trong 5 năm gần đây 
                                                                                                              Đơn vị: người 

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2017 2018 2019 2020 2021 
1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công 

luận án tiến sĩ 
     

2. Học viên tốt nghiệp cao học 348 320 236 457 312 
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Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2017 2018 2019 2020 2021 
3. Sinh viên tốt nghiệp đại học 
Trong đó: 

2.007 2.327 2.292 1.511 2.807 

Hệ chính quy 1.724 1.735 2.164 1.389 2.683 
Hệ không chính quy 283 589 128 122 124 

4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng 
Trong đó: 

273 208 137 77 106 

Hệ chính quy 273 208 137 77 106 
Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp 
Trong đó: 

200 69 17 0 0 

Hệ chính quy 200 69 0 0 0 
Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

6. Khác… - - - - - 
 

26. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên đại học hệ chính quy:  

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2017 2018 2019 2020 2021 
1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp 

(người) 
1.703 1.361 1.323 863 780 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so 
với số tuyển vào (%) 

77,16 83,09 74,96 81,34 75,65 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Nhà trường: 
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này   chuyển xuống câu 4 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây 
 

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã 
học được những kiến thức 
và kỹ năng cần thiết cho 
công việc theo ngành tốt 

nghiệp (%) 

45.78% 64.84% 68.91% 67.90%  

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ 
học được một phần kiến 
thức và kỹ năng cần thiết 
cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp (%) 

38.62% 25,10% 22.17% 29.81%  

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời 
KHÔNG học được những 
kiến thức và kỹ năng cần 

15.59% 10.06% 8.91% 2.28%  
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Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2017 2018 2019 2020 2021 
thiết cho công việc theo 

ngành tốt nghiệp 
4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này   chuyển xuống câu 5 
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này   điền các thông tin dưới đây 

4.1 Tỷ lệ có việc làm đúng 
ngành đào tạo (%) 

     

-  Sau 6 tháng tốt nghiệp      
-  Sau 12 tháng tốt nghiệp 74.37% 75.70% 79.02% 84.16%  

4.2 Tỷ lệ có việc làm trái ngành 
đào tạo (%) 

25.62% 23.05% 20,97% 15.83%  

4.3 Tỷ lệ tự tạo được việc làm 
(%) 

3.45% 5.05% 4.36% 7.56%  

4.4 Thu nhập bình quân/tháng 
của sinh viên có việc làm 

5.101 5.552 5.655 5.632  

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào 
tạo: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này   chuyển xuống kết thúc bảng này 
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây 

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu 
cầu của công việc, có thể 
sử dụng được ngay (%) 

19.10% 21.25% 19.10% 18.08%  

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp 
ứng yêu cầu của công việc, 
nhưng phải đào tạo thêm 

(%) 

30.57% 32.50% 27.38% 26.89%  

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được 
đào tạo lại hoặc đào tạo bổ 

sung ít nhất 6 tháng (%) 

44.58% 44.16% 43.95% 41.48%  

Ghi chú:  
- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo 
quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp. 
- Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tự tạo được việc làm. 
- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp. 
- Các mục bỏ trống đều được xem là Nhà trường không điều tra về việc này. 
27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy: 

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 
2017 2018 2019 2020 2021 

1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người) 274 210 137 77 55 
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2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số 
tuyển vào (%) 

70,80 76,64 64,92 78,57 57,29 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Nhà trường: 
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này   chuyển xuống câu 4 
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này   điền các thông tin dưới đây 
3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được 

những kiến thức và kỹ năng cần thiết 
cho công việc theo ngành tốt nghiệp 
(%) 

46.15% 74.36
% 

75% 74.58
% 

 

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được 
một phần kiến thức và kỹ năng cần 
thiết cho công việc theo ngành tốt 
nghiệp (%) 

41.53% 20.52
% 

22.5% 13.56
% 

 

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học 
được những kiến thức và kỹ năng cần 
thiết cho công việc theo ngành tốt 
nghiệp (%) 

12.30% 5.12% 2.5% 3.39%  

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này   chuyển xuống câu 5 
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này   điền các thông tin dưới đây 
4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng 

ngành đào tạo (%) 
     

     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp      
     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp 85.79% 87.21

% 
97.5% 66.67

% 
 

4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành 
đào tạo (%) 

14.21% 10.53
% 

2.50% 33.33
% 

 

4.3 Tỷ lệ tự tạo được việc làm (%) 3.28% 0.75% 5.00% 18.52
% 

 

4.4 Thu nhập bình quân/tháng của sinh 
viên có việc làm 

5.345 5.486 5.275 5.851  

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này → chuyển xuống và kết thúc bảng này 
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này → điền các thông tin dưới đây 
5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của 

công việc, có thể sử dụng được ngay 
(%) 

19.10% 25.25
% 

16.08
% 

18.08
% 

 

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu 
cầu của công việc, nhưng phải đào tạo 
thêm (%) 

30.57% 32.50
% 

50.90
% 

26.89
% 

 

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại 44.58% 34.16 33.02 41.48  
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IV. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  
28. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của Nhà 

trường được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 
29.  

TT Phân loại đề tài 
Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số 
1 Đề tài cấp Nhà nước 1 3 2 2 2 10 
2 Đề tài cấp Bộ* 6 9 5 1 7 28 
3 Đề tài cấp tỉnh 9 8 8 5 9 39 
4 Đề tài cấp Nrường 48 43 38 40 40 209 

 Tổng cộng 64 63 53 48 58 286 
* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trên cán 

bộ cơ hữu: 0,41 
30. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của CSGD trong 5 

năm gần đây:  

TT Năm 

Doanh thu từ 
NCKH và 
chuyển giao 
công nghệ (triệu 
VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ 
NCKH và chuyển giao 
công nghệ so với tổng 
kinh phí đầu vào của 
CSGD (%) 

Tỷ số doanh thu từ 
NCKH và chuyển giao 
công nghệ trên cán bộ 
cơ hữu 
(triệu VNĐ/ người) 

1 2017 12.152,22    102,12       18,67    
2 2018 13.114,20    119,32       20,14    
3 2019 15.120,43    113,50       23,23    
4 2020 10.540,42    106,33       16,19    
5 2021 16.568,28    131,22       25,45    
 Cộng 67.495.71 

 
x x 

31.  Số lượng cán bộ cơ hữu của trường ĐHHĐ tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 
5 năm gần đây: 

 
Số lượng đề tài 

Số lượng cán bộ tham gia  
Ghi chú Đề tài cấp 

Nhà nước 
Đề tài cấp 
Bộ*, cấp tỉnh 

Đề tài cấp 
Trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 58 469 838  
Từ 4 đến 6 đề tài   9 28  
Trên 6 đề tài      
Tổng số cán bộ tham gia 58 478 866  

hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng 
(%) 

% % % 
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* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 
32. Số lượng sách của trường ĐHHĐ được xuất bản trong 5 năm gần đây: (Nghiệm 

thu tại Trường ĐHHĐ) 

TT Phân loại sách 
Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số 
1 Sách chuyên khảo 0 0 1 0 0 1 
2 Sách giáo trình 4 0 1 2 1 8 
3 Sách tham khảo 1 5 4 3 1 14 
4 Sách hướng dẫn 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 5 5 6 5 2 23 
Tỷ số sách đã được xuất bản trên cán bộ cơ hữu: 23/651 = 0,035 

33.  Số lượng cán bộ cơ hữu của CSGD tham gia viết sách trong 5 năm gần đây: 

Số lượng sách 

Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách 

Sách chuyên 
khảo 

Sách giáo 
trình 

Sách 
tham 
khảo 

Sách 
hướng dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách  0 44 57 0 
Từ 4 đến 6 cuốn sách  0 0 0 0 
Trên 6 cuốn sách  0 0 0 0 
Tổng số cán bộ tham gia 0 44 57 0 

34. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của trường ĐHHĐ được đăng tạp chí trong 5 
năm gần đây: 

TT Phân loại tạp chí 
Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số 
1 Tạp chí KH quốc tế 

Trong đó: 
23 54 65 116 39 297 

 Danh mục ISI 11 29 46 55 24 165 
 Danh mục Scopus 4 8 11 52 7 82 

 Khác 8 17 8 9 8 50 
2 Tạp chí KH cấp 

Ngành trong nước 
260 232 201 189 210 1092 

3 Tạp chí / tập san của 
cấp Trường 

95 102 95 102 78 472 

 Tổng cộng 378 388 361 407 327 1.861 
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: (297 x 1,5 + 1564)/651 = 3,087 

35.  Số lượng cán bộ cơ hữu của trường ĐHHĐ tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 
năm gần đây: 
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Số lượng cán bộ cơ hữu có 
bài báo đăng trên tạp chí 

Nơi đăng 
Tạp chí KH 

quốc tế 
Tạp chí KH cấp 

Ngành trong 
nước 

Tạp chí / tập 
san của cấp 

Trường 
Từ 1 đến 5 bài báo  45 513 217 
Từ 6 đến 10 bài báo  10 36  
Từ 11 đến 15 bài báo  2 4  
Trên 15 bài báo  5   
Tổng số cán bộ tham gia 62 553 217 

36.  Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của trường ĐHHĐ báo cáo tại các hội 
nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 
năm gần đây: 

TT 
Phân loại  
hội thảo 

Số lượng 
2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số 

1 Hội thảo quốc tế 27 20 18 8 2 75 

2 Hội thảo trong nước 34 50 38 19 6 147 
3 Hội thảo của Trường 465 384 481 140 289 1759 
 Tổng cộng 526 454 537 167 297 1981 

Tỷ số bài báo cáo trên cán bộ cơ hữu: 1981/651 = 3,04 
37.  Số lượng cán bộ cơ hữu của trường ĐHHĐ có báo cáo khoa học tại các hội nghị, 

hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần 
đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu có báo 
cáo khoa học tại các hội nghị, 

hội thảo 

Hội thảo 
quốc tế 

Hội thảo  
trong nước 

Hội thảo của 
Trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 46 102 452 
Từ 6 đến 10 báo cáo  1 3 49 
Từ 11 đến 15 báo cáo    10 
Trên 15 báo cáo     
Tổng số cán bộ tham gia 47 105 511 

38. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp trong 5 năm gần đây: Không 

Năm 
Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 
(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 

20...  
20...  
20...  
20...  
20...  

39. Nghiên cứu khoa học của sinh viên 
35.1. Số lượng sinh viên của Nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm 
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gần đây: 

Số lượng đề tài 
Số lượng sinh viên tham gia 

 
Ghi chú 

Đề tài cấp 
Nhà nước 

Đề tài 
cấp Bộ* 

Đề tài cấp 
Trường 

Từ 1 đến 3 đề tài  39 790  
Từ 4 đến 6 đề tài   0 0  
Trên 6 đề tài    0 0  
Tổng số sinh viên tham gia  39 790  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước 
35.2 Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:  
(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được 
công bố) 

TT 
Thành tích 

nghiên cứu khoa 
học 

Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Số giải thưởng 
nghiên cứu khoa 
học, sáng tạo 

44 51 50 32 36 

2 Số bài báo được 
đăng, công trình 
được công bố 

01 bài 
báo 

05 bài 
báo (có 
02 bài 
báo trên 
tạp chí 
quốc tế) 

01 bài kỷ 
yếu Hội 
nghị khoa 
học toàn 
quốc 

01 bài 
báo 

02 bài 
báo (có 
01 bài 
báo trên 
tạp chí 
quốc tế) 

V. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính  
40. Diện tích đất, diện tích sàn xây dựng 

TT Nội dung Diện tích (m2) 
Hình thức sử dụng 

Sở 
hữu 

Liên 
kết 

Thuê 

1 Tổng diện tích đất của Trường 476.381,6 x   

2 
Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào 
tạo, nghiên cứu khoa học của Trường 
Trong đó 

103.905,7 x   

2.1 
Hội trường, giảng đường, phòng học các 
loại, phòng đa năng, phòng làm việc của 
giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 

 96.172  x     

2.2 Thư viện, trung tâm học liệu  5.166  x     

2.3 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí 
nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, 
thực tập, luyện tập 

 12.534  x     



293 
 

 
 

 
Trường ĐHHĐ hiện có 2 cơ sở, Cơ sở chính có địa chỉ tại số 565, Phố Quang 

Trung, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa với diện tích là 38,4ha đất. Đây là nơi 
làm việc của các đơn vị, phòng ban, trung tâm, dạy và học , nghiên cứu khoa học của 
Nhà trường; cơ sở chính gồm có: Nhà hiệu bộ, 6 nhà giảng đường, nhà TTGDQT- Ngoại 
Ngữ, khu liên hợp Thể dục Thể thao, Hội trường 500 chỗ ngồi, 6 nhà  ký túc xá sinh 
viên, Nhà Giáo viên thỉnh giảng, Nhà KTX Lào (do nước bạn Lào đầu tư  bản giao lại 
cho Nhà trường), ngoài ra Nhà trường còn có Trường Mầm non thực hành  với tổng kinh 
phí đã được đầu tư 650 tỷ đồng, diện tích xây dựng các công trình  là 103.630 m2 sàn. 
Đa số các hạng mục công trình đã đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2007 đến nay nên 
có những hạng mục công trình đã xuống cấp. 

Khu Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh có địa chỉ tại Phố Minh Trại, 
Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa với diện tích là 8,5ha đất với tổng kinh 
phí đã được đầu tư 93,6 tỷ đồng, diện tích xây dựng các công trình là 9.793 m2 sàn.  Đây 
là cơ sở học tập, rèn luyện bộ môn giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên với hệ 
thống nhà làm việc, nhà học, nhà KTX, sân bãi tập luyện theo đúng tiêu chuẩn quy định.  

Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo nghiên cứu khoa học phần lớn đều đáp ứng 
cho các ngành đào tạo. Trường có 163 phòng học, 1 hội trường lớn 500 chỗ, 47 phòng 
thí nghiệm, 1 xưởng thực hành, 1 nhà thư viện và 1 khu liên hợp thể thao phục vụ giảng 
dạy bộ môn giáo dục thể chất. Trong đó có 125 phòng học từ 40 - 72 SV, 34 phòng học 
từ 80 - 120 SV và 4 phòng học 253 SV.  
41.  Tổng số đầu sách trong thư viện của Nhà trường (bao gồm giáo trình, học liệu, tài 

liệu, sách tham khảo… sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) 
 

Khối ngành/  
Nhóm ngành 

Đầu sách Bản sách 

Khối ngành I 7.309 84.936 

Khối ngành II 238 4.590 

Khối ngành III 1.135 7.511 

Khối ngành IV 2.050 34.699 

Khối ngành V 3.288 25.506 

Khối ngành VI 713 10.020 

Khối ngành VII 3.604 37.955 

Các môn chung 2.347 14.431 

Tổng 20.684 219.648 
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42.  Tổng số thiết bị chính của Trường  

ST
T 

Tên 
phòng/giảng 
đường/lab 

Số 
lượng 

Danh mục 
trang thiết 

bị chính 

Đối 
tượng 

sử dụng 

Diện tích 
sàn sử 

dụng(m2) 

Hình thức  
sử dụng 

Sở 
hữu 

Liên 
kết 

Thuê 

1 
Nhà Điều hành 
13 tầng  

   11.536 x   

2 Nhà học A1    3.350 x   

3 Nhà học A2    2.967 x   

4 
Nhà học A3 
(Khoa KT-
QTKD) 

   5.798 x   

5 
Nhà ăn CLB 
(Trường Mầm 
non thực hành  ) 

   3.791 x   

6 
Xưởng TH Khoa 
Công nghệ 

   1.640 x   

7 
Nhà thực hành 
Khoa NLNN 

   103 x   

8 
Nhà học khoa 
KHTN & Khoa 
KHXH A5 

   10.810 x   

9 
Nhà học Giảng 
đường chung A6 

   16.697 x   

10  
Sân bãi tập thể 
thao (diện tích sử 
dụng khán đài) 

   29.097 x   

11 
Nhà Ngoại ngữ 
và TTGDQT 

   1.474 x   

12 
Nhà Khoa 
GDMN & Khoa 
GDTH 

   50.322 x   

13 Thư viện    5.166 x   

14 
Hội trường 500 
chỗ 

   1.379 x   

15 Nhà TN Vật Lý    665 x   

16 
Nhà học Văn 
phòng TTGDQP 

   3.820 x   
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43. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của Trường trong 5 năm gần đây: 
 

Năm học Tổng kinh phí (đồng) 

2017 224.444.860.760 

2018 158.370.511.306 

2019 297.638.107.931 

2020 253.650.494.734 

2021 207.574.645.049 

 
44. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây: 

Năm học Tổng học phí (đồng) 

2017 21.795.163.450 

2018 24.465.511.200 

2019 27.302.289.136 

2020 35.494.471.032 

2021 39.433.187.380 

 
45. Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ 

cộng đồng: 
 

Năm học Tổng chi cho NCKH (đồng) 

2017 11.900.149.260 

2018 10.990.549.620 

2019 13.321.807.900 

2020 9.912.972.000 

2021 12.625.922.150 

 
46. Tổng thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ 

cộng đồng 

Năm học Tổng thu từ khoa học (đồng) 

2017 12.152.219.260  

2018 13.114.197.820 

2019 15.120.434.000 

2020 10.540.416.000 

2021 16.568.277.500 
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47. Tổng chi cho hoạt động đào tạo 

Năm học Tổng chi cho đào tạo (đồng) 

2017 120.760.985.325 

2018 48.642.896.123 

2019 191.790.982.900 

2020 156.605.830.205 

2021 110.384.638.022 

 
 

48. Tổng chi cho phát triển đội ngũ 

Năm học Tổng chi phát triển đội ngũ 
(đồng) 

2017      91.783.726.175 
 

2018      98.728.065.563 

2019      92.525.317.131 
 

2020 87.131.692.529 

2021 84.564.084.877 

49. Tổng chi cho hoạt động kết nối doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ việc làm  

 
Năm học 

Tổng chi Kết nối DN, tư vấn,  
hỗ trợ việc làm (đồng) 

2017 253.278.000 

2018         259.600.000 

2019 327.465.000 

2020         419.820.000 

2021 662.330.000  

 
VI. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục             
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T
T 

Đối 
tượng 

Bộ 
tiêu 

chuẩn 
đánh 
giá 

Tự đánh giá Đánh giá ngoài Thẩm định và công nhận 

Năm 
hoàn 
thàn
h báo 
cáo 

TĐG 
lần 1 

Năm 
cập 
nhật 
báo 
cáo 

TĐG 

Tên tổ 
chức 

đánh giá 

Tháng/
năm 
đánh 
giá 

ngoài 

Kết 
quả 

đánh 
giá 
của 
Hội 

đồng 
KĐCL

GD 

Giấy chứng nhận 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

1 Trường 
ĐHHĐ 

Theo 
QĐ số 
65/20
07/QĐ

-
BGD
ĐT ) 

 
2011 

 
2016 

TT 
KĐCLG
D-ĐHQG 

HN 

 
Từ 20 -

24 
T5/2017 

Đạt 
83,6%; 
Giấy 

chứng 
nhận 

 

06/9/2017 06/9/2022 

 CTĐT         

1 
ĐH SP 
Tiếng 
Anh 

TT số 
04/20
16/TT

-
BGD
ĐT 

 
2019 

 
2019 

TT 
KĐCLG
D-ĐHQG 

HN 

 
Từ 24-

28 
T5/2019 

Đạt 
84%; 
Giấy 

chứng 
nhận 

14/10/201
9 

 
14/10/202

4 

 
2 

ĐH 
Giáo 
dục 
Tiểu 
học 

TT số 
04/20
16/TT

-
BGD
ĐT 

 
2019 

 
2019 

TT 
KĐCLG
D-ĐHQG 

HN 

 
Từ 24-

28 
T5/2019 

 
Đạt 

84,0%; 
Giấy 

chứng 
nhận 

14/10/201
9 

14/10/202
4 

 
3 

ĐH SP 
Toán 

TT số 
04/20
16/TT

-
BGD
ĐT 

 
2020 

 
2021 

TT 
KĐCLG
D-ĐHQG 

HN 

 
Từ 04-

09 
T3/2021 

Đạt 
86,0% 
Giấy 

chứng 
nhận 

13/9/2021 13/9/2026 

 
4 ĐH SP 

Ngữ 
văn 

TT số 
04/20
16/TT

-

 
2020 

 
2021 

TT 
KĐCLG
D-ĐHQG 

HN 

 
Từ 04-

09 
T3/2021 

Đạt 
86,0% 
Giấy 

chứng 
nhận 

13/9/2021 13/9/2026 
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T
T 

Đối 
tượng 

Bộ 
tiêu 

chuẩn 
đánh 
giá 

Tự đánh giá Đánh giá ngoài Thẩm định và công nhận 

Năm 
hoàn 
thàn
h báo 
cáo 

TĐG 
lần 1 

Năm 
cập 
nhật 
báo 
cáo 

TĐG 

Tên tổ 
chức 

đánh giá 

Tháng/
năm 
đánh 
giá 

ngoài 

Kết 
quả 

đánh 
giá 
của 
Hội 

đồng 
KĐCL

GD 

Giấy chứng nhận 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

BGD
ĐT 

 
5 

ĐH SP 
Lịch sử 

TT số 
04/20
16/TT

-
BGD
ĐT 

 
2020 

 
2021 

TT 
KĐCLG
D-ĐHQG 

HN 

 
Từ 04-

09 
T3/2021 

Đạt 
86,0% 
Giấy 

chứng 
nhận 

13/9/2021 13/9/2026 

 
6 

ĐH 
QTKD 

TT số 
04/20
16/TT

-
BGD
ĐT 

 
2020 

 
2021 

TT 
KĐCLG
D-ĐHQG 

HN 

 
Từ 04-

09 
T3/2021 

Đạt 
86,0% 
Giấy 

chứng 
nhận 

13/9/2021 13/9/2026 

 
7 
 ĐH SP 

Địa lí 

TT số 
04/20
16/TT

-
BGD
ĐT 

2020 2021 TT 
KĐCLG
D-ĐHQG 

HN 

 
Từ 05-

09 
T11/202

1 

Đạt 
86,0% 
Giấy 

chứng 
nhận 

13/9/2021 13/9/2026 

 
8 

ĐH 
CNTT 

TT số 
04/20
16/TT

-
BGD
ĐT 

2021 2022 TT 
KĐCLG
D-ĐHQG 

HN 

Từ 05-
09 

T11/202
1 

Đạt 
88,0% 
Giấy 
CN 

30/3/2022 30/3/2027 

 
9 ĐH  

Kế toán 

TT số 
04/20
16/TT

-

2021 2022 TT 
KĐCLG
D-ĐHQG 

HN 

Từ 05-
09 

T11/202
1 

Đạt 
88,0% 
Giấy 
CN 

30/3/2022 30/3/2027 
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T
T 

Đối 
tượng 

Bộ 
tiêu 

chuẩn 
đánh 
giá 

Tự đánh giá Đánh giá ngoài Thẩm định và công nhận 
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10 

ĐH 
Luật 
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-
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ĐT 
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D-ĐHQG 

HN 

Từ 05-
09 

T11/202
1 

Đạt 
84,0% 
Giấy 
CN 

30/3/2022 30/3/2027 

 
VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng 
 Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây (số 
liệu năm cuối kỳ đánh giá): 
1. Giảng viên: (P. TC-HC-QT) 

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 411. 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 63%. 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 
(%): 39,4%. 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu (%): 
59,6%. 

2. Sinh viên (31/12/2021):  
Tổng số sinh viên chính quy (người): 7.548 
Tỷ số sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi): 7.548/595,4=12,67    
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 73% 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Nhà trường:  
Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công 
việc theo ngành tốt nghiệp (%): 61.86% 
Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 
công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 30.20% 

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp 
Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo, trong đó bao gồm cả sinh viên 
chưa có việc làm học tập nâng cao (%): 78.31% 
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Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%): 21.50% 
Tỷ lệ tự tạo được việc làm trong số sinh viên có việc làm (%): 5.11% 
Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ): 5.485.000 đ 

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:  
Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): 

19.38% 
Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm 
(%): 29.34% 

6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng: (QLKHCN) 
- Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ và phục vụ cộng 
đồng trên cán bộ cơ hữu: 0,41. 
- Tỷ số doanh thu từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng 
trên cán bộ cơ hữu: 20,74 triệu đồng. 
- Tỷ số sách đã được xuất bản trên cán bộ cơ hữu: 0,035 
- Tỷ số bài đăng tạp chí trên cán bộ cơ hữu: 3,087 
- Tỷ số bài báo cáo trên cán bộ cơ hữu: 3,04 
7. Cơ sở vật chất (số liệu năm cuối kỳ đánh giá):  

Tỷ số diện tích sàn sử dụng trên sinh viên chính quy: 103.905,7 
Tỷ số chỗ ở ký túc xá trên sinh viên chính quy: : 0,42 (= 2.322/5526)    

8. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục  
 Cấp cơ sở giáo dục: 01 
 Cấp chương trình đào tạo: 10 
 

---------------&----------------- 
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